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LỜI TựA 

(Lời dịch Việt của bản tiếng Sinhala) 

***** 


Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadãya thành Bãrãnasĩ. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ãnanda ràng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thầy của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vị tỳ 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vị tỳ khưu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sanh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Mahã Kassapa và Ngài Upãli đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động Sattapannĩ dưới sự bảo trợ của đức vua Ajãtasattu (A-xà-thế). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Mahã- 
kassapa, Ananda, Upãli, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập ràng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập ve Luật cua 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddãnukhuddakasikkhã). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 

Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kãlasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ Vajjĩ đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 



xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 
được tiến hành bảng hình thức hội thảo giữa các vị tỳ khưu A-la-hán 
Sabbakãmĩ, Revata, SãỊha, Ujjasobhita, Vãsabhagãmika, Sambhũta 
Sãnavãsĩ, Yasa Kãkandakaputta, và Sumana. Bảy trăm vị A-la-hán đã 
tham dự cuộc Kết Tạp này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh Mundarậjasutta, Serissaka Vimãnakathă Uttaravãda, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng PãỊi. 

Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đẳn về giáo 1 ý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhảm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokãrãma do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vị tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathãvatthupakarana đã được trùng tụng 
nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 

Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upãli, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ananda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sãriputta, Tương Ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chi do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vi Diệu Pháp do nhóm của ngài 
Sãriputta. 

Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhãụaka): 

Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tinh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
SỐ nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dĩghabhãnaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (Majjhimabhãnaka), 
nhóm Trì Tụng Tương Ưng (Samyuttabhãnaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhãnaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(J ãtakabhãnaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhãnaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhãnaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Mahã 
Ariyavamsa), v.v... Các vị đệ tử này đã làm phong phú và gìn giữ Giáo 
Pháp bâng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
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thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
công của Trưởng Lão Mahinda là vị đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Moggaliputta Tissa. 

Theravãda: Ý nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravãda là các vị trưởng lão. Các vị tỳ khưu Mahãkassapa, 
Upãli, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravãda. Sớ giải tên Sãratthadĩpanĩ Tĩkã có đề cập rằng: 
“Sabbam theravãdanti dve sangĩtiyo ãruỊhã pãỊiyevettha theravãdo ti 
veditabbã. Sã hi mahãkassapapabhutĩnam mahãtherãnam vãdattã 
theravãdo ti vuccati.” Các vị Theravãda còn được gọi là Therika 
(thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vị này sống chủ yếu ở Magadhya và 
Ujjayini. Trong số các vị này, nhóm Ujjayinĩ đã đến Sri Lanka. Các vị 
trưởng thượng “Porãna” của Giáo Hội Theravãda là những vị thầy lỗi 
lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thành lập Giáo 
Hội Theravãda. 

Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravãda đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đã viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở Sri Lanka đã được thực hiện bởi vị tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devãnampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũpãrãma ở Anurãdhapura. 

Tu viện Mahã Vihãra đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravãda. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravãda là một. Mặc dầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Mahã Vihãra đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khâp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Viáãkha, Pĩtimalla, Buddhaghosa, v.v... 

Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Mahã Vihãra đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời trị vì của đức vua VaỊagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng PãỊi này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 



Champa (Việt Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng năm 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều rõ rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sâu Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ ràng Phật Giáo Mahãyãna đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayãna phát xuất từMahãyãna cũng có mặt. 

Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bẳc đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahãyãna đã có sự tác 
động. Vê sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 

Vị tỳ khưu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vị này đã học Pãli và đã sử dụng Tam Tạng PãỊi ấn 
bản Buddha ơayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. Vị này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nỗ lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravãda ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravãda ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoàng 
Pháp của Phật Giáo Theravãda ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sri Lanka. 

Ý định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nỗ lực của vị này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trự tỳ khưu Indacanda trong công việc dấn thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 

Venerable Kirama Wimalajothi 

Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 




ffKB®es n>£>sq) o®)CMJo<5>cs 
ũ)^ ttSaiauTỊỊ / ối. 

MINISTRY OF REIIGIOUS AFFAIRS 


©OCỂ QOCSO 1 

•*** í* ? 

MyNo J 


ao© Íj«n 2 ■« 

LU>tl 1 « > 

Your Nu J 


24 ,h May, 2006 

This is to certity that the bilingual Tripitaka in Pali and Sinhala in 
connection with the 2550'" Buddha Jayanthi Commemoration is the correct 
version of the Pali Text. The Pali text in Roman Characters has its 
equivalence in content and validity to the original in Sinhala characters. 





Secretary 

Ministry of Religious Affairs 


115 , Podó* aeo&ề 07. 9 8000e. 115. •aSapi® ua*uịi«0jb. G&nnpÒM 07. yỊỊ soãíM- 115. Wìjcnưtu McunMha. Colo*nboữ7 Sri Lrnka. 




SCCữOB (J®OBS 

ti;í > 

Deputy Mintttcr J 


W-U-JJ7Si:« 

W*!I*2MMXWÌ 



XV 





Ministry of Religious Affairs 


--00O00-- 


Ngày 24 tháng 05 năm 2006 

Xác nhận ràng Tam Tạng song ngữ Pali và Sinhala ấn tống vào 
dịp lễ kỷ niệm Buddha Jayanthi lần thứ 2550 là chính xác về phần 
Pali văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 
tương đương về nội dung so với văn bản gốc bâng mẫu tự Sinhala. 

B. N. Jinasena 
Thư Ký 

Chánh văn phòng 
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Tu Viện Trưởng Tu Viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 
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TIPITAKAPALI - TAM TẠNG PALI 


Pitaka 

Tạng 

Tên PaỊi 

Tựa Việt Ngữ 

sốtt. 



PãrãjikapãỊi 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu I 

01 

V 


PãcittiyapãỊi bhikkhu 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu II 

02 

I 

L 

PãcittiyapãỊi bhikkhunĩ 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 

03 

N 

u 

Mahãvaggapãh I 

Đại Phẩm I 

04 

A 

Ậ 

MahãvaggapãỊi II 

Đại Phẩm II 

05 

Y 

T 

CullavaggapãỊi I 

Tiểu Phẩm I 

06 

A 


CullavaggapãỊi II 

Tiểu Phẩm II 

07 



ParivãrapãỊi I 

Tập Yếu I 

08 



ParivãrapãỊi II 

Tập Yếu II 

09 



Dĩghanikãya I 

Trường Bộ I 

10 



Dĩghanikãya II 

Trường Bộ II 

11 



Dĩghanikãya III 

Trường Bộ III 

12 



Majjhimanikãya I 

Trưng Bộ I 

13 



Majjhimanikãya II 

Trưng Bộ II 

14 

s 

u 

T 


Majjhimanikãya III 

Trung Bộ III 

15 

K 

Samyuttanikãya I 

Tương Ưng Bộ I 

16 

T 

I 

Samyuttanikãya II 

Tương Ưng Bộ II 

17 

A 

N 

Samyuttanikãya III 

Tương Ưng Bộ III 

18 

N 

H 

Samyuttanikãya IV 

Tương Ưng Bộ IV 

19 

T 


Samyuttanikãya V (1) 

Tương Ưng Bộ V (1) 

20 

A 


Samyuttanikãya V (2) 

Tương Ưng Bộ V (2) 

21 



Aủguttaranikãya I 

Tăng Chi Bộ I 

22 



Aủguttaranikãya II 

Tăng Chi Bộ II 

23 



Aủguttaranikãya III 

Tăng Chi Bộ III 

24 



Aủguttaranikãya IV 

Tăng Chi Bộ IV 

25 



Aủguttaranikãya V 

Tăng Chi Bộ V 

26 



Aủguttaranikãya VI 

Tăng Chi Bộ VI 

27 
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Pitaka 

Tạng 

Tên PaỊi 

Tựa Việt Ngữ 

sốtt. 



K 

Khuddakapãtha 

Tiểu Tụng 

28 



H 

DhammapadapãỊi 

Pháp Cú 

- 



u 

UdãnapãỊi 

Phật Tự Thuyết 

- 



D 

ItivuttakapãỊi 

Phật Thuyết Như Vậy 

- 



D 

SuttanipãtapãỊi 

Kinh Tập 

29 



A 

V imãnavatthupãỊi 

Chuyện Thiên Cung 

30 



K 

PetavatthupãỊi 

Chuyện Ngạ Quỷ 

- 

s 


A 

TheragathãpãỊi 

Trưởng Lão Kệ 

31 

u 


N 

TherĩgãthãpãỊi 

Trưởng Lão Ni Kệ 

- 

T 

K 

I 

JãtakapãỊi I 

Bôn Sanh I 

32 

T 

I 

K 

JãtakapãỊi II 

Bổn Sanh II 

33 

A 

N 

Ã 

JãtakapãỊi III 

Bổn Sanh III 

34 

N 

H 

Y 

MahãniddesapãỊi 

Đại Diễn Giải 

35 

T 


A 

CullaniddesapãỊi 

Tiếu Diễn Giải 

36 

A 



Patisambhidãmagga I 

Phân Tích Đạo I 

37 



* 

Patisambhidãmagga II 

Phân Tích Đạo II 

38 




ApadãnapãỊi I 

Thánh Nhân Ký Sự I 

39 



T 

ApadãnapãỊi II 

Thánh Nhân Ký Sự II 

40 



I 

ApadãnapãỊi III 

Thánh Nhân Ký Sự III 

41 



Ể 

Buddhavamsapãh 

Phật Sử 

42 



u 

CariyãpitakapãỊi 

Hạnh Tạng 

- 




Nettipakarana 

(chưa dịch) 

43 



B 

Petakopadesa 

(chưa dịch) 

44 



ộ 

MilindapanhãpãỊi 

Milinda vấn Đạo 

45 



Dhammasaủganipakarana 

Bộ Pháp Tụ 

46 


V 

Vibhaủgapakarana I 

Bộ Phân Tích I 

47 

A 

I 

Vibhaủgapakarana II 

Bộ Phân Tích II 

48 

B 


Kathãvatthu I 

Bộ Ngữ Tông I 

49 

H 

D 

Kathãvatthu II 

Bộ Ngữ Tông II 

50 

I 

I 

Kathãvatthu III 

Bộ Ngữ Tông III 

51 

D 

Ệ 

Dhãtukathã 

Bộ Chất Ngữ 

- 

H 

ủ 

PuggalapannattipãỊi 

Bộ Nhân Chế Định 

52 

A 


Yamakapakarana I 

Bộ Song Đối I 

53 

M 

p 

Yamakapakarana II 

Bộ Song Đối II 

54 

M 

H 

Yamakapakarana III 

Bộ Song Đối III 

55 

A 

Á 

Patthãnapakarana I 

Bọ Vị Trí I 

56 


p 

Patthãnapakarana II 

Bộ vị Trí II 

57 



Patthãnapakarana III 

Bọ vị Trí III 

58 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


JATAKAPALI 

TATIYO BHÃGO 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 

BỔN SANH 

TẬP BA 



Tãni ca sutte otãriyamãnãni vinaye sandassiyamãnãni sutte ceva 
otaranti vinaye ca sandissanti, nittham ettha gantabbam: ‘Addhã idam 
tassa bhagavato vacanam, tassa ca therassa suggahừarìti. 

(Dĩghanikãya II, Mahãparinibbãnasutta). 

Các đĩêu ấy (những lời đã được nghe thuyết giảng) can được đôĩ chiếu 
ở Kinh, can được xem xét ở Luật, và chỉ khi nào chúng hiện diện ở Kinh 
và được thăy ở Luật, thời điêu kết luận có thể rút ra ở đây là: “Điêu 
này chắc chắn là lời giảng dạy của đức Thế Tôn và đã được vị trưởng 
lão ăy tiếp thâu đúng đắn. 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 



LỜI GIỚI THIỆU 
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Đây là tập Jãtakapãịi - Bổn Sanh III và là tập cuối theo hệ thống 
trình bày 3 tập của Tam Tạng Sri Lanka. Tập Kinh này gồm có 10 Bổn 
Sanh Ụãtakà) với 2585 kệ ngôn ( gãthã ), được xếp vào Mahãnipãto - 
Nhóm Lớn ở trong bộ Kinh JãtakapãỊi - Bổn Sanh thuộc về 
Khuddakanikãya - Tiểu Bộ của Suttantanikãya - Tạng Kinh, và là tập số 
34 của Tam Tạng Song Ngữ PãỊi - Việt (TTPV tập 34). Cũng cần nói thêm 
là bộ Kinh Bổn Sanh được xếp vào thể loại cũng có tên là 'lãtaka.' Như 
vậy, từ Jãtaka ngoài ý nghĩa là “chuyện kể về các kiếp sống của đức Bồ 
Tát trong khoảng thời gian thực hành cho viên mãn các đức hạnh cao 
quý của một vị Phật,” còn có thêm một ý nghĩa khác là “tên gọi của một 
trong chín thể loại dùng để hệ thống hóa lời dạy của đức Phật.” 

Tập tài liệu Thập Độ của Ngài Hòa Thượng Hộ Tông (Vansarakkhita 
Mahãthera) trình bày 10 Bổn Sanh này liên quan đến mười pháp toàn 
hảo ( pãramitã ) mà vị Bồ Tát hướng tâm đến quả vị giác ngộ - dầu là 
Thinh Văn ( sãvakabuddha ), hay Độc Giác ( paccekabuddha ), hay Toàn 
Giác ( sammãsambuddha ) - cần phải thực hành cho tròn đủ với những 
cấp độ hy sinh khác nhau từ thấp lên cao: liên quan đến vật ngoại thân, 
liên quan đến một phần thân thể, hoặc liên quan đến mạng sống của bản 
thân. 


Dưới đây, chúng tôi sẽ tóm lược 10 Bổn Sanh của tập Jãtakapãịi - 
Bổn Sanh III và kết hợp với mười pháp toàn hảo dựa theo sự sâp xếp của 
tập tài liệu trên. 

1. Mũgapakkhajãtakam - Bổn Sanh Hoàng Tử Câm Què (538) đề 
cập đến pháp toàn hảo về xuất ly ( nekkhammapãramừã ): Vì sợ hãi việc 
lên ngôi vua và sân có ý nguyện lìa xa gia đình để tu hành nên hoàng tử 
Temiya đã giả vờ bị câm và què ngay từ khi còn nhỏ. Vê sau, vua cha đã 
ra lệnh cho người đánh xe đưa hoàng tử vào rừng giết chết rồi vùi thây ở 
nơi đó. Lúc chỉ còn hai người ở trong rừng, hoàng tử Temiya đã trở lại 
bình thường và giải thích sự việc cho người đánh xe hiểu rõ để vị ấy về 
trình lại cho đức vua và hoàng hậu. Tuy đã được phụ vương và mẫu hậu 
thân hành đi vào tận khu rừng để khuyên giải, nhưng hoàng tử Temiya 


1 Chánh Tạng Pãịỉ được phân theo chín thể loại (anga) gồm có: sutta, geyya, 
ưeyyãkarana, găthă, udãna, ỉtỉvuttaka, jãtaka, abbhủtadhamma, và vedalla. Xem 
Saddhammasangaha - Diệu Pháp Yếu Lược, bản dịch tiếng Việt của Tỳ Khưu 
Indacanda, trang 31. 
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vẫn không thay đổi ý định xuất gia vì hiểu rằng cuộc sống ở thế gian là 
ngân ngủi. 

2. Mahãjanakajãtakarn - Bổn Sanh Mahãjanaka (539) đề cập đến 
pháp toàn hảo về tinh tấn ( viriyapãramừã ): Bị đẳm thuyền, sau bảy 
ngày vật lộn giữa biển khơi mênh mông, thanh niên Mahặjanaka đã được 
một vị Thiên nữ cảm động cứu sống đưa vào bờ và trở thành vị vua của 
xứ sở ấy. Tuy ở vương vị cao sang đầy đủ dục lạc, nhưng đức vua 
Mahặjanaka vẫn luôn suy tư về sự nỗ lực trong cuộc sống và mong muốn 
cuộc sống an lạc, xa lánh thế gian cuồng nhiệt. Cuối cùng, đức vua đã từ 
giã hoàng cung ra đi, tìm đến các vị ẩn sĩ để học phương thức tu hành và 
sống cuộc đời của một vị Sa- môn. 

3. Sãmajãtakarn - Bổn Sanh Sãma (540) đề cập đến pháp toàn hảo 
về từ ái ( mettãpãramừã ): Thanh niên Sãma trong lúc đi xách nước về để 
phụng dưỡng cha mẹ bị mù lòa đã bị trúng phải mũi tên có tẩm độc do 
đức vua xứ Kãsi bân ra. Vốn là người chuyên tu tập về tâm từ ái, biết 
mình không còn sống bao lâu nữa, thanh niên Sãma cho đức vua biết 
rằng cái chết không phải là điều đáng sợ đối với chàng, mà chỉ lo cho cha 
mẹ già mù lòa không người chăm sóc. Đức vua nhận lời thay chàng làm 
công việc ấy và hỏi đường đi đến chỗ cư ngụ của họ. Sau khi gặp được 
song thân mù lòa của thanh niên Sãma, đức vua đã đưa họ đến bên thi 
thể của chàng. Nhờ lời nguyện chân thật của cha, của mẹ, và của một vị 
Thiên nữ ở tại ngọn núi ấy, thanh niên Sãma đã sống lại. 

4. Nimijãtakarn - Bổn Sanh Đức Vua Nimi (541) đề cập đến pháp 
toàn hảo về quyết định (adhitịhãnapãramitã): Đức vua Nimi, trong lúc 
đang bố thí, đã có thắc mâc về quả báo của sự bố thí và thực hành Phạm 
hạnh, quả báo nào lớn hơn? Thiên Chủ Sakka đã hiện ra và trả lời cho 
đức vua rằng người có thực hành Phạm hạnh được tái sanh vào các cõi 
thù thắng hơn người có sự gắn bó với việc bố thí. Thiên Chủ Sakka sau 
khi về lại cõi Trời đã cho Mãtali, người điều khiển Thiên xa, đi xuống 
trần gian mời đức vua Nimi đi đến Thiên cung để chư Thiên được chiêm 
ngưỡng. Nhân cơ hội ấy, đức vua Nimi đã yêu cầu được đi xem địa ngục 
trước rồi mới đi đến cõi Trời sau. Trên đường đi, người điều khiển Thiên 
xa Mãtali đã trả lời những thâc mắc của đức vua về các hình phạt phải 
gánh chịu ở địa ngục là do những tội ác đã gây ra trước đây; cũng thế, 
những hạnh phúc được hưởng ở Thiên giới là kết quả của những việc 
thiện đã làm ở chốn nhân gian. Sau đó, đức vua Nimi đã quyết định sẽ 
làm nhiều thiện pháp với việc bố thí, với việc thực hành bình dâng, với 
việc tự chế ngự. 

5. Khanậahãlajãtakam - Bổn Sanh Quan Tế Tự Khanậahãla (542) 
đề cập đến pháp toàn hảo về nhẫn nại ( khantipãramitã ): Vì có tư thù với 
hoàng tử Canda nên viên quan tế tự mê muội dòng Bà-la-môn tên là 
Khandahãla đã xúi đức vua Ekarãja đem bốn người con, bốn vương phi, 
bốn thị dân (giàu có), bốn con bò mộng, bốn con ngựa, và nhóm bốn của 
tất cả các thứ để làm lễ tế thần, nhằm thành tựu mục đích sanh về Thiên 
giới. Việc làm ấy khiến mọi người ở hoàng cung cũng như dân chúng của 
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xứ sở ấy rúng động, ta thán. Dù mẫu hậu, các hoàng tử, công chúa đã van 
xin vua cha, nhưng vì lời thúc giục của viên quan tế tự nên lễ tế thần vẫn 
được tiến hành. Ngay trước giờ tế lẽ, người con gái của đức vua Pancãla, 
công chúa Candã, vợ của hoàng tử Canda đã tuyên bố lời nói chân thật và 
cầu xin các hàng phi nhân hãy giúp cho nàng được chung sống với chồng. 
Khi ấy, Thiên Chủ Sakka đã ép buộc đức vua phóng thích cho tất cả 
người và thú. Cuối cùng, lão Khandahãla bị mọi người ném đá đến chết, 
còn hoàng tử Canda được mọi người phong lên ngôi vua. 

6. Bhw'idattajãtakam - Bổn Sanh Long Vương Bhũridatta (543) đề 
cập đến pháp toàn hảo về trì giới ( sĩlapãramitã ): Trong lúc lên đất liền 
để thọ trì ngày trai giới, Long vương Bhũridatta có thần lực đã gặp lão 
thợ săn và người con trai rồi mời hai người ấy đến long cung để sinh 
sống. Một năm sau, vì nhớ nhà, hai cha con người thợ săn đã từ giã để về 
lại thế giới loài người. Long Vương đã biếu lão thợ săn viên ngọc ma-ni 
thần tiên có năng lực đem lại của cải, sức khỏe, và hạnh phúc theo như ý 
muốn, nhưng lão thợ săn từ chối. Về sau, lão thợ săn đã chỉ cho gã bẳt 
rắn biết tổ mối mà vị Long Vương Bhũridatta thường đến nằm trong 
những ngày vị ấy thực hành trai giới. Gã bất rân đã dùng chú thuật thần 
tiên để bắt vị Long Vương Bhũridatta rồi đem đi diên trò ở các nơi dọc 
theo đường đi đến kinh thành. Vì việc duy trì giới hạnh (sĩ/a), vị Long 
Vương Bhũridatta đã làm theo những lời sai bảo của gã bắt rân. Vê sau, 
các anh em trai và cô em gái đã giải thoát cho vị Long Vương Bhũridatta 
và tất cả đã trở về lại chốn long cung. 

7. Mahãnãradakassapajãtakam - Đại Bổn Sanh Nãradakassapa 
(544) đề cập đến pháp toàn hảo về hành xả ( upekkhãpãramitã ): Đức vua 
của xứ sở Videha là vị Sát-đế-lỵ tên Angãti nghe theo lời giáo huấn đầy tà 
kiến của vị đạo sĩ lõa thể Guna thuộc dòng họ Kassapa: “Không có quả 
báo thiện ác, các sinh linh (có số phận) đã được định sẵn, tất cả đều đạt 
đến sự thanh tịnh sau khi trải qua sự luân hồi tám mươi bốn kiếp,” nên 
đã đâm say dục lạc, bỏ bê triều chính. Công chúa Rựjã của đức vua là 
người chuyên hành thiện, bố thí, và thực hành các ngày trai giới đã 
khuyên vua cha lánh xa kẻ xấu và không đi theo con đường sai trái. Nàng 
công chúa ấy có khả năng nhớ lại bảy kiếp sống của bản thân trong thời 
quá khứ và biết được nàng sẽ đi đến bảy kiếp sống nữa ở thời vị lai. Lúc 
ấy, BỒ Tát Nãrada đã từ thế giới Phạm Thiên ngự xuống tòa lâu đài để 
giải đáp các nghi vấn của đức vua, đồng thời khuyên đức vua nên tránh 
xa ác pháp và hãy thực hành thiện pháp, nên duy trì niệm và gấn bó vào 
sự tu tập đúng theo đường lối, bởi vì mong muốn và tham lam là con 
đường sái quấy và sự tự kiềm chế là con đường đúng dấn. 

8. Vidhurajãtakam - Bổn Sanh Bậc Sáng Suốt Vidhura (545) đề cập 
đến pháp toàn hảo về chân thật ( saccapãramừã ): Bậc sáng suốt Vidhura 
có trí tuệ hoàn hảo, vị quan phân xử của đức vua Dhananjaya xứ Kuru, 
đã được Thiên Chủ Sakka, chim thần Venateyya, long vương Varuna, và 
đức vua Dhananjaya ban thưởng trọng hậu. Vì mong muốn được yết kiến 
và lẳng nghe bậc sáng suốt Vidhura thuyết pháp nên hoàng hậu Vimalã, 
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vợ của long vương Varuna, giả vờ bệnh và đòi hỏi phải có trái tim của 
Vidhura, với điều kiện việc đạt được trái tim phải có tính chất tự nguyện, 
không do ép buộc. Vì thế, Dạ-xoa Punọaka nhận lời với điều kiện sẽ được 
cưới nàng Irandatĩ, con gái của long vương, về làm vợ. Dạ-xoa Punnaka 
đã cùng đức vua Dhananjaya xứ Kuru tranh tài trong trò đổ xúc xâc với 
hai vật cá cược là viên ngọc ma-ni quý giá và bậc sáng suốt Vidhura. Đức 
vua đã thua cuộc và phải giao bậc sáng suốt Vidhura cho Dạ-xoa 
Punnaka. Trước khi ra đi, bậc sáng suốt Vidhura đã giải đáp những thâc 
mâc cho đức vua Dhananjaya xứ Kuru, đã sâp xếp việc gia đình, và đã 
giáo huấn mọi người từ quan đến dân. Dọc đường đi, bậc sáng suốt 
Vidhura cũng đã chỉ bảo cho Dạ-xoa Punnaka những nguyên tâc của 
người đạo đức. Dầu biết mình là kẻ sẽ bị giết chết, nhưng bậc sáng suốt 
Vidhura vẫn đối đáp một cách chân thật với Dạ-xoa Puọnaka, với long 
vương Varuna, và với hoàng hậu Vimalã. Cuối cùng, được hoan hỷ với trí 
tuệ và sự chân thật của bậc sáng suốt Vidhura, long vương Varuna đã 
hoàn trả bậc sáng suốt Vidhura cho đức vua Dhananjaya xứ Kuru, đồng 
thời cũng gả con gái Irandatĩ cho Dạ-xoa Punnaka. Dạ-xoa Punnaka đã 
biếu cho bậc sáng suốt Vidhura viên bảo ngọc ma-ni và đưa vị ấy về 
thành phố Indapatta cho đức vua Dhananjaya xứ Kuru. 

9. Ummaggajãtakarn - Bổn Sanh Đường Ham (546) đề cập đến 
pháp toàn hảo về trí tuệ ( pahhãpãramừã ): Đức vua xứ sở Videha có năm 
bậc nhân sĩ Senaka, Pukkusa, Kãvinda, Devinda, và bậc sáng suốt 
Mahosadha. Có lần vị Senaka và bậc sáng suốt Mahosadha đã có cuộc 
tranh luận về câu hỏi do đức vua đề ra: “Người có trí tuệ nhưng thiếu về 
uy quyền và người có danh vọng mà không có trí tuệ, người nào trong hai 
người này là tốt hơn?” Bậc sáng suốt Mahosadha thiên về người có trí 
tuệ, còn vị Senaka ủng hộ kẻ thiếu trí nhưng có uy quyền. Ở một đề tài 
khác về việc cần giấu kín, bậc sáng suốt Mahosadha chủ trương nên giấu 
kín sự việc cho đến lúc nào thuận tiện mới có thể khơi mở, ngược lại với 
quan điểm của đức vua và bốn vị kia; vì thế, vị ấy đã bị đức vua không 
yêu thích. Về sau, vua CũỊanibrahmadatta xứ Pancãla hùng mạnh có ý 
muốn mời đức vua xứ Videha sang thăm viếng để gả cho người con gái 
của mình, thật ra là nhằm mục đích giết chết vị vua xứ Videha. Với trí tuệ 
vượt trội, bậc sáng suốt Mahosadha đã giải cứu cho đức vua xứ Videha 
cùng các cận thần và quân lính. Đức vua CũỊanibrahmadatta xứ Pancãla 
đã quý trọng mạng sống của bậc sáng suốt Mahosadha hơn cả mẫu hậu, 
hoàng hậu, em trai, viên quan cộng sự, vị Bà-la-môn, và bản thân mình; 
điều này chính là nhờ vào trí tuệ khôn khéo của bậc sáng suốt 
Mahosadha. 

10. Mahãvessantarajãtakarn - Bổn Sanh Vessantara Vĩ Đại (547) đề 
cập đến pháp toàn hảo về bố thí ( dãnapãramừã ): Do lời ước nguyện của 
mẹ là hoàng hậu Phusatĩ, hoàng tử Vessantara đã có thiên hướng bố thí 
vật cao quý và sân sàng đáp ứng lời cầu xin của kẻ khác. Từ lúc còn là 
đứa bé trai tám tuổi, hoàng tử Vessantara đã có ý định bố thí tim, mât, 
luôn cả thịt và máu của mình nếu có người cầu xin. Vê sau, khi được giao 
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việc điều hành xứ sở, hoàng tử Vessantara đã bố thí con bạch tượng quý 
báu của quốc gia cho các vị Bà-la-môn. Việc này đã khiến cho dân chúng 
Sivi bất bình rồi áp lực với vua cha đòi trục xuất hoàng tử Vessantara ra 
khỏi đất nước. Sau khi bố thí hết của cải tài sản có được, hoàng tử 
Vessantara đã cùng vợ là công chúa Maddĩ và hai người con nhỏ - bé trai 
là Jãli và bé gái là Kanhãjinã - đi đến núi Vaiìka, nơi cư ngụ dành cho 
những kẻ bị đọa đày. Trên đường đi, do sự cầu xin của các vị Bà-la-môn, 
hoàng tử Vessantara đã bố thí bốn con ngựa cho bốn vị, rồi luôn cả cỗ xe 
sang trọng cho một vị Bà-la-môn khác. Cuối cùng, gia đình bốn người 
của họ đã dắt díu nhau đi tiếp cuộc hành trình đến chốn rừng già. Tại 
chốn ẩn cư, công chúa Maddĩ sáng ngày ra đi tìm kiếm trái cây rừng và 
các loại củ để nuôi sống cả gia đình. Rồi lão Bà-la-môn tên Jũjaka, do áp 
lực của người vợ trẻ, cũng đã lặn lội tìm đến nơi ở của họ ở chốn rừng 
sâu để xin hoàng tử Vessantare hai người con Jãli và Kanhãjinã đem về 
làm nô lệ hầu hạ cho người vợ trẻ của mình. Hoàng tử Vessantara đã 
chấp thuận lời cầu xin, mặc dầu trong tâm khổ đau muôn phần khi nhìn 
thấy lão Bà-la-môn hành hạ đánh đập hai đứa con nhỏ trước mât mình. 
Để giúp cho hoàng tử Vessantara sớm thành tựu hạnh nguyện và cũng để 
cho công chúa Maddĩ khỏi bị những kẻ vô lại cầu xin, Thiên Chủ Sakka 
với vóc dáng Bà-la-môn đã đi đến để cầu xin hoàng tử Vessantara người 
vợ của chàng là công chúa Maddĩ. Việc bố thí đã được tiến hành và hạnh 
nguyện bố thí của đức Bồ Tát đã được viên mãn. Cuối cùng, gia đình bốn 
người đã được trùng phùng khi bé trai Jãli hướng dãn đức vua Sanjaya 
và mẫu hậu đi vào rừng để rước hoàng tử Vessantara và công chúa Maddĩ 
về lại kinh thành. 

Theo thiển ý của chúng tôi, sự sâp xếp trên chỉ có tính chất tương đối, 
bởi vì qua những tình tiết được trình bày ở các bổn sanh nói trên, không 
riêng gì pháp toàn hảo nổi bật đã được tài liệu trên xác định, đức Bồ Tát 
còn có sự nỗ lực thực hành các pháp toàn hảo khác cũng trong chính kiếp 
sống ấy: Ví dụ, ở Bổn Sanh 538, hai yếu tố quyết định ( adhừthãna ) và 
nhẫn nại ( khantĩ ) cũng được rõ nét bên cạnh mục tiêu xuất ly 
( nekkhamma ) khi hoàng tử Temiya đã hoàn toàn giả câm và què trong 
suốt 16 năm ròng rã; ở Bổn Sanh 539, thanh niên Mahặjanaka nhờ vào 
pháp tinh tấn ( viriya ) mới sống sót sau bảy ngày đêm trôi nổi giữa biển 
khơi, cuối cùng sau khi lên được ngôi vua, vị ấy cũng đã chọn đường xuất 
ly ( nekkhamma ) để tu tập; hoặc ở Bổn Sanh 543, Long Vương 
Bhũridatta khó giữ gìn được giới hạnh (sĩ/a) nếu không có pháp nhẫn nại 
( khantĩ) đối với những sự hành hạ của gã bât rắn, v.v... Ngoài ra, việc sắp 
xếp Bổn Sanh 541 với pháp toàn hảo về quyết định, Bổn Sanh 544 với 
pháp toàn hảo về hành xả, và Bổn Sanh 545 với pháp toàn hảo về chân 
thật có phần hơi khiên cưỡng. Như thế, việc nhận định rằng “trong một 
kiếp sống nhất định nào đó, đức Bồ Tát chỉ tập trung thực hành một 
pháp toàn hảo nhất định nào đó” khó có thể đứng vững. 

***** 
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Văn bản Pãịi được trình bày ở tập Kinh này đã được phiên âm lại từ 
văn bản Pãịỉ - Sinhala, ấn bản Buddha Jayanti Tripitaka Series của 
nước quốc giáo Sri Lanka. Chúng tôi xin thành tâm tán dương công đức 
của Venerable Mettãvihãrĩ đã hoan hỷ cho phép chúng tôi sử dụng văn 
bản đã được phiên âm sẵn đang phổ biến trên mạng internet. Điểm đóng 
góp của chúng tôi trong việc thực hiện văn bản PãỊi Roman này là dò lại 
kỹ lưỡng văn bản đã được phiên âm và so sánh kiểm tra những điểm 
khác biệt về văn tự ở Tam Tạng của các nước Thái Lan, Miến Điện, và 
Anh Quốc được ghi ở phần cước chú, đồng thời bổ sung thêm một số 
điểm khác biệt đã phát hiện được trong lúc so sánh các văn bản với nhau. 
Cũng cần nói thêm là sự sai sót trong việc đánh số thứ tự các câu kệ ở hai 
tập JãtakapãỊi II và III của Tam Tạng Pãịi - Sinhala đã được điều chỉnh. 

Về phương diện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, chúng tôi 
đã ghi nghĩa Việt của các kệ ngôn bâng văn xuôi nhàm diên tả trọn vẹn ý 
nghĩa của văn bản gốc. Trong phần nhiều các trường hợp, hai dòng kệ 
ngôn gồm bốn pãda là được hoàn chỉnh về ý nghĩa. Nhưng có một vài 
trường hợp, ý nghĩa được nối từ kệ ngôn này sang kệ ngôn khác, thì 
chúng tôi dịch gom chung các kệ ngôn có liên quan lại với nhau. Ngược 
lại, ở một số nơi khác, nếu thứtựsâp xếp các đoạn dịch Việt là thuận tiện 
cho việc tách rời, thì chúng tôi sử dụng dấu gạch ngang (—) ở cuối kệ 
ngôn trước và ở đầu kệ ngôn sau để báo hiệu sự tiếp nối. Trong trường 
hợp một số các kệ ngôn Pãịỉ gồm 3 hoặc 4 dòng có ý nghĩa được tách biệt 
theo từng dòng một, chúng tôi ngât câu dịch Việt thành từng dòng riêng 
biệt tương ứng với từng câu PãỊi để tiện việc đối chiếu, so sánh, tìm hiểu, 
và học hỏi. 

Vê văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng Việt 
sát theo văn bản gốc và cố gắng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời văn 
tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho những ai 
có ý thích nghiên cứu Pãịỉ thấy ra được cấu trúc của loại ngôn ngữ này, 
đồng thời tạo sự thuận tiện cho công việc hiệu đính trong tương lai. Việc 
làm này của chúng tôi không hẳn đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là 
bước khởi đầu nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật Học 
của người Việt Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên dịch 
đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về trình độ có hạn. 

Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm 
sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về 
phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu 
ân sau: Bà Nguyên Xuân Tuyết Nga, Phật tử Lê Quí Hùng, Phật tử Tâm 
Hạnh, Phật tử Trần Ngọc Linh, Phật tử Cát Tường & Diệu Tường, Phật tử 
Cao Minh Hiếu, Phật tử chùa Pháp Bảo - Mỹ Tho, cùng một số Phật tử 
gần xa đã hỗ trợ và quan tâm đến sức khỏe của chúng tôi trong thời gian 
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qua, tiếc rằng không thể liệt kê ra tất cả vì quá dài. Nói rõ hơn, công việc 
soạn thảo này được thông suốt, không bị gián đoạn, chính là nhờ có sự 
hỗ trợ nhiệt tình và quý báu của quý vị. Thành tâm cầu chúc quý vị luôn 
giữ vững niềm tin và thành tựu được nhiều kết quả trong công việc tu tập 
giải thoát. 

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng không quên ghi nhận sự nhiệt tình của 
Phật tử Đào Thị Diêm Tuyết, Phật tử Đặng Thu Trang, và Phật tử 
Pannaditthi Nguyễn Anh Tú đã sâp xếp thời gian để đọc lại bản thảo một 
cách kỹ lưỡng và đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sâc giúp cho chúng tôi 
tránh được một số điểm vụng về trong việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt. 

Chúng tôi cũng xin thành tâm tùy hỷ và tán dương công đức của các 
thí chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh giúp cho Công Trình Ấn Tống 
Tam Tạng Song Ngữ PãỊi - Việt được tồn tại và phát triển. Mong sao 
phước báu Pháp thí này luôn dẫn dắt quý vị vào con đường tu tập đúng 
theo Chánh Pháp, thành tựu Chánh Trí, chứng ngộ Niết Bàn, không còn 
luân hồi sanh tử nữa. 

Chúng tôi xin thành kính tri ân công đức của Ngài Hòa Thượng 
Devahandiye Pannãsekara Nãyaka Mahãthera, tu viện trưởng tu viện Sri 
Jayawardhanaramaya Colombo 8 - Sri Lanka, đã cung cấp trú xứ và các 
vật dụng cần thiết giúp cho chúng tôi có thể tập trung toàn thời gian cho 
công việc thực hiện tập Kinh này. 

Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn 
thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng 
sinh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có 
trí tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm 
dứt khổ đau. 


Kính bút, 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 

JÃTAKAPÃLI 

TATIYO BHÃGO 

& 

TẠNG KINH - TIỂU BỘ 

BỔN SANH 


TẬP BA 



SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


JATAKAPALI 

TATIYO BHÃGO 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


XXII. MAHANIPATO 

1. MỮGAPAKKHAƠÃTAKAM 1 

4212. Mã panditiyam 2 vibhãvaya bãlamato bhava sabbapãninam, 
sabbo jano tam 3 ocinãyatu evam tava attho bhavissati. 

4213. Karomi te tam vacanam yam mam bhanasi devate, 
atthakãmãsi me amma hitakãmãsi devate. 

4214. Kinnu santaramãnova kãsum khanasi sãrathi, 
puttho me samma akkhãhi kim kãsuyã karissasi. 

4215. Ranno mũgo ca pakkho ca putto jãto acetaso, 

somhi rannã samajjhittho puttam me nikhanam 4 vane. 

4216. Na badhiro na mũgosmi na pakkho napi pangulo, 5 
adhammam sãrathi kayirã mam ce tvam nikhanam vane. 

4217. Ũrũ bãhũ 6 ca me passa bhãsitanca sunohi me, 
adhammam sãrathi kayirã mam ce tvam nikhanam vane. 

4218. Devatã nusi gandhabbo ãdu 7 sakko purindado, 

ko vã tvam kassa vã putto katham jãnemu tam mayam. 


1 temiyajãtakam - Syã. 

2 paọdiccayam - Ma, Syã; 
pandicciyam - PTS. 

3 sabbo tam jano - Ma, PTS; 
sabbo taíĩjano - Syă. 

4 nikkhaụam - Syă, evamuparipi. 


5 na ca vĩkalo - Ma; 
na ca paủgulo - Syã. 

6 ũrũ bãhum - Ma; 
ũrum bãhum - PTS. 

7 adu - Ma, PTS; 
ădũ - Syã. 
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TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


BỔN SANH 

TẬP BA 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 


XXII. NHÓM LỚN 

1. BỔN SANH HOÀNG TỬ CÂM QUÈ 

(Lời trao đổi giữa vị nữ thần và hoàng tửTemiya) 

4212. “Con chớ tỏ ra sáng suốt, hãy tỏ ra ngu khờ trước tất cả chúng sanh, 
hãy để tất cả mọi người xem thường con; như vậy, sẽ có sự lợi ích cho con.” 

4213. “Thưa nữ thần, con sẽ làm theo lời nói ấy của mẹ, theo điều mẹ nói 
với con. Thưa mẹ, mẹ có lòng mong muốn lợi ích cho con, mẹ có lòng mong 
mỏi sựtốt đẹp cho con, thưa nữthần.” 

(Lời trao đổi giữa hoàng tửTemiya và người đánh xe) 

4214. “Này người đánh xe, việc gì mà ông vội vã đào cái hố vậy? Được ta 
hỏi, này ông bạn, hãy giải thích cho ta, ông sẽ làm gì với cái hố?” 

4215. “Người con trai đã được sanh ra của đức vua là bị câm, què, và ngớ 
ngẩn. Tôi đây được đức vua ra lệnh: ‘Khanh có thể vùi lấp đứa con trai của 
trầm ở khu rừng.’” 


4216. “Ta không bị điếc, không bị câm, không bị què, cũng không bị 
khuyết tật. Này người đánh xe, ngươi sẽ tạo ra điều phi pháp nếu ngươi vùi 
lấp ta ở khu rừng. 

4217. Ngươi hãy nhìn xem hai bâp đùi và hai cánh tay của ta. Ngươi hãy 
lâng nghe lời nói của ta. Này người đánh xe, ngươi sẽ tạo ra điều phi pháp 
nếu ngươi vùi lấp ta ở khu rừng.” 

4218. “Phải chăng ngài là vị Thiên nhân, là vị Càn-thát-bà, hay là Thiên 
Chủ Sakka, vị đã bố thí trước đây? Ngài là ai, hay ngài là con của người nào? 
Làm thế nào chúng tôi có thể biết về ngài?” 1 


1 Hai câu kệ 4218 và 4219 tương tự hai câu kệ 3461 và 3462 của Jatakapaịi - Bổn Sanh II 
(TTPV tập 33, trang 271). 
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Khuddakanikaye - JatakapaỊi III 


538. Mugapakkhajatakarn 


4219. Namhi devo na gandhabbo napi 1 sakko purindado, 
kãsiranno aham putto yam kãsuyã nighannasi. 2 

4220. Tassa ranno aham putto yam tvam samupajĩvasi, 3 
adhammam sãrathi kayirã mam ce tvam nikhanam 4 vane. 

4221. Yassa rukkhassa chãyãya nisĩdeyya sayeyya vã, 

na tassa sãkham bhanjeyya mittadũbho 5 hi pãpako. 

4222. Yathă rukkho tathã rậjã yathã sãkhã tathă aham. 
yathã chãyũpago poso evam tvamasi sãrathi, 
adhammam sãrathi kayirã mam ce tvam nikhanam vane. 

4223. Pahũtabhakkho 6 bhavati vippavuttho 7 sakãgharã, 8 
bahũ nam upajĩvanti yo mittãnam na dũbhati. 9 

4224. Yam yam janapadam yãti nigame rãjadhãniyo, 
sabbattha pũjito hoti yo mittãnam na dũbhati. 

4225. Nãssa corã pasahanti 10 nãtimanneti khattiyo, 11 
sabbe amitte tarati yo mittãnam na dũbhati. 

4226. Akkuddho 12 sagharam eti sabhãya 13 patinandito, 
nãtĩnam uttamo hoti yo mittãnam na dũbhati. 

4227. Sakkatvã sakkato hoti garu hoti sagãravo, 
vaọnakittibhato hoti yo mittãnam na dũbhati. 

4228. Pũjako labhate pũjam vandako pativandanam, 
yaso kittinca pappoti yo mittãnam na dũbhati. 

4229. Aggi yathã pajjalati devatãva virocati, 
siriyã ajahito 14 hoti yo mittãnam na dũbhati. 


1 nãpi - Ma, Syã. 

2 nikhanííasi - Ma, Syã. 

3 sammũpajĩvasi - Ma; 
samũpajĩvasi - Syã. 

4 nikkhaụam - Syã. 

5 mittadubbho - Ma, Syã. 

6 bahutabbhakkho - Syã. 

7 vippavuttho - Ma. 


8 sakarp gharã - Ma; 
sakaủgharã - Syã. 

9 dubbhati - Ma, evamuparipi. 

10 pasãhanti - Ma. 

11 nãtimannanti khattiyă - Ma. 

12 akuddho - Syã, PTS. 

13 sabhãyam - Ma. 

14 ajjahito - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh III 


538. Bôh Sanh Hoàng Tử Câm Què 


4219. “Ta không phải là Thiên nhân, không phải là Càn-thát-bà, cũng 
không phải là Thiên Chủ Sakka, vị đã bố thí trước đây. Ta là con trai của đức 
vua xứ Kãsi, là người mà ngươi sẽ vùi lấp trong cái hố. 


4220. Ta là con trai của đức vua của ngươi, vị vua mà ngươi sống nương 
tựa. Này người đánh xe, ngươi sẽ tạo ra điều phi pháp nếu ngươi vùi lấp ta ở 
khu rừng. 


4221. Người ngồi hoặc nằm ở bóng râm của cây nào thì không nên bẻ gãy 
cành lá của cây ấy, bởi vì kẻ phản bội bạn bè là kẻ ác xấu. 1 


4222. Đức vua ví như thân cây, ta ví như cành lá, còn ngươi được ví như 
người đi đến bóng râm. Này người đánh xe, ngươi sẽ tạo ra điều phi pháp 
nếu ngươi vùi lấp ta ở khu rừng. 


4223. Người nào không phản bội bạn bè, dầu sống xa lìa căn nhà của 
mình, vẫn có dồi dào thức ăn; nhiều người chu cấp cho vị ấy. 


4224. Người nào không phản bội bạn bè, khi đi đến xứ sở này xứ sở nọ, 
các thị trấn, các kinh thành, đều được tôn vinh ở khắp mọi nơi. 


4225. Người nào không phản bội bạn bè, các kẻ cướp không áp bức người 
này, các vị Sát-đế-lỵ không khi dê; vị ấy vượt qua tất cả những kẻ thù. 


4226. Người nào không phản bội bạn bè, người ấy đi về nhà mình không 
bị nóng giận, được đón mừng ở hội chúng, là vị tốt nhất trong các thân 
quyến. 


4227. Người nào không phản bội bạn bè, người ấy tôn trọng kẻ khác và 
được kẻ khác tôn trọng, được kẻ khác kính trọng và có sự kính trọng kẻ khác; 
vị ấy có được sự ca ngợi và tiếng tăm. 


4228. Người nào không phản bội bạn bè, người ấy tôn vinh kẻ khác và 
nhận được sự tôn vinh, là vị cúi chào và nhận được sự cúi chào lại; vị ấy đạt 
được danh vọng và tiếng tăm. 


4229. Người nào không phản bội bạn bè, giống như ngọn lửa bùng cháy, 
tựa như vị Thiên nhân chói sáng, vị ấy không bị suy giảm sự vinh quang. 


1 Câu kệ 4221 giống như câu kệ 1503 của JatakapaỊỈ - Bổn Sanh I (TTPV tập 32, trang 381). 
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Khuddakanikaye - JatakapaỊi III 


538. Mugapakkhajatakarn 


4230. Gavo tassa pajayanti khette vuttam viruhati, 
vuttãnam phalamasnãti 1 yo mittãnam na dũbhati. 2 

4231. Darito pabbatãto vã rukkhãto 3 patito naro, 
cuto patittham labhati yo mittãnam na dũbhati. 

4232. VirũỊhamũlasantãnam nigrodhamiva mãluto, 4 
amittã nappasahanti 5 yo mittãnam na dũbhati. 

4233. Ehi tam patinessãmi rặjaputta sakam gharam, 
rajjam kãrehi bhaddante kim araníìe karissasi. 

4234. Alam me tena rajjena nãtakehi 6 dhanena vã, 

yam me adhammacariyãya rajjam labbhetha sãrathi. 

4235. Punnapattam palabbhehi 7 rậjaputta 8 ito gato, 
pitã mãtã ca me dajjum rậjaputta tayĩ gate. 

4236. Orodhã ca kumãrã ca vesiyãnã ca brãhmanã, 
tepi attamanã dajjum rậjaputta tayĩ gate. 

4237. Hatthãrũhã 9 anĩkatthã rathikã pattikãrakã, 10 
tepi dajjum patĩtã me 11 rặjaputta tayĩ gate. 

4238. Bahũ jãnapadã caníĩe 12 negamã ca samãgatã, 
upãyanãni 13 me dajjum rặjaputta tayĩ gate. 

4239. Pitumãtu caham catto ratthassa nigamassa ca, 

atho sakya 14 kumãrãnam natthi mayham sakam gharam. 

4240. Anunnãto aham matyã sancatto pitarã aham, 15 
eko araníìe pabbajito na kãme abhipatthaye. 

4241. Api ataramãnãnam phalãsãva samijjhati, 
vipakkabrahmacariyosmi evam jãnãhi sãrathi. 


1 phalam asanãti - PTS. 

2 dubbhati - Ma, evamuparipi. 

3 rukkhato - Ma, Syă, PTS. 

4 mãỊuto - PTS. 

5 nappasãhanti - Ma. 

6 íĩãtakena - Syă. 

7 puụụapattam mam lãbhehi - Ma, Syã. 

8 rãjaputto - Syã. 

9 hatthãrohã - Ma, Syă, evamuparipi. 


10 pattikãrikã - PTS, evamuparipi. 

11 tepi attamanã dajjurp - Ma, Syã. 

12 bahudhaníĩã jãnapadã - Ma; 
bahuttadhannã jãnapadã - Syã; 
bahũ janapadã canne - PTS. 

13 upayãnãni - Syã. 

14 sabba - Ma, Syã, PTS. 

15 pitarã maham - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh III 


538. Bôh Sanh Hoàng Tử Câm Què 


4230. Người nào không phản bội bạn bè, trâu bò của người ấy sinh sôi, 
hạt đã gieo xuống mọc lên ở cánh đồng, người ấy hưởng thụ kết quả của các 
thứ đã được gieo trồng. 


4231. Người nào không phản bội bạn bè, nếu bị té từ vực thẳm, từ ngọn 
núi, hoặc từ trên cây, người ấy nhận được sự nâng đỡ khi bị rơi xuống. 

4232. Người nào không phản bội bạn bè, các kẻ thù không áp bức người 
ấy, tựa như làn gió không lay chuyển được cây đa có rễ ở gốc và rễ ở cành 
được phát triển.” 

4233. “Thưa hoàng tử, ngài hãy đến, tôi sẽ đưa ngài về lại căn nhà của 
ngài. Thưa tôn đức, ngài hãy trị vì vương quốc. Ở rừng, thì ngài sẽ làm gì?” 

4234. “Quá đủ cho ta với vương quốc, với các thân quyến, hay tài sản! 
Này người đánh xe, vương quốc được nhận lãnh là do sự thực hành phi pháp 
của ta (trong tiền kiếp).” 


4235. “Thưa hoàng tử, ngài sẽ được nhận lãnh bát rượu đầy khi trở về từ 
nơi này. Thưa hoàng tử, phụ vương và mẫu hậu sẽ ban thưởng cho tôi khi 
ngài về đến. 

4236. Các công nương, các hoàng tử, các thương nhân, và các vị Bà-la- 
môn, những người ấy, được hoan hỷ, cũng sẽ ban thưởng (cho tôi) khi ngài về 
đến, thưa hoàng tử. 

4237. Các viên quản tượng, các ngự lâm quân, các xa binh, và các bộ binh, 
những người ấy, được sung sướng, cũng sẽ ban thưởng cho tôi khi ngài về 
đến, thưa hoàng tử. 

4238. Nhiều cư dân khác và các thị dân sẽ tụ hội lại; họ sẽ ban thưởng các 
tặng phẩm cho tôi khi ngài về đến, thưa hoàng tử.” 


4239. “Ta đã bị phụ vương và mâu hậu từ bỏ. Đối với đất nước, phố chợ, 
và các vương tử dòng Sakya, ta không có nhà riêng của mình. 

4240. Ta được mẫu hậu cho phép, ta bị phụ vương từ bỏ hẳn. Một mình ở 
trong rừng, ta đã xuất ly, ta không mong cầu về ngũ dục. 


4241. Kết quả mong muốn được thành tựu cho những người không vội vã. 
Ta có Phạm hạnh đã được thuần thục, này người đánh xe, ngươi hãy biết như 
thế. 1 


1 Câu kệ 4241 tương tự câu kệ sô' 8 của JatakapaỊi - Bổn Sanh I (TTPV tập 32, trang 5). 
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538. Mugapakkhajatakarn 


4242. Api ataramananam sammadattha 1 vipaccati, 
vipakkabrahmacariyosmi nikkhanto akutobhayo. 

4243. Evam vaggukatho santo vissatthavacano 2 casi, 3 
kasmã pitucca mãtucca 4 santike na bhanĩ tadã. 

4244. Nãham asatthitã 5 pakkho na badhiro asotatã, 
nãham ajivhatã mũgo mã mam mũgamadhãrayi. 

4245. Purimam sarãmaham jãtim yattha rajjamakãrayim, 
kãrayitvã tahim rajjam pãpattham nirayam bhusam. 

4246. Vĩsatinceva vassãni tahim rajjamakãrayim, 
asĩtivassasahassãni nirayamhi apaccisam. 6 

4247. Tassa rajjassaham bhĩto mã mam rajjãbhisecayum, 7 
tasmã pitucca mãtucca santike na bhanim tadã. 

4248. Ucchange 8 mam nisĩdetvă 9 pitã atthãnusãsati, 
ekam hanatha bandhatha ekam khãrãpatacchikam, 10 
ekam sũlasmim" appetha 12 iccassamanusãsati. 13 

4249. Tassãham 14 pharusam sutvã vãcãyo samudĩritã, 
amũgo mũgavannena apakkho pakkhasammato, 
sake muttakarĩsasmim acchãham samparipluto. 

4250. Kasiranca parittanca tanca dukkhena samyutam, 
ko tam 15 jĩvitamãgamma veram kayirãtha kenaci. 

4251. Pannãya ca alãbhena dhammassa ca adassanã, 
ko tam jĩvitamãgamma veram kayirãtha kenaci. 

4252. Api ataramãnãnam phalãsãva samijjhati, 
vipakkabrahmacariyosmi evam jãnãhi sãrathi. 


1 sammadattho - Ma, Syã, PTS. 

2 visatthavacano - Ma. 

3 ca so - Syã. 

4 pitu ca mãtucca - Ma; 
pitu ca mãtu ca - Syã. 

5 asandhitã - Ma, Syã, PTS. 

6 apaccasim - Syã; 
apaccayim - PTS. 

7 rajjebhisecayum - Syã; 
rajj’ abhisecayum - PTS. 

8 uccanke - Syã. 


9 nisãdetvã - Ma. 

10 kharãpaticchakam - Syã. 

11 sũlasmi - Syã. 

12 uppetha - Ma; 
ubbetha - Syã; 
accetha - PTS. 

13 iccassa manusãsati - Ma; 
iccassa anusãsati - Syã; 
icc-assa-m-anusãsati - PTS. 

14 tãyãham - Ma, Syã. 

15 komam - Ma, Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh III 


538. Bôh Sanh Hoàng Tử Câm Què 


4242. Thêm nữa, mục đích chân chánh được thành tựu cho những người 
không vội vã. Ta có Phạm hạnh đã được thuần thục, ta đã xuất ly, không có 
sự sợ hãi từ bất cứ đâu.” 


4243. “Trong khi ngài có lời giải thích ngọt ngào và có lời nói tự tin như 
vậy, tại sao ngài đã không nói vào lúc ấy, khi ở gần phụ vương và mẫu hậu?” 


4244. “Ta không bị què do tình trạng thiếu xương, không bị điếc do 
không thể nghe, không bị câm do không có lưỡi. Chớ nghĩ ràng ta bị câm. 


4245. Ta nhớ lại kiếp sống trước đây, tại nơi ấy ta đã trị vì đất nước. Sau 
khi trị vì đất nước tại nơi ấy, ta đã rơi vào địa ngục nhiều lần. 


4246. Ta đã trị vì đất nước ở nơi ấy đúng hai mươi năm, rồi đã bị nung 
nấu ở địa ngục đến tám mươi ngàn năm. 


4247. Ta khiếp sợ vương quyền ấy, (nghĩ rằng): ‘Chớ để họ làm lẽ phong 
vương cho ta.’ Vì thế, khi ở gần phụ vương và mẫu hậu, ta đã không nói vào 
lúc ấy. 


4248. Phụ vương thường đặt ta ngồi ở trong lòng và chỉ bảo về công việc 
(ra lệnh ràng): ‘Khanh hãy giết chết một người, hãy giam cầm một người rồi 
bôi chất kiềm vào vết thương, hãy đặt một người ở trên cọc nhọn,’ phụ vương 
chỉ bảo người ấy là như vậy. 


4249. Sau khi đã nghe những lời nói được thốt ra một cách thô bạo của 
phụ vương, không bị câm ta với vẻ như câm, không bị què ta được xem là 
què; ta đã sống, bị đẳm chìm trong nước tiểu và phân của chính mình. 


4250. Cuộc sống ấy là nhọc nhằn, nhỏ nhoi, và bị gắn liền với khổ đau; vì 
cuộc sống ấy, người nào, vì bất cứ lý do gì, lại có thể tạo ra sự thù hận? 


4251. Do không đạt được trí tuệ và không nhìn thấy Thánh pháp; vì cuộc 
sống ấy, người nào, vì bất cứ lý do gì, lại có thể tạo ra sự thù hận? 


4252. Kết quả mong muốn được thành tựu cho những người không vội 
vã. Ta có Phạm hạnh đã được thuần thục, này người đánh xe, ngươi hãy biết 
như thế. 
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538. Mugapakkhajatakarn 


4253. Api ataramananam sammadattho vipaccati, 
vipakkabrahmacariyosmi nikkhanto akutobhayo. 

4254. Ahampi pabbajissãmi rậjaputta tavantike, 
avhayassu 1 mam bhaddante pabbajjã mama ruccati. 

4255. Ratham niyyãdayitvãna anano ehi sãrathi, 
ananassa hi pabbajjã etam isĩhi vannitam. 

4256. Yadeva tyãham vacanam akaram bhaddamatthu te, 
tadeva me tvam vacanam yãcito kattumarahasi. 

4257. Idheva tãva acchassu yãva rặjãnamãnaye, 
appeva te pitã disvã patĩto sumano siyã. 

4258. Karomi te tam vacanam yam mam bhanasi sãrathi, 
ahampi datthukãmosmi pitaram me idhãgatam. 

4259. Ehi samma nivattassu kusalam vajjãsi nãtĩnam, 
mãtaram pitaram mayham vutto vajjãsi vandanam. 

4260. Tassa pãde gahetvãna katvã ca nam padakkhinam, 
sãrathi rathamãruyha rặjadvãram upãgami. 

4261. Suíìnam mãtã ratham disvã ekam sãrathimãgatam, 
assupunnehi nettehi rodantĩ nam udikkhati. 

4262. Ayam so sãrathi eti nihantvãna mamatrajam, 2 3 
nihato nũna me putto pathavyã , bhũmivaddhano. 4 

4263. Amittã nũna nandanti patĩtã nũna verino, 
ãgatam sãrathim disvã nihantvãna mamatrajam. 

4264. Suíìnarn mãtã ratham disvã ekam sãrathimãgatam, 
assupunnehi nettehi rodantĩ paripucchati. 5 


1 avhãyassu - Ma. 4 bhũmivaddhano - Ma, Syã. 

2 nihantvã mama atrajam - Ma, Syã. 5 rodantĩ paripucchi nam - Ma; 

3 pathabyã - Ma; pathabyã - Syã. rodantĩ nam paripucchati - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh III 


538. Bôh Sanh Hoàng Tử Câm Què 


4253. Thêm nữa, mục đích chân chánh được thành tựu cho những người 
không vội vã. Ta có Phạm hạnh đã được thuần thục, ta đã đi ra khỏi (nhà), 
không có sự sợ hãi từ bất cứ đâu.” 


4254. “Tôi cũng sẽ xuất gia trong sự chứng minh của ngài, thưa hoàng tử. 
Thưa tôn đức, xin ngài hãy gọi tôi. Việc xuất gia được tôi thích thú.” 


4255. “Ngươi hãy đem trả lại cỗ xe, ngươi hãy là người không nợ nần, này 
người đánh xe. Bởi vì, việc xuất gia là dành cho người không nợ nần; điều 
này được các bậc ẩn sĩ ca ngợi.” 


4256. “Hãy để tôi làm theo lời nói của ngài; việc như vậy là tốt đẹp cho 
ngài. Được tôi yêu cầu, xin ngài hãy thực hiện lời nói của tôi. 


4257. Xin ngài hãy ở lại ngay tại chỗ này đến khi nào tôi đưa đức vua lại. 
Có lẽ sau khi nhìn thấy ngài, phụ thân của ngài sẽ sung sướng, hài lòng.” 


4258. “Này người đánh xe, hãy để ta làm theo lời nói của ngươi, theo điều 
ngươi nói với ta. Ta cũng muốn nhìn thấy phụ vương của ta đi đến nơi này. 


4259. Này ông bạn, ngươi hãy đi, hãy quay trở về. Ngươi hãy nói lời chúc 
lành đến các thân quyến. Ngươi hãy lập lại lời đảnh lễ của ta đến mẫu hậu và 
phụ vương.” 


4260. Sau khi sờ lấy hai bàn chân của vị hoàng từ và đi nhiêu quanh vị ấy, 
người đánh xe đã leo lên cỗ xe rồi đi đến cánh cổng của hoàng cung. 


4261. Mẫu hậu, sau khi nhìn thấy cỗ xe trống không và một mình người 
đánh xe trở về, trong khi than khóc với đôi mât đãm lệ, đã quan sát gã ấy, 
(nói rằng): 


4262. “Gã đánh xe này đây trở về sau khi đã giết chết con trai của ta. Đứa 
con trai của ta châc chân đã bị giết chết, và quả địa cầu có thêm lớp đất. 


4263. Những kẻ thù có sự kết oán, nhìn thấy gã đánh xe ấy trở về sau khi 
đã giết chết con trai của ta, châc chân sẽ vui mừng, châc chắn được sung 
sướng.” 


4264. Mâu hậu, sau khi nhìn thấy cô xe trống không và một mình người 
đánh xe trở về, trong khi than khóc với đôi mắt đẫm lệ, đã hỏi han rằng: 
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4265. Kinnu mugo kinnu pakkho kinnu so vilapi tada, 
nihannamãno bhũmiyã tam me akkhãhi sãrathi. 

4266. Katham hatthehi pãdehi mũgo pakkho 1 vivajjayi, 
nihannamãno bhũmiyã tam me akkhãhi pucchito. 

4267. Akkhissam te 2 aham ayye dajjãsi abhayam mama, 
yam me sutam vã dittham vã rậjaputtassa santike. 

4268. Abhayam samma te dammi abhĩto bhana sãrathi, 
yam te sutam vã dittham vã rặjaputtassa santike. 

4269. Na so mũgo na so pakkho vissatthavacanova so, 3 
rajjassa kira so bhĩto akarĩ 4 ãlaye bahũ. 

4270. Purimam sarati so jãtim 5 yattha rajjamakãrayi, 
kãrayitvã tahim rajjam pãpattha 6 nirayam bhusam. 

4271. Vĩsatinceva 7 vassãni tahim rajjamakãrayi, 
asĩtivassasahassãni nirayamhi apacci so. 

4272. Tassa rajjassa so bhĩto mã mam rajjãbhisecayum, 8 
tasmã pitucca mãtucca 9 santike na bhanĩ tadã. 

4273. Angapaccangasampanno ãrohaparinãhavã, 
vissatthavacano 10 panno magge saggassa titthati. 

4274. Sace tvam datthukãmãsi rãjaputti' 1 tavatrajam, 
ehi tam pãpayissãmi yattha sammati temiyo. 

4275. Yojayantu rathe asse kaccham nãgãna 12 bandhatha, 
udĩrayantu sankhapanavã 13 vadantu 14 ekapokkharã. 

4276. Nadantu 15 bherĩ sannaddhã vaggum vadatu dundubhĩ, 16 
negamã ca mam anventu gaccham puttanivedako. 17 


1 mũgapakkho - Ma, PTS. 

2 akkheyyam te - Ma; akkheyyante - Syă. 

3 visatthavacano ca so - Ma, Syă; 
vissatthavacano ca so - PTS. 

4 akarã - Ma, Syã. 

5 so sarati jãtim - PTS. 

6 pãpattham - Syã. 

7 vĩsati ceva - Syã. 

8 rajjebhisecayum - Syã; 
rajj’ abhisecayum - PTS. 

9 pitu ca mãtucca - Ma; 

pitu ca mãtu ca - Syã. 


10 visatthavacano - Ma. 

11 rãjaputtam - Ma, Syã, PTS. 

12 nãgãni - Syã. 

13 saủkhapandavã - Syã. 

14 vãdantu - Ma; 

nadantu - Syã; vadatam - PTS. 

15 vădantu - Ma. 

16 vaggũ vãdantu dundubhĩ - Ma; 
vaggũ nadantu dundubhĩ - Syã; 
vaggũ vadatu dindubhi - PTS. 

17 puttanivãdako - Syă, evamuparipi. 
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538. Bôh Sanh Hoàng Tử Câm Què 


(Lời trao đổi giữa mẫu hậu và người đánh xe) 

4265. “Hoàng tử có bị câm chăng, có bị què chăng, nó đã than van điều gì 
vào lúc ấy, trong khi bị giết chết ở trên mặt đất? Này người đánh xe, ngươi 
hãy kể lại điều ấy cho ta. 

4266. Đứa con trai câm và què của ta đã tránh né với các bàn tay và bàn 
chân như thế nào, trong khi bị giết chết ở trên mặt đất? Này người đánh xe, 
ngươi hãy kể lại điều ấy cho ta.” 


4267. “Tâu lệnh bà, nếu lệnh bà ban cho thần sự bình an, thần sẽ kể lại 
cho lệnh bà về điều thần đã được nghe, hoặc đã được thấy khi ở bên cạnh 
hoàng tử.” 

4268. “Này khanh, ta ban cho ngươi sự bình an. Này người đánh xe, chớ 
khiếp sợ, ngươi hãy nói về điều ngươi đã được nghe, hoặc đã được thấy khi ở 
bên cạnh hoàng tử.” 


4269. “Vị ấy không bị câm, vị ấy không bị què, vị ấy còn có lời nói sang 
sảng. Nghe nói ngài khiếp sợ vương quyền nên đã làm nhiều việc giả vờ. 


4270. Vị ấy nhớ lại kiếp sống trước đây, tại nơi ấy ngài đã trị vì đất nước, 
sau khi trị vì đất nước tại nơi ấy, ngài đã rơi vào địa ngục nhiều lần. 

4271. Vị ấy đã trị vì đất nước ở nơi ấy đúng hai mươi năm, rồi đã bị nung 
nấu ở địa ngục đến tám mươi ngàn năm. 


4272. Vị ấy bị khiếp sợ vương quyền ấy, (nghĩ râng): ‘Chớ để họ làm lễ 
phong vương cho ta.’ Vì thế, khi ở gần phụ vương và mẫu hậu, vị ấy đã không 
nói vào lúc ấy. 

4273. Được đầy đủ các bộ phận thân thể, có chiều cao và bề ngang, có lời 
nói sang sảng, có trí tuệ, hoàng tử đứng ở đạo lộ đi đến cõi Trời. 


4274. Nếu lệnh bà mong muốn nhìn thấy con trai của lệnh bà, tâu hoàng 
hậu, xin lệnh bà hãy ra lệnh đi đến nơi hoàng tửTemiya cư ngụ.” 

(Lời phụ hoàng) 

4275. “Các khanh hãy thắng các con ngựa vào các cỗ xe, hãy buộc dây đai 
cho các con voi, hãy khua vang các tù và vỏ ốc và các trống con, hãy làm vang 
lên các chiếc trống một mặt. 


4276. Hãy gióng các chiếc trống lớn đã được buộc chặt, hãy làm chiếc 
trống lệnh vang lên âm thanh ngọt ngào. Và các thị dân hãy đi theo trầm. Giờ 
trầm sẽ đi rước hoàng tử về (và truyền ngôi vua). 
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538. Mugapakkhajatakarn 


4277. Orodha ca kumara ca vesiyana ca brahmana, 
khippam yãnãni yojentu gaccham puttanivedako. 1 

4278. Hatthãrũhã anĩkatthã rathikã pattikãrakã, 
khippam yãnãni yojentu gaccham puttanivedako. 

4279. Samãgată jãnapadã 2 negamã ca samãgatã, 
khippam yãnãni yojentu gaccham puttanivedako. 

4280. Asse ca sãrathĩ yutte sindhave sĩghavãhane, 
rặjadvãram upãganchum 3 yuttă deva ime hayã. 

4281. Thũlã javena hãyanti kisã hãyanti thãmunã, 4 
kise thũle vivajjetvã 5 samsatthã yojită hayã. 

4282. Tato rậjã taramãno yuttamãruyha sandanam, 
itthăgãram ajjhabhãsi sabbãva anuyătha mam. 

4283. VãỊavĩjanim 6 unhĩsam khaggam chattam ca pandaram, 
upãdirathamãruyha 7 suvannena 8 alankato. 9 

4284. Tato ca 10 rãjã pãyãsi purakkhatvãna 11 sãrathim, 
khippameva upãganchi 12 yattha sammati temiyo. 

4285. Tanca disvãna ãyantam jalantamiva tejasã, 
khattasanghaparibbũỊham 13 temiyo etadabravi. 

4286. Kaccinnu 14 tăta kusalam kacci tãta anãmayam, 
kaccinnu 15 rậjakannãyo arogã 16 mayha mãtaro. 

4287. Kusalanceva me putta atho putta anãmayam, 
sabbãva 17 rãjakannãyo arogã tuyha mãtaro. 

4288. Kaccissa majjapo 18 tãta kacci te suramappiyam, 
kacci sacce ca dhamme ca dãne te ramatĩ 19 mano. 


1 puttanivãdako - Syã, evamuparipi. 

2 ]anapadã - PTS. 

3 upãgacchum - Ma. 

4 thãmasã - Syã. 

5 vivajjitvã - Syã. 

6 vãlabĩjanim - Ma; vãlavĩjanim - Syã. 

7 upãdhi rathamãruyha - Ma; 
upădhĩ rathamãruyha - Syă; 
upãdhiratham ãruyha - PTS. 

8 suvannehi - Ma, Syã. 

9 alankatã - Ma, Syã. 


10 sa - Ma. 

11 purakkhitvãna - Syã. 

12 upăgacchi - Ma. 

13 paribyũỊham - Ma, Syã. 

14 kacci nu - Ma, Syă. 

15 sabbã ca - Ma, Syã. 

16 ãrogã - PTS. 

17 sabbã ca - Ma, Syã. 

18 kacci amajjapo - Ma, Syã; 
kacci-ss-amajjapo - PTS. 

19 ramate - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh III 


538. Bôh Sanh Hoàng Tử Câm Què 


4277. Các công nương, các hoàng tử, các thương nhân, và các vị Bà-la- 
môn hãy mau chóng thắng ngựa vào các cỗ xe. Giờ trầm sẽ đi rước hoàng tử 
về (và truyền ngôi vua). 


4278. Các viên quản tượng, các ngự lâm quân, các xa binh, và các bộ binh 
hãy mau chóng thắng ngựa vào các cỗ xe. Giờ trầm sẽ đi rước hoàng tử về (và 
truyền ngôi vua). 


4279. Các người dân đã tụ hội lại và các thị dân đã tụ hội lại hãy mau 
chóng thắng ngựa vào các cỗ xe. Giờ trầm sẽ đi rước hoàng tử về (và truyền 
ngôi vua).” 


4280. Những người đánh xe đã dẫn các con ngựa thuộc dòng Sindhu, có 
khả năng kéo xe nhanh, đã được buộc (vào các cỗ xe), đi đến cánh cổng của 
hoàng cung (nói rằng): “Tâu bệ hạ, các con ngựa này đã được sẵn sàng.” 


4281. “Các con ngựa mập bị sút giảm về tốc độ, các con gầy bị sút giảm về 
sức mạnh.” “Hãy loại ra các con ngựa gầy và mập, các con ngựa cân đối hãy 
được thắng vào.” 


4282. Sau đó, đức vua đã vội vã bước lên cỗ xe đã được thắng ngựa, và đã 
nói với các phi tần rằng: “Tất cả các nàng hãy đi theo trầm.” 


4283. Đức vua đã bước lên cô xe có quạt đuôi bò, vương miện, gươm, lọng 
che màu trâng, và đôi hài đã được trang điểm bâng vàng. 


4284. Và sau đó, với người đánh xe ở phía trước, đức vua đã khởi hành và 
đã đi đến nơi hoàng tửTemiya cư ngụ vô cùng nhanh chóng. 


4285. Sau khi nhìn thấy đức vua đang đi đến, tựa như đang chói sáng với 
uy quyền, được hộ tống xung quanh bởi tập thể các vị Sát-đế-lỵ, hoàng tử 
Temiya đã nói điều này: 


4286. “Thưa cha, phải chăng cha được an khang? Thưa cha, phải chăng 
cha được vô sự? Phải chăng các công chúa và mẹ của con không bị bệnh?” 


4287. “Này con trai, trâm được an khang. Và này con trai, trâm được vô 
sự. Toàn bộ tất cả các công chúa và mẹ của con không bị bệnh.” 


4288. “Thưa cha, phải chăng cha không uống chất say? Phải chăng rượu 
không được cha yêu quý? Phải chăng cha có tâm ý ưa thích sự chân thật, 
vương pháp, và sự bố thí?” 
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538. Mugapakkhajatakarn 


4289. Amajjapo aham putta atho me suramappiyam, 
atho sacce ca dhamme ca dãne me ramatĩ mano. 

4290. Kacci arogam 1 yoggam te kacci vahati vãhanam, 
kacci te vyãdhayo 2 natthi sarĩrassupatãpanã. 3 

4291. Atho arogam yoggam me atho vahati vãhanam, 
atho me vyãdhayo natthi sarĩrassupatãpanã. 

4292. Kacci antã ca te phĩtã majjhe ca 4 bahalã tava, 
kotthãgãranca kosanca kacci te patisanthatam. 5 

4293. Atho antã ca me phĩtã majjhe ca bahalã mama, 
kotthãgãranca kosanca sabbam me patisanthatam. 

4294. Svãgatam te mahãrậja atho te adurãgatam, 
patitthãpentu 6 pallankam yattha rậjã nisakkati. 

4295. Idheva te nisinnassa 7 niyate pannasanthate, 8 
etto udakamãdãya pãde pakkhãlayantu 9 te. 

4296. Idampi pannakam mayham randham rặja alonakam, 10 
paribhunja mahãrặja pãhuno mesi ãgato. 11 

4297. Na cãham pannam bhunjãmi 12 na hetam mayha bhojanam, 
sãlĩnam odanam bhunje sucim mamsũpasecanam. 13 

4298. Accherakam mam 14 patibhãti ekakampi rahogatam, 
edisam bhunjamãnãnam kena vanno pasĩdati. 

4299. Eko rặja nipajjãmi niyate pannasanthate, 
tãya me ekaseyyãya rậja vanno pasĩdati. 

4300. Na ce 15 nettimsabaddhã 16 me rặjarakkhã upatthitã, 
tãya me sukhaseyyãya 17 rặja vanno pasĩdati. 


1 ãrogã - PTS. 

2 byãdhayo - Ma; 
byădhiyo - Syã; 
vyãdhiyo - PTS. 

3 sarĩrassupatãpiyã - Syã. 

4 va - PTS. 

5 patisanthitam - Syã. 

6 patitthapentũ - Ma. 

7 nisĩdassu - Ma. 

8 paụụasanthare - Ma. 


9 pakkhalayassu - Ma, Sya; 
pakkhãlayanti - PTS. 

10 alonikam - PTS. 

11 mesidhãgato - Ma. 

12 na căham pannakam bhunje - Syă, PTS. 

13 sucimamsũpasecanam - Syã. 

14 accherakammam - PTS. 

15 ca - Syã; ve - PTS. 

16 nettimsabandhã - Ma, Syã. 

17 ekaseyyãya - Ma, Syã. 
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538. Bôh Sanh Hoàng Tử Câm Què 


4289. “Này con trai, trâm không uống chất say. Và rượu không được trâm 
yêu quý. Trẫm có tâm ý ưa thích sự chân thật, vương pháp, và sự bố thí.” 


4290. “Phải chăng bầy thú kéo xe của cha không có bệnh? Và phải chăng 
cỗ xe hoạt động tốt? Phải chăng các bệnh của cha không gây sự khó chịu ở cơ 
thể?” 


4291. “Bầy thú kéo xe của cha không có bệnh, và cô xe hoạt động tốt. Còn 
các bệnh của cha không gây sự khó chịu ở cơ thể.” 


4292. “Phải chăng các khu biên giới được phồn thịnh, và khu trung tâm 
của cha được đông đúc? Phải chăng kho hàng và kho bạc của cha được bảo 
quản?” 


4293. “Các khu biên giới của cha được phồn thịnh, và khu trung tâm của 
cha được đông đúc. Kho hàng và kho bạc của cha, tất cả đều được bảo quản.” 


4294. “Tâu đại vương, chào mừng phụ vương đã ngự đến, và việc đi đến 
tốt lành của phụ vương. Các ngươi hãy xếp đặt long sàng ở nơi nào đức vua 
sẽ ngự đến. 


4295. Xin bệ hạ an tọa ngay tại đây, ở thảm lá đã khéo được trải ra. Các 
ngươi hãy mang nước từ nơi này đến, và hãy rửa sạch hai bàn chân của bệ hạ. 


4296. Tâu bệ hạ, còn lá cây này của con đã được luộc không có muối. Tâu 
đại vương, xin bệ hạ hãy thọ dụng. Bệ hạ đã ngự đến, tức là khách của con.” 


4297. “Trâm không thọ dụng lá cây, bởi vì vật ấy không phải là thức ăn 
của trầm. Trẫm thọ thực cơm gạo sãli, có trộn lẫn thịt tinh khiết. 


4298. Có sự kỳ lạ lóe lên ở trầm, là việc con sống ở nơi thanh vâng chỉ có 
một mình và thọ dụng thức ăn như thế này. Vì lý do gì làn da (của con) lại 
được trong sáng?” 


4299. “Tâu bệ hạ, con nàm một mình ở thảm lá đã khéo được trải ra. Làn 
da con được trong sáng là do việc nằm một mình ấy của con, tâu bệ hạ. 


4300. Con không có những vệ sĩ nắm chặt thanh gươm và sự bảo vệ của 
hoàng gia đã được bố trí. Làn da con được trong sáng là do việc nàm ngủ an 
lạc ấy của con, tâu bệ hạ. 
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4301. Atitam nanusocami nappajappamanagatam, 1 
paccuppannena yãpemi tena vanno pasĩdati. 

4302. Anãgatappajappãya atĩtassãnusocanã, 
etena bãlã sussanti naỊova harito luto. 

4303. Hatthãnĩkam rathãnĩkam 2 asse pattĩ ca vammino, 3 
nivesanãni rammãni aham putta dadãmi te. 

4304. Itthãgãrampi 4 te dammi sabbãlankãrabhũsitam, 
tã putta patipajjassu tvam no rặjã bhavissasi. 

4305. Kusalã naccagĩtassa sikkhitã caturitthiyo, 5 
kãme tam ramayissanti kim aranne karissasi. 

4306. Patirãjũhi te kaíìnã ãnayissam alankată, 
tãsu putte janetvãna atha pacchã pabbajissasi. 

4307. Yuvã ca daharo cãsi 6 pathamuppattito 7 susu, 8 
rajjam kãrehi bhaddante kim araníìe karissasi. 

4308. Yuvã care brahmacariyam brahmacãrĩ yuvã siyã, 
daharassa hi pabbajjã etam isĩhi vannitam. 

4309. Yuvã care brahmacariyam brahmacãrĩ yuvã siyã, 
brahmacariyam carissãmi nãham rajjenamatthiko. 

4310. Passãmi voham daharam amma tãta va dam naram, 9 
kicchã laddham 10 piyam puttam appatvãva 11 jaram matam. 


4311. Passami voham daharim kumarim cam dassanam, 12 
naỊavamsakaỊĩramva 13 paluggam 14 jĩvitakkhaye. 15 


1 nappajappãminãgatam - Ma; 
nappajappãmanãgatam - Syã, PTS. 

2 rathãnĩkam - Ma, Syã, PTS. 

3 pattiíĩca cammino - Syã. 

4 itthăgãranca - Syã. 

5 cãturitthiyo - Ma, Syă. 

6 cãpi - Syă. 

7 pathamuppattiko - Ma. 

8 susũ - Syă. 


9 vadantaram - Ma, PTS; 
vadannaram - Syă. 

10 kicchãladdham - Ma, Syã. 

11 apatvãva - Syã. 

12 cãrudassanim - Ma, Syã, PTS. 

13 navavamsak a Ịĩramva - Ma, Syã. 

14 paluttam - Syã. 

15 jĩvitakkhayam - Ma, Syă. 
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538. Bôh Sanh Hoàng Tử Câm Què 


4301. Con không sầu tư về chuyện đã qua, không mong ước về việc chưa 
đến, con sống với hiện tại; vì thế, làn da (của con) được trong sáng. 


4302. Do mong ước về việc chưa đến, do sầu tư về chuyện đã qua, vì thế, 
các kẻ ngu bị khô héo, tựa như cây sậy xanh tươi bị đốn ngã.” 


4303. “Này con trai, trâm ban cho con tượng binh, xa binh, kỵ binh, và bộ 
binh có vũ trang, cùng các cung điện đáng yêu. 


4304. Trẫm sẽ ban cho con các cung tần đã được tô điểm với mọi thứ 
trang sức. Này con trai, con hãy tiếp nhận các nàng ấy. Con sẽ là vua của 
chúng ta. 


4305. Các nữ nhân tài giỏi, thiện xảo về ca vũ, đã được rèn luyện, sẽ làm 
cho con thích thú trong dục lạc. Ở rừng, thì con sẽ làm gì? 


4306. Trâm sẽ đưa đến cho con các nàng công chúa của những vị vua đối 
nghịch. Con sẽ cùng các nàng sanh ra các hoàng tử, rồi sau đó con sẽ xuất 
gia. 


4307. Con là thanh niên, trẻ tuổi, ở giai đoạn đầu của cuộc đời, còn nhỏ 
lâm. Con hãy trị vì đất nước. Mong rằng điều tốt lành hãy có cho con. Ở rừng, 
thì con sẽ làm gì?” 


4308. “Thanh niên nên thực hành Phạm hạnh. Thanh niên nên là người 
có Phạm hạnh. Bởi vì việc xuất gia là dành cho người trẻ tuổi; điều ấy được 
các bậc ẩn sĩ ca ngợi. 


4309. Thanh niên nên thực hành Phạm hạnh. Thanh niên nên là người có 
Phạm hạnh. Con sẽ thực hành Phạm hạnh, con không mong muốn vương 
quyền. 


4310. Con nhìn thấy đứa con trai đáng yêu, còn nhỏ tuổi, đang bập bẹ gọi 
‘mẹ, cha,’ đã nhận chịu sự đau đớn, khi còn chưa đạt đến tuổi già và cái chết. 


4311. Con nhìn thấy nàng thiếu nữ trẻ tuối, có dáng vẻ dê thương, bị tả tơi 
vào lúc cạn kiệt mạng sống, tựa như chồi non của loài lau sậy bị bứng gốc. 
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4312. Daharapi hi miyanti' nara ca atha nariyo, 
tattha ko vissase poso daharomhĩti jĩvite. 

4313. Yassa ratyã vivasane 1 2 ãyum 3 appataram siyã, 
appodakeva macchãnam kinnu komãrakam tahim. 

4314. Niccamabbhãhato loko niccanca parivãrito, 
amoghãsu vajantĩsu kim mam rajjena sincasi. 4 

4315. Kenamabbhãhato 5 loko kena ca parivãrito, 

kãyo amoghã gacchanti tam me akkhãhi pucchito. 

4316. Maccunãbbhãhato loko jarãya parivãrito, 
ratyo 6 amoghã gacchanti evam jãnãhi khattiya. 

4317. Yathãpi tante vitate 7 yam yadevũpavĩyati, 8 
appakam hoti vetabbam evam maccãna jĩvitam. 

4318. Yathã vãrivaho pũro gacchannupanivattati, 9 
evamãyu manussãnam gacchannupanivattati. 

4319. Yathã vãrivaho pũro vahe rukkhũpakũlaje, 10 
evam jarãya maranena 11 vuyhante vata pãnino. 12 

4320. Hatthãnĩkam rathãnĩkam asse pattĩ ca vammino, 13 
nivesanãni rammãni aham putta dadãmi te. 

4321. Itthãgãrampi 14 te dammi sabbãlankãrabhũsitam, 
tã putta patipajjassu tvam no rậjã bhavissasi. 


4322. Kusala naccagitassa sikkhita caturitthiyo, 15 
kãme tam ramayissanti kim aranne karissasi. 


1 miyyanti - Ma. 

2 vivasãne - Ma, evamuparipi. 

3 ãyu - Ma, Syã. 

4 rajjebhisincasi - Ma, Syă. 

5 kena-m-abbhãgato - PTS. 

6 ratyã - PTS. 

7 vĩtante - Syã. 

8 yam yadevũpaviyyati - Ma; 

yam yadevopavuyhati - Syã; 

yam yam dev’ ũpavĩyati - PTS. 


9 gaccham nupanivattati - Ma; 
gaccham na parivattati - Syã; 
gacchan n’ ũpanivattati - PTS. 

10 rukkhepakũlaje - Ma. 

11 jarãmaranena - Ma. 

12 sabbapãnino - Ma, Syã. 

13 pattinca cammino - Syă. 

14 itthãgãranca - Syã. 

15 cãturitthiyo - Ma, Syã. 
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538. Bôh Sanh Hoàng Tử Câm Què 


4312. Bởi vì, những người nam và những người nữ, mặc dầu còn trẻ tuổi, 
cũng đã bị chết. Trong trường hợp ấy, người nào có thể tự tin về mạng sống, 
cho ràng: ‘Ta còn trẻ’? 


4313. Đối với người ở vào lúc tàn đêm thì tuổi thọ còn ít hơn nữa, tựa như 
tuổi thọ của những con cá ở vũng nước cạn; cái gì là tuổi trẻ trong trường 
hợp ấy? 

4314. Thân này thường xuyên bị hành hạ và thường xuyên bị vây hãm. 
Khi những thứ không rỗng không 1 đang trôi qua, tại sao phụ vương còn tỉ tê 
với con về vương quyền?” 

4315. “Thân này bị hành hạ bởi cái gì, bị vây hãm bởi cái gì? Những thứ 
không rỗng không đang trôi qua là những gì? Được hỏi, con hãy giải thích 
điều ấy cho trầm.” 

4316. “Thân này bị hành hạ bởi sự chết, bị vây hãm bởi sự già. Những 
đêm tối là những thứ không rỗng không đang trôi qua. Tâu vị Sát-đế-lỵ, ngài 
hãy nhận biết như thế. 

4317. Cũng giống như khi sợi chỉ dệt được kéo căng ra, chính sợi chỉ ấy 
được kết vào (tấm vải dệt), và sợi chỉ dùng để dệt bị ngấn dần, mạng sống 
của các chúng sanh là tương tự như vậy. 

4318. Giống như dòng sông tràn đầy đang trôi chảy, không quay ngược 
trở lại, tương tự như vậy, tuổi thọ của con người đang trôi đi, không quay 
ngược trở lại. 

4319. Giống như dòng sông tràn đầy có thể cuốn đi những cây cối mọc ở 
bờ sông, tương tự như vậy, các chúng sanh quả thật bị cuốn đi bởi sự già và 
sự chết. 

4320. “Này con trai, trầm ban cho con tượng binh, xa binh, kỵ binh, và bộ 
binh có vũ trang, cùng các cung điện đáng yêu. 2 

4321. Trẫm sẽ ban cho con các cung tần đã được tô điểm với mọi thứ 
trang sức. Này con trai, con hãy tiếp nhận các nàng ấy. Con sẽ là vua của 
chúng ta. 

4322. Các nữ nhân tài giỏi, thiện xảo về ca vũ, đã được rèn luyện, sẽ làm 
cho con thích thú trong dục lạc. Ở rừng, thì con sẽ làm gì? 


1 Chú Giải giải thích những thứ không rỗng không ( amoghã ) là những đêm tối ( ratyă, 
rattỉyo ) bởi vì khi những đêm tối trôi qua thì làm cho tuổi thọ, sâc đẹp, và sức mạnh của 
những người nam và người nữ bị phai tàn (JaA. vi, 26). 

2 Các câu kệ 4320 - 4324 giống như các câu kệ 4303 - 4307 ở trang 19. 
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Khuddakanikaye - JatakapaỊi III 


538. Mugapakkhajatakarn 


4323. Patirajuhi te kanna anayissam alankata, 
tãsu putte janetvãna atha pacchã pabbajissasi. 

4324. Yuvã ca daharo cãsi pathamuppattito 1 susũ, 
rajjam kãrehi bhaddante kim araníìe karissasi. 

4325. Kotthãgãranca kosanca vãhanãni balãni ca, 
nivesanãni rammãni aham putta dadãmi te. 

4326. GomandalaparibbũỊho 2 dãsisanghapurakkhato, 3 
rajjam kãrehi bhaddante kim araníĩe karissasi. 

4327. Kim dhanena yam jĩyetha 4 kim bhariyãya marissati, 
kim yobbanena cinnena 5 yam jarã abhihessati. 6 

4328. Tattha kã nandi kã khiddã kã ratĩ kã dhanesanã, 
kim me puttehi dãrehi rậja muttosmi bandhanã. 

4329. Soham 7 evam pajãnãmi maccu me nappamajjati, 
antakenãdhipannassa kã ratĩ kã dhanesanã. 

4330. Phalãnamiva pakkãnam niccam patanato s bhayam, 
evam jãtãnamaccãnam 9 niccam maranato bhayam. 

4331. Sãyameke na dissanti pãto ditthã bahựjjanã, 10 
pãto eke na dissanti sãyam ditthã bahựjjanã. 

4332. Ajjeva kiccam ãtappam ko jaíìnã maranam suve, 
nahi no sangaram tena mahãsenena maccunã. 

4333 - Corã dhanassa patthenti rậja muttosmi bandhanã, 
ehi rậja nivattassu nãham rajjenamatthiko ”ti. 

Mũgapakkhajãtakam pathamam. 11 

—00O00-- 


1 pathamuppattiko - Ma. 

2 paribyũỊho - Ma, Syã. 

3 dãsĩsanghapurakkhito - Syã; 
dãsasaủghapurakkhato - PTS. 

4 kim dhanena yam khĩyetha - Ma; 
kim mam dhanena khiyyetha - Syã; 
kim dhanena yam jiyyetha - PTS. 

5 jinnena - Ma, Syã. 


6 yam jarãyăbhibhuyyati - Ma; 
yam jarãyãbhibhuyyati - Syă. 

7 yoham - Ma, Syã. 

8 papatanã - PTS. 

9 jãtãnam maccãnam - PTS. 

10 bahũ janã - Ma, Syã. 

11 temiyajãtakam pathamam - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh III 


538. Bôh Sanh Hoàng Tử Câm Què 


4323. Trâm sẽ đưa đến cho con các nàng công chúa của những vị vua đối 
nghịch. Con sẽ cùng các nàng sanh ra các hoàng tử, rồi sau đó con sẽ xuất 
gia. 

4324. Con là thanh niên, trẻ tuổi, ở giai đoạn đầu của cuộc đời, còn nhỏ 
lắm. Con hãy trị vì đất nước. Mong rằng điều tốt lành hãy có cho con. Ở rừng, 
thì con sẽ làm gì? 

4325. Này con trai, trầm ban cho con kho hàng và kho bạc, các cỗ xe và 
các binh đội, cùng các cung điện đáng yêu. 

4326. Được vây quanh bởi các nàng công chúa có thân hình xinh đẹp, 
được tôn vinh bởi đám nữ tỳ, thưa tôn đức, con hãy trị vì đất nước. Ở rừng, 
thì con sẽ làm gì?” 

4327. “ích gì với tài sản là vật sẽ bị tiêu tan? ích gì với người vợ vì nàng sẽ 
chết? ích gì với tuổi thanh xuân được hình thành vì tuổi già sẽ chế ngự nó? 

4328. Ở cuộc sống ấy, cái gì là sự vui vẻ, cái gì là việc vui đùa, cái gì là sự 
thích thú, cái gì là sự tầm cầu tài sản? Đối với con, ích gì với các con trai và 
những người vợ? Tâu bệ hạ, con đã thoát ra khỏi sự trói buộc. 1 

4329. Con đây nhận biết rõ như vậy. Thần Chết không mê hoặc được con. 
Đối với người đã bị Thần Chết chế ngự, thì cái gì là sự khoái lạc, cái gì là sự 
tầm cầu tài sản? 

4330. Giống như đối với những trái cây đã chín, hiểm họa do việc rơi 
rụng là thường xuyên, tương tự như vậy, đối với những con người đã được 
sanh ra, hiểm họa về cái chết là thường xuyên. 2 

4331. Nhiều người được nhìn thấy vào buổi sáng, thì một số không còn 
được nhìn thấy vào buổi tối. Nhiều người được nhìn thấy vào buổi tối, thì 
một số không còn được nhìn thấy vào sáng (hôm sau). 

4332. Sự nhiệt tâm là việc cần phải làm ngay trong ngày hôm nay. Ai có 
thể biết cái chết (có thể xảy ra) vào ngày mai? Bởi vì không có sự giao ước 
giữa chúng ta với Thần Chết có đạo quân binh đông đảo. 3 

4333 - Các kẻ trộm ao ước tài sản, tâu bệ hạ, con đã thoát ra khỏi sự trói 
buộc. Tâu bệ hạ, xin cha hãy chấp nhận, xin cha hãy quay về, con không 
mong muốn vương quyền.” 

Bổn Sanh Hoàng Tử Câm Què là thứ nhất. [538] 

—00O00— 


1 Hai câu kệ 4328 và 4329 tương tự như hai câu kệ 2255 và 2256 của Jătakapăịỉ - Bổn Sanh 
II (TTPV tập 33, trang 11). 

2 Hai câu kệ 4330 và 4331 giống như hai câu kệ 1617 và 1618 của ơãtakapãịi - Bổn Sanh I 
(TTPV tập 32, trang 405). 

3 Câu kệ này được thấy ở Maphỉmanỉkăya - Trung Bộ tập 3, Bhaddekarattasuttarn (xem 
Kinh Trung Bộ, bài Kinh Nhất Dạ Hiền Giả, số 131, bản dịch của HT. Thích Minh Châu), 
đồng thời cũng được thấy ở Apadănapãịi - Thánh Nhân Ký Sự II, câu kệ 6270 (ITPV tập 40 
trang 389). 
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2. MAHAJANAKAJATAKAM 


4334- Koyam majjhe samuddasmim apassam tiramayuhe, 1 
kam 2 tvam atthavasam natvă evam vãyamase 3 bhusam. 

4335 - Nisamma vattam lokassa vãyãmassa 4 ca devate, 
tasmã majjhe samuddasmim apassam tĩramãyuhe. 

4336. Gambhĩre appameyyasmim tĩram yassa na dissati, 
mogho te purisavãyãmo appatvãva marissasi. 

4337. Anano nãtĩnam hoti devãnam pituno ca 5 so, 
karam purisakiccãni na ca pacchãnutappati. 

4338. Apãraneyyam 6 yam kammam aphalam kilamathuddayam, 
tattha ko vãyamenattho 7 maccu yassãbhinippatam. 8 

4339. Apãraneyyam accantam yo viditvãna devate, 
na rakkhe attano pãnam jaíìnã so yadi hãpaye. 

4340. Adhippãya phalam 9 eke asmim lokasmi devate, 
payojayanti kammãni tãni ijjhanti vã na vã. 

4341. Sanditthikam kammaphalam nanu passasi devate, 
sannã anne tarãmaham tanca passãmi santike. 

4342. So aham vãyamissãmi yathãsattim 10 yathãbalam, 
gaccham pãram samuddassa kãsam 11 purisakãriyam. 

4343. Yo tvam evam gate oghe appameyye mahannave, 
dhammavãyãmasampanno kammanã 12 nãvasĩdasi, 
so tvam tattheva gacchãhi yattha te nirato mano. 


1 apassantĩramãyuhe - Syã; 
apassan tĩram ãyuhe - PTS. 

2 kim - Syã. 

3 vãyãmase - Syã, PTS. 

4 vãyamassa - Syã. 

5 pitunanca - Ma, Syã. 

6 apãraneyyam - Ma, Syã, PTS. 


7 vãyãmenattho - PTS. 

8 yassãbhinipphatam - Syã. 

9 adhippãya phalam - Ma, Syã, PTS 

10 yathãsatti - Ma, Syã. 

11 kassam - Ma, Syă. 

12 kammunã - Ma, Syã. 
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2. BỔN SANH MAHAJANAKA 

(Lời trao đổi giữa vị Thiên nữ và thanh niên Mahặjanaka) 

4334 - “Ngươi là ai mà có thể gắng sức ở giữa biển khơi, trong khi không 
nhìn thấy đất liền? Biết được điều lợi ích gì mà ngươi có thể nỗ lực hết mình 
như vậy?” 


4335 - “Thưa Thiên nữ, sau khi suy xét về phận sự ở thế gian và (lợi ích) 
của sự nỗ lực, nhờ thế, ta có thể gắng sức ở giữa biển khơi, trong khi không 
nhìn thấy đằt liền.” 

4336. “Ở biển khơi sâu thẳm và mênh mông không nhìn thấy bến bờ của 
nó, sự nỗ lực nam nhân của ngươi là vô ích. Ngươi sẽ chết trong khi vẫn chưa 
đạt đen đất liền.” 


4337 - “Người không có nợ nần đối với các thân quyến, đối với chư Thiên, 
và đối với phụ thân, trong khi làm các việc cần phải làm của một nam nhân, 
người ấy, sau này, sẽ không phải hối tiếc.” 


4338. “Việc làm nào không dan đến đích, không có kết quả, đem lại sự 
mệt nhọc, kết cuộc của nó là cái chết, trong trường hợp ấy, lợi ích gì với sự nỗ 
lực?” 


4339 - “Thưa Thiên nữ, kẻ nào sau khi biết được một cách châc chắn là (sự 
nỗ lực) không dẫn đến đích, rồi không bảo vệ mạng sống của bản thân, kẻ ấy 
có thể biết được (kết quả) nếu bỏ rơi (sự nỗ lực của mình). 


4340. Thưa Thiên nữ, sau khi chú tâm đến kết quả, một số người ở thế 
gian này gắn bó vào các việc làm, (cho dù) các việc làm ấy thành tựu hay 
không thành tựu. 


4341. Thưa Thiên nữ, chẳng lẽ nàng không nhìn thấy kết quả của hành 
động đã được tự mình thấy rõ; những kẻ khác đã bị chìm xuống, còn ta vượt 
qua, và ta nhìn thấy nàng ở bên cạnh. 


4342. Ta đây sẽ nô lực hết khả năng, hết sức lực, trong khi di chuyển đến 
bờ kia của biển cả, ta sẽ làm việc cần phải làm của nam nhân.” 

4343. “Khi rơi vào dòng nước lũ như vậy ở đại dương bao la, ngươi có 
được đầy đủ sự nỗ lực trong nhiệm vụ; nhờ vào hành động, ngươi không bị 
chìm xuống. Vậy ngươi đây hãy đi đến chính nơi ấy, nơi mà tâm ý ngươi ưa 
thích.” 
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Khuddakanikaye - JatakapaỊi III 


539. Mahajanakajatakarn 


4344. Suriyuggamane nidhi atho oggamane nidhi, 
anto nidhi bahi nidhi na anto na bahi nidhi. 

4345. Ãrohane mahãnidhi atho orohane nidhi, 
caturo ca mahãsãlã 1 samantă yojane nidhi. 

4346. Dantaggesu mahãnidhi vãlaggesu ca kebuke, 2 
rukkhaggesu mahãnidhi soỊasete mahãnidhĩ, 
sahassatthãmo pallanko sĩvalãrãdhanena ca. 3 

4347. Ãsimsetheva 4 puriso na nibbindeyya pandito, 
passãmi voham attãnam yathã icchim tathă ahu. 

4348. Ãsimsetheva puriso na nibbindeyya pandito, 
passãmi voham attãnam udakã thalamubbhatam. 

4349. Vãyametheva puriso na nibbindeyya pandito, 
passãmi voham attãnam yathă icchim tathã ahu. 

4350. Vãyametheva puriso na nibbindeyya pandito, 
passãmi voham attãnam udakã thalamubbhatam. 

4351. Dukkhũpanĩtopi naro sapanno 
ãsam na chindeyya sukhãgamãya, 
bahũ hi phassã ahitã hitã ca 
avitakkitã maccumupabbajanti. 5 

4352. Acintitampi bhavati cintitampi vinassati, 
na hi cintãmayã bhogã itthiyã purisassa vã. 

4353. Apurãnam 6 vata bho rậjã sabbabhummo disampati, 
nậjja nacce nisãmeti na gĩte kurute mano. 

4354 - Na mige napi uyyãne napi hamse udikkhati, 
mũgova tunhimãsĩno 7 na atthamanusãsati. 


1 catũsu mahãsălesu - Syã. 

2 bălaggesu ca kepuke - Syã. 

3 imã tayo gãthãyo Ma potthake natthi. 

4 ãsĩsetheva - Ma. 


5 avitakkitãro maccumuppajjanti - Syã. 

6 aporãnam - Ma, Syă. 

7 tuụhĩmãsĩno - Syã; 
tunhĩm ãsĩno - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh III 


539. Bôh Sanh Mahajanaka 


(Lời trăng trối của đức vua) 

4344. “Kho tàng ở chỗ mọc lên của mặt trời, rồi kho tàng ở chỗ lặn xuống, 
kho tàng ở bên trong, kho tàng ở bên ngoài, kho tàng không ở bên trong 
không ở bên ngoài. 


4345. Kho tàng lớn ở chỗ bước lên, rồi kho tàng ở chỗ bước xuống, và bốn 
chân giường lớn bằng gỗ cây sãla, kho tàng ở xung quanh long sàng khoảng 
cách dài bảng cái ách (của cỗ xe). 

4346. Kho tàng lớn ở vị trí chóp đinh của hai cái ngà voi và ở vị trí chóp 
đuôi của con vương tượng, ở hồ nước, kho tàng lớn ở các ngọn cây, tất cả là 
mười sáu kho tàng lớn. (Hãy trao lại cho người nào có thể kéo căng được cây 
cung) có sức mạnh của một ngàn người, (biết được) phía trên của ngự sàng 
(hình vuông), và với sự bằng lòng của công chúa Sĩvalĩ.” 

(Cảm nghĩ của thanh niên Mahặjanaka sau khi trở thành vua) 

4347 - “Con người cần phải hy vọng, bậc sáng suốt không nên chán nản. 
Ta thật sự nhìn thấy được bản thân; ta đã ước muốn như thế nào thì đã thành 
tựu như thế ấy. 1 


4348. Con người cần phải hy vọng, bậc sáng suốt không nên chán nản. Ta 
thật sự nhìn thấy bản thân đã được đưa lên mặt đất từ nước (của biển cả). 

4349. Con người cần phải nỗ lực, bậc sáng suốt không nên chán nản. Ta 
thật sự nhìn thấy được bản thân; ta đã ước muốn như thế nào thì đã thành 
tựu như thế ấy. 


4350. Con người cần phải nô lực, bậc sáng suốt không nên chán nản. Ta 
thật sự nhìn thấy bản thân ta đã được kéo lên đất liền từ nước (của biển cả). 

4351. Con người có trí tuệ, dầu bị rơi vào khổ đau, cũng không nên cât 
đứt niềm hy vọng về việc đạt đến hạnh phúc, bởi vì có nhiều sự tiếp xúc là 
không có lợi ích và có nhiều sự tiếp xúc là có lợi ích; những người không suy 
tư (về điều này) đi đến cái chết. 

4352. Việc không nghĩ đến lại xảy ra, việc được nghĩ đến lại bị tiêu hoại. 
Bởi vì không phải do ý tưởng mà người nữ hay người nam có được của cải.” 


(Lời bình phẩm của dân chúng) 

4353 - “Này ông, quả thật đức vua, vị sở hữu mọi lãnh địa, bậc chúa tể một 
phương không giống như xưa! Hôm nay, ngài không chú ý đến các điệu vũ, 
tâm không đặt ở các bài ca. 

4354. Ngài không ngắm nhìn các con thú, các vườn hoa, thậm chí các con 
chim thiên nga. Ngài ngồi im lặng, tựa như kẻ câm, không chỉ dạy điều lợi 
ích.” 


1 Các câu kệ 4347 - 4352 giống như các câu kệ 1915 - 1920 của Jatakapaịi - Bỡn Sanh I 
(TTPV tập 32, trang 470-473). 
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4355 - Sukhakama rahosila vadhabandha uparata, 1 

kesannu 2 ajja ãrãme daharã vuddhã 3 ca acchare. 

4356. Atikkantavanathã dhĩrã namo tesam mahesinam, 
ye ussukamhi lokamhi viharanti anussukã. 4 


4357 - Te chetva maccuno jalam tam tam 5 mayavino daỊham, 6 
chinnãlayattã 7 gacchanti ko tesam gatimãpaye. 


4358. Kadaham mithilam phitam visalam sabbatopabham, 8 
pahãya pabbajissãmi tam kadãssu 9 bhavissati. 


4359. Kadaham mithilam phitam vibhattam bhagaso mitam, 10 
pahãya pabbajissãmi tam kadãssu bhavissati. 


4360. Kadaham mithilam phitam bahupakaratoranam, 
pahãya pabbajissãmi tam kadãssu bhavissati. 


4361. Kadaham mithilam phitam daỊhamattalakotthakam, 
pahãya pabbajissãmi tarn kadãssu bhavissati. 


4362. Kadaham mithilam phitam suvibhattam mahapatham, 
pahãya pabbajissãmi tam kadãssu bhavissati. 


4363. Kadaham mithilam phitam suvibhattantarapanam, 
pahãya pabbajissãmi tam kadãssu bhavissati. 


4364. Kadaham mithilam phitam gavassarathapiỊitam, 11 
pahãya pabbajissãmi tam kadãssu bhavissati. 


4365. Kadaham mithilam phitam aramavanamalinim, 
pahãya pabbajissãmi tam kadãssu bhavissati. 


1 vaggabandhã apãrutã - Syã. 

2 kassa nu - Ma, Syã. 

3 vuddhã - Syã. 

4 viharanti manussukã - Ma. 

5 tatam - Ma; tantam - Syã, PTS. 

6 daỊam - Ma. 


7 sandãlayantã - Syã. 

8 vibhattam bhãgaso mitam - Ma, Syã. 

9 tam kudăssu - Ma; 

tam kadã su - Syă, evamuparipi. 

10 visãlam sabbatopabham - Ma, Syă. 

11 gavassarathapĩỊitaụi - Ma, Syã. 
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(Lời của đức vua Mahãjanaka) 

4355 - “Các bậc mong muốn sự an lạc (Niết Bàn), có bản tánh kín đáo, xa 
lánh việc giết chóc và trói buộc, các vị trẻ tuổi và lớn tuổi, hôm nay, họ trú 
ngụ ở khu vườn của những người nào? 


4356. Những bậc sáng trí có sự ham muốn đã được vượt qua, trầm kính lễ 
đến các bậc đại ẩn sĩ ấy; các ngài là những vị không cuồng nhiệt, đang cư trú 
ở thế gian cuồng nhiệt. 


4357. Sau khi cât đứt mạng lưới (tham ái) châc chắn ấy của Thần Chết vô 
cùng xảo trá, các vị ấy ra đi với trạng thái (ô nhiêm) ngủ ngầm đã được cât 
đứt. Ai có thể đưa trầm đến cảnh giới của các vị ấy? 


4358. Khi nào trâm sẽ dứt bỏ kinh thành Mithila phồn thịnh, rộng lớn, 
rực rỡ khắp mọi nơi, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4359. Khi nào trầm sẽ dứt bỏ kinh thành Mithilã phồn thịnh, được phân 
chia thành từng phần, đã được đo đạc, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật 
sự xảy ra? 


4360. Khi nào trãm sẽ dứt bỏ kinh thành Mithila phồn thịnh, có nhiều 
tường thành và cổng chào, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4361. Khi nào trâm sẽ dứt bỏ kinh thành Mithila phồn thịnh, có tháp canh 
và đồn lũy ở cổng ra vào, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4362. Khi nào trâm sẽ dứt bỏ kinh thành Mithila phồn thịnh, có đại lộ 
khéo được phân chia, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4363. Khi nào trâm sẽ dứt bỏ kinh thành Mithila phồn thịnh, có phố cửa 
hàng khéo được phân chia, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4364. Khi nào trâm sẽ dứt bỏ kinh thành Mithila phồn thịnh, có trâu, bò, 
ngựa, xe chen chúc, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4365. Khi nào trâm sẽ dứt bỏ kinh thành Mithila phồn thịnh, với dãy 
vườn hoa và rừng cây, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 
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4366. Kadaham mithilam phitam uyyanavanamalinim, 
pahãya pabbajissãmi tam kadãssu 1 bhavissati. 

4367. Kadãham mithilam phĩtam pãsãdavana 2 mãlinim, 
pahãya pabbajissãmi tam kadãssu bhavissati. 

4368. Kadãham mithilam phĩtam tipuram rậjabandhunim, 
mãpitam somanassena vedehena yasassinã, 
pahãya pabbajissãmi tam kadãssu bhavissati. 

4369. Kadãham vedehe 3 phĩte nicite dhammarakkhite, 
pahãya pabbajissãmi tam kadãssu bhavissati. 

4370. Kadãham vedehe phĩte ajeyye dhammarakkhite, 
pahãya pabbajissãmi tam kadãssu bhavissati. 

4371. Kadãham antepuram rammam vibhattarn bhãgaso mitam, 
pahãya pabbajissãmi tam kadãssu bhavissati. 

4372. Kadãham antepuram rammam sudhãmattikalepanam, 
pahãya pabbajissãmi tam kadãssu bhavissati. 

4373. Kadãham antepuram rammam sucigandham manoramam, 
pahãya pabbajissãmi tarn kadãssu bhavissati. 

4374. Kadãham kũtãgãre 4 vibhatte bhãgaso mite, 
pahãya pabbajissãmi tam kadãssu bhavissati. 

4375. Kadãham kũtãgãre ca sudhãmattikalepane, 
pahãya pabbajissãmi tam kadãssu bhavissati. 

4376. Kadãham kũtãgãre ca sucigandhe manorame, 
pahãya pabbajissãmi tam kadãssu bhavissati. 

4377. Kadãham kũtãgãre ca litte candanaphosite, 
pahãya pabbajissãmi tam kadãssu bhavissati. 


1 tam kudăssu - Ma; 

tam kadã su - Syã, evamuparipi. 

2 pãsădavara - Syã. 
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3 videhe - Syã. 

4 kũtãgãre ca - Ma, Syã; 
kutãgãre - PTS, evamuparipi. 
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539. Bôh Sanh Mahajanaka 


4366. Khi nào trãm sẽ dứt bỏ kinh thành Mithilã phồn thịnh, có nhiều 
hoa ở vườn thượng uyển và rừng cây, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật 
sự xảy ra? 


4367. Khi nào trầm sẽ dứt bỏ kinh thành Mithilã phồn thịnh, có nhiều 
hoa ở tòa lâu đài và rừng cây, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy 
ra? 


4368. Khi nào trầm sẽ dứt bỏ kinh thành Mithilã phồn thịnh, có ba lớp 
tường thành, có thân quyến của hoàng gia, được tạo lập bởi vị vua 
Somanassa danh tiếng của xứ Videha, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật 
sự xảy ra? 


4369. Khi nào trầm sẽ dứt bỏ xứ sở Videha phồn thịnh, đã được tích lũy 
của cải, được vương pháp hộ trì, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự 
xảy ra? 


4370. Khi nào trầm sẽ dứt bỏ xứ sở Videha phồn thịnh, không thể bị xâm 
chiếm, được hộ trì bởi vương pháp, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự 
xảy ra? 


4371. Khi nào trâm sẽ dứt bỏ hoàng cung đáng yêu, được phân chia thành 
từng phần, đã được đo đạc, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4372. Khi nào trâm sẽ dứt bỏ hoàng cung đáng yêu, được tô trét bâng đất 
sét trâng, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4373. Khi nào trâm sẽ dứt bỏ hoàng cung đáng yêu, có mùi thơm tinh 
khiết quyến rũ, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4374. Khi nào trầm sẽ dứt bỏ các tòa nhà có mái nhọn, được phân chia 
thành từng phần, đã được đo đạc, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự 
xảy ra? 


4375. Khi nào trâm sẽ dứt bỏ các tòa nhà có mái nhọn, được tô trét bằng 
đất sét trắng, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4376. Khi nào trâm sẽ dứt bỏ các tòa nhà có mái nhọn, có mùi thơm tinh 
khiết quyến rũ, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4377. Khi nào trâm sẽ dứt bỏ các tòa nhà có mái nhọn đã được trét, đã 
được rưới trầm hương đỏ, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 
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4378. Kadaham suvannapallanke 1 gonake 2 cittasanthate, 
pahãya pabbajissãmi tam kadãssu 3 bhavissati. 

4379. Kadãham manipallanke gonake cittasanthate, 
pahãya pabbajissãmi tam kadãssu bhavissati. 4 

4380. Kadãham kappãsakoseyyam khomakotumbarãni 5 ca, 
pahãya pabbajissãmi tam kadãssu bhavissati. 

4381. Kadãham pokkharaọiyo 6 rammã cakkavãkũpakũjitã, 7 8 
mandãlakehi s sanchannã padumuppalakehi ca, 
pahãya pabbajissãmi tam kadãssu bhavissati. 

4382. Kadãham hatthigumbe 9 sabbãlankãrabhũsite, 
suvanọakacche mãtaiìge hemakappanavãsase. 

4383. ÃrũỊhe 10 gãmanĩyehi tomarankusapãnihi, 
pahãya pabbajissãmi tam kadãssu bhavissati. 

4384. Kadãham assagumbe 11 sabbãlankãrabhũsite, 
ãjãniyye ca 12 j ãtiyã sindhave sĩghavãhane. 

4385. ÃrũỊhe gãmanĩyehi illiyãcãpadhãrihi, 13 
pahãya pabbajissãmi tam kadãssu bhavissati. 

4386. Kadãham rathaseniyo 14 sannaddhe ussitaddhaje, 
dĩpe athopi veyyagghe sabbãlankãrabhũsite. 

4387. ÃrũỊhe gãmanĩyehi cãpahatthehi vammihi, 15 
pahãya pabbajissãmi tam kadãssu bhavissati. 

4388. Kadãham sovannarathe 16 sannaddhe ussitaddhaje, 
dĩpe athopi veyyagghe sabbãlankãrabhũsite. 

4389. ÃrũỊhe gãmanĩyehi cãpahatthehi vammihi, 
pahãya pabbajissãmi tam kadãssu bhavissati. 

4390. Kadãham sajjhurathe 17 sannaddhe ussitaddhaje, 
dĩpe athopi veyyagghe sabbãlankãrabhũsite. 

4391. ÃrũỊhe gãmanĩyehi cãpahatthehi vammihi, 
pahãya pabbajissãmi tam kadãssu bhavissati. 


1 soụnapallaủke - Ma. 

2 gonàke - Ma, PTS. 

3 tam kudăssu - Ma; 

tam kadã su - Syã, evamuparipi. 

4 ayam gãthã PTS potthake natthi. 

5 khomakodumbarãni - Syã. 

6 pokkharanĩ - Ma, Syă, PTS. 

7 cakkavãkapakũjitã - Ma; 
cãkavãkapakũjitã - Syă. 

8 mandãlakehi - Syă. 

9 hatthigumbe ca - Ma, Syã. 


10 ãruỊhe - Syã, evamuparipi. 

11 assagumbe ca - Ma, Syă. 

12 ãjãnĩyeva - Ma, Syă; 
ajãniyye va - PTS. 

13 indiyãcãpadhãribhi - Syã. 

14 rathaseniyo - Ma, Syã. 

15 vammibhi - Ma; 
cammibhi - Syã, evamuparipi. 

16 sovanne rathe - PTS. 

17 sajjhurathe ca - Ma, Syã. 
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4378. Khi nào trầm sẽ dứt bỏ các ngự sàng làm bầng vàng, có trải thảm 
nhiều màu làm bảng len lông dài, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự 
xảy ra? 


4379. Khi nào trầm sẽ dứt bỏ các ngự sàng làm bảng ngọc ma-ni, có trải 
thảm nhiều màu làm bàng len lông dài, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ 
thật sự xảy ra? 


4380. Khi nào trâm sẽ dứt bỏ các thứ y phục bàng bông gòn, tơ lụa, sợi 
len, vải xứ Kotumbara, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4381. Khi nào trầm sẽ dứt bỏ các hồ nước đáng yêu, với những chim hồng 
hạc kêu ríu rít, được che phủ bởi những loài thủy thảo bởi những hoa sen 
hồng và sen xanh, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4382, 4383. Khi nào trầm sẽ dứt bỏ các bầy voi đã được tô điểm với mọi 
thứ trang sức, là những con long tượng có dây đai bảng vàng, có trang phục là 
yên cương bằng vàng, được cỡi lên bởi các viên quản tượng có cây thương 
móc câu ở bàn tay, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4384, 4385. Khi nào trầm sẽ dứt bỏ các bầy ngựa đã được tô điểm với mọi 
thứ trang sức, là những con ngựa Sindhu thuần chủng về dòng dõi, có sức 
chuyển vận mau lẹ, được cỡi lên bởi các kỵ mã có mang gươm và cung, rồi đi 
xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4386, 4387. Khi nào trầm sẽ dứt bỏ các đoàn xe đã được trang bị, có lá cờ 
đã được giương lên, được trải các tấm thảm da báo, da cọp, đã được tô điểm 
với mọi thứ trang sức, được cỡi lên bởi các xa phu mặc áo giáp, có cây cung ở 
tay, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4388, 4389. Khi nào trầm sẽ dứt bỏ các cỗ xe làm bâng vàng, đã được 
trang bị, có lá cờ đã được giương lên, được trải các tấm thảm da báo, da cọp, 
đã được tô điểm với mọi thứ trang sức, được cỡi lên bởi các xa phu mặc áo 
giáp, có cây cung ở tay, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4390, 4391. Khi nào trầm sẽ dứt bỏ các cỗ xe làm bằng bạc, đã được trang 
bị, có lá cờ đã được giương lên, được trải các tấm thảm da báo, da cọp, đã 
được tô điểm với mọi thứ trang sức, được cỡi lên bởi các xa phu mặc áo giáp, 
có cây cung ở tay, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 
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4392. Kadaham assarathe 1 sannaddhe ussitaddhaje, 
dĩpe athopi veyyagghe sabbãlankãrabhũsite. 

4393. ÃrũỊhe 2 gãmanĩyehi cãpahatthehi vammihi, 
pahãya pabbajissãmi tam kadãssu 3 bhavissati. 

4394. Kadãham ottharathe 4 sannaddhe ussitaddhaje, 
dĩpe athopi veyyagghe sabbãlankãrabhũsite. 

4395. ÃrũỊhe gãmanĩyehi cãpahatthehi vammihi, 
pahãya pabbajissãmi tam kadãssu bhavissati. 

4396. Kadãham gonarathe 5 sannaddhe ussitaddhaje, 
dĩpe athopi veyyagghe sabbãlankãrabhũsite. 

4397. ÃrũỊhe gãmanĩyehi cãpahatthehi vammihi, 
pahãya pabbajissãmi tam kadãssu bhavissati. 

4398. Kadãham ajarathe 6 sannaddhe ussitaddhaje, 
dĩpe athopi veyyagghe sabbãlankãrabhũsite. 

4399. ÃrũỊhe gãmanĩyehi cãpahatthehi vammihi, 
pahãya pabbajissãmi tam kadãssu bhavissati. 

4400. Kadãham mendarathe 7 sannaddhe ussitaddhaje, 
dĩpe athopi veyyagghe sabbãlankãrabhũsite. 

4401. ÃrũỊhe gãmanĩyehi cãpahatthehi vammihi, 
pahãya pabbajissãmi tarn kadãssu bhavissati. 

4402. Kadãham migarathe 8 sannaddhe ussitaddhaje, 
dĩpe athopi veyyagghe sabbãlankãrabhũsite. 

4403. ÃrũỊhe gãmanĩyehi cãpahatthehi vammihi, 
pahãya pabbajissãmi tarn kadãssu bhavissati. 

4404. Kadãham hatthărũhe 9 sabbãlankãrabhũsite, 
nĩlavammadhare 10 sũre tomarankusapãnine, 11 
pahãya pabbajissãmi tam kadãssu bhavissati. 


1 assarathe ca - Ma, Syã. 

2 ãruỊhe - Syã, evamuparipi. 

3 tam kudăssu - Ma; 

tam kadã su - Syã, evamuparipi. 

4 ottharathe ca - Ma, Syã. 

5 goụarathe ca - Ma, Syă. 


6 ajarathe ca - Ma, Syã. 

7 mendarathe ca - Ma, Syã. 

8 migarathe ca - Ma, Syã. 

9 hatthãrohe ca - Ma, Syă. 

10 nĩlacammadhare - Syã. 

11 tomaraủkusapãnino - Syã. 
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4392) 4393- Khi nào trầm sẽ dứt bỏ các cỗ xe ngựa kéo, đã được trang bị, 
có lá cờ đã được giương lên, được trải các tấm thảm da báo, da cọp, đã được 
tô điểm với mọi thứ trang sức, được cỡi lên bởi các xa phu mặc áo giáp, có 
cây cung ở tay, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4394, 4395. Khi nào trầm sẽ dứt bỏ các cỗ xe lạc đà kéo, đã được trang bị, 
có lá cờ đã được giương lên, được trải các tấm thảm da báo, da cọp, đã được 
tô điểm với mọi thứ trang sức, được cỡi lên bởi các xa phu mặc áo giáp, có 
cây cung ở tay, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4396, 4397 - Khi nào trầm sẽ dứt bỏ các cỗ xe bò kéo, đã được trang bị, có 
lá cờ đã được giương lên, được trải các tấm thảm da báo, da cọp, đã được tô 
điểm với mọi thứ trang sức, được cỡi lên bởi các xa phu mặc áo giáp, có cây 
cung ở tay, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4398, 4399. Khi nào trầm sẽ dứt bỏ các cỗ xe dê kéo, đã được trang bị, có 
lá cờ đã được giương lên, được trải các tấm thảm da báo, da cọp, đã được tô 
điểm với mọi thứ trang sức, được cỡi lên bởi các xa phu mặc áo giáp, có cây 
cung ở tay, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4400, 4401. Khi nào trầm sẽ dứt bỏ các cỗ xe cừu kéo, đã được trang bị, 
có lá cờ đã được giương lên, được trải các tấm thảm da báo, da cọp, đã được 
tô điểm với mọi thứ trang sức, được cỡi lên bởi các xa phu mặc áo giáp, có 
cây cung ở tay, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4402, 4403. Khi nào trầm sẽ dứt bỏ các cỗ xe nai kéo, đã được trang bị, có 
lá cờ đã được giương lên, được trải các tấm thảm da báo, da cọp, đã được tô 
điểm với mọi thứ trang sức, được cỡi lên bởi các xa phu mặc áo giáp, có cây 
cung ở tay, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4404. Khi nào trầm sẽ dứt bỏ các viên quản tượng đã được tô điểm với 
mọi thứ trang sức, là các dũng sĩ mặc áo giáp màu xanh sẫm, có cây thương 
móc câu ở bàn tay, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 
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4405. Kadãham assãrũhe 1 sabbãlankãrabhũsite, 
nĩlavammadhare 2 sũre illiyãcãpadhãrine, 3 
pahãya pabbajissãmi tam kadãssu 4 bhavissati. 

4406. Kadãham rathãrũhe 5 sabbãlankãrabhũsite, 
nĩlavammadhare sũre cãpahatthe kalãpine, 6 
pahãya pabbajissãmi tam kadãssu bhavissati. 7 

4407. Kadãham dhanuggahe 8 sabbãlankãrabhũsite, 
nĩlavammadhare sũre cãpahatthe kalãpine, 
pahãya pabbajissãmi tam kadãssu bhavissati. 

4408. Kadãham rặjaputte 9 sabbãlankãrabhũsite, 
cittavammadhare 10 sũre kancanãveỊadhãrine, 11 
pahãya pabbajissãmi tam kadãssu bhavissati. 

4409. Kadãham ariyagane 12 vatthavante 13 alaiikate, 
haricandanalittaiìge kãsikuttamadhãrine, 14 
pahãya pabbajissãmi tam kadãssu bhavissati. 

4410. Kadãham amaccagane 15 sabbãlankãrabhũsite, 
pĩtavammadhare 16 sũre purato gacchamãline, 17 
pahãya pabbajissãmi tam kadãssu bhavissati. 18 

4411. Kadã 19 sattasatã bhariyã sabbãlankãrabhũsitã, 
pahãya pabbajissãmi tam kadãssu bhavissati. 

4412. Kadã sattasatã bhariyã susannã tanumajjhimã, 
pahãya pabbajissãmi tam kadãssu bhavissati. 

4413. Kadã sattasatã bhariyã assavã piyabhãninĩ, 
pahãya pabbajissãmi tam kadãssu bhavissati. 

4414. Kadã sataphalam 20 kamsam sovannam satarậjikam, 
pahãya pabbajissãmi tam kadãssu bhavissati. 


1 assãrohe ca - Ma, Syă. 

2 nĩlacammadhare - Syã, evamuparipi. 

3 indiyăcãpadhãrino - Syã. 

4 tam kudăssu - Ma; 

tam kadã su - Syã, evamuparipi. 

5 rathãrohe ca - Ma, Syã. 

6 kalăpino - Syã. 

7 ayam gãthã PTS potthake natthi. 

8 dhanuggahe ca - Ma, Syã. 

9 rãjaputte ca - Ma, Syã. 

10 citravammadhare - Ma; 

citracammadhare - Syã. 


11 kancanãveỊudhãrino - Syã. 

12 ariyagane ca - Ma. 

13 vatavante - Ma. 

14 kãsikuttamadhãrino - Syă. 

15 amaccagane ca - Ma. 

16 pĩtacammadhare - Syã. 

17 gacchamãlino - Syã. 

18 ayam gãthã PTS potthake natthi. 

19 kadãham - Ma, Syã, evamuparipi. 

20 satapalam kamsam - Ma; 
satapalakamsam - Syã. 
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4405. Khi nào trầm sẽ dứt bỏ các kỵ mã đã được tô điểm với mọi thứ 
trang sức, là các dũng sĩ mặc áo giáp màu xanh sẫm, có mang gươm và cung, 
rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4406. Khi nào trầm sẽ dứt bỏ các xa phu đã được tô điểm với mọi thứ 
trang sức, là các dũng sĩ mặc áo giáp màu xanh sẫm, có cây cung ở tay, có bó 
tên, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4407. Khi nào trầm sẽ dứt bỏ các cung thủ đã được tô điểm với mọi thứ 
trang sức, là các dũng sĩ mặc áo giáp màu xanh sẫm, có cây cung ở tay, có bó 
tên, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4408. Khi nào trầm sẽ dứt bỏ các hoàng tử đã được tô điểm với mọi thứ 
trang sức, là các dũng sĩ mặc áo giáp nhiều màu sâc, mang vòng hoa đội đầu 
bâng vàng, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4409. Khi nào trầm sẽ dứt bỏ các nhóm Bà-la-môn tận tụy với phận sự, 
đã được trang điểm, có thân thể được thoa trầm hương vàng, mặc vải Kãsi 
hạng nhất, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4410. Khi nào trầm sẽ dứt bỏ các nhóm quan đại thần đã được tô điểm 
với mọi thứ trang sức, là các dũng sĩ mặc áo giáp màu vàng đang di chuyển ở 
phía trước, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4411. Khi nào trâm sẽ dứt bỏ bảy trăm người vợ đã được tô điểm với mọi 
thứ trang sức, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4412. Khi nào trâm sẽ dứt bỏ bảy trăm người vợ vô cùng giỏi giang, có 
vòng eo thon, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4413. Khi nào trâm sẽ dứt bỏ bảy trăm người vợ có sự vâng lời, có lời nói 
đáng yêu, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4414. Khi nào trầm sẽ dứt bỏ cái bát nặng một trăm phala, làm bằng 
vàng, có một trăm đường nét khắc, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự 
xảy ra? 
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4415. Kadassu 1 mam hatthigumba sabbalankarabhusita, 
suvannakacchã mãtangã hemakappanavãsasã. 

4416. ÃrũỊhã 2 gãmanĩyehi tomaramkusapãnihi, 
yantam mam nãnuyissanti tam kadãssu 3 bhavissati. 

4417. Kadãssu mam assagumbã sabbãlankãrabhũsitã, 
ãjãnĩyã ca 4 j ãtiy ã sindhavã sĩghavãhanã. 

4418. ÃrũỊhã gãmanĩyehi illiyãcãpadhãrihi, 5 

yantam mam nãnuyissanti tam kadãssu bhavissati. 

4419. Kadãssu mam rathaseniyo 6 sannaddhã ussitaddhajã, 
dĩpã athopi veyyagghã sabbãlankãrabhũsitã. 

4420. ÃrũỊhã gãmanĩyehi cãpahatthehi vammihi, 
yantam mam nãnuyissanti tam kadãssu bhavissati. 

4421. Kadãssu mam soọnarathã 7 sannaddhã ussitaddhajã, 
dĩpã athopi veyyagghã sabbãlankãrabhũsitã. 

4422. ÃrũỊhã gãmanĩyehi cãpahatthehi vammihi, 
yantam mam nãnuyissanti tam kadãssu bhavissati. 

4423. Kadãssu mam sajjhurathã sannaddhã ussitaddhajã, 
dĩpã athopi veyyagghã sabbãlankãrabhũsitã. 

4424. ÃrũỊhã gãmanĩyehi cãpahatthehi vammihi, 
yantam mam nãnuyissanti tam kadãssu bhavissati. 

4425. Kadãssu mam assarathă sannaddhã ussitaddhajã, 
dĩpã athopi veyyagghã sabbãlankãrabhũsitã. 

4426. ÃrũỊhã gãmanĩyehi cãpahatthehi vammihi, 
yantam mam nãnuyissanti tam kadãssu bhavissati. 

4427. Kadãssu mam ottharathã sannaddhã ussitaddhajã, 
dĩpã athopi veyyagghã sabbãlankãrabhũsitã. 

4428. ÃrũỊhã gãmanĩyehi cãpahatthehi vammihi, 
yantam mam nãnuyissanti tam kadãssu bhavissati. 


1 kadã su - Syã, evamuparipi. 

2 ãruỊhã - Syã, evamuparipi. 

3 tam kudăssu - Ma; 

tam kadã su - Syã, evamuparipi. 

4 ãjãnĩyãva - Ma, Syã; 

ajãniyyã va - PTS. 


5 indiyãcãpadhãribhi - 

6 rathasenĩ - Ma; 
rathaseniyo - Syã; 
rathaseụĩ - PTS. 

7 suvaụụarathã - Syã; 
sovaụụarathã - PTS. 


Sya. 
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4415, 4416. Khi nào các bầy voi đã được tô điểm với mọi thứ trang sức, là 
những con long tượng có dây đai bằng vàng, có trang phục là yên cương bằng 
vàng, được cỡi lên bởi các viên quản tượng có cây thương móc câu ở bàn tay, 
sẽ không còn đi theo trầm khi trầm ra đi? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4417, 4418. Khi nào các bầy ngựa đã được tô điểm với mọi thứ trang sức, 
là những con ngựa Sindhu thuần chủng về dòng dõi, có sức chuyển vận mau 
lẹ, được cỡi lên bởi các kỵ mã có mang gươm và cung, sẽ không còn đi theo 
trãm khi trầm ra đi? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4419, 4420. Khi nào các đoàn xe đã được trang bị, có lá cờ đã được 
giương lên, được trải các tấm thảm da báo, da cọp, đã được tô điểm với mọi 
thứ trang sức, được cỡi lên bởi các xa phu mặc áo giáp, có cây cung ở tay, sẽ 
không còn đi theo trầm khi trầm ra đi? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4421, 4422. Khi nào các cỗ xe làm bâng vàng, đã được trang bị, có lá cờ đã 
được giương lên, được trải các tấm thảm da báo, da cọp, đã được tô điểm với 
mọi thứ trang sức, được cỡi lên bởi các xa phu mặc áo giáp, có cây cung ở tay, 
sẽ không còn đi theo trầm khi trầm ra đi? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4423, 4424. Khi nào các cỗ xe làm bâng bạc, đã được trang bị, có lá cờ đã 
được giương lên, được trải các tấm thảm da báo, da cọp, đã được tô điểm với 
mọi thứ trang sức, được cỡi lên bởi các xa phu mặc áo giáp, có cây cung ở tay, 
sẽ không còn đi theo trầm khi trầm ra đi? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4425, 4426. Khi nào các cỗ xe ngựa kéo, đã được trang bị, có lá cờ đã 
được giương lên, được trải các tấm thảm da báo, da cọp, đã được tô điểm với 
mọi thứ trang sức, được cỡi lên bởi các xa phu mặc áo giáp, có cây cung ở tay, 
sẽ không còn đi theo trầm khi trầm ra đi? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4427, 4428. Khi nào các cỗ xe lạc đà kéo, đã được trang bị, có lá cờ đã 
được giương lên, được trải các tấm thảm da báo, da cọp, đã được tô điểm với 
mọi thứ trang sức, được cỡi lên bởi các xa phu mặc áo giáp, có cây cung ở tay, 
sẽ không còn đi theo trầm khi trầm ra đi? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


39 



Khuddakanikaye - JatakapaỊi III 


539. Mahajanakajatakarn 


4429. Kadassu 1 mam gonaratha sannaddha ussitaddhaja, 
dĩpã athopi veyyagghã sabbãlankãrabhũsitã. 

4430. ÃrũỊhã 2 3 gãmanĩyehi cãpahatthehi vammihi, 
yantam mam nãnuyissanti tam kadãssir’ bhavissati. 

4431. Kadãssu mam ajarathã sannaddhã ussitaddhajã, 
dĩpã athopi veyyagghã sabbãlankãrabhũsitã. 

4432. ÃrũỊhã gãmanĩyehi cãpahatthehi vammihi, 
yantam mam nãnuyissanti tam kadãssu bhavissati. 

4433 - Kadãssu mam mendarathă sannaddhã ussitaddhajã, 
dĩpã athopi veyyagghã sabbãlankãrabhũsitã. 

4434. ÃrũỊhã gãmanĩyehi cãpahatthehi vammihi, 

yantam mam nãnuyissanti tam kadãssu bhavissati. 

4435 - Kadãssu mam migarathã sannaddhã ussitaddhajã, 
dĩpã athopi veyyagghã sabbãlankãrabhũsitã. 

4436. ÃrũỊhã gãmanĩyehi cãpahatthehi vammihi, 
yantam mam nãnuyissanti tam kadãssu bhavissati. 

4437. Kadãssu mam hatthãrũhã 4 sabbãlankãrabhũsitã, 
nĩlavammadharã 5 sũrã tomarankusapãnino, 
yantam mam nãnuyissanti tam kadãssu bhavissati. 

4438. Kadãssu mam assãrũhã 6 sabbãlankãrabhũsitã, 
nĩlavammadharã sũrã illiyãcãpadhãrino, 7 
yantarn mam nãnuyissanti tam kadãssu bhavissati. 

4439. Kadãssu mam rathãrũhã 8 sabbãlankãrabhũsitã, 
nĩlavammadharã sũrã cãpahatthă kalãpino, 
yantam mam nãnuyissanti tam kadãssu bhavissati. 

4440. Kadãssu mam dhanuggahã sabbãlankãrabhũsită, 
nĩlavammadharã sũrã cãpahatthã kalãpino, 
yantam mam nãnuyissanti tam kadãssu bhavissati. 


1 kadã su - Syã, evamuparipi. 

2 ãruỊhe - Syã, evamuparipi. 

3 tam kudăssu - Ma; 

tam kadã su - Syã, evamuparipi. 

4 hatthãrohã - Ma, Syã; 

hattharũhă - PTS. 


5 nĩlacammadharã - Syã. 

6 assãrohã - Ma, Syã; 
assarũhã - PTS. 

7 indiyãcãpadhãrino - Syã. 

8 rathãrohã - Ma, Syã; 
ratharũhã - PTS. 
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4429, 4430. Khi nào các cỗ xe bò kéo, đã được trang bị, có lá cờ đã được 
giương lên, được trải các tấm thảm da báo, da cọp, đã được tô điểm với mọi 
thứ trang sức, được cỡi lên bởi các xa phu mặc áo giáp, có cây cung ở tay, sẽ 
không còn đi theo trầm khi trầm ra đi? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4431, 4432. Khi nào các cỗ xe dê kéo, đã được trang bị, có lá cờ đã được 
giương lên, được trải các tấm thảm da báo, da cọp, đã được tô điểm với mọi 
thứ trang sức, được cỡi lên bởi các xa phu mặc áo giáp, có cây cung ở tay, sẽ 
không còn đi theo trầm khi trầm ra đi? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4433, 4434. Khi nào các cỗ xe cừu kéo, đã được trang bị, có lá cờ đã được 
giương lên, được trải các tấm thảm da báo, da cọp, đã được tô điểm với mọi 
thứ trang sức, được cỡi lên bởi các xa phu mặc áo giáp, có cây cung ở tay, sẽ 
không còn đi theo trầm khi trầm ra đi? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4435, 4436. Khi nào các cỗ xe nai kéo, đã được trang bị, có lá cờ đã được 
giương lên, được trải các tấm thảm da báo, da cọp, đã được tô điểm với mọi 
thứ trang sức, được cỡi lên bởi các xa phu mặc áo giáp, có cây cung ở tay, sẽ 
không còn đi theo trầm khi trầm ra đi? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4437. Khi nào các viên quản tượng đã được tô điểm với mọi thứ trang sức, 
là các dũng sĩ mặc áo giáp màu xanh sẫm, có cây thương móc câu ở bàn tay, 
sẽ không còn đi theo trầm khi trầm ra đi? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4438. Khi nào các kỵ mã đã được tô điểm với mọi thứ trang sức, là các 
dũng sĩ mặc áo giáp màu xanh sẫm, có mang gươm và cung, sẽ không còn đi 
theo trầm khi trăm ra đi? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4439. Khi nào các xa phu đã được tô điểm với mọi thứ trang sức, là các 
dũng sĩ mặc áo giáp màu xanh sẫm, có cây cung ở tay, có bó tên, sẽ không 
còn đi theo trầm khi trầm ra đi? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4440. Khi nào các cung thủ đã được tô điểm với mọi thứ trang sức, là các 
dũng sĩ mặc áo giáp màu xanh sẫm, có cây cung ở tay, có bó tên, sẽ không 
còn đi theo trầm khi trầm ra đi? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 
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4441. Kadãssu 1 mam rậjaputtã sabbãlankãrabhũsitã, 
cittavammadharã 2 sũrã kancanãvetthãrino, 3 
yantam mam nãnuyissanti tam kadãssu 4 bhavissati. 

4442. Kadãssu mam ariyaganã vatthavantã 5 alankatã, 
haricandanalittangã kãsikuttamadhãrino, 
yantam mam nãnuyissanti tam kadãssu bhavissati. 

4443. Kadãssu mam amaccaganã sabbãlankãrabhũsitã, 
pĩtavammadharã 6 sũrã purato gacchamãlinĩ, 7 
yantam mam nãnuyissanti tam kadãssu bhavissati. 8 

4444. Kadãssu mam sattasatã bhariyã sabbãlankãrabhũsitã, 
yantam mam nãnuyissanti tam kadãssu bhavissati. 

4445. Kadãssu mam sattasatã bhariyã susannã tanumajjhimã, 
yantam mam nãnuyissanti tam kadãssu bhavissati. 

4446. Kadãssu mam sattasată bhariyã assavã piyabhãninĩ, 
yantam mam nãnuyissanti tam kadãssu bhavissati. 

4447. Kadãham pattam gahetvãna mundo sanghãtipãruto, 
pindikãya carissãmi tam kadãssu bhavissati. 

4448. Kadãham pamsukũlãnam ựjjhitãnam mahãpathe, 
sanghãtim dhãrayissãmi tam kadãssu bhavissati. 

4449. Kadã 9 sattãham meghe 10 ovatto 11 allacĩvaro, 
pindikãya carissãmi tam kadãssu bhavissati. 

4450. Kadãham sabbaham thãnam 12 rukkhã rukkham vanã vanam, 13 
anapekkho viharissãmi 14 tam kadãssu bhavissati. 

4451. Kadãham giriduggesu pahĩnabhayabheravo, 
adutiyo viharissãmi 15 tam kadãssu bhavissati. 


1 kadã su - Syã, evamuparipi. 

2 citravammadharã - Ma; 
citracammadharã - Syã. 

3 kancanãveỊadhãrino - Ma, Syã, PTS. 

4 tam kudăssu - Ma; 

tam kadã su - Syã, evamuparipi. 

5 vatavantã - Ma. 

6 pĩtacammadharã - Syã. 

7 gacchamãlino - Ma. 

8 ayam gãthã PTS potthake natthi. 


9 kadãham - Ma, Syã. 

10 sattãhasammeghe - Ma. 

11 ovattho - Ma; ovutthe - Syã; 
ovatịe - PTS. 

12 sabbattha gantvã - Ma; 
sabbaụham gantvă - Syã; 
sabbãham thãnam - PTS. 

13 rukkhãrukkham vanãvanam - PTS. 

14 gamissãmi - Ma; carissãmi - Syã. 

15 gamissãmi - Ma, Syă. 
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4441. Khi nào các hoàng tử đã được tô điểm với mọi thứ trang sức, là các 
dũng sĩ mặc áo giáp nhiều màu sâc, mang vòng hoa đội đầu bâng vàng, sẽ 
không còn đi theo trầm khi trầm ra đi? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4442. Khi nào các nhóm Bà-la-môn tận tụy với phận sự, đã được trang 
điểm, có thân thể được thoa trầm hương vàng, mặc vải Kãsi hạng nhất, sẽ 
không còn đi theo trầm khi trầm ra đi? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4443. Khi nào các nhóm quan đại thần đã được tô điểm với mọi thứ trang 
sức, là các dũng sĩ mặc áo giáp màu vàng đang di chuyển ở phía trước, sẽ 
không còn đi theo trầm khi trầm ra đi? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4444. Khi nào bảy trăm người vợ, đã được tô điểm với mọi thứ trang sức, 
sẽ không còn đi theo trầm khi trầm ra đi? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4445. Khi nào bảy trăm người vợ vô cùng giỏi giang, có vòng eo thon, sẽ 
không còn đi theo trầm khi trầm ra đi? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4446. Khi nào bảy trăm người vợ có sự vâng lời, có lời nói đáng yêu, sẽ 
không còn đi theo trầm khi trầm ra đi? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4447. Khi nào trâm sẽ cầm lấy bình bát, đầu cạo trọc, trùm y hai lớp, đi 
khất thực? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4448. Khi nào trâm sẽ mang y hai lớp gồm những mảnh vải dơ đã được 
quăng bỏ ở đại lộ? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4449. Khi nào trâm sẽ bị dầm mưa, với y phục đâm nước, đi khất thực 
vào lúc có trận mưa trút xuống bảy ngày? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4450. Khi nào trầm sẽ sống không có mong cầu ở mọi nơi, từ cội cây này 
đến cội cây khác, từ khu rừng này đến khu rừng khác? Khi nào điều ấy sẽ thật 
sự xảy ra? 


4451. Khi nào trầm sẽ sống (đơn độc) không có người thứ hai ở các khe 
núi hiểm trở với nỗi sợ hãi và khiếp đảm đã được dứt bỏ? Khi nào điều ấy sẽ 
thật sự xảy ra? 
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4452. Kada vinamva rujako' sattatantim manoramam, 
cittam ựjum karissãmi tam kadãssir bhavissati. 


4453. Kadaham rathakarova parikantam upahanam, 

kãmasamyojane checcham ye dibbe ye ca mãnuse. 


4454. Ta ca sattasata bhariya sabbalankarabhusita, 

bãhã paggayha pakkandum kasmã no vijahissasi. 


4455 - Ta ca sattasata bhariya susanna tanumajjhima, 
bãhã paggayha pakkandum kasmã no vijahissasi. 


4456. Ta ca sattasata bhariya assava piyabhaọim, 

bãhã paggayha pakkandum kasmã no vijahissasi. 


4457 - Ta ca sattasata bhariya sabbalankarabhusita, 
hitvã sampaddayĩ 1 2 3 rãjã pabbajjãya purakkhato. 4 


4458. Ta ca sattasata bhariya susanna tanumajjhima, 
hitvã sampaddayĩ rậjã pabbajjãya purakkhato. 


4459 - Ta ca sattasata bhariya assava piyabhaọim, 
hitvã sampaddayĩ rậjã pabbajjãya purakkhato. 


4460. Hitva sataphalam kamsam 5 sovaọnam satarajikam, 
aggahĩ mattikãpattam 6 tam dutiyãbhisecanam. 


4461. Vesma 7 aggisama jala kosa dayhanti bhagaso, 
rajatam jãtarũpanca muttã veỊuriyã bahum. 8 


4462. Manayo sankhamuttã ca vatthikam 9 haricandanam, 
ajinam danta 10 bhandanca loham kãỊãyasam bahũ, 11 
ehi rậja nivattassu mã te tam vinasã 12 dhanam. 


1 vĩnam varujjako - Ma; 
vãnarujjakova - Syã; 
vĩnam virujako - PTS. 

2 tam kudăssu - Ma; tam kadã su - Syã. 

3 sampaddavĩ - Ma, PTS; sampadavĩ - Syã. 

4 purakkhito - Syă. 

5 satapalam kamsam - Ma; 

satapallakamsam - Syã. 


6 mattikam pattam - Ma. 

7 bhesmã - Ma, Syã; 
bhimsã - PTS. 

8 bahiĩ - Ma, Syã, PTS. 

9 vatthakam - Syã. 

10 danda - Ma. 

11 bahũm - Syã, PTS. 

12 vinassã - Syã. 
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4452. Khi nào trâm sẽ làm cho tâm được ngay thẳng, tựa như người gẩy 
cây đàn vĩnã bảy dây quyến rũ? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4453. Khi nào trâm sẽ cât đứt những trói buộc của các dục thuộc cõi Trời 
và thuộc loài người, tựa như người thợ mộc cât vòng quanh chiếc giày?” 


4454. Và bảy trăm người vợ ấy, được tô điểm với mọi thứ trang sức, đã 
giơ hai cánh tay lên, kêu khóc ràng: “Vì sao bệ hạ sẽ bỏ rơi bọn thiếp?” 


4455 - Và bảy trăm người vợ ấy, vô cùng giỏi giang, có vòng eo thon, đã 
giơ hai cánh tay lên, kêu khóc ràng: “Vì sao bệ hạ sẽ bỏ rơi bọn thiếp?” 


4456. Và bảy trăm người vợ ấy, có sự vâng lời, có lời nói đáng yêu, đã giơ 
hai cánh tay lên, kêu khóc rằng: “Vì sao bệ hạ sẽ bỏ rơi bọn thiếp?” 


4457. Và sau khi từ bỏ bảy trăm người vợ đã được tô điểm với mọi thứ 
trang sức ấy, vị vua xem trọng việc xuất gia đã lẩn tránh. 


4458. Và sau khi từ bỏ bảy trăm người vợ vô cùng giỏi giang, có vòng eo 
thon ấy, vị vua xem trọng việc xuất gia đã lẩn tránh. 


4459. Và sau khi từ bỏ bảy trăm người vợ có sự vâng lời, có lời nói đáng 
yêu ấy, vị vua xem trọng việc xuất gia đã lẩn tránh. 


4460. Sau khi từ bỏ cái bát nặng một trăm phala, làm bằng vàng, có một 
trăm đường nét khâc, Mahậjanaka đã cầm lấy bình bát đất; việc ấy là lần 
phong vương thứ nhì. 


(Lời trao đổi giữa hoàng hậu Sĩvalĩ và Sa-môn Mahặjanaka) 

4461. “Các nhà kho bị đốt cháy lần lượt từng căn một bởi ngọn lửa lớn 
ghê rợn. Nhiều bạc, vàng, ngọc trai, ngọc bích (bị thiêu hủy). 


4462. Nhiều ngọc ma-ni, xà cừ và ngọc trai, vải vóc, trầm hương vàng, da 
linh dương, vật dụng bâng ngà voi, vật bâng đồng, vật bàng sât đen (bị thiêu 
hủy). Tâu bệ hạ, bệ hạ hãy đi đến, bệ hạ hãy quay trở lại. Chớ để tài sản ấy 
của bệ hạ bị tiêu tan.” 
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4463. Susukham vata jivama yesam no natthi kincanam, 
mithilãya dayhamãnãya na me kinci adayhatha. 

4464. Ataviyo samuppannã rattham viddhamsayanti tam, 1 
ehi rậja nivattassu mã rattham vinasã 2 idarn. 

4465. Susukham vata jĩvãma yesam no natthi kincanam, 
ratthe vilumpamãnamhi na me kinci ajĩratha. 3 

4466. Susukham vata jĩvãma yesam no natthi kincanam, 
pĩtibhakkhã bhavissãma deva ãbhassarã yathã. 

4467. Kimheso mahato ghoso kã nu gãme kilĩliyã, 4 
samananneva 5 pucchãma kattheso abhisato 6 jano. 

4468. Mamam ohãya gacchantam ettheso abhisato 7 jano, 
sĩmãtikkamanam yantarn munimonassa pattiyã, 
missam nandĩhi gacchantam kim jãnamanupucchasi. 

4469. Mãssu tiọọo amannittho 8 sarĩram dhãrayam imam, 
atĩraneyyamidam kammam 9 bahũ hi paripanthayo. 

4470. Ko nu me paripanthassa mama 10 evam vihãrino, 
yo 11 neva ditthe nãditthe kãmãnamabhipatthaye. 

4471. Niddã tandĩ vijambhikã 12 aratĩ bhattasammado, 
ãvasanti sarĩratthã bahũ hi paripanthayo. 


4472. Kalyanam vata mam bhavam brahmanamanusasasi, 13 
brãhmanam yeva 14 pucchãmi ko nu tvamasi mãrisa. 


1 te - Syã; nam - PTS. 

2 vinassã - Syã. 

3 ahĩratha - Ma; ahãratha - Syã. 

4 gămeva kĩỊiyã - Ma, Syă, PTS. 

5 samana teva - Ma; samana tveva - Syã. 

6 katthesobhisato - Syã. 

7 etthesobhisato - Syã. 

8 amannittha - Ma. 

9 atĩraụeyya yamidam - Ma. 


10 mamam - Ma. 

11 so - PTS. 

12 vijambhitã - Ma, Syã. 

13 brãhmana manusãsati - Ma; 
brãhmana anusãsasi - Syã; 
brãhmana-m-anusãsati - PTS. 

14 brãhmana teva - Ma; 
brãhmana tveva - Syã; 
brãhmanam eva - PTS. 
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4463. “Chúng ta quả thật sống vô cùng an lạc, khi không có vật gì thuộc 
về chúng ta. Trong khi kinh thành Mithilã bị thiêu đốt, không có vật gì của 
trầm đã bị thiêu đốt.” 


4464. “Các bọn cướp rừng đã nổi dậy phá hủy đất nước của bệ hạ. Tâu bệ 
hạ, bệ hạ hãy đi đến, bệ hạ hãy quay trở lại. Chớ để đất nước này bị tiêu tan.” 


4465. “Chúng ta quả thật sống vô cùng an lạc, khi không có vật gì thuộc 
về chúng ta. Trong khi đất nước bị cướp bóc, không có vật gì của trầm đã bị 
hủy hoại. 


4466. Chúng ta quả thật sống vô cùng an lạc, khi không có vật gì thuộc về 
chúng ta. Chúng ta sẽ là những người có sự nuôi dưỡng bâng pháp hỷ, giống 
như chư Thiên ở cõi Quang Âm.” 


(Lời trao đổi giữa vị ẩn sĩ Nãrada và Sa-môn Mahặjanaka) 

4467. “Âm thanh ồn ào ấy là gì vậy? Những kẻ đùa giỡn ở trong làng là 
những ai vậy? Chúng tôi hỏi vị Sa-môn, đám người này ở đâu đi đến?” 


4468. “Trong khi tôi buông bỏ và ra đi, đám người này đi theo tôi đến nơi 
này. Trong khi tôi đang vượt qua lân ranh (phiền não) nhằm đạt đến trí tuệ 
của bậc hiền trí, trong khi tôi đang trải qua sự xáo trộn bởi các niềm hoan hỷ, 
tại sao ngài biết rồi mà vẫn còn hỏi?” 


4469. “Ông chớ nghĩ rằng ông đã có thể vượt qua trong khi duy trì thân 
xác này (với đầu được cạo và đâp y ca-sa). Chỉ với việc làm này thì chưa thể 
vượt qua được; quả thật còn có nhiều chướng ngại.” 


4470. “Tôi không mong cầu các dục đã được biết (ở thế giới loài người) 
hay còn chưa được biết (ở cõi Trời), trong khi tôi đang an trú như vậy, thì cái 
gì sẽ là chướng ngại của tôi?” 


4471. “Sự ngái ngủ, sự biếng nhác, sự uể oải, sự bất mãn, trạng thái ngây 
ngất sau bữa ăn, chúng cư ngụ, tồn tại ở cơ thể; quả thật còn có nhiều 
chướng ngại.” 


4472. “Thưa vị Bà-la-môn, thật tốt đẹp thay việc ngài chỉ dạy cho tôi! Tôi 
xin hỏi vị Bà-la-môn, thưa tôn ông, ngài là ai vậy?” 
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4473. Narado iti me namam 1 kassapo iti mam vi du, 

bhoto sakãse ãganchim 2 sãdhu sabbhi samãgamo. 


4474. Tassa te sabbo anando viharo upavattatu, 

yadũnam 3 tam paripũrehi khantiyã upasamena ca. 


4475. Pasaraya sannattanca unnattanca 4 pasaraya, 5 

kammam vijjanca dhammanca sakkatvãna paribbaja. 


4476. Bahu hatthĩ ca asse ca nagare janapadani ca, 
hitvã janaka pabbajito kapalle 6 ratimajjhagã. 


4477. Kaccinnu 7 te janapada 8 mittamacca ca natakama, 9 
dũbhim akarụsu 10 janaka kasmã cetarụ 11 aruccatha. 


4478. Na migajina jatucca 12 aham kanci kudacanam, 
adhammena jine nãtim na cãpi nãtayo mamam. 


4479. Disvãna lokavattantam khajjantam kaddamĩkatam, 
haníìare bajjhare 13 cettha yattha satto 14 puthựjjano, 
etãham upamam katvă bhikkhakosmi migặjina. 


4480. Ko nu te bhagavã satthã kassetam vacanam suci, 15 
nahi kapparn vã vijjam vã paccakkhãya rathesabha, 
samanam ãhu vattantam yathã dukkhassatikkamo. 


4481. Na migajina jatucca aharn kanci kudacanam, 

samanam brãhmanam vãpi sakkatvã anupãvisim. 


1 nãmena - Syã. 

2 sakãsamãgacchim - Ma; 
sankãse ãgacchim - Syã. 

3 yam ũnam - Ma. 

4 sannatanca unnatanca - Ma, Syã, PTS. 

5 pahãraya - Syã. 

6 kapãle - Ma, Syă. 

7 kacci nu - Ma, Syă, PTS. 


8 janapadã - PTS. 

9 nãtakã - Ma, Syã, PTS. 

10 dubbhimakamsu - Ma. 

11 te tam - Ma, Syã. 

12 jãtucche - Ma. 

13 vajjhare - Syã. 

14 sanno - Ma, Syã, PTS. 

15 sucim - Syã, PTS. 
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4473 - “Tên của ta là ‘Narada.’ Mọi người biết về ta là ‘Kassapa.’ Ta đã đi 
đến bên cạnh ông. Lành thay việc gặp gỡ với những người tốt. 


4474. Mọi sự hoan hỷ hãy có cho ông. Ông hãy thực hành bốn pháp từ, bi, 
hỷ, xả. Hãy bổ túc pháp còn thiếu hụt bâng sự nhẫn nại và sự an tịnh. 


4475. Ông hãy dứt bỏ sự tự ti, hãy dứt bỏ sự cao ngạo. Ông hãy tôn vinh 
thiện nghiệp, các minh (ngũ thông với bát thiền), pháp Sa-môn, và ông hãy 
ra đi du hành.” 


(Lời trao đổi giữa vị ẩn sĩ Migậjina và Sa-môn Mahặjanaka) 

4476. “Này ơanaka, sau khi từ bỏ nhiều voi, ngựa, và các cư dân ở thành 
thị với nông thôn, ông đã xuất gia, và đã đạt đến sự vui thích với bình bát đất. 


4477. Này Janaka, phải chăng các người dân, bạn bè, các đồng ngiệp, và 
các thân quyến đã làm điều sai trái đối với ông? Và tại sao bình bát đất ấy đã 
khiến ông ưa thích?” 


4478. “Thưa vị Migặjina, tôi không bao giờ lấn át bất cứ thân quyến nào 
một cách sai trái vào bất cứ lúc nào, và các thân quyến cũng không làm như 
vậy đối với tôi. 


4479. Sau khi nhìn thấy kẻ đang luân hồi ở thế gian bị ngấu nghiến, bị 
làm cho uế nhiễm, và phàm nhân bị dính mắc ở nơi này bị giết chết, bị giam 
cầm, sau khi lấy việc ấy làm ví dụ (cho bản thân), tôi trở thành người hành 
khất, thưa vị Migặjina.” 


4480. “Vậy ai là bậc hữu phần, là đạo sư của ông? Lời nói tinh túy ấy là 
của ai? Bởi vì không có việc diện kiến bậc khổ hạnh có thắng trí hoặc vị Phật 
Độc Giác đã cạn kiệt lậu hoặc, không thế đạt được như vậy. Thưa đấng thủ 
lãnh xa binh, người đời đã nói về vị Sa-môn có sự vượt qua khổ đau đang 
hiện hữu.” 


4481. “Thưa vị Migajina, mặc dầu tôi tôn vinh Sa-môn và luôn cả Bà-la- 
môn nữa, nhưng tôi chưa bao giờ tiếp cận bất cứ vị nào, vào bất cứ lúc nào. 
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4482. Mahatã cãnubhãvena gacchanto siriyã jalam, 
gĩyamãnesu gĩtesu vajjamãnesu vaggusu, 
turiyatãỊitasamghutthe 1 sammatãla 2 samãhite. 

4483. Sa migặjina maddakkhim 3 phalam 4 ambam tirocchadam, 
tựjjamãnam 5 manussehi phalakãmehi jantuhi. 

4484. So kho hantam 6 sirim hitvă orohitvã migậjina, 
mũlam ambassupãganchim 7 phalino nipphalitassa ca. 8 

4485. Phalam ambam hatam disvã viddhastam 9 vinalĩkatam, 10 
athetam 11 itaram ambam nĩlobhãsam manoramam. 


4486. Evameva nunamhepi 12 issare bahukantake, 
amittã no vadhissanti yathã ambo phalĩ hato. 

4487. Ajinamhi hannate dĩpi nãgo dantehi hannate, 13 
dhanamhi dhanino hanti aniketamasanthavam, 
phalĩ ambo aphalo ca te satthăro ubho mama. 14 

4488. Sabbo jano pavyadhito 15 rậjã pabbajito iti, 
hatthãrohã 16 anĩkatthã rathikã pattikãrikã. 17 

4489. Assãsayitvã janatam thapayitvã paticchadam, 
puttam rajje thapetvãna atha pacchã pabbajissasi. 

4490. Cattã mayã jãnapadã mittãmaccã ca nãtakã, 
santi puttã videhãnam dĩghãvu ratthavaddhano, 18 
te rajjam kãrayissanti mithilãyam pajãpati. 

4491. Ehi tam anusikkhãmi yam vãkyam mama ruccati, 
rajjam tuvam kãrayantĩ 19 pãpam duccaritam 20 bahum, 
kãyena vãcã manasã yena ganchisi 21 duggatim. 


1 tũriyatãỊasaủghutthe - Ma; 
tũriyatălitasaủghutthe - Syã. 

2 sammatãla - PTS. 

3 migãjina-m-addakkhim - PTS. 

4 phalim - Ma, Syã. 

5 hannamãnam - Ma; 
tudamãnam - Syã; 
taddamãnam - PTS. 

6 so khoham tam - Ma, PTS; 
so khohatam - Syã. 

7 ambassupãgacchim - Ma. 

8 nipphalassa ca - Ma, Syã, PTS. 

9 viddhamstam - Ma. 


10 vinaỊĩkatam - Ma, PTS. 

11 athekam - Ma, Syã. 

12 nũna amhe - PTS. 

13 haíĩnati - Syã, PTS. 

14 mamam - PTS. 

15 pabyãdhito - Ma; 
sabyădhito - Syã. 

16 hatthãrũhã - PTS. 

17 pattikãrakã - Ma, Syã. 

18 ratthavaddhano - PTS. 

19 kãrayasi - Ma. 

20 pãpaduccaritam - PTS. 

21 gacchasi - Ma, Syã. 
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4482. Trong lúc đang chói sáng với quyền uy, trong lúc đang đi với quyền 
lực vĩ đại, vào lúc các bài ca đang được hát, các âm điệu ngọt ngào đang được 
trình tấu, (ở vườn thượng uyển) được vang dội với các sự đập vỗ của các nhạc 
cụ, được hòa hợp với tiếng chập chõa, - 


4483. - thưa vị Migặjina, tôi đây đã nhìn thấy một cây xoài, có trái, mọc ở 
bên ngoài bức tường, đang bị đâm thọc bởi những con người, bởi những loài 
sinh vật mong muốn trái cây. 


4484. Tôi đây, quả thật đã rời khỏi con vương tượng và leo xuống. Thưa 
vị Migặjina, tôi đã đi đến gần gốc của cây xoài có trái và của một cây xoài 
không có trái. 


4485. Sau khi nhìn thấy cây xoài có trái bị hủy hoại, bị hư hỏng, bị làm 
cho không còn mầm sống, còn cây xoài kia vẫn xanh tươi, làm thích ý. 


4486. Chắc chân chúng tôi cũng tương tự y như vậy, khi vương quyền là 
có nhiều chông gai. Những kẻ thù sẽ giết hại chúng tôi, giống như cây xoài có 
trái bị hủy hoại. 


4487. Con báo bị giết chết vì lớp da, con voi bị giết chết bởi những cái 
ngà, những người có tài sản bị giết chết vì tài sản, ai sẽ giết chết người không 
có nhà, không có sự thân thiết? Cây xoài có trái và cây không có trái ấy, cả hai 
đều là bậc đạo sư của tôi.” 


(Lời trao đổi giữa hoàng hậu Sĩvalĩ và Sa-môn Mahặjanaka) 

4488. “Các viên quản tượng, các ngự lâm quân, các xa binh, và các bộ 
binh, tất cả mọi người đều hốt hoảng: ‘Đức vua đã xuất gia rồi!’ 


4489. Bệ hạ hãy trấn an dân chúng, hãy thiết lập sự phòng vệ, hãy đặt con 
trai vào ngôi vua, rồi sau đó, bệ hạ sẽ xuất gia.” 


4490. “Trẫm đã rời bỏ các người dân, bạn bè, các quan đại thần, và các 
thân quyến. Có những người con trai của đất nước Videha, có Dĩghãvu là bậc 
làm hưng thịnh đất nước, này nữ chúa của muôn dân, các vị ấy sẽ trị vì đất 
nước ở kinh thành Mithilá. 


4491. Nàng hãy đến. Trẫm sẽ chỉ dạy cho nàng nếu lời của trầm được ưa 
thích. Trong khi bảo làm lễ phong vương cho con trai, nàng sẽ tạo ra nhiều 
uế hạnh xấu xa bâng thân, bằng lời nói, bằng ý; vì việc ấy, nàng sẽ đi đến 
cảnh giới khổ đau. 
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4492. Paradinnakena paranitthitena, 

pindena yãpehi 1 sa dhĩradhammo. 

4493 - Yopi catutthe bhattakãle na bhunje 
ajaddhumãriva 2 khudãya mĩye, 3 
na tveva pindam lulitam 4 anariyam 
kulaputtarũpo sappuriso na seve, 
tayidam na sãdhu tayidam na sutthu 
sunakhucchitthakam 5 bhunjase tvam. 6 

4494. Na cãpi me sĩvalĩ so abhakkho 

yam hoti cattam gihino sunakhassa vã, 7 
ye keci bhogã idha dhammaladdhã 
sabbo so bhakkho anavajjãti 8 vutto. 

4495. Kumãrike 9 upaseniye niccam nigaỊamandite, 10 
kasmã te eko bhựjo janati eko te na janatĩ bhựjo. 

4496. Imasmim me samana hatthe patimukkã dunĩdhurã, 11 
sanghãtã 12 jãyate saddo dutiyasseva sã gati. 

4497. Imasmim me samana hatthe patimukko ekanĩdhuro, 13 
so adutiyo na janati munibhũtova titthati. 

4498. Vivãdappatto 14 dutiyo keneko vivadissati, 
tassa te saggakãmassa ekattamuparocatam. 

4499. Sunasĩ sĩvalĩ gãthã 15 kumãriyã paveditã, 
pessiyã 16 mam garahittho dutiyasseva sã gati. 

4500. Ayam dvedhã patho bhadde anuciọno pathãvihi, 
tesam tvam ekam ganhãhi ahamekam punãparam. 

4501. Neva 17 mam tvam ‘pati me ’ti mãham 18 ‘bhariyã ’ti vã puna, 19 
imameva katham kathayantã 20 thũnam nagarupãgamum. 


1 yăpeti - Syã. 

2 ajutthamãrĩva - Ma; 
ajjhutthamãriva - Syã. 

3 miyye - Ma, Syã. 

4 luỊitam - Ma, PTS. 

5 sunakhucchitthakam janaka - Ma, Syã. 

6 tuvam - Ma, Syã. 

7 sunassa vã - Ma. 

8 anavayoti - Ma, Syã; 
anavajjo ti - PTS. 

9 kumãriye - PTS. 

10 niggaỊamandite - Ma; 

niggalamaụdite - Syã; 

nigaỊamandike - PTS. 


11 dunĩvarã - Ma, Syã. 

12 saủghattã - Syã. 

13 ekanĩvaro - Ma, Syã. 

14 vivãdamanto - PTS. 

15 sunãsi sĩvali kathã - Ma; 
sunasi sĩvali găthã - Syã; 
sunasĩ sĩvali găthã - PTS. 

16 pesiyã - Ma, Syã; 
pessikã - PTS. 

17 mãvaca - Ma; mã ca - Syã. 

18 nãham - Ma, Syã. 

19 tam puna - Syã. 

20 imameva kathayantã - Ma, Syã; 
imameva katham kathentã - PTS. 
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4492. Nàng hãy nuôi sống bảng đồ ăn khất thực, bâng vật bố thí bởi 
người khác, được hoàn thành bởi người khác; việc ấy là pháp của các bậc 
sang trí.” 


4493. “Người nào không ăn vào thời điểm bữa ăn thứ tư thậm chí có thể 
chết vì đói, tựa như cái chết bất đâc kỳ tử, nhưng chẳng thà là như vậy, bậc 
thiện nhân, có dáng vóc con nhà danh giá, không nên đụng đến miếng ăn bị 
lấm bụi đất, không cao thượng. Đối với bệ hạ, điều này là không tốt lành! Đối 
với bệ hạ, điều này là không tốt đẹp! Là việc bệ hạ có thể thọ dụng miếng ăn 
đã được ném bỏ cho chó.” 

4494. “Này hoàng hậu Sĩvalĩ, vật bị quăng bỏ của gia chủ hoặc của con 
chó đối với trầm không phải là vật không ăn được. Ở đây, bất cứ vật thực nào 
được thọ nhận đúng pháp, tất cả vật ấy là ăn được, không có tội lỗi, như vậy 
là điều đã được nói đến.” 


(Lời trao đổi giữa Sa-môn Mahặjanaka và đứa bé gái đeo vòng ở tay) 

4495. “Này bé gái còn đeo bám mẹ, luôn luôn được sửa soạn tươm tất, tại 
sao một cánh tay của cháu lại kêu, còn một cánh tay của cháu lại không kêu?” 


4496. “Thưa ông Sa-môn, ở bàn tay này của con có hai cái vòng được đeo 
vào. Âm thanh được sanh lên là do sự va chạm. Kết quả ấy chính là do cái thứ 
hai. 


4497. Thưa ông Sa-môn, còn ở bàn tay này của con có một cái vòng được 
đeo vào. Không có cái thứ hai, cái vòng ấy không tạo ra âm thanh; nó đứng 
yên tựa như bản thể của bậc hiền trí. 


4498. Người thứ hai tạo ra sự tranh cãi, một người thì sẽ tranh cãi với ai? 
Nếu ngài đây có sự mong muốn cõi Trời, thì ngài hãy ưa thích trạng thái một 
mình.” 


4499. “Này hoàng hậu Sĩvalĩ, nàng hãy lâng nghe các kệ ngôn đã được 
giảng giải bởi đứa bé gái. Vị sứ giả đã chê trách ta ràng: ‘Kết quả ấy chính là 
do người thứ hai.’ 


4500. Này hoàng hậu, con đường có hai ngã rẽ này được các khách bộ 
hành qua lại. Trong hai ngã rẽ ấy, nàng hãy chọn một ngã rẽ, còn ta sẽ chọn 
ngã rẽ kia. 


4501. Nàng không được gọi ta là ‘chồng của thiếp,’ ta cũng không gọi 
nàng là ‘vợ’ nữa.” Trong khi đang nói về chính câu chuyện này, hai người đã 
đi đến thành phố Thũna. 
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4502. Kotthake usukãrassa bhattakãle upatthite, 

tatra 1 ca so usukãro (ekam dandam ựjum katam), 
ekanca cakkhum 2 niggayha jimhamekena pekkhati. 


4503. Evam no 3 sadhu passasi usukara sunohi me, 

yadekam cakkhum niggayha jimhamekena pekkhasi. 


4504. Dvihi samana cakkhuhi visalam viya khayati, 

asampatvã 4 param 5 lingam nựjjubhăvãya 6 kappati. 


4505. Ekanca cakkhum niggayha jimhamekena pekkhato, 
sampatvã paramam lingam ựjubhãvãya 7 kappati. 


4506. Vivadappatto 8 dutiyo keneko vivadissati, 
tassa te saggakãmassa ekattamuparocatam. 


4507. Sunasi sivali gatha 9 usukarena pavedita, 10 
pessiyã 11 mam garahittho dutiyasseva sã gati. 


4508. Ayam dvedha patho bhadde anucinno pathavihi, 
tesam tvarn ekam ganhãhi ahametam 12 punãparam. 


4509. Neva 13 mam tvam ‘pati me ’ti mãham 14 ‘bhariyã ’ti vã puna, 15 
munjãvisikã 16 pavãỊhã 17 ekã vihara sĩvalĩ ”ti. 

Mahậjanakajãtakam dutiyam. 

—00O00-- 


1 tatra - Ma. 

2 cakkhu - PTS. 

3 evanno - Syã, PTS. 

4 appatvã - Syă. 

5 paramam - Ma, Syã. 

6 nujubhãvãya - Ma, Syã. 

7 ujjubhãvãya - PTS. 

8 vivãdamatto - PTS. 

9 sunãsi sĩvali kathã - Ma; 

sunasi sĩvali gãthã - Syã; 

sunasĩ sĩvali gãthã - PTS. 


10 usukãrena veditã - Ma, Syã, 

11 pesiyã - Ma, Syã. 

12 ahamekam - Ma, Syã, PTS. 

13 mãvaca - Ma. 

14 nãham - Ma, Syã. 

15 tam puna - Syă. 

16 munjăvesikă - Ma; 
munjã isakã - Syã. 

17 pabyũỊhã - Syã; 
pavaỊhã - PTS. 
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4502. Ở xưởng làm của người thợ làm tên, khi thời điểm bữa ăn đã đến, 
và ở tại nơi đó, người thợ làm tên ấy (trong khi làm thẳng thân của một cây 
tên) đã nheo một con mât lại và nhìn chỗ bị cong bằng một con mắt. 

(Lời trao đổi giữa Sa-môn Mahặjanaka và người thợ làm tên) 

4503. “Này người thợ làm tên, ngươi hãy lắng nghe ta. Có phải sau khi 
nheo một con mât lại, và nhìn chỗ bị cong bâng một con mắt như vậy thì 
ngươi nhìn rõ hơn?” 

4504. “Thưa vị Sa-môn, bằng hai con mât dường như nhìn được rộng 
hơn, thì không nhìn thấy tính chất khác biệt và không đạt được việc làm cho 
cây tên được ngay thẳng. 

4505. Đối với người đã nheo một con mắt lại và nhìn chỗ bị cong bằng 
một con mât, thì nhìn thấy tính chất khác biệt và đạt được việc làm cho cây 
tên được ngay thẳng. 

4506. Người thứ hai tạo ra sự tranh cãi, một người thì sẽ tranh cãi với ai? 
Nếu ngài đây có sự mong muốn cõi Trời, thì ngài hãy ưa thích trạng thái một 
mình.” 

4507. “Này hoàng hậu Sĩvalĩ, nàng hãy lâng nghe các kệ ngôn đã được 
giảng giải bởi người thợ làm tên. Vị sứ giả đã chê trách ta rằng: ‘Kết quả ấy 
chính là do người thứ hãi.’ 

4508. Này hoàng hậu, con đường có hai ngã rẽ này được các khách bộ 
hành qua lại. Trong hai ngã rẽ ấy, nàng hãy chọn một ngã rẽ, còn ta sẽ chọn 
ngã rẽ này. 


4509. Nàng không được gọi ta là ‘chồng của thiếp,’ ta cũng không gọi 
nàng là ‘vợ’ nữa. Tựa như cọng cỏ muíya đã được tách rời ra, này hoàng hậu 
Sĩvalĩ, nàng hãy sống một mình.” 

Bổn Sanh Mahãjanaka là thứ nhì. [539] 

—00O00— 
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3. sAMAJATAKAM 1 


4510. Ko nu mam usuna vijjhi pamattam udaharakam, 2 
khattiyo brãhmano vesso ko marn viddhã nilĩyasi. 


4511. Na me mamsani khajjani cammenattho na vijjati, 

atha kena nu vannena viddheyyam mam amannatha. 


4512. Ko va tvarn kassa va putto katham janemu tam mayam, 
puttho me samma akkhãhi kim mam viddhã nilĩyasi. 


4513. Rajahamasmi kasinam piliyakkhoti 3 marn vidu, 

lobhã rattham pahatvãna 4 migamesam carãmaham. 


4514. Issatthe casmi kusalo daỊhadhammoti vissuto, 
nãgopi me na munceyya 5 ãgato usupãtanam. 


4515. Tvanca kassa va puttosi 6 katham janemu tam mayarn, 
pituno attano cãpi nãmagottam pavedaya. 


4516. Nesadaputto bhaddante samo iti mam natayo, 
ãmantayimsu jĩvantam svặjjevãham gato 7 saye. 


4517. Viddhosmi puthusallena savisena yatha migo, 
sakamhi lohite rãja passa semi paripluto. 


4518. Paticammagatam 8 sallam passa vihami 9 lohitam, 
ãturo tyãnupucchãmi kim mam viddhã nilĩyasi. 


1 suvannasãmajãtakam - Ma, Syã. 

2 udahãrikam - Syã. 

3 pĩỊiyakkhoti - Ma; 
pilayakkhoti - Syă. 

4 pahitvãna - Ma, Syă. 

5 mucceyya - Ma. 

6 ko vã tvam kassa vã putto - Ma, Syã. 


7 svajjevãham gato - Ma; 
svặjjevaủgato - Syă; 
sv-ãjj’ ev’ aham gato - PTS. 

8 pativãmagatam - Ma, Syã; 
paticamma gatam - PTS. 

9 dhimhãmi - Ma; 
thimhãmi - Syã. 
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3. BON SANH SÃMA 


(Lời trao đổi giữa Sãma và vị vua đi săn) 

4510. “Người nào đã bân tôi bàng mũi tên, lúc tôi đang xách nước, bị xao 
lãng (việc phát triển tâm từ)? Người nào sau khi bân tôi lại trốn tránh, là vị 
Sát-đế-lỵ, Bà-la-môn, hay thương nhân? 


4511. Các mẩu thịt của tôi không ăn được, không có lợi ích gì với lớp da; 
vậy thì lý do gì mà người nghĩ rằng tôi nên bị bẳn? 


4512. Người là ai, hay người là con của ai? Làm thế nào chúng tôi có thể 
biết về người? Này ông bạn, được tôi hỏi, xin người hãy giải thích. Tại sao sau 
khi bẳn tôi, người lại trốn tránh?” 


4513. “Trâm là vua của xứ Kasi. Mọi người biết về trâm là ‘Piliyakkha.’ Vì 
thèm (thịt rừng), nên trầm đã rời khỏi vương quốc đi tìm thú rừng. 


4514. Và trầm thiện xảo về nghệ thuật bấn cung, được nổi tiếng là ‘có kỹ 
thuật vững vàng.’ Ngay cả loài voi, khi đã đi vào tầm tên bân, cũng không 
thoát được với trãm. 


4515. Và ngươi là ai, hay ngươi là con của ai? Làm thế nào chúng ta có thể 
biết về ngươi? Ngươi hãy cho biết tên họ của người cha và luôn cả của bản 
thân ngươi nữa.” 


4516. “Thưa tôn ông, tôi là con trai của người thợ săn. Các thân quyến gọi 
tôi là ‘Sãma’ lúc tôi còn sống. Hôm nay, tôi đây đã đi đến (cảnh ngộ) như vầy 
và nằm xuống (ở đây). 


4517. Tôi đã bị bân bởi mũi tên lớn có tẩm độc, giống như con thú. Tâu bệ 
hạ, bệ hạ hãy nhìn xem; tôi nằm dài, chìm đẳm trong bãi máu của mình. 


4518. Bệ hạ hãy nhìn xem mũi tên đã đi xuyên qua thân; tôi khạc ra máu. 
Là người bị thương tích, tôi hỏi bệ hạ: ‘Tại sao sau khi bân tôi, bệ hạ lại trốn 
tránh?’” 
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4519. Ajinamhi hannate dipi nago dantehi hannate, 1 

atha kena nu vannena viddheyyam mam amannatha. 


4520. Migo upatthito asi agato usupatanam, 

tarụ disvã ubbijji 2 sãma tena 3 kodho mamãvisi. 


4521. Yato sarami attanam yato pattosmi vinnutarụ, 
na mam migã uttasanti 4 araníìe sãpadãnipi. 


4522. Yato nidhim pariharim 5 yato pattosmi yobbanam, 
na mam migã uttasanti aranne sãpadãnipi. 


4523. Bhĩrũ kimpurisã rãja pabbate gandhamãdane, 
sammodamãnã gacchãma pabbatãni vanãni ca, 6 
atha kena nu vannena uttrase so migo mamam. 7 


4524. Na taddasa 8 migo sama kintaham alikam bhane, 
kodhalobhãbhibhũtoham 9 usum te tam avassajim. 10 


4525. Kuto nu samma 11 agamma kassa va pahito tuvam, 
udahãro nadim gaccha ãgato migasammatam. 


4526. Andha mata pita mayham te bharami brahavane, 
tesãham udahãrako 12 ãgato migasammatam. 


4527. Atthi nesam usamattam atha sahassa jivitam, 
udakassa ca alãbhena 13 maníìe andhã marissare. 


1 haníĩati - PTS. 

2 ubbijĩ - Ma. 

3 na te -PTS. 

4 utrãsanti - Syã. 

5 parihãrim - Syã. 

6 na mam migã uttasanti araníĩe săpadãnipi 

7 utrãsanti migã mamam - Ma, Syã; 

utrase so migo mamam - PTS. 


8 na tam tasa - Ma, Syă. 

9 kodhalobhãbhibhũtãham - Ma, Syã. 

10 avissajim - Syã; avissaji - PTS. 

11 sãma - Ma, Syã. 

12 udakãhãro - Ma, Syã. 

- ayarp pãtho Ma potthake dissate. 

13 udakassa alãbhena - Ma, Syã; 
udakassa cãlãbhena - PTS. 
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4519. Con báo bị giết chết vì lớp da, con voi bị giết chết bởi những cái ngà, 
vậy thì lý do gì mà bệ hạ lại nghĩ rằng tôi nên bị bấn?” 


4520. “Có con nai đã đứng gần, đã đi vào tầm tên bân. Sau khi nhìn thấy 
ngươi, nó đã hoảng hốt, này Sãma, vì thế, sự tức giận đã chiếm lấy trầm.” 


4521. “Kể từ khi tôi nhớ được bản thân, kể từ khi tôi đạt được sự nhận 
thức, các con nai không hề khiếp sợ tôi, luôn cả các thú dữ ở trong rừng. 


4522. Kể từ khi tôi đã mặc y phục vỏ cây, kể từ khi tôi đạt đến tuổi thanh 
niên, các con nai không hề khiếp sợ tôi, luôn cả các thú dữ ở trong rừng. 


4523. Tâu bệ hạ, có loài nhân điểu nhút nhát ở núi Gandhamãdana. 
Chúng tôi cùng nhau thân thiện đi đến các ngọn núi và các khu rừng. 
Vậy thì lý do gì mà con nai ấy có thể khiếp sợ tôi?” 


4524. “Này Sãma, con nai đã không nhìn thấy ngươi, tại sao trăm có thể 
nói điều không thật với ngươi? Bị chế ngự bởi sân và tham, nên trầm đã bân 
mũi tên ấy vào ngươi. 


4525. Này bạn Sama, ngươi đã từ đâu đi đến? Hay là ngươi bị ai sai bảo: 
‘Hãy đi ra sông lấy nước,’ nên ngươi đi đến dòng sông Migasammatã?” 


4526. “Mẹ và cha của tôi bị mù. Tôi phụng dưỡng song thân trong khu 
rừng rộng lớn. Tôi là người mang nước lại cho hai vị ấy, nên tôi đi đến dòng 
sông Migasammatã. 


4527. Có được cho họ chỉ là một lượng nhỏ thức ăn, là sự sống cho sáu 
ngày. Do việc không nhận được nước, tôi nghĩ ràng cha mẹ mù lòa sẽ chết. 
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4528. Na me idam tatha dukkham labbha hi pumuna idam, 
yanca ammam na passãmi tam me dukkhataram ito. 


4529. Na me idam tatha dukkham labbha hi pumuna idam, 
yanca tãtam na passãmi tam me dukkhataram ito. 


4530. Sa nuna kapana amma cirarattaya 1 rucchati, 2 
addharatte va 3 ratte vã nadĩva avasucchati. 4 


4531. So nuna kapano tato cirarattaya rucchati, 
addharatte va ratte vã nadĩva avasucchati. 


4532. Utthanaparicariyaya 5 padam sambahanassa 6 ca, 
‘sãma tătã ’ti 7 vilapantã hindissanti brahăvane. 


4533 - Idampi dutiyarn sallam kampeti hadayam mama. 8 
yanca andhe na passãmi maníĩe hessãmi 9 jĩvitam. 


4534. Ma baỊham paridevesi sama kalyanadassana, 

aham kammakaro hutvã bharissam te 10 brahãvane. 


4535 - Issatthe casmi kusalo daỊhadhammoti vissuto, 

aham kammakaro hutvă bharissam te brahãvane. 


4536. Miganam vighasamanvesam vanamulaphalani ca, 
aham kammakaro hutvã bharissam te brahãvane. 


1 ciram rattãya - Syã. 

2 rucchiti - PTS. 

3 addharatte va - PTS. 

4 avasussati - Syã. 

5 pãdacariyãya - Ma, Syã. 

6 pãdasambãhanassa - Ma, PTS; 

rãja sambãhanassa - Syã. 


7 sãma tãta - Ma, Syã, PTS. 

8 mamam - Ma. 

9 maíĩne hissãmi - Ma, Syă; 
yanca hessãmi - PTS. 
bharissante - Syã; 

10 bhariyassan te - PTS. 
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4528. Cái chết như thế này không là điều khổ đau đối với tôi, bởi vì việc 
này loài người sẽ phải nhận lãnh. Việc tôi không còn nhìn thấy mẫu thân, 
việc ấy đối với tôi còn khổ đau hơn cái chết này. 


4529. Cái chết như thế này không là điều khổ đau đối với tôi, bởi vì việc 
này loài người sẽ phải nhận lãnh. Việc tôi không còn nhìn thấy phụ thân, việc 
ấy đối với tôi còn khổ đau hơn cái chết này. 


4530. Người mẹ khốn khổ ấy quả thật sẽ khóc lóc trong đêm dài, vào lúc 
nửa đêm hoặc lúc cuối đêm, tựa như dòng sông sẽ trở nên khô cạn. 


4531. Người cha khốn khổ ấy quả thật sẽ khóc lóc trong đêm dài, vào lúc 
nửa đêm hoặc lúc cuối đêm, tựa như dòng sông sẽ trở nên khô cạn. 


4532. Để có sự nâng đỡ đứng dậy và việc xoa bóp bàn chân, họ sẽ đi lang 
thang ở khu rừng rộng lớn, trong khi nói lảm nhảm: ‘Này Sãma yêu dấu.’ 


4533. Việc này cũng là mũi tên thứ hai làm rung động trái tim của tôi. 
Việc tôi không còn nhìn thấy cha mẹ bị mù, tôi nghĩ rằng tôi sẽ lìa bỏ mạng 
sống.” 


4534- “Này Sãma có vóc dáng tốt đẹp, ngươi chớ than vãn quá nhiều. 
Trẫm sẽ là người làm công việc hầu hạ, trăm sẽ phụng dưỡng họ trong khu 
rừng rộng lớn. 


4535- Và trầm thiện xảo về nghệ thuật bẳn cung, được nổi tiếng là ‘có kỹ 
thuật vững vàng.’ Trẫm sẽ là người làm công việc hầu hạ, trầm sẽ phụng 
dưỡng họ trong khu rừng rộng lớn. 


4536. Trong khi tìm kiếm phần ăn của các loài thú bỏ lại cùng với các loại 
rẽ và trái cây rừng, trăm sẽ là người làm công việc hầu hạ, trầm sẽ phụng 
dưỡng họ trong khu rừng rộng lớn. 
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4537. Katamam tam vanam sama yattha mata pita tava, 
aham te tathã bharissam yathã te abhari tuvam. 


4538. Ayam ekapadĩ rặja yo ’yam ussĩsake mama, 

ito gantvã addhakosam' tattha tesam 1 2 agãrakam, 
tattha mãtã pitã mayham te bharassu ito gato. 


4539. Namo te kasirajatthu namo te kasivaddhana, 3 

andhã mãtã pitã mayham te bharassu brahãvane. 


4540. Anjalim te pagganhami 4 kasiraja namatthu te, 

mãtaram pitaram mayham vutto vajjãsi vandanam. 


4541. Idam vatvana so samo yuva kalyanadassano, 
mucchito visavegena visannĩ samapajjatha. 


4542. Sa rặjã paridevesi 5 bahum kãrunnasamhitam, 
ajarãmaro vaham 6 ãsim ajjetam nãsi 7 no pure, 
sãmam kãlakatam s disvã ‘natthi maccussa nãgamo.’ 


4543. Yassu mam patimanteti savisena samappito, 
svặjjevam 9 gate kãle na kincimabhibhãsati. 


4544. Nirayam nuna gacchami ettha me natthi samsayo, 
tadã hi pakatam pãpam cirarattãya 10 kibbisam. 


4545. Bhavanti tassa vattaro game kibbisakarako, 11 

aranne nimmanussamhi ko mam vattumarahati. 


1 addhaghosam - Syã. 

2 nesam - Ma, Syã. 

3 kăsivaddhana - PTS. 

4 pagaụhãmi - PTS. 

5 parideyesi - PTS. 

6 ajarãmaroham - Ma, Syã, PTS. 


7 nãmi - Ma, Syã, PTS. 

8 kãlankatam - Ma. 

9 svajjevam - Ma. 

10 ciram rattãya - Syã. 

11 kibbisakãrakam - PTS. 
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4537. Này Sãma, khu rừng ấy, nơi mẹ và cha của ngươi ở, là khu rừng 
nào? Ngươi đã phụng dưỡng họ như thế nào thì trầm sẽ phụng dưỡng họ như 

thế ấy.” 


4538. “Lối đi bộ này, tâu bệ hạ, con đường ở về phía đầu nằm của tôi. Từ 
nơi này, bệ hạ hãy đi khoảng một nửa kosa , 1 nơi ấy có cái chòi của họ, nơi ấy 
mẹ và cha của tôi ở. Từ nơi này ra đi, xin bệ hạ hãy phụng dưỡng họ. 


4539 - Tâu đức vua xứ Kãsi, vậy xin kính lễ ngài! Tâu bậc làm hưng thịnh 
xứ Kãsi, xin kính lễ ngài! Mẹ và cha của tôi bị mù. Xin bệ hạ hãy phụng 
dưỡng họ trong khu rừng rộng lớn. 


4540. Tôi xin chắp tay lại chào bệ hạ, tâu đức vua xứ Kasi, xin kính lễ 
ngài! Bệ hạ hãy nói lời đảnh lẽ đã được tôi nói đến mẹ cha của tôi.” 


4541. Sau khi nói điều này, vị Sama trẻ trung, có vóc dáng tốt đẹp ấy, đã 
bị mê man vì mãnh lực của chất độc, đã đi đến trạng thái bất tỉnh. 


4542. Vị vua ấy đã than vãn vô cùng bi thương rằng: “Trẫm đã nghĩ rằng 
trầm không già không chết. Hôm nay, sau khi nhìn thấy Sãma lìa đời, trầm 
biết được điều này, mà trước đây đã không biết: ‘Không có người nào không 
chết.’ 


4543 - Thật vậy, người bị trúng mũi tên có độc vừa đối đáp với trâm. Hôm 
nay, khi đã chết như thế này, người ấy không thốt lên điều gì nữa. 


4544. Chắc chân trầm sẽ đi địa ngục. Vê điều này, đối với trầm không có 
sự nghi ngờ; bởi vì tội ác đã được thực hiện vào thời điểm ấy. Việc làm độc ác 
ấy (sẽ trổ quả) trong thời gian dài. 


4545. Ở trong làng, còn có những người nói về gã ấy rằng: ‘Có kẻ gây nên 
việc làm độc ác.’ Còn ở trong khu rừng không có bóng người này, thì ai có thể 
đề cập đến trầm? 


1 kosa: khoảng cách bảng 1000 lần chiều dài của cây cung (ND). 
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4546. Sarayanti hi kammani game samgaccha manava, 1 
araníĩe nimmanussamhi ko nu mam 2 sãrayissati. 

4547. Sã devatã antarahitã pabbate gandhamãdane, 
rannova anukampãya imã gãthã abhãsatha. 

4548. Ãgum kari 3 mahãrãja akarã 4 kammadukkatarụ, 
adũsakã pitã puttã tayo ekũsunã hatã. 

4549. Ehi tarụ anusikkhãmi yathã te sugatĩ siyã, 
dhammenandhe vane 5 posa manneham sugatĩ tayã. 6 

4550. Sa rặjã paridevitvã bahum kãrunnasamhitam, 
udakakumbhamãdãya pakkãmi dakkhinãmukho. 

4551. Kassa nu eso padasaddo manussasseva ãgato, 
neso sãmassa nigghoso ko nu tvamasi mãrisa. 

4552. Santarn hi sãmo vajati santam pãdãni nattati, 7 
neso sãmassa nigghoso ko nu tvamasi mãrisa. 

4553. Rậjãhamasmi kãsĩnam piliyakkhoti mam vidũ, 
lobhã rattham pahatvãna 8 migamesam carãmaham. 

4554. Issatthe casmi kusalo daỊhadhammoti vissuto, 
nãgopi me na munceya ãgato usupãtanam. 

4555 - Svãgatante mahãrậja atho te adurãgatam, 
issarosi anuppatto yarn idhatthi pavedaya. 

4556. Tindukãni 9 piyãlãni madhuke kãsumãriyo, 10 

phalãni khuddakappãni bhunja rặja varam varam. 


1 mãụavã - Ma, Syă, PTS. 

2 ko mam - PTS. 

3 kira - Ma, Syã. 

4 akari - Ma, Syã, PTS. 

5 dhammenandheva ne - Syă. 


6 siyă - Syã. 

7 neyati - Ma, Syã, PTS. 

8 pahitvãna - Ma, Syă. 

9 tindukãni - Syã, PTS. 

10 kãsamãriyo - Syă. 
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4546. Thật vậy, mọi người ở trong làng tụ tập lại lên án các việc làm như 
vậy. Còn ở trong khu rừng không có bóng người này, ai sẽ lên án trầm đây?” 


4547. Vị Thiên nữ ấy ẩn thân ở ngọn núi Gandhamadana, vì lòng thương 
tưởng đối với chính đức vua, đã nói lời kệ này: 


4548. “Thưa đại vương, ngài đã tạo ra tội lỗi, đã gây ra nghiệp sai trái. 
Người mẹ, người cha, và người con trai không phải là những kẻ tồi bại. Ba 
người họ đã bị bệ hạ giết chết bâng một mũi tên. 


4549. Bệ hạ hãy đến, thiếp chỉ dạy cho ngài để có thể có được giải pháp 
tốt đẹp cho ngài. Bệ hạ hãy phụng dưỡng hai ông bà bị mù lòa trong khu 
rừng đúng pháp. Thiếp nghĩ đó là giải pháp tốt đẹp cho ngài.” 


4550. Sau khi đã than vãn vô cùng bi thương, vị vua ấy đã cầm lấy cái 
bình đựng nước ra đi, mặt hướng về phía nam. 


(Lời trao đổi giữa người cha của Sãma và vị vua săn thú) 

4551. “Tiếng bước chân này là của người nào vậy? Có người đang đi đến. 
Đây không phải tiếng động của Sãma. Này ông, ông là ai vậy? 


4552. Bởi vì Sama di chuyển một cách êm thẳm. Nó đặt các bàn chân 
xuống một cách êm thâm. Đây không phải tiếng động của Sãma. Này ông, 
Ông là ai vậy? 


4553. “Trâm là vua của xứ Kasi. Mọi người biết về trâm là ‘Pilliyakkha.’ Vì 
thèm (thịt rừng), nên trầm đã rời khỏi vương quốc đi tìm thú rừng. 1 


4554 - Và trăm thiện xảo về nghệ thuật bẳn cung, được nổi tiếng là ‘có kỹ 
thuật vững vàng.’ Ngay cả loài voi, khi đã đi vào tầm tên bân, cũng không 
thoát được với trầm.” 


4555 - “Tâu đại vương, chào mừng ngài đã ngự đến, và việc đi đến tốt lành 
của ngài. Là bậc quân vương, bệ hạ đã ngự đến, có việc gì ở nơi này xin bệ hạ 
hãy cho biết. 2 


4556. Tâu bệ hạ, có các loại trái cây tinduka, piyala, madhuka, kasamari 
ngọt như mật ong, xin bệ hạ hãy thưởng lãm các trái ngon nhất. 


1 Hai câu kệ 4553 và 4554 giống như hai câu kệ 4513 và 4514 ở trang 57. 

2 Ba câu kệ 4555 - 4557 giống như ba câu kệ 2390 - 2392 và 3667 - 3669 của JătakapăỊỈ - 
Bổn Sanh II (TTPV tạp 33, trang 39 và trang 311). 
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4557. Idampi paniyam sitam abhatam girigabbhara, 
tato piva mahãrặja sace tvam abhikankhasi. 

4558. Nãlam andhã vane datthum ko nu me 1 phalamãhari, 
anandhassevayam 2 sammã nivãpo mayha 3 khãyati. 

4559. Daharo yuvã nãtibrahã sãmo kalyãnadassano, 
dĩghassa kesã asită atho sũnaggavellitã. 4 

4560. So have phalamãhatvã 5 ito ãdã 6 kamandalum, 
nadim gato udahãro maíine na dũramãgato. 


4561. Aham tam avadhim samam yo tuyham paricarako, 
yam kumãram pavedetha sãmam kalyãnadassanam. 


4562. Dighassa kesa asita atho sunaggavellita, 
tesu lohitalittesu seti sãmo mayã hato. 


4563. Kena dukulamantesi ‘hato samo ’ti vadina, 

‘hato sãmo ’ti sutvãna hadayam me pavedhati. 


4564. Assatthasseva tarunam pavalam maluteritam, 
‘hato sãmo ’ti sutvãna hadayam me pavedhati. 


4565. Parike kasirajayam so samam migasammate, 
kodhasã usunã vijjhi tassa mã pãpamicchimhã. 


4566. Kiccha laddho piyo putto yo andhe abhari vane, 

tam ekaputtam ghãtimhi 7 katham cittam na kopaye. 


4567. Kiccha laddho piyo putto yo andhe abhari vane, 
tam ekaputtam ghãtimhi akkodham ãhu pandită. 


1 vo - Ma, Syã, PTS. 

2 anandhassevãyam - Syã, PTS. 

3 mayham - PTS. 

4 sunaggavellitã - Syã, PTS. 


ãharitvã - Ma, Syă. 
ãdãya - Ma, Syã. 
tamekaputtaghãtimhi - Syã. 
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4557. Cũng có nước uống mát lạnh này được mang lại từ hang núi, tâu đại 
vương, xin bệ hạ hãy uống nước đã mang lại ấy nếu bệ hạ muốn.” 


4558. “Hai người bị mù lòa không có khả năng nhìn thấy ở trong rừng, 
vậy ai đã mang lại trái cây cho hai người? Sự tích trữ khéo léo này đối với 
trầm có vẻ là việc làm của một người không bị mù.” 


4559 - “Sãma còn nhỏ tuổi, trẻ trung, không cao to, có vóc dáng tốt đẹp. 
Mái tóc của nó dài, đen nhánh, được uốn cong lên ở đầu sợi tóc tựa như mũi 
đao của đồ tể. 


4560. Quả thật, nó đã mang về trái cây, rồi từ nơi này cầm lấy bình đựng 
nước đi đến dòng sông lấy nước. Tôi nghĩ nó không đi xa lâm.” 


4561. “Trâm đã giết chết Sama, người hầu hạ của hai vị, là chàng trai trẻ 
Sãma, có vóc dáng tốt đẹp, mà hai người nói đến. 


4562. Mái tóc của cậu ấy dài, đen nhánh, được uốn cong lên ở đầu sợi tóc 
tựa như mũi đao của đồ tể. Sãma đã bị trầm giết chết, nằm dài ở trên mái tóc 
đã bị lấm lem bởi máu ấy.” 


(Lời trao đổi giữa người mẹ và người cha của Sãma) 

4563. “Này ông Dukũla, ông đã nói chuyện với ai, người nào đã nói rằng: 
‘Sãma đã bị giết chết’? Trái tim của tôi run rẩy sau khi nghe tin: ‘Sãma đã bị 
giết chết.’ 


4564. Tựa như chồi non của cây assattha bị lay động bởi gió, trái tim của 
tôi run rẩy sau khi nghe tin: ‘Sãma đã bị giết chết.”’ 


4565. “Này bà Pãrikã, đây là đức vua của xứ Kãsi. Vị ấy đã bân mũi tên tức 
giận vào Sãma ở bờ sông Migasammatã. Chúng ta chớ mong muốn điều xấu 
xa đối với vị ấy.” 


4566. “Nó là đứa con trai yêu dấu đã đạt được một cách khó khăn, nó đã 
phụng dưỡng cha mẹ mù lòa trong khu rừng. Làm thế nào tôi có thể khiến 
cho tâm không tức giận đối với kẻ đã giết chết đứa con trai độc nhất ấy?” 


4567. “Nó là đứa con trai yêu dấu đã đạt được một cách khó khăn, nó đã 
phụng dưỡng cha mẹ mù lòa trong khu rừng. Các bậc sáng suốt đã nói về sự 
không tức giận đối với kẻ đã giết chết đứa con trai độc nhất ấy.” 
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4568. Ma baỊham paridevetha ‘hato samo ’ti vadina, 
aham kammakaro hutvã bharissãmi brahãvane. 

4569. Issatthe casmi kusalo daỊhadhammoti vissuto, 
aham kammakaro hutvã bharissãmi brahãvane. 

4570. Migãnam vighãsamanvesam vanamũlaphalãni ca, 
aham kammakaro hutvã bharissãmi brahãmane. 


4571. Nesa dhammo maharaja netam amhesu kappati, 
rặjã tvamasi amhãkam pãde vandãma te mayam. 


4572. Dhammam nesada 1 bhanatha kata apaciti taya, 
pitã tvamasi amhãkam mãtă tvamasi pãrike. 

4573. Namo te kãsirãjatthu namo te kãsivaddhana, 
anjalim te pagganhãma yãva sãmãnupãpaya. 

4574 - Tassa pãde pamajjantã 2 mukhanca bhựjadassanam, 
samsumbhamãnã attãnam kãlamãgamayãmase. 

4575. Brahã vãỊamigãkinnam ãkãsantam padissati, 3 
yattha sãmo hato seti candova patito chamã. 

4576. Brahã vãỊamigãkinnam ãkãsantam padissati, 
yattha sãmo hato seti suriyova patito chamã. 

4577. Brahã vãỊamigãkinnam ãkãsantam padissati, 
yattha sãmo hato seti pamsunã patikunthito. 4 

4578. Brahã vãỊamigãkinnam ãkãsantam padissati, 
yattha sãmo hato seti idheva vasatha assame. 5 

4579. Yadi tattha sahassãni satãni nahutãni 6 ca, 
nevamhãkam bhayam koci vane vãỊesu vijjati. 


1 nesãdã - PTS. 

2 samajjantã - Ma, Syã; 
pavattantã - PTS. 

3 ãkãsantamva dissati - Ma, Syã. 


patikuntito - Ma; 
parikunthito - Syã. 
vasathassame - Ma, Syã, PTS 
niyutãni - Ma. 
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(Lời trao đổi giữa vị vua và song thân của Sãma) 

4568. “Hai vị chớ than vãn quá nhiều khi nghe nói: ‘Sãma đã bị giết chết.’ 
Trẫm sẽ là người làm công việc hầu hạ, trầm sẽ phụng dưỡng hai vị trong 
khu rừng rộng lớn. 

4569. Và trầm thiện xảo về nghệ thuật bấn cung, được nổi tiếng là ‘có kỹ 
thuật vững vàng.’ Trẫm sẽ là người làm công việc hầu hạ, trầm sẽ phụng 
dưỡng hai vị trong khu rừng rộng lớn. 


4570. Trong khi tìm kiếm phần ăn của các loài thú bỏ lại cùng với các loại 
rẽ và trái cây rừng, trầm sẽ là người làm công việc hầu hạ, trầm sẽ phụng 
dưỡng hai vị trong khu rừng rộng lớn.” 


4571. “Tâu đại vương, điều ấy không đúng nguyên tâc. Điều ấy không phải 
phép đối với chúng tôi. Ngài là đức vua của chúng tôi. Chúng tôi xin đảnh lễ 
hai bàn chân của ngài.” 


4572. “Này ông thợ săn, hai vị nói về nguyên tâc; sự cung kính đã được 
ông (và bà) làm xong. (Kể từ nay,) ông là cha của trầm. Thưa bà Pãrikã, bà là 
mẹ của trầm.” 

4573 - “Tâu đức vua xứ Kãsi, vậy xin kính lẽ ngài! Tâu bậc làm hưng thịnh 
xứ Kãsi, xin kính lễ ngài! Tôi xin chắp tay thinh cầu bệ hạ, ngài hãy đưa 
chúng tôi đến nơi Sãma. 


4574. Trong lúc sờ vào hai bàn chân và khuôn mặt có dáng vẻ tốt đẹp của 
nó, trong lúc tự hành hạ bản thân, chúng tôi sẽ chờ đợi cái chết.” 


4575. “(Khu rừng ấy) rộng lớn, đông đúc các thú dữ, được nhìn thấy như 
ở tận chân trời; Sãma đã bị giết chết nằm ở nơi ấy, tựa như mặt trăng đã bị 
rơi xuống ở mặt đất. 


4576. (Khu rừng ấy) rộng lớn, đông đúc các thú dữ, được nhìn thấy như ở 
tận chân trời; Sãma đã bị giết chết nằm ở nơi ấy, tựa như mặt trời đã bị rơi 
xuống ở mặt đất. 


4577. (Khu rừng ấy) rộng lớn, đông đúc các thú dữ, được nhìn thấy như ở 
tận chân trời; Sãma đã bị giết chết nằm ở nơi ấy, bị bụi đất phủ lên. 


4578. (Khu rừng ấy) rộng lớn, đông đúc các thú dữ, được nhìn thấy như ở 
tận chân trời; Sãma đã bị giết chết nằm ở nơi ấy. Hai vị hãy ngụ ở chính nơi 
này, tại khu ẩn cư.” 

4579 - “Nếu ở nơi ấy có hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục ngàn thú dữ, 
chúng tôi chẳng bao giờ có bất cứ nỗi sợ hãi nào về các thú dữ ở khu rừng.” 
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4580. Tato andhanamadaya kasiraja brahavane, 

hatthe gahetvã pakkãmi yattha sãmo hato ahu. 


4581. Disvana patitam samam puttakam pamsukunthitam, 1 
apaviddham brahãranne candamva patitam chamã. 


4582. Disvana patitam samam puttakam pamsukunthitam, 
apaviddham brahãranne suriyamva patitam chamã. 


4583. Disvana patitam samam puttakam pamsukunthitam, 
apaviddham brahãranne karunam 2 paridevayum. 


4584. Disvana patitam samam puttakam pamsukunthitam, 
bãhã paggayha pakkandum adhammo kira bho iti. 


4585. BaỊham khosi tuvam sutto 3 samakalyanadassana, 
yo ajjevam gate kãle na kincimabhibhãsasi. 


4586. BaỊham khosi tuvam matto samakalyanadassana, 
yo ajjevam gate kãle na kincimabhibhãsasi. 


4587. BaỊham kho tvam pamattosi sama kalyanadassana, 
yo ajjevam gate kãle na kincimabhibhãsasi. 


4588. BaỊham khosi tuvam kuddho samakalyanadassana, 
yo ajjevam gate kãle na kincimabhibhãsasi. 


4589. BaỊham khosi tuvam ditto samakalyanadassana, 
yo ajjevam gate kãle na kincimabhibhãsasi. 


4590. BaỊham kho tvamsi vimanosi samakalyanadassana, 
yo ajjevam gate kãle na kincimabhibhãsasi. 


1 kunthitam - Ma; kunditam - PTS. 

2 kalũnam - Ma, Syã. 

3 băỊham kho tvam pamattosi... padittosi... pakuddhosi... pasuttosi... vimanosi - Ma, Syã. 
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4580. Sau đó, đức vua xứ Kasi đã chấp nhận và nẳm lấy bàn tay của hai 
người mù rồi bước đi đến nơi Sãma đã bị giết chết ở trong khu rừng rộng lớn. 


4581. Họ đã nhìn thấy người con trai nhỏ Sãma ngã gục, bị bụi đất phủ 
lên, bị quăng bỏ ở khu rừng rộng lớn, tựa như mặt trăng đã bị rơi xuống ở 
mặt đất. 


4582. Họ đã nhìn thấy người con trai nhỏ Sãma ngã gục, bị bụi đất phủ 
lên, bị quăng bỏ ở khu rừng rộng lớn, tựa như mặt trời đã bị rơi xuống ở mặt 
đất. 


4583. Sau khi nhìn thấy người con trai nhỏ Sama ngã gục, bị bụi đất phủ 
lên, bị quăng bỏ ở khu rừng rộng lớn, hai người đã than khóc bi thảm. 


4584. Sau khi nhìn thấy người con trai nhỏ Sama ngã gục, bị bụi đất phủ 
lên, họ đã giơ hai cánh tay lên, kêu khóc rằng: “Thật vô lý quá, con ơi! 


4585. Hôm nay, khi đã chết như thế này, con không thốt lên điều gì nữa, 
này Sãma có vóc dáng tốt đẹp, có phải là con đã ngủ quá mức? 


4586. Hôm nay, khi đã chết như thế này, con không thốt lên điều gì nữa, 
này Sãma có vóc dáng tốt đẹp, có phải là con đã say sưa quá mức? 


4587. Hôm nay, khi đã chết như thế này, con không thốt lên điều gì nữa, 
này Sãma có vóc dáng tốt đẹp, có phải là con đã xao lãng quá mức? 


4588. Hôm nay, khi đã chết như thế này, con không thốt lên điều gì nữa, 
này Sãma có vóc dáng tốt đẹp, có phải là con đã giận dỗi quá mức? 


4589. Hôm nay, khi đã chết như thế này, con không thốt lên điều gì nữa, 
này Sãma có vóc dáng tốt đẹp, có phải là con đã ngạo mạn quá mức? 


4590. Hôm nay, khi đã chết như thế này, con không thốt lên điều gì nữa, 
này Sãma có vóc dáng tốt đẹp, có phải là con đã quãn trí quá mức? 
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4591. Jatam valitam' pankagatam 1 2 kodani santhapessati, 
sãmo ayam kãlakato 3 andhãnam paricãrako. 4 

4592. Ko ce 5 sammajjanãdãya 6 sammajjissati assamam, 
sãmo ayam kãlakato andhãnam paricãrako. 

4593. Kodãni nahãpayissati 7 sĩtenunhodakena ca, 
sãmo ayam kãlakato andhãnam paricãrako. 

4594. Kodãni bhojayissati 8 vanamũlaphalãni ca, 
sãmo ayam kãlakato andhãnam paricãrako. 

4595. Disvãna patitam sãmam puttakam pamsukunthitam, 9 
attitã puttasokena mãtã saccamabhãsatha. 

4596. Yena saccenayam sãmo dhammacãrĩ pure ahũ, 10 
etena saccavajjena visam sãmassa hannatu. 

4597. Yena saccenayam sãmo brahmacãrĩ pure ahũ, 
etena saccavajjena visam sãmassa haíìnatu. 

4598. Yena saccenayam sãmo saccavãdĩ pure ahũ, 
etena saccavajjena visam sãmassa hannatu. 

4599. Yena saccenayam sãmo mãtãpettibharo 11 ahũ, 
etena saccavajjena visam sãmassa haíìnatu. 

4600. Yena saccenayam sãmo kule jetthăpacãyiko, 
etena saccavajjena visam sãmassa hannatu. 

4601. Yena saccenayam sãmo pãnã piyataro mama, 
etena saccavajjena visam sãmassa hannatu. 

4602. Yam kiíìcatthi 12 katam puíìnam mayham ceva pitucca te, 
saccena 13 tena kusalena visam sãmassa hannatu. 

4603. Disvãna patitam sãmam puttakam pamsukunthitam, 
attito puttasokena pitã saccamabhãsatha. 


1 valinam - Ma, Syã; valĩnam - PTS. 

2 pamsugatam - Ma, Syã. 

3 kãláủkato - Ma. 

4 paricãriko - Syã. 

5 me - Ma. 

6 ko me sammajjamãdãya - Ma; 

ko no sammajjanãdãya - Syã; 

ko ve sammajjanãdãya - PTS. 


7 nhãpayissati - Ma, Syã. 

8 bhunjayissati - PTS. 

9 kunthitam - Ma; 
kunditam - PTS. 

10 ahu - Ma, Syã, PTS. 

11 mãtãpetibharo - Syă. 

12 kincitthi - Ma, Syã. 

13 sabbena - Ma, Syã, PTS. 
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4591. Sama đã chết này là người hầu hạ của cha mẹ bị mù lòa. Giờ đây, 
người nào sẽ chải lại búi tóc bị rối bời, bị phủ đầy bụi? 


4592. Sama đã chết này là người hầu hạ của cha mẹ bị mù lòa. Vậy người 
nào sẽ cầm lấy cây chổi quét dọn khu ẩn cư? 


4593. Sama đã chết này là người hầu hạ của cha mẹ bị mù lòa. Giờ đây, 
người nào sẽ giúp cho tâm rửa bâng nước lạnh và nước nóng? 


4594. Sama đã chết này là người hầu hạ của cha mẹ bị mù lòa. Giờ đây, 
người nào sẽ giúp cho ăn uống với các loại rẽ và trái cây rừng?” 


4595. Sau khi nhìn thấy người con trai nhỏ Sãma ngã gục, bị bụi đất phủ 
lên, bị khốn khổ bởi nỗi sầu muộn về đứa con trai, người mẹ đã nói lên lời 
chân thật ràng: 


4596. “Sama này trước đây đã là người có sự thực hành thiện pháp. Do lời 
nói chân thật này, mong rằng chất độc ở Sãma hãy được tiêu tan. 


4597. Sama này trước đây đã là người có sự thực hành Phạm hạnh. Do lời 
nói chân thật này, mong rằng chất độc ở Sãma hãy được tiêu tan. 


4598. Sama này trước đây đã là người có lời nói chân thật. Do lời nói 
chân thật này, mong ràng chất độc ở Sãma hãy được tiêu tan. 


4599. Sama này trước đây đã là người có sự phụng dưỡng mẹ cha. Do lời 
nói chân thật này, mong rằng chất độc ở Sãma hãy được tiêu tan. 


4600. Sãma này đã là người cung kính các bậc trưởng thượng trong gia 
đình. Do lời nói chân thật này, mong rằng chất độc ở Sãma hãy được tiêu 
tan. 


4601. Sama này được yêu quý hơn cả mạng sống của ta. Do lời nói chân 
thật này, mong rằng chất độc ở Sãma hãy được tiêu tan. 


4602. Bất cứ việc phước thiện nào của mẹ và của cha con đã được tạo ra, 
do sự chân thật và do phước thiện ấy, mong rằng chất độc ở Sãma hãy được 
tiêu tan.” 


4603. Sau khi nhìn thấy người con trai nhỏ Sãma ngã gục, bị bụi đất phủ 
lên, bị khốn khổ bởi nỗi sầu muộn về đứa con trai, người cha đã nói lên lời 
chân thật ràng: 


73 



Khuddakanikaye - JatakapaỊi III 


540. Samajatakarn 


4604. Yena saccenayam samo dhammacari pure ahu, 
etena saccavajjena visam sãmassa hannatu. 

4605. Yena saccenayam sãmo brahmacãrĩ pure ahũ, 
etena saccavajjena visam sãmassa haíìnatu. 

4606. Yena saccenayam sãmo saccavãdĩ pure ahũ, 
etena saccavajjena visam sãmassa haímatu. 

4607. Yena saccenayam sãmo mãtãpettibharo 1 ahũ, 
etena saccavajjena visam sãmassa hannatu. 

4608. Yena saccenayam sãmo kule jetthãpacãyiko, 
etena saccavajjena visam sãmassa haíìnatu. 

4609. Yena saccenayam sãmo pãnã piyataro mama, 
etena saccavajjena visam sãmassa hannatu. 

4610. Yam kincatthi 2 katam punnam mayham ca mãtuyã ca te, 3 
saccena 4 tena kusalena visam sãmassa hannatu. 


4611. Sa devata antarahita pabbate gandhamadane, 
sãmassa anukampãya imam saccamãbhasatha. 

4612. Pabbatyãham gandhamãdane cirarattanivãsinĩ, 5 
na me piyataro koci anno sãmã na 6 vijjati, 
etena saccavajjena visam sãmassa hannatu. 

4613. Sabbe vanã gandhamayã pabbate gandhamãdane, 
etena saccavajjena visam sãmassa haíìnatu. 

4614. Tesam lălappamãnãnam bahum kãrunnasamhitam, 
khippam sãmo samutthãsi yuvã kalyãnadassano. 

4615. Sãmohamasmi bhaddam vo sotthinãmhi 7 samutthito, 
mã bãỊham paridevetha manjunãbhivadetha mam. 

4616. Svãgatante mahãrậja atho te adurãgatam, 
issarosi anuppatto yam idhatthi pavedaya. 


1 mãtãpetibharo - Syã. 

2 kincitthi - Ma, Syã. 5 ciram rattam nivãsinĩ - Syã. 

3 mayhaíĩceva mãtucca te - Ma, Syã. 6 sãmena - Ma, Syã. 

4 sabbena - Ma, Syã, PTS. 7 sotthin’ amhi - PTS. 
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4604. “Sama này trước đây đã là người có sự thực hành thiện pháp. Do lời 
nói chân thật này, mong ràng chất độc ở Sãma hãy được tiêu tan. 

4605. Sãma này trước đây đã là người có sự thực hành Phạm hạnh. Do lời 
nói chân thật này, mong rằng chất độc ở Sãma hãy được tiêu tan. 

4606. Sãma này trước đây đã là người có lời nói chân thật. Do lời nói 
chân thật này, mong ràng chất độc ở Sãma hãy được tiêu tan. 

4607. Sãma này trước đây đã là người có sự phụng dưỡng mẹ cha. Do lời 
nói chân thật này, mong ràng chất độc ở Sãma hãy được tiêu tan. 

4608. Sãma này đã là người cung kính các bậc trưởng thượng trong gia 
đình. Do lời nói chân thật này, mong rằng chất độc ở Sãma hãy được tiêu 
tan. 


4609. Sama này được yêu quý hơn cả mạng sống của ta. Do lời nói chân 
thật này, mong rằng chất độc ở Sãma hãy được tiêu tan. 

4610. Bất cứ việc phước thiện nào của cha và của mẹ con đã được tạo ra, 
do sự chân thật và do phước thiện ấy, mong rằng chất độc ở Sãma hãy được 
tiêu tan.” 


4611. Vị Thiên nữ ấy ẩn thân ở ngọn núi Gandhamadana, vì lòng thương 
tưởng đối với Sãma, đã nói lên lời chân thật này: 


4612. “Ta có sự cư ngụ lâu dài ở ngọn núi Gandhamãdana. Không có bất 
cứ người nào khác được ta yêu quý hơn so với Sãma. Do lời nói chân thật 
này, mong rằng chất độc ở Sãma hãy được tiêu tan. 

4613. Tất cả các cây cối ở ngọn núi Gandhamãdana đều có mùi thơm. Do 
lời nói chân thật này, mong rằng chất độc ở Sãma hãy được tiêu tan.” 

4614. Trong lúc những người ấy đang than van vô cùng bi thương, Sãma 
đã tức thời sống lại, trẻ trung, có vóc dáng tốt đẹp. 

4615. “Con là Sãma. Mong rằng điều tốt lành đến với các vị. Con đã được 
sống lại một cách bình yên. Các vị chớ than vãn quá nhiều. Các vị hãy nói với 
con bàng giọng nói ngọt ngào. 


4616. Tâu đại vương, chào mừng ngài đã ngự đến, và việc đi đến tốt lành 
của ngài. Là bậc quân vương, bệ hạ đã ngự đến, có việc gì ở nơi này xin bệ hạ 
hãy cho biết. 1 


1 Ba câu kệ 4616 - 4618 giống như ba câu kệ 4555 - 4557 ở các trang 65 và 67. 
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4617. Tindukani' piyalani madhuke kasumariyo, 1 2 

phalãni khuddakappãni bhunja rặja varam varam. 


4618. Atthi me pamyam sitarn abhatam girigabbhara, 
tato piva mahãrãja sace tvam abhikankhasi. 


4619. Sammuyhami pamuyhami sabba muyhanti medisa, 3 
petarn tam sãma addakkhim 4 ko nu tvarn sãma jĩvasi. 


4620. Api jivam maharaja purisam gaỊhavedanam, 

upanĩtamanasankappam 5 jĩvantam maíìnate matarụ. 


4621. Api jivam maharaja purisam gaỊhavedanam, 

tam nirodhagatam santarn jĩvantam mannate matam. 


4622. Yo mataram va pitaram va 6 macco dhammena posati, 
devãpi nam tikicchanti mãtãpettibharam 7 janam. 8 


4623. Yo mataram va pitaram va macco dhammena posati, 
idha ceva 9 nam pasamsanti pecca sagge ca modati. 10 

4624. Esa bhiyyo pamuyhãmi sabbã muyhanti medisã, 
saranam tam sãma gacchãmi 11 tvanca me saranam bhava. 


4625. Dhammam cara maharaja matapitusu 12 khattiya, 
idha dhammam caritvãna rãja saggam gamissasi. 


4626. Dhammam cara maharaja puttadaresu khattiya, 
idha dhammam caritvãna rãja saggam gamissasi. 


4627. Dhammam cara maharaja mittamaccesu khattiya, 
idha dhammam caritvãna rãja saggam gamissasi. 


4628. Dhammam cara maharaja vahanesu balesu ca, 
idha dhammam caritvãna rãja saggam gamissasi. 


1 tindukãni - Syã, PTS. 

2 kăsamãriyo - Syã. 

3 me disã - Ma, Syã. 

4 sãmamaddakkhim - Ma, Syã. 

5 manasakappam - PTS. 

6 yo mãtaram pitaram vã - Ma, Syã, PTS. 


7 mãtãpetibharam - Syã. 

8 naram - Ma, Syã. 

9 idheva - Ma, Syã, PTS. 

10 pecca sagge pamodati - Ma, Syã. 

11 saraụam sãma gacchãmi - Syă. 

12 mãtãpitũsu - Ma, Syă. 
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4617. Tâu bệ hạ, có các loại trái cây tinduka, piyala, madhuka, kasamari 
ngọt như mật ong, xin bệ hạ hãy thưởng lãm các trái ngon nhất. 

4618. Tâu đại vương, còn đây là nước uống mát lạnh đã được mang lại từ 
hang núi. Sau đó, bệ hạ hãy uống nước, nếu ngài mong muốn.” 

4619. “Trẫm bị hoang mang, trãm bị rối trí. Tất cả mọi việc như thế này 
trở nên mờ mịt đối với trầm. Này Sãma, trãm đã nhìn thấy ngươi lìa đời. Này 
Sãma, tại sao ngươi vãn còn sống?” 


4620. “Tâu đại vương, thậm chí một người đang sống có cảm thọ sâu 
thẳm (đau đớn khủng khiếp), có sự suy tư của ý bị dẫn đi (bị bất tỉnh), người 
ta nghĩ rằng người đang sống ấy đã chết. 


4621. Tâu đại vương, thậm chí một người đang sống có cảm thọ sâu thẳm, 
người ấy được an tịnh, đi vào trạng thái tịch diệt (hơi thở), người ta nghĩ 
rằng người đang sống ấy đã chết. 

4622. Người nào nuôi dưỡng mẹ hoặc cha đúng pháp, ngay cả chư Thiên 
cũng chữa bệnh cho người có sự phụng dưỡng mẹ cha ấy. 

4623. Người nào nuôi dưỡng mẹ hoặc cha đúng pháp, ngay ở đời này, 
mọi người ca ngợi vị ấy, sau khi chết vị ấy vui sướng ở cõi Trời.” 

4624. “Trẫm đây càng thêm bị rối trí. Tất cả mọi việc như thế này trở nên 
mờ mịt đối với trầm. Này Sãma, trầm đi đến nương nhờ ngươi, và ngươi hãy 
là nơi nương nhờ của trầm.” 


4625. “Tâu đại vương, tâu vị Sát-đế-lỵ, bệ hạ hãy thực hành pháp (phụng 
dưỡng) đối với cha mẹ. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp ở nơi này, bệ hạ sẽ 
đi đến cõi Trời. 1 


4626. Tâu đại vương, tâu vị Sát-đế-lỵ, bệ hạ hãy thực hành pháp (cấp 
dưỡng) đối với vợ con. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp ở nơi này, bệ hạ sẽ 
đi đến cõi Trời. 

4627. Tâu đại vương, tâu vị Sát-đế-lỵ, bệ hạ hãy thực hành pháp (thu 
phục) đối với bạn bè và các quan đại thần. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp 
ở nơi này, bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 


4628. Tâu đại vương, tâu vị Sát-đế-lỵ, bệ hạ hãy thực hành pháp (chu 
cấp) đối với các đội xa binh và bộ binh. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp ở 
nơi này, bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 


1 Các câu kệ 4625 - 4633 giống như các câu kệ 3011 - 3019 của JatakapaỊi - Bổn Sanh II 
(TTPV tập 33, các trang 173 và 175). 
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4629. Dhammam cara maharaja gamesu nigamesu ca, 
idha dhammam caritvãna rãja saggarụ gamissasi. 


4630. Dhammam cara maharaja ratthesu 1 janapadesu ca, 
idha dhammam caritvãna rãja saggarụ gamissasi. 


4631. Dhammam cara maharaja samanabrahmanesu ca, 2 
idha dhammam caritvãna rãja saggarụ gamissasi. 


4632. Dhammam cara maharaja migapakkhisu 3 khattiya, 
idha dhammam caritvãna rãja saggarụ gamissasi. 


4633. Dhammam cara maharaja dhammo ciọọo sukhavaho, 
idha dhammam caritvãna rãja saggarụ gamissasi. 


4634. Dhammam cara mahãrãja dhammo ciọọo sukhãvaho, 
idha dhammam caritvãna sa indã devã 4 sabrahmakã, 
suciọnena divam pattã mã dhammam rãja pamãdo ”ti. 

Sãmajãtakam tatiyam. 5 

—00O00— 


4. NIMUATAKAM 6 

4635. Accheram vata lokasmim uppajjanti vicakkhanã, 
yadã ahu nimirặjã pandito kusalatthiko. 


4636. Rãjã sabbavidehãnam adã dãnam arindamo, 

tassa tam dadato dãnam sankappo udapajjatha, 7 
dãnam vã brahmacariyam vã katamam su mahapphalam. 


4637. Tassa sankappamannaya maghava devakunjaro, 
sahassanetto pãturahu vannena nihatam tamam. 8 


1 ratthe - PTS. 

2 samane brăhmanesu ca - Syã. 

3 migapakkhĩsu - Ma, Syã. 

4 indã devă - Syã; saindadevă - PTS. 

5 suvaụnasãmajãtakam tatiyam - Ma, Syã. 


6 nemirãjajãtakam - Syã. 

7 upapajjatha - Syã. 

8 vihanam tamam - Ma; 
vihatantamam - Syã; 
nihanam tamam - PTS. 
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4629. Tâu đại vương, tâu vị Sát-đế-lỵ, bệ hạ hãy thực hành pháp (không 
sách nhiêu) ở các thôn làng và các phố thị. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp 
ở nơi này, bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 


4630. Tâu đại vương, tâu vị Sát-đế-lỵ, bệ hạ hãy thực hành pháp (không 
sách nhiễu) trong các đất nước và các xứ sở. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành 
pháp ở nơi này, bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 


4631. Tâu đại vương, tâu vị Sát-đế-lỵ, bệ hạ hãy thực hành pháp (bố thí) 
đến các Sa-môn và Bà-la-môn. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp ở nơi này, 
bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 


4632. Tâu đại vương, tâu vị Sát-đế-lỵ, bệ hạ hãy thực hành pháp (không 
hãm hại) đối với các loài thú và loài chim. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp 
ở nơi này, bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 

4633. Tâu đại vương, bệ hạ hãy thực hành (thiện) pháp. (Thiện) pháp 
được thực hành là nguồn đem lại niềm an lạc. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành 
pháp ở nơi này, bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 

4634. Tâu đại vương, bệ hạ hãy thực hành (thiện) pháp. (Thiện) pháp 
được thực hành là nguồn đem lại niềm an lạc. Sau khi thực hành pháp ở nơi 
này, Thien Chủ Inda, chư Thiên, cùng với Phạm Thiên đã đạt được cung Trời 
do đã thực hành tốt đẹp. Tâu bệ hạ, chớ có sự xao lãng (thiện) pháp.” 1 

Bổn Sanh Sãma là thứ ba. [540] 

—00O00-- 


4. BỔN SANH ĐỨC VUA NIMI 


4635. Quả là điều kỳ diệu ở thế gian, những vị khôn ngoan sanh lên vào 
lúc đức vua Nimi, bậc sáng suốt, vị mong mỏi về thiện pháp, đã xuất hiện. 


4636. Đức vua, bậc thuần hóa kẻ thù, đã ban phát vật thí đến tất cả cư 
dân xứ sở Videha. Trong lúc vị vua ấy đang ban phát vật thí, có sự suy tư đã 
sanh khởi đến đức vua rằng: “Cái nào có quả báo lớn, bố thí hay thực hành 
Phạm hạnh?” 


4637. Biết được sự suy tư của đức vua, Thiên Chủ Maghavã, bậc long 
tượng của chư Thiên, đấng Ngàn Mẳt, đã hiện ra với hào quang làm cho bóng 
tối bị tiêu tan. 


1 So sánh câu kệ 4634 với hai câu kệ 3019 và 3020 của JatakapaỊi - Bổn Sanh II (TTPV tập 
33, trang 175). 
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4638. Sa lomahattho 1 manựjindo vasavam avaca nimi, 
devatã nusi gandhabbo ãdu 2 sakko purindado. 

4639. Na ca me tãdiso 3 vanno dittho vã yadi vã suto, 

ãcikkha me tvam bhaddante katham jãnemu tam mayam. 

4640. Sa lomahattham natvãna vãsavo avacã nimim, 
sakkohamasmi devindo ãgatosmi tavantike. 

4641. Alomahattho mamỹinda puccha panham yadicchasi, 4 
so ca tena katokãso vãsavam avacã nimi. 


4642. Pucchami tam mahabahu 5 sabbabhutanamissara, 
dãnam vã brahmacariyam vã katamam su mahapphalam. 

4643. So puttho naradevena vãsavo avacã nimim, 
vipãkarụ brahmacariyassa jãnam akkhãsajãnato. 6 


4644. Hinena brahmacariyena khattiye upapajjati, 
majjhimena ca devattam uttamena visựjjhati. 

4645. Na hete sulabhă kãyã yãcayogena kenaci, 
ye kãye upapajjanti anãgãrã tapassino. 

4646. Dudĩpo sãgaro selo mucabndo 7 bhagĩraso, 
usĩnaro atthako ca 8 assako ca 9 puthựjjano. 10 


4647. Ete canne ca rajano khattiya 11 brahmana bahu, 

puthu yannam yajitvãna petarụ te 12 nãtivattisum. 13 


4648. Ye ve adutiyã 14 na ramanti ekikã 
vivekajam ye na labhanti pĩtim, 
kincãpi te indasamãnabhogã 
te ve parãdhĩnasukhã varãkã. 15 


1 salomahattho - Ma, Syă, PTS. 

2 adu - Ma; ãdũ - Syã. 

3 metădiso - Syã. 

4 yamicchasi - Ma, Syã. 

5 mahãrãja - Ma, Syã. 

6 akkhãsijãnato - Ma; 
akkliãsi jãnato - Syã; 
akkhãs’ ajãnato - PTS. 

7 mujakindo - Ma. 


8 usindaro kassapo ca - Ma; 
usinnaro atthako ca - Syã. 

9 asako ca - Ma. 

10 puthuddhano - Syã. 

11 khattiyãya - Syã. 

12 petattam - Ma, Syã. 

13 nãtivattimsu - Syã. 

14 ye adutiyã - Syã; ye adutĩyã - PTS. 

15 ayam gãthã Ma potthake na dissate. 
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4638. Đức vua Nimi ấy, vị chúa tể của loài người, bị dựng đứng lông (vì sợ 
hãi), đã nói với Thiên Chủ Vãsava rằng: “Phải chăng ngài là vị Thiên nhân, là 
vị Càn-thát-bà, hay là Thiên Chủ Sakka, vị đã bố thí trước đây? 


4639. Hào quang như thế ấy chưa từng được thấy, hoặc được nghe bởi 
trầm. Thưa tôn đức, xin ngài hãy giải thích cho trầm. Làm thế nào chúng tôi 
có thể biết về ngài?” 


4640. Sau khi biết được đức vua Nimi bị dựng đứng lông (vì sợ hãi), 
Thiên Chủ Vãsava đã nói với đức vua Nimi ràng: “Ta là Sakka, chúa tể của 
chư Thiên, đã đi đến bên cạnh bệ hạ. 


4641. Này vị chúa tể của loài người, hãy thôi bị dựng đứng lông (vì sợ 
hãi), và bệ hạ hãy hỏi câu hỏi mà bệ hạ muốn.” Và đức vua Nimi ấy, với cơ 
hội đã được tạo ra, đã nói với Thiên Chủ Vãsava rằng: 


4642. “Thưa vị có cánh tay vĩ đại, thưa vị chúa tể của tất cả chúng sanh, 
trầm xin hỏi ngài, cái nào có quả báo lớn, bố thí hay thực hành Phạm hạnh?” 


4643. Được hỏi bởi vị chúa của con người, vị Thiên Chủ Vãsava ấy đã nói 
với đức vua Nimi, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành 
tựu của việc thực hành Phạm hạnh rằng: 


4644. “Với sự thực hành Phạm hạnh kém cỏi thì sanh vào dòng dõi Sát- 
đế-lỵ, trung bình thì sanh lên bản thể Thiên nhân, tối thượng thì trở nên 
thanh tịnh. 


4645. Những tập thể này thật sự là không dễ dàng đạt được bởi bất cứ ai 
có sự gẳn bó với việc bố thí, chỉ những vị nào sống không nhà, hành khổ 
hạnh, mới sanh lên những tập thể ấy. 


4646. Vua Dudipa, vua Sagara, vua Sela, vua Mucalinda, vua Bhagirasa, 
vua Usĩnara, vua Atthaka, vua Assaka, và vua Puthụjjana, - 


4647. - các vị vua này và nhiều vị vua khác, luôn cả các vị Sát-đế-lỵ và các 
vị Bà-la-môn, sau khi dâng cúng vô số lẽ tế thần, các vị ấy đã không vượt qua 
khỏi bản thể ngạ quỷ. 


4648. Thật vậy, những kẻ nào không vui thích khi chỉ một mình, không có 
người thứ hai, những kẻ nào không đạt được trạng thái hỷ sanh lên do sự độc 
cư, những kẻ ấy, dẫu cho có những của cải giống như Thiên Chủ Inda, những 
kẻ ấy, có sự hạnh phúc phụ thuộc vào người khác, thật sự là những kẻ thảm 
thương. 
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4649. Addha ime 1 avattimsu anagara tapassino, 
sattisayo yãmahanu somayãgo 2 manojavo. 

4650. Samuddo mãgho bharato ca 3 isikãlikarakkhiyo, 4 
angĩraso kassapo ca kisavaccho 5 akitti ca. 6 

4651. Uttarena nadĩ sĩdã gambhĩrã duratikkamã, 
naỊaggivannã jotanti sadã kancanapabbatã. 

4652. ParũỊhakacchã tagarã rũỊhakacchã vanã nagã, 7 
tatrãsum dasasahassãni 8 porãnã isayo 9 pure. 

4653. Aharụ setthosmi dãnena samyamena damena ca, 
anuttaram vatarụ katvã pakiracãrĩ samãhite. 

4654. Jãtimantam ajaccam ca ahamựjjugatam 10 nararụ, 
ativelam namassissam kammabandhũ hi mãtiyã. 11 

4655. Sabbe vannã adhammatthã patanti nirayam adho, 
sabbe vanọã nirujjhanti 12 caritvã dhammamuttamam. 

4656. Idam vatvãna maghavã devarậjã sujampati, 
vedeham anusãsitvã 13 saggakãyam apakkami. 

4657. Imam bhonto nisãmetha yãvantettha samãgatã, 
dhammikãnam manussãnam vanọam uccãvacam bahum. 

4658. Yathă ayam nimirậjã pandito kusalatthiko, 
rặjã sabbavidehãnam adã dãnam arindamo. 


4659. Tassa tam dadato danam sankappo udapajjatha, 

dãnam vã brahmacariyam vã katamam su mahappalarụ. 


1 atha yĩme - Ma; addhãyime - Syã. 

2 somayãmo - Ma. 

3 bharato - Syã. 

4 isi kãlapurakkhato - Ma; isi kãlapurakkhito - Syã. 

5 kĩsavaccho - Syã. 

6 akatti ca - Ma; akanti ca - Syã. 

7 paruỊhagacchã taggarã paruỊhagacchã vanã nagã - Syã. 


8 dasasahassã - Ma, Syã, PTS. 

9 porãnaisayo - PTS. 

10 ujugatam - Ma, Syã. 

11 mãnavã - Ma, Syã. 

12 visujjhanti - Ma, Syã, PTS. 

13 anusãsetvã - PTS. 
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4649. Còn những vị này, quả thật, đã vượt lên trên Dục giới, là những vị 
sống không nhà, hành khổ hạnh, như bảy vị ẩn sĩ Yãmahanu, Somayãga, 
Manojava, - 


4650. - Samudda, Magha, Bharata, và ẩn sĩ Kalikarakkhiya; (rồi thêm 
bốn vị nữa là) Angĩrasa, Kassapa, Kisavaccha, Akitti. 


4651. Về phương bẳc, có dòng sông Sida sâu thẳm, khó vượt qua, có hai 
ngọn núi vàng luôn chói sáng, có màu sâc như ngọn lửa của những cây sậy. 


4652. (Hai bên bờ sông) có những bụi cỏ thơm tagara mọc lên, có những 
rừng cây naga sinh trưởng. Tại nơi ấy, trước đây đã có mười ngàn vị ẩn sĩ 
thời xa xưa cư ngụ. 

4653. Ta là hạng nhất về bố thí, về sự tự chế ngự, và về sự rèn luyện. Sau 
khi đã làm xong phận sự vô thượng, ta đã rời bỏ tập thể và chuyên chú ở tâm 
định tĩnh. 


4654. Ta sẽ luôn luôn kính lẽ người đã đi theo con đường ngay thẳng, có 
dòng dõi và không có dòng dõi, bởi vì loài người có nghiệp là thân quyến. 


4655. Tất cả những kẻ thuộc giai cấp trên đã thực hành phi pháp, đều rơi 
vào địa ngục bên dưới; tất cả những người thực hành pháp tối thượng đều 
được xóa bỏ giai cấp.” 


4656. Sau khi nói điều này, vị Trời Đế Thích, đấng Thiên Vương, chồng 
của nàng Sujã, sau khi chỉ bảo cho đức vua của xứ sở Videha, đã trở về lại tập 
thể cõi Trời (thông báo ràng): 


4657. “Hỡi quý ngài, hết thảy các vị Thiên Thần đã tụ hội ở nơi này, xin 
quý ngài hãy chú tâm lâng nghe điều này. Trong số những người thực hành 
giáo pháp, có nhiều thành phần cao thấp (khác nhau). 


4658. Giống như đức vua Nimi này là bậc sáng suốt, có sự mong mỏi về 
thiện pháp. Đức vua, bậc thuần hóa kẻ thù, đã ban phát vật thí đến tất cả cư 
dân xứ sở Videha. 


4659. Trong lúc vị vua ấy đang ban phát vật thí, có sự suy tư đã sanh khởi 
đến đức vua ràng: ‘Cái nào có quả báo lớn, bố thí hay thực hành Phạm 
hạnh?’” 
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4660. Abbhuto 1 vata lokasmim uppajji lomahamsano, 
dibbo ratho pãturahu vedehassa yasassino. 


4661. Devaputto mahiddhiko matali devasarathi, 

nimantayittha rậjãnam vedeham mithilaggaham. 


4662. Ehimam rathamãruyha rãjasettha disampati, 
devã dassanakãmã te tãvatimsã saindakã, 
saramãnã hi te devã sudhammãyam samacchare. 


4663. Tato ca raja taramano vedeho mithilaggaho, 
ãsanã vutthahitvãna pamukho rathamãruhi. 


4664. AbhirũỊham 2 ratham dibbam mãtali etadabravi, 
kena tam nemi maggena rặjasettha disampati, 
yena vã pãpakammantã punnakammã ca ye narã. 


4665. Ubhayeneva mam nehi matali devasarathi, 

yena vã pãpakammantã punnakammã ca ye narã. 


4666. Kena tam pathamam nemi rajasettha disampati, 
yena vã pãpakammantã punnakammã ca ye narã. 


4667. Niraye 3 tava passami avase 4 papakamminam, 

thãnãni luddakammãnam dussĩlãnam ca yã gati. 


4668. Dassesi matali ranno duggam vetaranim nadim, 

kuthantim 5 khãrasamyuttam tattam aggisikhũpamam. 


1 abbhuto - Sya. 3 nirayam - Sya. 5 kuthitam - Ma; 

2 abhiruỊham - Syã. 4 ãvãsam - Syã. kutthitam - Syã. 
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(Lời dân chúng) 

4660. “Thật là phi thường ở thế gian, có sự dựng đứng lông đã sanh khởi; 
Thiên xa đã hiện ra cho vị vua danh tiếng của xứ Videha!” 1 


4661. Vị Thiên tử có đại thần lực Matali, người điều khiển Thiên xa, đã 
thỉnh mời đức vua trị vì kinh thành Mithilã xứ Videha rằng: 


4662. “Tâu chúa thượng, tâu vị chúa tế một phương, xin bệ hạ hãy đến, 
hãy bước lên cỗ xe này. Tâu bệ hạ, chư Thiên ở cõi Trời Đạo Lợi với Thiên 
Chủ Inda có ý muốn chiêm ngưỡng bệ hạ. Bởi vì trong khi tưởng nhớ đến bệ 
hạ, chư Thiên ngồi chung ở giảng đường Sudhammã.” 


4663. Và sau đó, đức vua trị vì kinh thành Mithila xứ Videha đã vội vã 
đứng dậy từ chỗ ngồi và bước lên cỗ xe, mặt nhìn về phía trước. 


4664. Khi đức vua đã bước lên cỗ xe của cõi Trời, Mãtali đã nói điều này: 
“Tâu chúa thượng, tâu vị chúa tể một phương, thần sẽ đưa bệ hạ đi theo con 
đường nào, theo con đường những người có nghiệp ác hay những người có 
nghiệp thiện?” 


4665. “Này người điều khiển Thiên xa Mãtali, hãy đưa trầm đi theo cả hai 
con đường, theo con đường những người có nghiệp ác và những người có 
nghiệp thiẹn.” 


4666. “Tâu chúa thượng, tâu vị chúa tể một phương, thần sẽ đưa bệ hạ đi 
theo con đường nào trước, theo con đường những người có nghiệp ác hay 
những người có nghiệp thiện?” 


4667. “Hãy để trầm nhìn thấy luôn cả các địa ngục, các chỗ ở của những 
kẻ có nghiệp ác, các địa điểm là cảnh giới dành cho những kẻ có hành động 
hung bạo và có giới hạnh xấu xa.” 


4668. Matali đã cho đức vua nhìn thấy dòng sông Vetaram đang sôi sục, 
có chứa chất kiềm (gây bỏng), nóng đỏ, tương tự như ngọn lửa. 


1 Các câu kệ 4660 - 4662 giống như các câu kệ 2135 - 2137 của Jatakapaịỉ - Bôh Sanh I 
(TTPV tập 32, trang 521). 
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4669. Nimi 1 have mãtalim ajjhabhãsatha 2 
disvã janam patamãnam vidugge, 
bhayam hi mam vindati sũta disvã 
pucchãmi tam mãtali devasãrathi, 
ime nu maccã kimakarụsu pãpam 
yeme janã vetaranim patanti. 

4670. Tassa puttho viyãkãsi 3 mãtali devasãrathi, 
vipãkarụ pãpakammãnam jãnam akkhãsajãnato. 4 

4671. Ye dubbale balavanto 5 jĩvaloke 
himsenti rosenti 6 supãpadhammã, 
te luddakammã pasavetvã 7 pãpam 
teme janã vetaranim patanti. 

4672. Sãmã ca sonã sabalã 8 ca gijjhã 
kãkoỊasanghã ca 9 adenti 10 * bheravã, 
bhayarn hi mam vindati sũta disvã 
pucchãmi tam mãtali devasãrathi, 
ime nu maccã kimakamsu pãpam 
yayimam janam u kãkoỊã 12 adenti. 

4673. Tassa puttho viyãkãsi mãtali devasãrathi, 
vipãkam pãpakammãnam jãnam akkhãsajãnato. 

4674. Ye keci me 13 maccharino kadariyã 
paribhãsakã samanabrãhmanãnam 
himsenti rosenti supãpadhammã, 
te luddakammã pasavetvã pãpam 
tayimam janam 14 kãkoỊã adenti. 

4675. Sajotibhũtã 15 pathavim 16 kamanti 
tattehi khandhehi ca pothayanti 
bhayarn hi mam vindati sũta disvã, 
pucchãmi tam mãtali devasãrathi 
ime nu maccã kimakamsu pãpam, 
yeme janã khandhahată sayanti. 

4676. Tassa puttho viyãkãsi mãtali devasãrathi, 
vipãkam pãpakammãnam jãnam akkhãsajãnato. 


1 nimĩ - Ma; nemi - Syã. 

2 mãtalimajjhabhãsi - Syã. 

3 vyãkãsi - PTS, evamuparipi. 

4 akkhãsijãnato - Ma; 
akkliãsi jãnato - Syã; 

akkhãs’ ajãnato - PTS, evamuparipi. 

5 balavantă - Ma. 

6 himsanti rosanti - Ma. 

7 pasavetva - Ma, Syã, evamuparipi. 

8 savală - Syã. 

9 kãkolasanghã - Ma; 

kãkolusaủghã ca - Syã; 

kãkolasaủghã ca - PTS. 


10 adanti - Ma, evamuparipi. 

11 yeme jane - Ma, Syã; 
yay-ime jane - PTS. 

12 kãkolasaủghã - Ma; 
kãkolusanghã ca - Syã; 
kãkolã - PTS. 

13 ye kecime - Ma; 
yekecime - Syã; 
ye kec’ ime - PTS. 

14 teme jane - Ma, Syã. 

15 sanjotibhũtã - Syã. 

16 pathavim - Ma. 
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4669. Sau khi nhìn thấy con người đang rơi vào nơi hiểm trở, 
quả nhiên, đức vua Nimi đã nói với Mãtali rằng: 

“Này xa phu, nỗi sợ hãi thật sự xuất hiện ở trầm sau khi nhìn thấy. 
Này người điều khiển Thiên xa Mãtali, trầm hỏi khanh: 

‘Vậy những người này đã làm tội ác gì, 

để rồi (giờ đây) những người này rơi xuống sông Vetaranĩ?’” 


4670. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Mătali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp ác (ràng): 


4671. “Những kẻ nào, ở thế gian của cuộc sống, có sức mạnh rồi hãm hại, 
quấy nhiễu những kẻ yếu sức, là những kẻ có bản tánh vô cùng xấu xa; những 
kẻ có hành động hung bạo ấy, sau khi tạo ra việc ác, (giờ đây) những kẻ này 
rơi xuống sông Vetaranĩ.” 


4672. “Những con chó nâu đỏ có đốm, những con chim kên kên, 
và những bầy quạ đen khiếp đảm xâu xé. 

Này xa phu, nỗi sợ hãi thật sự xuất hiện ở trầm sau khi nhìn thấy. 
Này người điều khiển Thiên xa Mãtali, trầm hỏi khanh: 

‘Vậy những người này đã làm tội ác gì, 

để rồi (giờ đây) những con quạ đen xâu xé người này?’” 


4673. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Mãtali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp ác (rằng): 


4674. “Bất kỳ những kẻ nào là những kẻ bỏn xẻn, keo kiệt, 
là những kẻ mắng nhiếc các vị Sa-môn và Bà-la-môn, 
chúng hãm hại, quấy nhiêu, là những kẻ có bản tánh vô cùng xấu xa; 
những kẻ có hành động hung bạo ấy, sau khi tạo ra việc ác, 

(giờ đây) những con quạ đen xâu xé những kẻ này.” 


4675. “Những người có thân thế rực lửa bước đi ở mặt đất. 

Các viên quan giữ địa ngục đánh chúng bằng những khối sât nung đỏ. 
Này xa phu, nỗi sợ hãi thật sự xuất hiện ở trầm sau khi nhìn thấy. 

Này người điều khiển Thiên xa Mãtali, trầm hỏi khanh: 

Vậy những người này đã làm tội ác gì, 

để rồi (giờ đây) những người này, bị đánh bởi những khối sât, nàm dài?” 


4676. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Mătali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp ác (rằng): 
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4677. Ye pvalokasmim 1 supãpadhammino 
naranca nãrinca apãpadhammam, 
himsenti rosenti 2 supãpadhammã 
te luddakammã pasavetvã 3 pãparn 
teme janã khandhahatã sayanti. 


4678. Angãrakãsum apare thunanti 4 
narã rudantă paridaddhagattã, 
bhayarn hi mam vindati 5 sũta disvã 
pucchãmi tam mãtali devasãrathi, 
ime nu maccã kimakarụsu pãpam 
yeme janã angãrakãsum thunanti. 


4679. Tassa puttho viyakasi matali devasarathi, 

vipãkarụ pãpakammãnam jãnam akkhãsajãnato. 


4680. Ye keci pũgãyatanassa 6 hetu 

sakkhim karitvă iọam jãpayanti, 
te j ãpayitvã j anatam j aninda 
te luddakammã pasavetvă pãpam 
teme janã angãrakãsum thunanti. 


4681. Sajotibhũtã 7 jalitã padittã 

padissati mahatĩ lohakumbhĩ, 
bhayam hi mam vindati sũta disvã 
pucchãmi tam mãtali devasãrathi, 
ime nu maccã kimakamsu pãpam 
yeme janã avamsirã lohakumbhim patanti. 


4682. Tassa puttho viyakasi matali devasarathi, 

vipãkam pãpakammãnam jãnam akkhãsajãnato. 


4683. Ye sĩlavam 8 samanam brãhmanam vã 
himsenti rosenti supãpadhammino, 9 
te luddakammã pasavetvã pãpam 
teme janã (avamsirã) lohakumbhim patanti. 


1 jĩvalokasmi - Ma. 

2 himsanti rosanti - Ma. 

3 pasavetva - Ma, Syã. 

4 phunanti - Ma; 

phunanti - PTS. 


vidanti - Ma. 

pũgãya dhanassa - Ma, Syã. 
sanjotibhũtã - Syã. 
sĩlavantam - Ma, Syã. 
supãpadhammã - Ma, Syă. 
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4677. “Những kẻ nào, ở thế gian của cuộc sống, có tính cách vô cùng xấu 
xa, hãm hại, quấy nhiễu người nam và người nữ có bản tánh không xấu xa, là 
những kẻ có bản tánh vô cùng xấu xa; những kẻ có hành động hung bạo ấy, 
sau khi tạo ra việc ác, (giờ đây) những kẻ này, bị đánh bởi những khối sât, 
nằm dài.” 


4678. “Những người khác rên ri ở hố than hừng, 
những người nam có thân thể bị đốt cháy đang khóc lóc. 

Này xa phu, nỗi sợ hãi thật sự xuất hiện ở trầm sau khi nhìn thấy. 
Này người điều khiển Thiên xa Mãtali, trầm hỏi khanh: 

Vậy những người này đã làm tội ác gì, 

để rồi (giờ đây) những người này rên ri ở hố than hừng?” 


4679. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Mãtali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp ác (rằng): 


4680. “Bất kỳ những kẻ nào, vì nguyên nhân tài sản của hội đoàn, 
đã làm chứng (gian dối) rồi thủ tiêu nợ nần, 
những kẻ ấy, tâu vị chúa của loài người, đã làm tiêu hoại tập thể; 
những kẻ có hành động hung bạo ấy, sau khi tạo ra việc ác, 

(giờ đây) những kẻ này rên ri ở hố than hừng.” 


4681. “Cái chảo đồng to lớn (như ngọn núi) được nhìn thấy có ngọn lửa 
sáng rực, bị đốt cháy, bị phát cháy. Này xa phu, nỗi sợ hãi thật sự xuất hiện ở 
trầm sau khi nhìn thấy. Này người điều khiển Thiên xa Mãtali, trầm hỏi 
khanh: Vậy những người này đã làm tội ác gì, để rồi (giờ đây) những người 
này rơi vào chảo đồng, có đầu chúc xuống?” 


4682. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Mãtali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp ác (rằng): 


4683. “Những kẻ nào hãm hại, quấy nhiêu vị Sa-môn hoặc Bà-la-môn có 
giới hạnh, là những kẻ có bản tánh vô cùng xấu xa; những kẻ có hành động 
hung bạo ấy, sau khi tạo ra việc ác, (giờ đây) những kẻ này rơi vào chảo đồng, 
(có đầu chúc xuống).” 
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4684. Luíĩcenti 1 gĩvam atha vethayitvã 
unhodakasmim pakiledayitvã, 2 
bhayam hi mam vindati sũta disvã 
pucchãmi tam mãtali devasãrathi, 
ime nu maccã kimakarụsu pãpam 
yeme janã luttasirã sayanti. 


4685. Tassa puttho viyakasi matali devasarathi, 

vipãkam pãpakammãnam jãnam akkhãsajãnato. 


4686. Ye jĩvalokasmim supãpadhammino 
pakkhĩ gahetvãna vihethayantĩ, 3 
te hethayitvã 4 sakunam janinda 
te luddakammã 5 pasavetvã pãpam 
teme janã luttasirã sayanti. 


4687. Pahũtatoyã 6 anikhãtakũlã 7 

nadĩ ayam sandati sũpatitthã, 8 
ghammãbhitattã manujã pivanti 
pivatanca 9 tesam bhusam 10 hoti pãni. 


4688. Bhayam hi mam vindati sũta disvã 
pucchãmi tam mãtali devasãrathi, 
ime nu maccã kimakamsu pãpam 
pivatanca tesam bhusam hoti pãni. 


4689. Tassa puttho viyakasi matali devasarathi, 

vipãkam pãpakammãnam jãnam akkhãsajãnato. 


4690. Ye suddhadhannam palãpena 11 missam 
asuddhakammã kayino dadanti, 
ghammãbhitattãnam 12 pipãsitãnam 
pivatanca tesam bhusam hoti pãni. 


1 luncanti - Ma, Syã, PTS. 

2 pakilodayitvã - Syã. 

3 vihethayanti te - Ma. 

4 vihethayitvã - Ma. 

5 luddakãmã - Ma. 

6 bahutatoyã - Syã. 


7 anigădhakũlã - Ma. 

8 suppatitthã - Ma, Syă, PTS. 

9 pĩtanca - Ma. 

10 thusa - Syã. 

11 palãsena - Ma, Syă. 

12 ghammãbhitattãna - Ma, Syă, 
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4684. “Các viên quan giữ địa ngục nâm cổ chúng lôi lên rồi xoẳn tròn, 
và nhúng vào nước nóng bỏng. 

Này xa phu, nỗi sợ hãi thật sự xuất hiện ở trầm sau khi nhìn thấy. 

Này người điều khiển Thiên xa Mãtali, trầm hỏi khanh: 

Vậy những người này đã làm tội ác gì, 

để rồi (giờ đây) những người này nằm dài, đầu bị bứt rời ra?” 


4685. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Mătali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp ác (rằng): 


4686. “Những kẻ nào, ở thế gian của cuộc sống, có tính cách vô cùng xấu 
xa, đã bát những con chim rồi giết hại, tâu vị chúa của loài người, chúng đã 
sát hại loài chim; những kẻ có hành động hung bạo ấy, sau khi tạo ra việc ác, 
(giờ đây) những kẻ này nằm dài, đầu bị bứt rời ra.” 


4687. “Dòng sông này trôi chảy, có nhiều nước, có bờ sông không bị trũng 
sâu, có những bến tắm xinh đẹp. Bị thiêu đốt bởi sức nóng, những con người 
(lội xuống sông) uống nước. Và trong khi chúng đang uống, nước được uống 
vào trở thành vỏ trấu đối với chúng. 


4688. Này xa phu, nỗi sợ hãi thật sự xuất hiện ở trầm sau khi nhìn thấy. 
Này người điều khiển Thiên xa Mãtali, trầm hỏi khanh: Vậy những người này 
đã làm tội ác gì, để rồi (giờ đây) trong khi chúng đang uống, nước được uống 
vào trở thành vỏ trấu đối với chúng?” 


4689. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Mãtali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp ác (rằng): 


4690. “Những kẻ nào trao cho người mua loại gạo trâng tinh đã bị trộn 
lẫn với vỏ lúa, là những kẻ có việc làm không trong sạch; những kẻ ấy bị thiêu 
đốt bởi sức nóng, bị khát nước, và trong khi chúng đang uống, nước được 
uống vào trở thành vỏ trấu đối với chúng.” 
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4691. Usũhi sattĩhi ca tomarehi 
dubhayãni 1 passãni tudanti kandatam, 
bhayam hi mam vindati sũta disvã 
pucchãmi tam mãtali devasãrathi, 
ime nu maccã kimakarụsu pãpam 
yeme janã sattihatã sayanti. 

4692. Tassa puttho viyãkãsi mãtali devasãrathi, 
vipãkarụ pãpakammãnam jãnam akkhãsajãnato. 

4693. Ye jĩvalokasmim 2 asãdhukammino 
adinnamãdãya karonti jĩvikam, 3 
dhannam dhanam rajatarụ jãtarũpam 
ajeỊakam cãpi pasum mahĩsam, 4 

te luddakammã pasavetvã pãpam 
teme janã sattihatã sayanti. 

4694. Gĩvãya baddhã 5 kissa ime 6 puneke 
anne vikattã 7 bilakatã puneke, 8 
bhayam hi mam vindati sũta disvã 
pucchãmi tam mãtali devasãrathi, 
ime nu maccã kimakamsu pãpam 
yeme janã bilakatã 9 sayanti. 

4695. Tassa puttho viyãkãsi mãtali devasãrathi, 
vipãkam pãpakammãnam jãnam akkhãsajãnato. 

4696. Orabbhikã sũkarikã ca macchikã 
pasum mahĩsanca ajeỊakanca 
hantvãna sũnesu 10 pasãrayimsu 
te luddakammã pasavetvã pãpam 
teme janã bilakată sayanti. 

4697. Rahado ayarn muttakarĩsapũro 
duggandharũpo asuci 11 pũti vãyati 12 
khudã 13 paretã manựjã adenti, 
bhayam hi mam vindati sũta disvã 
pucchãmi tam mãtali devasãrathi, 
ime nu maccã kimakamsu pãpam 
yeme janã muttakarĩsabhakkhã. 


1 ubhayãni -Syã. 

2 jĩvalokasmi - Ma. 

3 jĩvitam - Syã. 

4 mahimsam - Ma, Syã. 

5 bandhă - Syã. 

6 kissime - Syã. 

7 vikantã - Ma, Syã. 


8 bilakatã sayanti - Ma; 
vilakatã sayanti - Syă. 

9 vilakatã - Syã. 

10 sũụesu - Syã. 

11 asucim - PTS. 

12 vãti - Ma, Syă. 

13 khuddã - Syã. 
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4691. “Bâng những mũi tên, bâng những thanh gươm, và bâng những cây 
giáo, các viên quan giữ địa ngục đâm vào hai bên hông của những người đang 
kêu khóc. Này xa phu, nỗi sợ hãi thật sự xuất hiện ở trầm sau khi nhìn thấy. 
Này người điều khiển Thiên xa Mãtali, trầm hỏi khanh: Vậy những người này 
đã làm tội ác gì, để rồi (giờ đây) những người này bị hành hạ bởi gươm đao, 
nằm dài?” 


4692. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Mãtali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp ác (rằng): 


4693. “Những kẻ nào, ở thế gian của cuộc sống, có những việc làm không 
tốt lành, chúng lấy vật không được cho (trộm cướp) như là thóc lúa, tài sản, 
bạc, vàng, và luôn cả dê, cừu, gia súc, trâu bò; những kẻ có hành động hung 
bạo ấy, sau khi tạo ra việc ác, (giờ đây) những kẻ này bị hành hạ bởi gươm 
đao, nằm dài.” 


4694. “Tại sao lại có một số người này bị trói ở cổ: 
một SỐ khác lại bị xẻ thịt, bị chất thành đống. 

Này xa phu, nỗi sợ hãi thật sự xuất hiện ở trầm sau khi nhìn thấy. 
Này người điều khiển Thiên xa Mãtali, trầm hỏi khanh: 

Vậy những người này đã làm tội ác gì, 

để rồi (giờ đây) những người này bị chất thành đống, nàm dài?” 


4695. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Mãtali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp ác (rằng): 


4696. “Những kẻ chuyên giết cừu, giết heo, và giết cá, 
sau khi giết chết gia súc, trâu bò, dê, cừu, 
rồi đã bày bán ở các cửa hàng thịt; 

những kẻ có hành động hung bạo ấy, sau khi tạo ra việc ác, 
(giờ đây) những kẻ này bị chất thành đống, nầm dài.” 


4697. “Cái hố này tràn đầy nước tiểu và phân, 

có vẻ có mùi khó chịu, không trong sạch, hôi thối bốc lên. 

Những người bị dày vò bởi cơn đói ăn (nước tiểu và phân). 

Này xa phu, nỗi sợ hãi thật sự xuất hiện ở trầm sau khi nhìn thấy. 
Này người điều khiển Thiên xa Mãtali, trầm hỏi khanh: 

Vậy những người này đã làm tội ác gì, 

để rồi (giờ đây) những người này có thức ăn là nước tiểu và phân?” 
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4698. Tassa puttho viyakasi matali devasarathi, 
vipãkam pãpakammãnam jãnam akkhãsajãnato. 

4699. Ye keci me kãranikã virosakã 1 
paresam himsãya 2 sadã nivitthã, 
te luddakammã pasavetvă pãpam 
mittadduno mĩỊhamadenti bãlã. 


4700. Rahado ayam lohitapubbapũro 
duggandharũpo asuci pũti vãyati 
ghammãbhitattã manựjã pivanti, 
bhayam hi mam vindati sũta disvã 
pucchãmi tam mãtali devasãrathi, 
ime nu maccã kimakarụsu pãpam 
yeme janã lohitapubbabhakkhã. 

4701. Tassa puttho viyãkãsi mãtali devasãrathi, 
vipãkarụ pãpakammãnam jãnam akkhãsajãnato. 

4702. Ye mãtaram vã pitaram vã jĩvaloke 3 
pãrậjikã arahante hananti, 

te luddakammã pasavetvã pãpam 
teme janã lohitapubbabhakkhã. 

4703. Jivhanca passa balisena 4 viddham 
vihatam yathă sankusatena 5 cammam, 
phandanti macchãva thalamhi khittã 
muíìcanti kheỊam rudamãnã kimete. 


4704. Bhayam hi mam vindati sũta disvã 
pucchãmi tam mãtali devasãrathi, 
ime nu maccã kimakamsu pãpam 
yeme janã vankaghastã sayanti. 

4705. Tassa puttho viyãkãsi mătali devasãrathi, 
vipãkam pãpakammãnam jãnam akkhãsajãnato. 

4706. Ye keci santhãnagatã 6 manussã 
agghena aggharn kayam hãpayanti, 
kũtena kũtarn 7 dhanalobhahetu 
channam yathã vãricaram vadhãya. 


1 virosikã - Syă. 

2 vihimsãya - Syã. 

3 pitaram va loke - PTS. 

4 baỊisena - Ma. 


sankusakena - Syă. 
sandhãnagatã - Ma; 
santhãnagatã - Syã. 
kutena kutam - Ma. 
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4698. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Mãtali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp ác (rằng): 


4699. “Bất kỳ những kẻ nào là những kẻ gây thương tích, những kẻ giết 
hại, luôn luôn tham dự vào việc hãm hại những người khác, những kẻ có 
hành động hung bạo ấy, sau khi tạo ra việc ác, những kẻ hãm hại bạn bè (giờ 
đây) là những kẻ ngu dốt ăn phân.” 

4700. “Cái hố này tràn đầy máu và mủ, 

có vẻ có mùi khó chịu, không trong sạch, hôi thối bốc lên. 

Những người bị thiêu đốt bởi sức nóng uống (máu và mủ). 

Này xa phu, nỗi sợ hãi thật sự xuất hiện ở trầm sau khi nhìn thấy. 

Này người điều khiển Thiên xa Mãtali, trầm hỏi khanh: 

Vậy những người này đã làm tội ác gì, 

để rồi (giờ đây) những người này có thức ăn là máu và mủ?” 

4701. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Mãtali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp ác (rằng): 


4702. “Những kẻ nào, ở thế gian của cuộc sống, là những kẻ bại hoại giết 
chết mẹ hoặc cha, là các bậc xứng đáng sự cúng dường đặc biệt; những kẻ có 
hành động hung bạo ấy, sau khi tạo ra việc ác, (giờ đây) những kẻ này có thức 
ăn là máu và mủ.” 

4703. “Và khanh hãy nhìn xem cái lưỡi bị đâm thủng bởi cái móc câu, 
giống như tấm khiên chắn bị phá nát bởi trăm cây cọc nhọn, 

tựa như những con cá bị ném lên trên đất liền đang giãy giụa, 
những kẻ này tiết ra nước dãi, đang khóc lóc, bởi lý do gì? 


4704. Này xa phu, nỗi sợ hãi thật sự xuất hiện ở trầm sau khi nhìn thấy. 
Này người điều khiển Thiên xa Mãtali, trầm hỏi khanh: 

Vậy những người này đã làm tội ác gì, 

để rồi (giờ đây) những người này bị nuốt vào lưỡi câu, nằm dài?” 


4705. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Mãtali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp ác (râng): 


4706. “Bất kỳ những kẻ nào, khi ở vào vị thế của người định giá trong khi 
mua vật này bằng vật khác, thì chèn ép giá cả và có sự xảo trá này với sự xảo 
trá khác vì nguyên nhân tham lam của cải, giống như người thợ câu dùng 
mồi che giấu lưỡi câu nhằm đánh bẳt loài thủy tộc. 
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4707. Na hi kũtakãrissa bhavanti tãnã 
sakehi kammehi purakkhatassa, 1 
te luddakammã pasavetvã pãpam 
teme janã vankaghastă sayanti. 


4708. Nariyo 2 imã samparibhinnagattã 
paggayha kandanti bhựje 3 dujaccã, 
sammakkhitã 4 lohitapubbalittã 
gãvo yathã ãghãtane vikattã, 5 
tã bhũmibhãgasmim sadã nikhãtã 
khandhãtivattanti sajotibhũtă. 


4709. Bhayam hi mam vindati sũta disvã 
pucchãmi tam mãtali devasãrathi, 
imã nu nariyo 6 kimakamsu pãpam 
yã bhũmibhãgasmirn sadã nikhãtã 
khandhãtivattanti sajotibhũtã. 


4710. Tassa puttho viyakasi matali devasarathi, 

vipãkarụ pãpakammãnam jãnam akkhãsajãnato. 


4711. Kobniyãyo 7 idha jĩvaloke 

asuddhakammã asatam acãrum, 
tã dittarũpã pativippahãya 8 
annam acãrum ratikhiddahetu, 
tã jĩvalokasmim ramãpayitvã 
khandhãtivattanti sajotibhũtã. 


4712. Pãde gahetvă kissa ime 9 puneke 
avamsirã narake pătayanti, 
bhayam hi mam vindati sũta disvã 
pucchãmi tam mãtali devasãrathi, 
ime nu maccã kimakamsu pãpam 
yeme janã avamsirã narake pãtayanti. 


1 purakkhitassa - Sya. 

2 nãrĩ - Ma; nãriyo - Syã. 

3 bhujo - PTS. 

4 samakkhitã - Syã. 

5 vikantã - Ma. 


6 nãriyo - Ma, Syã. 

7 kolitthiyãyo - Ma, Syã; 
kolĩniyãyo - PTS. 

8 pati vippahãya - Ma, Syã, PTS. 

9 kissime - Syã. 
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4707. Kẻ có làm hành động xảo trá và đã xem trọng các hành động của 
mình, quả nhiên không đạt được chốn nương tựa; những kẻ có hành động 
hung bạo ấy, sau khi tạo ra việc ác, những kẻ này đây bị nuốt phải lưỡi câu, 
nằm dài.” 


4708. “Những phụ nữ này, có cơ thể bị tả tơi, 
đưa hai cánh tay lên kêu khóc, gớm ghiếc, 
bị vấy bẩn, bị lấm lem bởi máu và mủ, 
giống như con bò bị xẻ thịt ở lò mổ; 

các nàng ấy luôn bị chôn xuống ở trong đất (đến ngang hông), 
các phần thân vươn lên là ngọn lửa sáng rực. 


4709. Này xa phu, nỗi sợ hãi thật sự xuất hiện ở trãm sau khi nhìn thấy. 
Này người điều khiển Thiên xa Mãtali, trầm hỏi khanh: Vậy những phụ nữ 
này đã làm tội ác gì, để rồi (giờ đây) các nàng ấy luôn bị chôn xuống ở trong 
đất (đến ngang hông), có phần thân trồi lên là ngọn lửa sáng rực?” 


4710. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Mãtali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp ác (rằng): 


4711. “Các phụ nữ gia đình danh giá tại nơi này, ở thế gian của cuộc sống, 
đã làm các hành động không trong sạch của những kẻ xấu xa, 
các nàng ấy có bản chất phóng đãng, sau khi rời bỏ chồng, 
đã đi đến với người đàn ông khác vì nguyên nhân lạc thú và chơi giỡn; 
các nàng ấy, sau khi buông thả theo lạc thú ở thế gian của cuộc sống, 

(giờ đây) có phần thân trồi lên là ngọn lửa sáng rực.” 


4712. “Tại sao lại có một số người này bị các viên quan giữ địa ngục nâm ở 
bàn chân ném vào hố than hừng Naraka, có đầu chúc xuống. Này xa phu, nỗi 
sợ hãi thật sự xuất hiện ở trầm sau khi nhìn thấy. Này người điều khiển 
Thiên xa Mãtali, trầm hỏi khanh: Vậy những người này đã làm tội ác gì, để 
rồi (giờ đây) những người này bị ném vào hố than hừng Naraka, có đầu chúc 
xuống?” 
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4713. Tassa puttho viyakasi matali devasarathi, 

vipãkarụ pãpakammãnam jãnam akkhãsajãnato. 


4714. Ye jĩvalokasmim asãdhukammino 
parassa dãrãni atikkamanti, 
te tãdisã uttamabhandathenã 
teme janã avamsirã narake pãtayanti. 


4715. Te vassapũgãni bahũni tattha 

niraye 1 dukkham vedanam vedayanti, 2 
nahi pãpakãrissa bhavanti tãnã 
sakehi kammehi purakkhatassa, 3 
te luddakammã pasavetvă pãpam 
teme janã avamsirã narake pãtayanti. 


4716. Uccãvacãme vividhã upakkamã 
nirayesu dissanti sughorarũpã, 
bhayam hi mam vindati sũta disvã 
pucchãmi tam mãtali devasãrathi, 
ime nu maccã kimakamsu pãpam 
yeme janã adhimattã dukkhã tibbã 4 
kharã katukã vedanã vedayanti. 


4717. Tassa puttho viyakasi matali devasarathi, 

vipãkarụ pãpakammãnam jãnam akkhãsajãnato. 


4718. Ye jĩvalokasmim supãpaditthino 
vissãsakammãni karonti mohã, 
paranca ditthĩsu samãdapenti 
te pãpaditthi 5 pasavetvã pãpam, 
teme janã adhimattã dukkhã tibbã 
kharã katukã vedanã vedayanti. 


4719. Viditãni 6 te mahãrãja ãvãsam 7 pãpakamminam, 
thãnãni luddakammãnam dussĩlãnanca yã gati, 
uyyãhidãni rặjisi devarãjassa santike. 

Nirayakandam nitthitam. 


1 nirayesu - Ma, Syã. 4 tippă - Syă, evamuparipi. 

2 vediyanti - PTS. 6 viditã - Ma. 

3 purakkhitassa - Syã. 7 ãvãsã - Ma. 


5 pãpaditthim - Ma; 
pãpaditthĩ - Syă; 
pãpaditthĩsu - PTS. 
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4713. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Mătali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp ác (rằng): 


4714. “Những kẻ nào, ở thế gian của cuộc sống, có những việc làm không 
tốt lành, chúng xâm phạm các người vợ của kẻ khác; những kẻ như thế ấy là 
những kẻ trộm món hàng quý giá nhất, những kẻ này bị ném vào hố than 
hừng Naraka, có đầu chúc xuống. 


4715. Những kẻ ấy nhận chịu các cảm thọ khổ đau tại nơi ấy, ở địa ngục, 
trong nhiều năm vô số kể. Các chốn nương tựa thật sự không dành cho kẻ có 
việc làm xấu xa, cho kẻ đã bị lôi kéo theo các hành động của mình. Những kẻ 
có hành động hung bạo ấy, sau khi tạo ra việc ác, (giờ đây) những người này 
bị ném vào hố than hừng Naraka, có đầu chúc xuống.” 


4716. “Những kẻ này, lớn và nhỏ, với những nguyên nhân khác nhau, 
được nhìn thấy ở các địa ngục, có dáng vóc vô cùng ghê rợn. Này xa phu, nỗi 
sợ hãi thật sự xuất hiện ở trầm sau khi nhìn thấy. Này người điều khiển 
Thiên xa Mãtali, trầm hỏi khanh: Vậy những người này đã làm tội ác gì, để 
rồi (giờ đây) những người này nhận chịu các cảm thọ vô cùng đau đớn, nhức 
nhối, khốc liệt, sâc bén?” 


4717. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Mãtali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp ác (rằng): 


4718. “Những kẻ nào, ở thế gian của cuộc sống, có tà kiến vô cùng xấu xa, 
chúng làm các hành động theo niềm tin ở tà kiến ấy bởi vì si mê, và chúng 
xúi giục người khác theo các tà kiến; những kẻ có tà kiến xấu xa ấy, sau khi 
tạo ra việc ác, (giờ đây) những người này nhận chịu các cảm thọ vô cùng đau 
đớn, nhức nhối, khốc liệt, sâc bén. 


4719. Tâu đại vương, chỗ ở của những kẻ có nghiệp ác, các nơi chốn của 
những kẻ có hành động hung bạo, và cảnh giới tái sanh của những kẻ có giới 
hạnh tồi tệ đã được ngài biết đến. Giờ đây, tâu vị ẩn sĩ của hoàng gia, xin ngài 
hãy đi đến khu vực của vị Thiên Vương.” 

Phẩm Địa Ngục được chấm dứt. 
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4720. Pancathũpam dissatidam vimãnam 
mãlã piỊandhã sayanassa majjhe, 
tatthacchati nãrĩ mahãnubhãvã 
uccãvacam iddhim' vikubbamãnã. 

4721. Vittĩ hi mam vindati sũta disvã 
pucchãmi tam mãtali devasãrathi, 
ayarn nu nãrĩ kimakãsi sãdhum 
yã modati saggapattã 1 2 vimãne. 

4722. Tassa puttho viyãkãsi mãtali devasãrathi, 
vipãkarụ punnakammãnam jãnam akkhãsajãnato. 

4723. Yadi te sutã bĩranĩ 3 jĩvaloke 
ãmãya dãsĩ ahu brãhmanassa, 
sã pattakãlam 4 atithim viditvã 
mãtãva puttarụ sakimãbhinandi, 
sannamã 5 samvibhãgã ca 

sã vimãnasmim 6 modati. 

4724. Daddallamãnã ãbhenti 7 vimãnã satta nimmită, 
tattha yakkho mahiddhiko sabbãbharanabhũsito, 
samantã anupariyãti 8 nãrĩganapurakkhato. 9 

4725. Vittĩ hi mam vindati sũta disvã 
pucchãmi tam mãtali devasãrathi, 
ayam nu macco kimakãsi sãdhum 
yo modati 10 saggapatto 11 vimãne. 

4726. Tassa puttho viyãkãsi mătali devasãrathi, 
vipãkam punnakammãnam jãnam akkhãsajãnato. 

4727. Sonadinno gahapati esa dãnapatĩ ahu, 
esa pabbajituddissa vihãre satta kãrayi. 

4728. Sakkaccam te 12 upatthăsi bhikkhavo tattha vãsike, 
acchãdananca bhattanca senãsanapadĩpiyam, 13 
adãsi ujubhũtesu vippasannena cetasã. 

4729. Cãtuddasim pancadasim yãva 14 pakkhassa atthamim, 15 
pãtihãriyapakkhanca atthangasusamãgatam. 16 


1 iddhi - Ma, Syã. 

2 saggappattã - Syã, evamuparipi. 

3 biranĩ - Syã. 

4 pattakãle - Ma. 

5 samyamã - Ma, PTS. 

6 vimãnasmi - Ma, Syă, PTS. 

7 ãbhanti - Syă. 

8 anupariyãyati - Syã. 

9 purakkhito - Syă. 


10 so modati - PTS. 

11 saggappatto - Syã, evamuparipi. 

12 ne - PTS. 

13 senãsanam padĩpiyam - Ma; 
senãsanam padĩpayam - Syã. 

14 yã ca - Ma", Syã. 

15 atthamĩ - Ma, Syã. 

16 susamãhitam - Ma, Syă. 
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4720. “Khanh hãy nhìn xem Thiên cung này có năm bảo tháp. 
Một nữ nhân có đại oai lực ngồi tại nơi ấy, 
ở giữa chiếc giường, (nàng) được trang điểm với các vòng hoa, 
đang phô diên thần thông các loại cao thấp. 


4721. Này xa phu, sự hân hoan thật sự xuất hiện ở trầm sau khi nhìn thấy. 
Này người điều khiển Thiên xa Mãtali, trăm hỏi khanh: Nữ nhân này đã làm 
việc tốt lành gì vậy, để rồi (giờ đây) nàng ấy, đã đạt đến cõi Trời, vui sướng ở 
Thiên cung?” 


4722. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Mãtali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp thiện (rằng): 


4723. “Nếu ngài đã được nghe về nàng Bĩranĩ ở thế gian của cuộc sống: 
Nàng đã là nữ tỳ được sanh ra ở trong nhà của vị Bà-la-môn. 

Nàng ấy biết (tiếp đón) vị khách (Sa-môn) vào thời điểm thích hợp, 
tựa như người mẹ tức thời vui mừng khi đứa con trai (vừa mới đi xa về), 
có sự tự chế ngự và có sự san sẻ, 

(giờ đây) nàng ấy vui sướng ở Thiên cung.” 


4724. “Bảy cung điện đã được hóa hiện ra chiếu sáng chói lòa rực rỡ. 

Tại nơi ấy, vị Dạ-xoa có đại thần lực, được tô điểm với mọi thứ trang sức, 
được tháp tùng bởi toán nữ nhân, đi dạo vòng quanh khâp mọi nơi. 


4725. Này xa phu, sự hân hoan thật sự xuất hiện ở trãm sau khi nhìn thấy. 
Này người điều khiển Thiên xa Mãtali, trầm hỏi khanh: Nam nhân này đã 
làm việc tốt lành gì vậy, để rồi (giờ đây) anh ta, đã đạt đến cõi Trời, vui sướng 
ở Thiên cung?” 

4726. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Mãtali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp thiện (rằng): 


4727. “Vị gia chủ Sonadinna ấy đã là người thí chủ. Vị ấy đã cho xây dựng 
bảy trú xá dành riêng cho các bậc xuất gia. 


4728. Vị ấy đã hộ độ một cách trân trọng đến các vị ấy, đến các vị tỳ khưu 
trú ngụ tại nơi ấy. Với tâm tịnh tín, vị ấy đã bố thí y phục che thân, vật thực, 
chỗ nằm ngồi, và đèn đuốc ở các vị có bản tánh trung thực. 

4729. Vào ngày mười bốn, ngày mười lăm, với cả ngày mồng tám của mỗi 
nửa tháng, và những ngày phụ trội của nửa tháng, vị ấy đã có sự thực hành 
tốt đẹp trọn vẹn tám điều. 
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4730. Uposatham ca 1 upavasi sada silesu samvuto, 
samyamo samvibhãgo ca 2 so vimãnasmim 3 modati. 

4731. Pabhãsati idam vyamham 4 phaỊikãsu 5 sunimmitam, 
nãrĩvaraganãkinnam kũtãgãravarocitam, 6 
upetarn annapãnehi naccagĩtehi cũbhayam. 

4732. Vittĩ hi mam vindati sũta disvã 
pucchãmi tam mãtali devasãrathi, 
imã nu nãriyo 7 kimakamsu sãdhum 
yã 8 modare saggapattã vimãne. 

4733 - Tassa puttho viyãkãsi mătali devasãrathi, 

vipãkam punnakammãnam jãnam akkhãsajãnato. 

4734. Yã kãci nãriyo 9 idha jĩvaloke 
sĩlavatiyo 10 upãsikã, 

dãne ratã niccapasannacittã 11 

sacce thitã uposathe appamattã, 

samyamã samvibhãgã ca tã vimãnasmim modare. 

4735. Pabhãsati idam 12 vyamham veỊuriyãsu nimmitam, 
upetam bhũmibhãgehi vibhattam bhãgaso mitam. 

4736. ÃỊambarã mutingã 13 ca naccagĩtã suvãditã, 
dibbã saddã niccharanti savaneyyã 14 manoramã. 

4737. Nãham evam gatam jãtu evam suruciram pure, 
saddam samabhijãnãmi dittham vã yadi vã sutarụ. 

4738. Vittĩ hi mam vindati sũta disvã 
pucchãmi tam mãtali devasãrathi, 
ime nu maccã kimakamsu pãpam 
ye modare saggapattã vimãne. 

4739 - Tassa puttho viyãkãsi mãtali devasãrathi, 

vipãkam punnakammãnam jãnam akkhãsajãnato. 

4740. Ye keci maccã idha jĩvaloke sĩlavanto 15 upãsakã, 
ãrãme udapãne ca papã sankamanãni ca, 
arahante sĩtibhũte sakkaccam patipãdayum. 


1 uposatham - Syã. 

2 samyamã samvibhãgã ca - Ma. 

3 vimãnasmi - Ma, Syă, PTS. 

4 byamham - Ma, Syã. 

5 phalikãsu - Ma, Syã, PTS. 

6 virocitam - Syã. 

7 ime nu maccã - Ma; 
imã nu nãri - Syã; 
imã nu nariyo - PTS. 

8 ye - Ma. 


9 nãrĩ - Syã; 
nariyo - PTS. 

10 sĩlavantiyo - Ma, Syã. 

11 niccam pasannacittã - Ma, 

12 pabhãsati midam - Ma; 
pabhãsatimidam - Syã. 

13 mudiủgã - Ma, Syã. 

14 savanĩyã - Ma, Syã; 
savaneyyã - PTS. 

15 sĩlavantã - Ma, Syã. 
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4730. Và vị ấy đã hành trì ngày trai giới, luôn luôn thu thúc trong các giới, 
có sự tự chế ngự và có sự san sẻ, (giờ đây) vị ấy vui sướng ở Thiên cung.” 

4731. “Cung điện này chói sáng, khéo được kiến tạo bâng ngọc pha lê, 
được đông đúc với các toán nữ nhân, được bố trí với các nhà mái nhọn quý 
báu, được đầy đủ về cả hai phương diện: về thức ăn và thức uống, về điệu vũ 
và lời ca. 


4732. Này xa phu, sự hân hoan thật sự xuất hiện ở trầm sau khi nhìn 
thấy. Này người điều khiển Thiên xa Mãtali, trầm hỏi khanh: Các nữ nhân 
này đã làm việc tốt lành gì vậy, để rồi (giờ đây) các nàng, đã đạt đến cõi Trời, 
vui sướng ở Thiên cung?” 


4733. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Mătali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp thiện (rằng): 

4734. “Bất cứ những nữ nhân nào tại nơi này, ở thế gian của cuộc sống, là 
các cận sự nữ có giới hạnh, vui thích trong việc bố thí, có tâm luôn tịnh tín, 
trú vững ở sự chân thật, không xao lãng trong ngày trai giới, có sự tự chế ngự 
và có sự san sẻ, (giờ đây) các nàng ấy vui sướng ở Thiên cung.” 


4735 - “Cung điện này chói sáng, khéo được kiến tạo bằng ngọc bích, được 
cấu trúc với nhiều phần đất, được phân chia thành từng phần, đã được đo 
đạc. 


4736. Các trống lớn, và các trống nhỏ, các điệu vũ và lời ca, các điệu tấu 
nhạc khéo léo, các âm thanh của cõi Trời phát ra, đáng để lâng nghe, làm 
thích ý. 

4737. Trẫm chưa bao giờ đi đến trạng thái như vầy, chưa từng biết đến âm 
thanh thích thú như vầy trước đây, dù là được thấy hay là được nghe. 

4738. Này xa phu, sự hân hoan thật sự xuất hiện ở trầm sau khi nhìn 
thấy. Này người điều khiển Thiên xa Mãtali, trầm hỏi khanh: Các nam nhân 
này đã làm việc tốt lành gì vậy, để rồi (giờ đây) những người này, đã đạt đến 
cõi Trời, vui sướng ở Thiên cung?” 

4739. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Mãtali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp thiện (rằng): 

4740. “Bất cứ những nam nhân nào tại nơi này, ở thế gian của cuộc sống, 
là các cận sự nam có giới hạnh, đã dâng cúng một cách trân trọng các tu viện 
và các giếng nước, các thùng chứa nước uống và các đường kinh hành đến 
các bậc A-la-hán có trạng thái mát mẻ. 
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4741. Civaram pindapatanca paccayam sayanasanam, 
adamsu ựjubhũtesu vippasannena cetasã. 

4742. Cãtuddasim pancadasim yãva 1 pakkhassa atthamim, 2 
pătihãriyapakkhanca atthangasusamãgatam. 3 

4743 - Uposatham 4 upavasum sadã sĩlesu samvutã, 

sannãmã samvibhãgã ca te vimãnasmim 5 modare. 

4744. Pabhãsati idam vyamham 6 phaỊikãsu 7 sunimmitarụ, 
nãrĩvaraganãkiọnam kũtăgãravarocitam. 8 

4745. Upetam annapãnehi naccagĩtehi cũbhayam, 
najjo ca anupariyãti 9 nãnãpupphadumãyutã. 

4746. Vittĩ hi mam vindati sũta disvã 
pucchãmi tam mãtali devasãrathi, 
ayam nu macco kimakãsi sãdhum 
yo modati saggapatto vimãne. 

4747. Tassa puttho viyãkãsi mãtali devasãrathi, 
vipãkam punnakammãnam jãnam akkhãsajãnato. 

4748. Kimbilãyam 10 gahapati esa dãnapatĩ ahu, 
ãrãme udapãne ca papã sankamanãni ca, 
arahante sĩtibhũte sakkaccam patipãdayi. 

4749. Cĩvaram pindapãtanca paccayam sayanãsanam, 
adãsi ujubhũtesu vippasannena cetasã. 

4750. Cãtuddasim pancadasim yãva pakkhassa atthamim, 
pãtihãriyapakkhanca atthangasusamãgatam. 

4751. Uposatham upavasi 11 sadã sĩlesu samvuto, 
sannamo samvibhãgo ca 12 so vimãnasmim modati. 

4752. Pabhãsati idam vyamham phaỊikãsu sunimmitam, 
nãrĩvaraganãkinnam kũtăgãravarocitarụ. 

4753- Upetam annapãnehi naccagĩtehi cũbhayam, 
najjo ca anupariyãti nãnãpupphadumãyută. 


1 yã ca - Ma, Syã, evamuparipi. 

2 atthamĩ - Ma, Syă, evamuparipi. 

3 susamãhitam - Ma, Syã, evamuparipi. 

4 uposathanca - PTS. 

5 vimãnasmi - Ma, Syă, PTS, evamuparipi. 

6 pabhãsatimidam byamham - Syã. 

7 phalikăsu - Ma, Syã, evamuparipi. 


8 virocitam - Syã. 

9 najjo cãnupariyãti - Ma; 
najjo anupariyãyati - Syã. 

10 mithilãyam - Ma, Syã. 

11 uposathan c’ upavasi - PTS. 

12 samyamã samvibhãgã ca - Ma. 
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4741. (Những nam nhân nào), với tâm tịnh tín, đã dâng cúng y phục, đồ 
ăn khất thực, thuốc chữa bệnh, chỗ nằm ngồi ở các vị có bản tánh trung thực. 

4742. (Những nam nhân nào) vào ngày mười bốn, ngày mười lăm, với cả 
ngày mồng tám của mỗi nửa tháng, và những ngày phụ trội của nửa tháng, 
đã có sự thực hành tốt đẹp trọn vẹn tám điều. 

4743. (Những nam nhân nào) đã hành trì ngày trai giới, luôn luôn thu 
thúc trong các giới, có sự tự chế ngự và có sự san sẻ, (giờ đây) những vị ấy vui 
sướng ở cung điện.” 

4744. “Cung điện này chói sáng, khéo được kiến tạo bâng ngọc pha lê, 
được đông đúc với các toán nữ nhân, được bố trí với các nhà mái nhọn quý 
báu. 

4745 - (Cung điện này) được đầy đủ về cả hai phương diện: về thức ăn và 
thức uống, về điệu vũ và lời ca. Và có dòng sông chảy vòng quanh, được kết 
hợp với nhiều loại cây có những bông hoa khác nhau. 

4746. Này xa phu, sự hân hoan thật sự xuất hiện ở trầm sau khi nhìn 
thấy. Này người điều khiển Thiên xa Mãtali, trầm hỏi khanh: Nam nhân này 
đã làm việc tốt lành gì vậy, để rồi (giờ đây) ông ta, đã đạt đến cõi Trời, vui 
sướng ở Thiên cung?” 


4747. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Mãtali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp thiện (rằng): 


4748. “Vị gia chủ ở thành Kimbilã ấy đã là người thí chủ. Vị ấy đã dâng 
cúng một cách trân trọng các tu viện và các giếng nước, các thùng chứa nước 
uống và các đường kinh hành đến các bậc A-la-hán có trạng thái mát mẻ. 

4749. Với tâm tịnh tín, vị ấy đã dâng cúng y phục, đồ ăn khất thực, thuốc 
chữa bệnh, chỗ nẳm ngồi ở các vị có bản tánh trung thực. 

4750. Vào ngày mười bốn, ngày mười lăm, với cả ngày mồng tám của mỗi 
nửa tháng, và những ngày phụ trội của nửa tháng, vị ấy đã có sự thực hành 
tốt đẹp trọn vẹn tám điều. 

4751. Vị ấy đã hành trì ngày trai giới, luôn luôn thu thúc trong các giới, có 
sự tự chế ngự và có sự san sẻ, (giờ đây) vị ấy vui sướng ở cung điện.” 

4752. “Cung điện này chói sáng, khéo được kiến tạo bằng ngọc pha lê, 
được đông đúc với các toán nữ nhân, được bố trí với các nhà mái nhọn quý 
báu. 

4753 - (Cung điện này) được đầy đủ về cả hai phương diện: về thức ăn và 
thức uống, về điệu vũ và lời ca. Và có dòng sông chảy vòng quanh, được kết 
hợp với nhiều loại cây có những bông hoa khác nhau. 
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4754. Rajayatana kapittha 1 amba sala ca jambuyo, 
tindukã 2 ca piyãlã ca dumã niccaphalã bahũ. 

4755. Vittĩ hi mam vindati sũta disvã 
pucchãmi tam mãtali devasãrathi, 
ayarn nu macco kimakãsi sãdhum 
yo modati saggapatto vimãne. 

4756. Tassa puttho viyãkãsi mãtali devasãrathi, 
vipãkam punnakammãnam jãnam akkhãsajãnato. 

4757. Mithilãyam gahapati esa dãnapatĩ ahu, 
ãrãme udapãne ca papã sankamanãni ca, 
arahante sĩtibhũte sakkaccam patipãdayi. 

4758. Cĩvaram pindapãtanca paccayam sayanãsanam, 
adãsi ựjubhũtesu vippasannena cetasã. 

4759. Cãtuddasim pancadasim yãva pakkhassa atthamim, 
pãtihãriyapakkhanca atthangasusamãgatam. 

4760. Uposatham upavasi 3 sadã sĩlesu samvuto, 
sannamo samvibhãgo ca 4 so vimãnasmim modati. 

4761. Pabhãsati idam vyamham veỊuriyãsu nimmitam, 
upetam bhũmibhãgehi vibhattam bhãgaso mitam. 

4762. ÃỊambarã mutingã ca naccagĩtã suvãditã, 
dibbã 5 saddã niccharanti savaneyyã 6 manoramã. 

4763. Nãham evam gatam jãtu 7 evam suruciram 8 pure, 
saddam samabhijãnãmi dittham vã yadi vã sutarụ. 

4764. Vittĩ hi mam vindati sũta disvã 
pucchãmi tam mãtali devasãrathi, 
ayam nu macco kimakãsi sãdhum 
yo modati saggapatto vimãne. 


1 rãjãyatanã kapitthă ca - Ma, Syă; 
rãjãyatanakapitthã [ca] - PTS. 

2 tindukã - Syã. 

3 uposathan c’ upavasi - PTS. 

4 samyamã samvibhăgã ca - Ma. 


5 dibyã - Ma. 

6 savanĩyă - Ma, Syã; 
savaneyyã - PTS. 

7 jãtum - PTS. 

8 evamsuruciyam - Ma. 
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4754 - (Cung điện này) có nhiều loại cây thường xuyên kết trái: các cây 
rãjãyatana, các cây táo rừng, các cây xoài, các cây long thọ, các cây mận đỏ, 
các cây tinduka, và các cây piyãla. 


4755 - Này xa phu, sự hân hoan thật sự xuất hiện ở trầm sau khi nhìn thấy. 
Này người điều khiển Thiên xa Mãtali, trầm hỏi khanh: Nam nhân này đã 
làm việc tốt lành gì vậy, để rồi (giờ đây) ông ta, đã đạt đến cõi Trời, vui sướng 
ở Thiên cung?” 


4756. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Mãtali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp thiện (rằng): 


4757 - “Vị gia chủ ở thành Mithilã ấy đã là người thí chủ. Vị ấy đã dâng 
cúng một cách trân trọng các tu viện và các giếng nước, các thùng chứa nước 
uống và các đường kinh hành đến các bậc A-la-hán có trạng thái mát mẻ. 


4758. Với tâm tịnh tín, vị ấy đã dâng cúng y phục, đồ ăn khất thực, thuốc 
chữa bệnh, chỗ nàm ngồi ở các vị có bản tánh trung thực. 


4759 - Vào ngày mười bốn, ngày mười lăm, với cả ngày mồng tám của mỗi 
nửa tháng, và những ngày phụ trội của nửa tháng, vị ấy đã có sự thực hành 
tốt đẹp trọn vẹn tám điều. 


4760. Vị ấy đã hành trì ngày trai giới, luôn luôn thu thúc trong các giới, 
có sự tự chế ngự và có sự san sẻ, (giờ đây) vị ấy vui sướng ở cung điện.” 


4761. “Cung điện này chói sáng, khéo được kiến tạo bâng ngọc bích, được 
cấu trúc với nhiều phần đất, được phân chia thành từng phần, đã được đo 
đạc. 


4762. Các trống lớn, và các trống nhỏ, các điệu vũ và lời ca, các điệu tấu 
nhạc khéo léo, các âm thanh của cõi Trời phát ra, đáng để lâng nghe, làm 
thích ý. 


4763. Trâm chưa bao giờ đi đến trạng thái như vầy, chưa từng biết đến 
âm thanh thích thú như vầy trước đây, dù là được thấy hay là được nghe. 


4764. Này xa phu, sự hân hoan thật sự xuất hiện ở trầm sau khi nhìn 
thấy. Này người điều khiển Thiên xa Mãtali, trầm hỏi khanh: Nam nhân này 
đã làm việc tốt lành gì vậy, để rồi (giờ đây) ông ta, đã đạt đến cõi Trời, vui 
sướng ở Thiên cung?” 
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4765. Tassa puttho viyakasi matali devasarathi, 
vipãkarụ punnakammãnam jãnam akkhãsajãnato. 

4766. Bãrãnasiyam gahapati esa dãnapatĩ ahu, 
ãrãme udapãne ca papã sankamanãni ca, 
arahante sĩtibhũte sakkaccam patipãdayi. 

4767. Cĩvaram pindapãtanca paccayam sayanãsanam, 
adãsi ujubhũtesu vippasannena cetasã. 

4768. Cãtuddasim pancadasim yãva pakkhassa atthamim, 
pãtihãriyapakkhanca atthangasusamãgatam. 

4769. Uposatham upavasi 1 sadã sĩlesu samvuto, 
sannamo samvibhãgo ca 2 so vimãnasmim modati. 

4770. Yathă udayamãdicco hoti lohitako mahã, 
tathũpamam idam vyamham jãtarũpassa nimmitaĩn. 

4771. Vittĩ hi mam vindati sũta disvã 
pucchãmi tam mãtali devasãrathi, 
ayam nu macco kimakãsi sãdhum 
yo modati saggapatto vimãne. 

4772. Tassa puttho viyãkãsi mãtali devasãrathi, 
vipãkam punnakammãnam jãnam akkhãsajãnato. 

4773. Sãvatthiyam gahapati esa dãnapatĩ ahu, 
ãrãme udapãne ca papã sankamanãni ca, 
arahante sĩtibhũte sakkaccam patipãdayi. 

4774. Cĩvaram pindapãtanca paccayam sayanãsanam, 
adãsi ựịubhũtesu vippasannena cetasã. 

4775. Cãtuddasim pancadasim yãva pakkhassa atthamim, 
pãtihãriyapakkhanca atthangasusamãgatam. 

4776. Uposatham upavasi sadã sĩlesu samvuto, 
samyamo samvibhãgo ca so vimãnasmim modati. 

4777. Vehãsayãme bahukã jãtarũpassa nimmitã, 
daddallamãnã ãbhenti 3 vijjuvabbhaghanantare. 4 


1 uposathan c’ upavasi - PTS. 

2 samyamã samvibhăgã ca - Ma. 

3 ãbhanti - Syã. 

4 tattha yakkhã mahiddhikã sabbãbharanabhũsitã 

samantã anupariyãyanti nãrĩgaụaparivutã - ayam gãthã Syãmapotthakeyeva dissate. 
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4765. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Mãtali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp thiện (rằng): 


4766. “Vị gia chủ ở thành Bãrãnasĩ ấy đã là người thí chủ. Vị ấy đã dâng 
cúng một cách trân trọng các tu viện và các giếng nước, các thùng chứa nước 
uống và các đường kinh hành đến các bậc A-la-hán có trạng thái mát mẻ. 

4767. Với tâm tịnh tín, vị ấy đã dâng cúng y phục, đồ ăn khất thực, thuốc 
chữa bệnh, chỗ nàm ngồi ở các vị có bản tánh trung thực. 

4768. Vào ngày mười bốn, ngày mười lăm, với cả ngày mồng tám của mỗi 
nửa tháng, và những ngày phụ trội của nửa tháng, vị ấy đã có sự thực hành 
tốt đẹp trọn vẹn tám điều. 

4769. Vị ấy đã hành trì ngày trai giới, luôn luôn thu thúc trong các giới, có 
sự tự chế ngự và có sự san sẻ, (giờ đây) vị ấy vui sướng ở cung điện.” 

4770. “Giống như mặt trời đang mọc lên thì to lớn, có màu đỏ, cung điện 
này là tương tự như thế, được kiến tạo bâng vàng. 


4771. Này xa phu, sự hân hoan thật sự xuất hiện ở trầm sau khi nhìn thấy. 
Này người điều khiển Thiên xa Mãtali, trầm hỏi khanh: Nam nhân này đã 
làm việc tốt lành gì vậy, để rồi (giờ đây) ông ta, đã đạt đến cõi Trời, vui sướng 
ở Thiên cung?” 

4772. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Mãtali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp thiện (rằng): 


4773 - “Vị gia chủ ở thành Sãvatthi ấy đã là người thí chủ. Vị ấy đã dâng 
cúng một cách trân trọng các tu viện và các giếng nước, các thùng chứa nước 
uống và các đường kinh hành đến các bậc A-la-hán có trạng thái mát mẻ. 

4774. Với tâm tịnh tín, vị ấy đã dâng cúng y phục, đồ ăn khất thực, thuốc 
chữa bệnh, chỗ nẳm ngồi ở các vị có bản tánh trung thực. 

4775 - Vào ngày mười bốn, ngày mười lăm, với cả ngày mồng tám của mỗi 
nửa tháng, và những ngày phụ trội của nửa tháng, vị ấy đã có sự thực hành 
tốt đẹp trọn vẹn tám điều. 

4776. Vị ấy đã hành trì ngày trai giới, luôn luôn thu thúc trong các giới, có 
sự tự chế ngự và có sự san sẻ, (giờ đây) vị ấy vui sướng ở cung điện.” 


4777. “Những cung điện này có nhiều ở không trung. Được kiến tạo bằng 
vàng, chúng chiếu sáng chói lòa rực rỡ, tựa như tia chớp ở giữa đám mây. 
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4778. Vittĩ hi mam vindati sũta disvã 
pucchãmi tam mãtali devasãrathi, 
ime nu maccã kimakamsu sãdhum 
ye modare saggapattã vimãne. 

4779. Tassa puttho viyãkãsi mãtali devasãrathi, 
vipãkam punnakammãnam jãnam akkhãsajãnato. 


4780. Saddhãya sunivitthãya saddhamme suppavedite, 

akarnsu satthuvacanam sammãsambuddhasãsanarn, 1 
tesarn etãni thãnãni yãni tvam rãja passasi. 


4781. Viditãni te mahãrãja ãvãsam 2 pãpakamminam, 
atho kalyãnakammãnam thãnãni viditãni te, 
uyyãhidãni rặjisi devarậjassa santike. 

Vimãnakandam nitthitam. 


4782. Sahassayuttam hayavãhim dibbam yãnam adhitthito, 3 
yãyamãno mahãrặjã addã sĩdantare nage, 
disvãnãmantayĩ sũtam ime ke nãma pabbatã. 4 


4783. Sudassano karaviko ìsadharo 5 yugandharo, 
nemindharo vinatako assakanno giribrahã. 6 


4784. Ete sidantare naga anupubbasamuggata, 
mahãrặjãnamãvãsã yãni tvam rặja passasi. 


4785. Anekarupam ruciram nanacitram 7 pakasati, 

ãkinnam indasadisehi vyaggheheva surakkhitam. 


4786. Vittĩ hi mam vindati sũta disvã 
pucchãmi tam mãtali devasãrathi, 
imam nu dvãram kimabhinnamãhu 8 
(manoramam dissati dũratova). 9 


1 

2 

3 

4 


5 isindharo - Sya. 

6 girĩ brahã - Ma. 


sammãsambuddhasãsane - Ma; 
sammãsambuddhasãvakã - Syã. 
ãvãsã - Ma, PTS. 
dibbayãnamadhitthito - Ma, Syã. 
tassa puttho viyãkãsi mãtali devasãrathi, 9 ayam pãtho Syãmapotthakeyeva dissate. 
vipãkam punnakammănam jãnam akkhãsajãnato - ayam gãthã Ma potthake dissate. 


7 nanacittam - Sya. 

8 kimabhannamãhu - Ma, Syă. 
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4778. Này xa phu, sự hân hoan thật sự xuất hiện ở trầm sau khi nhìn 
thấy. Này người điều khiển Thiên xa Mãtali, trầm hỏi khanh: Những người 
này đã làm việc tốt lành gì vậy, để rồi (giờ đây) những người này, đã đạt đến 
cõi Trời, vui sướng ở Thiên cung?” 


4779. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Mãtali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp thiện (rằng): 


4780. “Với đức tin đã khéo được an trú vào Chánh Pháp đã khéo được 
thuyết giảng, những người này đã thực hành theo lời dạy của bậc Đạo Sư, 
theo giáo pháp của đấng Chánh Đẳng Giác. Tâu bệ hạ, ngài hãy nhìn xem các 
nơi cư trú của họ. 


4781. Tâu đại vương, chỗ ở của những kẻ có nghiệp ác đã được ngài biết 
đến, rồi các nơi cư trú của những người có nghiệp lành đã được ngài biết đến. 
Giờ đây, tâu vị ẩn sĩ của hoàng gia, xin ngài hãy đi đến khu vực của vị Thiên 
Vương.” 

Phẩm Thiên Cung được chấm dứt. 


4782. Đứng ở cỗ Thiên xa, ở cỗ xe ngựa được thắng một ngàn ngựa kéo, vị 
đại vương, trong khi di chuyển, đã nhìn thấy các ngọn núi ở giữa đại dương 
Sĩdã. Sau khi nhìn thấy, đức vua đã hỏi vị xa phu rằng: “Những ngọn núi này 
tên là gì?” 


4783. “Là các ngọn núi vĩ đại Sudassana, Karavika, Isadhara, Yugan- 
dhara, Nemindhara, Vinataka, và Assakanna. 


4784. Các ngọn núi này ở giữa đại dương Sĩdã, được vươn lên cao theo 
tuần tự (tựa như các bậc thang). Tâu bệ hạ, ngài hãy nhìn xem các chỗ ở của 
các bậc đại vương.” 


4785. “Nhiều cảnh vật xinh xẳn với nhiều màu sâc khác nhau được nhìn 
thấy, khéo được bảo vệ bởi các vị tương đương với Thần Inda đã được bố trí 
đều khắp, tựa như (khu rừng lớn) khéo được bảo vệ bởi những con cọp. 


4786. Này xa phu, sự hân hoan thật sự xuất hiện ở trầm sau khi nhìn 
thấy. Này người điều khiển Thiên xa Mãtali, trầm hỏi khanh: Mọi người đã 
gọi tên gì cho cái cổng vào (quyến rũ được nhìn thấy từ đàng xa) này vậy?” 


111 



Khuddakanikaye - JatakapaỊi III 


541. Nimijatakam 


4787. Tassa puttho viyakasi matali devasarathi, 
vipãkam punnakammãnam jãnam akkhãsajãnato. 

4788. Cittakũtoti 1 yam ãhu devarặjapavesanam, 2 
sudassanassa girino dvãram hetam pakãsati. 

4789. Anekarũpam ruciram nãnãcitram 3 pakãsati, 
ãkinnam indasadisehi vyaggheheva surakkhitam, 
pavisetena rãjisi arajam bhũmimakkama. 4 

4790. Sahassayuttam hayavãhim dibbam yãnam adhitthito, 5 
yãyamãno mahãrặjã addã devasabham idam. 

4791. Yathă sarade ãkãso nĩlova patidissati, 6 
tathũpamam idam vyamham veỊuriyãsu nimmitam. 

4792. Vittĩ hi mam vindati sũta disvã, 
pucchãmi tam mãtali devasãrathi, 
imam nu 7 vyamham kimabhinnamãhu. 8 

4793. Tassa puttho viyãkãsi mãtali devasãrathi, 
vipãkam punnakammãnam jãnam akkhãsajãnato. 

4794. Sudhammam iti 9 yamãhu passesã 10 dissate sabhã, 
veỊuriyã rucirã citrã dhãrayanti sunimmitã. 

4795. Atthamsã sukatã thambhã sabbe veỊuriyãmayã, 
yattha devã tãvatimsã sabbe indapurohitã. 

4796. Attham devamanussãnam cintayantă samacchare, 
pavisetena rậjisi devãnam anumodanam. 

4797. Tam devã patinandimsu disvã rặjãnamãgatam, 
svãgatam te mahãrặja atho te adurãgatam. 

4798. Nisĩdadãni rãjisi devarậjassa santike, 
sakkopi" patinandittha vedeham mithilaggaham. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 


7 imam hi - PTS. 
kimabhaníĩamãhu - Ma, Syă. 


citrakũtoti - Ma. 
devarãjappavesanam - Syã. 
nãnãcittam - Syã. 
arujam bhũmi pakkama - Syã. 

dibbayãnamadhitthito - Ma, Syã. 11 sakko tam - Syã 

ãkãse nĩlobhãso padissati - Ma; ãkãso nĩlobhãso padissati - Syã; ãkãso nĩlo ca ... - PTS 


9 sudhamma iti - Ma, Sya, PTS. 

10 esesã - Syã. 
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4787. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Mãtali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp thiện (rằng): 


4788. “Mọi người đã gọi ‘Cittakuta’ là lối ra vào của vị Thiên Vương. Cái 
cổng được nhìn thấy này là thuộc về ngọn núi Sudassana. 


4789. Nhiều cảnh vật xinh xắn với nhiều màu sâc khác nhau được nhìn 
thấy, khéo được bảo vệ bởi các vị tương đương với Thần Inda đã được bố trí 
đều khắp, tựa như (khu rừng lớn) khéo được bảo vệ bởi những con cọp. Tâu 
vị ẩn sĩ của hoàng gia, xin ngài hãy đi vào bâng cánh cổng này, chúng ta hãy 
bước lên vùng đất không bụi bặm.” 

4790. Đứng ở cỗ Thiên xa, ở cỗ xe ngựa được thẳng một ngàn ngựa kéo, vị 
đại vương, trong khi di chuyển, đã nhìn thấy nơi là hội trường của chư Thiên. 

4791. “Giống như bầu trời vào mùa thu được nhìn thấy tựa như màu 
xanh, cung điện này là tương tự như thế, được kiến tạo bằng ngọc bích. 

4792. Này xa phu, sự hân hoan thật sự xuất hiện ở trầm sau khi nhìn 
thấy. Này người điều khiển Thiên xa Mãtali, trầm hỏi khanh: Mọi người đã 
gọi cung điện này tên là gì vậy?” 

4793. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Mãtali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp thiện (rằng): 


4794. “Ngài hãy nhìn xem: Hội trường này được nhìn thấy bâng loại ngọc 
bích quyến rũ, đa dạng; mọi người đã gọi nơi ấy là ‘Sudhammã.’ Các cột trụ 
chống đỡ hội trường đã được kiến tạo ra một cách khéo léo. 


4795 ) 4796. Các cột trụ tám cạnh đã khéo được thực hiện; tất cả đều được 
làm bâng ngọc bích. Nơi ấy, chư Thiên cõi Trời Đạo Lợi, tất cả đều là tùy 
tùng của Thiên vương Inda, ngồi chung lại với nhau trong khi suy nghĩ về lợi 
ích cho chư Thiên và nhân loại. Tâu vị ẩn sĩ của hoàng gia, xin ngài hãy đi vào 
theo lối này để chư Thiên có sự tùy hỷ.” 

4797. Nhìn thấy đức vua đi đến, chư Thiên đã mừng rỡ tiếp đón: “Tâu đại 
vương, chào mừng ngài đã ngự đến, và việc đi đến tốt lành của ngài! 1 

4798. Tâu vị ẩn sĩ của hoàng gia, giờ đây xin thỉnh bệ hạ ngồi xuống kế 
bên vị Thiên Vương.” Thiên Chủ Sakka cũng đã mừng rỡ tiếp đón vị vua trị vì 
kinh thành Mithilã, xứ Videha. 


1 Nửa câu kệ 4797 và ba câu kệ 4798 - 4710 giống ba câu kệ 2139 - 2141 của ơatakapaịi - Bổn 
Sanh I (TTPV tạp 32, trang 521). 
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4799. Nimantayi ca 1 kamehi asanena ca vasavo, 
sãdhu khosi anuppatto ãvãsam vasavattinam. 

4800. Vasa devesu rãjisi sabbakãmasamiddhisu, 
tãvatimsesu devesu bhunja kãme amãnuse. 

4801. Yathã yãcitakam yãnam yathã yãcitakam dhanam, 
evam sampadamevetam yam parato dãnapaccayã. 

4802. Na cãhametam icchãmi yam parato dãnapaccayã, 
sayam katăni punnãni tam me ãveọiyam 2 3 dhanam. 

4803. Soham gantvã manussesu kãhãmi kusalam bahum, 
dãnena samacariyãya samyamena damena ca, 
yam katvã sukhito hoti na ca pacchãnutappati. 

4804. Bahũpakãro no bhavam mãtali devasãrathi, 

yo me kalyãnakammãnam pãpãni , patidassayi. 4 

4805. Idam vatvã nimirậjã vedeho mithilaggaho, 
puthuyannam yajitvãna sannamam ajjhupãgamĩ ”ti. 

Nimijãtakam catuttham. 5 

—00O00-- 


1 nimantajãttha - Ma, Syã. 

2 ãvenikam - Ma. 

3 pãpănam - Ma, Syã. 
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5 nemirãjajãtakam catuttham - Syã. 
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4799. Và Thiên Chủ Vasava đã thỉnh mời với các dục và chô ngồi. “Lành 
thay bệ hạ đã ngự đến chỗ trú ngụ của những vị có quyền lực! 

4800. Tâu vị ẩn sĩ của hoàng gia, bệ hạ hãy sống giữa chư Thiên có sự 
thành tựu tất cả các dục. Bệ hạ hãy hưởng thụ các dục không thuộc về nhân 
loại giữa chư Thiên ở cõi Trời Đạo Lợi.” 

4801. “Cỗ xe giống như vật vay mượn, tài sản giống như vật vay mượn, 
tương tự như vậy, chính việc thành đạt này là do duyên ban phát từ người 
khác. 1 


4802. Và trầm không thích điều ấy, là việc do duyên ban phát từ người 
khác. Các phước báu đã được tự mình tạo ra, tài sản ấy là dành riêng cho 
trầm. 

4803. Trẫm đây, sau khi trở về cõi người, sẽ làm nhiều việc thiện với việc 
bố thí, với việc thực hành bình dâng, với việc tự chế ngự, và với việc rèn 
luyện. Sau khi làm điều ấy, trầm được an lạc và sau này không bị hối tiếc. 

4804. Này người điều khiển Thiên xa Mãtali, ông có nhiều sự hỗ trợ cho 
chúng tôi, là người đã chỉ cho trầm nhìn thấy cảnh giới của những kẻ có 
nghiệp ác và của những người có nghiệp lành.” 


4805. Sau khi nói điều này, đức vua Nimi, bậc trị vì kinh thành Mithilã xứ 
Videha, đã hiến cúng cuộc chẩn tế lớn lao, và đã đạt đến việc tự chế ngự. 

Bon Sanh Đức Vua Nimi là thứ tư. [541] 

—00O00— 


1 Ba câu kệ 4801 - 4803 giống như ba câu kệ 2145 - 2147 của Jatakapaịi - Bổn Sanh I (TTPV 
tập 32, trang 523). 
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5. KHANDAHALAJATAKAM 1 


4806. Rajasi luddakammo 2 ekarajati 3 pupphavatiya, 4 

so pucchi brahmabandhum khandahãlam purohitam mũỊham. 

4807. Saggãnamaggamãcikkha 5 tvamsi 6 brãhmana dhammavinayakusalo, 
yathã ito vajanti sugatim narã punnãni katvãna. 

4808. Atidãnam daditvãna 7 avajjhe deva ghãtetvã, 
evam vajanti sugatim narã puníìãni katvãna. 

4809. Kim pana tam 8 atidãnam ke ca avajjhã imasmim 9 lokasmim, 
etanca kho no akkhãhi yajissãma dadãma 10 dãnãni. 

4810. Puttehi deva yajitabbam mahesĩhi negamehi ca usabhehi, 
ãjãniyehi catũhi sabbacatukkena deva yajitabbam. 

4811. Tam sutvã antepure kumãrã ca 11 mahesiyo ca hannantu, 
eko ahosi nigghoso bhesmã 12 accuggato saddo. 

4812. Gacchatha vadetha kumãre candam suriyam ca 13 bhaddasenanca, 
sũranca vãmagottam 14 pasurã 15 kira hotha yannatthãya. 

4813. Kumãriyopi vadetha upasenim 16 kokilaíìca muditanca, 
nandancãpi kumãrim 17 pasurã kira hotha yannatthãya. 

4814. Vijayampi mayham mahesim erãvatim 18 kesinim sunandanca, 
lakkhanavarũpapannã pasurã kira hotha yannatthãya. 

4815. Gahapatayopi 19 vadetha punnamukham bhaddiyam sigãlanca, 20 
vaddhancãpi 21 gahapatim pasurã kira hotha yannatthãya. 


1 candakumãrajãtakam - Ma, Syã. 

2 luddakakammo - Syã. 

3 ekarãjã - Ma, Syã, PTS. 

4 pupphavatĩyã - Ma; 
pupphavatitãyam - Syã. 

5 saggamaggam ăcikkha - PTS. 

6 tvamasi - Syã. 

7 dadatvãna - Syã. 

8 panetam - Syã. 

9 imasmi - Ma. 

10 yajissãmi dadămi - Ma, Syã. 

11 kumãrã - Ma, Syã. 


12 bhismã - Ma. 

13 candanca suriyanca - Syã; 
canda-suriyam ca - PTS. 

14 vãmagottanca - Ma, Syã, PTS. 

15 pacurã - Ma, Syã, evamuparipi. 

16 upasenam - Ma; 

upasenanca - Syã; upaseạim - PTS. 

17 kumãrikam - Syã. 

18 ekapatim - PTS. 

19 gahapatayo ca - Ma. 

20 siủgãlanca - Ma, Syã, PTS. 

21 vaddhancãpi - PTS. 
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5. BỔN SANH QUAN TẾ Tự KHANDAHALA 

4806. Xưa, ở thành Pupphavatĩ 1 có vị vua hung bạo tên là Ekarãja. Vị vua 
ấy đã hỏi viên quan tế tự mê muội dòng Bà-la-môn tên là Khandahãla (rằng): 

4807. “Này Bà-la-môn, khanh thiện xảo về giáo lý và nghi thức, khanh 
hãy chỉ dạy con đường đi đến các cõi Trời mà những người, sau khi làm các 
phước thiện, từ nơi này đi đến nhàn cảnh.” 

4808. “Tâu bệ hạ, những người, sau khi làm các phước thiện, từ nơi này 
đi đến nhàn cảnh là những người đã bố thí vật thí tối thắng, đã giết chết 
những kẻ không đáng giết.” 


4809. “Thế vật thí tối thắng ấy là gì? Và những ai là những kẻ không đáng 
giết ở thế gian này? Khanh hãy giải thích về điều này cho chúng tôi, rồi 
chúng tôi sẽ hiến dâng, chúng tôi sẽ bố thí các vật thí.” 


4810. “Tâu bệ hạ, cần phải hiến dâng với bốn người con, với bốn vương 
phi, với bốn thị dân (giàu có), với bốn con bò mộng, với bốn con ngựa. Tâu 
bệ hạ, cần phải hiến dâng với nhóm bốn của tất cả các thứ.” 


4811. Nghe được tin ấy: “Các hoàng tử, các quý phi ở nội cung hãy bị giết 
chết,” đã có một tiếng gào thét do sự kinh hoàng; âm thanh đã vươn lên rất 
cao. 

4812. “Các khanh hãy đi và hãy báo cho các vị hoàng tử Canda, Suriya, 
Bhaddasena, Sũra, và Vãmagotta 2 ràng: ‘Nghe nói các vị hãy tập trung lại vì 
mục đích của lẽ hiến dâng.’ 

4813. Các khanh hãy báo cho cả các công chúa Upasenĩ, Kokilã, Muditã, 
và luôn cả Nandã rằng: ‘Nghe nói các vị hãy tập trung lại vì mục đích của lẽ 
hiến dâng.’ 


4814. (Các khanh hãy báo cho cả) hoàng hậu Vijayã của trầm, các phi tần 
Erãvatĩ, Kesinĩ, và Sunandã rằng: ‘Các vị có được những tướng mạo cao quý. 
Nghe nói các vị hãy tập trung lại vì mục đích của lễ hiến dâng.’ 

4815. Các khanh hãy nói luôn cả các gia chủ Punnamukha, Bhaddiya, 
Sigãla, và gia chủ Vaddha ràng: ‘Nghe nói các vị hãy tập trung lại vì mục đích 
của lẽ hiến dâng.’” 


1 Pupphavatĩ: tên cũ của thành phố Vărãnasĩ (Benares) hiện nay ở Ấn Độ (ND). 

2 Hoàng tử Canda và hoàng tử Suriya là hai người con trai của chánh hậu Gotamidevĩ, còn ba 
vị hoàng tử Bhaddasena, Sũra, và Vãmagotta là những anh em trai cùng cha khác mẹ với hai 
vị hoàng tử ấy (JaA. vi, 134). 
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4816. Te tattha gahapatayo avocimsu 1 samagata puttadaraparikinọa, 
sabbasikhino 2 3 deva karohi athavã no dãse sãvehi. 

4817. Abhayankarampi me hatthinT nãlãgirim accutam varunadantam, 4 
ãnetha kho ne 5 khippam yannatthãya bhavissanti. 

4818. Assaratanampi 6 kesim surãmukham 7 punnakam vinatakanca, 8 
ãnetha kho ne khippam yannatthãya bhavissanti. 

4819. Usabhampi 9 yũthapatim anojam nisabham gavampatim 10 
tepi mayham ãnetha, 

samupãkarontu 11 sabbam yajissãma dadãma 12 dãnãni. 

4820. Sabbam 13 patiyãdetha yannam pana uggatamhi suriyamhi, 
ãnãpetha ca kumãre 14 abhiramantu imam rattim. 

4821. Sabbam upatthapetha 15 yannam pana uggatamhi suriyamhi, 
vadethadãni 16 kumãre ajja vo 17 pacchimã ratti. 

4822. Tam tam mãtã avacã 18 rodantĩ ãgatã 19 vimãnato, 
yanno kira te putta bhavissati catũhi puttehi. 

4823. Sabbepi 20 mayham puttã cattã candasmim hannamãnasmim, 
puttehi yannam yajitvãna sugatim saggam gamissãmi. 

4824. Mã 21 putta saddahesi sugati kira hoti puttayannena, 
nirayãneso maggo neso maggo hi saggãnam. 

4825. Dãnãni dehi kondanna ahimsã sabbabhũtabhavyãnam, 
esa maggo sugatiyã na ca maggo puttayannena. 

4826. Ãcariyãnam vacanã ghãtessam 22 candanca suriyanca, 
puttehi yajitvãna 23 duccajehi sugatim saggam gamissãmi. 


1 avocisum - Ma; avocayimsu - Syã. 

2 sabbeva sikhino - Ma; 
sabbe sikhino - Syã. 

3 abhayamkarampi hatthim - PTS. 

4 nãỊãgirim accuggatam varunadantam - Ma, 
rãjagirim accutavarunadantam - PTS. 

5 te - Syã, PTS. 

6 assaratanampi me - Syã; 
assatarampi - PTS. 

7 surammukham - PTS. 

8 vindãkan ca - PTS. 

9 usabhampi me - Syã; usabhe pi - PTS. 

10 yũthapatine gavampatine - PTS. 

11 samũhakarontu - Ma; sammukhã karontu ■ 


Sya; 


12 yajissãmi dadãmi - Ma, Syã. 

13 sabbampi - Syă. 

14 ãọãpetha candakumãre - Syã. 

15 upatthãpetha - PTS. 

16 vadetha ca dãni - PTS. 

17 kho - Ma, Syã. 


avaca - Ma, Sya. 


18 

19 ãgantvã - Ma. 

20 sabbe - PTS. 

21 mã tam - Ma, Syã. 

22 ghãtissam - Syã. 

23 puttehi yaníĩam yajitvãna - Ma; 
puttehi yajitvã - Syă, PTS. 

Syã; samupakarontu - PTS. 
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4816. Các gia chủ ấy, được vợ con vây quanh, đã tụ hội lại tại nơi ấy và đã 
nói rằng: “Tâu bệ hạ, xin bệ hạ hãy cho tất cả chúng tôi làm người hầu hạ, 
hoặc bệ hạ hãy tuyên bố chúng tôi là những kẻ nô lệ.” 


4817. “Luôn cả con voi Abhayahkara của trầm, con voi Nãlãgiri, con voi 
Accuta, và con voi Varunadanta, các khanh hãy tức tốc đem chúng lại; chúng 
sẽ được sử dụng vì mục đích của lễ hiến dâng. 


4818. Luôn cả con ngựa báu Kesi, con ngựa Surãmukha, con ngựa 
Puọnaka, và con ngựa Vinataka, các khanh hãy tức tốc đem chúng lại; chúng 
sẽ được sử dụng vì mục đích của lễ hiến dâng. 


4819. Luôn cả con bò đực Yũthapati, Anoja, Nisabha, và Gavampati, các 
khanh cũng hãy đem chúng lại cho trầm. Hãy gom tất cả lại thành từng 
nhóm. Chúng ta sẽ hiến dâng. Chúng ta hãy bố thí các vật thí. 


4820. Các khanh hãy sẵn sàng mọi thứ cho lẽ hiến dâng vào (ngày mai) 
lúc mặt trời mọc lên. Và các khanh hãy báo tin cho các hoàng tử, hãy để cho 
các hoàng tử vui sướng đêm nay. 


4821. Các khanh hãy sâp đặt mọi thứ cho lễ hiến dâng vào (ngày mai) lúc 
mặt trời mọc lên. Giờ đây, các khanh hãy báo cho các hoàng tử rằng: ‘Hôm 
nay là đêm cuối cùng của các vị.’” 


4822. Mẫu hậu từ hoàng cung đi đến, trong khi khóc lóc, đã nói với vị vua 
ấy về việc này rằng: “Này con, nghe nói lẽ hiến dâng của con sẽ được thực 
hiện với bốn hoàng tủ?” 


4823. “Trong khi hoàng tử Canda bị giết chết, tất cả những người con trai 
của trầm cũng bị từ bỏ. Sau khi cúng tế cuộc lễ hiến dâng với bốn người con 
trai, trầm sẽ đi đến nhàn cảnh, cõi Trời.” 


4824. “Này con, con chớ tin rằng: ‘Nghe nói có được nhàn cảnh là do việc 
hiến dâng những người con trai.’ Đạo lộ ấy đưa đến các địa ngục, đạo lộ ấy 
thật sự không đưa đến các cõi Trời. 


4825. Này Kondanna, con hãy ban phát các vật thí và sự không hãm hại 
đến tất cả sinh linh và các loài đang hiện hữu. Đạo lộ ấy đưa đến nhàn cảnh, 
không phải đạo lộ với việc hiến dâng những người con trai.” 


4826. “Theo lời nói của các vị giáo thọ, trầm sẽ giết chết (hai hoàng tử) 
Canda và Suriya. Sau khi hiến dâng những người con trai khó có thể từ bỏ, 
trầm sẽ đi đến nhàn cảnh, cõi Trời.” 
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4827. Tam tam pitapi avaca vasavattĩ orasam sakam puttam, 
yanno kira te putta bhavissati catũhi puttehi. 

4828. Sabbepi mayham puttã cattã candasmim hannamãnasmim, 
puttehi yannam yajitvãna sugatim saggam gamissãmi. 

4829. Mã putta 1 saddahesi sugati kira hoti puttayannena, 
nirayãneso maggo neso maggo saggãnam. 2 

4830. Dãnãni dehi kondanna ahimsã sabbabhũtabhavyãnam, 
esa maggo sugatiyã na ca maggo puttayannena. 

4831. Ãcariyãnam vacanã ghãtessam 3 candanca suriyanca, 
puttehi yajitvã 4 duccajehi sugatim saggam gamissãmi. 

4832. Dãnãni dehi kondanna ahimsã sabbabhũtabhavyãnam, 
puttaparivuto tuvam rattham janapadanca pãlehi. 

4833. Mã no deva avadhi dãse no dehi khandahãlassa, 
api nigaỊabandhakãpi hatthĩ asse ca pãpema. 


4834. Ma no deva avadhi dase no dehi khandahalassa, 
api nigaỊabandhakãpi hatthicchakanãni ựjjhema. 

4835. Mã no deva avadhi dãse no dehi khandahãlassa, 
api nigaỊabandhakãpi assacchakanãni ựjjhema. 

4836. Mã no deva avadhi dãse no dehi khandahãlassa, 5 

yassa honti tava kãmã api ratthã pabbajitã 6 bhikkhãcariyam carissãma. 


4837. Dukkham kho me janayatha 7 vilapanta jivitassa kama hi, 8 
muncathadãni 9 kumãre alampi me hotu puttayannena. 


1 mã tam putta - Ma, Syã. 

2 neso maggo hi saggãnam - Ma, Syã. 

3 ghãtissam - Syã. 

4 puttehi yannam yajitvãna - Ma. 

5 khandahãlassa - itipadam PTS potthake natthi. 


6 pabbajita - Ma, Sya, PTS. 

7 janayittha - Syã. 

8 kãmãhi - PTS. 

9 muncetha dãni - Ma. 
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4827. Phụ hoàng Vasavatti cũng đã nói với vị vua ấy, đứa con trai ruột 
của mình, về việc này ràng: “Này con, nghe nói lẽ hiến dâng của con sẽ được 
thực hiện với bổn hoang tử?” 


4828. “Trong khi hoàng tử Canda bị giết chết, tất cả những người con trai 
của trầm cũng bị từ bỏ. Sau khi cúng tế cuộc lễ hiến dâng với bốn người con 
trai, trầm sẽ đi đến nhàn cảnh, cõi Trời.” 

4829. “Này con, con chớ tin rằng: ‘Nghe nói có được nhàn cảnh là do việc 
hiến dâng những người con trai.’ Đạo lộ ấy đưa đến các địa ngục, đạo lộ ấy 
thật sự không đưa đến các cõi Trời. 

4830. Này Kondanna, con hãy ban phát các vật thí và sự không hãm hại 
đến tất cả sinh linh và các loài đang hiện hữu. Đạo lộ ấy đưa đến nhàn cảnh, 
không phải đạo lộ với việc hiến dâng những người con trai.” 


4831. “Theo lời nói của các vị giáo thọ, trầm sẽ giết chết (hai hoàng tử) 
Canda và Suriya. Sau khi hiến dâng những người con trai khó có thể từ bỏ, 
trầm sẽ đi đến nhàn cảnh, cõi Trời.” 

4832. “Này Kondanna, con hãy ban phát các vật thí và sự không hãm hại 
đến tất cả sinh linh và các loài đang hiện hữu. Được tùy tùng bởi các hoàng 
tử, con hãy hộ trì đất nước và dân chúng.” 

(Lời hoàng tử Canda) 

4833. “Tâu bệ hạ, chớ giết chết chúng con. Bệ hạ hãy ban chúng con làm 
nô lệ cho quan tế tự Khandahãla, thậm chí là bị trói buộc bàng xích ở chân. 
Hãy để chúng con trông nom các con voi và các con ngựa. 


4834. Tâu bệ hạ, chớ giết chết chúng con. Bệ hạ hãy ban chúng con làm 
nô lệ cho quan tế tự Khandahãla, thậm chí là bị trói buộc bằng xích ở chân. 
Hãy để chúng con hốt dọn các bãi phân voi. 


4835. Tâu bệ hạ, chớ giết chết chúng con. Bệ hạ hãy ban chúng con làm 
nô lệ cho quan tế tự Khandahãla, thậm chí là bị trói buộc bằng xích ở chân. 
Hãy để chúng con hốt dọn các bãi phân ngựa. 


4836. Tâu bệ hạ, chớ giết chết chúng con. Bệ hãy ban chúng con làm nô lệ 
cho quan tế tự Khandahãla, là người mà bệ hạ có nhiều yêu thích. Thậm chí, 
nếu bị trục xuất khỏi đất nước, chúng con sẽ đi xin ăn.” 

(Lời đức vua Ekarặja) 

4837. “Sự khổ đau quả thật đã sanh lên ở trầm, trong khi chúng than van 
bởi vì mong muốn sự sống. Giờ đây, các khanh hãy phóng thích các hoàng tử. 
Cũng đã đủ cho trăm với việc hiến dâng các người con.” 
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4838. Pubbeva khosi me vutto dukkaram durabhisambhavam cetam, 
atha no upakkhatassa 1 yaíìnassa kasmã karosi vikkhepam. 

4839. Sabbe vajanti sugatim ye yajanti yepi ceva yãjenti, 2 

ye cãpi anumodanti yajantãnam edisam mahãyannam. 

4840. Atha kissa ca no 3 pubbe sotthãnam brãhmano 4 avãcesi, 
atha no akãranasmã yannatthãya deva ghãtesi. 

4841. Pubbeva no daharake samãne 5 na hanesi na ghãtayesi, 6 
daharamhã yobbanam pattă 7 adũsakã tãta hannãma. 

4842. Hatthigate assagate sannaddhe passa no mahãrặja, 
yuddheva yựjjhamãne 8 na hi mãdisã sũrã 9 honti yannatthãya. 

4843. Paccante vãpi kupite 10 atavĩsu vã mãdise niyojenti, 
atha no akãranasmã abhũmiyam tãta hannãma. 

4844. Yãpi hi tã sakuniyo 11 vasanti tinagharãni katvãna, 
tăsampi piyã puttã atha no tvam deva ghãtesi. 

4845. Mã tassa 12 saddahesi na mam khandahãlo ghãtaye, 13 
mamam hi so ghãtetvã 14 anantaram tampi 15 deva ghãteyya. 

4846. Gãmavaram nigamavaram dadanti bhogam pissa mahãrặja, 
atha aggapindikãpi 16 kule kulehete 17 bhunjanti. 

4847. Tesampi tãdisãnam icchanti dubbhitum mahãrậja, 
yebhuyyena ete 18 akatannuno brãhmanã deva. 


4848. Ma no deva avadhi dase no dehi khandahalassa, 
api nigaỊabandhakãpi hatthĩ asse ca pãlema. 


1 upakkhatassa - Syã. 

2 yepi yãjenti - Ma; 

yepi ceva yajãpenti - Syă. 

3 jano - Ma. 

4 brãhmaụe - Ma, Syã. 

5 daharakãle - Ma, Syã; 
daharake ca samãne - PTS. 

6 na ghãtesi - Ma, Syă. 

7 yobbanappattã - Syã. 

8 yuddhe vã yujjhamãne vã - Ma, Syã. 

9 sũrã - itipadam Syã potthake natthi. 


10 paccante vã kuppite - Syã; 
paccante vã kupite - PTS. 

11 yãkãci sakuụikãyo - Syã. 

12 mã khvassa - Syã. 

13 ghãteyya - Ma, Syă. 

14 ghãtetvãna - Ma, Syã, PTS. 

15 anantarã tampi - Ma, Syã; 
anantarampi tam - PTS. 

16 athaggapindikãpi - Ma, Syã, PTS. 

17 kule kule hẽte - Ma, Syã, PTS. 

18 yebhuyyena hi ete - Syã. 
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(Lời quan tế tự Khandahãla) 

4838. “Thật sự trước đây, thần đã nói với bệ hạ rằng: Cuộc lễ này khó 
thực hiện và khó hoàn thành. Giờ tại sao bệ hạ lại làm xáo trộn lẽ hiến dâng 
đã được chuẩn bị của chúng ta? 

4839. Những người nào hiến dâng, và ngay cả những người nào bảo hiến 
dâng, rồi luôn cả những người nào tùy hỷ cuộc đại lẽ hiến dâng như thế này 
của những người đang hiến dâng, tất cả đều đi đến nhàn cảnh.” 

(Lời hoàng tử Canda) 

4840. “Tâu bệ hạ, tại sao trước đây vị Bà-la-môn đã đọc tụng sự an lành 
cho chúng con, giờ không có nguyên do, bệ hạ lại ra lệnh giết chúng con vì 
mục đích của lễ hiến dâng? 


4841. Cũng vào trước đây, bệ hạ đã không giết chết, đã không ra lệnh giết 
chết chúng con trong khi chúng con còn nhỏ tuổi. Giờ chúng con là thanh 
niên, đã đạt đến tuổi trưởng thành, thưa cha, chúng con không phải là những 
kẻ tồi bại, tại sao chúng con lại bị giết chết? 

4842. Tâu đại vương, xin cha hãy nhìn chúng con đã được nai nịt, cỡi voi, 
cỡi ngựa, đang chiến đấu ngay ở trận tiền, những dũng sĩ như chúng con 
không phải thật sự đang vì mục đích của sự hiến dâng hay sao? 

4843. Những dũng sĩ như chúng con xông pha ở biên giới khi có nổi loạn 
hoặc ở những cánh rừng, để rồi, thưa cha, chúng con bị giết chết không đúng 
nơi chốn, không có nguyên do. 

4844. Ngay cả những con chim mái cũng đã thực hiện những tổ ấm bàng 
cỏ rồi sinh sống; những chú chim con được chúng yêu quý. Còn chúng con, 
tâu bệ hạ, ngài lại bảo giết chết chúng con. 

4845. Cha chớ tin tưởng gã ấy; lão Khandahãla không thể giết chết con. 
Bởi vì, tâu bệ hạ, sau khi giết chết con, không lâu sau, gã ấy cũng có thể giết 
chết cha. 

4846. Tâu đại vương, các vua chúa ban thưởng ân huệ là ngôi làng, ân 
huệ là thị trấn, thậm chí của cải cho gã này. Sau đó, thậm chí chúng trở 
thành những kẻ có thức ăn cao quý, bởi vì những gã này thọ hưởng ở gia tộc 
này gia tộc khác. 

4847. Tâu đại vương, chúng còn muốn phản bội luôn cả những gia tộc 
như thế ấy. Tâu bệ hạ, còn hơn thế nữa, những gã Bà-la-môn này là những kẻ 
vô ơn. 


4848. Tâu bệ hạ, chớ giết chết chúng con. Bệ hạ hãy ban chúng con làm 
nô lệ cho quan tế tự Khandahãla, thậm chí là bị trói buộc bàng xích ở chân. 
Hãy để chúng con trông nom các con voi và các con ngựa. 
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4849. Ma no deva avadhi dase no dehi khandahalassa, 
api nigaỊabandhakãpi hatthicchakanãni ựjjhema. 

4850. Mã no deva avadhi dãse no dehi khandahãlassa, 
api nigaỊabandhakãpi assacchakanãni ựjjhema. 

4851. Mã no deva avadhi dãse no dehi khandahãlassa, 1 

yassa honti tava kãmã api ratthã pabbajitã 2 bhikkhãcariyam carissãma. 

4852. Dukkham kho me janayatha 3 vilapantã jĩvitassa kãmã hi, 4 
muncathadãni 5 kumãre alampi me hotu puttayaníìena. 

4853. Pubbeva khosi me vutto 6 dukkaram durabhisambhavam cetam, 
atha no upakkhatassa 7 yaíìnassa kasmã karosi vikkhepam. 

4854. Sabbe vajanti sugatim ye yajanti yepi ceva yặjenti, 8 

ye cãpi anumodanti yajantãnam edisam mahãyannam. 

4855. Yadi kira yajitvã puttehi devalokam ito cutã yanti, 
brãhmano tăva yajatu pacchãpi yajasi tuvam rặja. 9 

4856. Yadi kira yajitvã puttehi devalokam ito cutã yanti, 
eso ca 10 * khandahãlo yajatu n sakehi puttehi. 

4857. Evam jãnam vo 12 khandahãlo kim puttake na ghãtesi, 
sabbanca nãtijanam attãnanca na ghãtesi. 

4858. Sabbe vajanti nirayam ye yajanti yepi ceva yãjenti, 

ye cãpi anumodanti yajantãnam edisam mahãyannam. 13 

4859. Kathanca kira puttakãmãyo gahapatayo gharaniyo ca, 
nagaramhi na uparavanti 14 rậjãnam mã ghãtayi orasam puttarn. 


1 khaụdahãlassa - itipadam PTS potthake natthi. 

2 pabbãjitã - Ma, Syã, PTS. 

3 janayittha - Syã. 

4 kãmãhi - PTS. 

5 muncetha dãni - Ma. 

6 pubbe va kho si vutto - PTS. 

7 upakkhatassa - Syã. 


9 pacchãpi yajasi tuvam rãjã - Ma; 
pacchãpi yajissasi rãja - Syã; 
pacchãpi yajissate rãjã - PTS. 

10 esveva - Ma; 
eseva - Syã. 

11 yajatam - Ma. 

12 evam jãnanto - Ma, PTS; 
evam jãnam ce - Syã. 

14 upavadanti - Syã. 


yepi yãjenti - Ma; 

yepi ceva yajãpenti - Syă. 

13 “Sace hi so sujjhati yo hanãti, hatopi so saggamupeti thãnam; 

bhovădi bhovãdina mãraycyyaưp, ye cãpi tesam abhisaddaheyyum.” - ayam gãthã Ma 

potthakeyeva dissate. 
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4849. Tâu bệ hạ, chớ giết chết chúng con. Bệ hạ hãy ban chúng con làm 
nô lệ cho quan tế tự Khandahãla, thậm chí là bị trói buộc bằng xích ở chân. 
Hãy để chúng con hốt dọn các bãi phân voi. 


4850. Tâu bệ hạ, chớ giết chết chúng con. Bệ hạ hãy ban chúng con làm 
nô lệ cho quan tế tự Khandahãla, thậm chí là bị trói buộc bàng xích ở chân. 
Hãy để chúng con hốt dọn các bãi phân ngựa. 

4851. Tâu bệ hạ, chớ giết chết chúng con. Bệ hạ hãy ban chúng con làm 
nô lệ cho quan tế tự Khandahãla, là người mà bệ hạ có nhiều yêu thích. Thậm 
chí, nếu bị trục xuất khỏi đất nước, chúng con sẽ đi xin ăn.” 

(Lời đức vua Ekarãja) 

4852. “Sự khổ đau quả thật đã sanh lên ở trầm, trong khi chúng than van 
bởi vì mong muốn sự sống. Giờ đây, các khanh hãy phóng thích các hoàng tử. 
Cũng đã đủ cho trầm với việc hiến dâng các người con.” 

(Lời quan tế tự Khandahãla) 

4853. “Thật sự trước đây, thần đã nói với bệ hạ rằng: Cuộc lễ này khó 
thực hiện và khó hoàn thành. Giờ tại sao bệ hạ lại làm xáo trộn lẽ hiến dâng 
đã được chuẩn bị của chúng ta? 

4854. Những người nào hiến dâng, và ngay cả những người nào bảo hiến 
dâng, rồi luôn cả những người nào tùy hỷ cuộc đại lẽ hiến dâng như thế này 
của những người đang hiến dâng, tất cả đều đi đến nhàn cảnh.” 

(Lời hoàng tử Canda) 

4855. “Nếu thật sự những người, sau khi hiến dâng những đứa con trai, 
lìa đời từ nơi này rồi đi đến Thiên giới, vậy thì gã Bà-la-môn hãy hiến dâng 
trước, rồi ngài hiến dâng sau, tâu bệ hạ. 

4856. Nếu thật sự những người, sau khi hiến dâng những đứa con trai, lìa 
đời từ nơi này rồi đi đến Thiên giới, vậy thì gã Khandahãla này hãy hiến dâng 
những đứa con trai của gã đi. 

4857. Trong khi biết như vậy, tại sao gã Khandahãla của bệ hạ không giết 
chết những đứa con trai, không giết chết toàn bộ thân quyến và bản thân? 


4858. Những kẻ nào hiến dâng, và ngay cả những kẻ nào bảo hiến dâng, 
rồi luôn cả những kẻ nào tùy hỷ cuộc đại lễ hiến dâng như thế này của những 
kẻ đang hiến dâng, tất cả đều đi đến địa ngục.” 

(Lời hoàng tử Canda nói với dân chúng) 

4859. “Nghe nói các gia chủ và các nữ gia chủ ở kinh thành là những 
người có lòng yêu thương con cái, tại sao các người không quở trách đức vua 
rằng: ‘Xin bệ hạ chớ giết chết người con trai ruột thịt.’ 
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4860. Kathanca kira puttakamayo gahapatayo gharaniyo ca, 
nagaramhi na uparavanti 1 rậjãnam mã ghãtayi atrajam puttam. 

4861. Rannomhi 2 atthakãmo hito ca sabbadã janapadassa, 3 
na koci assa patigham mayã janapado 4 na pavedeti. 

4862. Gacchatha vo 5 gharaniyo tătanca vadetha khandahãlanca, 
mã ghãtetha kumãre adũsake sĩhasankãse. 

4863. Gacchatha vo gharaniyo tãtanca vadetha khandahãlanca, 
mã ghãtetha kumãre apekkhite sabbalokassa. 

4864. Yannũnãham jãyeyyam rathakãrakule vã pukkusakule vã, 6 
venesu 7 vã jãyeyyam na hajja mam rặjã 8 yannatthăya 9 ghãteyya. 

4865. Sabbã sĩmantiniyo 10 gacchatha ayyassa khandahãlassa, 
pãdesu nipatatha aparãdhãham na passãmi. 

4866. Sabbã sĩmantiniyo gacchatha ayyassa khandahãlassa, 
pãdesu nipatatha kim te bhante mayam adũsema. 

4867. Kapanam 11 vilapati selã disvãna bhãtaro 12 upanĩtatte, 
yanno kira me ukkhipito tãtena saggakãmena. 

4868. Ãvattĩ ca parivattĩ ca 13 vãsulo 14 sammukhã raníìo, 

mã no 15 pitaram avadhi daharamhã ayobbanam pattã. 16 

4869. Eso te vãsula 17 pitã samehi pitaram, 18 

dukkham kho me janayasi vilapanto antarapurasmim, 19 
muncatha dãni kumãre alampi me hotu puttayannena. 

4870. Pubbeva khosi vutto dukkaram durabhisambhavam cetam, 
atha no upakkhatassa yannassa karosi 20 vikkhepam. 


1 upavadanti - Syă. 

2 raníĩo camhi - Ma, Syă, PTS. 

3 sabbajanapadassa - Ma, Syã. 

4 jãnapado - Ma. 

5 bho - PTS. 

6 rathakãrakulesu vã pukkusakulesu vã - Ma, PTS. 

7 vessesu - Ma, Syã; 
vesesu - PTS. 

8 rãja - Ma. 

9 yanne - Ma, Syã. 

10 sabbăpi mantiniyo - Syă. 

11 kapanã - Ma, Syã. 


12 bhãtare - Ma. 

13 ãvatti parivatti ca - Ma; 
ãvatti ca parivatti ca - Syã; 
ãvattĩ ca parivatti ca - PTS. 

14 vasulo - Ma, Syã. 

15 mã no deva - Syã. 

16 yobbanam pattă - Ma; 
ayobbanappattã - Syã. 

17 vasula - Ma, Syă. 

18 samehi pitarã saha - Ma, Syã. 

19 antepurasmim - Ma, Syã. 

20 kasmã karosi - Ma, Syã, PTS. 
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4860. Và nghe nói các gia chủ và các nữ gia chủ ở kinh thành là những 
người có lòng yêu thương con cái, tại sao các người không quở trách đức vua 
rằng: ‘Xin bệ hạ chớ giết chết đứa con trai của mình.’ 


4861. Ta luôn luôn là người có lòng mong mỏi sự tấn hóa và lợi ích cho 
đức vua, cho xứ sở. Không có bất cứ người nào cùng với ta bày tỏ sự bất bình 
đối với việc này, dân chúng không lên tiếng về đức hạnh của ta.” 

(Lời hoàng tử Canda nói với các vương phi) 

4862. “Này các nương nương, các nàng hãy đi đến nói với phụ vương và 
quan tế tự Khandahãla ràng: ‘Các ngài chớ giết chết các hoàng tử là những vị 
không tồi bại, tương tự như loài sư tử.’ 

4863. Này các nương nương, các nàng hãy đi đến nói với phụ vương và 
quan tế tự Khandahãla ràng: ‘Các ngài chớ giết chết các hoàng tử là những 
người được toàn bộ thế gian mong mỏi.’ 

4864. Nếu ta được sanh ra ở gia đình người thợ làm xe, hoặc ở gia đình 
người hốt rác, nếu ta được sanh ra giữa những người đan tre, thì quả thật 
hôm nay, đức vua không thể nào giết chết ta vì mục đích của lẽ hiến dâng. 

4865. Hỡi tất cả các người phụ nữ, các nàng hãy đi đến quỳ mọp xuống ở 
hai bàn chân của ngài Khandahãla. Ta không nhìn thấy lỗi lầm (nào của ta 
đối với ông ấy). 


4866. Hỡi tất cả các người phụ nữ, các nàng hãy đi đến quỳ xuống ở hai 
bàn chân của ngài Khandahãla (nói ràng): ‘Thưa ngài, chúng tôi đã sai trái 
điều gì đối với ngài?”’ 


4867. Sau khi nhìn thấy các anh trai bị dẫn đi hành quyết, (công chúa út) 
Selã đã than van một cách khốn khổ rằng: “Nghe nói lễ hiến dâng đã được 
cha của con lập ra vì lòng ham muốn cõi Trời.” 


4868. Vãsula (con trai hoàng tửCanda) đi tới, đi lui, và đi vòng quanh, rồi 
đối diện với đức vua (nói rằng): “Chớ giết chết cha của chúng cháu. Chúng 
cháu còn trẻ thơ, chưa đạt đến tuổi trưởng thành.” 

(Lời đức vua Ekarậja) 

4869. “Này Vãsula, người cha này thuộc về cháu. Cháu hãy đi đến gặp cha 
cháu đi. Sự khổ đau quả thật đã sanh lên ở trầm, trong khi cháu nó than van 
ở nội cung. Giờ đây, các khanh hãy phóng thích các hoàng tử. Cũng đã đủ cho 
trầm với việc hiến dâng các người con.” 

(Lời quan tế tự Khandahãla) 

4870. “Thật sự trước đây, thần đã nói với bệ hạ ràng: Cuộc lễ này khó 
thực hiện và khó hoàn thành. Giờ tại sao bệ hạ lại làm xáo trộn lẽ hiến dâng 
đã được chuẩn bị của chúng ta? 
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4871. Sabbe vajanti sugatim ye yajanti yepi ceva yajenti,‘ 

ye cãpi anumodanti yajantãnam edisam mahãyannam. 

4872. Sabbaratanassa yanno upakkhato ekarãja tava patiyatto, 1 2 
abhinikkhamassu deva saggam gato tvam pamodissasi. 

4873. Daharã sattasatã etã pana candakassa 3 bhariyãyo, 
kese parikiritvãna 4 rodantiyo maggamanuyanti. 5 


4874. Apara pana sokena nikkhanta nandane viya deva, 
kese parikiritvãna rodantiyo maggamanuyanti. 


4875. Kasikasucivatthadhara kundalino agaỊu 6 candanavilitta, 
nĩyanti 7 candasuriyã yannatthãya ekarậjassa. 


4876. Kasikasucivatthadhara kundalino agaỊucandanavilitta, 
nĩyanti candasuriyã mãtu katvã hadayasokam. 


4877. Kasikasucivatthadhara kundalino agaỊucandanavilitta, 
nĩyanti candasuriyã janassa katvã hadayasokam. 

4878. Mamsarasabhojino 8 nahãpakasunahãpitã, 9 
kundalino agaỊucandanavilittã, 

nĩyanti candasuriyã yannatthãya ekarãjassa. 


4879. Mamsarasabhojino nahãpakasunahãpitã, 
kundalino agaỊucandanavilittã, 
nĩyanti candasuriyã mãtu katvã hadayasokam. 


4880. Mamsarasabhojino nahãpakasunahãpitã, 
kundalino agaỊucandanavilittã, 
nĩyanti candasuriyã janassa katvã hadayasokam. 


4881. Yassu pubbe hatthivaradhuragate hatthĩhi 10 anuvajanti, 
tyajja candasuriyã ubhova pattikã yanti. 


1 yepi yãjenti - Ma; 

yepi ceva yajãpenti - Syă. 

2 tava pãsãdato - PTS. 

3 etã candakumãrassa - Ma, Syă. 

4 pakiritvãna - Ma; 
vikiritvãna - Syã. 

5 maggamanuyãyimsu - Ma; 

maggamanuyãyanti - Syã. 


6 agalu - Ma; aggalu - Sya; 
akalu - PTS. 

7 niyyanti - Ma. 

8 bhcýanã - Ma, Syã. 

9 nhãpakasunhãpitã - Ma; 
nhãpakasunhătã - Syã; 
nahãpakasunahãtã - PTS. 

10 hatthikã - Syã; pattikã - PTS. 
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4871. Những người nào hiến dâng, và ngay cả những người nào bảo hiến 
dâng, rồi luôn cả những người nào tùy hỷ cuộc đại lẽ hiến dâng như thế này 
của những người đang hiến dâng, tất cả đều đi đến nhàn cảnh. 


4872. Tâu đức vua Ekarặja, lẽ hiến dâng đã được chuẩn bị với mọi thứ 
bảo vật, đã được sẵn sàng cho ngài. Tâu bệ hạ, xin bệ hạ hãy tiến hành. Khi đi 
đến cõi Trời, bệ hạ sẽ vui vướng.” 


4873. Bảy trăm nàng trẻ tuổi này, chính là những người vợ của hoàng tử 
Candaka, các nàng xõa mái tóc rối bời, khóc lóc, đi dọc theo con đường. 


4874. Lại còn một số nàng khác đã ra đi vì sầu muộn; các nàng xõa mái 
tóc rối bời, khóc lóc, đi dọc theo con đường, tựa như chư Thiên ở khu vườn 
Nandana. 


4875. Hai hoàng tử Canda và Suriya, mặc vải lụa sạch sẽ của xứ Kãsi, có 
đeo bông tai, được thoa kỳ nam và trầm hương, bị dẫn đi vì mục đích hiến 
dâng của đức vua Ekarặja. 


4876. Hai hoàng tử Canda và Suriya, mặc vải lụa sạch sẽ của xứ Kãsi, có 
đeo bông tai, được thoa kỳ nam và trầm hương, bị dẫn đi, đã gây ra cho mẫu 
hậu nỗi sầu muộn trong trái tim. 


4877. Hai hoàng tử Canda và Suriya, mặc vải lụa sạch sẽ của xứ Kãsi, có 
đeo bông tai, được thoa kỳ nam và trầm hương, bị dẫn đi, đã gây ra cho mọi 
người nỗi sầu muộn trong trái tim. 


4878. Hai hoàng tử Canda và Suriya, đã thọ dụng hương vị của món thịt, 
đã được tắm rửa kỹ lưỡng bởi người hầu tắm, có đeo bông tai, được thoa kỳ 
nam và trầm hương, bị dẫn đi vì mục đích hiến dâng của đức vua Ekarậja. 


4879. Hai hoàng tử Canda và Suriya, đã thọ dụng hương vị của món thịt, 
đã được tâm rửa kỹ lưỡng bởi người hầu tâm, có đeo bông tai, được thoa kỳ 
nam và trầm hương, bị dẫn đi, đã gây ra cho mẫu hậu nỗi sầu muộn trong 
trái tim. 


4880. Hai hoàng tử Canda và Suriya, đã thọ dụng hương vị của món thịt, 
đã được tắm rửa kỹ lưỡng bởi người hầu tắm, có đeo bông tai, được thoa kỳ 
nam và trầm hương, bị dẫn đi, đã gây ra cho mọi người nỗi sầu muộn trong 
trái tim. 


4881. Trước đây, hai vị hoàng tử Canda và Suriya cỡi trên những con voi 
cao quý di chuyển cùng với bầy voi; hôm nay, chính cả hai vị ấy phải đi bộ. 
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4882. Yassu pubbe assavaradhuragate assehi 1 anuvajanti, 
tyajja candasuriyã ubhova pattikã yanti. 


4883. Yassu pubbe rathavaradhuragate rathehi 2 anuvajanti, 
tyajja candasuriyã ubhova pattikã yanti. 


4884. Ye hissu pubbe niyyamsu 3 tapaniyakappanehi turangehi, 4 
tyajja candasuriyã ubhova pattikã yanti. 


4885. Yadi sakuni mamsamicchasi dayassu 5 pubbena pupphavatiya, 6 
yajatettha ekarặjã sammũỊho catũhi puttehi. 


4886. Yadi sakuni mamsamicchasi dayassu pubbena pupphavatiya, 
yajatettha ekarặjã sammũỊho catũhi kannãhi. 


4887. Yadi sakuni mamsamicchasi dayassu pubbena pupphavatiya, 
yajatettha ekarặjã sammũỊho catũhi mahesĩhi. 


4888. Yadi sakuni mamsamicchasi dayassu pubbena pupphavatiya, 
yajatettha ekarặjã sammũỊho catũhi gahapatĩhi. 


4889. Yadi sakuni mamsamicchasi dayassu pubbena pupphavatiya, 
yajatettha ekarặjã sammũỊho catũhi hatthĩhi. 


4890. Yadi sakuni mamsamicchasi dayassu pubbena pupphavatiya, 
yajatettha ekarặjã sammũỊho catũhi assehi. 


4891. Yadi sakuni mamsamicchasi dayassu pubbena pupphavatiya, 
yajatettha ekarậjã sammũỊho catũhi usabhehi. 


1 assakă - Syã, pattikã - PTS. 

2 rathikã - Syă, pattikã - PTS. 

3 nĩyimsu - Ma, Syă. 

4 turagehi - PTS. 


5 dayassu - Ma; 
uyyassu - Syã; 

dayassu - PTS, evamuparipi. 

6 pupphavatiyãyam - Syã, evamuparipi. 
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4882. Trước đây, hai vị hoàng tử Canda và Suriya cỡi trên những con 
ngựa cao quý di chuyển cùng với bầy ngựa; hôm nay, chính cả hai vị ấy phải 

đĩ bộ. 


4883. Trước đây, hai vị hoàng tử Canda và Suriya cỡi trên những cô xe 
cao quý di chuyển cùng với đoàn xe; hôm nay, chính cả hai vị ấy phải đi bộ. 


4884. Trước đây, quả thật hai vị hoàng tử Canda và Suriya xuất hành với 
những con ngựa nai nịt bàng vàng; hôm nay, chính cả hai vị ấy phải đi bộ. 


(Lời dân chúng ta thán) 

4885. “Nếu chim muốn có thịt, chim hãy bay về hướng đông của thành 
Pupphavatĩ. Tại đây, đức vua Ekarãja, bị mê muội, cúng tế cuộc lẽ hiến dâng 
với bốn hoàng tử. 


4886. Nếu chim muốn có thịt, chim hãy bay về hướng đông của thành 
Pupphavatĩ. Tại đây, đức vua Ekarãja, bị mê muội, cúng tế cuộc lẽ hiến dâng 
với bốn công chúa. 


4887. Nếu chim muốn có thịt, chim hãy bay về hướng đông của thành 
Pupphavatĩ. Tại đây, đức vua Ekarãja, bị mê muội, cúng tế cuộc lễ hiến dâng 
với bốn hoàng hậu. 


4888. Nếu chim muốn có thịt, chim hãy bay về hướng đông của thành 
Pupphavatĩ. Tại đây, đức vua Ekarãja, bị mê muội, cúng tế cuộc lẽ hiến dâng 
với bốn gia chủ. 


4889. Nếu chim muốn có thịt, chim hãy bay về hướng đông của thành 
Pupphavatĩ. Tại đây, đức vua Ekarãja, bị mê muội, cúng tế cuộc lẽ hiến dâng 
với bốn con voi. 


4890. Nếu chim muốn có thịt, chim hãy bay về hướng đông của thành 
Pupphavatĩ. Tại đây, đức vua Ekarãja, bị mê muội, cúng tế cuộc lẽ hiến dâng 
với bốn con ngựa. 


4891. Nếu chim muốn có thịt, chim hãy bay về hướng đông của thành 
Pupphavatĩ. Tại đây, đức vua Ekarãja, bị mê muội, cúng tế cuộc lẽ hiến dâng 
với bốn con bò đực. 
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4892. Yadi sakuni mamsamicchasi dayassu pubbena pupphavatiya, 
yajatettha ekarãjã sammũỊho sabbacatukkena. 


4893. Ayamassa pasado idam antepuram suramamyam, 1 
tedãni ayyaputtã cattãro vadhãya ninnĩtã. 


4894. Idamassa kutagaram sovanọam pupphamalyavitiọọam, 2 
tedãni ayyaputtã cattăro vadhãya ninnĩtã. 


4895. Idamassa uyyanam supupphitam sabbakalikam rammam, 
tedãni ayyaputtã cattăro vadhãya ninnĩtã. 


4896. Idamassa asokavanam supupphitam sabbakalikam rammam, 
tedãni ayyaputtã cattãro vadhãya ninnĩtã. 


4897. Idamassa kanikaravanam supupphitam sabbakalikam rammam, 
tedãni ayyaputtã cattãro vadhãya ninnĩtã. 


4898. Idamassa patalivanam supupphitam sabbakalikam rammam, 
tedãni ayyaputtã cattãro vadhãya ninnĩtã. 


4899. Idamassa ambavanam supupphitam sabbakalikam rammam, 
tedãni ayyaputtã cattãro vadhãya ninnĩtã. 


4900. Ayamassa pokkharanĩ sanchannã padumapundarĩkehi, 
nãvã ca sovannavikatã pupphãvaliyã vicittã 3 suramaniyã, 4 
tedãni ayyaputtã cattãro vadhãya ninnĩtã. 


4901. Idamassa hatthiratanam eravano gajo varunadantĩ, 5 
tedãni ayyaputtã cattăro vadhãya ninnĩtã. 


4902. Idamassa assaratanam ekakhuro 6 asso, 
tedãni ayyaputtã cattãro vadhãya ninnĩtã. 


1 sovanụo pupphamălyãbhikinno - Syă. 

2 pupphamalyavikinnam - Ma, PTS; 
pupphamãlyãbhikinnam - Syã. 

3 pupphavalliyã cittã - Ma, Syã. 


4 surammanĩyã - Syã. 

5 gajo balĩ dantĩ - Ma, Syã. 

6 ekakhũro - Ma; 
ekakhuro vego - Syã. 
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4892. Nếu chim muốn có thịt, chim hãy bay về hướng đông của thành 
Pupphavatĩ. Tại đây, đức vua Ekarãja, bị mê muội, cúng tế cuộc lẽ hiến dâng 
với nhóm bốn của tất cả các thứ. 


4893. Tòa lâu đài này, nội cung này của hoàng tử là vô cùng xinh xấn. 
Bốn vị hoàng tử ấy, giờ đây, bị đưa đi hành quyết. 


4894. Ngôi nhà mái nhọn này của hoàng tử làm bàng vàng, được chưng 
bày với những bông hoa và tràng hoa. Bốn vị hoàng tử ấy, giờ đây, bị đưa đi 
hành quyết. 


4895. Vườn thượng uyển này của hoàng tử là đáng yêu, khéo được nở rộ 
hoa vào mọi thời điểm. Bốn vị hoàng tử ấy, giờ đây, bị đưa đi hành quyết. 


4896. Khu rừng cây asoka này của hoàng tử là đáng yêu, khéo được nở rộ 
hoa vào mọi thời điểm. Bốn vị hoàng tử ấy, giờ đây, bị đưa đi hành quyết. 


4897. Khu rừng cây kanikara này của hoàng tử là đáng yêu, khéo được nở 
rộ hoa vào mọi thời điểm. Bốn vị hoàng tử ấy, giờ đây, bị đưa đi hành quyết. 


4898. Khu rừng cây patali này của hoàng tử là đáng yêu, khéo được nở rộ 
hoa vào mọi thời điểm. Bốn vị hoàng tử ấy, giờ đây, bị đưa đi hành quyết. 


4899. Khu rừng xoài này của hoàng tử là đáng yêu, khéo được nở rộ hoa 
vào mọi thời điểm. Bốn vị hoàng tử ấy, giờ đây, bị đưa đi hành quyết. 


4900. HỒ nước này của hoàng tử được che phủ bởi các đóa sen hồng, sen 
trắng. Và những chiếc thuyền được khảm vàng, được tô điểm với những 
chuỗi bông hoa, là vô cùng đáng yêu. Bốn vị hoàng tử ấy, giờ đây, bị đưa đi 
hành quyết. 


4901. Con voi báu này của hoàng tử là con voi Eravana có cặp ngà lực 
lưỡng. Bốn vị hoàng tử ấy, giờ đây, bị đưa đi hành quyết. 


4902. Con ngựa báu này của hoàng tử là con ngựa có móng lành lặn 
(không bị nút nẻ). Bốn vị hoàng tử ấy, giờ đây, bị đưa đi hành quyết. 
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4903. Ayamassa assaratho sãliyấnigghoso subho ratanacitto, 1 2 
yatthassu ayyaputtã sobhimsu nandane viya devã, 
tedãni ayyaputtã cattãro vadhãya ninnĩtã. 

4904. Katham nãma sãmasamasundarehi candanamarakata 3 gattehi, 
rãjã yajissate yannam sammũỊho catũhi puttehi. 

4905. Katham nãma sãmasamasundarãhi candanamarakatagattãhi, 
rặjã yajissate yannam sammũỊho catũhi kannãhi. 

4906. Katham nãma sãmasamasundarãhi candanamarakatagattăhi, 
rặjã yajissate yannam sammũỊho catũhi mahesĩhi. 

4907. Katham nãma sãmasamasundarehi candanamarakatagattehi, 
rãjã yajissate yaníìam sammũỊho catũhi gahapatĩhi. 

4908. Yathã honti gãmanigamã sunnã amanussakã brahãrannã, 
tathã hessati pupphavatiyã yitthesu candasuriyesu. 

4909. Ummattikă bhavissãmi bhũnahată pamsunã ca 4 parikinnã, 
sace candavaram 5 hanti pãnã me deva nirujjhanti. 6 

4910. Ummattikã bhavissãmi bhũnahatã pamsunã ca parikinnã, 
sace suriyavaram 7 hanti pãnã me deva nirujjhanti. 

4911. Kinnumã na ramayeyyum 8 annamaíìnam piyamvadã, 
ghattiyã oparakkhĩ ca 9 pokkharakkhĩ 10 ca nãyikã, 11 
candasuriyesu naccantiyo samo 12 tãsam na vijjati. 

4912. Imam mayham hadayasokam patimuccatu 13 khandahãla tava mătã, 
yo mayham hadayasoko candasmim 14 vadhãya ninnĩte. 

4913. Imam mayham hadayasokam patimuccatu khandahãla tava mãtã, 
yo mayham hadayasoko suriyasmim 15 vadhãya ninnĩte. 


1 sãỊiya - Ma; 

sãỊiya viya - Syã; sãlika - PTS. 

2 ratanavicitto - Ma, Syã. 

3 candanamuduka - Ma, Syã. 

4 pamsunãva - Syã. 

5 candakumãram - Syã. 

6 rujjhanti - Ma; 
bhijjanti - Syã. 

7 sũriyavaram - Ma; 

suriyakumãram - Syã. 


ramãpeyyum - Ma, Syã, PTS. 

9 ghattikã uparikkhĩ ca - Ma, Syă, 

10 pokkharanĩ - Ma, Syã. 

11 bhãrikã - Ma; 
gãyikã - Syã; 
gãyikã - PTS. 

12 samã - Ma, Syã. 

13 patimuncatu - Ma, Syã, PTS. 

14 candamhi - Ma. 

15 sũriyamhi - Ma. 
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4903. CỖ xe ngựa này của hoàng tử là xinh xắn, được tô điểm với châu 
ngọc, có âm thanh như tiếng kêu của loài chim thần sãliya khi di chuyển; các 
vị hoàng tử, ngự ở nơi ấy, đã chói sáng tựa như chư Thiên ở khu vườn 
Nandana. Bốn vị hoàng tử ấy, giờ đây, bị đưa đi hành quyết. 


4904. Vì sao đức vua lại bị mê muội rồi sẽ cúng tế cuộc lẽ hiến dâng với 
bốn hoàng tử xinh đẹp tựa như vàng, có thân thể đã được bôi trầm hương? 


4905. Vì sao đức vua lại bị mê muội rồi sẽ cúng tế cuộc lẽ hiến dâng với 
bốn công chúa xinh đẹp tựa như vàng, có thân thể đã được bôi trầm hương? 


4906. Vì sao đức vua lại bị mê muội rồi sẽ cúng tế cuộc lẽ hiến dâng với 
bốn hoàng hậu xinh đẹp tựa như vàng, có thân thể đã được bôi trầm hương? 


4907. Vì sao đức vua lại bị mê muội rồi sẽ cúng tế cuộc lẽ hiến dâng với 
bốn gia chủ xinh đẹp tựa như vàng, có thân thể đã được bôi trầm hương? 


4908. Các thôn làng và thị trấn trở thành khu rừng rộng lớn, vắng vẻ, 
không bóng người như thế nào, thì kinh thành Pupphavatĩ sẽ hóa ra như thế 
ấy, khi hai vị hoàng tử Canda và Suriya bị hiến dâng.” 


(Lời mẫu hậu Gotamĩ) 

4909. “Thiếp sẽ trở nên điên cuồng, bị tiêu hoại sức sống, và bị phủ đầy 
bụi đất, nếu các người giết chết Canda cao quý, tâu bệ hạ, các hơi thở của 
thiếp bị tấc nghẽn. 


4910. Thiếp sẽ trở nên điên cuồng, bị tiêu hoại sức sống, và bị phủ đầy bụi 
đất, nếu các người giết chết Suriya cao quý. Tâu bệ hạ, các hơi thở của thiếp 
bị tấc nghẽn. 


4911. Tại sao các nàng dâu này: Ghattiyã, Oparakkhĩ, Pokkharakkhĩ, 
Nãyikã, có lời nói trìu mến với nhau, trong khi nhảy múa trước Canda và 
Suriya, không có thể làm cho các con trai của ta vui thích? Người sánh bằng 
các nàng ấy không tìm thấy. 


4912. Này Khandahãla, cầu cho mẹ của ngươi phải gánh chịu nỗi sầu 
muộn trong trái tim này của ta, là nỗi sầu muộn trong trái tim của ta khi 
hoàng tử Canda bị đưa đi hành quyết. 


4913. Này Khandahãla, cầu cho mẹ của ngươi phải gánh chịu nỗi sầu 
muộn trong trái tim này của ta, là nỗi sầu muộn trong trái tim của ta khi 
hoàng tử Suriya bị đưa đi hành quyết. 
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4914. Imam mayham hadayasokam patimuccatu khandahala tava jaya, 
yo mayham hadayasoko candasmim vadhãya ninnĩte. 


4915. Imam mayham hadayasokam patimuccatu khandahala tava jaya, 
yo mayham hadayasoko suriyasmim vadhãya ninnĩte. 


4916. Ma putte 1 ma ca patim addakkhi khandahala tava mata, 
yo ghãtesi kumãre adũsake sĩhasankãse. 


4917. Ma putte ma ca patim addakkhi khandahala tava mata, 
yo ghãtesi kumãre apekkhite sabbalokassa. 


4918. Ma putte ma ca patim addakkhi khandahala tava jaya, 
yo ghãtesi kumãre adũsake sĩhasankãse. 


4919. Ma putte ma ca patim addakkhi khandahala tava jaya, 
yo ghãtesi kumãre apekkhite sabbalokassa. 


4920. Ma no deva avadhi dase no dehi khandahalassa, 
api nigaỊabandhakãpi hatthĩ asse ca pãlema. 


4921. Ma no deva avadhi dase no dehi khandahalassa, 
api nigaỊabandhakãpi hatthicchakanãni ựjjhema. 


4922. Ma no deva avadhi dase no dehi khandahalassa, 
api nigaỊabandhakãpi assacchakanãni ựjjhema. 


4923. Ma no deva avadhi dase no dehi 2 3 yassa honti tava kama, 
api ratthã pabbajitã bhikkhãcariyam carissãma. 


4924. Divyam 4 upayacanti puttatthika daỊiddapi nariyo, 5 
patibhãnãnipi 6 hitvã putte na hi labhanti ekaccã. 


1 mã ca putte - Ma, Syã. 5 puttatthikãpi daliddã - Ma; 

2 dãse no dehi khandahãlassa - Ma, Syã, PTS. puttatthikã daliddãpi - Syã, PTS. 

3 pabbãjitã - Ma, Syã, PTS. 6 patibhãnãnipi - Ma, PTS. 

4 dibbam deva - Ma; dibyam deva - Syã; divyam deva - PTS. 
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4914. Này Khandahãla, cầu cho vợ của ngươi phải gánh chịu nỗi sầu 
muộn trong trái tim này của ta, là nỗi sầu muộn trong trái tim của ta khi 
hoàng tử Canda bị đưa đi hành quyết. 

4915. Này Khandahãla, cầu cho vợ của ngươi phải gánh chịu nỗi sầu 
muộn trong trái tim này của ta, là nỗi sầu muộn trong trái tim của ta khi 
hoàng tử Suriya bị đưa đi hành quyết. 

4916. Này Khandahãla, (cầu cho) mẹ của ngươi không thể gặp lại những 
đứa con trai và không thể gặp lại người chồng, là kẻ đã giết chết các hoàng tử, 
những vị không tồi bại, tương tự như loài sư tử. 


4917. Này Khandahãla, (cầu cho) mẹ của ngươi không thể gặp lại những 
đứa con trai và không thể gặp lại người chồng, là kẻ đã giết chết các hoàng tử, 
những người được toàn bộ thế gian mong mỏi. 


4918. Này Khandahãla, (cầu cho) vợ của ngươi không thể gặp lại những 
đứa con trai và không thể gặp lại người chồng, là kẻ đã giết chết các hoàng tử, 
những vị không tồi bại, tương tự như loài sư tử. 


4919. Này Khandahãla, (cầu cho) vợ của ngươi không thể gặp lại những 
đứa con trai và không thể gặp lại người chồng, là kẻ đã giết chết các hoàng tử, 
những người được toàn bộ thế gian mong mỏi.” 

(Lời hoàng tử Canda nói với phụ vương) 

4920. “Tâu bệ hạ, chớ giết chết chúng con. Bệ hạ hãy ban chúng con làm 
nô lệ cho quan tế tự Khandahãla, thậm chí là bị trói buộc bằng xích ở chân. 
Hãy để chúng con trông nom các con voi và các con ngựa. 


4921. Tâu bệ hạ, chớ giết chết chúng con. Bệ hạ hãy ban chúng con làm 
nô lệ cho quan tế tự Khandahãla, thậm chí là bị trói buộc bằng xích ở chân. 
Hãy để chúng con hốt dọn các bãi phân voi. 


4922. Tâu bệ hạ, chớ giết chết chúng con. Bệ hạ hãy ban chúng con làm 
nô lệ cho quan tế tự Khandahãla, thậm chí là bị trói buộc bằng xích ở chân. 
Hãy để chúng con hốt dọn các bãi phân ngựa. 


4923. Tâu bệ hạ, chớ giết chết chúng con. Bệ hạ hãy ban chúng con làm 
nô lệ cho người mà bệ hạ có nhiều yêu thích. Thậm chí, nếu bị trục xuất khỏi 
đất nước, chúng con sẽ đi xin ăn. 


4924. Những người phụ nữ đi đến cầu xin ơn trên, mong mỏi có được con 
trai, mặc dầu nghèo khó. Một số từ bỏ các niềm khao khát bởi vì họ không 
đạt được những người con trai. 
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4925. Assasakani' karonti putta no jayantu tato paputta, 1 2 
atha no akãranasmã yannatthãya deva ghãtesi. 


4926. Upayacitakena puttam labhanti ma tata no aghatesi, 
mã kicchă laddhakehi 3 puttehi yajittho imam yannam. 


4927. Upayacitakena puttam labhanti ma tata no aghatesi, 
mã kapanaladdhakehi puttehi ammãya no vippavãsehi. 


4928. Bahudukkhaposiya 4 candam amma tuvam jiyyase 5 puttam, 
vandãmi kho te pãde labhatam tãto paralokam. 


4929. Handa ca mam upaguha 6 pade te amma vanditum dehi, 
gacchãmidãni pavãsam yannatthãya ekarặjassa. 


4930. Handa ca mam upaguha pade te amma vanditum dehi, 
gacchãmidãni pavãsam mãtu katvã hadayasokam. 


4931. Handa ca mam upaguha pade te amma vanditum dehi, 
gacchãmidãni pavãsam janassa hadayasokam. 


4932. Handa ca padumapattanam moỊim bandhassu gotamiputta, 
campakadalavĩtimissãyo 7 esã te porãniyã 8 pakati. 


4933. Handa ca vilepanante pacchimakam candanam vilimpassu, 
yehi ca suvilitto sobhasi rậjaparisãya. 9 


4934. Handa ca mudukani vatthani pacchimakam kasikam vasehi, 10 
yehi ca sunivattho sobhasi rậjaparisãya. 


1 ãsĩsikãni - Ma; 
ãsãsikãni - Syã. 

2 tato puttã - PTS. 

3 kicchãladdhakehi - Ma, PTS; 
kicchaladdhakehi - Syă. 

4 bahudukkhã posiya - Ma; 

bahudukkham posiya - Syã. 


5 jĩyase - Ma, Syă. 

6 upaguyha - Ma. 

7 campakadalamissãyo - Ma, Syã; 
campakadalivĩtimissãyo - PTS. 

8 porãnikã - Ma, Syã. 

9 rãjaparisãyam - Ma, Syã. 

10 nivãsehi - Ma, Syă. 
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4925. Các phụ nữ tạo ra các niềm an ủi rằng: ‘Mong ràng những đứa con 
trai được sanh ra cho chúng tôi, từ đó tạo ra những đứa cháu trai.’ Giờ không 
có nguyên do, bệ hạ lại ra lệnh giết chúng con vì mục đích của lẽ hiến dâng. 


4926. Các phụ nữ đạt được đứa con trai do sự cầu xin. Xin cha chớ giết 
chết chúng con. Xin cha chớ cúng tế cuộc lẽ hiến dâng này với những người 
con trai đã đạt được một cách khó khăn. 


4927. Các phụ nữ đạt được đứa con trai do sự cầu xin. Xin cha chớ giết 
chết chúng con. Xin cha chớ cách ly mẹ của chúng con với những người con 
trai đã đạt được một cách khốn khổ.” 


(Lời hoàng tử Canda nói với mẫu hậu) 

4928. “Thưa mẹ, mẹ đã nuôi dưỡng Canda với nhiều khó khăn, giờ mẹ bị 
mất đứa con trai. Con xin đảnh lễ hai bàn chân của mẹ. Mong ràng cha con 
đạt được đời sau. 


4929. Thưa mẹ, giờ xin mẹ hãy ôm lấy con. Xin mẹ hãy cho con đảnh lẽ 
hai bàn chân của mẹ. Giờ đây, con ra đi đến nơi vô cùng xa xăm vì mục đích 
hiến dâng của đức vua Ekarậja. 


4930. Thưa mẹ, giờ xin mẹ hãy ôm lấy con. Xin mẹ hãy cho con đảnh lễ 
hai bàn chân của mẹ. Giờ đây, con ra đi đến nơi vô cùng xa xăm sau khi đã 
gây ra cho mẹ nỗi sầu muộn trong trái tim. 


4931. Thưa mẹ, giờ xin mẹ hãy ôm lấy con. Xin mẹ hãy cho con đảnh lễ 
hai bàn chân của mẹ. Giờ đây, con ra đi đến nơi vô cùng xa xăm sau khi đã 
gây ra cho mọi người nỗi sầu muộn trong trái tim.” 


(Lời mẫu hậu Gotamĩ) 

4932. “Này người con trai của Gotamĩ (hoàng tửCanda), giờ con hãy buộc 
vòng đội đầu gồm các lá sen, có sự xen lẫn các đài hoa campaka; việc này là 
thói quen trước đây của con. 


4933 - Nào, con hãy thoa dầu thoa trầm hương của con lần cuối cùng; 
khéo được thoa với chúng, con sẽ chói sáng ở tập thể các vị vua. 


4934. Nào, con hãy mặc vào các tấm vải mềm mại xứ Kasi lần cuối cùng; 
khéo được trang phục với chúng, con sẽ chói sáng ở tập thể các vị vua. 
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4935. Muttamanikanakavibhutani 1 ganhassu hatthabharanani, 
yehi ca hatthãbharanehi sobhasi rậjaparisãya. 2 

4936. Nahanũnãyam 3 ratthapãlo bhũmipati janapadassa dãyãdo, 
lokissaro mahantã 4 puttesu sineham 5 janayati. 6 

4937. Mayham 7 piyã puttã attãpi 8 piyo tumhe ca bhariyãyo, 
sagganca patthayãno 9 tenãham 10 ghãtayissãmi. 

4938. Mam pathamam ghãtehi mã me hadayam dukkham aphãlesi, 11 
alankato sundarako putto tava deva 12 sukhumãlo. 

4939. Handayya mam hanassu salokã 13 candiyena 14 hessãmi, 
punnam karassu vipulam vicarãma ubhova 15 paraloke. 

4940. Mã tvam cande rucci 16 bahukã tava devarã visãlakkhi, 
te tam ramayissanti yitthasmim gotamiputte. 

4941. Evam vutte candã attãnam hanti hatthatalakehi, 
alamatthu 17 jĩvitena pãyãmi 18 visam marissãmi. 

4942. Nahanũnimassa 19 ranno mittãmaccã 20 ca vijjare suhadã, 
ye na vadanti rãjãnam mã ghãtayi orase putte. 

4943. Nahanũnimassa ranno nãtimittã ca vijjare suhadã, 
ye na vadanti rãjãnam mã ghãtayi atraje putte. 

4944. Ime tepi mayham puttã gunino kãyũradhãrino 21 rặja, 22 
tehipi yajassu yannam atha muncatu 23 gotamiputte. 

4945. Bilasatampi mam katvã 24 yajassu sattadhã mahãrậja, 
mã jetthaputtamavadhi adũsakam sĩhasankãsam. 


1 vibhũsitãni - Ma, Syă, PTS. 

2 rãjaparisãyam - Ma, Syã. 

3 na hi nũnãyam - Ma, Syã; 
na ha nũnãyam - PTS. 

4 mahanto - Ma, Syã, PTS. 

5 putte sneham - Ma; 
putte sineham - Syă, PTS. 

6 na janayati - PTS. 

7 mayhampi - Ma. 

8 attã ca piyo - Ma; 
athopi piyã - Syã. 

9 patthayamãno - Syă. 

10 tena-m-aham - PTS. 

11 dukkham phãlesi - Ma. 

12 deva tava - Ma, Syã. 


13 paraloke - Ma; sasokã - Syã. 

14 candakena - Ma, Syă. 

15 ubhopi - Ma; ubho - Syă. 

16 mã tvam cande rucci maraụam - Ma, Syã, PTS. 

17 alamettha - Ma, Syã. 

18 pissãmi - Ma, Syã. 

19 na hi nũnimassa - Ma, Syã; 
na ha nũn’ imassa - PTS. 

20 nãtimittã - Syã. 

21 kãyuradhãrino - Syã. 

22 rãjã - Syã, PTS. 

23 muccatu - PTS. 

24 bilasatam mam katvãna - Ma; 
vilasatampi mam katvã - Syã; 
bilasatam mam katvã - PTS. 
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4935 - Con hãy mang các vật trang sức ở cánh tay đã được tô điểm với 
ngọc trai, ngọc ma-ni, và vàng; với các vật trang sức ở cánh tay, con sẽ chói 
sáng ở tập thể các vị vua.” 

(Lời của nàng Candã, chánh phi của hoàng tử Canda) 

4936. “Có lẽ bậc hộ quốc này, vị chúa tể trái đất, người thừa kế của xứ sở, 
vị chúa tể vĩ đại của thế gian, không khởi lên lòng yêu mến đối với những 
người con trai.” 

(Lời của đức vua Ekarậja) 

4937. “Đối với trầm, những người con trai là đáng yêu, bản thân trầm 
cũng đáng yêu, và các nàng là những cô con dâu (cũng đáng yêu). Và trong 
khi ước nguyện cõi Trời, vì lý do ấy, trầm sẽ giết chết (những người ấy).” 

(Lời của nàng Candã, chánh phi của hoàng tử Canda) 

4938. “Xin bệ hạ hãy giết con trước. Xin bệ hạ chớ làm vỡ tan trái tim đau 
khổ của con. Tâu bệ hạ, người con trai của ngài đã được trang điểm, xinh 
đẹp, thanh nhã. 


4939. Giờ xin bệ hạ hãy giết chết con. Con sẽ có chung thế giới cùng với 
Canda. Xin bệ hạ hãy tạo phước báu lớn lao. Hãy để cả hai chúng con tiêu 
dao ở thế giới bên kia.” 

(Lời của đức vua Ekarậja) 

4940. “Này Candã, con chớ có ưa thích (cái chết). Này cô gái có cặp mât 
to, các em chồng của con có nhiều, họ sẽ khiến con vui thích khi người con 
trai của Gotamĩ (hoàng tửCanda) đã được hiến dâng.” 

4941. Khi được nói như vậy, nàng Candã đã hành hạ bản thân bâng hai 
lòng bàn tay (nói ràng): “Đã quá đủ với cuộc sống! Con sẽ uống thuốc độc, 
con sẽ chết. 

4942. Có lẽ bạn bè, các quan đại thần, và các thân hữu của đức vua này 
không có mặt nên họ không tâu với ngài rằng: ‘Xin bệ hạ chớ giết chết người 
con trai ruột.’ 1 

4943 - Có lẽ bạn bè, các bà con, và các thân hữu của đức vua này không có 
mặt nên họ không tâu với ngài rằng: ‘Xin bệ hạ chớ giết chết đứa con trai của 
minh.’ 

4944. Tâu bệ hạ, những người con trai này của con cũng có những đức 
tính tốt, có mang vòng ở bẳp tay. Bệ hạ hãy cúng tế cuộc lẽ hiến dâng với 
chúng rồi hãy phóng thích người con trai của Gotamĩ (hoàng tử Canda). 

4945. Tâu đại vương, ngài hãy băm con thành trăm mảnh và hãy dâng 
hiến theo bảy cách (ở bảy nơi). Chớ giết chết người con trai cả, là vị không tồi 
bại, tương tự như loài sư tử. 


1 Hai câu kệ 4942 và 4943 giống như hai câu kệ 754 và 755 của JatakapaỊi - Bổn Sanh I 
(TTPV tập 32, tráng 215). 
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4946. Bilasatampi mam katva 1 yajassu sattadha maharaja, 
mã jetthaputtamavadhi apekkhitam sabbalokassa. 

4947. Bahukã tava dinnã ãbharanã 2 uccãvacã subhanitamhi, 
muttãmaniveỊuriyã idam te 3 pacchimakam dãnam. 

4948. Yesam pubbe khandhesu phullã mãlãgunã 4 vivattimsu, 
tesajja pĩtanisito 5 nettimso vivattissati khandhesu. 


4949. Yesam pubbe khandhesu citra malaguna 6 vivattimsu, 
tesajja pĩtanisito nettimso vivattissati khandhesu. 


4950. Acira 7 vata nettimso vivattissati rajaputtanam khandhesu, 
atha mama hadayam na phalati tãva daỊhabandhananca 8 me ãsi. 

4951. Kãsikasucivatthadharã kundalino agaỊu 9 candanavilittã, 
niyyãtha candasuriyã yannatthãya ekarặjassa. 

4952. Kãsikasucivatthadharã kundalino agaỊucandanavilittã, 
niyyãtha candasuriyã mãtu katvã hadayasokam. 


4953 - Kasikasucivatthadhara kundalino agaỊucandanavilitta, 
niyyãtha candasuriyã janassa katvã hadayasokam. 

4954. Mamsarasabhojino 10 nahãpakasunahătã 11 kundalino 
agaỊucandanavilittã, 

niyyãtha candasuriyã yannatthăya ekarặjassa. 

4955. Mamsarasabhojino nahãpakasunahătã kundalino agaỊucandanavilittã, 
niyyãtha candasuriyã mãtu katvã hadayasokam. 


1 bilasatam mam katvãna - Ma; 
vilasatampi mam katvă - Syã; 
bilasatam mam katvã - PTS. 

2 dinnãbharanã - Ma. 

3 etam te - Ma; 

etante - Syã; idan te - PTS. 

4 phullamãlãguụã - PTS. 

5 tesajjapi sunisito - Ma, Syă. 


6 citramãlãguụã - PTS. 

7 aciram - Ma. 

8 daỊhabandhaíica - Ma. 

9 agalu - Ma; aggalu - Syã; 
akalu - PTS. 

10 bhojanã - Ma, Syã. 

11 nhãpakasunhãpitã - Ma; 
nhãpakasunhãtã - Syã. 
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4946. Tâu đại vương, ngài hãy băm con thành trăm mảnh và hãy dâng 
hiến theo bảy cách (ở bảy nơi). Chớ giết chết người con trai cả, là người được 
toàn bộ thế gian mong mỏi.” 


(Lời hoàng tử Canda) 

4947. “Có nhiều đồ trang sức bằng ngọc trai, ngọc ma-ni, và ngọc bích giá 
trị cao thấp khác nhau đã được ban tặng cho nàng vào lúc chuyện trò vui vẻ; 
vật này là quà tặng cuối cùng cho nàng.” 


(Lời của nàng Candã, chánh phi của hoàng tử Canda) 

4948. “Các chuỗi bông hoa nở rộ đã quàng vào ở vai của những vị nào, 
hôm nay thanh gươm sâc bén màu vàng sẽ rơi xuống ở vai của những vị ấy. 


4949. Các chuôi bông hoa sặc sỡ đã quàng vào ở vai của những vị nào, 
hôm nay thanh gươm sâc bén màu vàng sẽ rơi xuống ở vai của những vị ấy. 


4950. Thật vậy, chẳng bao lâu nữa thanh gươm sẽ rơi xuống ở vai của các 
vị hoàng tử, và trái tim của thiếp không vỡ tan chừng nào còn có sự trói buộc 
vững bền của thiếp. 


4951. Thưa Canda và Suriya, hai chàng mặc vải lụa sạch sẽ của xứ Kãsi, có 
đeo bông tai, được thoa kỳ nam và trầm hương, hai chàng hãy ra đi vì mục 
đích hiến dâng của đức vua Ekarặja. 


4952. Thưa Canda và Suriya, hai chàng mặc vải lụa sạch sẽ của xứ Kãsi, có 
đeo bông tai, được thoa kỳ nam và trầm hương, hai chàng hãy ra đi, sau khi 
đã gây ra cho mẫu hậu nỗi sầu muộn trong trái tim. 


4953. Thưa Canda và Suriya, hai chàng mặc vải lụa sạch sẽ của xứ Kãsi, có 
đeo bông tai, được thoa kỳ nam và trầm hương, hai chàng hãy ra đi, sau khi 
đã gây ra cho mọi người nỗi sầu muộn trong trái tim. 


4954. Thưa Canda và Suriya, hai chàng đã thọ dụng hương vị của món 
thịt, đã được tẳm rửa kỹ lưỡng bởi người hầu tắm, có đeo bông tai, được thoa 
kỳ nam và trầm hương, hai chàng hãy ra đi vì mục đích hiến dâng của đức 
vua Ekarặja. 


4955. Thưa Canda và Suriya, hai chàng đã thọ dụng hương vị của món 
thịt, đã được tâm rửa kỹ lưỡng bởi người hầu tắm, có đeo bông tai, được thoa 
kỳ nam và trầm hương, hai chàng hãy ra đi, sau khi đã gây ra cho mẫu hậu 
nỗi sầu muộn trong trái tim. 
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4956. Mamsarasabhojino nahapakasunahata kundalino agaỊucandanavilitta, 
niyyãtha candasuriyã janassa katvã hadayasokam. 

4957. Sabbasmim upakkhatasmim nisĩdite candiyasmim 1 yannatthãya, 
pancãlarậjadhĩtã panjalikã sabbaparisamanupariyãyi. 2 

4958. Yena saccena khandahãlo pãpakammam karoti dummedho, 
etena saccavajjena samanginĩ sãmikena homi. 

4959 - Yedhatthi 3 amanussã yãni ca yakkhabhũtabhavyãni, 
karontu me veyyãvatikam 4 samanginĩ sãmikena homi. 

4960. Yã devatã idhãgatã yãni ca yakkhabhũtabhavyãni, 

saranesinim anãtham tãyatha mam yãcãmaham 5 patimãham ajiyyam. 6 

4961. Tam sutvã amanusso ayokũtam paribbhametvãna, 7 
bhayamassa janayanto rặjãnam idamavoca. 

4962. Bựjjhassu kho rãjakali mãtãham 8 matthakam nitãỊemi, 9 
mã jetthaputtamavadhi adũsakam sĩhasankãsam. 

4963. Ko te ditthã 10 rãjakali puttabhariyãyo haíìnamãnã, 11 
setthĩ 12 ca gahapatayo adũsakã saggakãmã hi. 

4964. Tam sutvã khandahãlo rặjã ca 13 abbhutamidam disvãna, 
sabbesam bandhanãni mocesum yathã tam apãpãnam. 14 

4965. Sabbesu vippamuttesu ye ca tattha 15 samãgatã tadã ãsum, 
sabbe ekekaleddukamadamsu 16 esa vadho khandahãlassa. 


1 candasmim - Ma; 
candasuriyasmim - Syã. 

2 sabbaparisãya samanupariyãyi - Ma; 
sabbaparisantaramanupariyãsi - Syã; 
sabbaparisamanupariyãsi - PTS. 

3 ye idhatthi - Ma, Syã; 
ye ’dh’ atthi - PTS. 

4 karontu veyyãvatikam - PTS. 

5 yãcãmi vo - Syã. 

6 ajeyam - Ma; ajeyyam - Syã, PTS. 


7 ayokutam paribbhamitvãna - Syã. 

8 mã tãham - Ma; mã teham - Syã. 

9 nitãỊesim - Ma, Syã. 

10 ditịho - Ma, Syă, PTS. 

11 hannamãnãyo - Ma, Syã, PTS. 

12 setthã - PTS. 

13 khandahãlo ca rãjã ca - PTS. 

14 anupaghãtam - Ma, Syã. 

15 ye tattha - Ma, Syã, PTS. 

16 ekekaleddumadamsu - Syã. 
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4956. Thưa Canda và Suriya, hai chàng đã thọ dụng hương vị của món 
thịt, đã được tắm rửa kỹ lưỡng bởi người hầu tâm, có đeo bông tai, được thoa 
kỳ nam và trầm hương, hai chàng hãy ra đi, sau khi đã gây ra cho mọi người 
nỗi sầu muộn trong trái tim.” 


4957. Khi tất cả đã được chuẩn bị, khi hoàng tử Canda đã ngồi xuống vì 
mục đích của lễ hiến dâng, người con gái của đức vua Pancãla đã đi vòng 
quanh tất cả hội chúng, tay châp lại (khấn nguyện ràng): 


4958. “Kẻ ngu muội Khandahala làm hành động độc ác là sự thật. Do lời 
nói chân thật này, hãy cho thiếp được chung sống với chồng. 


4959. Các hàng phi nhân nào, cùng chư Dạ-xoa, chư sinh linh, và các loài 
đang hiện hữu nào có mặt ở nơi này, xin các ngài hãy thực hiện bổn phận đối 
với thiếp, hãy cho thiếp được chung sống với chồng. 


4960. Chư Thiên nào, cùng chư Dạ-xoa, chư sinh linh, và các loài đang 
hiện hữu nào đã đi đến nơi này, xin các ngài hãy hộ trì thiếp, là kẻ tầm cầu sự 
nương nhờ, kẻ không có người bảo hộ. Thiếp cầu xin các ngài, xin chớ để 
thiếp phải bị mất chồng.” 


4961. Nghe được điều ấy, Thiên Vương Sakka đã vung cây búa sât lên làm 
cho đức vua sợ hãi, rồi đã nói với đức vua điều này: 


4962. “Này nhà vua tội lỗi, ngươi hãy thức tỉnh. Chớ để ta giáng xuống 
đầu ngươi. Chớ giết chết người con trai cả, là vị không tồi bại, tương tự như 
loài sư tử. 


4963. Này nhà vua tội lỗi, ngươi đã nhìn thấy những kẻ nào có sự mong 
muốn cõi Trời để rồi các con trai và các người vợ, cùng các gia chủ triệu phú, 
là những người không tồi bại, lại bị giết chết?” 


4964. Nghe được điều ấy, quan tế tự Khandahãla và đức vua, sau khi nhìn 
thấy việc này là không có thật, đã giải thoát các sự trói buộc cho tất cả, giống 
như việc ấy được dành cho những kẻ không có tội ác. 


4965. Khi tất cả đã được thả ra, những người nào đã tụ họp tại nơi ấy vào 
lúc ấy, tất cả bọn họ mỗi người một cục đá đã ném vào lão Khandahãla; việc 
ấy là cái chết dành cho lão. 
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542. Khandahalajatakam 


4966. Sabbe patimsu 1 nirayam yatha tam papakam 2 karitvana, 
na hi pãpakammam katvã labbhã sugatim 3 ito gantum. 

4967. Sabbesu vippamuttesu ye ca tattha 4 samãgatã tadã ãsum, 
candam abhisincimsu samãgatã rãjaparisã 5 ca. 

4968. Sabbesu vippamuttesu ye ca tattha 6 samãgatã tadã ãsum, 
candam abhisincimsu samãgatã rãjakannãyo. 

4969. Sabbesu vippamuttesu ye ca tattha samãgatã tadã ãsum, 
candam abhisincimsu samãgatã devaparisã 7 ca. 

4970. Sabbesu vippamuttesu ye ca tattha samãgată tadã ãsum, 
candam abhisincimsu samãgatã devakannãyo. 

4971. Sabbesu vippamuttesu ye ca tattha samãgatã tadã ãsum, 
celukkhepamakarum samãgatã rậjaparisã ca. 

4972. Sabbesu vippamuttesu ye ca tattha samãgatã tadã ãsum, 
celukkhepamakarum samãgatã rậjakannãyo. 

4973. Sabbesu vippamuttesu ye ca tattha samãgatã tadã ãsum, 
celukkhepamakarum samãgatã devaparisã ca. 

4974. Sabbesu vippamuttesu ye ca tattha samãgatã tadã ãsum, 
celukkhepamakarum samãgatã devakannãyo. 

4975. Sabbesu vippamuttesu bahũ ãnandano ahu vamso, 8 
nandippavesi nagaram 9 bandhanã mokkho aghositthã ”ti. 

Khandahãlajătakam pancamam. 10 

—00O00-- 


1 pavitthã - Ma, Syã; 
patitvã - PTS. 

2 pãpakammam - Syã. 

3 sugati - Syã. 

4 ye tattha - Ma, Syã. 

5 rãjapurisã - Syã. 

6 ye tattha - Ma; yã tattha - Syã. 


7 devapurisã - Syã. 

8 bahũ ãnanditã ahum - Ma; 
bahũ ănandino ahu - Syã; 
bahu ănandito ahu vamso - PTS. 

9 nandim pavesi nagaram - Ma; 
vãdimsu nandippavesanagaram - Syã. 

10 candakumãrajãtakam sattamam - Ma, Syã. 
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542. Bổn Sanh Quan TếTự Khanậahala 


4966. Tất cả những kẻ sau khi đã làm việc độc ác ấy như thế đã rơi vào 
địa ngục; bởi vì sau khi đã làm nghiệp ác, không thể nào từ nơi này đi đến 
nhàn cảnh. 


4967. Khi tất cả đã được thả ra, những người đã tụ họp tại nơi ấy vào lúc 
ấy và tập thể các vị vua đã tụ họp lại, họ đã phong vương cho Canda. 

4968. Khi tất cả đã được thả ra, những người đã tụ họp tại nơi ấy vào lúc 
ấy và các công chúa đã tụ họp lại, họ đã phong vương cho Canda. 

4969. Khi tất cả đã được thả ra, những người đã tụ họp tại nơi ấy vào lúc 
ấy và tập thể chư Thiên đã tụ họp lại, họ đã phong vương cho Canda. 

4970. Khi tất cả đã được thả ra, những người đã tụ họp tại nơi ấy vào lúc 
ấy và các Thiên nữ đã tụ họp lại, họ đã phong vương cho Canda. 


4971. Khi tất cả đã được thả ra, những người đã tụ họp tại nơi ấy vào lúc 
ấy và tập thể các vị vua đã tụ họp lại, họ đã vẫy khăn chúc mừng. 

4972. Khi tất cả đã được thả ra, những người đã tụ họp tại nơi ấy vào lúc 
ấy và các công chúa đã tụ họp lại, họ đã vẫy khăn chúc mừng. 

4973. Khi tất cả đã được thả ra, những người đã tụ họp tại nơi ấy vào lúc 
ấy và tập thể chư Thiên đã tụ họp lại, họ đã vẫy khăn chúc mừng. 

4974. Khi tất cả đã được thả ra, những người đã tụ họp tại nơi ấy vào lúc 
ấy và các Thiên nữ đã tụ họp lại, họ đã vẫy khăn chúc mừng. 

4975. Khi tất cả đã được thả ra, mọi người đã vô cùng vui mừng, thành 
phố đã tràn ngập tiếng trống hân hoan, và sự tự do khỏi tình trạng giam giữ 
đã được tuyên bố. 

Bổn Sanh Quan Tế Tự Khandahãla là thứ năm. [542] 

—00O00— 
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6. BHURI1) ATT A J ATAK AM 

4976. Yam kinci ratanam atthi dhataratthanivesane, 
sabbãni te upãyantu 1 dhĩtaram dehi rặịino. 

4977. Na no vivãho nãgehi katapubbo kudãcanam, 

tam vivãham asamyuttam katham amhe karomase. 

4978. Jĩvitam nũna te cattam rattham vã manựjãdhipa, 
na hi nãge kupitamhi 2 ciram jĩvanti tãdisã. 

4979. Yo tvam deva manussesu 3 iddhimantam aniddhimã, 
varunassa niyam puttarn yãmunam 4 atimannasi. 

4980. Nãtimannãmi rãjãnam dhatarattham yasassinam, 
dhatarattho hi nãgãnam bahunnamapi 5 issaro. 

4981. Ahi mahãnubhãvopi na me dhĩtaramãraho, 
khattiyo ca videhãnam abhijãtă samuddajã. 

4982. Kambalassatarã utthentu sabbe nãge nivedaya, 
bãrãnasim pavajjantu mã ca kinci 6 vihethayum. 

4983. Nivesanesu sobbhesu rathiyã caccaresu ca, 
rukkhaggesu ca lambantu vitată toranesu ca. 

4984. Ahampi sabbasetena mahată sumaham puram, 
parikkhipissam bhogehi kãsĩnam janayam bhayam. 

4985. Tassa tam vacanam sutvã uragã nekavanọino, 
bãrãnasim pavajjimsu na ca kinci 7 vihethayum. 

4986. Nivesanesu sobbhesu rathiyã caccaresu ca, 
rukkhaggesu ca lambimsu vitatã toranesu ca. 


1 upayantu - Ma, Syã; 
upãyanti - PTS. 

2 kuppitamhi - Syã. 

3 manussosi - Ma, Syã, PTS 


4 yamunam - PTS. 

5 bahũnamapi - Ma, Syă. 

6 kaíĩci - Ma, Syã. 

7 kaíĩci - Ma, Syă, PTS. 
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6. BỔN SANH LONG VƯƠNG BHURIDATTA 


(Lời trao đổi giữa sứ giả của Long vương Dhatarattha và đức vua) 

4976. “Bất cứ ngọc quý nào có ở chỗ ngụ của Long vương Dhatarattha, tất 
cả đều đem đến dâng bệ hạ. Xin bệ hạ hãy ban công chúa cho long vương.” 


4977. “Việc kết hôn của chúng tôi với các loài rồng chưa bao giờ được 
thực hiện trước đây. Làm thế nào chúng tôi thực hiện việc kết hôn không 
tương xứng ấy được?” 


4978. “Có lẽ mạng sống hoặc đất nước của bệ hạ sẽ bị bỏ đi, tâu bậc chúa 
tể cai trị loài người, bởi vì khi loài rồng bị nổi giận, người thế gian như bệ hạ 
không sống lâu dài. 


4979. Tâu bệ hạ, trong số loài người, ngài đây không có thần lực lại khi dẽ 
hoàng tử Yãmuna có thần lực, con trai ruột của long vương Varuna.” 


4980. “Trâm không khi dê long vương Dhatarattha có danh tiếng, bởi vì 
Dhatarattha là chúa tể của vô số con rồng. 


4981. Cho dầu là con rân có đại oai lực cũng không xứng đáng với con gái 
của trầm. Công chúa Samuddajã đã được sanh ra cao quý, phải là vị Sát-đế-lỵ 
dòng dõi Videha (mới xứng đáng).” 


(Lời Long vương Dhatarattha) 

4982. “Khanh hãy thông báo cho tất cả các con rồng rằng: Loài rồng 
Kambalassatarã hãy sẵn sàng. Chúng hãy khuấy động thành Bãrãnasĩ, và 
chúng chớ giết hại bất cứ người nào. 


4983. Chúng hãy vươn dài thân hình treo lủng lẳng ở các gian nhà, ở các 
hồ nước, ở đường lộ, và ở các ngã tư, ở các ngọn cây, và ở các cổng chào. 


4984. Trong khi gây ra sự sợ hãi cho dân chúng xứ Kãsi, ta cũng sẽ quấn 
tròn thành phố vô cùng rộng lớn nhiều vòng bâng thân hình to lớn toàn màu 
trắng.” 


4985. Nghe theo lời nói ấy của long vương, các con rân có nhiều màu sâc 
đã khuấy động thành Bãrãnasĩ, và chúng đã không giết hại bất cứ người nào. 


4986. Chúng đã vươn dài thân hình treo lủng lẳng ở các gian nhà, ở các 
hồ nước, ở đường lộ, và ở các ngã tư, ở các ngọn cây, và ở các cổng chào. 
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Khuddakanikaye - JatakapaỊi III 


543. Bhuridattajatakarn 


4987. Te 1 disvana lambante puthu 2 kandimsu nariyo, 
nãge sondikate disvã passasante muhum muhum. 3 

4988. Bãrãnasĩ pavyadhitã 4 ãturã samapajjatha, 

bãhã paggayha pakkandum dhĩtaram dehi rặjino. 

Nagarakandam. 


4989. Pupphãbhihãrassa vanassa majjhe 
ko lohitakkho vihatantaramso, 5 

kã kambukãyũradharã suvatthã 
titthanti nãriyo 6 dasa vandamãnã. 

4990. Ko tvam brahãbãhu vanassa majjhe 
virocasi ghatasittova 7 aggi, 
mahesakkho annatarosi yakkho 
udãhu nãgosi mahãnubhãvo. 

4991. Nãgohamasmim 8 iddhimã tejasĩ 9 duratikkamo, 
daseyyam 10 tejasã kuddho phĩtam janapadam api. 

4992. Samuddajã hi me mãtă dhatarattho ca me pită, 
sudassanakanitthosmi bhũridattoti mam vidũ. 


4993. Yam gambhiram sadavattarn rahadam bhesmam avekkhasi, 11 
esa divyo 12 mamãvãso anekasataporiso. 

4994. Mayũrakoncãbhimdam nĩlodam vanamajjhato, 
yamunam pavisa mãbhĩto 13 khemam vattavatam 14 sivam. 

4995 - Tattha patto sãnucaro sahaputtena brãhmana, 

pũjito mayham kãmehi sukham brãhmana vacchasi. 

4996. Samã samantã parito 15 bahũtatagarã 16 mahĩ, 
indagopakasanchannã sobhatĩ harituttamã. 


1 tesu - Ma; ete - Syã; te su - PTS. 

2 puthũ - Ma; pũthũ - Syã. 

3 mahum mahum - Syã. 

4 pabyadhitã - Ma; sabyãdhitã - Syã. 

5 vitatantaramso - Ma. 

6 nariyo - PTS. 

7 ghatasitto va - PTS. 

8 asmi - Ma, Syă, PTS. 

9 tejassĩ - Ma. 


10 damseyyam - Ma, Syã. 

11 bhismam pekkhasi - Ma; 
bhesmam pekkhasi - Syã. 

12 dibyo - Ma, Syã. 

13 mã bhĩto - Ma, Syã. 

14 vattavatim - Syã. 

15 samantaparito - Ma, Syã. 

16 pahũtatagarã - Ma; 
pahutatagarã - Syã. 
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543. Bôh Sanh long vương Bhuridatta 


4987. Sau khi nhìn thấy chúng đang treo lủng lẳng, sau khi nhìn thấy 
những con rân phồng mang đang thở ra dồn dập, phần lớn những người phụ 
nữ đã kêu khóc. 


4988. Thành Bãrãnasĩ đã bị hỗn loạn, đã rơi vào tình trang bị xáo trộn. 
Dân chúng đã giơ hai cánh tay lên, kêu khóc rằng: “Xin bệ hạ hãy ban công 
chúa cho long vương.” 

Phẩm Thành Phố (được chấm dứt). 


(Lời trao đổi giữa lão thợ săn và Long vương Bhũridatta) 

4989. “Ở giữa khu rừng khoe sâc lâm bông hoa, ngài là ai mà có đôi mât 
đỏ, có khoảng giữa của hai vai to rộng? Mười nữ nhân đang đứng tôn vinh 
ngài là những ai mà có mang vòng vàng ở bâp tay, có y phục đẹp? 


4990. Ngài là ai mà có cánh tay vạm vỡ, chói sáng ở giữa khu rừng, tựa 
như ngọn lửa được rưới bơ lỏng? Có phải ngài là một Dạ-xoa nào đó có đại 
quyền lực, hay ngài là con rồng có đại oai lực?” 


4991. “Ta là con rồng có thần lực, có quyền lực, khó bị khuất phục. Bị nổi 
giận, ta có thể dùng quyền lực nhai nát luôn cả một xứ sở phồn vinh. 


4992. Bởi vì mẹ của ta là Samuddaja, và cha của ta là Dhatarattha. Ta là 
em trai út của Sudassana, mọi người đã biết ta là ‘Bhũridatta.’ 


4993. Lão hãy nhìn kỹ hồ nước ghê rợn, sâu thẳm, luôn có xoáy nước kia, 
nơi ấy là chỗ trú ngụ thần tiên của ta, có đến hàng trăm người. 


4994. Lão chớ có khiếp sợ, hãy đi vào dòng sông Yamunã được phát xuất 
từ giữa các ngọn núi, có nước xanh, có tiếng kêu của chim công, chim cò, là 
nơi an toàn, an ổn dành cho các vị đã thành tựu bổn phận và sự hành trì. 


4995. Này lão Bà-la-môn, khi lão đã đạt đến nơi ấy với người tháp tùng, 
này lão Bà-la-môn, với các dục được ta dâng cúng, lão cùng với đứa con trai 
sẽ sống một cách thoải mái.” 


(Lời trao đổi giữa lão thợ săn và Long vương Bhũridatta - Một năm sau) 

4996. “Mặt đất là bằng phẳng toàn bộ ở xung quanh, có nhiều bụi cây 
tagara, được che phủ bởi loài cánh kiến, chói sáng, nổi bật với màu cỏ xanh. 
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Khuddakanikaye - JatakapaỊi III 


543. Bhuridattajatakarn 


4997. Rammani vanacetyani ramma hamsupakựjita, 
opupphapadmã 1 titthanti pokkharanno 2 sunimmitã. 

4998. Atthamsã sukatatthambhă 3 sabbe veỊuriyãmayã, 
sahassathambhã pãsãdã pũrã kannãhi jotare. 

4999. Vimãnam upapannosi dibbam punnehi 4 attano, 
asambãdham sivam rammam accantasukhasamhitam. 

5000. Manne sahassanettassa vimãnam nãbhikankhasi, 
iddhĩ hi tyãyam 5 vipulã sakkasseva jutĩmato. 

5001. Manasãpi na pattabbo anubhãvo 6 jutĩmato, 
paricãrayamãnãnam saindãnam 7 vasavattinam. 

5002. Tam vimãnam abhijjhãya amarãnam sukhesinam, 
uposatham upavasanto semi vammikamuddhanĩ. 

5003. Ahanca migamesãno saputto pãvisim vanam, 
tam 8 mam matam vã jĩvam vã nãbhivedenti nãtakã. 

5004. Ãmantaye bhũridattam kãsiputtarn yasassinam, 
tayã vo 9 samanunnãtã api passemu nãtake. 

5005. Eso hi vata me chando yam vasesi mamantike, 
na hi etădisã kãmã sulabhã honti mãnuse. 

5006. Sace tvam na icchase 10 vatthum mama kãmehi pũjito, 
mayã tvam samanunnãto sotthim passãhi nãtake. 

5007. Dhãrayĩmam manim divyam pasum putte ca vindati, 
arogo sukhito hoti 11 gacchevãdãya brãhmana. 


1 opupphãpadmã - Ma; 
opupphapadumã - Syã, PTS. 

2 pokkharannã - Syã, PTS. 

3 sukatã thambhã - Ma, Syã, PTS. 

4 dibyam punnehi - Ma; 
dibbapunnehi - PTS. 

5 1’ ãyam - PTS. 


6 ãnubhãvo - Ma, Syã, PTS. 

7 paricãriyamãnãnam indãnam - Syã. 

8 te - Syã. 

9 no - Ma, Syã. 

10 tvam nicchase - Ma, Syã; 
tvam icchase - PTS. 

11 hohi - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh III 


543. Bôh Sanh long vương Bhuridatta 


4997. Những dải rừng là đáng yêu, những hồ nước đã khéo được kiến tạo, 
là đáng yêu với những chim thiên nga kêu ríu rít, với những cánh hoa sen đã 
tàn rụng xuống nằm yên. 


4998. Có các tòa lâu đài hình bát giác với một ngàn cột trụ. Các cột trụ đã 
được xây dựng khéo léo, tất cả đều làm bàng ngọc bích. Các tòa lâu đài sáng 
chói, đông đúc với những cô thiếu nữ. 


4999. Cung điện thần tiên mà ngài đã được sanh lên do những phước báu 
của bản thân là không chật chội, an ổn, đáng yêu, đầy đủ lạc thú vô tận. 


5000. Lão nghĩ rằng ngài không ước ao cung điện của đấng Ngàn Mắt, 
bởi vì thần lực này của ngài là bao la, sáng chói tựa như thần lực của Thiên 
Vương Sakka.” 


5001. “Oai lực của bậc có sự sáng chói (Thiên Vương Sakka), của các vị 
thực thi quyền lực đang phục vụ Thiên Vương Inda (Tứ Đại Thiên Vương) là 
không thể đạt đến thậm chí bâng ý nghĩ. 


5002. Sau khi ước nguyện cung điện ấy của các vị thần tiên, của các vị 
đang tầm cầu hạnh phúc, ta nàm dài ở trên nóc của ổ mối, trong khi hành trì 
ngày trai giới.” 


5003. “Còn lão, trong khi tìm kiếm thú rừng, đã đi vào khu rừng cùng với 
đứa con trai. Các thân quyến không biết rõ lão đây đã chết hay còn sống. 


5004. Lão xin thưa với ngài Bhũridatta, người con trai của xứ Kãsi, có 
danh tiếng: ‘Nếu được ngài cho phép, chúng tôi có thể gặp lại các thân 
quyến.”’ 


5005. “Thật sự điều mong muốn của ta là lão sống gần bên ta. Bởi vì các 
dục như thế này là không dễ dàng đạt được ở thế giới loài người. 


5006. Nếu lão không thích sống với các dục được ta dâng cúng, lão được 
ta cho phép. Lão hãy gặp gỡ các thân quyến một cách bình yên. 


5007. Lão hãy mang theo viên ngọc ma-ni thần tiên này. Chủ nhân viên 
ngọc có được bầy gia súc và những đứa con trai, không có bệnh tật, được 
hạnh phúc. Này vị Bà-la-môn, lão hãy cầm lấy và ra đi.” 
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5008. Kusalam patinandami bhuridatta vaco tava, 
pabbajissãmi jinnosmi na kãme abhipatthaye. 

5009. Brahmacariyassa ce bhango hoti bhogehi kãriyam, 
avikampamãno eyyãsi bahum dassãmi te dhanam. 

5010. Kusalam patinandãmi bhũridatta vaco tava, 
punapi ãgamissãmi sace attho bhavissati. 

5011. Idam vatvã bhũridatto pesesi caturo jane, 

etha gacchatha utthetha khippam pãpetha brãhmanam. 

5012. Tassa tam vacanam sutvã utthãya caturo janã, 
pesitã bhũridattena khippam pãpesum brãhmanam. 

Vanappavesakandam. 

5013. Manim paggayha mangalyam sãdhuvittarn 1 manoramam, 
selam vyanjanasampannam ko imam manimajjhagã. 

5014. Lohitakkhasahassãhi samantã parivãritam, 

ajja kãlam padam 2 gaccham ajjhagãham manim imam. 

5015. Sũpaciọno 3 ayam selo accito mahito sadã, 
sudhãrito sunikkhitto sabbatthamabhisãdhaye. 

5016. Upacãravipannassa nikkhepe dhãranãya vã, 
alam 4 selo vinãsãya pariciọno ayoniso. 

5017. Na imam 5 akusalo divyam manim dhãretumãraho, 
patipajja satam nikkham dehimam ratanam mamam. 6 

5018. Na vã myãyam 7 mani keyyo gohi vã ratanena vã, 8 
selo vyanjanasampanno neva keyyo mani mamam. 


1 sãdhucittam - PTS. 

2 patham - Ma, Syã. 

3 supaciụụo - Ma, Syã. 

4 ayam - Ma, Syă, PTS. 

5 nayimam - Syã. 


6 mama - Ma, Syã. 

7 na ca myãyam - Ma; 
neva mãyam - Syã; 
na vã mãyam - PTS. 

8 ratanehi vã - Ma, Syã. 
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5008. “Thưa ngài Bhuridatta, lão vui lòng với lời nói tốt lành của ngài. 
Lão đã già rồi. Lão sẽ xuất gia. Lão không mong mỏi các dục.” 


5009. “Nếu có sự đổ vỡ của việc thực hành Phạm hạnh, thì có việc cần 
phải làm với các của cải. Lão có thể quay lại không phải do dự, ta sẽ biếu lão 
nhiều tài sản.” 


5010. “Thưa ngài Bhuridatta, lão vui lòng với lời nói tốt lành của ngài. 
Lão cũng sẽ trở lại lần nữa nếu có nhu cầu.” 


5011. Nói xong điều này, vị Bhuridatta đã phái đi bốn người: “Các ngươi 
hãy đến, hãy ra đi, hãy đứng lên, hãy mau chóng đưa vị Bà-la-môn về.” 


5012. Nghe theo lời nói ấy của vị ấy, bốn người đã đứng lên. Được phái đi 
bởi vị Bhũridatta, họ đã mau chóng đưa vị Bà-la-môn về. 

Phẩm Đi Vào Rừng (được chấm dứt). 


(Lời trao đổi giữa lão thợ săn và gã bất rẳn) 

5013. “Ông đã nẳm giữ viên ngọc ma-ni may mân, vật sở hữu tốt lành, 
quyến rũ, viên đá có đầy đủ các dấu hiệu, ông đã đạt được viên ngọc ma-ni 
này ở đâu?” 


5014. “Hôm nay, vào lúc sáng sớm, trong lúc đang đi ở con đường, tôi đã 
đạt được viên ngọc ma-ni này; nó được vây kín xung quanh bởi một ngàn 
người trẻ tuổi có mât màu đỏ.” 


5015. “Viên đá này, khi được sử dụng cẩn thận, luôn luôn được tôn vinh, 
được quý trọng, khéo bảo quản, khéo cất giữ, nó có thể làm cho thành tựu 
mọi mục đích. 


5016. Đối với người bất cẩn trong việc sử dụng, trong việc cất giữ hoặc 
trong việc bảo quản, nó chỉ là viên đá đem lại sự tiêu hoại khi được hành xử 
không đúng đường lối. 


5017. Người không tốt lành không xứng đáng bảo quản viên ngọc ma-ni 
thần tiên này. Ông hãy nhận lấy một trăm tiền vàng và hãy trao viên bảo 
ngọc này cho ta.” 


5018. “Viên ngọc ma-ni này của tôi không thể được trao đổi bâng trâu bò 
hoặc bằng châu báu. Nó là viên đá có đầy đủ các dấu hiệu. Viên ngọc ma-ni 
của tôi sẽ không bao giờ được bán.” 
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5019. No ce taya mani keyyo gohi va ratanena va, 1 
atha kena mani keyyo tam me akkhãhi pucchito. 

5020. Yo me samse mahãnãgam tejasim 2 duratikkamam, 
tassa dajjam imam selam jalantariva 3 tejasã. 

5021. Ko nu brãhmanavannena supaụno patatam varo, 
nãgam jigimsamanveti 4 anvesam bhakkhamattano. 

5022. Nãham dijãdhipo homi na dittho garuỊo mayã, 
ãsĩvisena vittoti 5 vejjo mam brãhmanam vidũ. 6 

5023. Kinnu tuyham balam atthi kim sipparn vijjate tava, 
kismim vã tvam paratthaddho uragam nãpacãyasi. 

5024. Ãrannakassa 7 isino cirarattatapassino, 8 
supanọo kosiyassakkhã visavijjam anuttaram. 

5025. Tam bhăvitattannataram sammantam pabbatantare, 
sakkaccam tam upatthãsim 9 rattindivamatandito. 

5026. So tadã pariciọno me vatavã 10 brahmacariyavã, 11 
dibbarn 12 pãtukarĩ mantarn kãmasã bhagavã mamam. 13 

5027. Tyãham mante paratthaddho nãham bhãyãmi bhoginam, 
ãcariyo visaghãtãnam alambãnoti 14 mam vidũ. 

5028. Ganhãmase manim tãta somadatta vijãnahi, 15 
mã dandena sirim pattam kãmasã pajahimhase. 16 

5029. Sakarn nivesanam pattam so 17 tam brãhmana pũjayi, 
evarn kalyãnakãrissa kim mohã dũbhimicchasi. 18 

5030. Sace hi 19 dhanakãmosi bhũridatto padassati, 20 
tameva gantvã yãcassu bahum dassati te dhanam. 


1 ratanehi vã - Ma, Syã. 

2 tejassim - Ma. 

3 jalantamiva - Ma; 
jalanta-r-iva - PTS. 

4 jigĩsamanvesi - Ma. 

5 vittosmi - Syă. 

6 vajjo brăhmana mam vidũ - Ma; 
vejjo brãhmaụa mam vidũ - Syã. 

7 ãraíinikassa - Ma, Syă. 

8 cirarattam tapassino - Ma; 
ciram rattam tapassino - Syã. 

9 upatthãsi - PTs! 


10 vattavã - Ma; vattam vã - Syã. 

11 brahmacãriyam - Syã. 

12 dibyam - Syã. 

13 mama - Ma. 

14 alampãnoti - Ma; 
ãlambãyanoti - Syã. 

15 vijãnãhi - Syã. 

16 pajahãmase - Syã. 

17 yo - Ma, Syã, PTS. 

18 dubbhimicchasi - Ma, Syã. 

19 sace tvam - Ma, Syã. 

20 padissati - Syã. 
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5019. “Nếu viên ngọc ma-ni không được ông trao đổi bầng trâu bò hoặc 
bâng châu báu, vậy thì viên ngọc ma-ni sẽ được trao đổi bâng cái gì? Được 
hỏi, xin ông hãy nói cái ấy cho ta.” 


5020. “Người nào có thể chỉ ra cho tôi con rồng lớn có quyền lực, khó bị 
khuất phục (ở nơi nào), tôi sẽ trao cho người ấy viên đá tựa như đang chói 
sáng với hào quang này.” 


5021. “Vậy ai đây với vóc dáng Bà-la-môn, có phải là điểu vương cao quý 
của các loài chim đang theo đuổi con rồng một cách thèm khát trong lúc tìm 
kiếm bữa ăn cho bản thân?” 

5022. “Tôi không phải là chúa tể của loài chim. Chim thần chưa được tôi 
nhìn thấy. Tôi là thầy thuốc ‘có kiến thức về rân độc.’ Mọi người biết tôi là 
Bà-la-mon.” 


5023. “Vậy thì ông có năng lực gì? Học nghệ gì được tìm thấy ở ông? Hay 
ông giỏi giang về điều gì khiến ông không xem trọng loài rân?” 

5024. “Điểu vương đã dạy kiến thức vô thượng về nọc độc cho vị ẩn sĩ 
dòng Kosiya theo hạnh sống ở rừng, hành khổ hạnh trong thời gian dài. 


5025. Vị ấy là một trong những vị có bản thân đã được tu tập, đang cư 
ngụ ở thung lũng. Tôi đã hầu hạ vị ấy một cách nghiêm chỉnh, đêm ngày 
không biếng nhác. 


5026. Khi ấy, được tôi phục vụ, vị ấy được chu toàn phận sự, thành tựu 
Phạm hạnh. Bậc hữu phần đã tự nguyện chỉ bày chú thuật thần tiên cho tôi. 


5027. Tôi giỏi giang về chú thuật. Tôi không sợ những con rân, Mọi người 
đã biết tôi là ‘Alambãna, vị thầy về giải độc.’” 

(Lời trao đổi giữa lão thợ săn và người con trai) 

5028. “Này con, chúng ta hãy giữ lấy viên ngọc ma-ni. Này Somadatta, 
con hãy biết rằng: ‘Chúng ta chớ tự nguyện đánh mất vinh quang đã đạt được 
bâng cay gậy.”’ 


5029. “Này ông Bà-la-môn, vị ấy đã tôn vinh cha khi cha đạt đến chỗ trú 
ngụ của vị ấy. Đối với người đã có việc làm tốt lành như vậy, tại sao cha vì si 
mê mà muốn hãm hại vị ấy? 


5030. Bởi vì nếu cha mong muốn tài sản, vị Bhuridatta sẽ ban cho cha. 
Cha hãy đi đến và yêu cầu với chính vị ấy, vị ấy sẽ ban tặng cha tài sản.” 
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5031. Hatthagatam pattagatam nikkinnam khaditum varam, 
mã no sanditthiko attho somadatta upaccagã. 

5032. Paccati niraye ghore mahissamavadĩyati, 1 
mittadũbhĩ 2 hitaccãgĩ jĩvare cãpi sussare. 3 

5033. Sace hi 4 dhanakãmosi bhũridatto padassati, 
manne attakatam veram naciram vedayissasi. 

5034. Mahãyannam yajitvãna evam sựjjhanti brãhmanã, 
mahãyannam yajissãma evam mokkhãma pãpakã. 

5035. Handadãni apãyãmi nãham ajja tayã saha, 
padampekam 5 na gaccheyyam evam kibbisakãrinã. 

5036. Idam vatvãna pitaram somadatto bahussuto, 
ựjjhãpetvãna bhũtãni tamhã thãnã apakkami. 

5037. Ganhãhetam mahãnãgam ãharetam manim mama, 
indagopakavannãbho 6 yassa lohitako 7 siro. 

5038. Kappãsapicurãsĩva eso kãyassa dissati, 8 
vammikaggagato seti tam tvam ganhãhi brãhmana. 

5039. Athosadhehi dibbehi japam 9 mantapadãni ca, 
evam tam asakkhi satthum 10 katvã parittamattano. 

KãỊanakandam. 


5040. Mamam disvana ayantam sabbakamasamiddhinam, 
indriyãni ahatthãni sãvam 11 jãtam mukham tava. 

5041. Padumam 12 yathã hatthagatam pãninã parimadditam, 
sãvam jãtam mukham tuyham mamam disvãna edisam. 


1 mahissamapi vivarati - Ma; 
mahimassa vindriyati - Syă. 

2 mittadubbhĩ - Ma, Syã. 

3 jĩvarevãpi sussati - Ma; 
jĩvare vãpi sussati - Syã. 

4 sace tvam - Ma, Syã. 

5 padamekam - Syã. 


6 vannãbhã - Syã, PTS. 

7 rohitako - Syã. 

8 eso kãyo padissati - Ma, Syã. 

9 jappam - Ma, Syã. 

10 satthum - Ma; phutthum - Syã. 

11 sãmam - PTS. 

12 padmam - Ma. 
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5031. “Tốt hơn hãy ăn vật đã được đặt vào bàn tay, vào bình bát. Này 
Somadatta, chớ để lợi ích trước mắt của chúng ta trôi qua mất.” 


5032. “Kẻ phản bội bạn bè, kẻ bỏ bê điều lợi ích bị nung nấu ở địa ngục 
ghê rựn, thậm chí trái đất cũng bị nứt ra (nuốt chửng kẻ ấy). Và ngay cả trong 
lúc còn sống, kẻ ấy cũng bị khô héo. 


5033. Bởi vì nếu cha mong muốn tài sản, vị Bhuridatta sẽ ban cho cha. 
Con nghĩ rằng không bao lâu cha sẽ cảm thọ sự thù hàn do bản thân tạo ra.” 


5034. “Các vị Bà-la-môn dâng cúng đại lẽ tế thần, và như vậy các vị trở 
nên trong sạch. Chúng ta sẽ dâng cúng đại lễ tế thần và như vậy chúng ta sẽ 
thoát khoi cằc tội ác.” 


5035. “Nào, bây giờ con bỏ đi đây. Hôm nay, con không có thể đi cùng với 
cha, với kẻ gây ra tội ác như vậy, dầu chỉ là một bước chân.” 


5036. Sau khi nói xong điều này với người cha, sau khi làm cho các thần 
linh phải sửng sốt, người con trai Somadatta có sự hiểu biết rộng đã bỏ đi 
khỏi nơi ấy. 


(Lời lão thợ săn nói với gã bât rân) 

5037. “Ông hãy bât lấy con rồng lớn ấy; cái đầu của nó màu đỏ, có ánh 
sáng màu cánh kiến. Hãy trao cho ta viên ngọc ma-ni ấy. 


5038. Thân hình ấy của con rắn này được nhìn thấy tựa như đống bông 
gòn. Nó nằm ở đỉnh của gò mối. Này vị Bà-la-môn, ông hãy bất lấy nó.” 


5039. Rồi nhờ vào các thần dược, và trong lúc lẩm nhẩm các câu chú 
thuật, như vậy sau khi đã thực hiện việc hộ trì bản thân, gã bắt rẳn đã có thể 
bất được con rồng ấy. 

Phẩm Làm Trò Tiêu Khiển (được chấm dứt). 


(Lời Sudassana, anh trai của Bhũridatta) 

5040. “Sau khi nhìn thấy con - là người có sự thành tựu tất cả mọi ước 
muốn - đang đi đến, các căn của mẹ không được trong sáng, khuôn mặt của 
mẹ hiện lên màu vàng sạm. 


5041. Giống như đóa hoa sen ở trong bàn tay và bị bàn tay nghiền nát, 
khuôn mặt của mẹ hiện lên màu vàng sạm sau khi nhìn thấy con như thế này. 
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5042. Kaccinnu 1 te nabhisayi 2 kacci te atthi 3 vedana, 

yena sãvam 4 mukham tuyham mamam disvãna ãgatam. 

5043. Supinam tãta addakkhim ito mãsam adhogatam, 
dakkhinam viya me bãham 5 chetvă ruhiramakkhitam, 
puriso ãdãya pakkãmi mamam 6 rodantiyã sati. 

5044. Yato tam 7 supinamaddakkhim sudassana vijãnahi, 8 
tato divã vã rattim vã sukham me na upalabbhati. 9 

5045. Yam pubbe paricãrimsu 10 kannã ruciraviggahã, 
hemajãlapaticchannã bhũridatto na dissati. 

5046. Yam pubbe paricãrimsu nettimsavaradhãrino, 
kanikãrã viya 11 samphullã bhũridatto na dissati. 

5047. Handadãni gamissãma 12 bhũridattanivesanam, 
dhammattham sĩlasampannam passãma tava bhãtaram. 

5048. Tanca disvãna ãyantim 13 bhũridattassa mãtaram, 
bãhã paggayha pakkandum bhũridattassa nãriyo. 14 

5049. Puttarn teyye 15 na jãnãma ito mãsam adhogatam, 
matam vã yadi vã jĩvam bhũridattam yasassinam. 

5050. Sakunĩ hataputtăva sunnam disvã kulãvakam, 
ciram dukkhena jhãyissam bhũridattam apassatĩ. 

5051. Sakunĩ hataputtăva sunnam disvã kulãvakam, 
tena tena padhãvissam piyaputtam apassatĩ. 16 

5052. Kurarĩ 17 hatachãpãva 18 suímam disvã kulãvakam, 
ciram dukkhena jhãyissam bhũridattam apassatĩ. 

5053. Sã nũna cakkavãkĩva 19 pallalasmim anũdake, 20 
ciram dukkhena jhãyissam bhũridattam apassatĩ. 


1 kacci nu - Ma, Syă. 

2 te nãbhisasi - Ma, PTS; 
te nãbhissasi - Syã. 

3 te n’ atthi - PTS. 

4 yan te sãmam - PTS. 

5 bãhum - Ma, Syã. 

6 mama - Ma, Syã. 

7 yatoham - Ma, Syã; 
yato - PTS. 

8 vijãnãhi - Syă. 

9 nopalabbhati - Ma, Syă, PTS. 


10 parivãrimsu - Ma, Syã. 

11 kanikãrãva - Ma, Syã, PTS. 

12 gamissãmi - PTS. 

13 ãyantam - Syã. 

14 bhariyãyo - Syã. 

15 ỉ ayye PTS 

16 ayam gãthã Ma, Syă potthakesu natthi. 

17 kururi - Syă. 

18 hatacchăpãva - Syă. 

19 cakkavakkĩva - Syã. 

20 anodake - Ma. 
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5042. Phải chăng có kẻ đã quấy rầy mẹ, phải chăng mẹ có cảm thọ (khổ), 
vì thế khuôn mặt của mẹ màu vàng sạm sau khi nhìn thấy con đi về?” 


(Lời người mẹ của Sudassana và Bhũridatta) 

5043. “Này con, mẹ đã nhìn thấy giấc mơ gần một tháng nay: Giống như 
có người đàn ông đã chặt đứt cánh tay phải của mẹ, rồi đã cầm lấy cánh tay bị 
lấm lem bởi máu và bỏ đi, trong khi mẹ đang khóc lóc. 


5044. Từ khi mẹ đã nhìn thấy giấc mơ ấy, này Sudassana, con hãy biết 
ràng: Từ đó, mẹ không đạt được sự an lạc ban ngày hoặc ban đêm. 


5045. Người mà các thiếu nữ có thân hình dê thương, được che đậy bởi 
tấm lưới vàng, đã hầu hạ trước đây là Bhũridatta không được nhìn thấy. 


5046. Người mà các binh sĩ mang gươm báu, giống như cây kanỉkara nở 
rộ hoa đều khâp, đã tùy tùng trước đây là Bhũridatta không được nhìn thấy. 


5047. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đi đến nơi trú ngụ của Bhuridatta. Chúng 
ta hãy nhìn thấy em trai của con an trú trong thiện pháp, đầy đủ giới hạnh.” 


5048. Và sau khi nhìn thấy bà ấy, người mẹ của Bhuridatta, đang đi đến, 
các người vợ của Bhũridatta đã giơ hai cánh tay lên, kêu khóc rằng: 


5049. “Thưa mẹ, đã gần một tháng nay, chúng con không hay biết về 
người con trai của mẹ, vị Bhũridatta có danh tiếng đã chết hay là đang còn 
Sống. 


(Lời người mẹ của Sudassana và Bhũridatta) 

5050. “Tựa như chim mẹ có chim con bị giết chết đau khổ khi nhìn thấy 
cái tổ trống không, ta sẽ buồn bực lâu dài vì khổ đau trong khi không nhìn 
thấy Bhũridatta. 


5051. Tựa như chim mẹ có chim con bị giết chết đau khổ khi nhìn thấy cái 
tổ trống không, ta sẽ chạy đến nơi này nơi khác trong khi không nhìn thấy 
đứa con trai yêu dấu. 


5052. Tựa như chim ó biển mẹ có chim con bị giết chết, đau khổ khi nhìn 
thấy cái tổ trống không, ta sẽ buồn bực lâu dài vì khổ đau trong khi không 
nhìn thấy Bhũridatta. 


5053. Thật vậy, tựa như con ngông đỏ ấy tại cái hồ nhỏ không còn nước, 
ta sẽ buồn bực lâu dài vì khổ đau trong khi không nhìn thấy Bhũridatta. 
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5054. Kammaranam yatha ukka anto jhayati no bahi, 
evarn jhãyãmi sokena bhũridattam apassatĩ. 

5055. Sãlãva sampamathitã 1 mãlutena pamaddită, 
senti puttã ca dãrã ca bhũridattanivesane. 

5056. Idam 2 sutvãna nigghosam bhũridattanivesane, 
arittho ca subhago 3 ca upadhãvimsu 4 anantarã. 

5057. Amma assãsa mã soci evam dhammã hi pãnino, 
cavanti upapajjanti esassa parinãmitã. 5 

5058. Ahampi tãta jãnãmi evam dhammã hi pãnino, 
sokena ca paretasmim 6 bhũridattam apassatĩ. 

5059. Ajja ce me imam rattirn sudassana vijãnahi, 7 
bhũridattam apassantĩ manne hessãmi 8 jĩvitam. 

5060. Amma assãsa mã soci ãnayissãma bhãtaram, 
disodisam gamissãma bhãtupariyesanam caram. 

5061. Pabbate giriduggesu gãmesu nigamesu ca, 
orena dasarattassa 9 bhãtaram passa ãgatarn. 

5062. Hatthă pamutto urago pãde te nipatĩ bhusam, 
kacci tam nu dasĩ tãta 10 mã bhãyi sukhito bhava. 

5063. Neva mayham ayarn nãgo alam dukkhãya kãyaci, 
yãvatatthi ahiggãhã 11 mayã bhiyyo na vijjati. 

5064. Ko nu brãhmanavannena datto parisamãgamã, 12 
avhayantu 13 suyuddhena sunãtu parisã mamam. 14 


1 sampamadditã - Syã. 

2 tesam - Syã. 

3 subhogo - Ma, Syã. 

4 padhãvimsu - Ma, Syã. 

5 esãssa parinãmatã - Syã. 

6 paretasmi - Ma; 
paret’ asmi - PTS. 

7 vijãnãhi - Syã. 

8 hissãmi - Ma, Syã. 


9 sattarattassa - Ma, Syã. 

10 kacci nu tam damsĩ tãta - Ma; 
kacci nu damsito tãta - Syã; 
kacci t’ ãnudasĩ tãta - PTS. 

11 ahiggăho - Ma, Syã, PTS. 

12 ditto parisamãgato - Ma; 
datto parisamãgato - Syã. 

13 avhãyantu - Ma; avhãyatu - Syã. 

14 mama - Ma, Syã. 
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5054. Giống như bếp lò của các người thợ rèn đốt cháy ở bên trong, 
không ở bên ngoài, tương tự như vậy, ta buồn bực vì khổ đau (ở nội tâm) 
trong khi không nhìn thấy Bhũridatta.” 


5055. Những người con và những người vợ nằm dài ở nơi trú ngụ của 
Bhũridatta tựa như những cây sãla bị nghiền nát, bị đè bẹp bởi cơn gió. 


5056. Sau khi nghe được tiếng động này ở nơi trú ngụ của Bhuridatta, 
Arittha và Subhaga đã chạy đến không chậm trễ. 


5057. “Thưa mẹ, mẹ hãy bình tĩnh, chớ sầu muộn; bởi vì các sinh mạng có 
bản chất như vậy. Chúng chết đi rồi tái sanh; điều này được áp dụng ở thế 
gian này.” 


5058. “Này con, mẹ cũng biết rằng: ‘Các sinh mạng có bản chất như vậy.’ 
Nhưng mẹ bị chấn động vì sầu muộn trong khi không nhìn thấy Bhũridatta. 


5059. Này Sudassana, con hãy biết rằng: ‘Nếu hôm nay, trong đêm này, 
mẹ không nhìn thấy Bhũridatta, mẹ nghĩ rằng mẹ sẽ từ bỏ mạng sống.”’ 


5060. “Thưa mẹ, mẹ hãy bình tĩnh, chớ sầu muộn. Chúng con sẽ đem em 
trai về. Chúng con sẽ ra đi theo nhiều hướng khác nhau trong lúc đi tìm kiếm 
em trai - 


5061. - ở các ngọn núi, ở các khe núi hiểm trở, ở các ngôi làng, và ở các 
trị trấn. Chưa đến mười ngày, mẹ sẽ nhìn thấy em trai trở về.” 


(Lời trao đổi giữa gã bát rân và Sudassana, anh trai của Bhũridatta) 

5062. “Con rân vừa vuột khỏi tay ta, đã liền rơi xuống ở bàn chân của cậu. 
Này bạn thân, phải chăng nó đã cân cậu? Cậu chớ sợ hãi. Cậu hãy yên tâm.” 


5063. “Con rồng này không có khả năng gây ra bất cứ khổ đau nào đến ta. 
Cho đến luôn cả những thầy bất rân, người hơn được ta không tìm thấy.” 


5064. “Kẻ ngớ ngẩn nào đã đi đến hội chúng với vóc dáng Bà-la-môn? 
Xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Mọi người hãy thử thách bằng một cuộc 
tranh tài công bâng.” 
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5065. Tvam mam nagena alamba 1 aham mandukachapiya, 
hotu no abbhutam tattha ãsahassehi 2 pancahi. 

5066. Aham hi vasumã addho tvam daỊiddosi 3 mãnava, 
ko nu te pãtibhogatthi upajũtanca kim siyã. 

5067. Upajũtanca me assa pãtibhogo ca tãdiso, 
hotu 4 no abbhutam tattha ãsahassehi pancahi. 

5068. Sunohi me mahãrặja vacanam bhaddamatthu te, 
pancannam me sahassãnam pãtibhogo hi kinnimã. 5 

5069. Pettikam vã inam hoti yam vã hoti sayam katam, 

kim tvarn evam bahum mayham dhanarn yãcasi brãhmana. 

5070. Ãlambãno 6 hi nãgena mamam abhijigimsati, 7 
aham mandũkachãpiyã damsayissãmi brãhmanam. 

5071. Tam tvam datthum mahãrậja ajja ratthãbhivaddhana, 8 
khattasaủghaparibbũỊho 9 niyyãhi ahidassanam. 10 

5072. Neva tam atimannãmi sippavãdena mãnava, 
atimattosi 11 sippena uragam nãpacãyasi. 

5073. Mayampi nãtimannãma 12 sippavãdena brãhmanam, 13 
avisena ca nãgena bhusam vancayase janam. 

5074. Evam cetam 14 jano jannã yathã jãnãmi tam aham, 

na tvarn labhasi ãlamba sattumutthim 15 kuto dhanarn. 


5075. Kharajino jatĩ rummi 16 datto 17 parisamagato, 
so 18 tvarn evam gatam nãgam aviso atimannasi. 


1 ãlampa - Ma. 

2 ã sahassehi - Syã, PTS. 

3 daliddosi - Ma, Syã, PTS, evamuparipi. 

4 assa - PTS. 

5 kittima - Ma, Syă, PTS. 

6 alampăno - Ma; 
ălambãyano - Syã. 

7 abhijigĩsati - Ma. 

8 ratthãbhivaddhana - Ma, Syã, PTS. 

9 paribyũỊho - Ma, Syã. 


10 abhidassanam - PTS. 

11 atimatt’ ãsi - PTS. 

12 ahampi nãtimannãmi - Ma, Syã. 

13 brãhmana - Ma, Syã. 

14 ce tam - PTS. 

15 bhusamutthim - Ma; 
thusamutthim - Syã. 

16 dummĩ - Ma. 

17 ditto - Ma. 

18 yo - Ma, Syã. 
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5065. “Này Alamba, ngươi đấu với ta bâng con rồng, ta bàng con nhái cái 
con. Phần cá độ của chúng ta cho trận đấu này hãy là năm ngàn.” 


5066. “Này chàng trai Bà-la-môn, ta thật sự có của cải, giàu sang, còn cậu 
thì nghèo khó. Vậy có ai là người bảo đảm cho cậu? Và tiền đặt cược sẽ là cái 
gì?” 


5067. “Tiền đặt cược sẽ có cho ta. Và người bảo đảm sẽ là vị như thế ấy. 
Phần cá độ của chúng ta cho trận đấu này hãy là năm ngàn.” 


(Lời trao đổi giữa Sudassana và đức vua Sãgara Brahmadatta) 

5068. “Tâu đại vương, xin bệ hạ hãy lắng nghe lời nói của thần, mong 
rằng vận may hãy có đến ngài. Bởi vì người bảo lãnh năm ngàn cho thần phải 
là vị có danh tiếng.” 


5069. “Là nợ nần thuộc về cha của trâm, hay là đã được làm bởi trầm? 
Này Bà-la-môn, vì lý do gì ngài lại yêu cầu tài sản của trầm nhiều như vậy?” 


5070. “Bởi vì Alambana muốn đánh bại thần bằng con rồng, thần sẽ cho 
con nhái cái con cẳn vị Bà-la-môn. 


5071. Vì thế, tâu đại vương, để xem hình dáng con rân, tâu bậc làm hưng 
thịnh đất nước, được hộ tống xung quanh bởi tập thể các vị Sát-đế-lỵ, xin bệ 
hạ hãy xuất cung.” 


(Lời trao đổi giữa gã bắt rân và Sudassana) 

5072. “Này chàng trai Bà-la-môn, ta không bao giờ khinh thường cậu với 
lời khoa trương về tài nghệ. Tại cậu quá tự hào về tài nghệ; cậu không xem 
trọng con rân.” 


5073. “Chúng tôi cũng không khinh thường vị Bà-la-môn bởi lời khoa 
trương về tài nghệ. Tại ngươi lừa gạt dân chúng quá lố bâng con rồng không 
có nọc độc. 


5074. Nếu như vậy thì dân chúng có thể biết về ngươi giống như ta biết về 
ngươi vậy. Này Alamba, ngươi chẳng nhận được một nắm lúa mạch, từ đâu 
mà nhận được tài sản?” 


5075. “Là kẻ mặc da dê thô kệch, tóc búi, dơ dáy, ngớ ngẩn, đi đến với hội 
chúng, cậu đây lại khinh thường con rân có thân hình như vậy là ‘không có 
nọc độc.’ 
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5076. Asajja kho tam 1 jannasi punnam uggassa tejasa, 2 
manne tam bhasmarãsimva khippameso karissati. 

5077. Siyã visam siỊuttassa 3 deddubhassa 4 silãbhuno, 
neva lohitasĩsassa visam nãgassa vijjati. 


5078. Sutam metam 5 arahatam sannatãnam tapassinam, 
idha dãnãni datvãna saggam gacchanti dãyakã, 
jĩvanto dehi dãnãni yadi te atthi dãtave. 


5079. Ayam nago mahiddhiko tejasĩ 6 duratikkamo, 
tena tam damsayissãmi so tam bhasmam karissati. 

5080. Mayãpetam sutam samma sannatãnam tapassinam, 
idha dãnãni datvãna saggam gacchanti dãyakã, 
tvameva dehi jĩvanto yadi te atthi dãtave. 


5081. Ayam accimukhi 7 nama punna uggassa tejasa, 

tãya nam 8 damsayissãmi sã tam bhasmam karissati. 


5082. Ya dhita dhataratthassa vemata bhagim mama, 
sã dissatu accimukhĩ 9 punnã 10 uggassa tejasã. 


5083. Chamayam ce nisincissam brahmadatta vpanahi, 11 
tinalatãni osadhyo 12 ussusseyyum asamsayam. 

5084. Addham ce 13 pãtayissãmi brahmadatta vijãnahi, 
sattavassãnayam 14 devo na vasse na himam pate. 

5085. Udakance 15 nisincissam brahmadatta vijãnahi, 
yãvatã odakã 16 pãnã mareyyum macchakacchapã. 

Nagarappavesanakandam nitthitam. 


1 nam - Ma, Syă, PTS. 

2 tejaso - Ma. 

3 siluttassa - Ma, Syã, PTS. 

4 duddubhassa - Syã. 

5 sutametam - Ma, Syã; 
sutam me tam - PTS. 

6 tejassĩ - Ma. 

7 ajamukhĩ - Ma. 

8 tam - Ma, Syã, PTS. 

9 sã tam damsatvajamukhĩ - Ma; 

sã damsatu accimukhĩ - Syã. 


10 punnĩ - PTS. 

11 vijãnãhi - Syã. 

12 osajjho - PTS. 

13 uddham ce - Ma; 
uddhance - Syă, PTS. 

14 satta vassãniyam - Ma; 
satta vassãni yam - Syă; 
sattavassãn’ ayam - PTS. 

15 udake ce - Ma, Syã. 

16 yãvantodakajã - Ma, Syã; 
yãvatã udakajã - PTS. 
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5076. Sau khi thật sự đến gần nó, cậu có thể biết được nó đầy đủ với 
quyền lực của loài rân. Ta nghĩ rằng nó sẽ làm cho cậu trở thành đống tro bụi 
một cách nhanh chóng.” 


5077. “Nọc độc có thể có ở rân bắt chuột (rấn nhà), ở rân nước, và ở rân 
lục, chứ nọc độc không bao giờ tìm thấy ở con rồng có đầu màu đỏ.” 


5078. “Ta đã được nghe từ các vị A-la-hán đã tự kiềm chế, hành khổ 
hạnh, nói điều này: ‘Sau khi bố thí các vật thí ở nơi này, các thí chủ đi đến cõi 
Trời.’ Trong khi còn sống, cậu hãy bố thí các vật thí nếu cậu có vật gì để bố 
thí. 


5079. Con rồng này có đại thần lực, có quyền lực, khó bị khuất phục. Ta 
sẽ cho nó cân cậu. Nó sẽ làm cậu trở thành tro bụi.” 


5080. “Này ông bạn, ta cũng đã được nghe từ các vị đã tự kiềm chế, hành 
khổ hạnh, nói điều này: ‘Sau khi bố thí các vật thí ở nơi này, các thí chủ đi 
đến cõi Trời.’ Chính ngươi, trong khi còn sống, hãy bố thí nếu ngươi có vật gì 
để bố thí. 


5081. Con nhái cái con này tên là Accimukhi được đầy đủ với quyền lực 
của loài rân. Ta sẽ cho nàng cân ngươi. Nàng sẽ làm ngươi trở thành tro bụi. 


5082. Nàng là con gái của long vương Dhatarattha, em gái cùng cha khác 
mẹ với ta. Hãy để nàng Accimukhĩ ấy chứng tỏ nàng được đầy đủ với quyền 
lực của loài rân.” 


(Lời Sudassana nói với đức vua Sãgara) 

5083. “Tâu đại vương Brahmadatta, bệ hạ hãy biết ràng nếu thần rải nọc 
độc này xuống mặt đất, châc chân các loài cỏ dại, dây leo, cây thuốc sẽ bị khô 
hểo. 


5084. Tâu đại vương Brahmadatta, bệ hạ hãy biết rằng nếu thần ném nọc 
độc này lên không trung, trời sẽ không mưa, sẽ không đổ tuyết bảy năm. 


5085. Tâu đại vương Brahmadatta, bệ hạ hãy biết rằng nếu thần rải nọc 
độc này xuống nước, các loài cá rùa, cho đến các loài thủy tộc sẽ chết.” 

Phẩm Đi Vào Thành Phố được chấm dứt. 
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5086. Lokyam sajantam udakam payagasmim patitthitam, 
ko mam ajjhoharĩ bhũto ogãỊham yamunam nadim. 

5087. Yadesa lokãdhipatĩ yasassĩ 
bãrãnasim pakiraharĩ 1 samantato, 
tassãham 2 putto uragũsabhassa 
subhagoti 3 mam brãhmana vedayanti. 

5088. Sace hi 4 putto uragũsabhassa 
kamsassa 5 raníìo amarãdhipassa, 
mahesakkho aníìataro pitã te 
maccesu mãtã pana te atulyã, 

na tãdiso arahati brãhmanassa 
dãsampi ohãritum 6 mahãnubhãvo. 

5089. Rukkham nissãya vijjhittho eneyyam pãtumãgatam, 
so viddho dũramasarã 7 saravegena sekhavã. 8 

5090. Tam tvam patitamaddakkhi arannasmim brahãvane, 
sa mamsakặjamãdãya 9 sãyam nigrodhupãgami. 

5091. Suvasãliyasanghuttham 10 pimgiyam 11 santhatãyutam, 
kokilãbhirudam rammam dhuvam haritasaddalam. 


5092. Tattha te so paturahu iddhiya yasasa jalam, 
mahãnubhãvo bhãtã me kannãhi parivãrito. 

5093. So tena paricinno tvam sabbakãmehi tappito, 
adũbhassa 12 tuvam dũbhi 13 tam te veram idhãgatam. 

5094. Khippam gĩvam pasãrehi na te dassãmi jĩvitam, 
bhãtu parisaram veram chedayissãmi te siram. 

5095. Ajjhãyako yãcayogo 14 ãhutaggĩ ca brãhmano, 
etehi tĩhi thãnehi avajjho bhavati 15 brãhmano. 


1 pakriya - Ma; 
pakĩraharĩ - Syã; 
pakiraparĩ - PTS. 

2 tassãha - Ma, Syã. 

3 subhogoti - Ma, Syã. 

4 sacesi - Syã. 

5 kăsissa - Ma, Syã. 

6 ohãtum - PTS. 

7 dũramacari - Ma; 
dũramãcari - Syã. 


8 sĩghavă - Ma; 
pekkhavã - Syă. 

9 samam sakãjamãdãya - Ma; 
sa mamsakãcam ãdãya - PTS. 

10 sukasãỊikasaủghuttham - Ma. 

11 piủgalam - Ma. 

12 adutthassa - Ma, Syã. 

13 dubbhi - Ma, Syã. 

14 yãcayogĩ - Ma, Syã. 

15 hoti - Ma. 
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(Lời trao đổi giữa lão thợ săn và Subhaga, em trai kế của Bhũridatta) 

5086. “Khi ta đang trầm mình trong nước rửa tội được thiết lập ở bãi tâm 
Payãga, sanh linh nào đã lôi ta xuống chìm sâu vào dòng sông Yamunã?” 


5087. “Vị chúa tể ở thế gian có danh tiếng ấy 
đã quấn tròn vòng quanh thành Bãrãụasĩ. 

Ta là con trai của vị long thần ấy. 

này vị Bà-la-môn, mọi người biết ta là ‘Subhaga.’” 


5088. “Nếu chính ngài là con trai của vị long thần, của vị vua Kamsa, 
chúa tể của loài rồng bất tử, thì cha của ngài là một trong những vị có đại 
quyền lực; hơn nữa, mẹ của ngài ở chốn nhân gian là không người sánh 
bâng. Vị có đại oai lực như thế ấy không thích hợp để nhấn chìm thậm chí 
một kẻ nô lệ của dòng Bà-la-môn.” 


5089. “Tựa vào thân cây, các ngươi đã bân con sơn dương đang đi đến để 
uống nước. Bị bân trúng, nó đã phóng đi xa. Nó có sự nhanh nhẹn so với tốc 
độ của mũi tên. 


5090. Ngươi đã nhìn thấy con thú ấy bị ngã xuống ở nơi hoang dã, ở khu 
rừng rộng lớn. Ngươi đây đã mang theo túi thịt và vào lúc chiều tối đã đi đến 
gần một cây đa. 


5091. Cây đa màu nâu đỏ, được kết thành chạng ba, được vang dội tiếng 
kêu của loài chim két và chim sáo, có tiếng kêu của chim cu cu đáng yêu, 
thường xuyên có bãi cỏ xanh mướt. 


5092. Tại đó, người em trai ấy của ta, có đại oai lực, được tùy tùng bởi các 
thiếu nữ, đang chói sáng với thần thông và danh tiếng, đã hiện ra với ngươi. 


5093. Ngươi đây đã được vị ấy phục vụ, đã được thỏa mãn với tất cả các 
dục. Ngươi là kẻ bội bạc đối với người không bội bạc. Sự hận thù ấy trở về với 
ngươi tại nơi này. 


5094. Ngươi hãy mau đưa cái cổ ra. Ta sẽ không ban cho ngươi mạng 
sống. Trong khi nhớ đến sự thù hận của ngươi đối với em trai, ta sẽ chặt đứt 
cái đầu của ngươi.” 


5095. “Vị Bà-la-môn có sự trì tụng, có sựgẳn bó với việc dâng hiến, có sự 
thờ phụng ngọn lửa. Với ba tư cách này, vị Bà-la-môn không thể bị giết chết.” 
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5096. Yam puram' dhataratthassa ogaỊham yamunam nadim, 
jotate sabbasovannam girim ãhacca yãmunam. 


5097. Tattha te purisavyagghã sodariyã mama bhãtaro, 
yathã te tattha vakkhanti tathã hessasi brãhmana. 

Subhagakandam. 


5098. Anittarã ittarasampayuttă 

yannã ca vedã ca subhoga loke, 
tadaggarayham hi vinindamãno 
jahãti vittanca satanca dhammam. 


5099. Ajjhenamariyã pathavim janindã 
vessã kasim paricariyanca 1 2 suddã, 
upãgu paccekam yathã padesam 
katãhu ete vasinãti ãhu. 


5100. Dhãtã vidhãtã varuno kuvero 

somo yamo candimã vãyu 3 suriyo, 
ete hi 4 yannam puthuso yajitvă 
ajjhãyakãnam atha 5 sabbakãme. 


5101. Vikãsitã cãpasatãni panca 
yo ajjuno balavã bhĩmaseno, 
sahassabãhu asamo pathavyã 
sopi tadã ãdahi 6 jãtavedam. 


5102. Yo brãhmano 7 bhojayĩ dĩgharattam 
annena pãnena yathãnubhãvam, 
pasannacitto anumodamãno 
subhoga devaíìnataro ahosi. 


5103. Mahãsanam devamanomavaọnam 
yo sappinã asakkhi jetumaggim, 8 
so yannatantam varato yajitvã 
dibbam gatim mucalindajjhaganchi. 9 


1 puram - Ma. 

2 pãricariyanca - Ma, Syã, PTS. 

3 y ãpi - PTS. 

4 etepi - Ma, Syã. 

5 atho - Ma. 


6 tadã mădahi - Ma. 

7 brãhmaụe - Ma, Syã. 

8 bhojetumaggim - Ma, Syã. 

9 mucalindajjhagacchi - Ma, Syã. 
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5096. “Kinh thành của long vương Dhatarattha chìm sâu ở dòng sông 
Yamunã, tất cả đều bâng vàng, chiếu sáng, nối liền với ngọn núi Yãmuna. 


5097. Những người hùng hổ tại nơi ấy là các anh em trai cùng mẹ của ta. 
Này vị Bà-la-môn, tại nơi ấy họ phán quyết thế nào thì ngươi sẽ như thế ấy.” 
Phẩm Long Vương Subhaga (được chấm dứt). 


(Lời Arittha, em trai út của Bhũridatta) 

5098. “Này Subhoga, 1 các lễ hiến dâng và các Kinh Vệ-đà ở thế gian là có 
oai lực lớn và có liên quan đến số ít các vị Bà-la-môn. Chính vì thế, người chê 
bai vị không thể bị chê trách (sẽ) đánh mất tài sản và pháp của các bậc thiện 
nhân. 


5099. Có lời đã nói rằng: ‘Các bậc cao thượng (giai cấp Bà-la-môn) 
chuyên việc học thức, các vị chúa của loài người (Sát-đế-lỵ) cai quản trái đất, 
các thương nhân (Vệ-xá) lo việc trồng trọt, và các nô bộc (Thủ-đà-la) làm 
công việc hầu hạ, các hạng người này đi đến khu vực phù hợp theo từng cá 
nhân. Bốn giai cấp này đã được tạo ra bởi đấng (Đại Phạm Thiên) có quyền 
lực.’ 


5100. Các vị thần Dhãtă, Vidhãtã, Varuna, Kuvera, 
Soma, Yama, Candimã, Vãyu, Suriya, 
chính các vị này đã dâng cúng vô số lẽ hiến dâng 
và tất cả các dục đến các vị có sự trì tụng (Bà-la-môn). 


5101. Vị Ajjuna có sức mạnh, tạo ra sự khiếp sợ, có cánh tay mạnh ngàn 
lần, là vị đã kéo căng cây cung vĩ đại bằng năm trăm cây cung khác, không có 
người sánh bằng ở trái đất; vị ấy cũng đã thờ phụng thần lửa trong thời quá 
khứ. 


5102. Vị Bà-la-môn có tâm tịnh tín, trong lúc tùy hỷ, đã bố thí thực phẩm 
một thời gian dài với cơm ăn nước uống tùy theo khả năng, này Subhoga, 
người ấy đã trở thành một vị Thiên nhân khác nữa. 


5103. Đức vua Mucalinda đã có khả năng cung cấp đầy đủ bơ lỏng đến 
Thần Lửa, là vị Thiên nhân có màu sâc thượng đẳng, thọ dụng nhiều thức ăn. 
Sau khi dâng cúng với hình thức dâng hiến ấy đến vị Thần cao quý, vị vua ấy 
đã đạt đến cảnh giới cõi Trời. 


1 Tên người em kế của Long vương Bhũridatta không nhất quán: ở đây ghi là Sughoga, trong 
khi đó, ở hai câu kệ 5056 và 5087 ghi là Subhaga. Điều này được thấy ở văn bản của Sri 
Lanka và PTS, còn văn bản của Miến Điện và Thái Lan chi sử dụng một tên là Subhoga (ND). 
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5104. Mahãnubhãvo vassasahassajĩvĩ‘ 
yo pabbaji dassaneyyo uỊãro, 
hitvã apariyantaratham 1 2 sasenam 
rặjã dudĩpopi jagãmam 3 saggam. 


5105. Yo sãgaro sãgarantam 4 vijitvã 

yũpam subham sonnamayam 5 uỊãram, 
ussesi vessãnaramãdahãno 
subhoga devannataro ahosi. 


5106. Yassãnubhãvena subhoga gangã 

pavattatha 6 dadhisannam 7 samuddam, 
sa lomapãdo paricariyamaggim 
ango sahassakkhapurajjhaganchi. 8 


5107. Mahiddhiko devavaro yasassĩ 
senãpatĩ tidive vãsavassa, 
sa somayãgena malam vihantvă 
subhoga devannataro ahosi. 


5108. Akãri yo 9 lokamimam paranca 

bhãgĩrathim 10 himavantanca gijjham, M 
yo iddhimã devavaro yasassĩ 
sopi tadã ãdahi jãtavedam. 


5109. Mãlãgiri himavã yo ca gijjho 12 
sudassano nisabho kãkaneru, 13 
ete ca anne ca nagã mahantã 
cityã katã yannakarehi mãhu. 


5110. Ajjhãyakam mantagunũpapannam 
tapassinam yãcayogoti cãha, 14 
tĩre samuddassudakam sajantam 
tam sãgarajjhohari 15 tenapeyyo. 


1 vassasahassakhĩvĩ - Syã. 

2 apariyantarattham - Ma; 
apariyantam rattham - Syã. 

3 dudĩpopi jagãma - Ma; 
dudĩpopajjhagãmi - Syã; 
dujĩpo pi jagăma - PTS. 

4 sãgarantam sãgaro - Ma, PTS. 

5 sovannamayam - Syã. 

6 pavattati - Syă. 

7 dadhisannisinnam - Ma; 

dadhisanninnam - Syã. 


8 purajjhagacchi - Ma; 
puramajjhagacchi - Syã. 

9 akãrayi - Ma, Syã. 

10 bhãgĩrasim - PTS. 

11 vijjham - Syã. 

12 viphã - Syã. 

13 kuveru - Ma; 
kãkaveru - Syã. 

14 yãcayogotidhăhu - Ma; 
yãcayogĩtidhãhu - Syă. 

15 sãgarojjhohari - Ma. 
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5104. Đức vua Dudĩpa cao cả, có hảo tướng, có đại oai lực, có tuổi thọ một 
ngàn năm, đã xuất gia, sau khi từ bỏ vô số cỗ xe cùng với đoàn quân, cũng đã 
đi đến cõi Trời. 


5105. Đức vua Sãgara, sau khi chiến thắng vùng đất đến tận bờ biển, đã 
cho dựng lên đài tế lẽ xinh đẹp, làm bảng vàng, cao cả, thờ phụng thần lửa 
Vessãnara. Này Subhoga, đức vua ấy đã trở thành một vị Thiên nhân khác 
nữa. 


5106. Này Subhoga, do nhờ oai lực của đức vua Anga mà dòng sông 
Gangã đã phát sinh, và sự đọng lại của sữa đông tạo thành biển cả. Vị Anga 
ấy, có lông ở bàn chân, sau khi trông nom ngọn lửa, đã đi đến thành phố của 
đấng Thiên Vương có ngàn mẳt. 


5107. Vị Thiên nhân cao quý, có đại thần lực, có danh tiếng, tướng quân 
của Thiên Vương Vãsava ở cõi Trời Đạo Lợi (hiện nay), vị ấy, (trước kia) sau 
khi loại trừ ô nhiêm bảng việc dâng hiến rượu Soma, này Subhoga, đã trở 
thành một vị Thiên nhân khác nữa. 


5108. Vị (Đại Phạm Thiên) đã tạo lập ra thế gian này và thế gian khác, rồi 
dòng sông Bhãgĩrathĩ, núi Hi-mã-lạp, và núi Gijjha, là vị Thiên nhân cao quý, 
có thần thông, có danh tiếng, vị ấy cũng đã thờ phụng thần lửa trong thời 
quá khứ. 


5109. Người đời đã nói rằng: ‘Núi Mãlãgiri, núi Himavã, núi Gijjha, núi 
Sudassana, núi Nisabha, và núi Kãkaneru, các ngọn núi này và các ngọn núi 
to lớn khác đã được chất lên thành đống bởi những người thực hiện các cuộc 
lễ dâng hiến.’ 


5110. Nghe nói vị (Bà-la-môn) có sự trì tụng, có được chú thuật và đức 
hạnh, hành khổ hạnh, là ‘vị có sự gẳn bó với việc dâng hiến.’ Có vị Bà-la-môn 
đứng ở bờ biển đang rưới nước (lên đầu để rửa tội), biển cả đã nuốt chửng vị 
ấy; vì thế, nước biển trở thành không thể uống được. 
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5111. Ayãgavatthũni puthũ pathavyã 
samvijjanti brãhmanã vãsavassa, 
purimam disam pacchimam dakkhinuttaram 
samvijjamãnã janayanti vedam. 


5112. Kalim hi 1 dhĩrãnam 2 katam magãnam 
bhavanti vedajjhagatãnarittha, 3 
marĩcidhammam asamekkhitattã 
mãyãgunã nãtivahanti pannam. 


5113. Vedã na tãnãya bhavantirassa 4 
mittadduno bhũnahuno narassa, 
na tãyate pariciọno ca 5 aggi 
dosantaram maccam anariyakammam. 


5114. Sabbance 6 maccã sadhanã sabhogã 7 
ãdĩpitam dãrutinena missam, 
daham na tappe asamatthatejo 
ko tam subhikkham dirasaíìna kuriyã. 8 


5115. Yathãpi khĩram viparinãma 9 dhammam 
dadhi bhavitvã navanĩtampi hoti, 
evampi aggi viparinãmadhammo 
tejo samorohati 10 yogayutto. 


5116. Na dissate 11 aggimanuppavittho 
sukkhesu katthesu navesu cãpi, 
nãmanthamãno 12 aranĩnarena 
nãkammanã 13 jãyati jãtavedo. 


5117. Sace hi aggi antarato vaseyya 
sukkhesu katthesu navesu cãpi, 
sabbãni susseyyum 14 vanãni loke 
sukkhãni katthăni ca pajjaleyyum. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 


9 vipariụama - Ma, Sya. 

10 samorohatĩ - Ma, PTS; 


kalĩ hi -Ma, PTS; 
kalĩhi - Syã. 
dhĩrăna - Ma, Syă. 
vedajjhagatã arittha - Syã. 
bhavanti dassa - Ma. 
pariciụnova - Syã. 
sabbanca - Ma, Syã, PTS. 
sadhanam sabhogam - Ma. 14 susseyyu - Ma 

dvirasaíĩnu kayirã - Ma; dirasannu kayirã - Syã; dirasannu kuriyã - PTS. 


samãrũhati - Syã. 

11 dissatĩ - Ma; 
dissati - Syã. 

12 nãmatthamãno - Ma, Syă. 

13 nãkammunã - Ma, Syã. 
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5111. Các vị Bà-la-môn hiện diện đông đảo ở trái đất là các đối tượng cúng 
dường của Thiên Vương Vãsava. Trong khi hiện diện ở bốn phương đông, 
tây, nam, bẳc, các vị Bà-la-môn sáng tạo ra Kinh Vệ-đà (mang lại sự hân 
hoan vui vẻ cho vị Vãsava ấy).” 


(Lời Long vương Bhũridatta) 

5112. “Này Arittha, các kiến thức từ Vệ-đà là điều tai họa đối với các bậc 
sáng trí, là sự thắng lợi đối với những kẻ ngu, là pháp (không có bản thể) ví 
như ảo ảnh, có nội dung đã không được xem xét kỹ lưỡng; các tính chất xảo 
trá không đánh lừa được bậc trí tuệ. 


5113. Các Kinh Vệ-đà không đem lại sự hộ trì cho con người, 
có các tính chất bội bạc, hủy hoại sự tiến bộ của loài người, 
và ngọn lửa được thờ phụng không bảo vệ được 
người có nội tâm xấu xa, có việc làm không thánh thiện. 


5114. Nếu những người có tài sản, có của cải trộn lẫn tất cả (tài sản và của 
cải) với củi và cỏ rồi đốt cháy; trong khi đốt cháy như vậy, ngươi tạo ra ngọn 
lửa khác và nó không bao giờ được thỏa mãn. Này vị biết được hai vị nếm 
(loài rân có hai lưỡi), người nào có thể làm cho ngọn lửa ấy được vừa ý? 


5115. Cũng giống như sữa là vật có sự chuyển hóa, 

sau khi trở thành sữa đông, rồi là bơ đặc; 

tương tự như vậy, ngọn lửa là vật có sự chuyển hóa: 

khi có sự kiên trì nỗ lực (cọ xát dụng cụ tạo lửa) thì ngọn lửa hiện ra. 


5116. Hiện tượng ngọn lửa xuất hiện (tự nhiên) không được nhìn thấy 
ở các khúc gỗ khô cũng như gỗ tươi. 

Không được cọ xát bởi con người và dụng cụ tạo lửa, 
ngọn lửa không sanh lên nếu không có sự tác động. 


5117. Bởi vì, nếu ngọn lửa có thể trú ẩn bên trong 
ở các khúc gỗ khô cũng như gỗ tươi, 
thì tất cả các khu rừng ở thế gian có thể trở nên khô héo, 
và các khúc gỗ khô có thể bùng cháy. 
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5118. Karoti ce dãrutinena puíĩnam 
bhợjam naro dhũmasikhim patãpavam, 
angãrikã lonakarã ca sũdã 
sarĩradãhãpi kareyyum 1 punnam. 

5119. Atha ce hi ete na karonti 2 punnam 
ajjhenamaggim idha tappayitvã, 
na koci lokasmim karoti punnam 
bhợjam naro dhũmasikhim patãpavam. 

5120. Katham hi lokãpacito samãno 
amanunnagandham bahunnam 3 akantam, 
yadeva maccã parivajjayanti 
tadappasattham dirasaníia 4 bhunje. 

5121. Sikhim hi devesu vadanti heke 
ãpam milakkhã 5 pana devamãhu, 
sabbeva ete vitatham bhananti 
aggĩ na devannataro na cãpo. 

5122. Nirindriyam santam asannakãyam 6 
vessãnaram kammakaram pajãnam, 
paricariya maggim 7 sugatim katham vaje 8 
pãpãni kammãni pakubbamãno. 9 

5123. Sabbãbhibhũtãhudha 10 jĩvikatthã 
aggissa brahmã paricãrakoti, 11 
sabbãnubhãvĩ ca vasĩ kimattham 
animmito nimmitam vanditassa. 

5124. Hassam 12 anijjhãnakhamam ataccham 
sakkãrahetu pakirimsu 13 pubbe, 

te lãbhasakkãre apãtubhonte 14 
santhambhitã 15 jantuhi santidhammam. 

5125. Ajjhenamariyã pathavim janindã 
vessã kasim paricariyanca 16 suddã, 
upãgu paccekam yathã padesam 
katãhu ete vasinãti ãhu. 


1 kareyyu - Ma, Syã. 

2 etepi karonti - Syã. 

3 bahũnam - Ma, Syã. 

4 dvirasaíĩnu - Ma; dirasannu - Syã, PTS. 

5 milakkhũ - Ma, Syã. 

6 anindriyabaddhamasannakãyam - Ma; 
anindriyam santamasannakãyam - Syã. 

7 paricariyamaggim - Syã; 
paricariya-m-aggim - PTS. 

8 vajje - Syã. 


9 pakrubbamăno - Syã. 

10 sabbãbhibhũ tãhudha - Ma; 
sabbãbhibhũ t’ ãhu ’dha - PTS. 

11 paricãrikoti - Syã, PTS. 

12 hãsam - Syã. 

13 parikarimsu - Syă. 

14 apãtubhũte - Syã. 

15 sandhãpitã - Ma; 
sandhãbhitã - Syã. 

16 pãricariyanca - Ma, Syã, PTS. 
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5118. Nếu trong lúc nuôi dưỡng ngọn lửa đã được cháy sáng rực rỡ với củi 
và cỏ, con người tạo ra được phước báu, thì những người đốt than, những 
người nấu muối, và những người đầu bếp, luôn cả những người thiêu xác 
chết, cũng có thể tạo ra phước báu. 


5119. Và ngay cả các vị Bà-la-môn, sau khi làm thỏa mãn ngọn lửa ở nơi 
này bàng sự trì tụng, cũng không tạo ra được phước báu. Không người nào ở 
thế gian tạo ra được phước báu trong lúc nuôi dưỡng ngọn lửa đã được cháy 
sáng rực rỡ. 


5120. Bởi vì, này vị biết được hai vị nếm (loài rân có hai lưỡi), làm thế nào 
vị thần linh (ngọn lửa), trong khi đang được thế gian tôn trọng, lại có thể thọ 
hưởng vật không được ca ngợi, chính là vật mà loài người lánh xa, có mùi 
hương không làm vừa lòng, không được yêu thích đối với số đông? 


5121. Bởi vì một SỐ người nói lửa chính là một vị thần linh trong số các 
Thiên thần; trái lại, những người man rợ đã gọi nước là thần linh. Tất cả 
những người này đều nói sai sự thật. Lửa không phải là một vị thần linh 
trong số các Thiên thần, nước cũng không phải. 


5122. Sau khi thờ phụng thần lửa Vessãnara là vị làm các công việc (như 
nấu nướng, v.v...), thuộc chủng loại không có giác quan, không có sự nhận 
biết và thân thể, kẻ thực hiện các hành động ác độc làm thế nào có thể đi đến 
nhàn cảnh? 


5123. Ở đây, các vị Bà-la-môn vì mục đích đời sống của bản thân đã nói 
rằng: ‘Vị chúa tể của tất cả, đấng Brahmã là người thờ phụng lửa.’ (Như vậy,) 
bậc toàn năng, có quyền lực, đấng sáng tạo, vì mục đích gì lại tôn kính vật đã 
được chính mình tạo ra? 


5124. Vì nguyên nhân của sự tôn kính, các vị Bà-la-môn trước đây đã 
truyền bá quan điểm buồn cười, không có thật, không đáng để suy xét. Vào 
lúc lợi lộc và sự tôn kính còn chưa được phát sanh, họ đã quy định nguyên 
tấc trật tự đối với các sinh vật. 


5125. Họ đã nói rằng: ‘Các bậc cao thượng (giai cấp Bà-la-môn) chuyên 
việc học thức, các vị chúa của loài người (Sát-đế-lỵ) cai quản trái đất, các 
thương nhân (Vệ-xá) lo việc trồng trọt, và các nô bộc (Thủ-đà-la) làm công 
việc hầu hạ, các hạng người này đi đến khu vực phù hợp theo từng cá nhân. 
Bốn giai cấp này đã được tạo ra bởi đấng (Đại Phạm Thiên) có quyền lực.’ 1 


1 Câu kệ 5125 tương tự như câu kệ 5099 ở trang 171. 
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5126. Etanca saccam vacanam bhaveyya 
yathă idam bhãsitam brãhmanehi, 
nãkhattiyo jãtu labhetha rajjam 
nãbrãhmano mantapadãni sikkhe, 
nãíìnatra vessehi 1 kasim kareyya 
suddo na munce 2 parapessitãya. 3 

5127. Yasmã ca etam vacanam abhũtam 
musã cime 4 odariyã bhananti, 
tadappapannã abhisaddahanti 
passanti tam panditã attanãva. 

5128. Khattyã na vessã na 5 balim haranti 
ãdãya satthãni caranti brãhmanã, 

tam tãdisam samkhubhitam vibhinnam 6 
kasmã brahmã nựjjukaroti 7 lokam. 

5129. Sace hi so issaro sabbaloke 
brahmã bahũ bhũtapatĩ 8 pajãnam, 
kim sabbalokam 9 vidahĩ alakkhim 
kim sabbalokam na sukhĩ 10 akãsi. 

5130. Sace hi so issaro sabbaloke 
brahmã bahũ bhũtapatĩ pajãnam, 
mãyã musãvajjamadena cãpi 
lokam adhammena kimatthakãsi. 11 

5131. Sace hi so issaro sabbaloke 
brahmã bahũ bhũtapatĩ pajãnam, 
adhammiyo 12 bhũtapatĩ arittha 
dhamme sati so vidahĩ adhammam. 

5132. Kĩtã patangã uragã ca bhekã 13 
hantvă kimim 14 sựjjhati makkhikã ca, 
ete hi 15 dhammã anariyarũpã 
kambojakãnam vitathã bahunnam. 16 

5133. Sace hi so sựjjhati yo hanãti 
hatopi so saggamupeti thãnam, 
bhovãdi bhovãdinam 17 mãrayeyyum 
ye cãpi 18 tesam abhisaddaheyyum. 


1 vessã hi - Syã. 

2 mucce - Ma. 

3 parapesanăya - Ma, Syã. 

4 musãvime - Ma, Syã. 

5 khatyã hi vessãnam - Ma, Syã; 
khattã na vessã na - PTS. 

6 pabhinnam - Ma, Syã. 

7 nujju karoti - Ma; na ujum karoti - Syã. 

8 brahmãpahũ bhũtapatĩ - Syã. 

9 sabbaloke - PTS. 


10 sukhim - Ma, Syã, PTS. 

11 kimatthamakãri - Ma; 
kimatthakãri - Syã. 

12 adhammiko - Ma, Syã. 

13 bheủgã - Syã. 

14 kimĩ - Ma. 

15 etepi - Ma. 

16 bahũnam - Ma, Syã. 

17 bhovãdina - Ma, Syã, PTS. 

18 văpi - Syă. 
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5126. Và lời nói ấy có thể là sự thật, 

giống như điều này đã được nói bởi các vị Bà-la-môn: 

Vị Sát-đế-lỵ không có dòng dõi không thể kế vị đất nước, 
vị không phải Bà-la-môn không thể học các câu chú thuật, 
không ai khác có thể trồng trọt ngoài các thương nhân (Vệ-xá), 
và kẻ nô bộc (Thủ-đà-la) không tránh khỏi việc người khác sai bảo. 


5127. Và bởi vì lời nói ấy là không đúng sự thật, 

và những kẻ chỉ chăm lo làm đầy bao tử này phát ngôn lời dối trá. 

Những kẻ thiểu trí tin vào lời nói ấy (của các vị Bà-la-môn), 

các bậc sáng suốt tự chính bản thân nhìn thấy điều ấy (có sự sai trái). 


5128. Các vị Sát-đế-lỵ và các thương nhân (Vệ-xá) không duy trì việc cúng 
tế, các vị Bà-la-môn nấm giữ và thực hành các học thuật. Thế gian đã bị rối 
loạn, đã bị phân chia như thế ấy, tại sao đấng Brahmã không làm cho thế 
gian trở nên ngay thẳng? 


5129. Bởi vì nếu vị ấy là chúa tể ở tất cả thế gian, 
là đấng Brahmã của các chủng loại, là vị chủ nhân của nhiều sinh linh, 
tại sao vị ấy đã sâp đặt khiến cho tất cả thế gian bị bất hạnh, 
tại sao vị ấy đã không làm cho tất cả thế gian được hạnh phúc? 


5130. Bởi vì nếu vị ấy là chúa tể ở tất cả thế gian, 

là đấng Brahmã của các chủng loại, là vị chủ nhân của nhiều sinh linh, 

vì lý do gì vị ấy đã cai quản thế gian một cách bất công 

bâng sự xảo trá, và bâng sự sai trái, lỗi lầm, và điên rồ nữa? 


5131. Bởi vì nếu vị ấy là chúa tể ở tất cả thế gian, 
là đấng Brahmã của các chủng loại, là vị chủ nhân của nhiều sinh linh, 
này Arittha, vị chủ nhân của các sinh linh là không công bàng, 
trong khi sự công bảng hiện hữu, vị ấy đã sâp đặt sự bất công. 


5132. Kẻ đã giết chết các sinh mạng như các con bươm bướm, châu chấu, 
các loài rân, ếch nhái, mối mọt, và các con ruồi lại được xem là trong sạch. 
Chính các pháp này là có hình thức không thánh thiện, không đúng dấn của 
nhiều người dân xứ Kamboja. 


5133. Bởi vì nếu kẻ nào giết hại (sinh mạng), kẻ ấy được trong sạch, 

và luôn cả kẻ bị giết hại ấy cũng đạt đến vị thế cõi Trời, 

thì các vị Bà-la-môn có thể giết vị Bà-la-môn, 

và những người nào tin vào lời nói ấy của họ (cũng có thể giết). 


179 



Khuddakanikaye - JatakapaỊi III 


543. Bhuridattajatakarn 


5134. Neva 1 migã nappasunopi gãvo 2 
ãyãcanti attavadhãya keci, 
vipphandamãnam 3 idha jĩvikatthã 
yannesu pãne pasumãharanti. 4 

5135. Yũpassa te 5 pasubandhe ca bãlã 
cittehi vannehi mukham nayanti, 
ayam te yũpo kãmaduho parattha 
bhavissati sassato samparãyam. 6 

5136. Sace ca yũpe manisankhamuttam 
dhaíìnam dhanam rajatam jãtarũpam, 
sukkhesu katthesu navesu cãpi 

sace duhe tidive sabbakãme, 
tevijjasanghã ca 7 puthũ yajeyyum 
na brãhmanã 8 kanci tam 9 yặjayeyyum. 

5137. Kuto ca yũpe manisankhamuttam 
dhannam dhanam rajatam jãtarũpam, 
sukkhesu katthesu navesu cãpi 

kuto duhe tidive sabbakãme. 

5138. Sathã ca luddã upaladdhabãlã 10 
cittehi 11 vanọehi mukham nayanti, 
ãdãya aggim mama dehi vittam 
tato sukhĩ hohisi sabbakãme. 

5139. Tamaggihuttam saranam pavissa 
cittehi vaọọehi mukham nayanti, 
oropayitvã kesamassum nakhanca 
vedehi cittarn atigãỊayanti. 12 

5140. Kãkã ulũkamva raho labhitvã 
ekam samãnam bahukã samecca, 
annãni bhutvã kuhakã kuhitvã 
mundam karitvã 13 yannapathossajanti. 14 

5141. Evam hi so vancito brãhmanehi 
eko samãno bahuhi 15 samecca, 
te yogayogena vilumpamãnã 
dittham aditthena dhanam haranti. 


1 n’ evã - PTS. 

2 na pasũ nopi gãvo - Ma; 
na pasunopi gãvo - Syã; 
na-ppasu no pi gãvo - PTS. 

3 vipphandamãne - Ma; 
vipphandamãnã - Syã, PTS. 

4 pasumãrabhanti - Ma, Syã. 

5 yũpussane - Ma; 
yũpassa ne - Syã, PTS. 

6 samparãye - Ma, Syã, PTS. 


7 tevijjasaủghãva - Ma, Syã. 

8 abrãhmaụam - Ma. 

9 kinci na - Syă. 

10 paluddhabãlã - Ma, Syã. 

11 citrehi - Syă. 

12 vittam atigãỊhayanti - Ma, Syã; 
vittam atigãỊayanti - PTS. 

13 katvã - PTS. ' 

14 yannapathosajanti - Syã. 

15 bahukã - Ma, Syã, PTS. 
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5134. Các con thú rừng, các loài ệisL súc, luôn cả trâu bò, không có sinh vật 
nào yêu cầu cái chết cho bản thân. Ở đây, vì mục đích đời sống của bản thân, 
các vị Bà-la-môn mang đến các sinh mạng, các loài thú đang vùng vẫy ở các 
cuộc lễ hiến dâng. 


5135. Về việc trói buộc các con thú ấy ở đài tế lẽ, những kẻ ngu thốt ra ở 
cửa miệng với những lời giải thích hoa mỹ rằng: ‘Đài tế lẽ này sẽ là nguồn 
cung cấp dục lạc cho họ trong đời sau, sẽ mang lại cho họ bản thể thường còn 
ở đời sống kế tiếp.’ 


5136. Và nếu ngọc ma-ni, xà cừ, ngọc trai, thóc lúa, tài sản, bạc, vàng 
được dâng hiến ở đài tế lẽ và ở luôn cả các khúc gỗ khô cũng như gỗ tươi có 
thể trở thành nguồn cung cấp tất cả các dục lạc ở cõi Trời, thì tại sao chi 
riêng tập thể các vị thông hiểu ba bộ Vệ-đà là có thể hiến dâng, và các vị Bà- 
la-môn không để cho ai khác có thể hiến dâng lễ ấy? 


5137. Và tại sao ngọc ma-ni, xà cừ, ngọc trai, thóc lúa, tài sản, bạc, vàng 
được dâng hiến ở đài tế lễ, và ở luôn cả các khúc gỗ khô cũng như gỗ tươi, lại 
có thể trở thành nguồn cung cấp tất cả các dục lạc ở cõi Trời? (Trong mọi 
trường hợp, lời nói của các vị Bà-la-môn là sai lầm hoàn toàn). 


5138. Những kẻ xảo trá, tàn bạo, ngu dốt khuyến dụ, 
và thốt ra ở cửa miệng với những lời giải thích hoa mỹ rằng: 
‘Hãy nhận lấy ngọn lửa và hãy trao của cải cho ta; 
nhờ thế, ông sẽ có được hạnh phúc trong tất cả các dục.’ 


5139. Sau khi dãn dắt vào sự nương tựa là việc hiến dâng đến thần lửa ấy, 
chúng thốt ra ở cửa miệng với những lời giải thích hoa mỹ. 

Sau khi khuyến dụ cât bỏ tóc, râu, và móng tay móng chân, 
chúng làm cho của cải bị tiêu hoại bâng kiến thức từ ba bộ Vệ-đà. 


5140. Tựa như các con quạ có được con chim cú ở nơi vâng vẻ, chúng đã 
tụ tập lại đông đảo cấn mổ con chim cú chỉ có một mình, các vị Bà-la-môn, 
sau khi hưởng thụ các thức ăn, sau khi thực hiện việc lừa gạt, sau khi cạo trọc 
đầu người dâng hiến, chúng xua đuổi người ấy khỏi nơi hành lẽ dâng hiến. 


5141. Tương tự y như vậy, bị các vị Bà-la-môn lường gạt, người ấy chỉ có 
một mình, còn các vị Bà-la-môn đã tụ tập lại đông đảo. Bọn chúng, trong khi 
tước đoạt bàng thủ thuật này và thủ thuật khác, lấy đi tài sản thấy được trước 
mắt bâng điều không thấy được (là những lời hứa hẹn về cõi Trời). 
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5142. Akãsiyã rãjũhi cãnusitthã 1 
tadassa ãdãya dhanam haranti, 
te tãdisã corasamã asantã 
vajjhã na haíinanti arittha loke. 

5143. Indassa bãhãrasi dakkhinãti 
yannesu chindanti palãsayatthim, 
tam cepi saccam maghavã chinnabãhu 
kenassa indo asure jinãti. 

5144. Tanceva tuccham maghavã samangĩ 
hantă avajjho paramo sa devo, 2 
mantã ime brãhmanã tuccharũpã 
sanditthikã 3 vancanã esa loke. 

5145. Mãlãgiri himavã yo ca gijjho 4 
sudassano nisabho kãkaneru, 5 
ete ca anne ca nagã mahantã 
cityã katã yannakarehi mãhu. 6 

5146. Yathappakãrãni 7 hi itthakãni 
cityã kată yannakarehi mãhu, 
na pabbatã honti tathappakãrã 8 
aímãdisã acalã titthaselã. 9 

5147. Na itthakã honti silã cirenapi 10 
na tattha sanjãyati ayo na loham, 
yance ca 11 etam parivanọayantă 
cityã kată yannakarehi mãhu. 

5148. Ajjhãyakam mantagunũpapannam 
tapassinam yãcayogoti mãhu, 12 
tĩre samuddassudakam sajantam 
tam sãgarajjhohari 13 tenapeyyo. 

5149. Parosahassampi samantavede 
mantũpapanne nadiyo vahanti, 
na tena vyãpannarasũdakãnam 14 
kasmã samuddo atulo apeyyo. 


1 rãjũhivãnusitthã - Ma; 
rãjũhi vãnusitthã - Syã; 
rãjuhi vãnusitthã - PTS. 

2 sudevo - Syã. 

3 sanditthikã - PTS. 

4 vijjhã - Ma. 

5 kuveru - Ma; kãkaveru - Syã. 

6 yaíínakarebhimãhu - Syã; 
yaníĩakarehi-m-ãhu - PTS. 

7 yathăpakãrãni - Ma, Syã. 


8 tathãpakãrã - Ma, Syã. 

9 ditthaselã - Syã. 

10 cirena - Ma, Syã. 

11 yannaíĩca - Ma, Syã, PTS. 

12 yãcayogotidhãhu - Ma; 
yãcayogĩtidhãhu - Syã. 

13 sãgarojjhohari - Ma. 

14 byãpannarasũdakã na - Ma; 
byãpannarasũdakãni - Syã; 
vyãpannarasũdakã nam - PTS. 
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5142. Những nhân viên đi thâu thuế, đã được chỉ bảo bởi các vị vua, 
tịch thu và mang đi tài sản ấy của người dân. 

Những kẻ như thế ấy giống như bọn cướp, là những kẻ không tốt, 
đáng tội chết, nhưng không bị giết chết ở thế gian, này Arittha. 


5143. Ở những cuộc lẽ hiến dâng, các vị Bà-la-môn nói rằng: ‘Ngươi là 
cánh tay phải của Thiên Vương Inda,’ rồi chặt đứt cây gậy gỗ palãsa. Nếu 
điều ấy là sự thật, thì Thiên Vương Maghavã, tức vị thần Inda, có cánh tay bị 
chặt đứt, sẽ chiến thắng các A-tu-la bâng cái gì của vị này? 


5144. Và điều ấy thật sự là rỗng không. Thiên Vương Maghavã có cánh tay 
toàn vẹn. Vị Thiên nhân ấy là bậc tối thượng, là người tiêu diệt (các A-tu-la), 
không thể bị giết chết. Các chú thuật này của các vị Bà-la-môn có hình thức 
rỗng không. Sự lường gạt ấy là rõ ràng ở thế gian. 


5145. Các vị Bà-la-môn đã nói ràng: ‘Núi Mãlãgiri, núi Himavã, núi 
Gijjha, núi Sudassana, núi Nisabha, và núi Kãkaneru, các ngọn núi này và các 
ngọn núi to lớn khác đã được chất lên thành đống bởi những người thực hiện 
các cuộc lẽ dâng hiến.’ 1 


5146. Họ nói các ngọn núi đã được chất lên thành đống do các việc làm 
của những cuộc lễ dâng hiến theo như cách thức gom góp các cục gạch lại rồi 
chất thành đống. Nhưng các ngọn núi không hình thành theo cách thức như 
thế ấy; chúng có tính chất khác, là khối đá, đứng vững, không bị lay động. 


5147. Các viên gạch không sánh bâng đá về tính chất lâu dài. Nơi ấy, 
không sản sinh ra sắt, đồng. Và trong khi ca ngợi về sự dâng hiến này, các vị 
Bà-la-môn đã nói chúng được chất lên thành đống bởi những người thực 
hiện các cuộc lẽ dâng hiến. 


5148. Họ đã gọi vị (Bà-la-môn) có sự trì tụng, có được chú thuật và đức 
hạnh, hành khổ hạnh là ‘vị có sự gắn bó với việc dâng hiến.’ Có vị Bà-la-môn 
đứng ở bờ biển đang rưới nước (lên đầu để rửa tội), biển cả đã nuốt chửng vị 
ấy; vì thế, nước biển trở thành không thể uống được. 2 


5149. Các dòng sông cuốn trôi hơn cả ngàn vị Bà-la-môn được học đầy đủ 
về ba bộ Vệ-đà, được thành tựu về chú thuật, nhưng không vì thế mà nước 
sông có hương vị bị hư hỏng, vậy thì vì lý do gì, nước của biển cả (bao la) 
không thể ước lượng, lại không thể uống được? 


1 Câu kệ 5145 tương tự như câu kệ 5109 ở trang 173. 

2 Câu kệ 5148 tương tự như câu kệ 5110 ở trang 173. 
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5150. Ye keci kũpã idha jĩvaloke 
lonũdakã kũpakhanehi khãtã, 
na brãhmanajjhoharanena tesu 
ãpo apeyyo dirasannarãhu. 1 

5151. Pure puratthã kã kassa bhariyã 
mano manussam ajanesi pubbe, 
tenãpi dhammena na koci hĩno 
evampi vossaggavibhãgamãhu. 2 

5152. Candãlaputtopi adhicca vede 
bhãseyya mante kusalo mutĩmã, 3 

na tassa muddhã viphaleyya 4 sattadhã 
mantã ime attavadhãya kattã. 5 

5153. Vãcãkatã giddhikatã gahĩtã 6 
dummocayã kavyapathãnupannã, 7 
bãlãnacittam visame nivittham 
tadappapannã abhisaddahanti. 

5154. Sĩhassa vyagghassa ca dĩpino ca 
na vijjatĩ porisiyam balena, 
manussabhãvo ca gavamva pekkho 
jãtĩ hi tesam asamã samãnã. 8 

5155. Sace ca rặjã pathavim vijitvã 
sajĩvavã assavo pãrisajjo, 9 
sayameva so sattusangham vijeyya 
tassa pajã 10 niccasukhĩ 11 bhaveyya. 

5156. Khattiyamantã ca tayo ca vedã 
atthena ete samakã bhavanti, 
tesanca attham avinicchinitvã 

na bựjjhatĩ oghapathamva channam. 

5157. Khattiyamantã ca tayo ca vedã 
atthena ete samakã bhavanti, 
lãbho alãbho ayaso yaso ca 12 

sabbe te sabbesam catunnadhammã. 13 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 


dvirasannu mãhu - Ma; 
dirasaíínurãhu - Syă, PTS. 
vibhaủgamãhu - Ma, Syã, PTS. 
matĩmã - Ma, Syã. 
muddhãpi phaleyya - Ma, PTS. 
katã - Ma, Syã. 

vãcã katã giddhi katã gahitã - Syã; 
vãcã katã giddhikatã gahĩtã - PTS. 
kabyapathãnupannă - Ma; kãbyăpathãnupannã - Syã; kayyãpathãnupannã - PTS. 


8 samãnam - Ma, Syă. 

9 assavapãrisajjo - Ma; 
assavã pãrisajjo - Syã. 

10 tassappajã - Ma, Syã. 

11 niccasukhã - PTS. 

12 yaso ayaso ca - Syă. 

13 sabbeva tesam catunnaíĩca dhammã - Ma, Syã. 
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5150. Những giếng nước nào tại nơi này, ở thế gian của cuộc sống, 
đã được đào bởi những thợ đào giếng, mà có nước mặn, 
không do việc kéo xuống các vị Bà-la-môn vào trong các giếng ấy, 
thế mà các loài rân đã nói là nước không thể uống được. 


5151. Trước đây, vào thời kỳ khởi thủy, không có hình thức vợ chồng 
(không có nữ giới). Vào thời kỳ ấy, tâm ý đã tạo ra con người. Cũng do tính 
chất ấy, không có ai là thấp kém. Cũng tương tự như vậy, người ta đã nói về 
sự phân chia giai cấp biểu hiện ở hành động. 


5152. Ngay cả người con trai thuộc dòng dõi hạ tiện, là người thiện xảo, 
sáng dạ, cũng có thể học thuộc ba bộ Vệ-đà và đọc tụng chú thuật; nhưng cái 
đầu của người ấy vẫn không bị vỡ tan thành bảy mảnh. Các vị Bà-la-môn này 
tạo ra các chú thuật nhằm để hành hạ bản thân. 


5153. Các chú thuật đã được thực hiện bằng lời nói dối trá, đã được tạo ra 
bởi lòng tham, đã được nẳm giữ (bởi các vị Bà-la-môn), khó có sự thoát ra 
(như cá bị cấn câu), đã đạt đến phong cách thi ca; tâm của những kẻ ngu đi 
theo sự trầm bổng, những kẻ thiểu trí tin tưởng vào điều ấy. 


5154. So với sức mạnh của loài sư tử, của loài cọp, và của loài beo, sức 
mạnh của con người không đáng được biết đến. Nên xem xét về tính chất 
nhân loại của các vị Bà-la-môn và của loài trâu bò, bởi vì sanh chủng của hai 
hạng ấy không giống nhau nhung tương đương (về trí tuệ kém cỏi). 


5155. Và nếu như một vị vua cùng với triều thần và quần chúng trung 
thành đã chiến thắng được lãnh thổ, (trong khi chiến trận đang xảy ra) nếu 
chỉ một mình vị vua ấy có thể chiến thâng tập thể những kẻ thù, còn các thần 
dân của vị vua ấy luôn luôn được hạnh phúc (là điều không thể xảy ra). 


5156. Luật lệ của Sát-đế-lỵ và ba bộ Vệ-đà có tính chất giống nhau về ý 
nghĩa. Các vị Sát-đế-lỵ và Bà-la-môn không suy xét nên không nhận biết 
được ý nghĩa của chúng, tựa như người lữ hành không nhận ra con đường đi 
đã bị phủ lấp bởi làn nước lũ. 


5157. Luật lệ của Sát-đế-lỵ và ba bộ Vệ-đà có tính chất giống nhau về mục 
đích (lường gạt). Lợi lộc, mất lợi lộc, danh vọng, và mất danh vọng, tất cả các 
pháp ấy đều thuộc về tất cả bốn giai cấp. (Như vậy, nói ràng: ‘Dòng dõi Bà-la- 
môn là hạng nhất, các giai cấp khác là thấp kém’ là lời nói lường gạt). 
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5158. Yathãpi ibbhã dhanadhannahetu 
kammãni kãrenti 1 puthũ pathavyã, 2 
tevijjasanghãpi 3 tatheva ajja 
kammãni kãrenti puthũ pathavyã. 

5159. Ibbhehi 4 ete 5 samakã bhavanti 
niccussukã 6 kãmagunesu yuttã, 
kammãni kãrenti puthũ pathavyã 
tadappapannã dirasannarã te. 7 

Yannabhedavãdakandam. 


5160. Kassa bheri mutinga 8 ca sankhapanavadendima, 9 
purato patipannãni hãsayantã rathesabham. 

5161. Kassa kancanapattena puthunã vijjuvanninã, 
yuvã kalãpasannaddho ko eti siriyã jalam. 

5162. Ukkãmukhe sahatthamva 10 khadirangãrasannibham, 
mukham cãrurivãbhãti 11 ko eti siriyã jalam. 

5163. Kassa jambonadam chattam sasalãkam manoramam, 
ãdiccaramsãvaranam ko eti siriyã jalam. 

5164. Kassa ankam pariggayha 12 vãỊavĩjanimuttamam, 
carate varapannassa 13 muddhani uparũpari. 

5165. Kassa pekhunahatthãni vicitrãni mudũni ca, 14 
tapannamanidandãni 15 caranti ubhato mukham. 16 

5166. Khadirangãravannãbhã okkãmukhe pahamsitã, 17 
kassete kundalã vaggu sobhanti ubhato mukham. 

5167. Kassa vãtena chupitã niddhantă mudukãlakam, 18 
sobhayanti nalãtantam 19 nabhã vijjurivuggatã. 

5168. Kassa etãni akkhĩni ãyatãni puthũni ca, 

ko sobhati visãlakkho kassetam unnajam mukham. 


1 karonti - Ma. 

2 pathabyã - Ma; 
pathabyã - Syã. 

3 tevijjasaủghã ca - Ma. 

4 ibbhã hi - PTS. 

5 ye te - Ma. 

6 niccossukã - PTS. 

7 dvirasannurã te - Ma; 
dirasannurã te - Syã; 
dirasannu ãrã - PTS. 

8 mudiủgã - Ma, Syã. 

9 dindimã - Ma, Syã. 

10 ukkãmukhapahatthamva - Ma; 

ukkãmukhe pahatthamva - Syã, PTS. 


11 mukhanca rucirã bhãti - Ma. 

12 aủgam pariggayha - Ma; 
aủgapariggayha - Syã. 

13 ubhato varapunhassa - Ma; 
ubhato varapannassa - Syã. 

14 citrãni ca mudũni ca - Ma, Syã. 

15 kancanamaụidandãni - Ma; 
suvanụamanidandãni - Syã. 

16 dubhato mukliam - Ma; 
ubhatomukham - Syã, PTS. 

17 ukkãmukhapahamsitã - Ma, Syã, PTS. 

18 niddhantã mudukãỊakã - Ma, PTS; 
siniddhaggã dumu kãỊikã - Syã. 

19 nalãtantam - Syã. 
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5158. Giống như các gia chủ, vì nguyên nhân tài sản và lúa thóc, 
làm các công việc khác nhau ở trên trái đất; 

cũng tương tự y như thế, hiện nay, tập thể các vị Bà-la-môn 
cũng làm các công việc khác nhau ở trên trái đất (để sinh sống). 

5159. Các vị Bà-la-môn này với các gia chủ có tính chất giống nhau, có sự 
nỗ lực thường xuyên, gắn bó với các loại dục, làm các công việc khác nhau ở 
trên trái đất, vì thế, này vị biết được hai vị nếm (loài rân có hai lưỡi), các vị 
Bà-la-môn ấy xa rời bản thể của họ.” 

Phẩm Nói về Sự Hư Hoại của Lẽ Dâng Hiến (được chấm dứt). 


(Lời của đức vua Sãgara) 

5160. “Vị nào có các trống lớn, các trống nhỏ, các tù và bằng vỏ ốc, các 
chập chõa và các trống con di chuyển ở phía trước, đang làm vui lòng đấng 
thủ lãnh xa binh? 1 


5161. Vị nào mang khăn quấn đầu bằng vàng rộng lớn có màu sâc của tia 
chớp? Vị nào, trẻ tuổi, nai nịt với bó tên, đang đi đến, chói sáng với sự vinh 
quang? 


5162. Vị nào tỏa sáng gương mặt vui tươi, giống như than hừng cây 
khadira cháy rực ở miệng bễ lò rèn? Vị nào đang đi đến, chói sáng với sự 
vinh quang? 


5163. Vị nào có cây lọng che làm bâng vàng đỏ (xuất xứ từ sông Jambũ), 
có gọng sườn làm thích ý, có sự cản ngăn ánh nâng mặt trời? Vị nào đang đi 
đến, chói sáng với sự vinh quang? 

5164. Vị nào có trí tuệ cao quý, có người hầu đi theo cầm chiếc quạt lông 
đuôi bò tuyệt hảo che chở cơ thể ở phía bên trên đỉnh đầu? 


5165. Vị nào có những chùm lông đuôi công có nhiều màu sâc và mềm 
mại, có các tay cầm được khảm vàng và ngọc ma-ni đi ở hai phía hai bên? 

5166. Vị nào có đôi bông tai xinh xấn có màu sâc giống như than hừng cây 
khadira cháy réo rât ở miệng bễ lò rèn, chiếu sáng ở hai bên khuôn mặt? 


5167. Vị nào có mái tóc đen mềm mại, bóng láng ở ngọn, phất phơ bởi làn 
gió, làm rạng rỡ một bên vầng trán, tựa như tia chớp lóe sáng từ bầu trời? 

5168. Vị nào có cặp mât dài và to này? Vị nào rạng rỡ với cặp mât lớn? Vị 
nào có sợi lông xoắn ấy ở giữa cặp lông mày trên khuôn mặt? 


1 Các câu kệ 5160 - 5163 tương tự như các câu kệ 3650 - 3653 của JatakapaỊi - Bổn Sanh II 
(TTPV tập 33, trang 309). 
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5169. Kassete 1 lapanaja suddha 2 suddhasankhavarupama, 3 
bhãsamãnassa sobhanti dantã kuppilasãdisã. 

5170. Kassa lãkhãrasasamã hatthapãdã sukhedhitã, 4 

ko so bimbotthasampanno divã suriyova bhãsati. 5 

5171. Himaccaye hemavato 6 brahãsãlova 7 pupphito, 
ko so odãtapãvãro jayam indova sobhati. 

5172. SuvannapiỊakãkinnam manidandavicittikam, 8 
ko so parisamogayha 9 ĩso khaggamva muccati. 10 

5173. Suvannavikatã 11 citrã 12 sukatã citrã sibbanã, 13 
ko so omuncate pãdã namo katvã mahesino. 

5174. Dhataratthã hi 14 te nãgã iddhimanto yasassino, 
samuddajãya uppannã ete nãgã 15 mahiddhikã ”ti. 

Bhũridattajãtakam chatthamam. 16 

—00O00-- 


7. MAHÃNARADAKASSAPAƠATAKAM 

5175. Ahu rặjã videhãnam angãti 17 nãma khattiyo, 
pahũtayoggo 18 dhanimã anantabalaporiso. 

5176. So ca pannarasim 19 rattim purime yãme 20 anãgate, 
cãtumassa 21 komudiyã amacce sannipãtayi. 

5177. Pandite sutasampanne mihitapubbe 22 vicakkhane, 
vijayanca sunãmanca senãpatimalãtakam. 

5178. Tamanupucchi vedeho paccekam brũtha samrucim, 23 
cãtumassa komudajja junham vyapagatam 24 tamam, 
kãyajja ratiyã rattim viharemu imam utum. 


1 kassa te - PTS. 

2 lapanajãtã - Ma, Syã. 

3 suddhã sankhavarũpamã - Ma, Syã. 

4 sukhe thitã - Syã, PTS. 

5 sobhati - Syã. 

6 himavati - Ma; himavato - Syã. 

7 mahãsãlova - Ma. 

8 manidaụdavicittakam - Ma, Syă. 

9 parisamoggayha - Syã. 

10 ĩsam khaggam pamuncati - Ma; 
amse khaggam pamuncati - Syã. 

11 suvaụnacikată - PTS. 

12 cittã - ivta. 

13 cittasibbanã - Ma; 

citrasibbinĩ - Syã; citrasibbanã - PTS. 


14 dhataratthassa - Syã. 

15 nãgã ete - Ma, PTS. 

16 chattham - Ma, Syã. 

17 aủgati - Ma, Syã; 

amgati - PTS, evamuparipi. 

18 pahutayoggo - Syã. 

19 pannarasim - Ma; 
pannarase - Syã. 

20 purimayãme - Ma. 

21 cãtumãsã - Ma, Syã. 

22 mitapubbe - Ma, Syã. 

23 sam rucim - Ma, Syã, PTS. 

24 byapahatam - Ma, Syã. 
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5169. Vị nào có hàm răng trong trắng ấy, tựa như vỏ sò cao quý trong 
trắng, và trong khi vị ấy nói, các răng của vị ấy lấp lánh tựa như hoa kuppila ? 

5170. Vị nào có bàn tay và bàn chân được nuôi dưỡng sung sướng, có màu 
đỏ hồng tựa như màu nhựa cánh kiến? Vị nào đạt được cặp môi đỏ mọng 
(màu trái bimba ) tựa như mặt trời chiếu sáng trên bầu trời? 


5171. Vị khoác chiếc áo choàng màu trắng ấy là vị nào mà chói sáng tựa 
như Thiên Vương Inda đã đạt được chiến thắng, tựa như cây sãla to lớn đã 
được trổ hoa ở đỉnh núi tuyết của dãy Hi-mã-lạp? 


5172. Vị chúa tể ấy, đứng ở trong đoàn người, cởi bỏ thanh gươm có chuôi 
được trang hoàng với những viên ngọc ma-ni xen lẫn với những hạt bằng 
vàng là vị nào? 


5173. Vị tự mình cởi ra đôi hài thêu đa dạng, nhiều màu sâc, được dát 
vàng, khéo được hoàn tất, khỏi hai bàn chân rồi thực hiện sự kính lẽ đến bậc 
đại ẩn sĩ là vị nào?” 


(Lời của vị đại ẩn sĩ, cha của đức vua Sãgara và công chúa Samuddajã) 

5174. “Các vị long vương có thần lực, có danh tiếng ấy là con của long 
vương Dhatarattha, đã được sanh ra bởi công chúa Samuddajã. Các vị long 
vương ấy có đại thần lực.” 

Bổn Sanh long vương Bhũridatta là thứ sáu. [543] 

—00O00— 


7. ĐẠI BỔN SANH NARADAKASSAPA 

5175. Xưa, đức vua của xứ sở Videha là vị Sát-đế-lỵ tên Angãti, có nhiều 
cỗ xe lớn, có tài sản, có lực lượng quân đội vô số kể. 

5176. Và vào đêm rằm Komudĩ thuộc tháng thứ tư của mùa mưa, khi canh 
đầu chưa tàn, đức vua đã triệu tập các quan đại thần (gồm có): 

5177. Vijaya, Sunãma, và vị tướng lãnh quân đội Alãta, là các bậc sáng 
suốt, có nụ cười lúc gặp gỡ, khôn ngoan. 


5178. Đức vua xứ Videha đã hỏi các vị quan đại thần ấy ràng: “Các khanh, 
từng người một, hãy nói về ý thích của cá nhân. Hôm nay là đêm rằm 
Komudĩ thuộc tháng thứ tư của mùa mưa, trăng sáng, bóng tối bị xua tan, 
chúng ta có thể trải qua đêm ở tiết trời này với sự thích thú sanh lên từ cơ 
thể.” 
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5179. Tato senapati ranno alato etadabravi, 

hattham yoggam balam sabbam senam sannãhayãmase. 

5180. Niyyãma deva yuddhãya anantabalaporisã, 
ye te vasam na ãyanti vasam upanayãmase, 1 
esã mayham sakãditthi ajitam ojinãmase. 2 

5181. Alãtassa vaco sutvã sunãmo etadabravi, 
sabbe tuyham mahãrậja amittã vasamãgatã. 3 

5182. Nikkhittasatthã paccatthã 4 nivãtamanuvattare, 
uttamo ussavo ajja na yuddham mama ruccati. 

5183. Annam pãnanca 5 khajjanca khippam abhiharantu te, 
ramassu deva kãmehi naccagĩte suvãdite. 6 

5184. Sunãmassa vãco sutvã vijayo etadabravi, 
sabbe kãmã mahãrặja niccam tava upatthitã. 7 

5185. Na hete dullabhã deva tava kãmehi moditum, 
sadãpi kãmã labbhanti 8 netam cittamatam 9 mama. 

5186. Samanam brãhmanam vãpi upãsemu bahussutam, 
yo najja vinaye kankham atthadhammavidũ ise. 

5187. Vijayassa vaco sutvã rãjã angãtimabravi, 10 
yathã vijayo bhanati mayhampeteva 11 ruccati. 

5188. Samanam brãhmanam vãpi upãsemu bahussutam, 
yo najja vinaye kankham atthadhammavidũ ise. 

5189. Sabbeva santă karotha matim kam upãsemu panditam, 
ko najja vinaye kankham atthadhammavidũ ise. 

5190. Vedehassa vaco sutvã alãto etadabravi, 
atthãya 12 migadãyasmim acelo dhĩrasammato. 


1 upanĩyãmase - Syã. 

2 ojiyãmase - Syã. 

3 amittã va samãgatã - PTS. 

4 paccattã - Syã, PTS. 

5 annapãnanca - Ma, Syã. 

6 naccagĩtesu vãdite - Syã, PTS. 

7 tava mupatthitã - Ma; 
tava-m-upatthitã - PTS. 

8 sulabhã - Ma. 


9 cittam matam - PTS. 

10 aủgati mabravi - Ma; 
aủgatimabravi - Syă; 
amgati-m-abravĩ - PTS. 

11 mayhampetamva - Ma; 
mayham petamva - Syã. 

12 atthãyam - Syã; 
atth’ ãyam - PTS. 
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5179. Sau đó, Alata, tướng quân của đức vua, đã nói điều này: “Chúng ta 
hãy vũ trang quân đội để tất cả trở nên hăng hái, thiện chiến, và mạnh mẽ. 


5180. Tâu bệ hạ, chúng ta hãy xuất phát lực lượng quân đội vô số kể vào 
chiến trường. Những kẻ nào không phục tòng quyền lực của bệ hạ, chúng ta 
hãy khép họ vào quyền lực, chúng ta hãy khuất phục xứ sở chưa được thu 
phục; điều ấy là quan điểm của hạ thần.” 


5181. Sau khi nghe lời nói của Alata, vị Sunama đã nói điều này: “Tâu đại 
vương, tất cả những kẻ thù đều đã phục tòng quyền lực của bệ hạ. 


5182. Những kẻ chống lại đã bỏ gươm đao xuống chấp nhận việc đầu 
hàng. Hôm nay là ngày lẽ quan trọng nhất, việc đánh nhau không được thích 
thú đối với hạ thần. 


5183. Hãy cho mọi người cấp tốc mang lại cơm, nước, thức ăn. Tâu bệ hạ, 
xin bệ hạ hãy vui thích với các dục ở điệu vũ, lời ca, và tấu nhạc du dương.” 


5184. Sau khi nghe lời nói của Sunama, vị Vijaya đã nói điều này: “Tâu 
đại vương, tất cả các dục là thường xuyên sẵn sàng đối với bệ hạ. 


5185. Tâu bệ hạ, bởi vì các dục ấy không khó đạt được đối với bệ hạ khi bệ 
hạ có ý muốn vui thích với các dục. Mặc dầu các dục luôn luôn được đạt đến, 
nhưng điều ấy không phải là suy nghĩ trong tâm của hạ thần. 


5186. Chúng ta nên đi đến hầu cận vị Sa-môn hay là Bà-la-môn có kiến 
thức rộng, có sự hiểu biết về ý nghĩa và giáo lý, có sự suy xét, là vị có thể xua 
tan nỗi hoài nghi của chúng ta trong ngày hôm nay.” 


5187. Sau khi nghe lời nói của Vijaya, đức vua Angati đã nói ràng: “Giống 
như Vijaya nói, chính điều này cũng được trãm thích thú. 


5188. Chúng ta nên đi đến hầu cận vị Sa-môn hay là Bà-la-môn có kiến 
thức rộng, có sự hiểu biết về ý nghĩa và giáo lý, có sự suy xét, là vị có thể xua 
tan nỗi hoài nghi của chúng ta trong ngày hôm nay. 


5189. Tất cả các khanh đang hiện diện hãy tính toán xem chúng ta nên đi 
đến hầu cận bậc sáng suốt nào? Vị nào có sự hiểu biết về ý nghĩa và giáo lý, 
có sự suy xét, có thể xua tan nỗi hoài nghi của chúng ta trong ngày hôm nay?” 


5190. Sau khi nghe lời nói của đức vua xứ Videha, vị Alata đã nói điều 
này: “Ở Migadãya có vị đạo sĩ lõa thể được công nhận là sáng trí về ý nghĩa. 
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5191. Guno kassapagottayam suto citrakathĩ gani, 

tam deva payirupãsaya 1 so no kankham vinessati. 

5192. Alãtassa vaco sutvã rậjã codesi sãrathim, 
migadãyam gamissãma yuttam yãnam idhãnaya. 

5193. Tassa yãnam ayojesum dantam rũpiyapakkharam, 
sukkamatthaparivãram pandaram dosinãmukham. 

5194. Tatrãsum kumudã yuttã cattãro sindhavã hayã, 
anilũpamasamuppãtă 2 sudantã sonnamãlino. 3 

5195. Setam chattam 4 setaratho setassã setavĩjanĩ, 
vedeho sahamaccehi nĩyyam 5 candova sobhatha. 6 

5196. Tamannuyãyum 7 bahavo indakhaggadharã 8 balĩ, 
assapitthigatã dhĩrã 9 narã naravarãdhipam. 

5197. So muhuttam va yãyitvã yãnã oruyha khattiyo, 
vedeho sahamaccehi pattĩ gunamupãgami. 

5198. Yepi tattha tadã ãsum brãhmanibbhã samãgatã, 
na te apanayĩ rậjã akatam bhũmimãgate. 

5199. Tato so mudukãbhisiyã muducittakalandake, 10 
mudupaccatthate rặjã ekamantam upãvisi. 

5200. Nisajja rậjã sammodi katham sãrãniyam tato, 
kacci yãpanĩyam bhante vãtãnamavisaggatã. 11 

5201. Kacci akasirã vutti labbhati 12 pindayãpanam, 13 
appãbãdhovasĩ 14 kacci cakkhum 15 na parihãyati. 

5202. Tam guno patisammodi vedeham vinaye ratam, 
yãpanĩyam mahãrặja sabbametam tadũbhayam. 


1 payirupăsemu - Ma, Syã. 

2 anilũpamasamuppãdã - PTS. 

3 suvaụnamãlino - Syă. 

4 setacchattam - Ma, Syã. 

5 niyyam - Ma, PTS; 
nĩyam - Syã. 

6 sobhati - Ma, Syã. 

7 tamanuyãyimsu - Ma, Syã. 

8 indikhaggadhară - Syã; 

itthikhaggadharã - PTS. 


9 vĩră - Ma, Syã. 

10 muducittakasanthate - Ma, Syã; 
muducittakaỊandake - PTS. 

11 vãtãnamaviyaggatã - Ma; 
vãtãnamaviyattatã - Syã. 

12 labhasi - Ma, Syã. 

13 pindiyãpanam - Syã. 

14 apãbădho casi - Ma; 
appãbãdho casi - Syã. 

15 cakkhu - Syã. 
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5191. Vị Guna này thuộc dòng họ Kassapa, có kiến thức, có sự thuyết 
giảng lun loát, có đồ chúng. Tâu bệ hạ, sau khi đi đến hầu cận vị ấy, vị ấy sẽ 
xua tan nỗi hoài nghi của chúng ta.” 

5192. Sau khi nghe lời nói của vị Alãta, đức vua đã ra lệnh cho người đánh 
xe: “Chúng ta sẽ đi đến Migadãya. Khanh hãy đưa cỗ xe đã thắng ngựa đến 
đây.” 

5193. Bọn họ đã thẳng ngựa vào cỗ xe của đức vua được làm bâng ngà voi, 
có đường viền quanh bằng bạc, có các đồ phụ tùng sạch sẽ bóng láng, có màu 
trâng tựa như ánh sáng mặt trăng. 


5194. Bốn con ngựa dòng Sindhu màu hoa súng trâng, có tốc độ tương tự 
như làn gió, khéo được huấn luyện, có đeo vòng hoa bâng vàng, đã được buộc 
vào cỗ xe ấy. 


5195. Cỗ xe màu trắng, có chiếc lọng màu trắng, có ngựa màu trắng, có 
quạt màu trâng. Đức vua xứ Videha, trong khi khởi hành cùng với các quan 
đại thần, tỏa sáng tựa như mặt trăng. 


5196. Nhiều người đã đi theo sau vị chúa tể cao quý của loài người, các 
dũng sĩ mang gươm giáo, các bậc sáng trí ngồi ở lưng ngựa. 


5197. Sau khi đã ra đi chỉ trong chốc lát, vị Sát-đế-lỵ xứ Videha ấy đã bước 
xuống xe, cùng với các quan đại thần đi bộ đến gặp đạo sĩ lõa thể Guụa. 


5198. Tại nơi ấy, vào lúc ấy, các Bà-la-môn và các gia chủ cũng đã tụ hội 
lại. Đức vua đã không ra lệnh dời đi những người ấy, những người đã đi đến 
(trước) ở khu đất không còn chỗ trống. 

5199. Sau đó, vị vua ấy đã ngồi xuống một bên, ở chiếc gối mềm, trên tấm 
nệm nhiều màu sâc mềm mại, ở nơi đã được trải ra bằng tấm thảm mềm. 

5200. Đức vua đã ngồi xuống, sau đó đã vui vẻ trao đổi lời xã giao thân 
thiện: “Thưa ngài, phải chăng việc nuôi sống được thuận tiện, (tứ đại được 
điều hòa) không bị quấy rối bởi các cơn gió? 


5201. Phải chăng cuộc sống không gặp khó khăn, việc nuôi dưỡng bàng 
đồ ăn khất thực đạt được đầy đủ? Phải chăng ngài ít bị bệnh, mất không bị 
yếu?” 


5202. Vị đạo sĩ lõa thể Guna đã vui vẻ đáp lại đức vua xứ Videha ấy, người 
thích thú trong việc rèn luyện: “Tâu đại vương, việc nuôi sống được thuận 
tiện, mọi việc ấy, luôn cả hai việc kia (đồ ăn khất thực và thị lực), đều tốt đẹp. 
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5203. Kacci tuyhampi vedeha paccantă na balĩyare, 
kacci arogam 1 yoggante kacci vahati vãhanam, 
kacci te vyãdhayo 2 natthi sarĩrassupatãpikã. 3 

5204. Patisammodito rậjã tato pucchi anantarã, 

attham dhammanca nãyanca dhammakãmo rathesabho. 

5205. Katham dhammam care macco mãtãpitusu kassapa, 
katham care ãcariye puttadãre katham care. 

5206. Katham careyya vuddhesu 4 katham samanabrãhmane, 
kathanca balakãyasmim katham jãnapade 5 care. 

5207. Katham dhammam caritvãna pecca gacchati 6 suggatim, 
kathanceke adhammatthã patanti nirayam adho. 7 

5208. Vedehassa vaco sutvã kassapo etadabravi, 
sunohi me mahãrậja saccam avitatham padam. 

5209. Natthi dhammassa cinnassa 8 phalam kalyãnapãpakam, 
natthi deva paro loko 9 ko tato hi idhãgato. 

5210. Natthi deva pitaro vã kuto mãtã kuto pitã, 
natthi ãcariyo nãma adantam ko damessati. 10 

5211. Samatulyãni bhũtãni natthi jetthãpacãyino, u 
natthi balam vã viriyam vã 12 kuto utthãnaporisam, 13 
niyatãni hi bhũtãni yathã gotaviso tathã. 

5212. Laddheyyam labhate macco tattha dãnaphalam kuto, 
natthi dãnaphalam deva avaso deva vĩriyo. 14 

5213. Bãlehi dãnam pannattam panditehi paticchitam, 
avasã denti dhĩrãnam bãlã panditamãnino. 


1 ãrogam - PTS. 

2 byãdhayo - Ma; byãdhiyo - Syã. 

3 sarĩrassupatãpiyã - Ma, Syã. 

4 vuddhesu - Ma, Syã; 
vaddhesu - PTS. 

5 janapade - Ma, Syã. 

6 maccã gacchanti - Ma; 
pecca gacchanti - Syă. 

7 atho - Ma. 


8 dhammacaritassa - Ma, Syã, PTS. 

9 paraloko - Syã. 

10 damissati - PTS. 

11 jetthãpacãyikã - Ma, Syã. 

12 natthi balam vĩriyam vã - Ma; 
natthi balam viriyam vã - Syã. 

13 utthãnaporiso - Syã. 

14 devavĩriyo - Ma, Syã; 
dev’ avĩriyo - PTS. 
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5203. Tâu đức vua xứ Videha, phải chăng các xứ lân bang của bệ hạ không 
gia tăng binh lực? Phải chăng bầy thú kéo xe của bệ hạ không có bệnh? Và 
phải chăng cỗ xe hoạt động tốt? Phải chăng các bệnh của bệ hạ không gây sự 
khó chịu ở cơ thể?” 


5204. Được vui vẻ đáp lại, đức vua, đấng thủ lãnh xa binh, có lòng mong 
mỏi giáo pháp, khi ấy, đã không ngừng hỏi về ý nghĩa, về giáo lý, và về cách 
thức ứng xử rằng: 


5205. “Thưa ngài Kassapa, con người nên thực hành đúng pháp đối với 
mẹ cha như thế nào? Nên thực hành đối với thầy dạy học như thế nào? Nên 
thực hành đối với vợ con như thế nào? 


5206. Nên thực hành đối với các bậc trưởng thượng như thế nào? Đối với 
các Sa-môn và Bà-la-môn như thế nào? Và đối với binh lính như thế nào? 
Nên thực hành đối với dân chúng như thế nào? 


5207. Người thực hành đúng pháp sau khi chết đi đến cảnh giới an vui 
như thế nào? Và một số người duy trì sai pháp rơi xuống địa ngục như thế 
nào?” 

5208. Sau khi nghe lời nói của đức vua xứ Videha, vị đạo sĩ lõa thể 
Kassapa đã nói điều này: “Tâu đại vương, xin ngài hãy lâng nghe lời nói chân 
thật, không sái quấy của ta. 

5209. Không có quả báo thiện ác cho người đã thực hành pháp. Tâu bệ 
hạ, không có đời sau, bởi vì người nào từ nơi ấy đi đến nơi này? 

5210. Tâu bệ hạ, không có ông bà; từ đâu có mẹ, từ đâu có cha? Không có 
người gọi là thầy; ai sẽ thuần hóa kẻ không được thuần hóa? 

5211. Các sinh linh đều bình đẳng và tương đương nhau, không có sự tôn 
kính người lớn hơn, không có sức mạnh hoặc sự tinh tấn, từ đâu có sự vươn 
lên của loài người? Bởi vì các sinh linh (có số phận) đã được định sẵn, giống 
như bánh lái của chiếc tàu (lèo lái chiếc tàu). 

5212. Con người thọ nhận phần phải thọ nhận; trong trường hợp ấy, quả 
báo của bố thí từ đâu có? Tâu bệ hạ, không có quả báo của bố thí. Tâu bệ hạ, 
sự tinh tấn không có năng lực. 


5213. Vật bố thí được trao ra bởi các kẻ ngu và được tiếp nhận bởi các bậc 
trí. Những kẻ ngu, không có quyền thế, bố thí đến các bậc trí với sự hãnh 
diện mình là người sáng suốt. 
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5214. Sattime sassatã kãyã acchejjã avikopino, 
tejo pathavirãpo ca 1 vãyo sukhadukhancime, 2 
jĩve ca 3 sattime kãyã yesam chettã na vijjati. 

5215. Natthi hantã vã 4 chettã vã haníiare vãpi 5 koci nam, 
antareneva 6 kãyãnam satthãni vĩtivattare. 

5216. Yopãyam 7 siramãdãya paresam nisitãsinã, 

na so chindati te kãye tattha pãpaphalam kuto. 

5217. Cullãsĩti mãhãkappe sabbe sựjjhanti samsaram, 
anãgate tamhi kãle sannatopi na sựjjhati. 

5218. Caritvãpi bahum bhadram neva sujjhanti nãgate, 
pãpam cepi bahum katvã tam khanam nãtivattare. 

5219. Anupubbena no suddhi kappãnam cullasĩtiyã, 8 
niyatim nãtivattãma velantamiva sãgaro. 

5220. Kassapassa vaco sutvã alãto etadabravi, 

yathã bhadanto bhanati mayhampeteva 9 ruccati. 


5221. Ahampi purimam jatim sare samsaritattano, 
pingalo nãmaham ãsim luddo goghãtako pure. 


5222. Baranasiyam phitaya 10 bahum papam katam maya, 
bahũ mayham 11 hatã pãnã mahisã 12 sũkarã ajã. 


5223. Tato cuto 13 idha jato iddhe senapatikule, 

natthi nũna phalam pãpe soham 14 na nirayam gato. 


5224. Athettha bỹako 15 nama daso asi paỊaccan, 16 
uposatham upavasanto gunasantikupãgami. 17 


1 pathavĩ ãpo ca - Ma, Syã, PTS. 

2 sukham dukhaíicime - Ma. 

3 jĩvo ca - PTS. 

4 hantã va - Ma, Syã. 

5 hanne yevãpi - Ma. 

6 antareyeva - Syã. 

7 yo cãpi - Ma; yo cãyam - Syã. 

8 cullãsĩtiyã - Syã. 

9 mayhampetamva - Ma, Syã; 

mayham p’ etarp ca - PTS. 


10 phĩtãyam - Ma, Syã. 

11 mayã - Ma, Syã. 

12 mahimsã - Ma, Syã. 

13 cutãham - Syã. 

14 pãpam yoham - Ma; 
pãpe yoharp - Syã. 

15 bĩjako - Syă, evamuparipi. 

16 pataccari - Ma; patajjarĩ - Syã. 

17 guụasantikam upăgami - PTS. 
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5214. Bảy uẩn này là trường tồn, không thể bị phá vỡ, không có sự xáo 
trộn. Bảy uẩn này là: lửa, đất, nước, gió, lạc, khổ, và sự sống. Tác nhân phá 
vỡ chúng không hiện hữu. 


5215. Không có tác nhân nào tiêu diệt hoặc phá vỡ được chúng, hoặc 
chúng tự bị tiêu diệt, dầu chỉ là một uẩn nào đó. Các gươm đao xuyên qua 
ngay ở khoảng giữa của các uẩn. 


5216. Kẻ nào mặc dầu đã nẳm lấy và chặt đứt cái đầu của những người 
khác bằng cây gươm bén, cũng không cât đứt được các uẩn ấy; trong trường 
hợp ấy, quả báo của tội ác từ đâu có? 


5217. Tất cả được trong sạch trong khi luân hồi tám mươi bốn đại kiếp. 
Khi thời gian ấy chưa được trải qua, kẻ đã tự kiềm chế cũng không được 
trong sạch. 


5218. Dầu đã thực hành nhiều điều tốt đẹp, họ vẫn không được trong sạch 
khi thời hạn chưa đến. Dầu cho đã làm nhiều việc ác, họ cũng không vượt 
quá thời hạn ấy. 


5219. Sự trong sạch của chúng ta sẽ theo tuần tự trải qua tám mươi bốn 
kiếp. Chúng ta không vượt qua được số phận (đã ấn định), tựa như biển cả 
không vượt qua giới hạn của bờ cát.” 


5220. Sau khi nghe lời nói của đạo sĩ lõa thể Kassapa, Alata đã nói điều 
này: “Giống như lời đại đức nói, chính điều này cũng được tôi thích thú. 


5221. Tôi cũng nhớ lại việc đã bị luân hồi của bản thân ở kiếp sống trước 
đây. Tôi đã là gã thợ săn, kẻ giết trâu bò, tên Pingala ở tại thành phố. 


5222. Tôi cũng đã làm nhiều tội ác ở trong thành Baranasi phồn thịnh. 
Tôi đã giết chết nhiều mạng sống: trâu, heo, dê. 


5223. Từ nơi ấy chết đi, tôi đã được sanh ra ở nơi này, trong gia tộc giàu 
có của vị tướng lãnh quân đội. Đương nhiên không có quả báo ở tội ác, tôi 
đây đã không đi đến địa ngục.” 


5224. Rồi ở nơi này, có gã nô lệ tên Bijaka nghèo khó, khốn khổ. Trong 
khi hành trì ngày trai giới, gã đã đi đến nơi ở của đạo sĩ lõa thể Guna. 
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5225. Kassapassa vaco sutva alatassa ca bhasitam, 
passasanto muhum unham ru dam assũni vattayi. 

5226. Tamanupucchi 1 vedeho kimattham samma rodasi, 
kinte sutam vã dittham vã kim mam vedesi vedanam. 

5227. Vedehassa vaco sutvã bĩjako etadabravi, 
natthi me vedanã dukkhã mahãrặja sunohi me. 

5228. Ahampi purimam jãtim sarãmi sukhamattano, 
sãketãham 2 pure ãsim bhãvasetthi gune rato. 

5229. Sammato brãhmanibbhãnam samvibhãgarato suci, 
na cãpi pãpakam kammam sarãmi katamattano. 

5230. Tato cutãham vedeha idha jãto duritthiyã, 
gabbhamhi kumbhadãsiyã yato jãto suduggato. 

5231. Evampi duggato santo samacariyam adhitthito, 
upaddhabhãgam bhattassa dadãmi yo me icchati. 

5232. Cãtuddasim pancadasim sadã upavasãmaham, 
na cãpi bhũte 3 himsãmi theyyancãpi vivajjayim. 

5233. Sabbameva hi nũnetam sucinnam bhavati nipphalam, 
nirattham maíìnidarn sĩlam alãto yatha bhãsati. 4 

5234. Kalimeva nũna ganhãmi asippo dhuttako yathã, 
katam alãto ganhãti kitavo 5 sikkhito yathã. 

5235. Dvãram nappatipassãmi 6 yena gacchãmi suggatim, 
tasmã rậja parodãmi sutvã kassapabhãsitam. 

5236. Bĩjakassa vãco sutvã rậjã angãtimabravi, 7 
natthi dvãram sugatiyã niyatim 8 kankha bĩjaka. 


1 tam annupucchi - PTS. 

2 sãketãyam - PTS. 

3 pãụe - Syã. 

4 bhãsatĩ yathã - Ma, Syã, PTS. 

5 kitava - PTS. 


nappatipassămi - Ma, Syã. 
aủgati mabravi - Ma; 
aủgatimabravi - Syã; 
aủgati-m-abravĩ - PTS. 
niyatam - Syã. 
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5225. Sau khi nghe lời nói của đạo sĩ lõa thể Kassapa và lời đáp lại của 
Alãta, trong khi liên tiếp thở dài bực bội, trong khi khóc lóc, gã đã để trào ra 
những giọt nước mât. 


5226. Đức vua xứ Videha đã hỏi gã ấy ràng: “Này khanh, vì lý do gì mà 
ngươi khóc lóc? Điều gì đã được ngươi nghe hoặc thấy? Ngươi hãy cho trầm 
biết cảm thọ ra sao?” 


5227. Sau khi nghe lời nói của đức vua xứ Videha, Bĩjaka đã nói điều này: 
“Không có cảm thọ khổ đau đối với thần. Tâu đại vương, xin ngài hãy lắng 
nghe thần. 


5228. Thần cũng nhớ lại sự sung sướng của bản thân ở kiếp sống trước 
đây. Thần đã là triệu phú gia Bhãvasetthi ở thành Sãketa, thích thú trong 
việc công đức. 

5229. Thần trong sạch, thích thú việc san sẻ, được các vị Bà-la-môn và các 
phú gia ca ngợi. Thần nhớ lại bản thân cũng đã không làm nghiệp ác. 

5230. Từ nơi ấy chết đi, tâu đức vua xứ Videha, thần đã bị sanh vào bào 
thai của một phụ nữ nghèo khổ là người nữ tỳ đội nước. Từ khi được sanh ra, 
thần đã lâm cảnh vô cùng khó khăn. 

5231. Mặc dầu bị lâm cảnh khó khăn như vậy, thần đã quyết tâm về hạnh 
sống bình dâng. Thần bố thí một nửa phần bữa ăn của thần đến người nào 
thích. 


5232. Vào ngày mười bốn, ngày mười lăm, thần luôn luôn hành trì trai 
giới. Thần cũng không hãm hại các sanh linh và cũng đã lánh xa việc trộm 
câp. 


5233. Bởi vì, chắc chân ràng toàn bộ tất cả việc thực hành tốt đẹp ấy là 
không có quả báo. Thần nghĩ rằng giới hạnh này không có lợi ích, giống như 
tướng quân Alãta nói. 

5234. Có lẽ thần gặp phải vận xấu, giống như kẻ bịp bợm không rành 
nghề. Còn tướng quân Alãta nâm được sự may mấn, giống như kẻ chơi trò đổ 
xúc xắc đã được huấn luyện. 


5235. Thần không nhìn thấy cánh cửa để thần đi đến cảnh giới an vui. Vì 
thế, tâu bệ hạ, thần bật khóc sau khi nghe lời nói của vị đạo sĩ lõa thể 
Kassapa.” 

5236. Sau khi nghe lời nói của Bĩjaka, đức vua Angãti đã nói rằng: “Không 
có cánh cửa vào cảnh giới an vui, này Bĩjaka, ngươi hãy trông chờ số phận. 
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5237. Sukham va yadi va dukkham niyatiya 1 kira labbhati, 
samsãrasuddhi sabbesam mã turittho 2 anãgate. 

5238. Ahampi pubbe kalyãne 3 brãhmanibbhesu vyãvato, 4 
vohãramanusãsanto ratihĩno tadantarã. 

5239. Punapi bhante dakkhemu sangati ce bhavissati, 
idam vatvãna vedeho paccagã sanivesanam. 

5240. Tato ratyã vivasane upatthãnamhi aiìgati, 
amacce sannipãtetvã idam vacanamabravi. 

5241. Candake me vimãnasmim sadã kãme vidhentu me, 
mãmũpagacchum 5 atthesu guyhappãkãsiyesu ca. 

5242. Vijayo ca sunãmo ca senãpati alătako, 
ete atthe nisĩdantu vohãrakusalã tayo. 

5243. Idam vatvãna vedeho kãme ca 6 bahumannatha, 
na cãpi brãhmaọibbhesu atthe kisminci vyãvato. 

5244. Tato dvesattarattassa vedehassatrajã piyã, 
rặjakannã rựjã 7 nãma dhãtimãtaramabravi. 

5245. Alankarotha mam khippam 8 sakhiyo ca karontu 9 me, 
suve pannaraso 10 dibbo 11 gaccham issarasantike. 12 

5246. Tassã mãlyam 13 abhiharimsu candananca mahãraham, 
manisankhamuttaratanam 14 nãnãratte ca ambare. 

5247. Tanca sovaọnaye 15 pĩthe nisinnam bahukitthiyo, 
parikiriya asobhimsu 16 rujam 17 ruciravanọinim. 

5248. Sã ca sakhĩmajjhagatã sabbãbharanabhũsitã, 
sateratã 18 abbhamiva candakam pãvisĩ rujã. 


1 niyatam - Syã. 

9 sakhiyo cãlankarontu - Ma; 

2 turito - Syã. 

sakhiyo ca alankarontu - Syã. 

3 kalyãụo - Ma, Syã, PTS. 

10 pannaraso - Ma, PTS. 

4 byãvato - Ma; 

11 dibyo - Ma, Syã. 

păvato - Syã. 

12 pitussa santike - Syã. 

5 mã upagacchum - Ma; 

13 malyam - PTS. 

mã mupagacchum - Syã; 

14 manisaủkhamuttãratanam - Ma, Syã, PTS. 

mã m’ ũpagacchum - PTS. 

15 sovannamaye - Syã. 

6 kãmeva - Ma, Syă. 

16 pasobhimsu - Ma. 

7 rucã - Ma, Syă, evamuparipi. 

17 rucam - Ma, Syã, evamuparipi. 

8 mam amma - Syã. 

18 sateritã - Syã. 
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5237. Thật vậy, con người được nhận lãnh hạnh phúc hay khổ đau là do 
số phận. Tất cả đều có sự thanh tịnh thông qua luân hồi. Các khanh chớ vội 
vã về tương lai. 


5238. Trước đây, trầm cũng đã bị bận rộn về việc thiện, về các vị Bà-la- 
môn và các phú gia. Trong khi chỉ bảo việc phán xử, trầm đã bỏ bê khoái lạc 
trong khoảng thời gian ấy. 


5239. Thưa ngài đạo sĩ, chúng ta cũng có thể gặp lại nếu có sự gặp gỡ.” 
Nói xong lời này, đức vua xứ Videha đã quay về lại chỗ trú ngụ của mình. 


5240. Sau đó, vào lúc tàn đêm, đức vua Angati đã triệu tập các quan đại 
thần ở phòng hội và đã nói lời nói này: 


5241. “Tại cung điện Candaka của trầm, hãy để bọn họ luôn luôn cung cấp 
các dục cho trầm. Và chớ để bọn họ đi đến về các việc riêng hay việc công. 


5242. Vijaya, Sunama, và vị tướng lãnh quân đội Alata, ba vị đều thiện 
xảo về việc phán xử. Hãy để các vị ngồi giải quyết các công việc này.” 


5243. Sau khi nói điều ấy, đức vua xứ Videha đã suy nghĩ nhiều về các 
dục, và không bị bận rộn về bất cứ công việc nào, cũng như về các vị Bà-la- 
môn và các phú gia nữa. 


5244. Sau đó, vào đêm mười bốn, người con gái ruột yêu quý của đức vua 
xứ Videha, công chúa tên Rụjã, đã nói với người nhũ mẫu ràng: 


5245. “Hãy mau chóng trang điểm cho con. Và hãy bảo các nữ tỳ của con 
làm việc. Ngày mai là ngày mười lăm, ngày của chư Thiên, con có thể đi đến 
gặp vua cha.” 


5246. Các nàng đã mang lại tràng hoa và trầm hương có giá trị cao, ngọc 
ma-ni, xà cừ, ngọc trai, ngọc quý, và các tấm vải có màu sâc khác nhau. 


5247. Công chúa Rụja có sâc đẹp quyến rũ ấy đã ngồi xuống ở chiếc ghế 
làm bâng vàng. Nhiều người phụ nữ đã vây quanh và làm cho nàng chói sáng. 


5248. Và nàng Ruja ấy, được tô điểm với mọi thứ trang sức, đi ở giữa các 
nữ tỳ, đã tiến vào cung điện Candaka, tựa như tia chớp ở bầu trời. 
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5249. Upasankamitva vedeham vanditva vinaye rata, 1 
suvanụavikate 2 pĩthe ekamantam upãvisi. 

5250. Tanca disvãna vedeho accharãnamva sangamam, 
rựjam sakhimajjhagatarụ idam vacanamabravi. 

5251. Kacci ramasi pãsãde anto pokkharanim pati, 
kacci bahuvidham khajjam sadã abhiharanti te. 

5252. Kacci bahuvidham mãlyam 3 ocinitvã kumãriyo, 
gharake karotha paccekam khiddhã 4 ratiratã muhum. 5 

5253. Kena vã vikalam tuyham khippam abhiharantu te, 6 
mano karassu kuddamukhĩ 7 api candasamamhipi. 8 

5254. Vedehassa vaco sutvã rujã pitaramabravi, 
sabbametam mahãrãja labbhatissarasantike. 

5255. Suve pannaraso 9 dibbo 10 sahassam ãharantu me, 
yathãdinnanca dassãmi dãnam sabbavanĩsu ’ham. u 

5256. Rựjãya vacanam sutvã rãjã aủgãtimabravi, 
bahum vinãsitam vittam nirattham aphalam tayã. 

5257. Uposatham 12 vasam niccam annapãnam na bhunjasi, 
niyatetam abhuttabbam natthi punnam abhunjato. 

5258. Bĩjakopi hi sutvãna tadã kassapabhăsitam, 
passasanto muhum unham ru dam assũni vattayi. 

5259. Yãva ruje jĩvasi no 13 mã bhattamapanãmayi, 
natthi bhadde paro loko kim nirattham vihannasi. 

5260. Vedehassa vaco sutvã rujã ruciravanninĩ, 

jãnam pubbãparam dhammam pitaram etadabravi. 


1 ratam - Ma, Syã, PTS. 

2 suvannakhacite - Ma, Syã. 

3 malyám - PTS. 

4 khiddã - Ma, Syã, PTS. 

5 ahu - Syã. 

6 kim khippam ãharantu te - Ma, Syã. 

7 kuttamukhĩ - Syã. 

8 candasamam hi te - Syã. 


9 pannaraso - Ma, PTS. 

10 dibyo - Ma, Syã. 

11 sabbavanĩsvaham - Ma; 
sabbavanĩsvaham - Syã; 
sabbavanĩsu ’ham - PTS. 

12 uposathe - Ma, sỹã, PTS. 

13 jĩvamãnã - Ma, Syã. 
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5249. Sau khi đi đến gần, công chúa Rujã, thích thú trong việc rèn luyện, 
đã đảnh lẽ đức vua xứ Videha, rồi ngồi xuống một bên, ở chiếc ghế được 
khảm vàng. 


5250. Và sau khi nhìn thấy công chúa Ruja ấy đứng ở giữa các nữ tỳ, tựa 
như cuộc hội họp của các nữ thần, đức vua xứ Videha đã nói lời nói này: 

5251. “Phải chăng con ưa thích hồ nước ở bên trong tòa lâu đài? Phải 
chăng thức ăn nhiều loại luôn luôn được mang đến cho con? 


5252. Phải chăng các nàng thiếu nữ thường hay ưa thích vui chơi đùa 
giỡn, đã thu thập tràng hoa nhiều loại rồi làm các căn nhà nhỏ riêng biệt? 


5253. Hay là con thiếu thốn thứ gì? Hãy bảo bọn họ cấp tốc mang lại. Này 
cô gái có khuôn mặt trong sáng, con hãy suy nghĩ đi, cho dầu là vật khó khăn 
giống như mặt trăng.” 


5254. Sau khi nghe lời nói của đức vua xứ Videha, công chúa Rụjã đã nói 
với vua cha ràng: “Tâu đại vương, ở cạnh vị chúa tể, tất cả mọi thứ ấy đều 
được chu cấp. 

5255. Ngày mai là ngày mười lăm, ngày của chư Thiên, hãy bảo bọn họ 
mang lại cho con một ngàn. Và với số tiền đã được cha cho, con sẽ ban bố vật 
thí đến những người hành khất.” 


5256. Sau khi nghe lời nói của công chúa Ruja, đức vua Angati đã nói 
ràng: “Vì con, nhiều của cải bị tiêu tan không có lợi ích, không có quả báo. 


5257. Trong khi hành trì ngày trai giới, con thường xuyên không thọ dụng 
cơm nước. Việc ấy là số phận, là không có thể thọ dụng. Không có phước báu 
cho người không thọ dụng. 


5258. Bởi vì, ngay cả Bĩjaka, vào lúc ấy, sau khi nghe lời nói của đạo sĩ lõa 
thể Kassapa, trong khi hên tiếp thở dài bực bội, trong khi khóc lóc, đã để trào 
ra những giọt nước mât. 


5259. Này Rujã, cho đến khi nào con còn sống giữa chúng ta, chớ từ chối 
bữa ăn. Này con gái ngoan, không có đời sau, tại sao con lại khổ nhọc với việc 
không có lợi ích?” 


5260. Sau khi nghe lời nói của đức vua xứ Videha, công chúa Ruja, có sâc 
đẹp quyến rũ, biết được sự việc quá khứ và vị lai, đã nói với vua cha điều này: 
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5261. Sutameva me 1 pure asi sakkhi 2 ditthamidam maya, 
bãlũpasevĩ yo hoti bãlova samapajjatha. 

5262. MũỊho hi mũỊhamãgamma bhiyyo moham nigacchati, 
patirũpam 3 alãtena bĩjakena ca muyhitum. 

5263. Tvanca deva 4 sappanno dhĩro atthassa kovido, 
katham bãlehi sadisam 5 hĩnam ditthim 6 upãgami. 

5264. Sace hi 7 samsãrapathena sựjjhati 
niratthiyã pabbajjã gunassa, 
kĩtova aggim jalitam apãpatam 
uppajjati momũho 8 naggabhãvam. 

5265. Samsãrasuddhĩti pure nivitthã 
kammam vidũsenti bahũ ajãnam, 
pubbe kalĩ duggahitova atthã 9 
dummocayã 10 balisã ambujova. 

5266. Upamam te karissãmi mahãrậja tavatthiyã, 
upamãyapidhekacce 11 attham jãnanti panditã. 

5267. Vãnijãnam yathã nãvã appamãnaharã 12 garu, 
atibhãram samãdãya annave avasĩdati. 

5268. Evameva naro pãpam thoka 13 thokampi ãcinam, 
atibhãram samãdãya niraye avasĩdati. 

5269. Na tãva bhãro paripũro alãtassa mahĩpati, 
ãcinãti ca tam pãpam 14 yena gacchati duggatim. 

5270. Pubbevassa 15 katam puíìnam alătassa mahĩpati, 
tassesa 16 deva nissando yanceso labhate sukham. 

5271. Khĩyatevassa 17 tam punnam tathãhi agune rato, 
ựjumaggam avãhãya 18 kummaggamanudhãvati. 


1 me - itisaddo Ma, Syă, PTS na dissate. 

2 paccakkham - Syã. 

3 patirũpam - Syã. 

4 devãsi - Ma, Syã, PTS. 

5 sadiso - Syã. 

6 hĩnaditthim - Ma, Syă. 

7 sacepi - Ma. 

8 upapajjati mohamũỊho - Ma; 
ãpajjati mohamuỊho - Syă; 
upapajjatĩ momuho - PTS. 

9 attho - Syã. 

10 dummo ca yã - Ma; dummocayo - Syă. 


11 upamãya midhekacce - Ma; 
upamãya pi ekacce - PTS. 

12 appamãụabharã - Ma; 
appamãụabhãrã - Syã. 

13 thokam - Ma, Syã. 

14 ãcinãti etam pãpam - PTS. 

15 pubbe c’ assa - PTS. 

16 tasseva - Ma, Syã, PTS. 

17 khĩyate cassa - Ma; 
kliiyyate c’ assa - PTS. 

18 avahãya - Ma, Syã, PTS. 
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5261. “Điều này trước đây con đã được nghe và con đã được nhìn thấy tận 
mắt rằng: ‘Người nào có sự thân cận với kẻ ngu dốt thì trở nên giống như kẻ 
ngu dốt.’ 


5262. Thật vậy, kẻ ngu muội đi đến với kẻ ngu muội càng trở nên ngu si 
nhiều hơn. Alãta và Bĩjaka là thích đáng để bị trở thành ngu muội. 


5263. Nhưng tâu bệ hạ, phụ vương là người có trí tuệ, thông minh, rành 
rẽ về điều lợi ích, tại sao phụ vương lại đi theo tà kiến thấp kém, như là 
những đứa trẻ con? 


5264. Bởi vì, nếu một người được trong sạch thông qua con đường luân 
hồi, thì việc xuất gia của đạo sĩ lõa thể Guna là không có lợi ích. Kẻ ngu muội 
tìm đến trạng thái lõa thể, tựa như con thiêu thân đang lao vào ngọn lửa cháy 
sáng. 


5265. Những kẻ trước đây tin vào tà kiến ‘có sự thanh tịnh thông qua luân 
hồi,’ nhiều người trong lúc không biết rồi làm hư hoại nghiệp (và quả của 
nghiệp). Vận xấu trong quá khứ bị nẳm giữ một cách sai trái, là sự hư hoại, 
khó thoát ra được, tựa như con cá nuốt phải mồi câu khó thoát khỏi lưỡi câu. 


5266. Tâu đại vương, vì lợi ích của phụ thân, con sẽ nêu ví dụ cho phụ 
thân rõ. Trong trường hợp này, một số bậc sáng suốt hiểu được ý nghĩa thông 
qua ví dụ. 


5267. Giống như chiếc thuyền của các thương buôn chuyên chở không 
hạn lượng, trở nên nặng nề; mang theo quá tải, con thuyền chìm xuống biển. 


5268. Tương tựy như vậy, con người tích lũy việc ác từng chút từng chút 
một; sau khi mang theo quá nhiều tội ác, người ấy đọa vào địa ngục. 


5269. Tâu vị chúa của trái đất, gánh nặng về tội ác của Alata còn chưa đầy 
đủ. Và tùy theo tội ác mà ông ta tích lũy, ông ta sẽ đi đến cảnh giới khổ đau. 


5270. Tâu vị chúa của trái đất, phước thiện của Alãta có thể đã được làm 
trong thời quá khứ, cái ấy có được kết quả cho ông ta, tâu bệ hạ, chính là việc 
ông ta đạt được sự sung sướng (trong thời hiện tại). 


5271. Và phước báu ấy của ông ta đang bị cạn kiệt, bởi vì ông ta thích thú 
trong việc phi công đức như thế ấy. Sau khi bỏ rơi đạo lộ chân chánh, ông ta 
chạy theo đạo lộ sai trái. 
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5272. Tula yatha paggahita ohite tulamandale, 
unnameti tulãsĩsam bhãre oropite sati. 

5273. Evameva naro puíĩnam thokathokampi 1 ãcinam, 
saggãtimãno dãsova bĩjako sătave rato. 

5274. Yancajja 2 bĩjako dãso dukkham passati attani, 
pubbe tassa 3 katam pãpam tameso patisevati. 

5275. Khĩyate cassa 4 tam pãpam tathăhi vinaye rato, 
kassapanca samãpajja mã hevuppathamãgamã. 

5276. Yam yam hi rậja bhajati satam 5 vã yadi vã asam, 
sĩlavantam visĩlam vã vasam tasseva gacchati. 

5277. Yãdisam kurute mittarn yãdisancũpasevati, 
sopi tãdisako hoti sahavãso hi tãdiso. 

5278. Sevamãno sevamãnam samphuttho samphusam param, 
saro diddho 6 kalãpamva alittamupalimpati, 
upalepabhayã dhĩro neva pãpasakhã siyã. 

5279. Pũtimaccham kusaggena yo naro upanayhati, 
kusãpi pũti vãyanti evam bãlũpasevanã. 


5280. Tagaranca palasena yo naro upanayhati, 

pattăpi surabhi vãyanti evam dhĩrũpasevanã. 


5281. Tasmã phalaputasseva 7 natvă sampãkamattano, 
asante nopaseveyya 8 sante seveyya pandito, 
asanto nirayam nenti santo pãpenti suggatim. 9 


5282. Ahampi jatiyo satta sare samsaritattano, 
anãgatãpi satteva yã gamissam ito cutã. 


1 thokam thokampi - Ma, Syă. 

2 yamajja - Ma, Syã, PTS. 

3 pubbevassa - Ma, Syã. 

4 khĩyatevassa - Syã. 

5 santam - Ma, Syã. 


6 duttho - Syă. 

7 pattaputasseva - Ma, Syã. 

8 nũpaseveyya - Syã, PTS. 

9 sugatim - Syã. 
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5272. Giống như cái cân được giữ yên khi đĩa cân không có vật gì. Đầu cân 
ngóc lên khi có vật nặng được đặt vào đĩa cân. 

5273. Tương tự y như vậy, con người tích lũy phước thiện từng chút từng 
chút một. Tựa như gã nô lệ Bĩjaka có sự chú tâm đến cõi Trời và thích thú về 
quả báo tốt lành (của thiện nghiệp). 

5274. Và việc hôm nay gã nô lệ Bĩjaka nhìn thấy sự khổ sở ở bản thân là 
việc ác của gã đã làm trong thời quá khứ, và giờ đây gã nhận lãnh quả báo ấy. 


5275. Và việc ác ấy của gã đang được cạn kiệt, bởi vì gã thích thú trong 
việc rèn luyện như thế ấy. Và sau khi đến với đạo sĩ lõa thể Kassapa, phụ 
vương chớ có bao giờ đi theo con đường sai trái. 


5276. Bởi vì, tâu bệ hạ, khi hợp tác với người nào, là người tốt hay người 
xấu, có giới hạnh hay không có giới hạnh, ta sẽ chịu sự ảnh hưởng của chính 
người ấy. 1 


5277. Khi kết bạn với người như thế nào, và thân cận với người như thế 
nào, ta đây cũng trở thành người như thế ấy; bởi vì sự cộng trú là như thế. 

5278. Người được phục vụ làm ô nhiêm người đang phục vụ mình, người 
được tiếp xúc làm ô nhiêm người khác đang tiếp xúc với mình, ví như mũi 
tên tẩm độc làm ô nhiêm túi tên còn chưa bị nhiễm độc. Do nỗi sợ hãi sự ô 
nhiêm, bậc sáng trí không bao giờ có bạn bè xấu xa. 


5279. Người nào bao bọc con cá thối bằng ngọn cỏ, các ngọn cỏ cũng toát 
ra mùi hôi thối, tương tự như vậy với việc thân cận với những kẻ ngu dốt (sẽ 
bị tổn hại danh tiếng). 


5280. Người nào bao bọc gỗ thơm bâng lá cây, các chiếc lá cũng tỏa ra 
mùi thơm, tương tự như vậy với việc thân cận với các bậc sáng trí (sẽ đạt 
được tiếng tốt). 


5281. Vì thế, sau khi biết được hậu quả dành cho bản thân tương tự như 
kết quả của chiếc lá và vật chứa đựng, người sáng suốt không nên hầu cận 
những kẻ ác nhân, nên thân cận các bậc thiện nhân. Những kẻ ác nhân dẫn 
lối vào địa ngục, các bậc thiện nhân giúp cho đạt được cảnh giới an vui. 


5282. Con cũng nhớ lại việc đã bị luân hồi của bản thân trong bảy kiếp 
sống. Lìa đời từ nơi này, con đây sẽ đi đến bảy kiếp sống nữa ở thời vị lai. 


1 Các câu kệ 5276 - 5281 giống như các câu kệ 2400 - 2405 của ơatakapaịỉ - Bổn Sanh II 
(TTPV tập 33, các trang 41 và 43). 
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5283. Ya me sa sattami jati ahu pubbe janadhipa, 
kammãraputto magadhesu ahum' rậjagahe pure. 

5284. Pãpam sahãyam ãgamma bahum pãpam katam mayã, 
paradãrassa hethento 1 2 carimha 3 amarã viya. 

5285. Tam kammam nihitam atthã bhasmacchannova 4 pãvako, 
atha annehi kammehi ajãyim vamsabhũmiyam. 

5286. Kosambiyam setthikule iddhe phĩte mahaddhane, 
ekaputto mahãrặja niccam sakkatapũjito. 

5287. Tattha mittam asevissam sahãyam sãtave ratam, 
panditam sutasampannam so mam atthe nivesayi. 

5288. Cãtuddasim pancadasim bahum rattimupãvasim, 5 
tam kammam nihitam atthã nidhĩva udakantike. 

5289. Atha pãpãnam 6 kammãnam yametam magadhe katam, 
phalam pariyãga tam 7 pacchã bhutvã dutthavisam yathã. 

5290. Tato cutãham vedeha roruve niraye ciram, 
sakammanã 8 apaccissam 9 tam saram na sukham labhe. 

5291. Bahuvassagane tattha khepayitvã bahum dukham, 
bhennãkate 10 ahum" rãja chakalo uddhitapphalo. 12 

5292. Sãtaputtã mayã vũỊhã pitthiyã ca rathena ca, 
tassa kammassa nissando paradãragamanassa me. 

5293. Tato cutãham vedeha kapi ãsim brahãvane, 
nilicchitaphaloyeva 12 yũthapena pagabbhinã, 
tassa kammassa nissando paradãragamanassa me. 

5294. Tato cutãham vedeha dasaọọesu 14 pasũ ahum, 
nillacchito jave 15 bhadro yoggam vũỊham ciram mayã, 
tassa kammassa nissando paradãragamanassa me. 


1 ahu - PTS. 

2 hethentã - Syã. 

3 carimhã - Ma, Syã. 

4 bhasmãcchannova - Syã, PTS. 

5 rattim upãvasim - Ma; 
rattimupãvisim - Syã. 

6 pãpãna - Ma. 

7 pariyãga mam - Ma; 
pariyãgatam - Syã, PTS. 

8 sakammunã - Ma, Syã. 


9 apacissarp - Syã; 
apaccisam - PTS. 

10 bhinnãgate - Ma, Syă. 

11 ahu - Syã. 

12 chagalo uddhatapphalo - Ma; 
chakalo uddhatapphalo - Syã. 

13 niluncitaphalo yeva - Ma, Syă. 

14 dassanesu - Ma; dasannesu - Syã. 

15 niluncito javo - Ma, Syă; 
nilicchito javo - PTS. 
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5283. Tâu quân vương, vào kiếp sống thứ bảy của con trong thời quá khứ, 
con đã là con trai người thợ rèn ở thành phố Rãjagaha thuộc xứ Magadha. 

5284. Sau khi đi đến với người bạn xấu xa, con đã làm nhiều việc ác. 
Trong khi xâm phạm vợ của người khác, chúng con đã sống như là những 
người bất tử. 


5285. Nghiệp ấy đã được tàng trữ và tồn tại, tựa như ngọn lửa bị vùi lấp 
bởi lớp tro. Rồi do những nghiệp khác, con đã sanh ra tại đất nước Vamsa, - 

5286. - trong thành Kosambĩ, ở gia tộc triệu phú, giàu có, phồn thịnh, có 
tài sản lớn. Tâu đại vương, con là con trai độc nhất, thường xuyên được tôn 
vinh, trân trọng. 

5287. Tại nơi ấy, con đã thân cận người bạn, người cộng sự thích thú về 
quả báo tốt lành (của thiện nghiệp), là bậc sáng suốt, thành tựu về kiến thức. 
Vị ấy đã giúp con an trú vào việc lợi ích. 


5288. Vào ngày mười bốn, ngày mười lăm, con đã hành trì trai giới nhiều 
đêm. Nghiệp ấy đã được tàng trữ và tồn tại, tựa như của cải chôn giấu ở trong 
nước. 


5289. Rồi quả báu của những nghiệp ác mà con đã làm ở xứ Magadha sau 
đó đã xoay vần đến với con, giống như đã ăn vào chất độc dữ dội. 


5290. Lìa đời từ nơi ấy, tâu đức vua xứ Videha, bởi nghiệp của chính 
mình, con đã bị nung nấu lâu dài ở địa ngục Roruva. Trong khi nhớ lại việc 
ấy, con không đạt được sự an lạc (ở tâm). 

5291. Sau khi trải qua nhiều khổ đau ở nơi ấy một thời gian gồm nhiều 
năm, tâu bệ hạ, con đã là con dê đực bị thiến ở thành Bhennãkata. 


5292. Con đã chuyên chở những người con trai gia tộc quyền quý bằng 
lưng và bâng cỗ xe kéo. Kết quả của việc làm ấy là do việc con đã qua lại với 
vợ của người khác. 


5293. Lìa đời từ nơi ấy, tâu đức vua xứ Videha, con đã là con khỉ ở khu 
rừng rộng lớn, có tinh hoàn đã bị con khỉ đầu đàn tàn bạo cấn đứt. Kết quả 
của việc làm ấy là do việc con đã qua lại với vợ của người khác. 


5294. Lìa đời từ nơi ấy, tâu đức vua xứ Videha, con đã là con bò đực ở xứ 
sở Dasanna. Bị thiến, nhanh nhẹn, hiền thiện, con đã kéo cỗ xe thời gian dài. 
Kết quả của việc làm ấy là do việc con đã qua lại với vợ của người khác. 
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5295. Tato cutãham vedeha vajjĩsu kulamãgamã, 1 2 
nevitthĩ na pumã ãsim manussatte sudullabhe, 
tassa kammassa nissando paradãragamanassa me. 

5296. Tato cutãham vedeha ajãyim nandane vane, 
bhavane tãvatimsãham accharã kãmavanninĩ. 

5297. VicittaVatthãbharanã ãmuttamanikundalã, 
kusalã naccagĩtassa sakkassa paricãrikã. 

5298. Tattha thitãham vedeha sarãmi jãtiyo imã, 
anãgatepi 3 satteva yã gamissam ito cutã. 

5299. Pariyãgatantam kusalam yam me kosambiyam katam, 
deve ceva manusse ca sandhãvissam ito cutã. 

5300. Satta jacco 4 mahãrậja niccam sakkatapũjitã, 
thĩbhãvãpi 5 na muccissarn chatthăni gatiyo 6 imã. 

5301. Sattamĩ ca gati deva devaputto mahiddhiko, 
puma 7 devo bhavissãmi devakãyasmimuttamo. 

5302. Ajjãpi santãnamayam mãlam ganthenti nandane, 
devaputto javo nãma yo me mãlam paticchati. 

5303. Muhutto viya so dibbo 8 imãni 9 vassãni soỊasa, 
rattindivo ca so dibbo mãnusim 10 saradosatam. 

5304. Iti kammãni anventi asankheyyãpi jãtiyo, 
kalyãnam yadi vã pãpam na hi kammam panassati. 11 

5305. Yo icche puriso hotum jãtijãtim 12 punappunam, 
paradãram vivajjeyya dhotapãdova kaddamam. 

5306. Yã icche puriso hotum jãtijãtim punappunam, 
sãmikam apacãyeyya indamva paricãrikã. 

5307. Yo icche dibbabhoganca 13 dibbam ãyum 14 yasam sukham, 
pãpãni parivajjetvă tividham dhammamãcare. 


1 kulam ãgamam - PTS. 

2 vicitra - Syã. 

3 anãgatãpi - Ma, PTS. 

4 jaccã - Syă, PTS. 

5 itthĩbhãvã - Syã. 

6 chatthã nigatiyo - Ma, PTS; 
chatthãva gatiyo - Syã. 

7 pumã - Ma, Syã. 


8 dibyo - Ma, Sya. 

9 idha - Ma, Syã. 

10 mãnusĩ - PTS. 

11 vinassati - Ma, Syã. 

12 jãtim jãtim - Ma, Syã. 

13 dibyabhoganca - Ma. 

14 ayo - PTS 
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5295. Lìa đời từ nơi ấy, tâu đức vua xứ Videha, con đã đi đến một gia đình 
danh giá ở xứ Vajjĩ. Con không phải là người nữ cũng không phải là người 
nam, khi bản thể con người là việc đạt được vô cùng khó khăn. Kết quả của 
việc làm ấy là do việc con đã qua lại với vợ của người khác. 

5296. Lìa đời từ nơi ấy, tâu đức vua xứ Videha, con đã sanh vào khu rừng 
Nandana ở cung Trời Đạo Lợi. Con là nữ thần có sâc đẹp theo như ước 
muốn. 

5297. Con có vải vóc và đồ trang sức đủ màu sâc rực rỡ, có các bông tai 
bảng ngọc trai và ngọc ma-ni, thiện xảo về việc múa hát, là thị nữ của Thiên 
Vương Sakka. 


5298. Trong khi tồn tại ở nơi ấy, tâu đức vua xứ Videha, con nhớ lại các 
kiếp sống này, luôn cả bảy kiếp sống ở thời vị lai mà con sẽ đi đến, sau khi lìa 
đời từ cõi Trời này. 


5299. Thiện pháp mà con đã làm ở xứ Kosambi đã xoay vần đến với con. 
Lìa đời từ nơi này, con sẽ sanh về cõi Trời và cõi người. 

5300. Trong bảy kiếp sống, tâu đại vương, con sẽ thường xuyên được tôn 
vinh trân trọng. Nhưng con cũng sẽ không thoát ra khỏi bản thể người nữ ở 
kiếp sống thứ sáu này. 

5301. Và ở cảnh giới tái sanh thứ bảy, tâu bệ hạ, con sẽ là vị Thiên tử có 
đại thần lực, là vị Thiên nam tối thượng ở tập thể chư Thiên. 

5302. Thậm chí hôm nay, sự nối tiếp đã được thực hiện; các tiên nữ ở khu 
rừng Nandana đang kết tràng hoa, và vị Thiên tử tên Java là người đang tiếp 
nhận tràng hoa cho con. 

5303. Một phút chốc ấy ở cõi Trời như là mười sáu năm ở nơi này. Và 
một ngày đêm ấy ở cõi Trời là một trăm mùa thu ở cõi người. 

5304. Các nghiệp theo đuổi (chúng ta) như thế dầu cho trải qua các kiếp 
sống vô số kể, bởi vì nghiệp thiện hay ác không bị tiêu hoại. 

5305. Kẻ nào muốn trở thành người (nhân loại) hên tiếp từ kiếp sống này 
sang kiếp sống khác nên tránh xa vợ của người khác, tựa như kẻ có bàn chân 
đã được rửa sạch tránh xa vũng lầy. 

5306. Nàng nào muốn trở thành người (nhân loại) liên tiếp từ kiếp sống 
này sang kiếp sống khác nên tôn kính chồng, tựa như các người hầu gái tôn 
kính Thiên Vương Inda. 

5307. Kẻ nào muốn của cải Thiên đình, tuổi thọ thuộc cõi Trời, danh 
tiếng và hạnh phúc, nên tránh xa hẳn các việc ác và nên thực hành ba loại 
pháp: 
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5308. Kayena vaca manasa appamatto vicakkhano, 
attano hoti atthãya itthĩ vã yadi vã pumã. 

5309. Ye kecime manựjã jĩvaloke 
yasassino sabbasamantabhogã, 
asamsayam tehi pure sucinnam 
kammassakãse 1 puthu sabbasattă. 

5310. Inghãnucintesi sayampi deva 
kuto nidãnã te imã janinda, 
yã te imã accharãsannikãsã 2 
alankatã kancanajãlachannã. 

5311. Iccevam pitaram kannã rujã tosesi angatim, 
mũỊhassa maggamãcikkhi dhammamakkhãsi subbată. 

5312. Athăgamã brahmalokã nãrado mãnusim pajam, 3 
jambudĩpam 4 avekkhanto addã 5 rặjãnamangatim. 

5313. Tato patitthã pãsãde vedehassa puratthato, 6 
tan ca disvã anuppattam 7 rujã isimavandatha. 

5314. Athãsanamhã oruyha rãjã vyamhitamãnaso, 8 
nãradam paripucchanto idam vacanamabravi. 

5315. Kuto nu ãgacchasi devavannĩ 
obhãsayam samvarim 9 candimãva, 
akkhãhi me pucchito nãmagottarn 
katham tam 10 jãnanti manussaloke. 

5316. Aham hi devato idãni emi 
obhãsayam samvarim candimãva, 
akkhãmi te pucchito nãmagottam 
jãnanti mam nãrado kassapo ca. 

5317. Acchariyarũpam 11 vata 12 yãdisanca 
vehãsayam gacchasi titthasĩ ca, 
pucchãmi tam nãrada etamattham 
atha kena vannena tavãyamiddhi. 


1 kammassakã ye - PTS. 

2 accharasannikãsã - Syã. 

3 patham - Syã. 

4 jambũdĩpam - Syã. 

5 addasa - Syă; 
adda - PTS. 

6 purakkhato - Syã. 


7 disvãnãnuppattam - Ma, 

8 byathitamãnaso - Ma; 
byamhitamãnaso - Syã. 

9 sabbadisã - Ma, Syã. 

10 kathannu - Syã. 

11 accherarũpam - Ma. 

12 tava - Ma, Syã. 
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5308. Là người không xao lãng về thân, về khẩu, về ý, là người khôn 
ngoan vì lợi ích của bản thân, dầu là người nữ hay là người nam. 


5309. Bất cứ những người nào ở thế gian của cuộc sống, 
có danh tiếng, có đầy đủ mọi thứ của cải, 
chắc chân trước đây đã thực hành tốt đẹp ba pháp ấy. 
Tất cả chúng sanh đều có nghiệp riêng của mình. 


5310. Nào, tâu bệ hạ, xin phụ thân cũng hãy tự mình suy gẫm. Tâu vị 
chúa của loài người, duyên cớ nào phụ thân có những nữ nhân này? Những 
nữ nhân này của phụ thân trông giống như các nữ thần, đã được trang điểm, 
đã được choàng lên những tấm lưới bâng vàng.” 


5311. Công chúa Rujã, người con gái có sự hành trì tốt đẹp, đã làm vui 
lòng vua cha Ahgãti, đã giải thích về đạo lộ, đã nói về thiện pháp cho người 
cha mê muội như vậy. 


5312. Rồi BỒ Tát Nãrada đã từ thế giới Phạm Thiên đi đến dòng giống loài 
người. Trong lúc xem xét xứ sở Jambudĩpa, ngài đã nhìn thấy đức vua 
Angãti. 


5313. Sau đó, ngài đã ngự xuống tòa lâu đài, ở phía trước đức vua xứ 
Videha. Và sau khi nhìn thấy vị ấy đã đi đến, nàng Rujã đã đảnh lẽ vị ẩn sĩ. 


5314. Khi ấy, đức vua đã bước xuống từ chô ngồi, tâm trí bị kinh sợ. Trong 
lúc hỏi han vị Nãrada, đức vua đã nói lời nói này: 


5315. “Hỡi vị có sâc đẹp của Thiên nhân, từ đâu ngài đi đến, 
tựa như mặt trăng đang chiếu sáng ban đêm? 

Được hỏi, xin ngài hãy nói cho trầm biết tên họ. 

Ở thế giới nhân loại, mọi người nhận biết ngài như thế nào?” 


5316. “Ta đi đến nơi này từ chư Thiên 
tựa như mặt trăng đang chiếu sáng ban đêm. 
Được hỏi, ta nói cho bệ hạ biết tên họ. 

Mọi người nhận biết ta là Nãrada và Kassapa.” 


5317. “Điều như thế này có hình thức quả thật kỳ diệu! 
Là việc ngài đi và đứng ở không trung. 

Thưa ngài Nãrada, trầm hỏi ngài về sự việc này, 
vậy bâng cách nào ngài có được thần thông này?” 
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5318. Saccanca dhammo ca damo ca cãgo 
gunã mamete pakatã purãnã, 
teheva dhammehi susevitehi 
manojavo yenakãmam gamosmi. 1 

5319. Acchariyamãcikkhasi 2 punnasiddhim 
sace hi ete tvarn yathã vadesi, 3 
pucchãmi tam nãrada etamattham 
puttho ca me sãdhu viyãkarohi. 


5320. Pucchassu mam rãja tavesa attho 
yam samsayam kuruse bhũmipãla, 
aham tam nissamsayatam gamemi 
nayehi nãyehi ca hetubhĩ ca. 


5321. Pucchãmi tam nãrada etamattham 

puttho ca me nãrada mã musã bhana, 4 
atthi nu devã pitaro nu atthi 
loko paro atthi jano yamãhu. 5 


5322. Attheva devã pitaro ca atthi 
loko paro atthi jano yamãhu, 
kãmesu giddhã ca narã pamũỊhã 
lokam param na vidũ mohayuttã. 


5323. Atthĩti ce nãrada saddahãsi 

nivesanam paraloke matãnam, 
idheva me pancasatãni dehi 
dassãmi te paraloke sahassam. 


5324. Dajjemu kho pancasatăni bhoto 
jannãmu 6 ce sĩlavantam vadannum, 
luddarn tam bhontam niraye vasantam 
ko codaye paraloke sahassam. 

5325. Idheva yo hoti adhammasĩlo 7 
pãpãcãro alaso luddakammo, 

na panditã tasmim inam dadanti 
na hi ãgamo hoti tathãvidhamhã. 


1 gatosmi - Ma, Syă, PTS. 

2 accheramãcikkhasi - Ma. 

3 sace hi etehi yathã vadesi - Ma; 

sace hi evam yathã tvam vadesi - Syă. 


4 bhaụi - Ma, Syã, PTS. 

5 yamăha - Syã. 
6 jannãma - PTS. 

7 akammasĩlo - PTS. 
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5318. “Chân thật, thiện pháp, sự chế ngự (các giác quan), và xả thí, 
các đức tính này của ta đã được thực hành trong thời quá khứ. 

Với chính những pháp ấy đã khéo được rèn luyện, 
ta di chuyển theo như ước muốn với tốc độ của ý.” 


5319. “Ngài nói việc kỳ diệu là sự thành tựu của phước báu. 
Nếu thật sự những pháp này là đúng như ngài nói, 
thưa ngài Nãrada, trầm hỏi ngài về sự việc này. 

Và được trầm hỏi, xin ngài hãy trả lời cặn kẽ.” 


5320. “Tâu đấng hộ quốc, ngài có sự hoài nghi về bất cứ điều nào, 
tâu bệ hạ, xin ngài hãy hỏi bần đạo; việc ấy có lợi ích cho bệ hạ. 

Bần đạo sẽ giúp bệ hạ hết nỗi hoài nghi 

bảng những lý luận, bâng những lập luận, và bằng những chứng cớ.” 


5321. “Thưa ngài Nãrada, trầm hỏi ngài về sự việc này. 

Và được trầm hỏi, thưa ngài Nãrada, ngài chớ nói lời dối trá. 
Có thật là có chư Thiên, có thật là có tổ tiên, 
có thật là có đời sau, mà người đời đã nói?” 


5322. “Thật sự có chư Thiên, có tổ tiên, 
và có đời sau, mà người đời đã nói. 

Bị thèm khát các dục, loài người trở nên mê muội, 
bị gấn liền với sự si mê, chúng không biết về đời sau.” 


5323. “Thưa ngài Nãrada, nếu ngài tin ràng ‘có,’ 
về chỗ nương náu ở đời sau cho những người đã chết, 
thì ngay ở tại nơi này, ngài hãy trao cho trầm năm trăm tiền, 
trầm sẽ trao lại cho ngài một ngàn ở đời sống sau.” 


5324. “Quả thật chúng tôi có thể trao cho bệ hạ năm trăm tiền, 
nếu chúng tôi có thể biết được bệ hạ là có giới hạnh, rộng lượng. 
(Nếu như) bệ hạ là kẻ hung bạo đang sống ở địa ngục, 
thì người nào có thể nhắc nhở kẻ ấy về một ngàn ở đời sống khác? 


5325. Ngay ở tại nơi này, người nào có bản chất không đàng hoàng, 

có nết hạnh xấu xa, lười biếng, có hành động tàn bạo, 

những người sáng suốt không cho kẻ ấy vay nợ, 

bởi vì không có sự hoàn lại (nợ đã vay) từ hạng người như thế ấy. 
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5326. Dakkhanca posam manựjã viditvã 
utthăhakam 1 sĩlavantam vadannum, 
sayameva bhogehi nimantayanti 
kammam karitvã punamãharesi. 


5327. Ito gato 2 dakkhasi tattha rặja 

kãkolasanghehipi kaddhamãnam, 3 
tam khajjamãnam niraye vasantam 
kãkehi gijjhehi ca senakehi, 4 
sanchinnagattam ruhiram savantam 
ko codaye paraloke sahassam. 


5328. Andhamtamam 5 tattha na candasuriyã 
nirayo sadã tumulo ghorarũpo, 
sã neva ratti na divã pannãyati 
tathãvidhe ko vicare dhanatthiko. 


5329. Sabalo 6 ca sãmo ca duve supãnã 7 
pavaddhakãyã 8 balino mahantã, 
khãdanti dantehi ayomayehi 
ito panuọnam 9 paralokapattarn. 10 


5330. Tam khajjamãnam niraye vasantam 
luddehi vãỊehi aghammigehi ca, 
samchinnagattaĩn ruhiram savantam 
ko codaye paraloke sahassam. 


5331. Usũhi sattĩhi 11 sunissitãhi 12 

hananti vijjhanti ca paccamittã, 
kãỊũpakãỊã 13 nirayamhi ghore 
pubbe naram dukkatakammakãrim. 


5332. Tam hannamãnam niraye vajantam 

kucchismim passasmim viphãlitũdaram, 14 
samchinnagattaĩn ruhiram savantam 
ko codaye paraloke sahassam. 


1 utthãnakam - Ma, Syã, PTS. 

2 cuto - Ma, Syã. 

3 kãkolasaủghehi vikassamãnam - Ma, Syã. 

4 senakehi - Ma, PTS; soụakehi - Syã. 

5 andhatamam - Syã. 

6 savalo - Syă. 

7 suvãnã - Ma, PTS; suvãnã - Syã. 


8 pavaddhakãyã - Syã. 

9 paụunnam - Ma. 

10 paraloke patantam - Syã. 

11 sattĩhi ca - Ma. 

12 sunisitãhi - Ma. 

13 kãlũpakãlã - Syã. 

14 vipphãlitũdaram - Ma, Syã. 
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5326. Và mọi người, sau khi biết được người tài giỏi, 
năng động, có giới hạnh, rộng lượng, 
đích thân họ mời mọc bằng của cải, 

(bởi vì) người ấy sẽ mang trả lại sau khi làm xong công việc. 


5327. Tâu bệ hạ, từ nơi này ra đi, ngài sẽ nhìn thấy ở nơi ấy, trong khi kẻ 
ấy đang sống ở địa ngục, bị lôi kéo bởi bầy quạ đen, bị xâu xé bởi những con 
quạ, bởi những con chim kên kên, và bởi những con diều hâu, có cơ thể bị 
hoàn toàn tơi tả, và máu đang tuôn chảy, thì người nào có thể nhâc nhở kẻ ấy 
về một ngàn ở đời sống khác? 


5328. Tại nơi ấy, tối tăm mù mịt, không có mặt trăng và mặt trời, 
địa ngục luôn luôn tối đen, có dáng vẻ ghê rợn, 
ban đêm và ban ngày hoàn toàn không được nhận biết, 
người nào có thể lai vãng ở nơi như thế ấy vì mục đích tài sản? 


5329. (Tại nơi ấy,) hai con chó Sabala và Sãma 
có thân thể đã được phát triển, có sức mạnh, to lớn. 

Với những chiếc răng bằng sât, chúng nghiến ngấu 

kẻ đã bị lìa trần từ nơi (cõi người) này đi đến thế giới khác (địa ngục). 


5330. Kẻ ấy, trong khi sống ở địa ngục, bị ngấu nghiến 

bởi những con thú hung bạo, dữ tợn, và nguy hiểm, 

có cơ thể bị hoàn toàn tơi tả, và máu đang tuôn chảy, 

thì người nào có thể nhâc nhở kẻ ấy về một ngàn ở đời sống khác? 


5331. Bằng những mũi tên, bâng những cây giáo vô cùng bén nhọn, 
những kẻ đối địch, các KãỊũpakãỊa (quan canh giữ địa ngục KãỊũpakãỊa) ở địa 
ngục ghê rợn, đánh đập và đâm thủng người đã làm hành động tồi tệ trong 
thời quá khứ. 


5332. Kẻ ấy, trong khi bị đánh đập, trong khi di chuyển ở địa ngục, 

có bao tử bị mở toang ở bụng, ở bên hông, 

có cơ thể bị hoàn toàn tơi tả, và máu đang tuôn chảy, 

thì người nào có thể nhâc nhở kẻ ấy về một ngàn ở đời sống khác? 
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5333 - Sattĩ usũ tomarabhendivãlã 1 

vividhãvudham vassati tattha devo, 2 
patanti angãramivaccimanto 
silãsanĩ vassati luddakamme. 

5334. Unho ca vãto nirayamhi dussaho 

na tahim 3 sukham labbhati 4 ittarampi, 
tam tam vidhãvantamalenamãturam 
ko codaye paraloke sahassam. 

5335 - Sandhãvamãnam tam 5 rathesu yuttam 
sajotibhũtam pathavim 6 kamantam, 
patodalatthĩhi sucodiyantam 7 
ko codaye pariloke sahassam. 

5336. Tamãruhantam khurasancitam girim 
vibhimsanam pajjalitam bhayãnakam, 
sanchinnagattarn ruhiram savantam 
ko codaye paraloke sahassam. 

5337. Tamãruhantam pabbatasannikãsam 
angãrarãsim jalitam bhayãnakam, 
samdaddhagattam 8 kapanam rudantam 
ko codaye paraloke sahassam. 

5338. Abbhakũtasamã uccã kantakãpacitã 9 dumã, 
ayomayehi tikkhehi naralohitapãyihi. 

5339. Tamãruhanti nãriyo narã ca paradãragũ, 
coditã sattihatthehi yamaniddesakãrihi. 

5340. Tamãruhantam nirayam 10 simbalim ruhiramakkhitam, 
vidaddhakãyam 11 vitacam ãturam gãỊhavedanam. 

5341. Passasantam muhum unham pubbakammãparãdhikam, 
dumaggavitapaggahatam 12 ko tam yãceyya tam dhanam. 


1 bhindivãlã - Ma, Syã; bhindivãlã - PTS. 

2 vividhãvudhã vassanti tattha devã - Ma; 
vividhãvudhã vassati tattha devo - PTS. 

3 tamhi - Ma, Syã. 

4 labhati - Syã. 

5 sandhãvamănampi - Ma, Syã. 

6 pathavim - Ma. 

7 sucodayantarp - Ma, Syã; 

su codiyantam - PTS. 


8 sudaddhagattam - Ma; 
sandaddhagattam - Syă, PTS. 

9 kantakanicitã - Ma; 
kantakãhi citã - Syã. 

10 niraye - Syã. 

11 vidaddhakãyam - Syã; 
vidutthakãyam - PTS. 

12 dumagge vitacam gattam - Ma, Syã; 
dumagge vitacagattam - PTS. 
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5333. Tại nơi ấy, trời đổ mưa nhiều loại vũ khí: các cây giáo, các mũi tên, 
các gậy mũi nhọn, các cây chĩa ba. Các loại vũ khí rơi xuống có ngọn lửa tựa 
như than hừng. Trời đổ mưa các khối đá cháy rực xuống những kẻ đã tạo 
nghiệp hung bạo. 


5334 - Và có ngọn gió nóng khó chịu ở địa ngục. 

Thậm chí chút ít sung sướng cũng không được thọ nhận ở nơi ấy. 

Chính kẻ ấy, trong khi đang chạy tứ tung, không nơi trú ẩn, bị tật bệnh, 
thì người nào có thể nhắc nhở kẻ ấy về một ngàn ở đời sống khác? 


5335 - Trong khi kẻ ấy, bị máng vào những cỗ xe, đang phóng chạy, 
đang bước đi ở mặt đất có trạng thái bốc lửa, 
đang bị thúc giục bởi những cây gậy nhọn, 

thì người nào có thể nhâc nhở kẻ ấy về một ngàn ở đời sống khác? 


5336. Trong khi kẻ ấy đang trèo lên ngọn núi khủng khiếp được cấm đầy 
những lưỡi dao cạo, đã được bùng cháy, tạo ra sự sợ hãi, có cơ thể bị hoàn 
toàn tơi tả, và máu đang tuôn chảy, thì người nào có thể nhâc nhở kẻ ấy về 
một ngàn ở đời sống khác? 


5337. Trong khi kẻ ấy đang trèo lên đống than hừng tương tự như ngọn 
núi, bị cháy rực, tạo ra sự sợ hãi, có cơ thể bị thiêu đốt hoàn toàn, khốn khổ, 
đang khóc lóc, thì người nào có thể nhắc nhở kẻ ấy về một ngàn ở đời sống 
khác? 


5338. Có những thân cây cao bàng chóp đỉnh của đám mây, được chồng 
chất những gai nhọn sâc bén làm bằng sât, chuyên hút máu người. 


5339 - Bị thúc giục bởi những quỷ sứ thi hành lệnh của Diêm Vương có cây 
giáo cầm ở tay, những người đàn bà và những người đàn ông đi lại với vợ của 
người khác trèo lên thân cây ấy. 


5340. Trong khi trèo lên cây bông vải ở địa ngục, kẻ ấy bị lấm lem bởi 
máu, có thân thể bị đốt cháy, da bị lột, bị tật bệnh, có cảm thọ khủng khiếp. 


5341. Trong khi kẻ có tội lỗi ở nghiệp quá khứ liên tiếp thở dài bực bội, có 
trạng thái bám víu ở chạng ba trên đinh ngọn cây, thì người nào có thể đòi 
hỏi phần tài sản ấy? 
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5342. Abbhakutasama ucca asipattacita 1 duma, 
ayomayehi tikkhehi naralohitapãyihi. 


5343. Tamãnupattam 2 asipattapãdapam 
asĩhi tikkhehi ca chijjamãnam, 
sanchinnagattam ruhiram savantam 
ko codaye paraloke sahassam. 


5344. Tato nikkhantamattam tam asipattaniraya dukha, 3 
sampatitam vetaranim ko tam yãceyya tam dhanam. 


5345. Khara kharodika 4 tatta dugga vetarani nadi, 
ayopokkharasanchannã tikkhapattehi 5 sandati. 


5346. Tattha sanchinnagattam tam vuyhantam ruhiramakkhitam, 
vetaraníìe anãlambe ko tam yãceyya tam dhanam. 


5347. Vedhãmi rukkho viya chijjamãno 
disam na jãnãmi pamũỊhasannĩ, 6 
bhayasãnutappãmi 7 mahã ca 8 me bhayam 9 
sutvãna gãthă 10 tava bhãsitã ise. 


5348. Aditte varimajjhamva dipamvogherivannave, 11 
andhakãreva pajjoto tvam nosi saranam ise. 


5349. Atthanca dhammancanusãsa 12 mam ise 
atĩtamaddhã aparãdhitam mayã, 
ãcikkha me nãrada suddhimaggam 
yathã aham no niraye 13 pateyyam. 


5350. Yatha ahu dhatarattho vessamitto 14 atthako yamataggi, 15 

usinnaro cãpi sivĩ ca rãjã 16 paricãrakã 17 samanabrãhmanãnam. 


1 asipattacită - Syã. 

2 tamãruhantam - Ma, Syã. 

3 asipattãcitã dumã - Ma; 
asipattanirayă dumã - Syã. 

4 kharodakã - Ma, Syã; 
kharodikã - PTS. 

5 tikkhã pattehi - Ma. 

6 pamũỊhasanno - Ma; 
pamuỊhasanno - Syă. 

7 bhayãnutappãmi - Ma, Syã. 

8 mahãva - Syă. 


9 bhayã - Ma, Syã, PTS. 

10 kathã - Ma. 

11 dĩpamvoghe mahanụave - Ma. 

12 dhammam anusãsa - Ma; 
dhammaííca anusãsa - Syã, PTS. 

13 nirayam - Ma, Syã. 

14 vessãmitto ca - Syã. 

15 yamadatti - Syã. 

16 usindaro cãpi sivĩ ca rãjã - Ma; 
usinnaro sivirãjã - Syã. 

17 paricãrikã - Syã; parivãrakã - PTS, 
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5342. Có những thân cây cao bảng chóp đỉnh của đám mây, được che phủ 
với tàng lá cây là những thanh gươm sâc bén làm bâng sât, chuyên hút máu 
người. 


5343. Khi kẻ ấy đến được thân cây có tàng lá là những thanh gươm, 

trong khi đang bị cât đứt bởi những thanh gươm sâc bén, 

có cơ thể bị hoàn toàn tơi tả, và máu đang tuôn chảy, 

thì người nào có thể nhắc nhở kẻ ấy về một ngàn ở đời sống khác? 


5344. Sau đó, khi vừa thoát ra khỏi nôi khổ đau từ địa ngục lá gươm, kẻ 
ấy bị rơi vào dòng sông Vetaranĩ, thì người nào có thể đòi hỏi phần tài sản 

a' r. 

ấy? 


5345 - Dòng sông Vetaranĩ thô tháo trôi chảy, với nước có chất kiềm, nóng 
bỏng, khó vượt qua, được che phủ bởi những đóa hoa sen bảng sât có các 
cánh sen sắc bén. 


5346. Tại đó, trong khi kẻ ấy, có cơ thể bị hoàn toàn tơi tả, bị lấm lem bởi 
máu, đang bị cuốn trôi ở dòng sông Vetaranĩ không chỗ bám víu, thì người 
nào có thể đòi hỏi phần tài sản ấy?” 


5347. “Trẫm run rẩy tựa như thân cây bị chặt đứt. 

Trẫm không còn biết được phương hướng, sự nhận biết đã bị mê muội. 

Trẫm ăn năn vì sợ hãi, và trầm có nỗi sợ hãi lớn lao 

sau khi lắng nghe những câu kệ đã được ngài nói ra, thưa vị ẩn sĩ. 


5348. Tựa như (nơi trú ẩn) ở giữa dòng nước vào thời điểm bị đốt nóng, 
tựa như hòn đảo trong cơn lũ ở biển khơi, tựa như ngọn đèn ở trong đêm tối, 
ngài là nơi nương nhờ của chúng tôi, thưa vị ẩn sĩ. 


5349 - Thưa vị ẩn sĩ, ngài hãy chỉ dạy điều lợi ích và thiện pháp cho trầm. 
Chắc chằn rằng trong quá khứ, trầm đã phạm tội lỗi. 

Thưa ngài Nãrada, xin ngài hãy nói với trầm về đạo lộ trong sạch 
để cho trầm có thể không còn rơi vào địa ngục.” 


5350. “Giống như các vị vua Dhatarattha, Vessãmitta, Atthaka, 
Yãmataggi, luôn cả Usinnara, và đức vua Sivi đã là những người hầu cận của 
các Sa-môn và Bà-la-môn. 
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5351. Ete canne ca rajano ye sakkavisayam 1 gata, 

adhammam parivajjetvã dhammam cara mahĩpati. 


5352. Annahatthã ca te vyamhe ghosayantu pure tava, 
ko chãto ko ca tasito ko mãlam ko vilepanam, 
nãnãrattãnam vatthãnam ko naggo paridahessati. 2 


5353- Ko panthe chattamadeti 3 paduka ca mudu subha, 
iti sãyanca pãto ca ghosayantu pure tava. 


5354 - Jinnam posam gavassanca 4 massu yunji 5 yatha pure, 
parihãranca dajjãsi adhikãrakato balĩ. 


5355. Kayo te rathasannato manosarathiko lahu, 
avihimsãsãritakkho samvibhãgapaticchado. 


5356. Padasannamanemiyo hatthasannamapakkharo, 
kucchisannamanabbhanto vãcãsannamakũjano. 


5357. Saccavakyasamattango apesunnasusannato, 
girãsakhilanelango mitabhãnisilesito. 6 


5358. Saddhalobhasusankharo nivatanjalikubbaro, 
atthaddhatãnatĩsãkho 7 sĩlasamvaranandhano. 8 


5359. Akkodhanamanugghati dhammapandarachattako, 
bãhusaccamapãlambo 9 thitacittamupãdhiyo. 


1 saggavisayam - Ma, Syã. 

2 paridahissati - Ma, Syã. 

3 chattamãneti - Ma. 

4 gavassanca - Ma, Syă, PTS. 

5 yunja - Ma, Syã. 


6 mitabhãnisilãsito - PTS. 

7 athaddhảtãnatĩsãko - Ma, Syã, PTS. 

8 sĩlasamvaranaddhano - Syã. 

9 bãhusaccamupãlambo - Syă. 


222 



Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh III 


544. Đại Bôh Sanh Naradakassapa 


5351. Các vị này và những vị vua khác đã đi đến Thiên giới của Chúa Trời 
Sakka. Tâu vị chúa của trái đất, bệ hạ hãy tránh xa tà pháp và hãy thực hành 
thiện pháp. 


5352. Hãy cho người cầm thức ăn ở tay tại cung điện của bệ hạ, và cho 
người thông báo ở trong thành phố của bệ hạ rằng: ‘Ai đói, ai khát, ai cần 
tràng hoa, ai cần dầu thoa, trong số các tấm vải vóc nhiều màu sâc khác 
nhau, ai lõa lồ sẽ (nhận lấy chúng để) mặc vào? 


5353 - Ai nhận lấy ô dù và giày dép mềm mại, thanh lịch cho việc đi 
đường?’ Hãy cho người thông báo như vậy vào buổi sáng và buổi tối ở trong 
thành phố của bệ hạ. 


5354- Chớ giao phó cho người già, cho trâu bò và ngựa đã già yếu công 
việc giống như trước đây. Bệ hạ nên ban bố sự chăm sóc, bởi vì việc phục vụ 
(của người ấy, của con thú ấy) đã được hoàn tất khi còn có sức mạnh. 


5355. Thân thể của bệ hạ được xem như là cỗ xe, tâm ý nhẹ nhàng là 
người đánh xe, sự không hãm hại là trục xe được xoay chuyển, sự san sẻ bố 
thí là trần xe. 


5356. Sự kiềm chế bước chân là vành bánh xe, sự kiềm chế bàn tay là 
khung xe, sự kiềm chế cái bụng (ăn uống có tiết độ) là bên trong ổ trục (có 
dầu nhớt), sự kiềm chế lời nói là sự không ầm ĩ (của cỗ xe). 


5357. Lời nói chân thật là các bộ phận của cỗ xe được đầy đủ, việc không 
nói đâm thọc là cỗ xe được điều khiển tốt đẹp, lời nói tử tế là các bộ phận của 
cỗ xe được hoàn hảo, sự nói lời thân thiện là cỗ xe được kết nối châc chân. 


5358. Khéo được kiến tạo với đức tin và đức tánh vô tham, sự khiêm tốn 
và hành động châp tay là gọng xe, không ương ngạnh và không luồn cúi là 
càng xe, sự gìn giữ giới hạnh là sự ràng buộc (cỗ xe được chặt chẽ). 


5359. Sự không giận dữ là cỗ xe không có sự rung rinh, mười thiện pháp 
là chiếc lọng che màu trắng, kiến thức rộng là tấm ván tựa lưng, tâm kiên cố 
là tấm khăn phủ ở chỗ ngồi. 
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5360. Kalannutacittasaro vesarajjatidandako, 
nivãtavuttiyottako 1 anatimãnayugo lahu. 

5361. Alĩnacittasanthãro vaddhasevirajohato, 2 
satipatodo dhĩrassa dhiti yogo ca rasmiyo. 

5362. Mano dantapathanveti 3 samadantehi vãhibhi, 4 
icchã lobho ca kummaggo ujumaggo ca sannamo. 

5363. Rũpe sadde rase gandhe vãhanassa padhãvato, 
pannã ãkotanĩ rãja tattha attãva sãrathi. 

5364. Sace etena yãnena samacariyã daỊhã dhiti, 
sabbakãmaduho rậja na jãtu nirayam vaje. 

5365. Alãto devadattosi sunãmo ãsi bhaddaji, 
vijayo sãriputtosi moggallãnosi bĩjako. 

5366. Sunakkhatto bcchaviputto guno ãsi acelako, 
ãnando ca rujã ãsi 5 yã rãjãnam pasãdayi. 

5367. Uruvelakassapo rậjã pãpaditthi tadã ahu, 
mahãbrahmã bodhisatto evam dhãretha jãtakan ”ti. 

Mahãnãradakassapaj ãtakam sattamam. 

—00O00-- 


1 yottaủgo - Syã. 

2 vuddhisevĩ rajohato - Ma; 

vuddhisevirajohato - Syã; 

vaddhasevĩ rajohato - PTS. 


3 dantam patham neti - Ma, Syã; 
dantam path’ anveti - PTS. 

4 vãjibhi - Syã. 

5 ãnando sã rucã ãsi - Ma. 
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5360. Trạng thái biết được thời điểm là điều cốt yếu của tâm, sự tự tin là 
cây chống ba chân, thái độ khiêm tốn là sợi dây buộc, sự không ngã mạn thái 
quá là cái ách được nhẹ bỗng. 


5361. Tâm không bị lui sụt là tấm thảm trải, sự tập luyện được tiến bộ (về 
tuệ) là đã được quét sạch bụi, bậc sáng suốt có niệm là cây gậy thúc, sự kiên 
trì và gắn bó (vào pháp tu tập) là các sợi dây cương. 


5362. Tâm đã được thuần phục đi theo đúng đường lối như là cỗ xe được 
kéo bởi những con ngựa đã được thuần phục ổn định. Mong muốn và tham 
lam là con đường sái quấy, sự tự kiềm chế là con đường ngay thẳng. 

5363. Khi cỗ xe đang lao theo các sâc, các thinh, các vị, các hương, trí tuệ 
là sự trừng trị răn đe. Tâu bệ hạ, trong trường hợp ấy, chính bản thân là 
người đánh xe. 

5364. Nếu có sự thực hành ổn định, vững châc, kiên quyết với cỗ xe này, 
tâu bệ hạ, cỗ xe (thân thể) này đem lại mọi điều ước muốn, châc chân không 
thể đi đến địa ngục.” 

5365. “Devadatta đã là Alãta, vị Bhaddaji đã là Sunãma, vị Sãriputta đã là 
Vijaya, vị Moggallãna đã là Bĩjaka. 


5366. Sunakkhatta, người con trai xứ Licchavi, đã là đạo sĩ lõa thể Guna, 
vị Ananda đã là công chúa Rujã, cô con gái đã cải hóa vua cha. 

5367. Uruvelakassapa khi ấy đã là vị vua có tà kiến xấu xa, và đức Bồ Tát 
là vị Đại Phạm Thiên. Các ngươi hãy ghi nhớ câu chuyện Bổn Sanh này như 
vậy. 

Đại Bổn Sanh Naradakassapa là thứ bảy. [544] 

—00O00-- 
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8. VIDHURAJATAKAM 


5368. Yo kopaneyye na karoti kopam 
na kựjjhati sappuriso kadãci, 
kuddhopi yo 1 nãvikaroti kopam 
tam ve naram samanam ãhu 2 loke. 

5369. Ũnũdaro 3 yo sahate jighaccham 
danto tapassĩ 4 mitapãnabhojano, 
ãhãrahetu na karoti pãpam 

tam ve naram samanam ăhu loke. 

5370. Khiddam ratim vippajahetva 5 sabbam 
na cãlikam bhãsati kinci loke, 
vibhũsanatthănã 6 virato methunasmã 
tam ve naram samanam ãhu loke. 

5371. Pariggaham lohadhammanca sabbam 
ye ve pariímãya pariccajanti, 7 
dantam thitattam amamam nirãsam 
tam ve naram samanam ãhu loke. 

5372. Pucchãma kattãram anomapannam 8 
gãthãsu 9 no viggaho atthi jãto, 
chindajja kankham vicikicchitãni 
tayajja'° kankham vitaremu sabbe. 

5373 - Ye panditã atthadassã 11 bhavanti 
bhãsanti te yoniso tattha kãle, 
kathannu gãthãnam 12 abhãsitãnam 
attham nayeyyum kusalã janinda. 13 

5374. Katham have bhãsati nãgarãjã 
katharn pana garuỊo venateyyo, 14 
gandhabbarãjã pana kim vadeti 15 
katham pana kurũnam 16 rậjasettho. 

5375. Khantim have bhãsati nãgarãjã 
appãhãram garuỊo venateyyo, 
gandhabbarậjã rativippahãnam 
akincanam kurunam 17 rặjasettho. 


1 so - PTS. 

2 samanamãhu - Ma, Syã. 

3 onodaro - Syã. 

4 tapisam - Ma. 

5 vippajahitvãna - Ma, Syă. 

6 vibhũsatthãnã - Ma. 

7 pariccajeti - Ma, Syã. 

8 kattãramanomapannam - Ma; 
kattãramanomapanna - Syă. 


9 kathãsu - Ma, Syã. 

10 tadajja - Ma, Syã. 

11 atthadasã - Ma, Syã. 

12 kathãnam - Ma, Syã. 

13 janindã - Ma, Syã. 

14 garuỊo pana venateyyo kimãha - Ma, Syã. 

15 vấdesi - Ma, Syã. 

16 kurũnam pana - PTS. 

17 kurũnam - Ma, Syã. 
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8. BỔN SANH BẬC SÁNG SUỐT VIDHURA 

(Lời long vương Varuna) 

5368. “Người nào là bậc thiện nhân, không bực tức với người đáng bị bực 
tức, không bị nổi giận vào bất cứ lúc nào, là người thậm chí bị nổi giận mà 
không bày tỏ sự bực tức, thật vậy, các bậc sáng suốt ở thế gian đã gọi người 
ấy là Sa-môn.” 1 

(Lời chim thần Venateyya) 

5369. “Người nào chịu đựng cái đói, có bao tử lưng lửng, là người đã được 
rèn luyện, có sự khổ hạnh, có thức ăn nước uống bị hạn chế, là người không 
làm việc ác vì nguyên nhân vật thực, thật vậy, các bậc sáng suốt ở thế gian đã 
gọi người ấy là Sa-môn.” 

(Lời Thiên vương Sakka, vua của các Càn-thát-bà) 

5370. “Sau khi buông bỏ tất cả việc đùa giỡn và lạc thú, là người không 
nói sai trái về bất cứ điều gì ở thế gian, là người đã lánh xa việc tô điểm, đã 
lánh xa việc đôi lứa, thật vậy, các bậc sáng suốt ở thế gian đã gọi người ấy là 
Sa-môn.” 

(Lời đức vua Dhananjaya xứ Kuru) 

5371. “Thật vậy, người nào, sau khi hiểu biết toàn diện, hoàn toàn từ bỏ 
tất cả vật sở hữu và pháp tham lam, là người đã được rèn luyện, có bản tánh 
ổn định, không chấp là của ta, không có sự dính mâc, thật vậy, các bậc sáng 
suốt ở thế gian đã gọi người ấy là Sa-môn.” 

(Lời bốn vị trên hỏi bậc sáng suốt Vidhura) 

5372. “Chúng tôi hỏi vị phân xử, vị có trí tuệ hoàn hảo. Có sự cãi vã đã 
sanh khởi giữa chúng tôi về các kệ ngôn. Hôm nay, ngài hãy chặt đứt sự nghi 
hoặc và các hoài nghi. Hôm nay, nhờ ngài tất cả chúng tôi có thể dẹp bỏ sự 
nghi hoặc.” 

(Lời bậc sáng suốt Vidhura) 

5373 - “Các vị nào là các bậc sáng suốt, có khả năng nhìn thấy ý nghĩa, các 
vị ấy nói đúng đường lối theo thời điểm của sự việc. Tâu vị chúa của loài 
người, làm thế nào các bậc thiện xảo có thể nẳm được ý nghĩa của các kệ 
ngôn còn chưa được nói ra? 

5374 - Thật vậy, vị chúa của loài rồng nói thế nào? 

Rồi chim thần Venateyya nói thế nào? 

Thêm nữa, vị vua của các Càn-thát-bà nói gì? 

Hơn nữa, vị chúa thượng của xứ Kuru nói thế nào?” 

(Lời bốn vị) 

5375 - “Đúng vậy, vị chúa của loài rồng nói về sự nhẫn nại. 

Chim thần Venateyya nói về không đánh đập. 

Vị cua của các Càn-thát-bà nói về sự buông bỏ lạc thú. 

Vị chúa thượng của xứ Kuru nói về vô sở hữu.” 


1 Các câu kệ 5368 - 5381 giống như các câu kệ 1377 - 1390 ở Bổn Sanh 441, Catuposathỉka- 
jătakam - Bổn sanh Bôh Vị Hành Trai Giới, của tập JătakapãỊi - Bổn Sanh 1 (TTPV tập 32, 
các trang 353 và 355). 
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Khuddakanikaye - JatakapaỊi III 


545. Vidhurapanditajatakarn 


5376. Sabbãni etãni subhãsitãni 

na hettha dubbãsitamatthi kinci, 
yasminca etãni patitthitãni 
arãva nãbhyã 1 susamohitãni, 
catubbhi dhammehi samangibhũtam 
tam ve naram samanam ãhu loke. 

5377. Tuvannu 2 settho tvamanuttarosi 

tvam dhammagũ dhammavidũ sumedho, 
pannãya panham samadhiggahetvã 3 
acchecchi 4 dhĩro vicikicchitãni, 
acchecchi kankham vicikicchitãni 
cundo 5 yathã nãgadantam kharena. 

5378. Nĩluppalãbham vimalam anaggham 
vattham imam 6 dhũmasamãnavaọnam, 
panhassa veyyãkaranena tuttho 
dadãmi te dhammapũjãya dhĩra. 

5379. Suvannamãlam satapattaphullam 7 
sakesaram ratana 8 sahassamanditam, 
panhassa veyyãkaranena tuttho 
dadãmi te dhammapũjãya dhĩra. 

5380. Manim anaggham ruciram pabhassaram 
kanthãvasattarn maọibhũsitaĩn me, 
panhassa veyyãkaranena tuttho 
dadãmi te dhammapũjãya dhĩra. 

5381. Gavam sahassam usabhanca nãgam 
ặjannayutte ca rathe dasa 9 ime, 
panhassa veyyãkaranena tuttho 
dadãmi te gãmavarãni soỊasã ”ti. 

5382. Pandu kisiyãsi dubbalã 
vannarũpam na tavedisam pure, 
vimale akkhãhi pucchită 
kĩdisĩ tuyham sarĩravedanã. 

5383. Dhammo mamỹesu mãtinam 10 
dohaỊo nãma janinda vuccati, 
dhammãhatam 11 nãgakunjara 
vidhurassa hadayãbhipatthaye. 


1 arãvanabbhă - Syã; 
arã va nabhyã - PTS. 

2 tuvanhi - Ma; tuvam hi - Syã. 

3 samaviggahetvã - Syã. 

4 acchejji - Syã. 

5 chinde - Syã. 


6 idam - Ma, Syã. 

7 phullitam - Ma, Syã. 

8 ratna - Ma, Syã. 

9 dasã - PTS. 

10 mãtĩnam - Ma, Syã. 

11 dhammãhatam - Ma, Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh III 


545. Bổn Sanh Bậc Sáng Suôi Vidhura 


(Lời bậc sáng suốt Vidhura) 

5376. “Tất cả các điều ấy đã được khéo nói, 
bởi vì ở đây không có điều nào đã được vụng nói. 

Và các điều ấy được thiết lập ở người nào, 

tựa như các cây căm khéo được gấn vào trục bánh xe, 

người nào được đầy đủ bốn pháp, 

thật vậy, các bậc sáng suốt ở thế gian đã gọi người ấy là Sa-môn.” 


(Lời bốn vị) 

5377. “Ngài là hạng nhất, ngài là người không ai hơn được, 
ngài là vị đã đạt đến pháp, là vị hiểu rõ pháp, là bậc thiện trí. 

Sau khi nấm vững câu hỏi bằng trí tuệ, 

bậc sáng trí đã chặt đứt các hoài nghi, 

đã chặt đứt sự nghi hoặc và các hoài nghi, 

giống như người thợ ngà voi đã cắt đứt ngà voi bằng cây cưa.” 

(Lời Thiên vương Sakka) 

5378. “Hài lòng với việc giải thích câu hỏi, này vị sáng trí, ta ban cho ngài 
tấm vải này, có màu sâc như là làn khói, có sự rực rỡ như đóa sen xanh, 
không có vết bẩn, vô giá, để cúng dường pháp.” 

(Lời chim thần Venateyya) 

5379. “Hài lòng với việc giải thích câu hỏi, này vị sáng trí, ta ban cho ngài 
bông hoa bằng vàng, nở rộ với một trăm cánh hoa, có tua nhụy, được điểm tô 
với một ngàn viên ngọc, để cúng dường pháp.” 

(Lời long vương Varuna) 

5380. “Hài lòng với việc giải thích câu hỏi, này vị sáng trí, ta ban cho ngài 
viên ngọc ma-ni vô giá, xinh xắn, rực rỡ, được gẳn liền ở cổ, được trang điểm 
với viên ngọc ma-ni, vật sở hữu của ta, để cúng dường pháp.” 

(Lời đức vua Dhananjaya xứ Kuru) 

5381. “Hài lòng với việc giải thích câu hỏi, ta ban cho ngài một ngàn bò 
cái, một bò mộng, một con voi, mười cỗ xe kéo này đã được thắng vào những 
con ngựa thuần chủng, và ân huệ là mười sáu ngôi làng.” 

(Lời trao đổi giữa long vương Varuna và hoàng hậu Vimalã) 

5382. “Nàng vàng vọt, ốm o, yếu sức, 

màu sâc làn da của nàng không giống như trước đây. 

Này nàng Vimalã, được hỏi, xin nàng hãy giải thích, 
cảm thọ ở thân thể của nàng như thế nào?” 


5383. “Bản chất của các phụ nữ thuộc loài người, tâu vị chúa của loài 
rồng, (có chứng bệnh) được gọi tên là khao khát (ốm nghén). Thiếp ao ước 
trái tim của Vidhura, tâu bậc tối thượng của loài rồng, được mang lại một 
cách đúng pháp (không bâng bạo lực).” 
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Khuddakanikaye - JatakapaỊi III 


545. Vidhurapanditajatakarn 


5384. Candam kho tvam dohaỊãyasi' 
suriyam vã athavãpi mãlutam, 
dullabhe hi 1 2 vidhurassa dassane 3 
ko vidhuram idhamãnayissati. 4 

5385. Kinnu tăta tuvam pajjhăyasi 
padumam hatthagatamva te mukham, 
kim 5 dummanarũposi issara 

mã tvam soci amittatãpanã. 6 

5386. Mătã hi tava irandatĩ 7 
vidhurassa hadayam dhanĩyati, 8 
dullabhe hi vidhurassa dassane 
ko vidhuram idhamãnayissati. 

5387. Bhattupariyesanam 9 cara 

yo vidhuram idhamãnayissati, 
pituno ca sã sutvãna vãkyam 
rattim nikkhamma avassutim 10 cari. 

5388. Ke gandhabbe ca rakkhase 11 
nãge kimpurise ca mãnuse, 12 
ke pandite sabbakãmade 13 
dĩgharattam bhattã me 14 bhavissati. 

5389. Assãsa hessãmi te pati 

bhattă hessãmi 15 anindalocane, 16 
pannã hi mama 17 tathã vidhã 
assãsa hessasi bhariyã mamam. 18 

5390. Atha nam avacãsi 19 irandatĩ 
pubbapathãnugatena cetasã, 
ehi gacchãma pitu mamantike 
esova 20 te etamattham pavakkhati. 

5391. Alankatã suvasanã mãlinĩ candanussadã, 
yakkham hatthe gahetvãna pitu santikamupãgami. 21 


1 tvam vimale dohaỊăyasi - Syã. 

2 dullabhanhi - Ma; dullabham hi - Syã. 

3 dassanam - Ma, Syã. 

4 vidhuramidha mãnayissati - Ma; 
vidhũram idha-m-ãnayissati - PTS. 

5 kinnu - Ma, Syã. 

6 amittatãpana - Ma, Syã. 

7 irandhati - Ma, evamuparipi. 

8 dhaniyati - Ma; dhaniyyati - Syă; 
vanĩyấti - PTS. 

9 tassa bhattupariyesanam - Ma; 
tam bhattãram pariyesanam - Syã. 

10 avassutĩ - Syã. 


11 ke gandhabbe rakkhase ca nãge - Ma; 
ke gandhabbe ke rakkhase ca nãge - Syă. 

12 ke kimpurise cãpi mãnuse - Ma; 

ke kimpurise athavãpi mãnuse - Syã. 

13 sabbakãmadade - Ma, Syã. 

14 me - itisaddo PTS potthake na dissate. 

15 bhattă te hessãmi - Ma, Syã, PTS. 

16 anindilocane - PTS. 

17 mamam - Ma. 

18 mama - Ma, Syã. 

19 avacăsi puụụakam - Ma, Syã. 

20 eseva - Syấ; ẽso cả - PTS. 

21 pitusantikupãgami - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh III 


545. Bổn Sanh Bậc Sáng Suôi Vidhura 


5384. “Nàng hãy khao khát mặt trăng đi, 
hoặc mặt trời, hoặc thậm chí là làn gió. 

Bởi vì việc nhìn thấy Vidhura là điều khó đạt được; 
người nào sẽ đưa Vidhura đến nơi này?” 


(Lời Irandatĩ, con gái long vương) 

5385. “Thưa cha, cha ưu tư về việc gì vậy? 

Khuôn mặt của cha tựa như đóa sen bị vày vò bởi bàn tay. 
Tâu chúa thượng, tại sao cha có dáng vẻ buồn phiền? 

Xin cha chớ sầu muộn, tâu bậc thiêu đốt kẻ thù.” 


5386. “Này Irandatĩ, bởi vì mẹ của con 
ao ước trái tim của Vidhura. 

Bởi vì việc nhìn thấy Vidhura là điều khó đạt được; 
người nào sẽ đưa Vidhura đến nơi này? 


5387. Con hãy tìm kiếm một người chồng, 
là người sẽ đưa Vidhura đến nơi này.” 

Và nàng ấy, sau khi nghe lời nói của cha, 
trong đêm, đã ra đi thực hiện điều mong muốn. 


(Lời Irandatĩ, con gái long vương) 

5388. “Vị nào, là Càn-thát-bà, là quỷ sứ, 
là loài rồng, là nhân điểu, là loài người, 
vị nào là bậc sáng suốt có thể ban cho mọi điều ước muốn, 
sẽ là người chồng lâu dài của thiếp?” 


(Lời Dạ-xoa Puọnaka) 

5389. “Nàng hãy an tâm, ta sẽ là người chồng của nàng. 

Hỡi nàng có cặp mât không thể chê trách, ta sẽ là phu quân. 
Bởi vì trí tuệ của ta là thuộc loại như thế ấy. 

Nàng hãy an tâm, nàng sẽ là người vợ của ta.” 


5390. Rồi nàng Irandatĩ đã nói với vị ấy, 
nhờ vào tâm ý nhớ lại tập quán trong thời quá khứ, rằng: 
“Chàng hãy đến. Chúng ta hãy đi đến gặp cha của thiếp. 
Đích thân cha sẽ giải thích cho chàng về mục đích ấy.” 


5391. Nàng Irandatĩ đã trang điểm, mặc y phục đẹp, đeo tràng hoa, có 
thoa trầm hương, rồi đã cầm lấy bàn tay đưa vị Dạ-xoa đi đến gặp người cha. 
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Khuddakanikaye - JatakapaỊi III 


545. Vidhurapanditajatakarn 


5392. Nãgavara vaco sunohi 1 me 
patirũpam patipajja suủkiyam, 
patthemi aham irandatim 2 
tãya samangĩ karohi me tuvam. 3 

5393. Satam hatthĩ satam assã satam assatarĩrathă, 
satam vaỊabhiyo 4 punọã nãnãratanassa 5 kevalã, 
te nãga patipajjassu dhĩtaram dehi irandatim. 6 

5394. Yãva ãmantaye nãtĩ mitte ca suhadam janam, 7 
anãmantakatam kammam 8 tam pacchãmanutappati. 9 

5395 - Tato so varuno nãgo pavisitvã nivesanam, 

bhariyam ãmantayitvãna idam vacanamabravi. 

5396. Ayam so punnako yakkho yãcatĩ mam irandatim, 
bahunã vittalãbhena tassa dema piyam mamam. 10 

5397. Na dhanena na vittena labbhã amham irandatĩ, 11 
sace hi vo 12 hadayam panditassa 
dhammena laddhã idhamãhareyya, 

etena vittena kumãri labbhã 
nãnnam dhanam uttarim 13 patthayãma. 

5398. Tato so varuno nãgo nikkhamitvã nivesanã, 
punnakãmantayitvãna idam vacanamabravi. 

5399. Na dhanena na vittena labbhã amham irandatĩ, 
sace tuvam hadayam panditassa 
dhammena laddhã idhamãharesi, 

etena vittena kumãri labbhã 
nãnnam dhanam uttarim patthayãma. 

5400. Yam panditotyeke vadanti loke 
tameva bãloti punãhu aníìe, 
akkhãhi me vippavadanti ettha 
kam panditam nãga tuvam vadesi. 

5401. Koravyarãjassa dhananjayassa 14 
yadi te suto vidhuro nãma kattã, 
ãnehi tam panditam dhammaladdhã 
irandatĩ paddhacarã 15 te hotu. 

5402. Idanca sutvã varunassa vãkyam 
utthãya yakkho paramappatĩto, 
tattheva santo purisam asamsi 
ãnehi ãjannamidheva yuttarn. 


1 sunãhi - Syã. 

2 irandhatim - Ma, evamuparipi. 

3 tãya samaủgim karohi mam tuvam - Ma, Syã; 
tãya samangikarohi me tuvam - PTS. 

4 valabhiyo - Ma, Syã. 

5 nãnãratnassa - Ma, Syã. 

6 dehirandhatim - Ma; 
dehirandatim - Syă. 

7 suhadajjane - Ma, Syă. 

8 anãmantakatakammam - Syã. 


9 pacchã anutappati - Ma, Syã; 
pacchã-m-anutappati - PTS. 

10 mama - Syã. 

11 irandhatĩ - Ma. 

12 sace ca kho - Ma, Syã; 
sace hi kho - PTS. 

13 Uttari - Ma, PTS. 

14 dhanancayassa - Ma. 

15 padacară - Ma; 
patthacarãva - Syã. 
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(Lời Dạ-xoa Punnaka) 

5392. “Tâu bậc cao quý của loài rồng, xin hãy lâng nghe lời nói của tôi. 

Xin ngài hãy nhận lấy phần lễ vật cưới hỏi tương xứng. 

Tôi ao ước nàng Irandatĩ. 

Xin ngài hãy ban bố nàng ấy cho tôi. 

5393 - Tâu long vương, một trăm con voi, một trăm con ngựa, một trăm 
con la cái và cỗ xe, một trăm toa xe hàng hóa đầy âp, toàn bộ là ngọc quý các 
loại, xin ngài hãy nhận lấy các vật ấy, và hãy ban người con gái Irandatĩ.” 

(Lời long vương Varuna) 

5394 - “Cho đến lúc trầm trao đổi với các thân quyến, bạn bè, và người 
quen biết. Việc nào được thực hiện mà không có sự trao đổi, sau này sẽ hối 
tiếc về việc ấy.” 

5395. Sau đó, vị long vương Varuna ấy đã đi vào nơi trú ngụ, đã thỉnh 
mời người vợ đến, và đã nói lời nói này: 

5396. “Dạ-xoa Punnaka này đây cầu xin ta về Irandatĩ. Với nhiều của cải 
và lợi lộc, chúng ta hãy ban cho vị ấy người con gái yêu quý của trầm.” 

(Lời hoàng hậu Vimalã) 

5397. “Irandatĩ của chúng ta không có thể đạt được bâng tài sản hay bằng 
của cải. Thật vậy, nếu người nào đó có thể đạt được trái tim của bậc sáng suốt 
một cách đúng pháp (không bằng bạo lực) và mang lại nơi này, với của cải ấy 
thì có thể đạt được công chúa. Chúng ta không ao ước tài sản nào khác hơn 
thê'.” 


5398. Sau đó, vị long vương Varuna ấy đã rời khỏi nơi trú ngụ, đã thỉnh 
mời Dạ-xoa Puọnaka đến, và đã nói lời nói này: 

5399. “Irandatĩ của chúng tôi không có thể đạt được bâng tài sản hay 
bảng của cải. Nếu ngươi đạt được trái tim của bậc sáng suốt một cách đúng 
pháp (không bằng bạo lực) và mang lại nơi này, với của cải ấy thì có thể đạt 
được công chúa. Chúng tôi không ao ước tài sản nào khác hơn thế.” 

(Lời Dạ-xoa Punnaka) 

5400. “Ở thế gian, vị nào mà một số người nói là ‘bậc sáng suốt/ 

thì những người khác cũng đã nói về chính vị ấy là ‘kẻ ngu dốt.’ 

Mọi người tranh cãi nhau về trường hợp này. Xin ngài hãy nói cho tôi, 

tâu long vương, ai là bậc sáng suốt mà ngài nói đến?” 

(Lời long vương Varuna) 

5401. “Nếu ngươi đã được nghe tiếng về vị phân xử tên Vidhura của đức 
vua Dhananjaya xứ Kuru, thì ngươi hãy dẫn vị sáng suốt ấy về, sau khi đạt 
được một cách đúng pháp. Mong rằng Irandatĩ trở thành người vợ hầu hạ 
của ngươi.” 

5402. Và sau khi nghe được lời nói này của long vương Varuna, vị Dạ-xoa 
đã đứng lên, phấn khởi cực độ, và đã bảo người hầu đang có mặt ngay tại nơi 
ấy ràng: “Ngươi hãy dẫn con ngựa thuần chủng đã được thắng yên cương đến 
ngay tại nơi này.” 
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5403. Jatarupamaya kanna kacambhamaya 1 khura, 
jambonadassa pãkassa suvannassa uracchado. 

5404. Devavãhavaham yãnam assamãruyha punnako, 
alankato kappitakesamassu 

pakkãmi vehãsayamantalikkhe. 2 

5405. Sa punọako kãmavegena 3 giddho 
irandatim nãgakannam jigimsam, 4 
gantvãna tam bhũtapatim yasassim 
iccabravi vessavanam kuveram. 

5406. Bhogavatĩ nãma mandire 
vãsã hirannavatĩti vuccati, 
nagare nimmite kancanamaye 
mandalassa uragassa nitthitam. 

5407. Attãlakã otthagĩviyo 
lohitankassa masãragallino, 5 
pãsãdettha silãmayã 
sovannaratanena 6 chãditã. 

5408. Ambã tilakã ca jambuyo 
sattapanọã mucalindaketakã, 
piyakã 7 uddãlakã sahã 
uparibhaddakã 8 sinduvãrakã. 9 

5409. Campeyyakã nãgamãlikã 10 
bhaginĩmãlã athamettha 11 koliyã, 
ete dumã parinãmitã 12 
sobhayanti uragassa mandiram. 13 

5410. Khajjurettha silãmayã 
sovannadhuvapupphitã, 
bahũ yattha vasatopapãtiko 
nãgarặjã varuno mahiddhiko. 

5411. Tassa komãrikã bhariyã 
vimalã kancanavelliviggahã, 
kãịã 14 tarunãva uggatã 
pucimandatthanĩ 15 cãrudassanã. 


1 kăcamhicamayă - Ma, Syã. 

2 vehãyasamantalikkhe - Ma, Syã. 

3 kãmarãgena - Ma, Syã. 

4 jigĩsam - Ma. 

5 lohitaủgassa masãragallino - Syã; 
lohitamkamasãragallino - PTS. 

6 sovannaratanehi - Ma. 

7 piyaủgu - Ma; piyaủgukã - Syã. 


8 pãribhaddakã - Syã. 

9 sinduvãritã - Syã, PTS. 

10 nãgamallikã - Ma, Syã. 

11 athettha - Syã. 

12 parinãmitã - Ma, Syã. 

13 mandire - Syă. 

14 kãlã - Ma, PTS. 

15 pucimandathanĩ - PTS. 
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5403. (Con ngựa ấy) có hai tai bâng vàng, có các móng bâng ngọc ma-ni 
đỏ, có tấm phủ lưng bâng vàng đỏ xuất xứ từ sông Jambu đã được tinh luyện. 


5404. Dạ-xoa Punnaka đã được trang điểm, tóc râu đã được sửa soạn, đã 
cỡi lên con ngựa, phương tiện chuyên chở và di chuyển của chư Thiên, và đã 
ra đi ở không trung, trên bầu trời. 


5405. Vị Punnaka ấy, bị thèm khát do sự thúc đẩy của dục vọng, trong lúc 
thèm muốn công chúa Irandatĩ, người con gái của long vương, đã đi đến vị 
Vessavana Kuvera có danh tiếng ấy, đấng chúa tể của các sinh linh, và đã nói 
với vị ấy rằng: 


5406. “Ở cung điện tên Bhogavatĩ, 
chỗ ở được gọi là ‘ngôi nhà có chứa vàng,’ 
có thành phố được kiến tạo bâng vàng, 

được làm hoàn tất cho vị long vương chủ sở hữu một khuôn viên của cải. 


5407. Các tháp canh như những cái cổ của loài lạc đà, 
được làm bằng hồng ngọc và cẩm thạch. 

Các tòa lâu đài ở nơi này được làm bâng đá quý, 
được lợp mái bâng ngói vàng và bảo ngọc. 


5408. Có các cây xoài, các cây họ mè, và các cây mận đỏ, 
các cây thất diệp, các cây mucaỉinda và các cây ketaka, 
các cây piyaka, các cây uddãlaka, các cây xoài thơm, 
các cây uparibhaddaka và các cây sinduvãraka. 


5409. Có các cây campeyyaka, các cây nãga, và các cây mallika, 
các cây bhaginĩmãlã, rồi ở nơi này còn có các cây koliya. 

Những cây này trĩu nặng (những hoa và trái) 
làm rực rỡ cung điện của vị long vương. 


5410. Ở nơi này, có nhiều cây chà là làm bâng đá quý, thường xuyên nở rộ 
hoa bằng vàng. Và vị long vương Varuna có đại thần lực, là vị hóa sanh, sống 
ở nơi này. 


5411. Người vợ trẻ tuổi của vị long vương ấy, 

hoàng hậu Vimalã, có cơ thể sáng chói tựa như cột trụ vàng, 

quý phái tựa như giống dây leo kãịã non trẻ, 

có bộ ngực như trái cây pucimanda, có dáng vẻ dẻ mến. 
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5412. Lãkhãrasarattasucchavĩ 
kãnikãrova nivãtapupphito, 1 
tidivokacarãva 2 accharã 
vijjutabbhaghanãva nissatã. 3 

5413. Sã dohaỊinĩ sucimhitã 
vidhurassa hadayam dhanĩyati, 4 
tam tesam dadãmi 5 issara 

tena te denti irandatim mamam. 


5414. Sa 6 punnako bhũtapatim yasassim 
ãmantaya 7 vessavanam kuveram, 
tattheva santo 8 purisam asamsi 
ãnehi ậjannamidheva yuttam. 

5415. Jãtarũpamayã kannã kãcambhamayă 9 khurã, 
jambonadassa pãkassa suvannassa uracchado. 

5416. Devavãhavaham yãnam assamãruyha punnako, 
alankato kappitakesamassu 

pakkãmi vehãsayamantalikkhe. 10 

5417. So ãgamã 11 rậjagaham surammam 
angassa ranno nagaram durãyutam, 12 
pahũta 13 bhakkham bahuannapãnam 
masakkasãram viya vãsavassa. 

5418. Mayũrakoncãganasampaghuttham 14 
dij ãbhighuttham dij asanghasevitam, 
nãnãsakuntãbhirudam 15 subhanganam 16 
pupphãbhikinnam himavamva pabbatam. 

5419. Sa punnako vepullamãbhirucchi 17 
siluccayam kimpurisãnuciọnam, 
anvesamãno maniratanam uỊãram 
tamaddasã pabbatakũtamajjhe. 


1 kaụikãrãva nivãtapupphită - Ma, Syã. 

2 tidivokkacarãva - Syã. 

3 vijjuvabbhaghanã vinissatã - Ma, Syã. 

4 dhaniyati - Ma; 

dhaniyyati - Syã; vanĩyati - PTS. 

5 demi - Ma. 

6 so - Ma, Syã. 

7 ãmantiya - Syã. 

8 santarp - PTS. 

9 kãcamhicamayã - Ma, Syã. 


10 vehãyasamantalikkhe - Ma, Syã. 

11 aggamã - Ma; 
agamã - Syã, PTS. 

12 durãsadam - Syă. 

13 bahũta - Syã. 

14 mayũrakoncagaụasanghuttham - Syă. 

15 nãnãsakunãbhirudam - Syã. 

16 suvaủganam - Ma, Syã. 

17 vepulamãbhirũhi - Ma; 
vepulamãbhiruyha - Syã. 
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5412. Nàng có làn da đẹp nhuốm màu đỏ của nhựa cánh kiến, 
tựa như cây kãnikãra đã được trổ hoa ở nơi kín gió, 
tựa như nữ thần sống ở cõi Trời Đạo Lợi, 
tựa như tia chớp lóe sáng ở giữa đám mây đen. 


5413. Nàng ấy có sự khao khát vô cùng kỳ lạ, 
nàng ao ước trái tim của Vidhura. 

Tâu đấng chúa tể, thần sẽ trao vật ấy cho họ; 
do đó, họ sẽ gả công chúa Irandatĩ cho thần.” 


5414. Vị Puụnaka ấy đã thưa gởi với vị Vessavana Kuvera có danh tiếng, 
đấng chúa tể của các sinh linh, rồi đã bảo người hầu đang có mặt ngay tại nơi 
ấy rằng: “Ngươi hãy dẫn con ngựa thuần chủng đã được thẳng yên cương đến 
ngay tại nơi này.” 


5415. (Con ngựa ấy) có hai tai bàng vàng, có các móng bâng ngọc ma-ni 
đỏ, có tấm phủ lưng bằng vàng đỏ xuất xứ từ sông Jambu đã được tinh luyện. 


5416. Dạ-xoa Puọụaka đã được trang điểm, tóc râu đã được sửa soạn, đã 
cỡi lên con ngựa, phương tiện chuyên chở và di chuyển của chư Thiên, và đã 
ra đi ở không trung, trên bầu trời. 


5417. Vị ấy đã đi đến Rãjagaha vô cùng đáng yêu, 

thành phố của đức vua Anga, khó bị xâm chiếm (bởi kẻ thù), 

có dồi dào lương thực, có nhiều cơm ăn nước uống, 

tựa như cung Trời Masakkasãra của Thiên Vương Vãsava. 


5418. Nơi ấy được rộn ràng với tiếng hót của các bầy chim công, chim cò, 
được vang dội tiếng hót của loài chim, được lai vãng bởi các bầy chim, 
có tiếng kêu của các loài chim khác nhau, là vùng đất xinh đẹp, 
được bao phủ bởi bông hoa tựa như núi Hi-mã-lạp. 


5419. Vị Puọnaka ấy đã trèo lên ngọn núi Vepulla, 
tảng núi đá được lai vãng bởi loài nhân điểu. 
Trong khi tìm kiếm viên bảo ngọc ma-ni cao quý, 
vị ấy đã nhìn thấy nó ở giữa đỉnh của ngọn núi. 
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5420. Disvã manim pabhassaram jãtivantam 1 
dhanãharam 2 maniratanam uỊãram, 
daddallamãnam yasasã yasassinam 
obhãsati vijjurivantalikkhe. 

5421. Tamaggahĩ veỊuriyam mahaggham 
manoharam nãma mahãnubhãvam, 
ặjannamãruyha anomavanno 3 
pakkãmi vehãsayamantalikkhe. 

5422. So ãgamã nagaram indapattam 4 
oruyha cãganchi 5 sabharn kurũnam, 
samãgame 6 ekasatam samagge 
avhettha yakkho avikampamãno. 

5423. Ko nĩdha rannam varamãbhijeti 
kamãbhijeyyãma varamdhanena, 7 
kamanuttaram ratanavaram jinãma 
ko vãpi no jeti varamdhanena. 8 

5424. Kuhim nu ratthe tava jãtabhũmi 9 
na koravyasseva vaco tavedam, 
abhibhosi 10 no vannanibhãya sabbe 
akkhãhi me nãmanca bandhave ca. 

5425. Kaccãyano mãnavakosmi rậja 
anũnanãmo iti mavhayanti, 
angesu me nãtayo bandhavã ca 
akkhena devasmi idhãnupatto. 

5426. Kim mãnavassa ratanãni atthi 
ye tam jinanto hare akkhadhutto, 
bahũni raníìo ratanãni atthi 

te tvam daỊiddo 11 kathamavhayesi. 

5427. Manoharo 12 nãma manĩ mamãyam 
dhanãharo 13 maniratanam uỊãram, 
imanca ặjannam amittatãpanam 
etarn me jetvã 14 hare akkhadhutto. 


1 jãtimantam - Ma, PTS. 

2 manoharam - Ma. 

3 manomavanụo - Ma. 

4 indapattham - Ma. 

5 oruyhupãgacchi - Ma; 
oruyhupãganchi -Syă. 

6 samãgate - Ma, Syă. 

7 varaddhanena - Ma, Syã. 


varaddhanena - Ma, Syã; varam dhanãnam - PTS. 

9 jãtibhũmi - Ma, Syã. 

10 abhĩtosi - Ma, Syã. 

11 daliddo - Ma, Syã, PTS. 

12 dhanăharo - Syã. 

13 manohararp - Ma; 
dhanãharam - Syã, PTS. 

14 jinitvã - Ma, Syã. 
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5420. Sau khi nhìn thấy viên ngọc sáng rực, có phẩm chất, 
là viên bảo ngọc ma-ni cao quý, xứng đáng để cất giữ làm tài sản, 
là vật có danh tiếng, đang sáng chói với danh tiếng, 
tựa như tia chớp chiếu sáng ở không trung. 


5421. Vị ấy đã nẳm lấy viên ngọc quý, vô cùng giá trị, 
có năng lực vĩ đại, được gọi là viên ngọc như ý. 

Vị (Dạ-xoa) có sâc đẹp hoàn hảo đã leo lên con ngựa thuần chủng, 
và đã ra đi ở không trung, trên bầu trời. 


5422. Vị ấy đã đi đến thành Indapatta, 

đã xuống ngựa, và đã đi đến nơi hội họp của những người xứ Kuru. 
Không tỏ ra do dự, vị Dạ-xoa đã thách thức 
một trăm vị vua ở cuộc hội nghị rằng: 


5423. “Trong số các vị vua ở đây, vị nào (muốn) chiến thắng báu vật? 
Chúng tôi sẽ chiến thâng với vị nào vì phần tài sản quý báu? 

Chúng tôi phải thắng được vị nào để giữ được vật cao quý tối thượng? 
Hay là vị nào có thể thẳng được chúng tôi vì phần tài sản quý báu?” 


(Lời trao đổi giữa đức vua Dhananjaya xứ Kuru và Dạ-xoa Punnaka) 

5424. “Vậy sanh quán của khanh là ở đất nước nào? 

Lời nói này của khanh đương nhiên không phải là của người xứ Kuru. 
Khanh vượt trội tất cả chúng tôi về sâc sáng của nước da. 

Khanh hãy nói cho trầm rõ về danh tánh và các quyến thuộc.” 


5425. “Tâu bệ hạ, thần là thanh niên tên Kaccãyana. 
Mọi người gọi thần với tên ‘Anũna.’ 1 
Các thân bầng và quyến thuộc của thần ở xứ sở Anga. 
Tâu bệ hạ, thần đi đến nơi này vì trò đổ xúc xắc.” 


5426. “Chàng thanh niên có những bảo ngọc gì, 

để người chơi xúc xắc có thể mang chúng đi khi thắng khanh? 

Các vị vua có nhiều bảo ngọc, 

còn khanh thì nghèo khó, làm thế nào khanh mời mọc các vị ấy?” 


5427. “Viên ngọc ma-ni này của thần được gọi là viên ngọc như ý, 
là viên bảo ngọc ma-ni cao quý, xứng đáng để cất giữ làm tài sản, 
và con ngựa thuần chủng này làm cho kẻ thù phải bực bội, 
người chơi xúc xâc thắng được thần thì có thể mang đi (cả hai) vật ấy.” 


1 Vị Dạ-xoa này tên Punụaka (nghĩa là đầy đủ). Vì tên gọi này tiết lộ thân phận nô bộc của 
bản thân nên vị ấy phải che giấu và sử dụng tên giả theo lối chơi chữ: Anũna (không thiếu 
hụt). Còn Kaccãyana là tên gọi của vị ấy trong kiếp quá khứ (JaA. vi, 274). 
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5428. Eko manĩ mãnava kim karissati 
ãjãniyeko pana kim karissati, 
bahũni ranno maniratanãni atthi 1 
ặjãnĩyã vãtajavã anappakã. 

DohaỊakandam. 2 

5429. Idanca me maniratanam passa tvam dipaduttama, 3 
itthĩnam viggahã cettha purisãnanca viggahã. 

5430. Migãnam viggahã cettha sakunãnanca viggahã, 
nãgarãje supanne ca 4 manimhi passa nimmitam. 

5431. Hatthãnĩkam rathãnĩkam asse pattĩ dhajãni ca, 5 
caturanginim imam 6 senam maọimhi passa nimmitam. 

5432. Hatthãruhe 7 anĩkatthe rathike pattikãrike, 8 
balaggãni viyũỊhãni 9 manimhi passa nimmitam. 

5433. Puram uddãpasampannam 10 bahupãkãratoranam, 
siủghãtakesu bhũmiyo 11 manimhi passa nimmitam. 

5434. Esikã parikhãyo ca paligham 12 aggalãni ca, 13 
attãlake ca dvãre ca manimhi passa nimmitam. 

5435. Passa toranamaggesu nãnãdijaganã 14 bahũ, 
hamsã koncã mayũrã ca cakkavãkã ca kukkuhã. 

5436. Kunãlakãbahũ citrã 15 sikhandĩ jĩvanjĩvakã, 16 
nãnãdijaganãkiọnam manimhi passa nimmitam. 

5437. Passa nagaram supãkãram abbhutam 17 lomahamsanam, 
samussitadhajam rammam suvanọa 18 vãlukasanthatam. 

5438. Passa tvam 19 panọasãlãyo vibhattă bhãgaso mitã, 
nivesane nivese ca sandhibyuhe 20 pathaddhiyo. 21 

5439. Pãnãgãre ca sonde ca sũnã 22 odaniyãgharã, 
vesĩ ca ganikãyo ca manimhi passa nimmitam. 


1 ratanãni atthi - Syã; 
maniratanãni - PTS. 

2 dohaỊakandam nãma - Ma, Syã; 
dohaịakháụdăm - PTS. 

3 dvipaduttama - Ma, Syã. 

4 nãgarãjã supanọă ca - Ma. 

5 pattĩ ca vammine - Ma, Syã; 
pattĩ ca dhajãni ca - PTS. 

6 caturaủginimam - Ma, Syã. 

7 hatthãrohe - Ma, Syã. 

8 pattikãrake - Ma, Syã. 

9 viyũhãni - Syã. 

10 uddhãpasampannam - Ma; 
attãlasampannam - Syã. 

11 siủghãtake subhũmiyo - Syã. 


12 palikham - Ma, PTS; 
palĩgham - Syã. 

13 aggaỊãni ca - Ma, Syã. 

14 nãnãdijã ganã - Ma. 

15 bahucitrã - PTS. 

16 jĩvajĩvakã - Ma, Syã, PTS. 

17 abbhũtam - Syã. 

18 soụụa - Ma. 

19 passettha - Ma, Syă. 

20 sandhibyũhe - Ma, Syã; 
sandhibbũhe - PTS. 

21 pathatthiyo - Syã; 
patatthiyo - PTS. 

22 sũnã - Ma; 
suddã - Syã. 
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5428. “Này chàng thanh niên, một viên ngọc ma-ni sẽ làm được gì? 

Hơn nữa, một con ngựa thuần chủng sẽ làm được gì? 

Các vị vua có nhiều viên bảo ngọc ma-ni, 

và các con ngựa thuần chủng phi nhanh như gió không phải là ít.” 

Phẩm Chứng Bệnh Khao Khát (được chấm dứt). 

5429. “Tâu bậc tối thượng của loài người, bệ hạ hãy nhìn xem viên bảo 
ngọc ma-ni này của thần. Ở trong này, có các thân thể của những người nữ và 
các thân thể của những người nam. 

5430. Ở trong này, có các thân thể của những loài thú và các thân thể của 
những loài chim. Bệ hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên 
ngọc ma-ni: các long vương và các điểu vương. 

5431. Bệ hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên ngọc ma- 
ni: đoàn quân này gồm bốn binh chủng là đội tượng binh, đội xa binh, đội 
mã binh, đội bộ binh, và các ngọn cờ. 

5432. Bệ hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên ngọc ma- 
ni: các viên quản tượng, các ngự lâm quân, các xa binh, và các bộ binh, các 
đoàn quân đã được dàn trận. 

5433 - Bệ hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên ngọc ma- 
ni: thành phố có lũy đắp cao, nhiều tường thành và cổng chào, các khu đất ở 
các ngã tư đường. 

5434. Bệ hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên ngọc ma- 
ni: các cột chống, các hào nước, thanh chân, và các chốt cửa, các tháp canh và 
các cánh cổng. 


5435. Bệ hạ hãy nhìn xem ở các cổng chào và các con đường, những bầy 
chim khác loại: chim thiên nga, các con cò, và các con công, các chim hồng 
hạc, các chim ưng, - 


5436. - các con chim cu cu nhiều màu sâc, các con chim chào mào, các 
con gà lôi. Bệ hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên ngọc ma- 
ni được đông đúc với những bầy chim khác loại. 

5437. Bệ hạ hãy nhìn xem thành phố có tường thành xinh đẹp, phi 
thường, có sự dựng đứng lông, có cờ xí được giương lên, đáng yêu, được trải 
lên lớp cát bằng vàng. 


5438. Bệ hạ hãy nhìn xem các cửa hàng (đầy âp hàng hóa) được phân 
chia, được đo đạc thành từng phần, các ngôi nhà và các khu đất, các con hẻm 
nối liền các ngôi nhà và các đường lộ giao thông. 

5439. Bệ hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên ngọc ma- 
ni: các quán nước, các quán rượu, các tiệm thịt, các quán cơm, các gái điếm, 
và các nàng ca kĩ. 
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5440. Malakare ca rajake gandhike 1 atha dussike, 
suvaọọakãre manikãre manimhi passa nimmitam. 

5441. ÃỊãriye ca 2 sũde ca natanattakagãyake, 3 

pãnissare kumbhathũnike manimhi passa nimmitam. 

5442. Passa bherĩ mutingã 4 ca sankhã panavadendimã, 5 
sabbanca tãlãvacaram manimhi passa nimmitam. 

5443. Sammatãlanca vĩnanca naccagĩtam suvãditam, 
turiyatãỊitasamghuttham manimhi passa nimmitam. 

5444. Langhikã mutthikã cettha mãyãkãrã ca sobhiyã, 
vetãlike ca jalle ca manimhi passa nimmitam. 

5445. Samajjã cettha vattanti ãkinnã naranãribhi, 
mancãtimance bhũmiyo manimhi passa nimmitam. 

5446. Passa malle samajjasmim pothente 6 digunam bhựjam, 
nihate nihatamãne ca manimhi passa nimmitam. 

5447. Passa pabbatapãdesu nãnãmigaganã bahũ, 
sĩhavyagghavarãhã ca 7 acchakokataracchayo. 

5448. Palasatã ca 8 gavajã ca mahisã 9 rohitã rurũ, 
eneyyã ca varãhã ca 10 ganino ninkasũkarã. 11 

5449. Kadalimigã bahucitrã biịãrã sasakannakã, 12 
nãnãmigaganãkinnam manimhi passa nimmitam. 

5450. Najjãyo supatitthãyo 13 sonna 14 vãlukasanthatã, 
acchã savanti ambũni macchagumbanisevitã. 15 

5451. Kumbhĩlã makarã cettha sumsumãrã 16 ca kacchapã. 
pãthĩnã pãvusã 17 macchã valajã 18 munjarohitã. 


1 ganthike - PTS. 

2 ãỊãrike ca - Ma, Syã. 

3 natanãtakagăyino - Ma; 
natanattakagãyine - Syã; 
natanattakagãyane - PTS. 

4 mudiủgã - Ma, Syã. 

5 paụavadindimã - Ma; 
paụavadendimã - Syã. 

6 phòtente - Ma; 
pothente - Syã. 

7 sĩhã byagghã varãhã ca - Ma, Syã. 

8 palãsãdã - Ma; palasatã - Syã. 


9 mahimsã - Ma, Syã. 

10 sarabhã ceva - Syă. 

11 nĩka sũkarã - Ma; 
nikkasũkarã - Syã. 

12 sasakaụtakã - Ma. 

13 supatitịhãyo - PTS. 

14 sovaụna - Syă. 

15 nivesită - Syă. 

16 susumãrã - Ma. 

17 bahusã - Syă. 

18 balajã - Ma, Syã; 
vãlajã - PTS. 
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5440. Bệ hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên ngọc ma- 
ni: các người làm tràng hoa, các thợ giặt, các thợ làm hương liệu, rồi các thợ 
dệt vải, các thợ kim hoàn, các thợ nữ trang. 

5441. Bệ hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên ngọc ma- 
ni: các thợ nướng bánh, các đầu bếp, các vũ công, các kịch sĩ, các ca sĩ, các 
nghệ sĩ hát theo nhịp vỗ tay, các nghệ nhân biểu diên chum và trống. 

5442. Bệ hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên ngọc ma- 
ni: bệ hạ hãy nhìn xem các trống lớn, các trống nhỏ, các trống con, và các tù 
và vỏ ốc, các chập chõa, các trống con, và tất cả các loại nhạc cụ. 

5443. Bệ hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên ngọc ma- 
ni: cái chập choã, cây đàn vĩnã, điệu vũ, lời ca, và điệu tấu nhạc khéo léo 
được vang dội với các sự đập vỗ của các nhạc cụ. 

5444. Bệ hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên ngọc ma- 
ni: ở nơi này có các người nhào lộn, các võ sĩ đấu quyền, các nghệ sĩ xiếc tung 
hứng, các nhà ảo thuật, các nhà ngoại cảm, và các thợ tỉa râu. 

5445. Bệ hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên ngọc ma- 
ni: ở nơi này có các hội chợ đang diễn ra, được đông đúc với các người nam 
nữ, các khu đất có các dãy ghế được xếp thành bậc cấp. 

5446. Bệ hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên ngọc ma- 
ni: bệ hạ hãy nhìn xem các võ sĩ đấu vật ở hội chợ đang đánh nhau dữ dội 
bảng cánh tay, các kẻ thẳng và những người thua. 


5447. Bệ hạ hãy nhìn xem ở chân các ngọn núi nhiều bầy thú rừng khác 
loại: các con sư tử, các con cọp, các con heo, các con gấu, các con chó sói, và 
các con chó rừng, - 

5448. - các con tê ngưu, các con bò tót, các con trâu, các con hươu, các 
con nai vàng, các con sơn dương, và các con heo rừng, các con nai đốm, các 
con hoẵng và các con lợn lòi, - 


5449. - các con nai kadalỉ nhiều màu sâc, các con mèo rừng, các con thỏ, 
và các con sóc. Bệ hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên ngọc 
ma-ni: (chân núi) được đông đúc với các bầy thú rừng khác loại. 

5450. Các dòng sông và các bến bãi xinh đẹp được trải lên lớp cát bằng 
vàng, có làn nước trong vắt trôi chảy, được lai vãng bởi những đàn cá. 

5451. Và ở nơi này, có các loài cá sấu kumbhĩla, các cá đao, các loài cá sấu 
sumsumãra, các loài rùa, các con cá trích, cá miệng rộng, cá valaja, cá 
munja, và cá hồi. 
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5452. Nanadumaganakinna nanadịịaganayiita, 1 
veỊuriyaphalakarodãyo 2 manimhi passa nimmitam. 

5453. Passettha pokkharaniyo suvibhattă catuddisã, 
nãnãdij aganãkiọnã puthulomanisevitã. 3 


5454. Samantodaka 4 sampannam mahim sagarakundalam, 
upetam vanarãjehi 5 manimhi passa nimmitam. 

5455. Purato videhe passa goyãniye ca pacchato, 
kuruyo jambudĩpanca manimhi passa nimmitam. 

5456. Passa candanca suriyanca 6 obhãsente 7 catuddisã, 
sinerum anupariyante 8 manimhi passa nimmitam. 


5457. Sinerum himavantanca sagaranca mahiddhikam, 9 
cattăro ca mahãrãje manimhi passa nimmitam. 


5458. Arame vanagumbe ca patiye ca siluccaye, 
ramme kimpurisãkiọne manimhi passa nimmitam. 

5459. Phãrusakam 10 cittalatam missakam nandanam vanam, 
vejayantanca pãsãdam manimhi passa nimmitam. 

5460. Sudhammam tãvatimsanca pãricchattanca pupphitam, 
erãvanam nãgarãjam manimhi passa nimmitam. 

5461. Passettha devakannãyo nabhã vijjurivuggatã, 
nandane vicarantiyo manimhi passa nimmitam. 

5462. Passettha devakannãyo devaputtapalobhinĩ, 
devaputte caramãne 11 manimhi passa nimmitam. 

5463. Parosahassapãsãde 12 veỊuriyaphalakatthate, 13 
pajjalantena 14 vannena manimhi passa nimmitam. 


1 nãnãdijaganãkinnã n ã n ã du m aga n ãy ut ã - Ma, Syã. 

2 veỊuriyakarodãyo - Ma, PTS. 

3 puthulomacchasevitã - Syã. 

4 samantũdaka - PTS. 

5 vanarãjĩbhi - Syã. 

6 candam sũriyanca - Ma. 

7 obhãsante - Ma, PTS. 

8 anupariyãyante - Syã. 


9 mahĩtalam - Ma; 
mahiddhiyam - Syã. 

10 pãrusakam - Syã. 

11 ramamãne - Ma, Syã. 

12 parosahassam pãsăde - Syã. 

13 phalasanthate - Ma, Syã, PTS. 

14 pajjalante ca - Ma. 
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5452. Bệ hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên ngọc ma- 
ni: (các dòng sông) có các cây cối khác loại mọc dày đặc, có các bầy chim 
khác loại sinh sống, có sự tạo ra tiếng róc rách khi nước sông vỗ vào các tảng 
đá bâng ngọc bích, v.v... 

5453- Bệ hạ hãy nhìn xem các hồ nước khéo được phân chia ở khâp bốn 
hướng, được đông đúc với những bầy chim khác loại, được lai vãng bởi các 
loài cá lớn. 

5454. Bệ hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên ngọc ma- 
ni: mặt đất được bao bọc bởi biển cả, có nước ở xung quanh, có những khu 
rừng già được tồn tại. 

5455 - Bệ hạ hãy nhìn xem xứ Videha ở hướng đông, xứ Goyãniya ở hướng 
tây, xứ Kuru (ở hướng bắc) và xứ Jambudĩpa (ở hướng nam). 

5456. Bệ hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên ngọc ma- 
ni: bệ hạ hãy nhìn xem mặt trăng và mặt trời đang chiếu sáng bốn phương 
trong khi chúng tuần tự di chuyển vòng quanh núi Sineru. 

5457. Bệ hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên ngọc ma- 
ni: núi Sineru, núi Hi-mã-lạp, biển cả có tiềm năng lớn lao, và bốn vị vua vĩ 
đại (của bốn xứ sở). 

5458. Bệ hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên ngọc ma- 
ni: các khu vườn, các cụm rừng, các tảng đá bảng phảng, và các ngọn núi đá 
đáng yêu, đông đúc các loài nhân điểu. 

5459. Bệ hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên ngọc ma- 
ni: các khu vườn Phãrusaka, Cittalatã, Missaka, Nandana, và tòa lâu đài 
Vejayanta (của Thiên Chủ Inda), - 

5460. - giảng đường Sudhammã và cõi Trời Đạo Lợi được nở rộ hoa san 
hô. Bệ hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên ngọc ma-ni: voi 
chúa Erãvana. 

5461. Bệ hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên ngọc ma- 
ni: bệ hạ hãy nhìn xem ở đây các Thiên nữ đang đi dạo ở khu vườn Nandana, 
tựa như tia chớp lóe sáng từ bầu trời. 

5462. Bệ hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên ngọc ma- 
ni: bệ hạ hãy nhìn xem ở đây các Thiên nữ có sức lôi cuốn các vị Thiên nam, 
và (hãy nhìn xem) các vị Thiên nam đang đi lại. 

5463. Bệ hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên ngọc ma- 
ni: hơn một ngàn tòa lâu đài được lát bàng các mảnh ngọc bích với màu sâc 
đang bùng cháy. 
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5464. Tavatimse ca yame ca tusite capi nimmite, 

paranimmităbhiratino 1 manimhi passa nimmitam. 


5465. Passettha pokkharaniyo vippasannodika 2 SUC1, 
mandãlakehi 3 samchannã padumuppalakehi ca. 


5466. Dasettha rajiyo seta dasa nĩla 4 manorama, 

cha pingalã pannarasă 5 haỊiddã ca catuddasã. 6 


5467. Vĩsatim 7 tattha sovanna visatim rajatamaya, 
indagopakavannãbhã tãva dissanti timsati. 


5468. Dasettha kaỊiyo cha ca 8 manjettha pannavisati, 9 
missã bandhukapupphehi nĩluppalavicittită. 10 


5469. Evam sabbangasampannam accimantam pabhassaram, 
odhisunkam mahãrậja passa tvam dipaduttama. 11 

Manikandam. 12 


5470. Upãgatam rậja upehi 13 lakkham 
netãdisam maniratanam tavatthi, 
dhammena jiyyãma 14 asãhasena 
jito ca no khippamavãkarohi. 


5471. Pancãla paccuggata sũrasena 

macchã ca maddã saha kekakehi, 
passantu no te asathena 15 yuddham 
na no sabhãyam na karoti 16 kinci. 


5472. Te pãvisum akkhamadena mattã 

rặjã kurũnam punnako cãpi yakkho, 
rặjã kalim vicinam aggahesi 17 
katamaggahĩ punnako nãma yakkho. 18 


1 paranimmitavasavattino - Ma, Syã. 

2 vippasannodakã - Syã. 

3 mandãlakehi - Syă. 

4 dassanĩyã - Syã. 

5 pannarasa - Ma; pannarasã - PTS. 

6 haliddã ca catuddasa - Ma, Syã. 

7 vĩsati - Ma, Syã; vìsatĩ - PTS. 

8 chacca - Ma; chã ca - PTS. 

9 pannavĩsati - Ma; pancavĩsati - Syã. 


10 vicittikã - Ma; vicittakã - Syã. 

11 dvipaduttama - Ma, Syã. 

12 manikaụdam nãma - Ma, Syă. 

13 rãja mupehi - Ma. 

14 jissãma - Ma. 

15 asathena - Syã. 

16 karonti - Ma, Syã. 

17 viccinamaggahesi - Ma, Syã. 

18 punnako pi yakkho - PTS. 
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5464. Bệ hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên ngọc ma- 
ni: những người có sự thích thú ở cõi Trời Đạo Lợi, Dạ Ma, Đẩu Suất, luôn cả 
cõi Hóa Lạc và Tha Hóa Tự Tại. 


5465. Bệ hạ hãy nhìn xem các hồ nước có nước trong trẻo, tinh khiết, 
được che phủ bởi các loài thủy thảo và bởi những đóa hoa sen hồng sen xanh. 


5466. Ở thân viên ngọc ma-ni này, có mười đường vân màu trâng, mười 
đường vân màu xanh làm thích ý, hai mươi mốt đường vân màu nâu và mười 
bốn đường vân màu vàng nghệ. 


5467. Ở nơi ấy, có hai mươi đường vân bằng vàng, hai mươi đường vân 
bâng bạc, ba mươi đường vân được nhìn thấy như ánh sáng màu cánh kiến. 


5468. Ở nơi này, có mười sáu đường vân màu đen được xen lẫn với các 
bông hoa bandhuka, và hai mươi lăm đường vân màu đỏ tía được tô điểm với 
các đóa sen xanh. 


5469. Tâu đấng tối thượng của loài người, bệ hạ hãy nhìn xem viên ngọc 
ma-ni được thành tựu về mọi yếu tố như vậy, có ngọn lửa sáng rực, là vật thế 
chấp, tâu đại vương.” 

Phẩm Viên Ngọc Ma-ni (được chấm dứt). 


(Lời Dạ-xoa Punnaka) 

5470. “Tâu bệ hạ, nơi tranh tài đã được hoàn tất, xin bệ hạ hãy đến. 

Viên bảo ngọc ma-ni như thế này chưa thuộc về bệ hạ. 

Chúng ta hãy thắng cuộc một cách đúng pháp, không bằng bạo lực. 

Và khi bị thua, xin bệ hạ hãy mau chóng trao (vật cá cược) cho chúng tôi. 


5471. Tâu đức vua xứ Pancãla danh tiếng, đức vua xứ Sũrasena, 
đức vua xứ Macchă, và đức vua xứ Maddã, cùng với đức vua xứ Kekakehi, 
xin quý ngài hãy chứng kiến cuộc đấu của các ngài một cách ngay thật. 
Không phải là không làm gì ở cuộc hội họp như thế này.” 


5472. Đức vua của xứ Kuru và luôn cả Dạ-xoa Punnaka, 
say đẳm với trò đổ xúc xâc, hai vị ấy đã bước vào (nơi tranh tài). 
Đức vua, trong lúc chọn lựa con cờ, đã gặp phải vận rủi, 
còn vị Dạ-xoa tên Punnaka đã nẳm được sự may mắn. 
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5473 - Te tattha jũte ubhayo 1 samãgate 
rannam sakãse sakhinanca majjhe, 
ajesi yakkho naraviriyasettham 2 
tatthappanãdo tumulo babhũva. 

5474. Jayo mahãrậja parặjayo ca 
ãyũhatam annatarassa hoti, 
janinda jinosi 3 varam dhanena 4 
jito ca me khippamavãkarohi. 

5475. Hatthĩ gavãssã 5 manikundalã ca 
yam cãpi mayham ratanam pathavyã, 6 
ganhãhi kaccãna varam dhanãnam 
ãdãya yenicchasi tena gaccha. 

5476. Hatthĩ gavãssã manikundalã ca 
yancãpi tuyham ratanam pathavyã, 
tesam varo vidhuro nãma kattã 

so me jito tam me avãkarohi. 

5477. Attã ca me so saranam gatĩ ca 
dĩpo ca leno ca parãyano 7 ca, 
asantuleyyo mama so dhanena 
pãnena me sadiso 8 esa kattã. 

5478. Ciram vivãdo mama tuyhamassa 9 
kãmanca pucchãma tameva gantvă, 
esova no vivaratu etamattham 

yam vakkhatĩ hotu kathă 10 ubhinnam. 

5479. Addhã hi saccam bhanasi na ca mãnava sãhasam, 
tameva gantvã pucchãma tena tussãmubho janã. 

5480. Saccannu devã vidahũ kurũnam 
dhamme thitam vidhuram nãmamaccam, 
dãsosi ranno udavãsi nãtĩ 

vidhuroti sankhã katamãsi 11 loke. 

5481. Ãmãya dãsãpi bhavanti heke 
dhanena kĩtãpi bhavanti dãsã, 
sayampi heke upayanti dãsã 12 
bhayã panunnãpi 13 bhavanti dãsã 
ete narãnam caturova dãsã. 


1 ubhaye - Ma, Syã. 

2 naravĩrasettham - Ma, Syã. 

3 jĩnosi - Ma; jinnosi - Syã; jitosi - PTS. 

4 varaddhanena - Ma; 
varandhanena - Syã. 

5 gavassã - Ma, Syã. 

6 pathabyă - Ma; pathabyã - Syã. 


7 parãyano - Ma. 

8 sădiso - Ma. 

9 tuyhancassa - Ma. 

10 tathã - Syã. 

11 sankhyã katamosi - Syă. 

12 sayampi dãsã upayanti heke - Syã. 

13 panunụãpi - Syã. 
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5473. Cả hai vị ấy đã gặp gỡ nhau ở trò chơi cờ bạc tại nơi ấy, 
trong sự hiện diện của các vị vua và ở giữa các người chứng kiến. 
Vị dạ-xoa đã chiến thắng bậc dũng mãnh hạng nhất ở loài người. 
Đã có tiếng reo hò vang dội tại nơi ấy. 


(Lời trao đổi giữa Dạ-xoa Puọnaka và đức vua xứ Kuru) 

5474. “Tâu đại vương, chiến thắng và chiến bại 

là thuộc về một người nào đó trong hai người đang ra sức. 

Tâu vị chúa của loài người, bệ hạ bị mất mát vật quý báu về tài sản. 
Và bệ hạ đã thua, xin bệ hạ hãy mau chóng trao vật ấy cho thần.” 

5475. “Các con voi, bò, ngựa, các bông tai ngọc ma-ni, 
và luôn cả châu ngọc của trầm ở trên trái đất, 

này Kaccãna, khanh hãy chọn lấy vật quý báu trong số các tài sản. 
Khanh hãy mang theo và đi đến nơi nào khanh thích.” 

5476. “Các con voi, bò, ngựa, các bông tai ngọc ma-ni, 
và luôn cả châu ngọc của bệ hạ ở trên trái đất, 

vật quý báu trong số các tài sản ấy là vị phân xử tên Vidhura. 

Vị ấy đã được thần thẳng cuộc, xin bệ hạ hãy trao vị ấy cho thần.” 

5477. “Vị ấy là bản thân, là nơi nương nhờ, và là vận mệnh của trầm, 
là hòn đảo, là nơi trú ẩn, và là đối tượng quan trọng (đối với trầm). 
Vị ấy là không thể so sánh với tài sản của trầm, 

vị phân xử ấy là tương đương với sinh mạng của trăm.” 


5478. “Cuộc tranh cãi giữa thần và bệ hạ sẽ lâu lắc. 

Chúng ta hãy đi đến gặp chính vị ấy và hỏi về ý định (của vị ấy). 

Hãy để chính vị ấy khai mở cho chúng ta. 

Hãy để điều mà vị ấy sẽ nói là sự phán quyết cho cả hai (chúng ta).” 

5479. “Này chàng thanh niên, khanh quả nhiên nói lời chân thật và không 
nói lời hung dữ. Chúng ta hãy đi đến gặp chính vị ấy và hỏi. Như vậy, cả hai 
người chúng ta đều vui vẻ.” 

(Lời trao đổi giữa Dạ-xoa Punnaka và bậc sáng suốt Vidhura) 

5480. “Có thật chăng chưThiên đã phái đến xứ Kuru 
vị quan đại thần đứng vững ở công lý tên là Vidhura? 

Ngài là nô bộc của đức vua, hay ngài là thân quyến? 

Tên gọi ‘Vidhura’ ở thế gian là thuộc thành phần nào?” 

5481. “Một số là nô bộc do người mẹ nô bộc (sanh ra), 
cũng có những nô bộc được mua bàng tài sản, 

một SỐ người tự nguyện trở thành nô bộc, 

cũng có những người bị cưỡng bức trở thành nô bộc do sự sợ hãi; 

thật sự có bốn hạng nô bộc này ở loài người.” 
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5482. Addhã hi yonito ahampi jãto 
bhavo ca ranno abhavo ca ranno, 
dãsãham 1 devassa parampi gantvã 
dhammena mam mãnava tuyham dajjã. 2 

5483. Ayampi dutiyo 3 vijayo mamajja 
puttho hi kattã vivarittha 4 panham, 
adhammarũpo vata rậjasettho 
subhãsitam nãnujãnãsi 5 mayham. 

5484. Evam ce no so vivarettha 6 panham 
dãsohamasmi na ca khosmi nãti, 
ganhãhi kaccãna varam dhanãnam 
ãdãya yenicchasi tena gaccha. 

Akkhakandam. 7 

5485. Vidhura vasamãnassa gahatthassa sakam ghararn, 
khemã vutti katham assa kathannu assa sangaho. 

5486. Avyãpajjham 8 katham assa saccavãdĩ ca mãnavo, 
asmã lokã param lokam katham pecca na socati. 

5487. Tam tattha gatimã dhitimã matimã atthadassimã, 
sankhãtã sabbadhammãnam vidhuro etadabravi. 

5488. Na sãdhãranadãrassa na bhunje sãdumekako, 9 
na seve lokãyatikam netam pannãya vaddhanam. 10 

5489. Sĩlavã vattasampanno appamatto vicakkhano, 
nivãtavutti atthaddho surato sakhilo mu du. 

5490. Sangahetã ca 11 mittănam samvibhãgĩ vidhãnavã, 
tappeyya annapãnena sadã samanabrãhmane. 

5491. Dhammakãmo sutãdhãro bhaveyya paripucchako, 
sakkaccam payirupãseyya sĩlavante bahussute. 

5492. Gharamãvasamãnassa gahatthassa sakam gharam, 
khemã vutti siyã evarn evannu assa sangaho. 

5493. Avyãpajjho 12 siyã evarn saccacavãdĩ ca mãnavo, 
asmã lokã param lokam evam pecca na socati. 

Gharãvãsapanho. 13 


1 dãsoham - Syã. 

2 tuyha dajjã - Ma, Syã. 

3 ayam dutĩyo - Ma, PTS. 

4 vivarettha - Ma, PTS. 

5 n’ amỹãnãsi - PTS. 

6 vivarittha - Syã. 

7 akkhakandam nãma - Ma, Syã. 

8 abyãpajjham - Ma, Syã. 


9 sãdhumekako - Syã; 
sãdum ekato - PTS. 

10 vaddhanam - Ma, Syã. 

11 samgahe tắva - PTS. 

12 abyãpajjham - Ma; 
abyãpajjho - Syã. 

13 gharãvăsapanhã nãma - Ma, Syã; 
gharãvãsapanham - PTS. 
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5482. “Ta quả thật đã được sanh ra từ bụng mẹ, 

sống thì thuộc về đức vua, chết thì cũng thuộc về đức vua. 

Cho dù ta đi theo người khác, ta cũng là nô bộc của đức vua, 

này chàng thanh niên, ngài có thể trao ta cho ngươi một cách hợp pháp.” 

(Lời trao đổi giữa Dạ-xoa Punnaka và đức vua xứ Kuru) 

5483. “Đây cũng là chiến thẳng thứ nhì của thần hôm nay, 
bởi vì khi được hỏi, vị phân xử đã giải thích rõ ràng câu hỏi. 

Quả thật chúa thượng có dáng vẻ không công bàng, 

sự việc đã được nói rõ ràng, mà bệ hạ vẫn không chấp thuận cho thần.” 

5484. “Nếu vị ấy đã giải thích rõ ràng câu hỏi cho chúng ta như thế: 

‘Ta là nô bộc, và ta thật sự không phải là thân quyến.’ 

Này Kaccãna, khanh hãy lấy đi vật quý báu trong số các tài sản. 

Khanh hãy mang theo và đi đến nơi nào khanh thích.” 

Phẩm Trò Đổ Xúc Xâc (được chấm dứt). 

(Lời đức vua Dhananjaya xứ Kuru) 

5485. “Này Vidhura, người tại gia đang sống ở nhà của mình nên có cách 
cư xử an toàn như thế nào, nên có pháp đối xử như thế nào? 

5486. Và người thanh niên có lời nói chân thật làm thế nào có trạng thái 
không sầu khổ, làm thế nào không sầu muộn sau khi chết đi, từ đời này đến 
đời khác?” 


5487. Tại nơi ấy, vị Vidhura, có sự thành tựu trí tuệ, có nghị lực, có sự 
nhận thức, có sự nhìn thấy điều lợi ích, đã nói với vị vua ấy điều này: 

5488. “Không nên xâm phạm vợ của người khác, không nên ăn vật ngon 
ngọt một mình, không nên thích thú việc trò chuyện hên hệ thế tục, việc này 
không là sự tăng trưởng trí tuệ. 

5489. (Nên là người) có giới hạnh, hoàn thành phận sự, không xao lãng, 
khôn ngoan, có thái độ khiêm tốn, không ương ngạnh, hiền hòa, có lời nói tử 
tế, mềm mỏng. 


5490. (Nên là người) có hành động tiếp độ các thân hữu, có sự san sẻ, có 
sự sâp xếp (về mọi công việc phải làm), luôn luôn nên làm toại ý các vị Sa- 
môn, Bà-la-môn với cơm ăn và nước uống. 

5491. Nên là người có lòng mong muốn về thiện pháp, ghi nhớ điều đã 
nghe, nên có thói quen chất vấn tìm hiểu, nên đi đến hầu cận một cách 
nghiêm trang những bậc có giới hạnh, những vị nghe nhiều hiểu rộng. 

5492. Người tại gia đang sống ở nhà của mình nên có cách cư xử an toàn 
như vậy, nên có pháp đối xử như vậy. 

5493. Và làm như vậy, người thanh niên có lời nói chân thật sẽ có trạng 
thái không sầu khổ, làm như vậy sẽ không sầu muộn sau khi chết đi, từ đời 
này đến đời khác.” 

Câu Hỏi về Cuộc Sống Tại Gia (được chấm dứt). 


251 



Khuddakanikaye - JatakapaỊi III 


545. Vidhurapanditajatakarn 


5494. Ehi dani gamissama 1 dinno no issarena me, 
mamevattham 2 patipajja esa dhammo sanantano. 

5495. Jãnãmi mãnava tayãhamasmi 
dinnohamasmi tava issarena, 
tĩhanca tam vãsayemu agãre 
yenaddhunã anusãsemu putte. 

5496. Tam me tathã hotu vasemu tĩham 
kurutam bhavam ajja 3 gharesu kiccam, 
anusãsatam puttadãre bhavajja 
yathă tayĩ pacchã 4 5 sukhĩ bhaveyya. 

5497. Sãdhũti vatvãna pahũtakãmo 
pakkãmi yakkho vidhurena saddhim, 
tam kunjarặjannahayãnuciọnam 
pãvekkhi antopuranTariyasettho. 

5498. Koncam mayũranca piyanca ketam 
upãgami tattha surammarũpam, 
pahũtabhakkham bahuannapãnam 
masakkasãram viya vãsavassa. 

5499. Tattha naccanti gãyanti avhayanti 6 varã varam, 
accharã viya devesu nãriyo samalankată. 

5500. Samangi katvã 7 pamadãhi yakkham 
annena pãnena ca dhammapãlo, 
attattham 8 evãnuvicintayanto 
pãvekkhi bhariyãya tadã sakãse. 

5501. Tam candanagandharasãnulittam 
suvanọaj ambonadanikkhasãdisam, 
bhariyam vacã 9 ehi sunohi bhoti 
puttãni ãmantaya tambanette. 

5502. Sutvãna vãkyam patino anựjjã 10 
sunisam vaca 11 tambanakhĩ 12 sunettam, 
ãmantaya vammadharãni 13 cete 
puttãni indĩvarapupphasãme. 


1 gamissãmi - PTS. 

2 tam ev’ attham - PTS. 

3 bhavajja - Maj PTS. 

4 pecca - Ma, Syã. 

5 antepuram - Ma, Syã. 

6 avhãyanti - Ma. 

7 samaủgikatvã - Ma, PTS; samaủgĩkatvã - Syã. 


8 atthattham - Ma, PTS. 

9 bhariyam avaca - Syã. 

10 anojã - Syã. 

11 sunisam avaca - Syã. 

12 tambanakhim - Ma, Syã. 

13 cammadharãni - Syã. 


252 



Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh III 


545. Bổn Sanh Bậc Sáng Suốt Vidhura 


(Lời trao đổi giữa Dạ-xoa Punọaka và bậc sáng suốt Vidhura) 

5494. “Xin ngài hãy đến, giờ đây, chúng ta sẽ đi. Ngài đã được vị chúa tể 
ban cho tôi. Ngài hãy thực hành điều lợi ích cho chính tôi; điều này là quy 
luật cổ xUa.” 


5495. “Này chàng thanh niên, tôi biết tôi đã thuộc về ngài. 
Tôi đã được vị chúa tể ban cho ngài. 

Và chúng tôi xin thỉnh ngài trú ngụ ở nhà ba ngày, 
trong khoảng thời gian ấy, chúng tôi có thể chỉ dạy các con.” 


5496. “Điều ấy hãy là như thế đối với ta. Chúng ta hãy ở lại ba ngày. 
Hôm nay, hãy để ngài làm việc cần phải làm ở các căn nhà. 

Hôm nay, hãy để ngài chỉ dạy vợ con, 

để sau này, khi ngài đã đi rồi, họ có thể có được hạnh phúc.” 


5497. Vị Dạ-xoa có nhiều của cải Puụụaka đã nói rằng: “Lành thay!” rồi 
đã ra đi cùng với bậc sáng suốt Vidhura. Vị Dạ-xoa Puụnaka đã đi vào bên 
trong thành phố ấy, nơi đông đúc với những con voi và những con ngựa 
thuần chủng. 


5498. Vị ấy đã đi đến nơi ấy, có dáng vẻ vô cùng đáng yêu, 
gồm ba tòa lâu đài: Konca, Mayũra, và Piyaketa, 
có dồi dào lương thực, có nhiều cơm ăn nước uống, 
tựa như cung Trời Masakkasãra của Thiên Vương Vãsava. 


5499. Tại nơi ấy, các nữ nhân nhảy múa, ca hát, mời mọc cô nàng giỏi 
nhất trong số những nàng xuất sâc; các nàng đã được trang điểm tựa như các 
nữ thần ở giữa chư Thiên. 


5500. Sau khi đã cung ứng cho vị Dạ-xoa với những nữ nhân, 
với cơm ăn và nước uống, vị hộ trì công lý, 
trong khi chỉ suy nghĩ đến mục đích của bản thân, 
khi ấy, đã đi vào chỗ ngụ của người vợ cả. 


5501. Nàng ấy, được bôi tinh dầu có mùi thơm trầm hương, tương tự như 
món nữ trang làm bảng vàng đỏ xuất xứ từ sông Jambũ. Bậc sáng suốt 
Vidhura đã nói với người vợ rằng: “Này phu nhân, nàng hãy đến và hãy lẳng 
nghe. Hỡi nàng có cặp mât nâu, nàng hãy gọi các con đến.” 


5502. Sau khi nghe lời nói của chồng, nàng Anựjjã đã nói với người con 
dâu có những móng tay chân màu đồng, có cặp mắt đẹp rằng: “Này Cetă, này 
cô nàng tương tự như đóa hoa súng xanh, con hãy gọi những người con trai 
mặc trang phục hộ thân đến.” 
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5503. Te ãgate muddhani dhammapãlo 
cumbitvã putte avikampamãno, 
ãmantayitvãna 1 avoca vãkyam 
dinnãham 2 rannã idha mãnavassa. 

5504. Tassajjaham attasukhĩ vidheyyo 
ãdãya yenicchati tena gacchati, 
aham ca vo sãsitum ãgatosmi 3 
katham aham aparittãya gacche. 

5505. Sace vo rãjã kurukhettavãsĩ 4 
janasandho puccheyya pahũtakãmo, 
kimãbhijãnãtha pure purãnam 
kim vo pitã anusãse puratthã. 

5506. Samãsanã 5 hotha mayãva 6 sabbe 
konĩdha raníĩo abbhatiko manusso, 
tamanjalim kariya vadetha evam 
mã heva 7 deva na hi esa dhammo, 
viyaggharặjassa nihĩnajacco 
samãsano 8 deva katham bhaveyya. 

Pekkhanakandam. 9 


5507. So ca mitte 10 amacce 11 ca natayo suhadam jane, 12 
alĩnamanasankappo vidhuro etadabravi. 

5508. Ethayyo 13 rặjavasatim nisĩditvã sunotha 14 me, 
yathă rãjakulam patto yasam poso nigacchati. 

5509. Na hi rậjakulam patto annãto labhate yasam, 
nãsũro 15 napi dummedho 16 nappamatto kudãcanam. 

5510. Yadãssa sĩlam paíĩnanca soceyyancãdhigacchati, 
atha vissasate tyamhi 17 guyhancassa na rakkhati. 

5511. Tulã yathã paggahitã samadandã sudhãritã, 
ajjhittho na vikampeyya sa rậjavasatim vase. 


1 ãmantayitvã ca - PTS. 

2 dinnoham - Syã. 

3 vo anusãsitum ãgatosmi - Syã; 
vo sasitum ãgato ’smi - PTS. 

4 kururatthavãsĩ - Ma, Syã. 

5 samãnãsană - Syã. 

6 mayã ca - Syã. 

7 mã hevam - Ma. 

8 samãnãsano - Syã. 

9 lakkhaụakaụdam nãma - Ma; 

lakkhakaụdam - Syã. 


10 putte - Ma, Syã. 

11 amitte - PTS. 

12 suhadajjane - Ma, Syã. 

13 ethayyã - Syă. 

14 sunãtha - Ma, Syă. 

15 nãtisũro - Syã. 

16 nãpi dummedho - Ma; 
nãtidummedho - Syã. 

17 vissãsate tamhi - Syă. 
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5503. Khi những người con trai ấy đã đi đến, vị hộ trì công lý, không chút 
rung động, đã hôn chúng ở trán. Sau khi gọi chúng đến, bậc sáng suốt 
Vidhura đã nói với chúng lời nói ràng: “Cha đã được vị chúa tể ban cho chàng 
thanh niên ở nơi đây. 


5504. Hôm nay, cha đã thuộc về vị ấy. Cha có thể sâp xếp sự thoải mái 
cho bản thân trong ba ngày, rồi vị ấy sẽ mang cha theo và đi đến nơi nào vị ấy 
thích. Và cha đi đến để dặn dò các con. Làm thế nào cha có thể ra đi khi chưa 
thực hiện sự hộ trì cho các con? 


5505. Nếu đức vua Janasandha trị vì xứ sở Kuru, có nhiều của cải, hỏi các 
con ràng: ‘Các khanh có nhận biết việc làm cổ xưa nào trong thời quá khứ 
không? Cha của các khanh đã chỉ dạy điều gì trước tiên? 


5506. Tất cả các khanh hãy có chỗ ngồi ngang hàng với chính trầm. Ở 
đây, có người nào là không giỏi hơn trầm?’ Các con nên châp tay lại và nên 
nói với đức vua như vầy: ‘Tâu bệ hạ, xin bệ hạ chớ nói thế. Bởi vì điều ấy 
không phải là truyền thống. Tâu bệ hạ, làm thế nào kẻ dòng dõi thấp kém lại 
có thể có chỗ ngồi ngang hàng với loài cọp chúa?’” 

Phẩm Thăm Nom (được chấm dứt). 


5507. Và vị Vidhura ấy, với tâm ý và sự suy tư không thụ động, đã nói với 
bạn bè, các quan đại thần, các thân quyến, và những người quen điều này: 


5508. “Các vị hãy đến. Hãy ngồi xuống và nghe tôi nói về việc phục vụ đức 
vua như thế nào để một người đã đi vào chốn vương triều có thể đạt được 
danh vọng. 


5509. Bởi vì, khi đã đi vào chốn vương triều mà không được biết tiếng, 
không dũng cảm, thậm chí còn ngu muội, xao lãng, thì không bao giờ đạt 
được danh vọng. 


5510. Khi nào đức vua biết được giới hạnh, trí tuệ, và sự thanh liêm của 
người này, khi ấy đức vua sẽ tin cậy người ấy và không giấu kín điều bí mật 
(của bản thân) đối với người này. 


5511. Giống như cái cân đã được treo lên, có đòn cân nằm ngang, khéo 
chịu đựng (vật nặng), tương tự như vậy, người nào không do dự khi được vua 
ra lệnh, người ấy có thể sống ở chốn vương triều. 
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5512. Tula yatha paggahita samadanda sudharita, 
sabbãni abhisambhonto sa rậjavasatim vase. 


5513. Diva va yadi va rattim rajakiccesu pandito, 
ajjhittho na vikampeyya sa rậjavasatim vase. 


5514. Diva va yadi va rattim rajakiccesu pandito, 
sabbãni abhisambhonto sa rậjavasatim vase. 


5515. Yo cassa sukato maggo raíìno suppatiyadito, 1 
na tena vutto gaccheyya sa rậjavasatim vase. 

5516. Na raníĩo samakam 2 bhunje kãmabhoge kudãcanam, 
sabbattha pacchato gacche sa rậjavasatim vase. 

5517. Na raníìo sadisam vattham na mãlam 3 na vilepanam, 
ãkappam sarakuttim vã na ranno sadisamãcare, 
annam kareyya ãkappam sa rậjavasatim vase. 

5518. KĩỊe rặjã amaccehi bhariyãhi parivãrito, 
nãmacco rậjabhariyãsu bhãvam kubbetha pandito. 


5519. Anuddhato acapalo nipako samvutindriyo, 
manopanidhisampanno sa rậjavasatim vase. 


5520. Nassa bhariyahi kiỊeyya na manteyya rahogato, 
nãssa kosã dhanam ganhe sa rặjavasatim vase. 


5521. Na niddantam bahum manne 4 na madaya suram pive, 
nãssa dãye migam 5 haníìe sa rậjavasatim vase. 


5522. Nassa pĩtham na pallankam na koccham na nagam 6 ratham, 
sammatomhĩti ãrũhe 7 sa rãjavasatim vase. 


1 supatiyãdito - Syã. 4 na niddam bahu maníĩeyya - Ma, Syã; 

2 sadisam - Ma. na niddannam bahum manne - PTS. 

3 mãlã - PTS. 5 mige - Ma, Syă. 6 nãvam - Ma, Syã. 7 ãrũyhe - Syã. 
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5512. Giống như cái cân đã được treo lên, có đòn cân nằm ngang, khéo 
chịu đựng (vật nặng), tương tự như vậy, người nào thi hành mọi mệnh lệnh 
của vua, người ấy có thể sống ở chốn vương triều. 


5513. Dầu ban ngày hay ban đêm, trong các công việc của vua, bậc sáng 
suốt không do dự khi được vua ra lệnh, vị ấy có thể sống ở chốn vương triều. 


5514. Dầu ban ngày hay ban đêm, trong các công việc của vua, người nào 
thi hành mọi mệnh lệnh của vua, người ấy có thể sống ở chốn vương triều. 


5515. Người nào, dầu đã được bảo, cũng không nên đi bằng con đường đã 
khéo được thực hiện, đã khéo được trang hoàng dành riêng cho vua, người ấy 
có thể sống ở chốn vương triều. 


5516. Không nên hưởng thụ các thú vui về ngũ dục giống như của vua vào 
bất cứ lúc nào, nên đi phía sau vua ở tất cả các nơi, người ấy có thể sống ở 
chốn vương triều. 


5517. Không nên sử dụng vải vóc, tràng hoa, dầu thoa giống như của vua, 
không nên thực hiện cử chỉ hoặc kiểu cách giọng nói giống như của vua, nên 
tạo ra cử chỉ khác, người ấy có thể sống ở chốn vương triều. 


5518. Vị vua, được vây quanh bởi các cung phi, có thể đùa giỡn với các 
quan đại thần, các quan đại thần sáng suốt không nên hành động thân mật 
với các cung phi của vua. 


5519. (Người nào) không khoa trương, không chưng diện, chín chắn, có 
giác quan đã được thu thúc, có ý chí kiên định, người ấy có thể sống ở chốn 
vương triều. 


5520. Không nên đùa giỡn, không nên trò chuyện ở nơi vắng vẻ với các 
cung phi của vua, không nên lấy câp tài sản từ nhà kho của vua, người ấy có 
thể sống ở chốn vương triều. 


5521. Không nên nghĩ ngợi nhiều đến việc ngủ nghỉ, không nên uống 
rượu để say sưa, không nên giết thú ở vườn nuôi của vua, người ấy có thể 
sống ở chốn vương triều. 


5522. Không nên trèo lên ghế ngồi, kiệu khiêng, ghế nệm, voi, cô xe của 
vua (nghĩ rằng): ‘Ta được cho phép,’ người ấy có thể sống ở chốn vương triều. 
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5523. Natidure bhave' ranno naccasanne vicakkhano, 
samekkham cassa 1 2 tittheyya sandissanto sabhattuno. 

5524. Na ve 3 rậjã sakhã 4 hoti na rặjã hoti methuno, 
khippam kựjjhanti rậjãno sũkenakkhĩva 5 ghattitam. 

5525. Na pũjito mannamãno medhãvĩ pandito naro, 
pharusam patimanteyya 6 rậjãnam parisam gatam. 7 

5526. Laddhadvãro labhedvãram 8 neva rãjũsu vissase, 
aggĩva yato tittheyya 9 sa rậjavasatim vase. 

5527. Puttam vã bhãtaram sam vã 10 sampagganhãti khattiyo, 
gãmehi nigamehi vã ratthe 11 janapadehi vã, 

tunhĩ bhũto upekkheyya na bhane chekapãpakam. 

5528. Hatthărũhe 12 anĩkatthe rathike pattikãrake, 13 
tesam kammãvadãnena 14 rậjã vaddheti vetanam, 15 
na tesam antarã gacche sa rặjavasatim vase. 

5529. Cãpovũnũdaro 16 dhĩro vamso vãpi pakampiyo, 17 
patilomam na vatteyya sa rậjavasatim vase. 

5530. Cãpovũnũdaro 18 assa macchovassa ajivhavã, 19 
appãsĩ nipako sũro sa rãjavasatim vase. 

5531. Na bãỊham itthim gaccheyya sampassam tejasankhayam, 
kãsam sãsam daram balyam 20 khĩnamedho nigacchati. 

5532. Nãtivelam pabhãseyya na tunhĩ sabbadã siyã, 
avikinnam mitam vãcam patte kãle udĩraye. 21 

5533. Akkodhano asamghattho 22 sacco sanho apesuno, 23 
sampham giram na bhãseyya sa rãjavasatim vase. 


1 bhaje - Ma, Syã. 

2 sammukhaíĩcassa - Ma; 
sammukhe c’ assa - PTS. 

3 me - Syă. 

4 samkhã - PTS. 

5 sũken’ akkhim va - PTS. 

6 patimanteyya - Syă. 

7 parisamkitam - PTS. 

8 laddhavãro labhe vãram - PTS. 

9 aggĩva samyato titthe - Ma, Syã. 

10 bhãtaram vã sam - Ma. 

11 ratthehi - Ma, sỹã. 

12 hatthãrohe - Ma; hatthãrohã - Syã. 


13 anĩkatthã rathikã pattikãrakã - Syã; 
pattikãrike - PTS. 

14 kammãpavãdena - Syã. 

15 vettanam - Syã. 

16 cãpovũnudaro - Ma, PTS; 
căpova oname - Syã. 

17 pakampaye - Ma, Syă, PTS. 

18 cãpovũnudaro - Ma, PTS. 

19 ajivhatã - Syã. 

20 bãlyam - Syã. 

21 udĩriye - Syã. 

22 asaủghatto - Syă. 

23 apesuno - Ma, Syã, PTS. 
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5523. Nên khôn ngoan, không quá xa cách đối với vua, không quá gần 
gũi. Và nên đứng ở chỗ được nhìn thấy bởi chủ nhân của mình, trong khi có 
thể quan sát vị ấy. 


5524. Vị vua quả thật không phải là bạn, vị vua không phải là đối tác. Các 
vị vua mau chóng nổi giận, tựa như con mât bị cọng râu hạt lúa mạch chạm 
vào (mau chóng trở nên đỏ ngầu). 


5525. Khi được tôn vinh, không nên cho rằng mình là thông minh, sáng 
suốt, không nên đối đáp một cách thô lỗ với vua trong cuộc hội họp. 


5526. Với cơ hội đã đạt được thì có thể nhận lấy cơ hội. Không bao giờ tỏ 
ra thân thiết với các vị vua, tựa như ngọn lửa, nên thận trọng khi đứng gần, 
người ấy có thể sống ở chốn vương triều. 


5527. Nếu vị Sát-đế-lỵ ưu đãi con trai hoặc anh em trai của mình với 
những ngôi làng, với những thị trấn, với những lãnh thổ, hoặc với những xứ 
sở, nên bình thản, có trạng thái im lặng, không nên bình phẩm đúng sai. 


5528. Đức vua gia tăng tiền lương cho các viên quản tượng, các ngự lâm 
quân, các xa binh, và các bộ binh căn cứ vào công việc của họ, không nên 
phản đối phần lợi lộc dành cho họ, người ấy có thể sống ở chốn vương triều. 


5529. Bậc sáng trí nên như là cây cung có cái bụng lép (được duỗi thẳng), 
hoặc thậm chí tựa như cây tre có thể đung đưa (khi có gió thổi), không nên 
hành xử nghịch ý vua, người ấy có thể sống ở chốn vương triều. 


5530. Nên như là cây cung có cái bụng lép (được duỗi thẳng), nên như là 
con cá không có cái lưỡi, người thọ thực ít, chín chắn, dũng cảm, người ấy có 
thể sống ở chốn vương triều. 


5531. Trong khi nhận thấy sự kiệt quệ của năng lực, không nên đi đến với 
phụ nữ nhiều quá. Kẻ có trí bị cạn kiệt chịu đựng cơn ho, cơn suyễn, sự mệt 
nhọc, trạng thái yếu đuối. 


5532. Không nên phát biểu quá dài, không nên im lặng vào mọi lúc, khi 
thời điểm đến, nên thốt ra lời nói không bị tản mạn, có chừng mực. 


5533. Không giận dữ, không khiêu khích, chân thật, mềm mỏng, không 
đâm thọc, không nên nói lời vô ích, người ấy có thể sống ở chốn vương triều. 
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5534. Matapettibharo 1 assakule jetthapacayiko, 
hiriottappasampanno 2 sa rậjavasatim vase. 3 

5535. Vinĩto sippavã danto katatto niyato mudu, 
appamatto suci dakkho sa rặjavasatim vase. 

5536. Nivãtavutti vaddhesu 4 sappatisso sagãravo, 
surato sukhasambhãso 5 sa rậjavasatim vase. 

5537. Ãrakã parivajjeyya sahitum 6 pahitam janam, 
bhattãrannevudikkheyya ananíìassa ca 7 rãjino. 

5538. Samane brãhmane cãpi sĩlavante bahussute, 
sakkaccam payirupãseyya sa rặjavasatim vase. 

5539. Samane brãhmane cãpi sĩlavante bahussute, 
sakkaccam anuvãseyya sa rặjavasatim vase. 

5540. Samane brãhmane cãpi sĩlavante bahussute, 
tappeyya annapãnena sa rậjavasatim vase. 

5541. Samane brãhmane cãpi sĩlavante bahussute, 
ãsajja paíĩne sevetha ãkankham 8 vuddhimattano. 9 

5542. Dinnapubbam na hãpeyya dãnam samanabrãhmane, 
na ca kinci nivãreyya dãnakãle vanibbake. 10 

5543. Pannavã 11 buddhisampanno vidhãnavidhikovido, 
kãlannũ samayannũ ca sa rặjavasatim vase. 

5544. Utthãtã kammadheyyesu appamatto vicakkhano, 
susamvihitakammanto sa rặjavasatim vase. 

5545. Khalam sãlam pasum khettam gantã cassa abhikkhanam, 
mitam dhannam nidhãpeyya mitanca 12 pãcaye ghare. 


1 mãtãpetibharo - Syã. 

2 saụho sakhilasambhãso - Ma, Syã. 

3 ayam gãthã PTS potthake natthi. 

4 vuddhesu - Ma; vuddhesu - Syă. 

5 sukhasamvãso - Ma, Syã, PTS. 

6 sanhitum - Syã. 


7 na ca anííassa - Ma, Sya. 

8 ãkamkha - PTS. 

9 vuddhimattano - Syã. 

10 vanibbake - Ma, Syã, PTS. 

11 punnavã - PTS. 

12 mitamva - Ma. 
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5534- Nên có sự phụng dưỡng mẹ cha, có sự tôn kính các bậc trưởng 
thượng ở trong gia tộc, đầy đủ pháp hổ thẹn (tội lỗi) và ghê sợ (tội lỗi), người 
ấy có thể sống ở chốn vương triều. 


5535- (Người nào) đã được huấn luyện, có học nghệ, đã được tự chủ, đã 
được hoàn thiện, quả quyết, mềm mỏng, không xao lãng, thanh liêm, tài ba, 
người ấy có thể sống ở chốn vương triều. 


5536. Nên có thái độ khiêm tốn đối với những người lớn, có sự tôn trọng, 
có sự tôn kính, trung thành, có sự trao đổi chuyện trò thoải mái, người ấy có 
thể sống ở chốn vương triều. 


5537. Nên lánh xa sứ giả ngoại bang đã được phái đến để làm con tin. Chỉ 
nên quan tâm đến (vị vua) chủ nhân của mình, không thuộc về vị vua khác. 

5538. Nên đi đến hầu cận một cách nghiêm trang các vị Sa-môn luôn cả 
các vị Bà-la-môn có giới hạnh, nghe nhiều hiểu rộng, người ấy có thể sống ở 
chốn vương triều. 

5539- Nên thực hành ngày trai giới một cách nghiêm trang theo các vị Sa- 
môn luôn cả các vị Bà-la-môn có giới hạnh, nghe nhiều hiểu rộng, người ấy 
có thể sống ở chốn vương triều. 

5540. Nên làm toại ý các vị Sa-môn luôn cả các vị Bà-la-môn có giới 
hạnh, nghe nhiều hiểu rộng, với cơm ăn nước uống, người ấy có thể sống ở 
chốn vương triều. 


5541. Sau khi đi đến các vị Sa-môn luôn cả các vị Bà-la-môn có giới hạnh, 
nghe nhiều hiểu rộng, nên phục vụ các vị có trí tuệ, trong khi mong mỏi sự 
tien bộ cho bản thẩn. 


5542. Không nên bãi bỏ việc bố thí đến các vị Sa-môn và Bà-la-môn đã 
thường được bố thí trước đây. Và không nên gây trở ngại bất cứ điều gì đối 
với những người cùng khổ vào thời điểm bố thí. 


5543- Có trí tuệ, được đầy đủ về sự hiểu biết, rành rẽ về phương thức sâp 
xếp, biết thời điểm, biết thời cơ, người ấy có thể sống ở chốn vương triều. 

5544. Năng động trong các phận sự, không xao lãng, khôn ngoan, có công 
việc khéo được điều hành, người ấy có thể sống ở chốn vương triều. 

5545- Nên là người thường xuyên đi đến sân đập lúa, kho trại, chuông 
thú, đồng ruộng. Nên cho người cất giữ thóc lúa đã được cân đong. Và nên 
cho nấu nướng trong nhà phần đã được đo lường. 
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5546. Puttam vã bhãtaram sam vã 1 sĩlesu asamãhitam, 
anangavã 2 hi te bãlã yathă petã tatheva te, 
colanca 3 nesam pindanca ãsĩnãnam va dãpaye. 4 

5547. Dãse kammakare pesse 5 sĩlesu susamãhite, 
dakkhe utthãnasampanne ãdhipaccasmim 6 thăpaye. 

5548. Sĩlavã ca alolo ca 7 anuratto cassa 8 rậjino, 
ãvĩ raho hito tassa sa rậjavasatim vase. 

5549. Chandannũ rậjino assa 9 cittattho cassa 10 rặjino, 
asankusakavattissa 11 sa rặjavasatim vase. 

5550. Ucchãdaye ca nahãpaye 12 dhove pãde adhosiram, 
ãhatopi na kuppeyya sa rậjavasatim vase. 

5551. Kumbhampi panjalim 13 kuriyã 14 vãyasam vã 15 padakkhinam, 
kimeva sabbakãmãnam dãtãram dhĩramuttamam. 

5552. Yo deti sayanam vattham yãnam ãvasatham gharam, 
pajjunnoriva bhũtãni 16 bhogehi mabhivassati. 17 

5553. Esayyo rặjavasati 18 vattamãno yathã naro, 
ãrãdhayati rậjãnam pũjam labhati bhattusu. 

Rãjavasatikandam. 19 


5554. Evam samanusasitva natisangham vicakkhano, 
parikinọo suhadehi 20 rậjãnamupasahkami. 

5555. Vanditvă sirasã pãde katvã ca nam padakkhinam, 
vidhuro avaca rặjãnam paggahetvãna anjalim. 

5556. Ayam mam mãnavo neti kattukãmo yathãmatim, 21 
nãtĩnattham pavakkhãmi tam sunohi arindama. 


1 bhãtaram vã sam - Ma. 

2 anaủgãva - Syă. 

3 coỊanca - Ma, Syã, PTS. 

4 ãsĩnãnam padãpaye - Ma, Syã. 

5 pose - Syã. 

6 ãdhipaccamhi - Ma; 
ãdhipaccasmi - Syã, PTS. 

7 alobho ca - Syã. 

8 anurakkho ca - Ma; 
anuvatto ca - Syã; 
anuratto ca - PTS. 

9 rãjino cassa - Ma, Syã. 

10 cittattho assa - Ma. 

11 asaủkusakavutti ’ssa - Ma, Syă. 

12 ucchãdaye ca nhãpaye - Ma; 

acchãdane ca nahăpe ca - Syã. 


13 kumbhampanjalim - Ma; 
kumbhinhi panjalim - Syã. 

14 kariyã - Ma, PTS; 
kayirã - Syã. 

15 cãtancãpi - Ma; 
cãtam cãpi - Syã. 

16 bhũtãnam - Syã. 

17 bhogehi abhivassati - Ma, Syã; 
bhogehi-m-abhivassati - PTS. 

18 eseyyã rãjavasatĩ - Syã. 

19 rãjavasati nãma - Ma; 
rãjavasatĩ nãma - Syã; 
rãjavasatikhaụdam - PTS. 

20 suhajjehi - Syă. 

21 yathãmati - Ma. 
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5546. (Không nên cất nhâc vào vị trí lãnh đạo) đứa con trai hoặc anh em 
trai của mình không được vững chắc về đạo đức, bởi vì những kẻ ngu dốt ấy 
không phải là thành phần cần thiết; các vong linh như thế nào thì chúng là y 
như thế ấy. Nên bảo người ban cho chúng vải vóc và thực phẩm tựa như ban 
cho những kẻ ngồi không vậy. 


5547. Nên cất nhắc vào vị trí lãnh đạo các nô bộc, các người làm công, các 
người hầu được vững chắc về đạo đức, tài ba, có được sự năng nổ. 


5548. Nên là người có đạo đức, không tham lam, tận tụy với vua, dầu hiện 
diện hay vắng mặt đều có lợi ích cho vua, người ấy có thể sống ở chốn vương 
triều. 


5549. Nên là người biết điều mong muốn của vua, và nên sống theo tâm 
của vua, nên có sự hành xử không nghịch ý của vua, người ấy có thể sống ở 
chốn vương triều. 


5550. Nên kỳ cọ và nên tắm cho vua, nên cúi đầu xuống khi rửa hai bàn 
chân của vua, dầu bị đánh đập cũng không nên bực tức, người ấy có thể sống 
ở chốn vương triều. 


5551. Nếu có thể chắp tay thành kính đối với chậu nước đầy, hoặc hướng 
vai phải đi nhiêu quanh con quạ (trong khi chúng không ban cho bất cứ thứ 
gì), tại sao lại không thể kính lẽ vị vua sáng trí, tối cao, người ban cho mọi 
thứ dục lạc? 

5552. Vị vua là người ban cho giường nằm, y phục, xe thuyền, chỗ ở, nhà 
cửa, tựa như đám mây đổ xuống cơn mưa của cải cho các sanh linh. 


5553 - Này các ông, chốn triều đình là thế. Trong khi phục vụ ở chốn triều 
đình, người làm hài lòng vị vua thì nhận được sự hậu đãi từ các chủ nhân.” 
Phẩm Chốn Triều Đình (được chấm dứt). 


5554. Sau khi chỉ bảo tập thể thân quyến như vậy, vị có sự khôn ngoan, 
được tháp tùng bởi các thân hữu, đã đi đến gặp đức vua. 


5555- Sau khi đê đầu đảnh lẽ hai bàn chân và hướng vai phải nhiễu quanh 
đức vua, vị Vidhura đã châp tay lên nói với đức vua rằng: 


5556. “Chàng thanh niên này sẽ đưa thần đi, với ý định sử dụng thần theo 
sự suy tính của vị ấy. Tâu đấng thuần phục kẻ thù, thần xin trình bày vì lợi 
ích của các thân quyến, xin bệ hạ hãy lâng nghe. 
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5557. Putte ca me udikkhesi yanca mannam ghare dhanam, 
yathã pecca 1 na hãyetha nãtisangho mayĩ gate. 

5558. Yatheva khalatĩ bhumyã bhũmiyãva 2 patitthati, 3 
evetam khalitam mayham etam passãmi accayam. 

5559. Sakkã na gantum iti mayha 4 hoti 
jhatvã 5 vadhitvã idha kãtiyãnam, 
idheva hohi iti mayham ruccati 
mã tvam agã uttamabhũripanna. 

5560. Mã heva dhammesu 6 manam panĩdahi 
atthe ca dhamme ca yutto bhavassu, 
dhiratthu kammam akusalam anariyam 
yam katvã pacchã nirayam vajeyya. 

5561. Nevesa dhammo na punetam 7 kiccam 
ayiro hi dãsassa janinda issaro, 
ghãtetum jhãpetum 8 athopi bhatturn 9 

na ca mayham 10 kodhatthi vajãmi cãham. 

5562. Jetthaputtam upaguyha vineyya hadaye daram, 
assupunnehi nettehi pãvisi so mahãgharam. 

5563. Sãlãva sampamathită 11 mãỊutena 12 pamadditã, 
senti puttã ca dãrã ca vidhurassa nivesane. 

5564. Itthĩsahassam bhariyãnam dãsĩsattasatãni ca, 
bãhã paggayha pakkandum vidhurassa nivesane. 

5565. Orodhã ca kumãrã ca vesiyãnã ca brãhmanã, 
bãhã paggayha pakkandum vidhurassa nivesane. 

5566. Hatthãrũhã anĩkatthă rathikã pattikãrakã, 
bãhã paggayha pakkandum vidhurassa nivesane. 

5567. Samãgatã jãnapadã negamã ca samãgatã, 

bãhã paggayha pakkandum vidhurassa nivesane. 


1 pacchã - Syã. 

2 bhũmyã bhũmyãyeva - Ma; 
bhũmyam bhũmyãyeva - Syã; 
bhumyã bhumyã va - PTS. 

3 patitiịthati - PTS. 

4 mayham - Syă, PTS. 

5 chetvã -Ma, Syã. 

6 mã hevadhammesu - Ma, Syã; 

mã h’ ev’ adhammesu - PTS. 


7 puneta - Ma; 
puneti - Syă. 

8 ghãtetu jhãpetu - Syã. 

9 hantum - Ma, Syã, PTS. 

10 mayha - Ma, PTS. 

11 sammapatitã - Ma; 
sampamadditã - Syă. 

12 mãlutena - Ma, Syă, PTS. 
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5557. Xin bệ hạ hãy quan tâm đến những người con trai của thần và tài 
sản khác ở nhà của thần sao cho thời gian sau này, khi thần đã đi rồi, tập thể 
thân quyến không bị suy giảm. 


5558. Giống y như người vấp ngã ở trên mặt đất thì tìm sự nâng đỡ ở 
ngay tại mặt đất, tương tự như vậy, thần phạm lỗi với bệ hạ rồi lại nhờ vả 
chính bệ hạ. Việc ấy là sự sai sót của thần. Thần nhìn nhận sự lỗi lầm ấy.” 


5559. “Trẫm nghĩ rằng: ‘Khanh có thể không đi. 

Chúng ta có thể đốt cháy và giết chết gã Kãtiyãna tại đây. 

Khanh hãy ở lại ngay tại nơi này. Như thế sẽ được trầm ưa thích. 
Này vị có trí tuệ uyên bác hạng nhất, khanh chớ ra đi.” 


5560. “Xin bệ hạ chớ quyết định tâm ý vào những điều phi pháp. 
Bệ hạ hãy gấn bó vào điều lợi ích và đúng pháp. 

Thật xấu hổ thay hành động không tốt lành, không thánh thiện! 
Người đã làm việc ấy có thể đi đến địa ngục sau này. 


5561. Việc ấy chẳng những không đúng pháp, hơn nữa việc ấy không phải 
là việc nên làm. Bởi vì, tâu vị chúa của loài người, chủ nhân đối với kẻ nô bộc 
là người có quyền hành trong việc bảo giết chết, bảo đốt cháy, và luôn cả việc 
cấp dưỡng nữa. Sự tức giận không có đối với thần, và thần sẽ ra đi.” 


5562. Sau khi ôm chầm lấy người con trai lớn, sau khi xua đi nôi buồn 
bực ở trái tim, vị ấy, với hai con mắt đẫm lệ, đã đi vào gian nhà lớn. 


5563. Tựa như những cây sala bị nghiền nát, bị vùi dập bởi cơn gió, 
những người con và những người vợ nằm lăn ra ở nơi trú ngụ của vị Vidhura. 


5564. Một ngàn nữ nhân là những người vợ và bảy trăm nữ tỳ đã giơ các 
cánh tay lên rồi bật khóc ở nơi trú ngụ của vị Vidhura. 


5565. Các công nương, các hoàng tử, các thương nhân, và các vị Bà-la- 
môn đã giơ các cánh tay lên rồi bật khóc ở nơi trú ngụ của vị Vidhura. 


5566. Các viên quản tượng, các ngự lâm quân, các xa binh, và các bộ binh 
đã giơ các cánh tay lên rồi bật khóc ở nơi trú ngụ của vị Vidhura. 


5567. Các đám đông dân chúng và các đám đông thị dân đã giơ các cánh 
tay lên rồi bật khóc ở nơi trú ngụ của vị Vidhura. 
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5568. Itthisahassam bhariyanam dasisattasatani ca, 1 

bãhã paggayha pakkandum kasmã no vijahessasi. 2 


5569. Orodha ca kumara ca vesiyana ca brahmana, 3 

bãhã paggayha pakkandum kasmã no vijahessasi. 


5570. Hattharuha anikattha rathika pattikaraka, 
bãhã paggayha pakkandum kasmã no vijahessasi. 

5571. Samãgatã jãnapadã negamã ca samãgată, 

bãhã paggayha pakkandum kasmã no vijahessasi. 


5572. Katva gharesu kiccani anusasitva sakarn janam, 
mittãmacce ca bhacce ca 4 puttadãre ca bandhave. 

5573. Kammantam samvidhetvăna ãcikkhitvã ghare dhanarn, 
nidhinca inadãnanca punnakam etadabravi. 

5574. Avasĩ tuvam mayha tĩham agãre 
katãni kiccãni gharesu mayham, 
anusãsitã puttadãrã mayã ca 
karoma kaccãna 5 yathã matim te. 

5575. Sace hi katte anusãsitã te 
puttã ca dãrã ca anựjĩvino ca, 
handehi dãni 6 taramãnarũpo 
dĩgho hi addhãpi ayam puratthă. 

5576. Asambhĩtova 7 ganhãhi ặjãnĩyassa 8 vãladhim, 
idam pacchimakam tuyham jĩvalokassa dassanam. 

5577. Soham kissa nu bhãyissam 9 yassa me natthi dukkatam, 10 
kãyena vãcã manasã yena gaccheyya duggatim. 

5578. So assarặjã vidhuram vahanto 
pakkãmi vehãsayamantalikkhe, 
sãkhãsu selesu assajjamãno 
kãỊãgirim khippamupãgamãsi. 


1 dãsã sattasatãni ca - PTS. 

2 vijahissasi - Ma, Syã. 

3 dãsisattasatăni ca - Ma. 

4 suhajje - PTS. 

5 kiccãni - Syã. 


6 hand’ esa hĩdãni - PTS. 

7 achambhitova - Ma. 

8 ặịãneyyassa - Ma. 

9 kissãnubhãyissam - Syã, PTS, 

10 dukkatam - Ma, Syã. 
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5568. Một ngàn nữ nhân là những người vợ và bảy trăm nữ tỳ đã giơ các 
cánh tay lên rồi bật khóc rằng: “Tại sao ngài lại lìa bỏ chúng tôi?” 


5569. Các công nương, các hoàng tử, các thương nhân, và các vị Bà-la- 
môn đã giơ các cánh tay lên rồi bật khóc ràng: “Tại sao ngài lại lìa bỏ chúng 
tôi?” 


5570. Các viên quản tượng, các ngự lâm quân, các xa binh, và các bộ binh 
đã giơ các cánh tay lên rồi bật khóc ràng: “Tại sao ngài lại lìa bỏ chúng tôi?” 


5571. Các đám đông dân chúng và các đám đông thị dân đã giơ các cánh 
tay lên rồi bật khóc rằng: “Tại sao ngài lại lìa bỏ chúng tôi?” 


5572. Sau khi đã làm các việc cần phải làm ở các căn nhà và dặn dò những 
người của mình, bạn bè, các đồng ngiệp, các người hầu, các con, các người 
vợ, và các thân quyến, - 


5573- - sau khi xếp đặt công việc và chỉ bảo về tài sản trong nhà, về của 
cải chôn giấu và nợ nần phải trả, Vidhura đã nói với Dạ-xoa Punnaka điều 
này: 


5574. “Ngài đã cư ngụ trong nhà của tôi ba ngày, 

các việc cần phải làm ở các căn nhà của tôi đã được làm xong, 

các con và các người vợ của tôi đã được dặn dò, 

này Kaccãna, chúng ta hãy làm theo sự tính toán của ngài.” 


5575 - “Này vị phân xử, bởi vì, nếu ngài đã dặn dò 

các con, các người vợ, và các người sống phụ thuộc xong, 

vậy thì giờ đây, ngài hãy gấp rút ra đi 

bởi vì đoạn đường đi dài này còn ở phía trước. 


5576. Ngài không phải kinh hãi. Hãy nẳm lấy đuôi con ngựa thuần chủng. 
Đây là lần nhìn thấy cuối cùng của ngài đối với thế gian của cuộc sống.” 


5577 - “Tại sao tôi đây lại sợ hãi khi tôi đây không có điều sai trái về thân, 
về lời nói, và về ý, qua đó tôi có thể đi đến cảnh giới khổ đau?” 


5578. Con ngựa chúa ấy, trong lúc mang theo Vidhura, 
đã ra đi ở không trung, trên bầu trời. 

Trong khi không va chạm vào các cành cây, vào các núi đá, 
con ngựa chúa ấy đã mau chóng đi đến ngọn núi KãỊãgiri. 
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5579. Itthĩsahassam bhariyãnam dãsĩsattasatãni ca, 1 

bãhã paggayha pakkandum yakkho brãhmanavannena vidhuram 
ãdãya gacchati. 

-pe- 

5580. Samãgatã jãnapadã negamã ca samãgatã, 

bãhã paggayha pakkandum yakkho brãhmanavannena vidhuram 
ãdãya gacchati. 

5581. Itthĩsahassam bhariyãnam dãsĩsattasatãni ca, 
bãhã paggayha pakkandum pandito so kuhim gato. 

-pe- 

5582. Samãgată jãnapadã negamã ca samãgatã, 

bãhã paggayha pakkandum pandito so kuhim gato. 

5583. Sace so sattarattena pandito nãgamisasti, 2 
sabbe aggim pavekkhãma 3 natthattho jĩvitena no. 

5584. Pandito ca viyatto ca vibhãvĩ ca vicakkhano, 
khippam mocessatattãnam mã bhãtha ãgamissati. 4 

Antarapeyyãlo. 5 


5585. So tattha gantvãna vicintayanto 
uccãvacã cetanakã bhavanti, 
imassa jĩvena na hatthi kinci 6 
hantvãnimam hadayam ãdiyissam. 7 

5586. So tattha gantvãna pabbatamantarasmim 8 
anto pavisitvã 9 padutthacitto, 
asamvutasmim jagatippadese 
adhosiram dhãrayi kãtiyãno. 

5587. So lambamãno narake papãte 
mahabbhaye lomahamse vidugge, 
asantasam 10 kurũnam kattasettho 11 
iccabravĩ punnakam nãma yakkham. 


1 dãsã sattasatãni ca - PTS. 

2 nãgacchissati pandito - Ma. 8 gantvã pabbatantarasmim - Ma, PTS; 

3 pavissãma - Syã. gantvă pabbatamantarasmim - Syã. 

4 khippam mociya attãnarp mã bhãyitthãgamissati - Ma; 7 ãnayissam - Ma, Syã. 

khippam mocesi attãnam mã bhãyitthãgamissati - Syã. 9 pavisitvãna - Ma, Syã. 

5 antarapeyyãlam nãma - Ma, Syã. 10 asantasanto - Ma, Syã, 

6 nayimassa jĩvena mamatthi kinci - Ma, Syã. 11 kattusettho - Ma, Syã. 
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5579. Một ngàn nữ nhân là những người vợ và bảy trăm nữ tỳ đã giơ các 
cánh tay lên rồi bật khóc rằng: “Vị Dạ-xoa với vóc dáng Bà-la-môn đã mang 
ngài Vidhura đi rồi.” 

-(như trên) - 


5580. Các đám đông dân chúng và các đám đông thị dân đã giơ các cánh 
tay lên rồi bật khóc rằng: “Vị Dạ-xoa với vóc dáng Bà-la-môn đã mang ngài 
Vidhura đi rỏi.” 


5581. Một ngàn nữ nhân là những người vợ và bảy trăm nữ tỳ đã giơ các 
cánh tay lên rồi bật khóc rằng: “Bậc sáng suốt ấy đã đi đâu?” 

-(như trên) - 


5582. Các đám đông dân chúng và các đám đông thị dân đã giơ các cánh 
tay lên rồi bật khóc ràng: “Bậc sáng suốt ấy đã đi đâu? 


5583. Nếu bậc sáng suốt ấy không trở lại sau bảy đêm, tất cả chúng tôi sẽ 
lao vào ngọn lửa. Không còn lợi ích gì cho chúng tôi với mạng sống.” 


(Lời đức vua Dhananjaya xứ Kuru) 

5584. “Bậc sáng suốt, thông thái, minh mẫn, và khôn ngoan sẽ mau 
chóng giải thoát cho bản thân. Các người chớ sợ hãi. Vị ấy sẽ trở lại.” 

Phần Giản Lược Đoạn Giữa (được chấm dứt). 


5585. Trong khi đi đến nơi ấy, Dạ-xoa Punnaka suy xét rằng: 
“Các tư tưởng được sanh lên là cao thấp khác nhau. 

Thật sự không có lợi ích gì với mạng sống của người này. 

Tôi sẽ giết chết người này rồi lấy đi trái tim.” 


5586. Sau khi đi đến nơi ấy, ở khoảng giữa các ngọn núi, 
Dạ-xoa Punnaka ấy đã đi vào bên trong và khởi tâm độc ác. 
Dạ-xoa Kãtiyãna đã nắm lấy Vidhura dốc ngược đầu xuống 
ở vùng đất bao la, không bị ngăn chặn. 


5587. Vị ấy, trong khi bị treo lơ lửng ở địa ngục, ở vực thẳm, ở nơi có nỗi 
sợ hãi lớn lao, ở nơi có sự dựng đứng lông, ở nơi hiểm trở, vẫn không run sợ, 
vị phân xử xuất sâc của xứ sở Kuru, đã nói với Dạ-xoa tên Punnaka như vầy: 
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5588. Ariyãvakãsosi anariyarũpo 
asannato sannatasannikãso, 
accãhitam kammam karosi ludram 1 
bhãve ca te kusalam natthi kinci. 

5589. Yam mam papãtasmim papãtumicchasi 2 
ko nu tavattho maranena mayham, 
amãnusasseva te ajja 3 vanno 

ãcikkha me tvam katamãsi devată. 

5590. Yadi te suto punnako nãma yakkho 
ranno kuverassa hi so sajĩvo, 4 
bhũmindharo varuno nãma nãgo 
brahã sucĩ vannabalũpapanno. 

5591. Tassãnựjam dhĩtaram kãmayãmi 
irandatim 5 nãma sã nãgakannã, 
tassã sumajjhãya piyãya hetu 
patãrayim tuyha 6 vadhãya dhĩra. 

5592. Mã heva tvam 7 yakkha ahosi mũỊho 8 
natthã bahũ duggahitena lokã, 9 
kinte sumajjhãya piyãya kiccam 
maranena me ingha sunoma 10 sabbam. 

5593. Mahãnubhãvassa mahoragassa 
dhĩtukãmo 11 nãtibhatohamasmi, 12 
tam yãcamãnam sasuro avoca 
yathã mam annimsu sukãmanĩtam. 

5594. Dajjemu kho te sutanum sunettam 
sucimhitam 13 candanalittagattam, 
sace tuvam hadayam 14 panditassa 
dhammena laddhã idhamãharesi, 
etena vittena kumãri labbhã 
nãnnam dhanam uttarim patthayãma. 

5595. Evam na mũỊhosmi sunohi katte 
na cãpi me duggahitatthi kinci, 
hadayena te dhammaladdhena nãgã 
irandatim nãgakannam dadanti. 


1 luddam - Syã. 

2 pamuttam icchasi - PTS. 

3 tavajja - Ma, Syã. 

4 sajibbo - Ma, Syã. 

5 irandhatĩ - Ma; irandatĩ - Syã, PTS. 

6 tuyham - Syã. 

7 te - Syẩ. 


8 moho - Sya. 

9 loke - Ma, PTS. 

10 suụomi - Ma, Syã. 

11 dhitukkamo - PTS. 

12 nãtigato ’ham asmi - PTS. 

13 suvimhitam - Syã. 

14 dahayam - Syã. 
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5588. “Ngươi có bề ngoài thánh thiện nhung lại có vẻ không thánh thiện. 
Ngươi không tự kìm chế mà trông giống như đã tự kìm chế. 

Ngươi gây ra hành động vô cùng tai hại và tàn bạo, 

Không có bất cứ điều gì tốt lành ở bản chất của ngươi. 


5589. Việc ngươi muốn ném tôi xuống vực thẳm, 
lợi ích gì cho ngươi với cái chết của tôi? 

Việc làm của ngươi hôm nay thật sự không thuộc về loài người. 
Ngươi hãy nói cho tôi biết ngươi là loại Thiên nhân nào?” 


5590. “Nếu ngài đã được nghe về vị Dạ-xoa tên là Punnaka, 
ta đây chính là cận thần của Thiên Vương Kuvera. 

Vị cai quản đất đai là long vương tên Varuna, 

to lớn, thanh liêm, được thành tựu về vóc dáng và sức mạnh. 


5591. Ta ham muốn người con gái đã được sanh ra của vị ấy. 
Long nữ ấy tên là Irandatĩ. 

Vì lý do vòng eo xinh xấn đáng yêu của nàng ấy, 

này vị sáng trí, ta đã quyết chí trong việc giết chết ngài.” 


5592. “Này Dạ-xoa, ngươi chớ bị lầm lẫn như thế. 

Nhiều người ở thế gian bị tiêu hoại vì đã cố chấp sai trái. 

Vì vòng eo xinh xân đáng yêu, ngươi có việc gì phải làm 

với cái chết của tôi? Nào, hãy cho chúng tôi nghe tất cả câu chuyện.” 


5593 - “Với niềm ham muốn người con gái của vị chúa rồng có đại oai lực, 
ta trở thành người làm thuê cho các thân quyến của nàng. Bởi vì họ biết ta đã 
bị thúc giục bởi niềm ham muốn chính đáng, trong khi ta cầu xin nàng ấy, 
người cha vợ đã nói với ta rằng: 


5594 - ‘Chúng tôi châc chân sẽ gả người con gái có thân hình đẹp, có đôi 
mât xinh xắn, có nụ cười làm vui lòng, có thân thế được bôi trầm hương cho 
ngươi, nếu ngươi đạt được trái tim của bậc sáng suốt một cách đúng pháp 
(không bâng bạo lực) và mang lại nơi này; với của cải ấy thì có thể đạt được 
công chúa. Chúng tôi không ao ước tài sản nào khác hơn thế.’ 


5595 - Như vậy, ta không bị lầm lẫn. Này vị phân xử, xin hãy lâng nghe. Và 
ta cũng chẳng cố chấp sai trái về điều gì. Với trái tim đã đạt được một cách 
đúng pháp (không bảng bạo lực), các chúa rồng sẽ ban cho ta nàng Irandatĩ, 
người con gái của long vương. 
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5596. Tasmã aham tuyha 1 vadhãya yutto 
evam mamattho maranena tuyham, 
idheva tam narake pãtayitvã 
hantvãna tam hadayam ãdiyissam. 2 

5597. Khippam mamam uddhara kãtiyãna 
hadayena me yadi te atthi kiccam, 
ye kecime 3 sãdhunarassa dhammã 
sabbeva te pãtukaromi ajja. 

5598. Sa punọako kurũnam kattasettham 4 
nagamuddhani khippam patitthapetvă, 
assatthamãsĩnam samekkhiyãna 
paripucchi kattãram anomapannam. 

5599. Samuddhato 5 mesi tuvam papãtã 
hadayena te ajja mamatthi kiccam, 
ye kecime 6 sãdhunarassa dhammã 
sabbeva me pãtukarohi ajja. 

5600. Samuddhato tyasmi aham papãtã 
hadayena me yadi te atthi kiccam, 
ye kecime sãdhunarassa dhammã 
sabbeva te pãtukaromi ajja. 

5601. Yãtãnuyãyĩ ca bhavãhi mãnava 
addanca 7 pãnim parivajjayassu, 
mã cassu mittesu kadãci dũbhĩ 
mã ca vasam asatĩnam nigacche. 

5602. Kathannu yãtam anuyãyi hoti 
addanca pãnim dahate katham so, 
asatĩ ca kã ko pana mittadubbho 9 
akkhãhi me pucchito etamattham. 

5603. Asanthutam 10 nopi ca ditthipubbam 11 
yo ãsanenãpi nimantayeyya, 
tasseva attham puriso kareyya 
yãtãnuyãyĩti tamãhu panditã. 


1 tuyham - Ma, Syã, PTS. 

2 ãnayissam - Ma, Syã. 

3 yekeci me - Syă; 
ye kec’ ime - PTS. 

4 kattusettham - Ma, Syã, PTS. 

5 samuddhato - Ma, Syã, PTS. 


6 yekeci te - Syã. 

7 allanca - Ma, Syă. 

8 dubbhĩ - Ma, Syã. 

9 mittadũbho - PTS. 

10 assatthatam - Syã. 

11 ditthapubbam - Ma, Syã. 
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5596. Vì thế, ta đã dứt khoát về việc giết chết ngài. 
Như vậy là lợi ích của ta với cái chết của ngài. 
Ngay tại nơi này, ta sẽ ném ngài vào địa ngục. 

Sau khi giết chết ngài, ta sẽ lấy đi trái tim.” 


5597 - “Này Kãtiyãna, ngươi hãy mau mau nâng tôi lên. 
Nếu ngươi có việc cần phải làm với trái tim của tôi, 
vậy những điều nào là nguyên tắc của người đạo đức, 
hôm nay, tôi sẽ giảng rõ toàn bộ tất cả cho ngươi.” 


5598. Dạ-xoa Puụnaka ấy, sau khi nhanh chóng bố trí vị phân xử xuất sâc 
của xứ sở Kuru ở đinh ngọn núi, sau khi xem xét vị ấy đã an tọa ở chỗ cây 
sung, rồi đã hỏi vị phân xử, vị có trí tuệ hoàn hảo rằng: 


5599. “Ngài đã được ta nâng lên từ vực thẳm, 
hôm nay, ta có việc cần phải làm với trái tim của ngài. 
Những điều nào là nguyên tâc của người đạo đức, 
hôm nay, ngài hãy giảng rõ toàn bộ tất cả cho ta.” 


5600. “Tôi đã được ngươi nâng lên từ vực thẳm, 
nếu ngươi có việc cần phải làm với trái tim của tôi 
Những điều nào là nguyên tâc của người đạo đức, 
hôm nay, tôi sẽ giảng rõ toàn bộ tất cả cho ngươi. 


5601. Này chàng thanh niên, hãy là người đi theo con đường đã được đi, 

và hãy giữ cho bàn tay ẩm ướt tránh xa (sự đốt nóng), 

chớ bao giờ là kẻ phản bội bạn bè, 

và chớ ở dưới quyền lực của các nữ nhân không tốt.” 


5602. “Thế nào là người đi theo con đường đã được đi? 

Và kẻ ấy đốt nóng bàn tay ẩm ướt là thế nào? 

Nàng nào là nữ nhân không tốt? Và ai là kẻ phản bội bạn bè? 
Được hỏi, xin ngài hãy giải thích cho tôi về ý nghĩa này.” 


5603. “Người nào có thể mời thỉnh dầu chỉ là chỗ ngồi 

đến kẻ không thân thiết, thậm chí chưa từng gặp trước đây, 

là người có thể làm điều lợi ích cho chính người ấy; 

các bậc sáng suốt đã gọi vị ấy là ‘người đi theo con đường đã được đi.’ 
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5604. Yassekarattimpi 1 ghare vaseyya 
yatthannapãnam puriso labhetha, 2 
na tassa pãpam manasãpi cetaye 3 
addanca pãnim 4 dahate mittadubbho. 5 

5605. Yassa rukkhassa chãyãya nisĩdeyya sayeyya vã, 

na tassa sãkham bhanjeyya mittadubbho hi pãpako. 

5606. Punọampi cetam 6 pathavim dhanena 
dajjitthiyã puriso sammatãya, 
laddhã khanam atimanneyya tampi 
tãsam vasam asatĩnam na gacche. 

5607. Evam kho yãtam anuyãyi hoti 
addanca 7 pãnim dahate punevam, 
asatĩ ca sã so pana mittadubbho 

so dhammiyo 8 hohi jahassu adhammam. 

Sãdhunaradhammakandam. 9 


5608. Avasim aham tuyha 10 tĩharn agãre 
annena pãnena upatthitosmi, 
mitto mamãsi visajãmaham 11 tam 
kãmam gharam uttamapanna gaccha. 12 

5609. Api hãyatu nãgakulassa 13 attho 
alampi me nãgakannãya hotu, 14 
so tvam sakeneva subhăsitena 
muttosi me ajja vadhãya panna. 

5610. Handa tuvam yakkha mamampi nehi 
sasuram nu te 15 attham mayĩ carassu, 
mayampi 16 nãgãdhipatim vimãnam 17 
dakkhemu 18 nãgassa aditthapubbam. 

5611. Yam ve narassa ahitãya assa 

na tam paníĩo arahati dassanãya, 
atha kena vannena amittagãmam 
tuvampicchasi 19 uttamapanna gantum. 


1 rattampi - Ma. 

2 labheyya - Ma. 

3 manasãpi cintaye - Ma, Syã; 
manasãbhicetaye - PTS. 

4 adubbhĩ pãnim - Ma; 
allanca pãnim - Syã; 
adubbhapãụim - PTS. 

5 mittadũbho - PTS. 

6 cemam - Ma, Syã. 

7 allaíĩca - Ma, Syã. 

8 dhammiko - Ma, Syã. 

9 sãdhunaradhammakandam nãma - Ma, Syã. 


10 tuyham - Ma, Syã. 

11 visajjãmaham - Ma, Syã. 

12 gacche - PTS. 

13 nãgakulã - Ma. 

14 hetu - Syă. 

15 sasuram te - Ma; 
sassuram nu te - Syă. 

16 mayanca - Ma; 
ahampi - Syă, PTS. 

17 nãgãdhipatĩvimãnam - Syã, PTS. 

18 dakkhemi - Syã. 

19 tuvamicchasi - Ma, Syã, PTS. 
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5604. Khi trú ngụ ở trong nhà của người nào dầu chi một đêm, 

và là người nhận được cơm ăn và nước uống ở nơi ấy, 

không nên suy nghĩ đến điều xấu xa đối với chủ nhà ấy, dầu chỉ bằng ý, 

kẻ có thể đốt nóng bàn tay ẩm ướt là kẻ phản bội bạn bè. 


5605. Người ngồi hoặc nằm ở bóng râm của cây nào thì không nên bẻ gãy 
cành lá của cây ấy, bởi vì kẻ phản bội bạn bè là kẻ ác xấu. 1 


5606. Người nam có thể trao tặng trái đất này, thậm chí được đầy ắp với 
của cải, cho người phụ nữ đã được chọn lựa. Sau khi đã đạt được thời điểm, 
nàng ấy cũng có thể khi dê luôn cả người nam ấy. Không nên rơi vào sự chế 
ngự của các nữ nhân không tốt ấy. 2 


5607. Thật sự như vậy là người đi theo con đường đã được đi. 

Thêm nữa, kẻ có thể đốt nóng bàn tay ẩm ướt là như vậy. 

Và nàng ấy là nữ nhân không tốt, còn kẻ ấy là kẻ phản bội bạn bè. 
Ngươi đây hãy là người theo nguyên tâc, hãy từ bỏ điều sái nguyên tâc.” 
Phẩm Nguyên Tắc Của Người Đạo Đức (được chấm dứt). 


5608. “Ta đã cư ngụ ở nhà của ngài ba ngày. 

Ta đã được phục vụ với cơm ăn và nước uống. 

Ngài là bạn của ta. Ta phóng thích ngài. 

Này vị có trí tuệ tối thượng, ngài hãy đi về nhà theo như ý muốn. 


5609. Và hãy từ bỏ mục đích đối với gia tộc của loài rồng. 

Cũng quá đủ đối với ta về người con gái của long vương. 

Ngài đây, với lời khéo thuyết giảng của chính bản thân, 

này vị có trí tuệ, hôm nay, ngài được thoát khỏi việc tử hình bởi ta.” 


5610. “Nào, này vị Dạ-xoa, ngươi cũng hãy đưa tôi đi. Ngươi hãy thực 
hành điều lợi ích ở nơi tôi cho người cha vợ của ngươi. Chúng ta cũng hãy 
chiêm ngưỡng vị chúa tể của loài rồng và cung điện của long vương chưa 
từng được thây trước đây.” 


5611. “Cái gì thật sự không đem lại lợi ích cho con người, 
thì bậc trí tuệ không cần phải nhìn xem cái ấy. 

Này vị có trí tuệ tối thượng, ngài cũng muốn đi đến 
chỗ trú ngụ của kẻ thù nghịch bởi vì nguyên nhân gì?” 


1 Câu kệ 5605 giống câu kệ 1503 của Jãtakapăịi - Bổn Sanh I (TTPV tập 32, trang 381) và 
câu kệ 3370 của JãtakapăỊi - Bổn Sanh II (TTPV tập 33, trang 253). 

2 Câu kệ 5606 tương tự câu kệ 4043 của JãtakapãỊỈ - Bổn Sanh II (TTPV tập 33, trang 401). 
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5612. Addhã pajãnãmi ahampi etam 
na tam panno arahati dassanãya, 
pãpanca me natthi katam kuhinci 
tasmã na sanke maranãgamãya. 

5613. Handa ca thãnam atulãnubhãvam 
mayã sahã dakkhisi 1 ehi katte, 
yatthacchati naccagĩtehi nãgo 
rặjã yathã vessavano nalinnam. 2 

5614. Tam nãgakannã caritam ganena 
nikĩỊitam niccamaho ca 3 rattim, 
pahũtamãlyam 4 bahupupphachannam 
obhãsatĩ vijjurivantalikkhe. 

5615. Annena pãnena upetarũpam 
nacceti gĩtehi ca vãditehi, 
paripũram 5 kannãhi alankatãhi 
upasobhati vatthapiỊandhanena. 6 

5616. So punnako kurũnam kattasettham 7 
nisĩdayi pacchato ãsanasmim, 
ãdãya kattãram anomapannam 
upãnayĩ bhavanam nãgaraníìo. 

5617. Patvãna thãnam atulãnubhãvam 
atthăsi 8 kattã pacchato punnakassa, 
sãmaggipekkhĩ pana 9 nãgarặjã 
pubbeva j ãmãtaramajjhabhãsatha. 

5618. Yannu tuvam agamã maccalokam 10 
anvesamãno hadayam panditassa, 
kacci samiddhena idhãnupatto 
ãdãya kattãram anomapaíìnam. 

5619. Ayam hi so ãgato yam tvamicchasi 
dhammena laddho mama dhammapãlo, 
tam passatha 11 sammukhã bhãsamãnam 
sukho have 12 sappurisehi sangamo. 

KãỊãgirikandam. 13 


1 dakkhasi - Ma, Syã. 

2 naỊinnam - Ma, PTS; niỊinnam - Syă. 

3 niccam aho va - PTS. 

4 pahũtamalyam - PTS. 

5 paripũra - PTS. 

6 vatthapilandhanena - Ma, Syã, PTS. 

7 kattusettham - Ma, Syã, PTS. 


8 atthã - PTS. 

9 sãmaggi pekkhamãno - Ma. 

10 manussalokam - Syã. 

11 passathã - PTS. 

12 bhave - PTS. 

13 kãlãgirikandam nãma - Ma, Syã; 
kãỊãgirikhandam - PTS. 
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5612. “Quả thật tôi cũng nhận biết điều ấy, 
là bậc trí tuệ không cần phải nhìn xem cái ấy. 

Ở bất cứ nơi đâu, tôi đều không làm việc ác; 

vì thế, tôi không ngần ngại trong việc đi đến cái chết.” 


5613. “Nào, này vị phân xử, ngài hãy đến. Ngài sẽ cùng ta chiêm ngưỡng 
nơi chốn có năng lực vô song, là nơi vị long vương cư ngụ với các điệu vũ và 
lời ca, tựa như Thiên Vương Vessavana cư ngụ ở tại kinh thành Nalinna 
(Naliniya). 


5614. Nơi ấy được qua lại, được mải mê đùa giỡn thường xuyên ban ngày 
và ban đêm bởi tập thể các long nữ, có vô số tràng hoa, được che phủ với 
nhiều bông hoa, nơi ấy chói sáng tựa như tia chớp ở không trung. 


5615. Nơi ấy có dáng vẻ được đầy đủ với cơm ăn, nước uống, 
với các điệu vũ, với các lời ca, và với các điệu nhạc, 
được đông đúc với các thiếu nữ đã được trang điểm, 
nơi ấy sáng ngời rực rỡ bởi y phục và các đồ trang sức.” 


5616. Dạ-xoa Punnaka ấy đã đặt vị phân xử xuất sâc của xứ sở Kuru ngồi 
ở phía sau, ở trên chỗ ngồi (trên lưng ngựa), rồi đã mang vị phân xử, vị có trí 
tuệ hoàn hảo, đi đến cung điện của long vương. 


5617. Sau khi đạt đến nơi chốn có năng lực vô song, 
vị phân xử đã đứng ở phía sau Dạ-xoa Punnaka. 

Còn vị long vương, trong khi nhìn thấy sự hợp nhất (của hai vị ấy), 
đã nói với người con rể giống y như trước đây ràng: 


(Lời long vương Varuna) 

5618. “Về việc ngươi đã đi đến thế giới của loài người, 
trong khi tìm kiếm trái tim của bậc sáng suốt, 
phải chăng ngươi đã trở lại nơi này với sự thành công, 
sau khi mang theo vị phân xử, vị có trí tuệ hoàn hảo?” 


(Lời Dạ-xoa Punnaka) 

5619. “Người mà ngài mong muốn đã đi đến, chính là vị này, 
là vị bảo vệ công lý mà tôi đã đạt được một cách đúng pháp. 
Ngài hãy trực tiếp nhìn xem vị ấy trong khi vị ấy thuyết giảng. 
Thật vậy, việc gặp gỡ với những người tốt là hạnh phúc.” 

Phẩm Núi KãỊãgiri (được chấm dứt). 
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5620. Aditthapubbam disvana macco maccubhayaddito, 1 
vyamhito nãbhivãdeti 2 nayidam 3 pannavatămiva. 

5621. Na camhi vyamhito nãga na ca maccubhayaddito, 
na vajjho abhivãdeyya vajjham vã nãbhivãdaye. 

5622. Katham nu 4 abhivãdeyya abhivãdãpayetha ve, 

yarn naro hantumiccheyya tam kammam na upapajjati. 5 

5623. Evametam yathã brũsi saccam bhãsasi pandita, 
na vajjho abhivãdeyya vajjham vã nãbhivãdaye. 

5624. Katham nu abhivãdeyya abhivãdãpayetha ve, 

yam naro hantumiccheyya tam kammam na upapajjati. 

5625. Asassatam sassatam nu tavayidam 6 
iddhĩ jutĩ balaviriyũpapatti, 
pucchãmi tam nãgarặjetamattham 
kathannu te laddhamidam vimãnam. 

5626. Adhicca laddham parinãmajam te 
sayarn katam udãhu devehi dinnam, 
akkhãhi me nãgarặjetamattham 
yatheva te laddhamidam vimãnam. 

5627. Nãdhicca laddham na parinãmajam me 
na sayam katam napi 7 devehi dinnam, 
sakehi kammehi apãpakehi 
punnehi me laddhamidam vimãnam. 

5628. Kim te vatam kim pana brahmacariyam 
kissa sucinnassa ayarn vipãko, 

iddhĩ jutĩ balaviriyũpapatti 
idam ca te nãga mahãvimãnam. 

5629. Ahanca bhariyã ca manussaloke 
saddhã ubho dãnapatĩ ahumhã, 
opãnabhũtam me gharam tadãsi 
santappitã samanabrãhmanã ca. 


1 maccubhayattito - Ma, Syã. 

2 nãbhivãdesi - Ma, Syã. 

3 na idam - Syã; na ida - PTS. 

4 no - Ma, PTS. 


nupapajjati - Ma, Syã. 

nu tavayidam vimãnam - Syã; 

no tavedam - PTS. 

nãpi - Ma, Syã; na pi - PTS. 
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(Lời trao đổi giữa long vương Varuna và bậc sáng suốt Vidhura) 

5620. “Sau khi nhìn thấy điều chưa từng được thấy trước đây, con người 
bị ưu phiền vì nỗi sợ hãi cái chết, bị hoảng hốt, rồi không chào hỏi; việc làm 
này dường như không phải là của bậc có trí tuệ.” 


5621. “Tâu long vương, tôi không bị hoảng hốt, và tôi không bị ưu phiền 
vì nỗi sợ hãi cái chết. (Bởi vì) kẻ tử tù không nên chào hỏi (người hành 
quyết), hoặc (người hành quyết) không nên bảo kẻ tử tù chào hỏi mình. 


5622. Làm thế nào một người có thể chào hỏi, hoặc bảo một người chào 
hỏi kẻ muốn giết chết mình? Việc làm ấy không xảy ra.” 


5623. “Điều ấy là như vậy, giống như lời ngài nói. Này bậc sáng suốt, ngài 
nói đúng sự thật. Kẻ tử tù không nên chào hỏi (người hành quyết), hoặc 
(người hành quyết) không nên bảo kẻ tử tù chào hỏi mình. 


5624. Làm thế nào một người có thể chào hỏi, hoặc bảo một người chào 
hỏi kẻ muốn giết chết mình? Việc làm ấy không xảy ra.” 


5625. “Cung điện này của đại vương, thần lực và vinh quang của loài 
rồng, sức mạnh của thân, sự tinh tấn của tâm, và việc sanh lên nơi này là 
không vĩnh cửu, không phải là vĩnh cửu. Tâu long vương, tôi xin hỏi ngài về 
sự việc ấy, làm thế nào đại vương đã đạt được cung điện này? 

5626. Cung điện này đã đạt được bởi đại vương một cách ngẫu nhiên, đã 
được sanh lên do sự chuyển biến của thời tiết, đã được tự mình tạo ra, hay là 
đã được chư Thiên ban tặng? Tâu long vương, xin hãy giải thích cho tôi về sự 
việc ấy, đúng theo cách thức mà đại vương đã đạt được cung điện này.” 

5627. “Cung điện này đã đạt được bởi trầm không phải một cách ngẫu 
nhiên, không phải đã được sanh lên do sự chuyển biến của thời tiết, không 
phải đã được tự mình tạo ra, cũng không phải đã được chư Thiên ban tặng. 
Do các việc làm không xấu xa của bản thân, do các việc phước thiện mà trầm 
đã đạt được cung điện này.” 

5628. “Sự hành trì của đại vương là gì? Thêm nữa, Phạm hạnh của đại 
vương là gì? Tâu long vương, việc nào đã khéo được thực hành đem lại quả 
thành tựu này: cung điện vĩ đại này của đại vương, thần lực và vinh quang 
của loài rồng, sức mạnh của thân, sự tinh tấn của tâm, và việc sanh lên nơi 

\__rvJ5 

này? 


5629. “Khi ở thế giới của loài người, trầm và người vợ, 
cả hai chúng tôi đã là các thí chủ có đức tin. 

Khi ấy, ngôi nhà của trầm đã có hình thức như là cái giếng nước, 
và các vị Sa-môn, Bà-la-môn đã được toại ý. 
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5630. Mãlanca gandhanca vilepananca 
padĩpiyam seyyamupassayanca, 
acchãdanam sayanam 1 annapãnam 
sakkacca dãnãni adamha tattha. 

5631. Tam me vatam tam pana brahmacariyam 
tassa sucinnassa ayam vipãko, 

iddhĩ jutĩ balaviriyũpapatti 
idanca me dhĩra 2 mahãvimãnam. 

5632. Evam ce 3 te laddhamidam vimãnam 
jãnãsi punnãnam 4 phalũpapatti, 5 
tasmã hi dhammam cara appamatto 
yathã vimãnam puna mãvasesi. 

5633. Nayidha 6 santi samanabrãhmanã vã 7 
yesannapãnãni dademu katte, 
akkhãhi me pucchito etamattham 
yathã vimãnam puna mãvasema. 8 

5634. Bhogĩ hi te santi idhũpapannã 
puttã ca dãrã anựjĩvino ca, 
tesu 9 tuvam vacasã kammanã 10 ca 
asampaduttho va 11 bhavãhi niccam. 

5635. Evam tuvam nãga asampadosam 
anupãlayam 12 vacasã kammanã ca, 
thatvã idha yãvatãyum 13 vimãne 
uddham ito gacchasi devalokam. 

5636. Addhã hi so socati rặjasettho 
tayã vinã yassa tuvam sajĩvo, 14 
dukkhũpanĩtopi tayã samecca 
vindeyya poso sukhamãturopi. 

5637. Addhã satam bhãsasi nãga dhammam 
anuttaram atthapadam sucinnam, 
etădisĩyãsu hi ãpadãsu 
pannãyate mãdisãnam viseso. 


1 sãyanam - Ma, Syã. 

2 idanca dhĩra - PTS. 

3 evanca - Syă. 

4 punnãna -Syã. 

5 phalũpapattim - Ma, Syã, PTS. 

6 nayĩdha - Syã; 
na idha - PTS. 

7 ca - Ma, Syă; va - PTS. 


8 punam ãvasema - PTS. 

9 telu - Syã. 

10 kammunã - Ma, Syã. 

11 ca - Ma, Syã. 

12 anupãlaya - Ma, Syã; 
anupãlayã - PTS. 

13 yãvatãyukam - Ma, Syã. 

14 sajibbo - Ma, Syă. 
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5630. Tại nơi ấy, chúng tôi đã ban phát các vật thí một cách trân trọng: 

như là tràng hoa, hương thơm, và dầu thoa, 

đèn đuốc, chỗ ngủ, và nơi trú ngụ, 

vải vóc che thân, giường nằm, rồi cơm nước. 


5631. Việc ấy đã là sự hành trì của trầm. Việc ấy còn là Phạm hạnh của 
trầm. Này bậc sáng trí, việc đã khéo được thực hành ấy đem lại quả thành tựu 
này: cung điện vĩ đại này của trầm, thần lực và vinh quang của loài rồng, sức 
mạnh của thân, sự tinh tấn của tâm, và việc sanh lên nơi này.” 


5632. “Nếu cung điện này đã đạt được bởi đại vương như vậy, thì đại 
vương biết được quả báu của các việc phước thiện và sự sanh lên của nó; 
chính vì thế, đại vương hãy thực hành thiện pháp, không được xao lãng, để 
rồi đại vương có thể trú ngụ ở cung điện thêm lần khác nữa.” 


5633. “Ở nơi này không có các vị Sa-môn hay Bà-la-môn, 
để chúng tôi có thể bố thí cơm nước đến các vị ấy, thưa vị phân xử. 
Được hỏi, xin ngài hãy giải thích cho trầm về ý nghĩa này, 
để rồi chúng tôi có thể trú ngụ ở cung điện thêm lần khác nữa.” 


5634. “Bởi vì có các con rồng đã được sanh lên ở nơi này cho đại vương: 
là các người con, các người vợ, và các người sống phụ thuộc, cho nên đại 
vương hãy là người thường xuyên không được độc ác đối với họ, bằng lời nói 
và bằng hành động. 


5635. Trong lúc đại vương gìn giữ sự không độc ác bằng lời nói và bằng 
hành động như vậy, tâu long vương, sau khi tồn tại ở nơi này, tại cung điện, 
cho đến khi hết tuổi thọ, đại vương sẽ từ nơi này đi đến thế giới chư Thiên ở 
phía trên.” 


5636. “Chắc chấn vị chúa thượng ấy đang sầu muộn do thiếu vâng ngài, vì 
ngài là cận thần của vị chúa thượng ấy. Dầu cho bị đưa đến khổ đau, dầu 
đang bị bệnh trầm trọng, con người, sau khi gặp lại ngài, cũng có thể tìm 
được sự an lạc.” 


5637. “Tâu long vương, thật sự đại vương đã nói về pháp của những bậc 
thiện nhân, là pháp vô thượng, nền tảng của lợi ích, đã khéo được thực hành. 
Chính trong những lúc rủi ro có hình thức như thế này mà tính chất đặc biệt 
của những người như tôi được nhận biết.” 
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5638. Akkhehi 1 no tãyam mudhã nu laddho 
akkhehi no tãyamajesi jũte, 
dhammena laddho iti tãya mãha 2 
katham tuvam 3 hatthamimassamãgato. 

5639. Yo missaro tattha ahosi rậjã 
tamayamakkhehi 4 ajesi jũte, 
so mam jito rậjã imassadãsi 
dhammena laddhosmi asãhasena. 

5640. Mahorago attamano udaggo 
sutvãna dhĩrassa subhãsitãni, 
hatthe gahetvãna anomapannam 
pãvekkhi bhariyãya tadã sakãse. 

5641. Yena tvam vimale pandu yena bhattam na ruccati, 
na ca me tãdiso 5 vanno ayameso tamonudo. 

5642. Yassa te hadayenattho ãgatãyam 6 pabhankaro, 
tassa vãkyam nisãmehi dullabham dassanam puna. 

5643. Disvãna tam vimalã bhũripannam 
dasangulim panjalim 7 paggahetvã, 
hatthena bhãvena patĩtarũpã 
iccabravi kurũnam kattasettham. 8 

5644. Aditthapubbam disvãna macco maccubhayaddito, 9 
vyamhito nãbhivãdeti 10 na idarn 11 pannavatãmiva. 

5645. Na camhi vyamhito nãgi na ca maccubhayaddito, 
na vajjho abhivãdeyya vajjham vã nibhivãdaye. 

5646. Katham nu 12 abhivãdeyya abhivãdãpayetha ve, 

yarn naro hantumiccheyya tam kammam nũpapajjati. 13 

5647. Evametam yathã brũsi saccam bhăsasi pandita, 
na vajjho abhivãdeyya vajjham vã nãbhivãdaye. 

5648. Katham no 14 abhivãdeyya abhivãdãpayetha ve, 

yam naro hantumiccheyya tam kammam nũpapajjati. 


1 akkhãhi - Ma, Syã. 

2 iti tãyamãha - Ma; 
itimãyamãha - Syã; 
iti t’ ãyam ãha - PTS. 

3 katham nu tvam - Ma. 

4 tamãyamakkhehi - Ma, Syã. 

5 na ca-m-etãdiso - PTS. 

6 ãgatoyam - Syã. 

7 dasangulĩ anjalim - Ma; 

dasaủgulim anjalim - Syã. 


8 kattusettham - Ma, Syã, PTS. 

9 maccubhayattito - Ma, Syã. 

10 nãbhivãdesi - Ma, Syã. 

11 nayidam - Ma; 
na ida - PTS. 

12 no - PTS. 

13 nupapajjati - Ma, Syã; 
nũpapajjati - PTS. 

14 nu - Syă. 
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5638. “Ngài hãy nói cho chúng tôi, phải chăng Dạ-xoa này đã đạt được 
ngài miên phí? Gã này đã thâng được ngài ở môn cờ bạc với những hột xúc 
xắc và đã đạt được một cách đúng pháp (không bâng bạo lực); gã này đã nói 
về ngài như vậy. Ngài đã đi vào tầm tay của gã Dạ-xoa này như thế nào?” 

5639. “Tại nơi ấy, vị chúa tể của tôi đã là vị vua. 

Dạ-xoa này đã thẳng vị vua trong môn cờ bạc với những hột xúc xâc. 

Bị chiến bại, vị vua ấy đã trao tôi cho Dạ-xoa này. 

Tôi là vật đã đạt được một cách đúng pháp, không bâng bạo lực.” 

5640. Sau khi lẳng nghe lời khéo thuyết của bậc sáng trí, 
vị chúa rồng, được hoan hỷ, phấn chấn, 

đã nẳm lấy bàn tay vị có trí tuệ hoàn hảo, 

rồi khi ấy đã đi vào chỗ trú ngụ của người vợ (nói rằng): 

5641. “Này Vimalã, vì vị này mà nàng vàng vọt, vì vị này nàng không ưa 
thích món ăn, trăm không có làn da như thế, và vị này đây là sự xua đi điều 
tăm tối. 

5642. Có lợi ích cho nàng với trái tim của vị này. Vị này là vầng thái 
dương đã ngự đến. Nàng hãy lâng tai nghe lời nói của vị ấy. Việc gặp lại lần 
nữa la việc khó đạt được.” 

5643. Sau khi nhìn thấy vị có trí tuệ uyên bác ấy, hoàng hậu Vimalã 
đã chắp lại mười ngón tay đưa lên, 

với tâm trạng hân hoan, có dáng vẻ sung sướng, 
đã nói với vị phân xử xuất sâc của xứ sở Kuru thế này: 

5644. “Sau khi nhìn thấy điều chưa từng được thấy trước đây, con người 
bị ưu phiền vì nỗi sợ hãi cái chết, bị hoảng hốt, rồi không chào hỏi; việc làm 
này dường như không phải là của bậc có trí tuệ.” 1 

5645. “Thưa long nữ, tôi không bị hoảng hốt, và tôi không bị ưu phiền vì 
nỗi sợ hãi cái chết. (Bởi vì) kẻ tử tù không nên chào hỏi (người hành quyết), 
hoặc (người hành quyết) không nên bảo kẻ tử tù chào hỏi mình. 


5646. Làm thế nào một người có thể chào hỏi, hoặc bảo một người chào 
hỏi kẻ muốn giết chết mình? Việc làm ấy không xảy ra.” 

5647. “Điều ấy là như vậy, giống như lời ngài nói. Này bậc sáng suốt, ngài 
nói đúng sự thật. Kẻ tử tù không nên chào hỏi (người hành quyết), hoặc 
(người hành quyết) không nên bảo kẻ tử tù chào hỏi mình. 

5648. Làm thế nào một người có thể chào hỏi, hoặc bảo một người chào 
hỏi kẻ muốn giết chết mình? Việc làm ấy không xảy ra.” 


1 Các câu kệ 5644 - 5663 tương tự như các câu kệ 5620 - 5639 ở đoạn trước. 
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5649. Asassatam sassatam nu tavayidam 1 
iddhĩ jutĩ balaviriyũpapatti, 
pucchãmi tam nãgakanne tamattham 
kathannu te laddhamidam vimãnam. 

5650. Adhicca laddham parinãmajam te 
sayarn katam udãhu devehi dinnam, 
akkhãhi me nãgakanũe tamattham. 
yatheva 2 te laddhamidam vimãnam. 

5651. Nãdhicca laddham na parinãmajam me 
na sayam katam nãpi devehi dinnam, 
sakehi kammehi apãpakehi 
puíìnehi me laddhamidam vimãnam. 

5652. Kim te vatarn kim pana brahmacariyam 
kissa sucinnassa ayam vipãko, 

iddhĩ jutĩ balaviriyũpapatti 
idam ca te nãgi mahãvimãnam. 

5653. Ahanca kho sãmiko cãpi mayham 
saddhã ubho dãnapatĩ ahumhã, 
opãnabhũtam me gharam tadãsi 
santappitã samanabrãhmanã ca. 

5654. Mãlanca gandhanca vilepananca 
padĩpiyam seyyamupassayanca, 
acchãdanam sayanamathannapãnam 3 
sakkacca 4 dãnãni adamha tattha. 

5655. Tam me vatam tam pana brahmacariyam 
tassa sucinnassa ayarn vipãko, 

iddhĩ jutĩ balaviriyũpapatti 
idanca me dhĩra mahãvimãnam. 

5656. Evanca 5 te laddhamidam vimãnam 
jãnãsi punnãnam 6 phalũpapattim, 
tasmã hi dhammam cara appamattã 7 
yathă vimãnam punamãvasesi. 8 


1 tavayidam vimãnam - Syã. 

2 yathă ca - PTS. 

3 sãyanamannapãnam - Ma, Syã; 
sayanam annapănam - PTS. 

4 sakkaccam - Ma. 


5 evam ce - Ma. 

6 punnãna - Syã, PTS. 

7 appamatto - PTS. 

8 puna mãvasesi - Ma, Syã; 
punam ãvasesi - PTS. 
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5649. “Cung điện này của lệnh bà, thần lực và vinh quang của loài rồng, 
sức mạnh của thân, sự tinh tấn của tâm, và việc sanh lên nơi này là không 
vĩnh cửu, không phải là vĩnh cửu. Thưa long nữ, tôi xin hỏi lệnh bà về việc ấy, 
làm thế nào lệnh bà đã đạt được cung điện này? 


5650. Cung điện này đã đạt được bởi lệnh bà một cách ngẫu nhiên, đã 
được sanh lên do sự chuyển biến của thời tiết, đã được tự mình tạo ra, hay là 
đã được chư Thiên ban tặng? Thưa long nữ, xin lệnh bà hãy giải thích cho tôi 
về sự việc ấy, đúng theo cách thức mà lệnh bà đã đạt được cung điện này.” 


5651. “Cung điện này đã đạt được bởi thiếp không phải một cách ngẫu 
nhiên, không phải đã được sanh lên do sự chuyển biến của thời tiết, không 
phải đã được tự mình tạo ra, cũng không phải đã được chư Thiên ban tặng. 
Do các việc làm không xấu xa của bản thân, do các việc phước thiện mà thiếp 
đã đạt được cung điện này.” 


5652. “Sự hành trì của lệnh bà là gì? Thêm nữa, Phạm hạnh của lệnh bà là 
gì? Thưa long nữ, việc nào đã khéo được thực hành đem lại quả thành tựu 
này: cung điện vĩ đại này của lệnh bà, thần lực và vinh quang của loài rồng, 
sức mạnh của thân, sự tinh tấn của tâm, và việc sanh lên nơi này?” 


5653. “Khi ở thế giới của loài người, thiếp và người chồng, 
cả hai chúng tôi đã là các thí chủ có đức tin. 

Khi ấy, ngôi nhà của thiếp đã có hình thức như là cái giếng nước, 
và các vị Sa-môn, Bà-la-môn đã được toại ý. 


5654. Tại nơi ấy, chúng tôi đã ban phát các vật thí một cách trân trọng: 

như là tràng hoa, hương thơm, và dầu thoa, 

đèn đuốc, chỗ ngủ, và nơi trú ngụ, 

vải vóc che thân, giường nằm, rồi cơm nước. 


5655. Việc ấy đã là sự hành trì của thiếp. Việc ấy còn là Phạm hạnh của 
thiếp. Này bậc sáng trí, việc đã khéo được thực hành ấy đem lại quả thành 
tựu này: cung điện vĩ đại này của thiếp, thần lực và vinh quang của loài rồng, 
sức mạnh của thân, sự tinh tấn của tâm, và việc sanh lên nơi này.” 


5656. “Nếu cung điện này đã đạt được bởi lệnh bà như vậy, thì lệnh bà 
biết được quả báu của các việc phước thiện và sự sanh lên của nó; chính vì 
thế, lệnh bà hãy thực hành thiện pháp, không được xao lãng, để rồi lệnh bà 
có thể trú ngụ ở cung điện thêm lần khác nữa.” 
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5657. Nayidha santi 1 samanabrãhmanã vã 2 
yesannapãnãni dademu katte, 
akkhãhi me pucchito etamattham 
yathã vimãnam puna mãvasema. 

5658. Bhogĩ hi te santi idhũpapannã 
puttã ca dãrã 3 anựjĩvino ca, 
tesu tuvam vacasã kammanã 4 ca 
asampadutthã ca bhavãhi niccam. 

5659. Evam tuvam nãgi asampadosam 
anupãlayam 5 vacasã kammanã ca, 
thatvã idha 6 yãvatãyum 7 vimãne 
uddham ito gacchasi devalokam. 

5660. Addhã hi so socati rặjasettho 
tayã vinã yassa tuvam sajĩvo, 8 
dukkhũpanĩtopi tayã samecca 
vindeyya poso sukhamãturopi. 

5661. Addhã satam bhãsasi nãgi dhammam 
anuttaram atthapadam sucinnam, 
etãdisiyãsu 9 hi ãpadãsu 
pannãyate 10 mãdisãnam viseso. 

5662. Akkhãhi 11 no tăyam mudhã nu laddho 
akkhehi no tãyamajesi jũte, 
dhammena laddho iti tãyamãha 12 
katham tuvam 13 hatthamimassamãgato. 

5663. Yomissaro tattha ahosi rãjã 
tamayamakkhehi 14 ajesi jũte, 
so mam jito rậjã imassadãsi 
dhammena laddhosmi asãhasena. 

5664. Yadeva 15 varuno nãgo panham pucchittha panditam, 
tadeva 16 nãgakannãpi panham pucchittha panditam. 

5665. Yatheva varunam nãgam dhĩro tosesi pucchito, 
tatheva nãgakannampi dhĩro tosesi pucchito. 


1 nayĩdha santi - Syã; 
na-y-idha-m-atthĩ - PTS. 

2 ca - Ma, Syă. 

3 sãmĩ - Syã. 

4 kammunã - Ma, Syã. 

5 anupălaya - Ma, Syă; 
anupãlayã - PTS. 

6 idha - PTS. 

7 yãvatãyukam - Ma, Syã. 

8 sajibbo - Ma, Syã. 


9 etadisiyasu - PTS. 

10 pannãyatĩ - PTS. 

11 akkhehi - PTS. 

12 itimăyamãha - Syã. 

13 katham nu tvam - Ma. 

14 tamãyamakkhehi - Ma, Syã; 
tam ãyam akkhehi - PTS. 

15 yatheva - Ma, Syã. 

16 tatheva - Ma, Syã. 
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5657. “Ở nơi này không có các vị Sa-môn hay Bà-la-môn, 
để chúng tôi có thể bố thí cơm nước đến các vị ấy, thưa vị phân xử. 
Được hỏi, xin ngài hãy giải thích cho thiếp về ý nghĩa này, 
để rồi chúng tôi có thể trú ngụ ở cung điện thêm lần khác nữa.” 


5658. “Bởi vì có các con rồng đã được sanh lên ở nơi này cho lệnh bà: là 
các người con, các người vợ, và các người sống phụ thuộc, cho nên lệnh bà 
hãy là người thường xuyên không được độc ác đối với họ, bâng lời nói và 
bảng hành động. 


5659. Trong lúc lệnh bà gìn giữ sự không độc ác bâng lời nói và bằng 
hành động như vậy, thưa long nữ, sau khi tồn tại ở nơi này, tại cung điện, cho 
đến khi hết tuổi thọ, lệnh bà sẽ từ nơi này đi đến thế giới chư Thiên ở phía 
trên.” 


5660. “Chắc chân vị chúa thượng ấy đang sầu muộn do thiếu vâng ngài, vì 
ngài là cận thần của vị chúa thượng ấy. Dầu cho bị đưa đến khổ đau, dầu 
đang bị bệnh trầm trọng, con người, sau khi gặp lại ngài, cũng có thể tìm 
được sự an lạc.” 


5661. “Thưa long nữ, thật sự lệnh bà đã nói về pháp của những bậc thiện 
nhân, là pháp vô thượng, nền tảng của lợi ích, đã khéo được thực hành. 
Chính trong những lúc rủi ro có hình thức như thế này mà tính chất đặc biệt 
của những người như tôi được nhận biết.” 


5662. “Ngài hãy nói cho chúng tôi, phải chăng Dạ-xoa này đã đạt được 
ngài miên phí? Gã này đã thắng được ngài ở môn cờ bạc với những hột xúc 
xắc và đã đạt được một cách đúng pháp (không bâng bạo lực); gã này đã nói 
về ngài như vậy. Ngài đã đi vào tầm tay của gã Dạ-xoa này như thế nào?” 


5663. “Tại nơi ấy, vị chúa tể của tôi đã là vị vua. 

Dạ-xoa này đã thắng vị vua trong môn cờ bạc với những hột xúc xắc. 
Bị chiến bại, vị vua ấy đã trao tôi cho Dạ-xoa này. 

Tôi là vật đã đạt được một cách đúng pháp, không bằng bạo lực.” 


5664. Vị long vương Varuna đã hỏi bậc sáng suốt câu hỏi nào thì nàng 
long nữ cũng đã hỏi bậc sáng suốt chính câu hỏi ấy. 


5665. Khi được hỏi, bậc sáng trí đã làm hài lòng vị long vương Varuna 
như thế nào, thì bậc sáng trí cũng đã làm hài lòng nàng long nữ y như thế ấy 
khi được hỏi đến. 
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5666. ubhopi te attamane viditvã 
mahoragam nãgakaníĩanca dhĩro, 
acchambhĩ abhĩto alomahattho 
iccabravĩ varunam nãgarặịam. 1 

5667. Mã rodhayi 2 nãga ayãhamasmi 3 
yena tava attho 4 idam sarĩram, 
hadayena mamsena karoti 5 kiccam 
sayam karissãmi yathãmatinte. 6 

5668. Paníìã have 7 hadayam panditãnam 
te tyamha pannãya mayam sututthã, 
anũnanãmo labhatajja dãram 
ajjeva tam kuruyo pãpayãtu. 

5669. Sa punnako attamano udaggo 
irandatim nãgakannam labhitvă, 
hatthena bhãvena patĩtarũpo 
iccabravĩ kurunam kattasettham. 8 

5670. Bhariyãya mam tvam akarĩ samangim 
ahanca te vidhura karomi kiccam, 
imanca 9 te maniratanam dadãmi 
ajjeva tam kuruyo pãpayãmi. 

5671. Ajeyyamesã tava hotu metti 10 
bhariyãya kaccãna piyãya saddhim, 
ãnandi vitto 11 sumano patĩto 

datvă manim maíìca nayindapattarn. 12 

5672. Sa punnako kurũnam kattasettham 
nisĩdayĩ purato ãsanasmim, 
ãdãya kattãram anomapannam 13 
upãnayĩ nagaram indapattam. 14 

5673. Mano manussassa yathãpi gacche 
tatopi sankhippataram 15 ahosi, 

sa punnako kurunam kattasettharn 
upãnayĩ nagaram indapattam. 


1 nãgarãjãnam - Ma. 

2 hethayi - Ma; 
hethayĩ - PTS. 

3 ãyăhamasmi - Ma, Syã. 

4 tavattho - Ma. 

5 karohi - Ma, Syã. 

6 yathãmati te - Ma. 

7 bhave - PTS. 


8 kattusettham - Ma, Syã. 

9 idanca - Ma, Syă. 

10 mittĩ - Syã; mettĩ - PTS. 

11 ãnandacitto - Syã, PTS. 

12 nayindapattham - Ma. 

13 ãjannamãruyha anomavanụam - Syã. 

14 pakkãmi vehãyasamantalikkhe - Syã. 

15 tatopissa khippataram - Ma, Syã. 
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5666. Bậc sáng trí, sau khi biết được cả hai người ấy, vị chúa rồng và nàng 
long nữ, đều được hoan hỷ (với các câu trả lời của mình), nên không bị kinh 
hãi, không bị khiếp sợ, không bị dựng đứng lông (vì sợ hãi), và đã nói với vị 
long vương Varuna thế này: 


5667. “Tâu long vương, chớ ngần ngại (vì nghĩ ràng: ‘Ta đang làm hành 
động xấu xa với bạn bè’). Tôi là phần thu hoạch, bởi vì mục đích của đại 
vương là thân xác này. Đại vương hãy làm việc cần phải làm với trái tim, với 
thịt (của tôi). Tôi sẽ tự mình thực hiện đúng theo sự suy tính của đại vương.” 


5668. “Trí tuệ thật sự là trái tim của các bậc sáng suốt. 

Chúng tôi đây vô cùng hài lòng với trí tuệ của ngài. 

Hôm nay, hãy để cho Dạ-xoa tên Anũna rước dâu. 

Hãy để Dạ-xoa ấy đưa ngài về đến xứ sở Kuru trong ngày hôm nay.” 


5669. Dạ-xoa Puọnaka ấy được hoan hỷ, phấn chấn, 

sau khi đạt được long nữ Irandatĩ, người con gái của long vương, 

với tâm trạng hân hoan, có dáng vẻ sung sướng, 

đã nói với vị phân xử xuất sâc của xứ sở Kuru thế này: 


5670. “Ngài đã giúp cho ta có được người vợ. 

Này Vidhura, hãy để ta thực hành phận sự đối với ngài. 
Ta biếu ngài viên bảo ngọc ma-ni này. 

Ta sẽ đưa ngài về đến xứ sở Kuru trong ngày hôm nay.” 


5671. “Mong rằng sự thân tình ấy của ngươi với người vợ yêu dấu sẽ 
không bị phai tàn, này Kaccãna, với sự vui mừng, hân hoan, với thiện ý, được 
sung sướng, ngươi hãy trao cho tôi viên ngọc ma-ni rồi hãy đưa tôi về thành 
phố Indapatta.” 


5672. Dạ-xoa Punnaka ấy đã đặt vị phân xử xuất sâc của xứ sở Kuru ngồi 
ở phía trước, ở trên chỗ ngồi (trên lưng ngựa), rồi đã đưa vị phân xử, vị có trí 
tuệ hoàn hảo, đi đến thành phố Indapatta. 


5673. Ý nghĩ của con người di chuyển như thế nào thì dạ-xoa Punnaka ấy 
đã đưa vị phân xử xuất sâc của xứ sở Kuru đi đến thành phố Indapatta còn 
nhanh chóng hơn thế ấy. 
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545. Vidhurapanditajatakarn 


5674. Etindapattam' nagaram padissati 
rammãni ca ambavanãni bhãgaso, 
ahanca bhariyãya samaủgibhũto 
tuvanca pattosi sakam niketam. 

5675. Sa punnako kurũnam kattasettham 
oropiya 1 2 dhammasabhãya majjhe, 
ặjannamãruyha anomavanno 
pakkãmi vehãsayamantalikkhe. 3 

5676. Tam disvã rậjã paramappatĩto 
utthăya bãhãhi palissajitvã, 
avikampayam dhammasabhãya majjhe 
nisĩdayi pamukham ãsanasmim. 

5677. Tvam no vinetãsi rathamva naddham 4 
nandanti tam kuruyo dassanena, 
akkhãhi me pucchito etamattham 
katham pamokkho ahu mãnavassa. 

5678. Yam mãnavotyãbhivadĩ janinda 
na so manusso naraviriyasettha, 5 
yadi te suto punọako nãma yakkho 
raíìno kuverassa hi so sajĩvo. 6 

5679. Bhũmindharo varuno nãma nãgo 
brahã sucĩ vannabalũpapanno, 
tassãnựjam dhĩtaram kãmayãno 
irandatĩ nãma sã nãgakannã. 7 

5680. Tassã sumajjhãya piyãya hetu 
patãrayittha 8 maranãya mayham, 
so ceva bhariyãya samangibhũto 
ahancanunnãto 9 manĩ ca laddho. 

5681. Rukkho hi mayham padvãre sựjãto 10 
pannãkkhandho 11 sĩlamayassa sãkhã, 
atthe ca dhamme ca thito nipãko 
gavapphalo hatthigavassachanno. 

5682. Naccagĩtaturiyãbhinãdite 
ucchijjasenam 12 puriso ahãsi, 13 
so no ayam ãgato sanniketam 
rukkhassimassãpacitim karotha. 


1 etindapattham - Ma. 

2 oropayitvã - Syã; 
oropaya - PTS. 

3 vehãyasamantalikkhe - Ma, Syã. 

4 nattham - Syã. 

5 naravĩrasettha - Ma, Syã. 

6 sajibbo - Ma, Syã. 

7 irandatim nãma sa nãgakannam - PTS. 

8 patãrayitthã - PTS. 


9 ahanca anuíĩnăto - Ma; 
ahancãnuíĩnãto - Syã. 

10 paddhãre sujãto - Ma; 
gharadvãre jãto - Syã; 
padvãresu jãto - PTS. 

11 pannã khandho - PTS. 

12 ucchijja senam - Ma, Syã; 
ucchijjam enam - PTS. 

13 ahosi - Syã. 
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545. Bổn Sanh Bậc Sáng Suôi Vidhura 


5674. “Thành phố Indapatta này được nhìn thấy, 
và các vườn xoài đáng yêu chiếm một vùng. 

Tôi hiện đang có được người vợ, 
còn ngài đã về đến ngôi nhà của mình.” 


5675. Dạ-xoa Punọaka ấy đã đặt vị phân xử xuất sâc của xứ sở Kuru 
xuống ở giữa đám đông đang hội họp. Sau đó, vị (Dạ-xoa) có sâc đẹp hoàn 
hảo đã leo lên con ngựa thuần chủng, và đã ra đi ở không trung, trên bầu 
trời. 


5676. Sau khi nhìn thấy vị ấy, đức vua, sung sướng tột độ, 
đã đứng lên ôm choàng vị ấy bàng hai cánh tay 
ở giữa đám đông đang hội họp, không chút ngần ngại, 
sau đó đã đặt vị ấy ngồi ở chiếc ghế phía đối diện. 


5677. “Khanh là người hướng dẫn cho chúng tôi, tựa như điều khiển cỗ xe 
đã được buộc chặt. Các người dân xứ Kuru vui mừng với việc nhìn thấy 
khanh. Được trầm hỏi, khanh hãy giải thích cho trầm về ý nghĩa này: ‘Làm 
thế nào đã có được sự phóng thích của chàng thanh niên?’” 


5678. “Tâu vị chúa của loài người, chàng thanh niên đã chào hỏi bệ hạ, 
vị ấy không phải là người, tâu bậc dũng mãnh hạng nhất ở loài người. 
Nếu bệ hạ đã được nghe về vị Dạ-xoa tên là Punnaka, 
vị ấy chính là cận thần của Thiên Vương Kuvera. 


5679. Vị cai quản đất đai là long vương tên Varuna, 
to lớn, thanh liêm, được thành tựu về vóc dáng và sức mạnh. 
Puọụaka ham muốn người con gái đã được sanh ra của vị ấy. 
Long nữ ấy tên là Irandatĩ. 


5680. Vì lý do vòng eo xinh xắn đáng yêu của nàng ấy, 
Puọụaka đã quyết chí trong việc giết chết thần. 

Và chính vị ấy hiện đang có được người vợ, 

còn thần được cho phép (trở về) và đạt được viên ngọc ma-ni.” 


5681. “Thật vậy, có một thân cây được sanh trưởng tốt đẹp ở khoảng sân 
phía trước cổng của trầm. Thân cây là trí tuệ, cành lá của nó được tạo thành 
bởi giới hạnh. Nó được tồn tại và phát triển về sức tăng trưởng và bản thể, có 
trái cây là năm loại hương vị từ bò cái, và được che khuất bởi voi, bò, ngựa. 


5682. Trong khi các điệu vũ, lời ca, và nhạc cụ đang được vang lên, có 
một người đã chặt đứt lìa cây ấy rồi mang đi. Cây ấy, tức là bậc sáng suốt 
Vidhura này, đã trở về lại nơi cư ngụ của chúng ta. Các khanh hãy thực hiện 
sự kính trọng đối với cây này. 
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5683. Ye keci vittã mama paccayena 
sabbeva te pãtukarontu ajja, 
tibbãni katvãna upãyanãni 
rukkhassimassãpacitim karotha. 

5684. Ye keci baddhã' mama atthi ratthe 
sabbeva te bandhanã mocayantu, 
yathevayam 2 bandhanasmã pamutto 3 
imeva te 4 muccare 5 bandhanasmã. 

5685. Unnangalã mãsamimam karontu 
mamsodanam brãhmanã bhakkhayantu, 
amajjapã majjaraho 6 pipantu 7 
punnãhi thãlãhi palissutăhi. 

5686. Mahãpatham nicca samavhayantu 
tibbanca rakkham vidahantu ratthe, 
yathannamannam 8 na vihethayeyyum 
rukkhassimassãpacitim karotha. 

5687. Orodhã ca kumãrã ca vesiyãnã ca brãhmanã, 
bahum annanca pãnaíĩca panditassãbhihãrayum. 

5688. Hatthãruhã anĩkatthã rathikã pattikãrakã, 
bahum annanca pãnanca panditassãbhihãrayum. 

5689. Samãgatã jãnapadã negamã ca samãgatã, 
bahum annanca pãnanca panditassãbhihãrayum. 

5690. Bahựjjano 9 pasannosi disvã panditamãgate, 
panditamhi anuppatte celukkhepo avattathã ”ti. 10 

Vidhurapanditajãtakam atthamam. 11 

—00O00— 


1 bandhă - Syã. 

2 yatheva yam - Ma; 
yath’ ev’ ayam - PTS. 

3 bandhanasmăpi mutto - PTS. 

4 evamete - Ma, Syă; 
ime ca te - PTS. 

5 muncare - Ma, Syã, PTS. 


6 majjarahã - Ma, Syã, PTS. 

7 pivantu - Ma, Syã. 

8 yathãnnamannam - Ma, Syã. 

9 bahujano - Ma. 

10 pavattathãti - Ma, Syă. 

11 vidhurajãtakam navamam - Ma, Syã; 
vidhurapaụditajãtakam - PTS. 
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5683. Bất cứ những ai hân hoan với duyên sự của trầm, 
toàn bộ tất cả những người ấy hôm nay hãy biểu lộ. 

Các khanh hãy tạo ra những tặng phẩm lớn lao, 

và hãy thực hiện sự kính trọng đối với cây này. 

5684. Bất cứ những người, thú, hay chim bị giam cầm ở trên đất nước của 
trầm, hãy giải thoát toàn bộ tất cả những người, thú, hay chim ấy khỏi sự 
giam giữ. Giống y như vị này được thoát ra khỏi sự giam giữ, tương tự y như 
vậy, tất cả những người, thú, hay chim ấy hãy được tự do khỏi sự giam cầm. 

5685. Mọi người hãy treo lưỡi cày suốt tháng này, 
hãy mời các vị Bà-la-môn thọ dụng cơm và thịt. 

Hãy để những kẻ uống rượu uống ở những nơi thích hợp 
với những cái chén được rót đầy tràn ra ngoài. 


5686. Hãy mời gọi hạng người thường xuyên đứng đường (đĩ điếm), 

và hãy sâp xếp việc canh phòng nghiêm ngặt ở đất nước 

để mọi người không gây phiền nhiêu lãn nhau. 

Các khanh hãy thực hiện sự kính trọng đối với cây này.” 

5687. Các công nương, các hoàng tử, các thương nhân, và các vị Bà-la- 
môn đã mang lại mời bậc sáng suốt nhiều cơm ăn và nước uống. 

5688. Các viên quản tượng, các ngự lâm quân, các xa binh, và các bộ binh 
đã mang lại mời bậc sáng suốt nhiều cơm ăn và nước uống. 

5689. Các đám đông dân chúng và các đám đông thị dân đã mang lại mời 
bậc sáng suốt nhiều cơm ăn và nước uống. 


5690. Nhiều người đã khởi niềm tin sau khi nhìn thấy bậc sáng suốt lúc vị 
ấy đi đến. Khi bậc sáng suốt đã đến nơi, việc vẫy khăn chào mừng đã xảy ra. 
Bổn Sanh Bậc Sáng Suốt Vidhura là thứ tám. [545] 

—00O00— 
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9. ƯMMAGGAƠATAKAM 


5691. Sabbasamhãrako natthi suddham kangu pavãyati, 
alikam bhãsatayam 1 dhuttĩ saccamãhu 2 mahallikã. 

Sattadãrakapanhã. 


5692. Hamsi tuvam 3 evam mannesi seyyo 
puttena pitãti rậjasettha, 
handassatarassa te ayam 
assatarassa hi gadrabho pitã. 

Gadrabhapanho. 

Ekũnavĩsatipanhã nitthitã. 


5693. Nayam pure unnamati toranagge kakantako, 
mahosadha vijãnãhi kena thaddho kakantako. 


5694. Aladdhapubbam laddhãna 4 addhamãsam 5 kakantako, 
atimannati rặjãnam vedeham mithilaggaham. 

Kakantakapanho. 


5695. Itthĩ siya rupavatĩ sa ca silavatĩ siya, 

puriso tam na iccheyya saddahãsi mahosadha. 


5696. Saddahãmi mahãrãja puriso dubbhago siyã, 
sirĩ ca kãlakannĩ 6 ca na samenti kudãcanam. 

Sirikãlakannipanho. 


5697. Yesam na kadãci bhũtapubbam 

sakkhim 7 sattapadampi imasmim 8 loke, 
jãtã amittã duve 9 sahãyã 
patisandhãya 10 caranti kissa hetu. 


5698. Yadi me ajja pãtarãsakãle 

panham na sakkuneyyãtha 11 vattumetam, 
ratthã pabbãjayissãmi vo sabbe 
na hi mattho 12 duppannajãtikehi. 


1 bhãyatiyam - Ma; bhãsatiyam - Syã. 

2 saccamãha - Ma. 

3 hamci tuvam - Ma. 

4 laddhăna - Ma, Syã, PTS. 

5 addhamãsam - Ma, Syã, PTS. 

6 kãỊakaụnĩ - Ma, Syã, PTS. 

7 sakhyam - Ma; sakhi - Syã. 


8 sattapadampimasmi - Ma; 
sattapadampi imasmi - PTS. 

9 dve - Syă, PTS. 

10 patisanthãya - Syã, PTS. 

11 sakkunãtha - Syã; 
sakkuụetha - PTS. 

12 mamattho - Syã. 
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9. BỔN SANH ĐƯỜNG HÂM 


5691. “Không có mùi thơm tổng hợp của mọi loài hoa, vòng đeo bâng sợi 
chỉ tỏa ra hương thơm của hoa kangu tinh khiết. Cô gái vô lại này nói lời sai 
trái, bà lão đã nói sự thật.” 1 

Đứa Trẻ Bảy Tuổi và Các Câu Hỏi. 


5692. “Tâu chúa thượng, nếu ngài nghĩ ràng: ‘Người cha là tốt hơn so với 
người con,’ vậy thì con lừa này, đối với ngài, phải cao giá hơn con la, bởi vì 
con lừa là cha của con la.” 2 

Câu Hỏi về Con Lừa. 

Mười chín câu hỏi được chấm dứt. 

5693. “Con tấc kè này ở trên đinh cổng chào, trước đây nó không ngước 
lên. Này Mahosadha, khanh có biết được vì sao con tâc kè lại ương ngạnh?” 3 


5694. “Sau khi nhận được nửa đồng tiền chưa từng nhận được trước đây, 
con tâc kè khi dê đức vua Vedeha trị vì kinh thành Mithilã.” 

Câu Hỏi về Con TâcKè. 


5695. “Giả sử một người nữ có sâc đẹp, và nàng ấy có đức hạnh, người 
nam lại không ước muốn nàng ấy, này Mahosadha, khanh có tin không?” 4 


5696. “Tâu đại vương, thần tin (điều ấy), nếu người nam có phần phước 
kém. Người may mân và kẻ bất hạnh không bao giờ kết hợp với nhau.” 

Câu Hỏi về May Mân và Bất Hạnh. 

(Lời đức vua Vedeha) 

5697. “Đối với những kẻ thù trước đây chưa bao giờ có sự đối diện trong 
khoảng cách bảy bước chân ở thế gian này, giờ họ đã trở thành hai người bạn 
sống liên kết với nhau; nguyên nhân là thế nào? 5 

5698. Nếu hôm nay, vào bữa ăn sáng của trầm, các khanh không có khả 
năng để trả lời câu hỏi ấy, trầm sẽ trục xuất tất cả các khanh ra khỏi đất 
nước, bởi vì với những kẻ có tuệ tồi thì không có lợi ích cho trầm.” 


1 Câu kệ 5691 là câu kệ 110 ở Bổn Sanh 110, Sabbasarnhărakapanhajãtakam - Bổn Sanh 
Câu Hỏi Vê Hương Thơm Tổng Hợp, JătakapăỊi - Bổn Sanh I (TTPV tập 32, trang 45). 

2 Câu kệ 5692 là câu kệ 111 ở Bổn Sanh 111, Gadrabhapanho - Câu Hỏi ve Con Lừa (Sđd 
trang 47)7 

3 Hai câu kệ 5693 và 5694 là hai câu kệ 191 và 192 ở Bổn Sanh 170, Kakantakajatakam - Bôh 
Sanh Con Tấc Ke ( sấd ., trang 75). 

4 Hai câu kệ 5695 và 5696 là hai câu kệ 235 và 236 ở Bổn Sanh 192, Sỉrikãỉakannijătakam - 
Bổn Sanh May Mắn và Bất Hạnh (Sđd., trang 89). 

5 Các câu kệ 5697 - 5708 là các câu kệ 1743 -1754 ở Bổn Sanh 471, Menậakapanhaỳãtakam - 
Bỡn Sanh Câu Hỏi Vê Con Cừu ( Sđd ., các trang 432 - 435). 


295 



Khuddakanikaye - JatakapaỊi III 


546. Ummaggajatakam 


5699. Mahãjanasamãgamamhi ghore 
janakolãhalasaủgamamhi jãte, 
vikkhittamanã anekacittã 
panham na sakkunoma vattumetam. 

5700. Ekaggacittã ca 1 ekamekã 
rahasigatã attham nicintayitvă, 2 
paviveke sammasitvãna dhĩrã 

atha vakkhanti janinda atthametam. 3 

5701. Uggaputtarãjaputtiyãnam 
urabbhamamsam 4 piyam manãpam, 
na te sunakhassa 5 adenti mamsam 
atha mendassa sunena sakhyamassa. 

5702. Cammam vihananti eỊakassa 
assapitthattharanasukhassa 6 hetu, 
na ca te 7 sunakhassa attharanti 
atha mendassa sunena sakhyamassa. 

5703. Ãvellitasingiko hi mendo 

na sunakhassa visãnãni 8 atthi, 
tinabhakkho mamsabhojano ca 
atha mendassa sunena sakhyamassa. 

5704. Tinamãsi pãlasamãsi mendo 

na sunakho 9 tinamãsi no palãsam, 
ganheyya suno 10 sasam biỊãram 
atha mendassa sunena sakhyamassa. 

5705. Addhatthapãdo 11 catuppadassa 
mendo atthanakho adissamãno, 
chãdiyam ãharati ayam imassa 
mamsam ãharati ayam amussa. 

5706. Pãsãdagato 12 videhasettho 
vitihãram 13 annamanna 14 bhojanãnam, 
addakkhi 15 kira sakkhi tam 16 janindo 
bobhukkhassa 17 ca punnamukhassa 18 cetam. 


1 ekaggacittãva - Ma, Syã. 

2 atthãni cintayitvã - Syã. 

3 etamattham - Ma, Syã. 

4 urabbhassa mamsam - Ma. 

5 na sunakhassa te - Ma. 

6 assapitthattharassukhassa - Ma; 
assapitthattharanam sukhassa - Syã; 
assapitthattharanassa - PTS. 

7 na te - Syã, PTS. 

8 visãnakãni - Ma, Syă. 

9 suno - Syã. 


10 sunakho - Syã. 

11 atthaddhapado - Ma, Syã. 

12 păsădavaragato - Ma, Syã. 

13 vĩtihãram - Syã. 

14 annonna - Syã. 

15 addasa - Syă. 

16 sakkhikam - Ma; 
sakkhitam - Syã. 

17 bubhukkassa - Ma, Syã; 
bhobhukkhassa - PTS. 

18 punnam mukhassa - Ma. 
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5699. “Ở nơi tập trung đông đảo dân chúng, ở nơi ghê rỢn, ở cuộc hội 
họp Ồn ào của loài người đã xảy ra, chúng tôi có ý nghĩ bị rối loạn, có tâm 
tánh thất thường, không có khả năng để trả lời câu hỏi ấy. 


5700. Tâu vị chúa của loài người, các bậc sáng trí, với tâm được chuyên 
nhất và chỉ một mình, đã đi đến nơi thanh vâng, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng về 
ý nghĩa, sau khi nấm vững được vấn đề ở nơi cô quạnh, các vị sẽ nói về ý 
nghĩa ấy.” 


(Lời vị Senaka) 

5701. “Đối với các trai trẻ dòng quý tộc và các trai trẻ thuộc hoàng gia, 
thịt cừu là đáng yêu, hợp ý. Những vị ấy không ăn thịt chó. Rồi tình thân hữu 
có thể xảy ra giữa con cừu và con chó.” 


(Lời vị Pukkusa) 

5702. “Họ lột da của loài cừu vì nguyên nhân của sự thoải mái trong việc 
trải lên lưng ngựa. Và họ không trải lên bảng da của loài chó. Rồi tình thân 
hữu có thể xảy ra giữa con cừu và con chó.” 


(Lời vị Kãvinda) 

5703. “Bởi vì cừu là loài thú có sừng cong, và không có các sừng ở loài 
chó. Cừu có thức nhai là cỏ và chó có thức ăn là thịt. Rồi tình thân hữu có thể 
xảy ra giữa con cừu và con chó.” 


(Lời vị Devinda) 

5704. “Cừu là loài ăn cỏ và là loài ăn lá. Còn chó không ăn cỏ và không ăn 
lá. Chó có thể săn bât thỏ và mèo. Rồi tình thân hữu có thể xảy ra giữa con 
cừu và con chó.” 


(Lời bậc sáng suốt Mahosadha) 

5705. “Là con thú bốn chân thuộc loài tứ túc, con cừu có tám móng (mỗi 
chân có hai móng) không bị phát hiện (khi đi lấy thịt). Con chó này mang lại 
vật che đậy (rơm, cỏ) cho con cừu kia; con cừu kia mang lại thịt cho con chó 
nay. 


5706. Vị thủ lĩnh xứ sở Videha đã đi đến tòa lâu đài. Vị chúa của loài 
người đã thực sự nhìn thấy tận mắt việc trao đổi về thức ăn giữa con thú này 
với con kia. Và điều ấy xảy ra giữa con chó và con cừu.” 
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5707. Lãbhã vata me anapparũpã 
yassa me edisã 1 panditã kulamhi, 
gambhĩragatam 2 nipunamattham 
pativijjhanti subhãsitena dhĩrã. 

5708. Assatarĩrathanca ekamekam 
phĩtam gãmavaranca ekamekam, 
sabbam 3 vo dammi panditãnam 
paramapatĩtamano subhãsitenã ”ti. 

(Dvãdasanipãte) Mendakapanham. 


5709. Pannãyupetam siriyã vihĩnam 
yasassinanvãpi apetapannam, 
pucchãmi tam senaka etamattham 
kamettha seyyo kusalã vadanti. 

5710. Dhĩrã ca bãlã ca have janinda 
sippũpapannã ca asippino ca, 
sujãtimantopi ajãtimassa 
yassasino pessakarã 4 bhavanti, 
etampi disvãna aham vadãmi 
paíino nihĩno sirimãva 5 seyyo. 

5711. Tavampi 6 pucchãmi anomapanna 
mahosadha kevaladhammadassi, 
bãlam yasassim panditam appabhogam 
kamettha seyyo kusalã vadanti. 

5712. Pãpãni kammãni karoti bãlo 7 
idhameva 8 seyyo iti maíìnamãno, 9 
idhalokadassĩ paralokam adassĩ 
ubhayattha bãlo kalimaggahesi, 
etampi disvãna aham vadãmi 
pannova seyyo na yasassĩ bãlo. 

5713. Na sippametam vidadhãti bhogam 
na bandhavã 10 na sarĩrãvakãso, 11 
passeỊamũgam sukhamedhamãnam 
sirĩ hi nam 12 bhajate gorimandam, 13 
etampi disvãna aham vadãmi 
paíìno nihĩno sirimãva 14 seyyo. 


1 medisã - Ma; me ĩdisã - Syã. 

2 panhassa gambhĩragatam - Ma, Syã. 

3 sabbesam - Ma, Syã, PTS. 

4 pesakarã - Ma, Syã. 

5 sirĩmãva - Ma. 

6 tuvampi - Ma, Syã, PTS. 

7 karonti bãlã - Syã. 


8 idameva - Sya. 

9 mannamãnã - Syã. 

10 bandhuvã - Ma, PTS. 

11 sariravaụno - Ma. 

12 sirihĩnam - Syã, PTS. 

13 goravindam - Ma, Syã. 

14 sirimãva - Ma, evam sabbattha. 
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(Lời đức vua) 

5707. “Thật vậy, lợi ích có hình thức không phải là ít ỏi đã có cho trầm, 
là việc trầm đây có được các bậc sáng suốt như thế này ở gia tộc! 

Bằng lời nói khéo léo, các bậc sáng trí thấu triệt 
ý nghĩa vi tế và sâu sắc của câu hỏi. 


5708. Với tâm ý được hài lòng tột đỉnh, trầm sẽ ban cho tất cả những bậc 
sáng suốt các khanh mỗi vị một cỗ xe kéo bởi lừa cái, và mỗi vị được ân huệ 
là một ngôi làng giàu có.” 

Câu Hỏi Về Con Cừu (thuộc Nhóm Mười Hai Kệ Ngôn). 


(Lời đức vua) 

5709. “Người có trí tuệ nhưng thiếu về uy quyền, hay là người có danh 
vọng mà không có trí tuệ, này Senaka, trầm hỏi khanh về sự việc này, các bậc 
thiện xảo nói người nào trong hai người này là tốt hơn?” 1 


(Lời vị Senaka) 

5710. “Tâu vị chúa của loài người, thật vậy, những bậc trí và những kẻ 
ngu, những người có kiến thức và không có kiến thức, dầu cho có dòng dõi 
cao quý, cũng trở thành những người làm công việc phục vụ cho kẻ không có 
dòng dõi cao quý nhưng có danh vọng. Sau khi nhìn thấy điều ấy, thần nói 
rằng: ‘Người có trí tuệ thấp kém nhưng có uy quyền là tốt hơn.’” 

(Lời đức vua) 

5711. “Này Mahosadha, vị có trí tuệ hoàn hảo, có sự nhìn thấy tất cả các 
pháp, trầm cũng hỏi luôn cả khanh nữa, giữa người ngu có danh vọng và 
người trí có ít của cải, các bậc thiện xảo nói người nào trong hai người này là 
tot hơn?” 


(Lời bậc sáng suốt Mahosadha) 

5712. “Kẻ ngu làm các hành động xấu xa nghĩ rằng: ‘Chính cái này (uy 
quyền) là tốt hơn.’ Có sự nhìn thấy đời này, không nhìn thấy đời sau, kẻ ngu 
gánh lấy tai họa trong cả hai đời. Sau khi nhìn thấy điều ấy, thần nói ràng: 
‘Chính người có trí tuệ là tốt hơn, không phải kẻ ngu có danh vọng.”’ 


(Lời trao đổi giữa vị Senaka và bậc sáng suốt Mahosadha) 

5713. “Không phải tài nghệ này đem lại của cải, không phải các thân 
quyến, không phải ưu thế về cơ thể (đem lại của cải). Bệ hạ hãy nhìn xem gã 
Gorimanda ngu dốt đang tràn trề hạnh phúc, bởi vì uy quyền phục vụ cho gã. 
Sau khi nhìn thấy điều ấy, thần nói rằng: ‘Người có trí tuệ thì bị hạ thấp, 
chính kẻ có uy quyền là tốt hơn.”’ 


1 Các câu kệ 5709 - 5729 là các câu kệ 2303 - 2323 ở Bổn Sanh 500, Sirỉmandaỳatakam - 
Bổn Sanh Uy Quy en và Kẻ Ngu, JătakapăỊỈ - Bổn Sanh II (TTPV tập 33, các trang 20 - 27). 
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5714. Laddhã sukham majjati appapaníĩo 
dukkhena phutthopi pamohameti, 
ãgantunã sukhadukkhena 1 phuttho 
pavedhati vãricarova ghamme, 
etampi disvãna aham vadãmi 
paníìova seyyo na yasassĩ bãlo. 

5715. Dumam yathă sãduphalam araníìe 
samantato samabhicaranti 2 pakkhĩ, 
evampi addham sadhanam sabhogam 
bahựjjano bhajati 3 atthahetu, 
etampi disvãna aham vadãmi 
pannova nihino sirimãva 4 seyyo. 

5716. Na sãdhu balavã bãlo sãhasam vindate dhanam 
kandantameva 5 dummedham kaddhanti niraye 6 bhusam, 
etampi disvãna aham vadãmi 

pannova seyyo na yasassĩ bãlo. 

5717. Yã kãci najjo gangamabhissavanti 7 
sabbãva tã nãmagottam jahanti, 
gangã samuddam patipajjamãnã 
na khãyate iddhiparo hi loko, 8 
etampi disvãna aham vadãmi 
paíìnova nihĩno sirimãva seyyo. 

5718. Yametamakkhã udadhim mahantam 
savanti 9 najjo sabbakãlam asankham, 10 
so sãgaro niccamuỊãravego 

velam na acceti mahãsamuddo. 

5719. Evampi bãlassa pajappitãni 
pannam na acceti sirĩ kadãci, 
etampi disvãna aham vadãmi 
paíìnova seyyo na yasassĩ bãlo. 

5720. Asannato cepi 11 paresamattham 
bhanãti santhãnagato 12 yasassĩ, 
tasseva tam rũhati nãtimajjhe 
sirĩ hi nam 13 kãrayate na paíĩnã, 14 
etampi disvãna aham vadãmi. 
paníìova nibhino sirimãva seyyo. 


1 dukkhasukhena - Ma. 

2 samabhisaranti - Ma, Syã, PTS. 

3 bhajjati - Syã. 

4 sirĩmãva - Ma, evam sabbattha. 

5 kandantametam - Ma, Syã. 

6 nirayam - Ma, Syã. 

7 abhisavanti - Syã, PTS. 

8 iddhim pannopi loke - Ma; 

iddhiparo hi loke - Syã. 


9 payanti - Sya. 

10 asankhyam - Ma, Syã. 

" ce va - PTS. 

12 sandhãnagato - Ma; 
santhãnagato - Syã, PTS. 

13 sirĩhĩnam - Syã, PTS. 

14 pahnam - Syã. 
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5714. “Sau khi đạt được hạnh phúc, kẻ thiểu trí bị say mê. Luôn cả người 
bị tác động bởi khổ đau, cũng đi đến sự mê muội. Bị tác động bởi niềm hạnh 
phúc hay nỗi khổ đau đã xảy đến, con người run rẩy tựa như loài thủy tộc 
giãy giụa ở nơi nóng bức. Sau khi nhìn thấy điều ấy, thần nói rằng: ‘Chính 
người có trí tuệ là tốt hơn, không phải kẻ ngu có danh vọng.’” 


5715. “Giống như cây có trái ngọt ở trong rừng, các con chim lai vãng ở 
xung quanh, cũng tương tự như thế, nhiều người phục vụ kẻ giàu sang, có tài 
sản, có của cải, vì nguyên nhân lợi lộc. Sau khi nhìn thấy điều ấy, thần nói 
ràng: ‘Người có trí tuệ thì bị hạ thấp, chính kẻ có uy quyền là tốt hơn.’” 


5716. “Chẳng tốt lành gì việc kẻ ngu có quyền thế tìm kiếm tài sản bằng 
bạo lực. Các viên quan canh giữ địa ngục kéo lôi kẻ ngu muội còn đang than 
khóc vào địa ngục vô số kể. Sau khi nhìn thấy điều ấy, thần nói rằng: ‘Chính 
người có trí tuệ là tốt hơn, không phải kẻ ngu có danh vọng.”’ 


5717. “Mọi dòng sông đều chảy vào sông Gaủgã; tất cả các dòng sông ấy 
đều từ bỏ danh xưng và gốc gác. Trong khi đạt đến biển cả, sông Gangã 
không còn được biết đến; bởi vì kẻ khác có quyền lực hiện diện ở trên đời, 
(người trí không còn được biết đến). Sau khi nhìn thấy điều ấy, thần nói 
rằng: ‘Người có trí tuệ thì bị hạ thấp, chính kẻ có uy quyền là tốt hơn.”’ 


5718. “Biển cả to lớn mà vị Senaka đã nói đến ấy có các dòng sông luôn 
chảy vào không kể xiết, biển cả ấy, là đại dương, thường xuyên có lực đẩy 
khủng khiếp, nhưng không tràn qua bờ. 


5719. Cũng tương tự như vậy, những lời nói lảm nhảm của kẻ ngu (không 
qua mặt được người trí); uy quyền không bao giờ vượt hơn trí tuệ. Sau khi 
nhìn thấy điều ấy, thần nói ràng: ‘Chính người có trí tuệ là tốt hơn, không 
phải kẻ ngu có danh vọng.”’ 


5720. “Nếu kẻ có danh vọng đã đạt được địa vị trình bày sự việc cho 
những người khác, dầu cho không có giới hạnh, lời nói của chính kẻ ấy vẫn 
có giá trị ở giữa các thân quyến; chính uy quyền giúp cho gã ấy vượt lên, 
không phải trí tuệ. Sau khi nhìn thấy điều ấy, thần nói rằng: ‘Người có trí tuệ 
thì bị hạ thấp, chính kẻ có uy quyền là tốt hơn.”’ 
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5721. Parassa vã attano vãpi hetu 
bãlo musã bhãsati appapanno, 
so nindito hoti sabhãya majjhe 
peccãpi 1 so duggatigãmi 2 hoti, 
etampi disvãna aham vadãmi. 
paníìova seyyo na yasassĩ bãlo. 

5722. Atthampi ce bhãsati bhũripanno 
anãỊhiyo 3 appadhano daỊiddo, 
na tassa tam rũhati nãtimajjhe 
sirĩ ca pannãnavato na hoti 
etampi disvãna aham vadãmi, 
paíinova nihĩno sirimãva seyyo. 

5723. Parassa vã attano vãpi hetu 
na bhãsati alikam bhũripanno, 
so pũjito hoti sabhãya majjhe 
peccanca 4 so suggatigãmi hoti, 
etampi disvãna aham vadãmi 
paníìova seyyo na yasassĩ bãlo. 

5724. Hatthigavassã 5 manikundalã ca 
nãriyo 6 ca iddhesu kulesu jãtã, 
sabbãva tã upabhogã bhavanti 
iddhassa posassa aniddhimanto, 
etampi disvãna aham vadãmi 
pannova nihĩno sirimãva seyyo. 

5725. Asamvihitakammantam 
bãlam dummantamantinam, 7 
sirĩ jahati dummedham 
jinnamva urago tacam, 
etampi disvãna aham vadãmi 
pannova seyyo na yasassĩ bãlo. 

5726. Panca panditã mayam bhadante 
sabbe panjalikã upatthitã, 
tvam no abhibhuyya issarosi 
sakko bhũtapatĩva 8 devarậjã, 
etampi disvãna aham vadãmi 
pannova nihĩno sirimãva seyyo. 


1 pacchãpi - Ma, Syã; 
peccam pi - PTS. 

2 gãmĩ - Ma. 

3 anãỊiyo - Syã; 
anãlayo - PTS. 

4 pacchãpi - Ma, Syã; 
peccam pi - PTS. 


5 hatthĩ gavassă - Ma; 
hatthĩ gavãssã - PTS. 

6 thiyo - Ma; nariyo - PTS. 

7 dummedhamantinam - Ma; 
dummantimantinam - Syã. 

8 bhũtapati - Ma; 
bhũtappati - Syã. 
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5721. “Dẫu cho vì nguyên nhân của người khác hay của bản thân, kẻ ngu, 
kém trí tuệ, nói lời dối trá, kẻ ấy bị chê bai ở giữa hội chúng. Thậm chí sau 
khi chết, kẻ ấy còn bị đi đến chốn khổ đau. Sau khi nhìn thấy điều ấy, thần 
nói rằng: ‘Chính người có trí tuệ là tốt hơn, không phải kẻ ngu có danh 
vọng.’” 


5722. “Nếu người có trí tuệ uyên bác, không dư dả, có ít tài sản, nghèo 
khó, trình bày sự việc, lời nói của người ấy không có giá trị ở giữa các thân 
quyến; và uy quyền không thuộc về người có trí tuệ. Sau khi nhìn thấy điều 
ấy, thần nói ràng: ‘Người có trí tuệ thì bị hạ thấp, chính kẻ có uy quyền là tốt 
hơn.”’ 


5723. “Dẫu cho vì nguyên nhân của người khác hay của bản thân, người 
có trí tuệ uyên bác không nói lời sai trái, người ấy được tôn vinh ở giữa hội 
chúng. Và sau khi chết, người ấy được đi đến chốn an vui. Sau khi nhìn thấy 
điều ấy, thần nói rằng: ‘Chính người có trí tuệ là tốt hơn, không phải kẻ ngu 
có danh vọng.”’ 


5724. “Các con voi, bò, ngựa, các bông tai ngọc ma-ni, và các nữ nhân 
được phát hiện ở các gia tộc giàu có; toàn bộ tất cả các nàng ấy là vật sở hữu. 
Những người không có quyền thế là thuộc về người có quyền thế. Sau khi 
nhìn thấy điều ấy, thần nói rằng: ‘Người có trí tuệ thì bị hạ thấp, chính kẻ có 
uy quyền là tốt hơn.”’ 


5725. “Uy quyền từ bỏ kẻ ngu muội, là kẻ có việc làm không được sắp xếp, 
ngu dốt, có suy nghĩ xấu xa, tựa như con rân từ bỏ lớp da đã bị già cỗi. Sau 
khi nhìn thấy điều ấy, thần nói rằng: ‘Chính người có trí tuệ là tốt hơn, không 
phải kẻ ngu có danh vọng.”’ 


(Lời vị Senaka) 

5726. “Tâu bậc tôn kính, năm người sáng suốt chúng thần, tất cả đều 
chắp tay hầu cận. Ngài đã khuất phục chúng thần và là vị chúa tể, tựa như 
Sakka là người chủ quản của các sanh linh, vị chúa của chư Thiên. Sau khi 
nhìn thấy điều ấy, thần nói rằng: ‘Người có trí tuệ thì bị hạ thấp, chính kẻ có 
uy quyền là tốt hơn.”’ 
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5727. Dãsova pannassa yasassĩ bãlo 
atthesu jãtesu tathãvidhesu, 
yam pandito nipunam samvidheti 
sammohamãpajjati tattha bãlo, 
etampi disvãna aham vadãmi 
paníìova seyyo na yasassĩ bãlo. 

5728. Addhã hi pannãva satarn pasatthã 
kantã sirĩ bhogaratã manussã, 
nãnanca buddhãnamatulyarũpam 
pannam na acceti sirĩ kadãci. 

5729. Yam tam apucchimha akittayĩ no 
mahosadha 1 kevaladhammadassĩ, 
gavarn sahassam usabhanca nãgam 
ặjannayutte ca rathe dasa ime, 
panhassa veyyãkaranena tuttho 
dadãmi te gãmavarãni soỊaya. 

Vĩsatinipãte sirimandapanho. 


5730. Yena sattubilangã 2 ca 

dvigunapalãso 3 ca pupphito, 
yenãdãmi 4 tena vadãmi 
yena nãdãmi 5 na tena vadãmi, 
esa maggo yavamajjhakassa 
etam channapatham vijãnãhi. 

Channapathapanho. 


5731. Hanti hatthehi padehi mukhanca parisumbhati, 
sace 6 rậja piyo hoti kam tenamabhipassati. 7 

5732. Ko nu santamhi pajjote aggipariyesanam caram, 
addakkhi rattim s khajjotam jãtavedam amannatha. 

5733 - Svãssa 9 gomayacunnãni abhimattham tinãni ca, 
viparĩtãya sannãya nãsakkhi sanjaletave. 10 

5734. Evampi anupãyena attham na labhate mago, 11 
visãnato gavarn doham yattha khĩram na vindati. 


1 mahosadham - PTS. 

2 sattuvilaủgã - Syã. 

3 diguụapalãso - Ma, Syã. 

4 yena dadãmi - Ma. 

5 na dadãmi - Ma. 

6 sa ve - Ma, Syă, PTS. 


7 tena tvãbhipassasi - Ma, Syã. 

8 ratti - Ma. 

9 svassa - Ma. 

10 pajjaletave - Ma, Syã. 

11 migo - Ma; mũgo - Syã. 
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(Lời bậc sáng suốt Mahosadha) 

5727. “Kẻ ngu có danh vọng chính là nô lệ của người trí. Khi các công việc 
thuộc loại như thế ấy sanh khởi, người sáng suốt xếp đặt công việc một cách 
khéo léo, trong trường hợp ấy kẻ ngu đi đến sự rối loạn. Sau khi nhìn thấy 
điều ấy, thần nói ràng: ‘Chính người có trí tuệ là tốt hơn, không phải kẻ ngu 
có danh vọng.’ 

5728. Thật vậy, bởi vì chính trí tuệ đã được các bậc thiện nhân ca tụng; 
còn loài người ưa thích của cải, thì uy quyền được chúng yêu mến. Và trí của 
chư Phật là không thể sánh bâng. Uy quyền không bao giờ vượt hơn trí tuệ.” 

(Lời đức vua) 

5729. “Điều mà chúng ta đã hỏi khanh, khanh đã trả lời cho chúng ta. 
Này Mahosadha, vị có sự nhìn thấy tất cả các pháp, được hài lòng với việc 
giải thích câu hỏi, ta ban cho khanh một ngàn bò cái, một bò mộng, và một 
con voi, với mười cỗ xe kéo đã được thắng vào những con ngựa thuần chủng 
này, và ân huệ là mười sáu ngôi làng.” 

Câu Hỏi về Uy Quyền và Kẻ Ngu (thuộc Nhóm Hai Mươi Kệ Ngôn). 


(Lời nàng Amarã, vị hôn thê của Mahosadha) 

5730. “Theo hướng đi có tiệm bánh và tiệm cháo, 

rồi có cây song diệp đã được trổ hoa; 

thiếp cho bằng tay nào thì thiếp nói về hướng đó, 

thiếp không nói về hướng phía bên tay mà thiếp không cho; 

con đường ấy dẫn đến ngôi làng Yavamajjhaka, 

chàng hãy nhận biết lối đi đã được che giấu ấy.” 1 

Câu Hỏi về Lối Đi Đã Được Che Giấu. 


(Lời vị Thiên nhân) 

5731. “Gã ấy đánh bằng những cánh tay, bâng những bàn chân, và gã ấy 
đấm vào mặt. Tâu bệ hạ, gã ấy quả thật đáng yêu; bệ hạ xem có ai đáng yêu 
hơn gã ấy?” 2 

5732. “Người nào, trong khi có cây đèn, trong khi đi tìm kiếm ngọn lửa, 
đã nhìn thấy con đom đóm lúc ban đêm và đã nghĩ là ngọn lửa? 3 

5733- Kẻ ấy, trong khi nghiền nát bụi phân bò và các cỏ khô ở con đom 
đóm (để nhóm lửa), do hiểu biết sai lệch, đã không thể làm bùng cháy ngọn 
lửa. 

5734. Cũng như vậy, bàng cách thức sai trái, kẻ ngu không đạt được sự lợi 
ích trong khi vât sữa bò cái từ sừng bò, là nơi không tìm thấy sữa. 


1 Câu kệ 5730 là câu kệ 112 ở Bổn Sanh 112, Amarădevĩpanho - Câu Hỏi của Hoàng Hậu 
Amarã, JãtakapãỊi - Bổn Sanh I (TTPV tập 32, trang 47). 

2 Câu kệ 5731 là câu kệ 704 ở Bổn Sanh 350, Devatãpahhajãtakam - Bổn Sanh Các Câu Hỏi 
Của Vị Thiên Nhân (Sđd ., trang 205). 

3 Các câu kệ 5732 - 5736 là các câu kệ 782 - 786 ở Bổn Sanh 364, Khajjopanakapafího - Bổn 
Sanh Con Đom Đóm (Sđd ., trang 221). 
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5735. Vividhehi upayehi attham papponti manava, 
niggahena amittãnam mittãnam paggahena ca. 


5736. Senimokkhopalãbhena 1 vallabhãnam nayena ca, 
jagatim jagatĩpãlã ãvasanti vasundharam. 

Khajjopanakapanho. 


5737. Saccam kira tvampi 2 bhũripanno 3 
yã tãdisĩ sirĩ dhitĩ mutĩ ca, 4 
na tãyate bhãvavasũpanĩtam 5 
yo yãvakam 6 bhunjasi appasũpam. 


5738. Sukham dukkhena paripãcayanto 
kãlãkãlam vicinam chandachanno, 
atthassa dvãrãni avãpuranto 7 
tenãham tussãmi yavodanena. 


5739. Kãlanca natvã abhỹìhanãya 8 
mantehi attham paripãcayitvã, 
vijambhissam 9 sĩhavijambhitãni 
tãyiddhiyã dakkhasi mam punãpi. 


5740. Sukhĩ hi eke 10 na karonti pãpam 
avannasamsaggabhayã puneke, 11 
pahũ samãno vipulatthacintĩ 
kim kãranã me na karosi dukkham. 


5741. Na panditã attasukhassa hetu 
pãpãni kammãni samãcaranti, 
dukkhena putthã 12 khalitattãpi 13 santă 
chandã ca dosã na jahanti dhammam. 


5742. Yena kenaci vannena muduna darunena va, 14 

uddhare dĩnamattãnam pacchã dhammam samãcare. 


1 senãmokkhapalăbhena - Ma; 
seụĩmokkhũpalãbhena - Syã; 
seụimokkhapalãbhena - PTS. 

2 tvârp api - Ma, PTS; 
tuvampi - Syã. 

3 bhũripanna - Ma, Syã. 

4 sĩri dhitĩ matĩ ca - Ma; 
sirĩ dhiti mati ca - Syã. 

5 tãyatebhãvavasũpanitam - Ma. 


6 yavakam - Ma, Syã. 

7 apãpuranto - Syã. 

8 abhijihanãya - Syã. 

9 vijambhisam - Syã. 

10 sukhĩpi heke - Ma, Syã. 

11 pan’ eke - PTS. 

12 phutthã - Ma, Syã. 

13 khalitãpi - Ma, Syă, PTS. 

14 dãruụena vã - Ma, Syã, PTS. 


306 




Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh III 


547. Bổn Sanh Đường Hầm 


5735. Các chàng trai trẻ thu thập điều lợi ích theo nhiều cách thức, nhờ 
vào sự quở trách của những kẻ thù và nhờ vào sự nâng đỡ của các thân hữu. 


5736. Nhờ việc thu phục các tướng lãnh của quân đội, và nhờ vào kế 
hoạch của các cận thần, các vị chúa tể trái đất cư ngụ ở trái đất, nơi cất giữ 
nhiều của cải.” 

Câu Hỏi về Con Đom Đóm. 


(Lời của một quan viên) 

5737. “(Điều vị Senaka đã nói) quả đúng là sự thật, ngài dầu có trí tuệ 
uyên bác, thêm vào sự vinh quang, nghị lực, và thông minh như thế ấy vẫn 
không bảo vệ được vị thế và quyền lực đã đạt đến của ngài, khiến ngài phải 
ăn món lúa mạch với ít nước xúp.” 1 


(Lời bậc sáng suốt Mahosadha) 

5738. “Trong khi làm tăng trưởng hạnh phúc với sự khó nhọc, trong khi 
xem xét thời điểm hoặc chưa phải thời điểm, ta đã che giấu lòng mong muốn 
trong khi mở ra các cánh cửa đưa đến điều lợi ích; vì thế, ta hài lòng với cơm 
lúa mạch. 


5739. Và sau khi nhận biết thời điểm cho việc ra sức, sau khi làm cho chín 
muồi sự lợi ích thông qua các kế hoạch, ta sẽ phô trương bản thân tựa như 
con sư tử đã vươn dậy; với sự thành tựu ấy, ngươi cũng sẽ gặp lại ta.” 

(Lời đức vua) 

5740. “Một số người không làm điều ác bởi vì họ hạnh phúc, thêm nữa 
một SỐ người do sợ hãi việc dính líu đến điều tai tiếng; còn khanh, trong khi 
đang có nhiều ý tưởng về những lợi ích lớn lao, vì lý do gì mà khanh không 
gây ra sự khổ đau cho trầm?” 


(Lời bậc sáng suốt Mahosadha) 

5741. “Các bậc sáng suốt không vì nguyên nhân hạnh phúc của bản thân 
mà tạo ra các ngiệp ác xấu. Những người tốt, dầu bị tác động bởi khổ đau, 
dầu bản thân bị vấp ngã, cũng không vì tham muốn và sân hận mà từ bỏ 
thiện pháp.” 

(Lời đức vua) 

5742. “Bằng bất cứ cách thức nào, mềm mỏng hay thô bạo, nên đưa bản 
thân ra khỏi tình trạng khốn khó, rồi sau đó mới thực hành thiện pháp.” 


1 Các câu kệ 5737 - 5746 là các câu kệ 1497-1506 ở Bổn Sanh 452, Bhuripannajatakam - Bổn 
Sanh Trí Tuệ Uyên Bác, ơãtakapăỉi - Bổn Sanh I (TTPV tập 32, các trang 380 - 383). 
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5743. Yassa rukkhassa chayaya nisideyya sayeyya va, 

na tassa sãkham bhanjeyya mittadubbho hi pãpako. 


5744. Yassã hi 1 dhammam manựjo 2 vijannã 
ye cassa kankham vinayanti santo, 
tam hissa dĩpanca parãyananca 3 
na tena mittam 4 jarayetha 5 panno. 


5745. Alaso gihĩ kãmabhogĩ na sãdhu 
asannato pabbajito na sãdhu, 
rặjã na sãdhu anisammakãrĩ 
yo pandito kodhano tam 6 na sãdhu. 


5746. Nisamma khattiyo kayirã nãnisamma disampati, 
nisammakãrino rặja yaso kitti 7 ca vaddhati. 

Bhũripanho. 


5747. Hanti hatthehi padehi mukhanca parisumbhati, 
sa ce 8 rậja piyo hoti kam tenamabhipassasi. 9 


5748. Akkosati yathakamam agamancassa na icchati, 10 
sa ce rậjã piyo hoti tam tenamabhipassasi. 


5749. Abbhakkhati abhutena alikenamabhisaraye, 11 
sa ce rặja piyo hoti kam tenamabhipassasi. 


5750. Haram annanca pãnanca vatthasenãsanãni ca, 

aíinadatthu 12 harã santã te ve rặja piyã honti kam tenamabhipassasi. 

Devatãpucchitapanhã. 


5751. Panca panditã samãgatã 13 

panho 14 me patibhăti tam sunãtha, 
nindiyamattham pasamsiyam vã 
kassevãvikareyya 15 guyhamattham. 


1 yassãpi - Ma, Syã. 

2 puriso - Ma, Syã. 

3 parãyananca - Ma, Syã, PTS. 

4 mettim - Ma, Syã. 

5 jirayetha - Syã. 

6 so - PTS. 

7 kittĩ - Syã, PTS. 

8 sa ve - Ma, PTS; save - Syă. 


9 tena tvabhipassasi - Ma, Sya. 

10 icchati - Ma, PTS; 
necchati - Syã. 

11 alikenãbhisãraye - Ma, Syã. 

12 annadatthum - Syã. 

13 samãgatãttha - Ma. 

14 panhã - Ma. 

15 kassevãvĩkareyya - Syă. 
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(Lời bậc sáng suốt Mahosadha) 

5743. “Người ngồi hoặc nằm ở bóng râm của cây nào thì không nên bẻ 
gãy cành lá của cây ấy, bởi vì kẻ phản bội bạn bè là kẻ ác xấu. 

5744. Nhờ vào vị nào mà một người có thể nhận thức được lẽ phải, 
và các bậc thiện nhân dẹp bỏ mối hoài nghi cho người này, 
chính vị ấy là hòn đảo và là nơi nương tựa của người này; 

người có sự hiểu biết không nên hủy hoại tình bạn với vị ấy. 

5745. Người tại gia biếng nhác có sự thọ hưởng các dục, là không tốt, 
bậc xuất gia không tự chế ngự, là không tốt, 

vị vua có hành động không cân nhắc, là không tốt, 
người sáng suốt có sự phẫn nộ, việc ấy là không tốt. 

5746. Vị Sát-đế-lỵ nên hành động sau khi cân nhâc. Bậc chúa tể một 
phương không thể không cân nhâc. Đối với vị vua có hành động đã được cân 
nhắc, danh vọng và tiếng tăm tăng trưởng.” 

Câu Hỏi Uyên Bác. 


5747. “Gã ấy đánh bằng những cánh tay, bằng những bàn chân, và gã ấy 
đấm vào mặt. Tâu bệ hạ, gã ấy quả thật đáng yêu; bệ hạ xem có ai đáng yêu 
hơn gã ấy?” 1 


5748. “Người sỉ vả gã ấy tùy theo ý thích, nhưng người lại mong muốn sự 
quay về của gã ấy. Tâu bệ hạ, gã ấy quả thật đáng yêu; bệ hạ xem có ai đáng 
yêu hơn gã ây?” 


5749. “Người trách móc gã ấy với việc không có thật, người buộc tội với 
chuyện giả dối. Tâu bệ hạ, gã ấy quả thật đáng yêu; bệ hạ xem có ai đáng yêu 
hơn gã ấy?” 


5750. “Trong khi lấy mang đi cơm, nước, y phục, và chỗ trú ngụ, thật vậy, 
những người lấy mang đi là những người tốt. Tâu bệ hạ, những người ấy quả 
thật đáng yêu; bệ hạ xem có những ai đáng yêu hơn những người ấy?” 

Các Câu Hỏi Được Hỏi Bởi Vị Thiên Nhân. 


(Lời đức vua) 

5751. “Năm bậc nhân sĩ đã tụ hội lại. Có câu hỏi lóe lên ở trầm, các vị hãy 
lắng nghe điều ấy. Có nên bày tỏ việc cần phải giấu kín đến người nào khác, 
cho dầu là việc đáng bị chê bai hay là việc đáng được khen ngợi?” 2 


1 Các câu kệ 5747 - 5750 là các câu kệ 704 - 707 ở Bổn Sanh 350, Devatapahhajatakam - 

Bỡn Sanh Các Câu Hỏi Của Vị Thiên Nhân, JãtakapãỊi - Bổn Sanh I (TTPV tập 32, trang 
205). . 

2 Các câu kệ 5751 - 5772 là các câu kệ 2534 - 2555 ở Bổn Sanh 508, Pancapanậừapahho - 
Câu Hỏi Dành Cho Năm Bậc Nhân Sĩ, Jătakapãịỉ - Bổn Sanh II (TTPV tập 33, các trang 70 - 

75). 
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5752. Tvam no ãvikarohi 1 bhũmipãla 
bhattã bhãrasaho tuvam vadetam, 2 
tava chandanca rucinca 3 sammasitvã 
atha vakkhanti janinda panca dhĩrã. 

5753. Yã sĩlavatĩ 4 anaíinadheyyã 5 
bhattucchandavasãnugã piyã manãpã, 
nindiyamattham pasamsiyam vã 
bhariyãyãvikareyya guyhamattham. 

5754. Yo kicchagatassa ãturassa 
saranam hoti gatĩ parãyananca, 6 
nindiyamattham pasamsiyam vã 
sakhinovãvikareyya guyhamattham. 

5755 - Jettho 7 atha majjhimo kanittho 
so 8 ce sĩlasamãhito thitatto, 
nindiyamattham pasamsiyam vã 
bhãtuvãvikareyya 9 guyhamattham. 

5756. Yo ve pituhadayassa paddhagu 10 11 
anựjãto pitaram anomapanno, 
nindiyamattham pasamsiyam vã 
puttassãvikareyya guyhamattham. 

5757. Mãtã dipadã janindasettha u 

yo tam 12 poseti chandasã piyena, 
nindiyamattham pasamsiyam vã 
mãtuyãvikareyya 13 guyhamattham. 

5758. Guyhassa hi guyhameva sãdhu 

na hi guyhassa pasatthamãvikammaĩn, 
anipphãdãya 14 saheyya dhĩro 
nipphannattho 15 yathãsukham bhaneyya. 

5759. Kinnu tvam 16 vimanosi rặịasettha 17 
dipadinda 18 vacanam sunoma netam, 19 
kim cintayamãno dummanosi 
nũna 20 deva aparãdho atthi mayham. 


1 tvam ãvikarohi - Ma; 
tvam ãvĩkarohi - Syã; 
tvam pi ãvikarohi - PTS. 

2 vade tam - Ma; vad’ etam - PTS. 

3 chandarucĩni - Ma, Syã. 

4 sĩlavatĩva - Syã. 

5 anaíĩnatheyyã - Ma, Syã. 

6 parãyananca - Ma, Syã, PTS. 

7 yojettho - Syă. 

8 yo - Ma. 

9 bhãtuno vãvĩkareyya - Syã. 

10 paddhagũ - Ma, PTS; patthagũ - Syã. 

11 dvipadãjanindasettha - Ma; 
dvipadajanindasettha - Syă. 

12 yã nam - Ma, Syã; yo nam - PTS. 


13 mãtuyãvĩkareyya - Syã; 
mãtu vãvikareyya - PTS. 

14 anipphannată - Ma; 
anipphannatãya - Syã; 
anippădãya - PTS. 

15 nipphannova - Ma; 
nipphannatthova - Syã; 
nippannattho - PTS. 

16 kim tvam - Ma, Syã. 

17 rãja - PTS. 

18 dvipadajaninda - Ma. 

19 metam - Ma; 
te tam - Syă; 
n’ etam - PTS. 

20 na hi - Syã, PTS. 
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(Lời vị Senaka) 

5752. “Tâu đấng hộ quốc, xin bệ hạ hãy bày tỏ với chúng thần. Bệ hạ là 
chủ nhân, là người nâng đỡ gánh nặng cho chúng thần, xin bệ hạ hãy nói ra 
điều ấy. Tâu vị chúa của loài người, sau khi nấm bât được mong muốn và ý 
thích của bệ hạ, khi ấy năm vị sáng trí sẽ phát biểu.” 

(Lời đức vua) 

5753- “Cho dầu là việc đáng bị chê bai hay là việc đáng được khen ngợi, 
nên bày tỏ việc cần phải giấu kín đến người vợ, (nếu) nàng là người có giới 
hạnh, không thể bị xúi giục bởi người khác, chiều theo sự mong muốn và 
mệnh lệnh của chồng, đáng yêu, và hợp ý.” 


(Lời vị Senaka) 

5754- “Cho dầu là việc đáng bị chê bai hay là việc đáng được khen ngợi, 
nên bày tỏ việc cần phải giấu kín đến người bạn, (nếu) vị ấy là nơi nương tựa, 
nơi đi đến, nơi nâng đỡ đối với người gặp khó khăn, đối với người bị bệnh.” 


(Lời vị Pukkusa) 

5755- “Cho dầu là việc đáng bị chê bai hay là việc đáng được khen ngợi, 
nên bày tỏ việc cần phải giấu kín đến anh em trai, là người anh cả, anh thứ, 
hay em út, nếu người ấy có giới hạnh, trầm tĩnh, có bản tánh kiên định.” 


(Lời vị Kãvinda) 

5756. “Cho dầu là việc đáng bị chê bai hay là việc đáng được khen ngợi, 
nên bày tỏ việc cần phải giấu kín đến người con trai, là người tuân phục sự 
sai bảo của cha, là người con tiếp nối sự nghiệp của cha, là người có trí tuệ 
hoàn hảo.” 


(Lời vị Devinda) 

5757- “Tâu vị chúa tối thượng của loài người có hai chân, cho dầu là việc 
đáng bị chê bai hay là việc đáng được khen ngợi, nên bày tỏ việc cần phải 
giấu kín đến người mẹ, là người mẹ nuôi dưỡng kẻ ấy với sự mong mỏi, với 
sự yêu mến.” 


(Lời bậc sáng suốt Mahosadha) 

5758. “Riêng đối với việc cần phải giấu kín, chỉ có việc giấu kín là tốt, bởi 
vì đối với việc cần phải giấu kín, sự bày tỏ là không được khen ngợi. Khi việc 
chưa được hoàn tất, vị sáng trí nên chịu đựng; khi việc đã được hoàn tất, thì 
có thể nói ra một cách thoải mái.” 


(Lời hoàng hậu Udumbaradevĩ) 

5759- “Tâu chúa thượng, việc gì khiến bệ hạ ưu tư? Tâu vị chúa tể của loài 
người, bọn thiếp không nghe nói gì về việc ấy. Trong khi suy nghĩ về việc gì 
mà ngài phiền muộn? Tâu bệ hạ, không lẽ thiếp có lỗi lầm gì chăng?” 
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5760. Panno 1 vajjho mahosadhoti 2 
ãnatto me vadhãya bhũripanno, 
tam cintayanto 3 dummanosmi 

na hi devi 4 aparãdho atthi tuyham. 

5761. Abhidosagato idãni esi 5 

kim sutvã kimãsankate 6 mano te, 

ko te kimavoca bhũripanna 

iủgha tam vacanam 7 sunoma brũhi metam. 

5762. Panno vajjho mahosadhoti 

yadi te mantayitam janinda dosam, 
bhariyãya rahogato asamsi 
guyham pătukatam sutam mametam. 

5763. Yam sãlavanasmim senako 
pãpakammam akãsi asabbhirũpam, 
sakhinova rahogato asamsi 
guyham pãtukatam sutam mametam. 

5764. Pukkusapurisassa tejaninda 
uppanno rogo arặjayutto, 8 
bhãtucca 9 rahogato asamsi 
guyham pãtukatarn sutam mametam. 

5765. Ãbãdhoyam asabbhirũpo 
kãvindo 10 naradevena phuttho, 
puttassa rahogato asamsi 

guyham pãtukatam sutam mametam. 

5766. Atthavankam maniratanam uỊãram 
sakko te adadã 11 pitãmahassa, 
devindassa gatam tadajja hattham 
mãtucca 12 rahogato asamsi 
guyham pãtukatam sutam mametam. 

5767. Guyhassa hi guyhameva sãdhu 

na hi guyhassa pasatthamãvikammam, 
anipphãdãya 13 saheyya dhĩro 
nipphannattho 14 yathãsukham bhaneyya. 


1 paụhe - Ma; paííhe - Syă. 

2 mahosadho - Syã. 

3 cintayamãno - Ma, Syã, PTS. 

4 devĩ - Ma. 

5 dãni ehisi - Ma, Syã. 

6 kim saủkate - Ma, Syă. 

7 iủgha vacanam - Ma; 
iủghetam vacanam - Syã. 

8 arãjapatto - Syã. 

9 bhãtuíĩca - Ma; bhãtuva - Syã. 


10 kamindo - Ma, Sya. 

11 addã - PTS. 

12 mãtunca - Ma; 
mãtu ca - Syă; 
mãtuc ca - PTS. 

13 anipphannatã - Ma; 
anipphannatãya - Syã. 

14 nipphannova - Ma; 
nipphannatthova - Syã. 
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(Lời đức vua) 

5760. “‘Kẻ có trí Mahosadha đáng bị giết chết,’ (nghe lời sàm tấu) trầm đã 
ra lệnh hành quyết bậc có trí tuệ uyên bác. Trong khi suy nghĩ về việc ấy 
khiến trầm phiền muộn. Này hoàng hậu, nàng chẳng có lỗi lầm gì.” 


(Lời đức vua nói với bậc sáng suốt Mahosadha tại triều) 

5761. “Tối hôm qua khanh đã ra về, bây giờ khanh đi đến. Khanh đã nghe 
điều gì? Ý của khanh nghi ngờ điều gì? Này bậc có trí tuệ uyên bác, người nào 
đã nói điều gì với khanh? Nào, hãy cho chúng ta nghe lời nói ấy. Khanh hãy 
nói điều ấy với trầm.” 


(Lời bậc sáng suốt Mahosadha) 

5762. “Tâu vị chúa của loài người, nếu điều đã được nói ra bởi bệ hạ tối 
hôm qua rằng: ‘Kẻ có trí Mahosadha đáng bị giết chết,’ rồi bệ hạ đã bày tỏ 
cho người vợ ở nơi kín đáo. (Như thế) việc cần phải giấu kín đã được phơi 
bày, (bởi vì) thần đã nghe được điều ấy. 


5763. Việc Senaka đã làm hành động xấu xa, có hình thức không tốt lành, 
ở khu rừng cây sãla, rồi đã bày tỏ cho người bạn ở nơi kín đáo. (Như thế) 
việc cần phải giấu kín đã được phơi bày, (bởi vì) thần đã nghe được điều ấy. 


5764. Tâu vị chúa của loài người, Pukkusa, người của bệ hạ, đã bị phát 
khởi chứng bệnh (phong cùi), không thích hợp để đức vua chạm đến. Lão đã 
bày tỏ cho người em trai ở nơi kín đáo. (Như thế) việc cần phải giấu kín đã 
được phơi bày, (bởi vì) thần đã nghe được điều ấy. 


5765. Căn bệnh này có hình thức không tốt lành, Kãvinda bị ám ảnh bởi 
Dạ-xoa Naradeva. Lão đã bày tỏ cho người con trai ở nơi kín đáo. (Như thẽ) 
việc cần phải giấu kín đã được phơi bày, (bởi vì) thần đã nghe được điều ấy. 


5766. Thiên chủ Sakka đã cho đến ông nội của bệ hạ viên bảo ngọc ma-ni 
tuyệt hảo, có tám mặt. Hôm nay, viên ngọc ấy đã rơi vào tay của Devinda. 
Lão đã bày tỏ cho người mẹ ở nơi kín đáo. (Như thế) việc cần phải giấu kín 
đã được phơi bày, (bởi vì) thần đã nghe được điều ấy. 


5767. Riêng đối với việc cần phải giấu kín, chỉ có việc giấu kín là tốt, bởi vì 
đối với việc cần phải giấu kín, sự bày tỏ là không được khen ngợi. Khi việc 
chưa được hoàn tất, vị sáng trí nên chịu đựng; khi việc đã được hoàn tất, thì 
có thể nói ra một cách thoải mái. 
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5768. Na guyhamattham vivareyya rakkheyya nam yatha nidhim, 
na hi pãtukato sãdhu guyho attho pajãnatã. 


5769. Thiya guyham na samseyya amittassa ca pandito, 
yo cãmisena samhĩro hadayattheno 1 ca yo naro. 


5770. Guyhamatthamasambuddham sambodhayati yo naro, 
mantabhedabhayã tassa dãsabhũto 2 titikkhati. 


5771. Yavanto purisassattham guyham jananti mantinam, 
tãvanto tassa ubbegã tasmã guyham na vissaje. 


5772. Vivicca bhãseyya divã rahassam 
rattim giram nãtivelam pamunce, 
upassutikã hi sunanti mantam 
tasmã manto khippamupeti bhedam. 

(Vĩsatinipãte) Pancapanditapanhã. 


5773. Pancalo sabbasenaya brahmadatto samagato, 3 
sãyam pancãliyã senã appameyyã mahosadha. 


5774. Pitthimatĩ 4 pattimati sabbasangamakovida, 
ohãrinĩ saddavatĩ bherisankhappabodhanã. 


5775. Lohavijjalankarabha 5 dhajim 6 vamarohini, 
sippiyehi susampannã sũrehi suppatitthitã. 


5776. Dasettha pandita ahu bhuripanna rahogama, 7 
mãtã ekãdasĩ ranno pancãliyam pasãsati. 8 


5777. Athetthekasatam khatya anuyutta 9 yasassino, 

acchinnaratthã byathitã pancãlĩnam 10 vasamgatã. 


1 hadayatthe no - PTS. 

2 dãsabhũtova - Syã. 

3 brahmadattoyamãgato - Ma, Syã. 

4 vĩthimatĩ - Ma; viddhimatĩ - Syã. 

5 lohavijjã alaủkãrã - Ma, Syã, PTS. 


6 dhajanĩ - PTS. 

7 rahogatã - Syã. 

8 pasamsati - PTS. 

9 anuyantă - Ma, Syã. 

10 pancãliyam - Ma. 
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5768. Không nên bộc lộ việc cần phải giấu kín; nên bảo vệ nó như là của 
chôn giấu. Quả thật là không tốt đẹp nếu việc cần phải giấu kín bị phơi bày 
bởi người có sự nhận thức. 


5769. Vị sáng suốt không nên bày tỏ điều bí mật cho phụ nữ, cho kẻ đối 
nghịch, cho kẻ có thể bị mua chuộc bởi tài vật và hạng người giả vờ kết thân. 


5770. Người nào cho biết việc cần phải giấu kín đến kẻ không khôn ngoan 
do nỗi sợ hãi về chú thuật hay về sự đổ vỡ quan hệ đối với kẻ ấy, thì phải chịu 
đựng thân phận làm nô lệ (cho kẻ ấy). 


5771. Càng có nhiều kẻ biết được việc cần phải giấu kín của một người 
(do) đã được thổ lộ, thì càng có nhiều kích động đối với người ấy; vì thế, 
không nên thổ lộ điều bí mật. 


5772. Vào ban ngày, nên tách ly rồi mới nói điều bí mật, 
vào ban đêm không nên thốt ra lời tốn quá nhiều thời gian. 

Bởi vì những kẻ nghe lén láng nghe điều thổ lộ, 
vì thế, điều thổ lộ mau chóng đi đến việc rò rỉ.” 

Câu Hỏi Dành Cho Năm Bậc Nhân Sĩ (thuộc Nhóm Hai Mươi Kệ Ngôn). 


(Lời đức vua xứ Videha) 

5773 - “Vua Brahmadatta xứ Pancãla cùng với tất cả quân binh đã đến. 
Này Mahosadha, đạo quân này đây của xứ Pancãla là đông vô số kể. 


5774. (Đạo quân này) có mã binh và tượng binh, có bộ binh rành rẽ về 
mọi chiến trận, có khả năng công phá, có sự náo động, có sự thúc giục bàng 
tiếng trống và tiếng tù và. 


5775 - (Đạo quân này) có sự sáng chói với vũ khí và trang phục bằng kim 
loại, có cờ xí, có tượng binh và kỵ binh ở cánh trái, khéo được thành tựu về 
các tài nghệ, khéo được thiết lập với các dũng sĩ. 


5776. Ở đây, có mười bậc sáng suốt, có trí tuệ uyên bác, có kế hoạch kín 
đáo, và hoàng thái hậu là vị thứ mười một điều khiển đạo quân xứ Pancãla. 


5777. Và ở đây còn có một trăm lẻ một vị Sát-đế-lỵ là các chư hầu có danh 
tiếng, có đất nước bị chiếm cứ, bị thống trị, bị rơi vào quyền lực của đạo quân 
xứ Pancãla. 
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5778. Yamvada takkara ranno akama piyabhanino, 
pancãlamanuyãyanti akãmã vasino gată. 

5779. Tãya senãya mithilã tisandhiparivãritã, 
rặjadhãnĩ videhãnam samantă parikhannati. 1 

5780. Uddham tãrakajãtãva samantã parivãrită, 
mahosadha vijãnãhi katham mokkho bhavissati. 

5781. Pãde deva pasãrehi bhunja kãme ramassu ca, 
hitvã pancãliyam senam brahmadatto palãyati. 2 

5782. Rãjã santhavakãmo te ratanãni pavecchati, 
ãgacchantu tato 3 dũtă manjukã piyabhãnino. 

5783. Bhãsantu mudukã vãcã yã vãcã patinanditã, 
pancãlã ca videhã ca 4 ubho ekã bhavantu te. 

5784. Kathannu kevatta mahosadhena, 
samãgamo ãsi tadingha brũhi, 

kacci te patinijjhatto kacci tuttho mahosadho. 

5785. Anariyarũpo puriso janinda, 
asammodako 5 thaddho asabbhirũpo, 

yathă mũgo ca badhiro ca 6 na kincattham 7 abhãsatha. 

5786. Addhã idam mantapadam sududdasam 
attho suddho naraviriyena 8 dittho, 
tathă hi kãyo mama sampavedhati 
hitvã sayam ko parahatthamessati. 

5787. Channam hi ekãva matĩ sameti 
ye panditã uttamabhũripattã, 9 
yãnam ayãnam athavãpi thãnam 
mahosadha tvampi matim karohi. 

5788. Jãnãsi kho rậja mahãnubhãvo 
mahabbalo cũỊanibrahmadatto, 
rặjã ca tam icchati kãranattham 10 
migam yathã okacarena luddo. 


1 parijannati - Syã. 

2 palãyiti - Ma; 
pamãyati - PTS. 

3 ito - Ma, Syă. 

4 pancãlo ca videho ca - Ma, Syã. 

5 asamodako - PTS. 


6 mũgo va badhiro va - PTS 

7 kincittham - Ma, Syã. 

8 naravĩriyena - Ma; 
naravĩrena - Syă. 

9 uttamabhũripannã - Syã. 

10 mãranattham - Ma, Syã. 
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5778. Các vị Sát-đế-lỵ ấy nói râng, họ miên cưỡng làm công việc ấy cho vị 
vua có lời nói đáng yêu. Họ miên cưỡng đi theo vị vua xứ Pancãla vì bị rơi 
vào quyền lực của vị ấy. 

5779. Kinh thành Mithilã của xứ sở Videha bị đạo quân ấy bao vây xung 
quanh với ba vòng vây, và bị đào xới xung quanh khâp mọi nơi. 

5780. Bị bao vây xung quanh khâp mọi nơi (bởi đạo quân với hàng trăm 
ngàn cây đuốc), tựa như các chòm sao ở trên trời, này Mahosadha, khanh 
phải biết làm thế nào để có sự giải vây?” 

(Lời bậc sáng suốt Mahosadha) 

5781. “Tâu bệ hạ, bệ hạ hãy duỗi thẳng các bàn chân, hãy thọ hưởng và 
vui sướng với các dục. Vua Brahmadatta xứ Pancãla sẽ quăng bỏ đạo quân và 
trốn chạy.” 

(Lời vị Kevatta, sứ giả của vua Brahmadatta xứ Pancãla) 

5782. “Với ý định cầu thân với bệ hạ, đức vua sẽ ban tặng các bảo vật. 
Hãy để các sứ giả có giọng nói du dương, có lời nói đáng yêu, từ nơi ấy đi 
đến. 


5783. Hãy để cho họ nói lời nói mềm mỏng, là lời nói được vui vẻ tiếp 
nhận. Mong rằng người dân cả hai xứ sở Pancãla và Videha ấy được hợp 
nhẩt.” 

(Lời đức vua xứ Videha) 

5784. “Này Kevatta, việc gặp gỡ với Mahosadha đã là như thế nào? Vậy, 
khanh hãy nói về việc ấy. Phải chăng Mahosadha đã hòa giải với khanh, phải 
chăng Mahosadha được vừa lòng?” 

(Lời vị Kevatta) 

5785. “Tâu vị chúa của loài người, Mahosadha có dáng vẻ không cao 
thượng, không thân thiện, ương ngạnh, có dáng vẻ không tốt lành, giống như 
kẻ câm, kẻ điếc, đã không nói điều gì có ý nghĩa.” 

(Lời đức vua xứ Videha, nói một mình) 

5786. “Từ ngữ chú thuật này quả thật khó nhận ra. Ý nghĩa của nó sẽ 
được rõ ràng, sẽ được vị dũng mãnh của loài người nhìn thấy. Bởi vì thân thể 
của trầm bị run rẩy như thế này, người nào sẽ từ bỏ bản thân và đi vào bàn 
tay của kẻ thù?” 

(Lời đức vua xứ Videha) 

5787. “Cả sáu người cùng đạt đến một ý kiến duy nhất. 

Họ đều là những vị sáng suốt đã đạt đến sự uyên bác tột bậc. 

Đi đến (để cưới công chúa), không đi đến, hay là ở tại chỗ, 

này Mahosadha, khanh cũng hãy có ý kiến.” 

(Lời bậc sáng suốt Mahosadha) 

5788. “Tâu bệ hạ, quả thật bệ hạ biết rằng vị vua CũỊanibrahmadatta có 
oai lực vĩ đại, có sức mạnh vĩ đại. Và vị vua ấy mong muốn bệ hạ nhằm mục 
đích giết chết bệ hạ, giống như người thợ săn mong muốn săn bât con nai với 
con thú mồi. 
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5789. Yathapi maccho baỊisam 1 vankam mamsena chaditam, 
ãmagiddho na jãnãti maccho 2 maranamattano. 

5790. Evameva tuvam rậja cũỊanĩyassa 3 dhĩtaram, 
kãmagiddho na jãnãsi macchova maranamattano. 

5791. Sace gacchasi pancãlam khippamattam jahissasi, 4 
migam pathãnupannamva 5 mahantam bhayamessati. 6 

5792. Mayameva bãlamhase 7 eỊamũgã 8 
ye uttamatthãni tayĩ lapimha, 9 
kimeva tvam nangalakotivaddho 10 
atthãni jãnãsi yathãpi anne. 

5793. Imam gale gahetvãna nãsetha vijitã mama, 
yo me ratanalãbhassa antarãyãya bhãsati. 

5794. Tato ca so apakkamma vedehassa upantikã, 
atha ãmantayĩ dũtam mãdharam 11 suvapanditam. 

5795. Ehi samma harĩpakkha 12 veyyãvaccam karohi me, 
atthi pancãlarặjassa sãỊikã 13 sayanapãlikã. 

5796. Tam pattharena 14 pucchassu sã hi sabbassa kovidã, 
sã tesam 15 sabbam jãnãti raníio ca kosiyassa ca. 

5797. Ãmoti so patissutvã 16 mãdharo 17 suvapandito, 
agamãsi harĩpakkho sãỊikãya upantikam. 

5798. Tato ca kho so gantvãna mãdharo suvapandito, 
atha ãmantayi 18 sugharam sãỊikam manjubhãnikam. 

5799. Kacci te sughare khamanĩyam kacci vesse 19 anãmayam, 
kacci te madhunã lặjã 20 labbhate sughare ta va. 21 

5800. Kusalanceva me samma atho samma anãmayam, 
atho me madhunã lặjã labbhate suvapandita. 


1 balisam - Syã, PTS. 

2 macchô va - PTS. 

3 cũỊaneyyassa - Ma, Syã; 
cũlanĩyassa - PTS. 

4 jahissati - Ma. 

5 panthãnubandhamva - Ma; 
panthãnupannamva - Syã. 

6 bhayamessasi - Syă. 

7 bălămhase - Syã. 

8 elamũgã - Syã, PTS. 

9 lapimhã - Ma, Syã. 

10 vaddho - Ma, Syã. 

11 mãdharam - Ma; 

mãdhuram - Syã; 

mãtharam - PTS. 


12 haritapakkha - Ma, Syã. 

13 sãlikã - Syă, evamuparipi. 

14 bandhanena - Ma; 
santhavena - Syã. 

15 nesam - Syã. 

16 patisutvã - Syã. 

17 mãdharo - Ma; 
mãdhuro - Syă; 
mattharo - PTS. 

18 athãmantayi - Ma; 

atha ãmantayĩ - Syã, PTS. 

19 vese - Syă. 

20 lãjam - Syã. 

21 tuvam - Ma, Syã. 
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5789. Cũng giống như con cá không nhận biết cái lưỡi câu cong được bao 
bọc bởi miếng thịt, bị thèm khát miếng mồi tươi, con cá không nhận biết cái 
chết dành cho bản thân. 


5790. Tâu bệ hạ, tương tự y như thế, bị tham đấm dục vọng, bệ hạ không 
nhận biết người con gái của vị vua CũỊanĩya là cái chết dành cho bản thân, 
tựa như con cá vậy. 


5791. Nếu bệ hạ đi đến xứ sở Pancãla, bệ hạ sẽ buông bỏ bản thân một 
cách mau chóng, tựa như con nai đi dọc theo con đường sẽ gặp phải sự nguy 
hiểm lớn lao.” 

(Lời đức vua xứ Videha) 

57922. “Bọn trầm đúng là những kẻ ngu dốt, điếc, và câm, 

là những kẻ đã nói với ngươi những ý nghĩa cao tột. 

Ngươi là kẻ có sự lớn lên cùng với lưỡi cày, làm thế nào ngươi 

hiểu được các ý nghĩa giống như những người khác? 

5793. Các khanh hãy nẳm lấy gã này ở cổ, và hãy trục xuất ra khỏi lãnh 
thổ của trãm kẻ phát biểu nhằm ngăn cản việc đón nhận báu vật của trầm.” 

5794. Và sau đó, khi đã đi ra khỏi khu vực lân cận của đức vua Vedeha, vị 
ấy đã bảo sứ giả là con chim két sáng suốt tên Mãdhara rằng: 

5795 - “Này bạn có cánh màu xanh, bạn hãy đến. Bạn hãy thực hiện nhiệm 
vụ cho ta. Có con chim sáo mái là kẻ bảo vệ giấc ngủ cho đức vua xứ Pancãla. 


5796. Bạn hãy kín đáo hỏi con chim mái ấy, bởi vì con chim mái ấy rành 
rẽ mọi việc. Con chim mái ấy biết tất cả bí mật của bọn họ, của đức vua và 
của dòng dõi Kosiya.” 


5797. Con chim két sáng suốt Madhara ấy đã đáp lại rằng: “Xin vâng.” Và 
con chim có cánh màu xanh đã đi đến khu vực lân cận của con chim sáo mái. 


5798. Và sau đó, con chim sáng suốt Madhara ấy đã đi đến và đã bảo với 
con chim sáo mái có giọng nói du dương, có chiếc lồng đẹp rằng: 


5799. “Này Vessã, phải chăng nàng được dẽ chịu ở chiếc lồng đẹp? Phải 
chăng nàng được vô sự? Phải chăng nàng nhận được bẳp rang với mật đường 
ở chiếc lồng đẹp của nàng?” 


5800. “Này bạn, thật tốt đẹp đối với tôi. Này bạn, tôi được vô sự. Và này 
chim két sáng suốt, tôi nhận được bẳp rang với mật đường. 
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5801. Kuto nu samma agamma kassa va pahito tuvam, 
na ca mesi ito pubbe dittho vã yadi vã suto. 

5802. Ahosim sivirặjassa pãsãde sayanapãlako, 

tato so dhammiko rậjã baddhe mocesi' bandhanã. 

5803. Tassa mekã dutiyãsi sãịikã 2 manjubhãnikã, 

tam tattha avadhĩ seno pekkhato sughare mama. 3 

5804. Tassã kãmã hi sammatto 4 ãgatosmi tavantike, 
sace kareyyãsi 5 okãsam ubhayova vasãmase. 6 

5805. Suvova 7 suvim kãmeyya sãỊiko pana sãỊikam, 
suvassa sãỊikãya ca 8 samvãso hoti kĩdiso. 

5806. Yarn yarn kãmĩ 9 kãmayati api candãlikãmapi, 
sabbehi 10 sadiso hoti natthi kãme asãdiso. 1 11 

5807. Atthi jambãvatĩ 12 nãma mãtã sivissa 13 rặjino, 

sã bhariyã vãsudevassa kanhassa mahesĩ piyã. 14 

5808. Rathãvatĩ 15 kimpurisĩ sãpi vaccham akãmayi, 
manusso migiyã saddhim natthi kãme asãdiso. 

5809. Handa khoham 16 gamissãmi sãỊike manjubhãnike, 
paccakkhãnupadam hetam atimannasi nũna mam. 

5810. Na sirĩ taramãnassa mãdhara 17 suvapandita, 
idheva tãva acchassu yãva rậjãnam 18 dakkhasi, 19 
sossasi 20 saddam mutingãnam 21 ãnubhãvanca rặjino. 

5811. Yo nu khoyarn 22 tibbo saddo tirojanapade 23 suto, 
dhĩtã pancãlarặjassa osadhĩ viya vanninĩ, 

tam dassati videhãnam so vivãho bhavissati. 

5812. Nediso te 24 amittãnam vivãho hotu mãdhara, 
yathă pancãlarãjassa vedehena bhavissati. 


1 bandhe moceti - Syã. 

2 sãlikã - Syã, evamuparipi. 

3 mamam - PTS. 

4 kãmãbhisammanto - PTS. 

5 kareyya - Ma; karcyu - Syã; kareyyãsi me - PTS. 

6 ubhayeva vasemhase - Syă. 

7 suvo ca - Syă. 

8 sãỊikãyeva - Ma; sălikãyeva - Syă. 

9 yoyam kăme - Ma; yo yam kãme - Syã. 

10 sabbo hi - Ma, Syă. 

11 asadiso - PTS. 

12 jampãvatĩ - Ma. 

13 sibbissa - Ma. 

14 sã piyã vãsudevassa kanhassa ca mahesiyã - Syã. 


15 ratthavatĩ - Ma; 
ratanavatĩ - Syã. 

16 khvãham - Ma. 

17 mãdhara - Ma; 
mãdhura - Syã; 
mãthara - PTS. 

18 rãjãna - Ma, Syã. 

19 dakkhisi - PTS. 

20 sossi - Ma, Syă. 

21 mudingãnam - Ma, Syã. 

22 khvãyam - Ma, Syã. 

23 tiro janapadam - PTS. 

24 ediso mã - Ma, PTS; 
ediso te - Syã. 
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5801. Này bạn, vậy bạn đã từ đâu đi đến? Hay là bạn đã được ai phái đi? 
Và tôi chưa từng được thấy hay được nghe về bạn trước đây.” 


5802. “Ta đã là người bảo vệ giấc ngủ cho đức vua Sivi ở tòa lâu đài. Sau 
đó, vị vua công chính ấy đã phóng thích các tù nhân thoát khỏi sự giam cầm. 


5803. Ta đây đã có một người vợ là con chim sáo mái có giọng nói du 
dương. Tại nơi ấy, con chim diều hâu đã giết chết nàng chim ấy, trong khi ta 
đang ở trong chiếc lồng đẹp nhìn theo. 


5804. Bị say đẳm bởi chính tình yêu với con chim mái ấy, ta đã đi đến bên 
cạnh nàng. Nếu nàng có thể tạo cơ hội, cả hai chúng ta có thể sống chung.” 


5805. “Chỉ chim két trống mới có thể yêu chim két mái, và chim sáo trống 
với chim sáo mái. Việc sống chung giữa chim két trống và chim sáo mái thì 
giống như thế nào?” 


5806. “Việc một người nam có tình ý yêu thương một người nữ nào, thậm 
chí là người nữ dòng hạ tiện cũng thế, bởi vì tất cả đều tương đương nhau; 
không có sự khác biệt trong tình yêu. 


5807. Có người mẹ của đức vua Sivi tên là ơambavatĩ. Bà ấy là người vợ, 
là chánh hậu yêu dấu của vị hoàng đếVãsudeva Kanha. 


5808. Nữ nhân điểu Rathavati ấy cũng đã yêu vị ẩn sĩ Vaccha là chuyện 
loài người kết hợp với thú cái; không có sự khác biệt trong tình yêu. 


5809. Hỡi nàng chim sáo có giọng nói du dương, đã vậy thì ta sẽ ra đi. 
Bởi vì lời nói ấy là hành động từ chối. Chắc hẳn nàng khi dễ ta.” 


5810. “Này chim két sáng suốt Mãdhara, vinh quang không có cho kẻ hấp 
tấp. Chàng hãy lưu lại ngay tại chỗ này cho đến khi chàng nhìn thấy đức vua, 
nghe được âm thanh của những cái trống, và thấy được oai lực của đức vua.” 


5811. “Có tin đồn chấn động này đã được nghe ở xứ sở lân cận ràng: ‘Con 
gái của đức vua Pancãla có sâc đẹp như là ngôi sao mai, vua cha sẽ gả nàng 
cho đức vua xứ Videha, và đám cưới ấy sẽ được tiến hành.’” 


5812. “Hỡi chàng Mãdhara, mong ràng đám cưới như thế này sẽ không 
được tiến hành giữa những kẻ thù nghịch, giống như việc sẽ xảy ra giữa đức 
vua Pancãla với đức vua Vedeha. 
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5813. Anayitvana vedeham pancalanam rathesabho, 
tato nam 1 ghãtayissati nãssa sakkhi 2 bhavissati. 

5814. Handa kho mam anựjãnãhi rattiyo sattamattiyo, 
yãvãham sivirậịassa ãrocemi mahesino, 
laddho ca me ãvasatho sãỊikãya upantikam. 3 

5815. Handa kho tam anựjãnãmi rattiyo sattamattiyo, 
sace tvam sattarattena nãgacchasi mamantike, 4 
manne okkantasattam 5 mam matãya ãgamissasi. 6 

5816. Tato ca kho so gantvãna mãdharo suvapandito, 
mahosadhassa akkhãsi săỊiyã vacanam 7 idam. 

5817. Yasseva ghare bhunjeyya bhogam, 
tasseva attham puriso careyya. 

5818. Handãham gacchãmi pure janinda, 
pancãlarặjassa puram surammam, 
nivesanãni mãpetum vedehassa yasassino. 

5819. Nivesanãni mãpetvã vedehassa yasassino. 
yadã te pahineyyãmi tadã eyyãsi khattiya. 

5820. Tato ca pãyãsi pure mahosadho, 
pancãlarặjassa puram surammam, 
nivesanãni mãpetum vedehassa yasassino. 

5821. Nivesanãni mãpetvã vedehassa yasassino, 
athassa pahinĩ 8 dũtam (vedeham mithilaggaham) 
ehidãni mahãrậja mãpitam te nivesanam. 

5822. Tato ca rậjã pãyãsi senãya caturangiyã, 
anantavãhanam datthum phĩtam kampilliyam 9 puram. 

5823. Tato ca kho so gantvãna brahmadattassa pãhiọi, 
ãgatosmi mahãrặja tava pãdãni vanditum. 

5824. Dadãhidãni me bhariyam 10 nãrim 11 sabbangasobhinim, 12 
suvanọena paticchannam dãsĩganapurakkhatam. 13 

5825. Svãgatam te 14 vedeha atho te adurãgatam, 
nakkhattaíìneva paripuccha aham kannam dadãmi te, 
suvanọena paticchannam dãsĩganapurakkhatam. 


1 tam - PTS. 

2 nassa sakhĩ - Ma; 
nãssa sakhi - Syã, PTS. 

3 upantikã - Syã. 

4 mamantikam - Syã. 

5 okantasantam - Syã; 
okkantasantam - PTS. 

6 ãgamissati - PTS. 


7 sãỊikãvacanam - Ma; sãlikãya vacanam - Syã. 

8 pãhinĩ - Ma; pãhiụi - Syã. 

9 kapiliyam - Ma; kappiliyam - Syã. 

10 dadăhidãni bhariyam - Syã. 

11 nãriyam - PTS. 

12 sabbaủgasobhanim - Syã, PTS. 

13 dãsĩgaụapurakkhitam - Syã, evamuparipi. 

14 teva - Ma; tepi - Syã; tena - PTS. 
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5813. Đấng thủ lãnh xa binh xứ Pancala sẽ đưa đức vua Vedeha đến, sau 
đó sẽ giết chết vị ấy. Đối với người này, sẽ không có tình thân hữu.” 

5814. “Vậy thì, nàng hãy cho phép ta (vâng mặt) trong thời hạn bảy đêm 
để ta trình báo cho đức vua Sivi và hoàng hậu về việc ta đã đạt được chỗ trú 
ngụ ở khu vực lân cận của chim sáo mái.” 

5815. “Vậy thì, thiếp cho phép chàng (vắng mặt) trong thời hạn bảy đêm. 
Nếu chàng không trở lại bên cạnh thiếp sau bảy đêm, thiếp nghĩ ràng thiếp 
không còn mạng sống, chàng sẽ đi đến với người đã chết.” 

5816. Và sau đó, con chim két sáng suốt Mãdhara ấy đã đi đến và kể lại 
cho bậc sáng suốt Mahosadha. Đây là lời thuật lại về con chim sáo mái. 

(Lời bậc sáng suốt Mahosadha) 

5817. “Là người thọ hưởng của cải ở nhà của một kẻ nào, thì nên làm điều 
lợi ích cho chính kẻ ấy. 


5818. Tâu vị chúa của loài người, vậy thì hãy để thần đi đến thành phố vô 
cùng đáng yêu của đức vua xứ Pancãla trước để xây dựng các chỗ trú ngụ cho 
đức vua Vedeha có danh tiếng. 

5819. Khi nào đã xây dựng xong các chỗ trú ngụ cho đức vua Vedeha có 
danh tiếng, thần sẽ gởi tin đến bệ hạ, khi ấy, bệ hạ có thể đi đến, tâu vị Sát- 
đế-lỵ.” 


5820. Và sau đó, Mahosadha đã khởi hành trước đi đến thành phố vô 
cùng đáng yêu của đức vua xứ Pancãla để xây dựng các chỗ trú ngụ cho đức 
vua Vedeha có danh tiếng. 

5821. Sau khi đã xây dựng xong các chỗ trú ngụ cho đức vua Vedeha có 
danh tiếng, Mahosadha đã phái sứ giả đi đến gặp vị vua này (đức vua Vedeha 
trị vì kinh thành Mithilã) thưa ràng: “Tâu đại vương, giờ đây bệ hạ hãy đi 
đến. Chỗ trú ngụ của bệ hạ đã được xây dựng xong.” 

5822. Và sau đó, đức vua đã khởi hành cùng với đoàn quân gồm bốn binh 
chủng để thăm viếng thành phố Kampilliya phồn thịnh có xe cộ vô số kể. 

5823. Và sau đó, khi đã đi đến, đức vua Vedeha đã gởi tin đến đức vua 
Brahmadatta ràng: “Tâu đại vương, trầm đã đến để đảnh lễ hai bàn chân của 
đại vương. 

5824. Giờ đây, xin đại vương hãy ban cho trầm vị hôn thê là người phụ nữ 
xinh đẹp về mọi phần cơ thể, được trang điểm với những vật trang sức bằng 
vàng, được tháp tùng bởi đoàn tỳ nữ.” 


5825. “Này đức vua Vedeha, chào mừng đức vua đã ngự đến, và việc đi 
đến tốt lành của đức vua! Đức vua hãy hỏi về thời khâc. Trẫm ban cho đức 
vua nàng công chúa được trang điểm với những vật trang sức bằng vàng, 
được thap tùng bởi đoàn tỳ nữ.” 
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5826. Tato ca raja vedeho nakkhattam paripucchatha, 1 
nakkhattam paripucchitvã brahmadattassa pãhini. 

5827. Dadãhidãni me bhariyam nãrim sabbangasobhinim, 2 
suvannena paticchannam dãsĩganapurakkhatam. 

5828. Dadãmidãni te bhariyam nãrim sabbangasobhinim, 
suvannena paticchannam dãsĩganapurakkhatam. 

5829. Hatthĩ assã rathă pattĩ senã titthanti vammită, 3 
ukkã padittã jhãyanti kinnu mannanti pandită. 

5830. Hatthĩ assã rathă pattĩ senã titthanti vammitã, 
ukkã padittã jhãyanti kinnu kãhanti panditã. 

5831. Rakkhati tam mahãrậja cũỊanĩyo 4 mahabbalo, 
paduttho te brahmadatto 5 pãto tam ghãtayissati. 

5832. ubbedhate 6 me hadayam mukhanca parisussati, 
nibbutim nãdhigacchãmi aggidaddhova ătape. 

5833. Kammãrãnam yathă ukkã anto jhãyati no bahi, 7 
evampi hadayam mayham anto jhãyati no bahi. 

5834. Pamatto mantanãtĩto bhinnamantosi khattiya, 
idãni kho tam tãyantu panditã mantino janã. 

5835. Akatvãmaccassa vacanam atthakãmahitesino, 
attapĩtirato rặja 8 migo kũteva ohito. 

5836. Yathăpi maccho baỊisam vankam mamsena 9 chãditam, 
ãmagiddho 10 na jãnãti maccho maranamattano. 

5837. Evameva tuvam rậja cũỊaneyyassa dhĩtaram, 
kãmagiddho na jãnãsi macchova 11 maranamattano. 

5838. Sace gacchasi pancãlam khippamattam jahessasi, 12 
migam pathãnupantamva 13 mahantam bhayamessati. 14 


1 paripucchati - Syã. 

2 sabbaủgasobhanim - Syã; 
sabbaủgasobhanam - PTS. 

3 cammikã - Syã. 

4 cũỊaneyyo - Ma, Syã. 

5 paduttho brahmadattena - Ma. 

6 ubbedhati - Ma, Syã. 

7 bahim - PTS. 


8 rãjã - Ma, PTS. 

9 vaủkamamsena - PTS. 

10 ãmagijjhò - PTS. 

11 maccho - PTS. 

12 jahissasi - Ma, Syã. 

13 panthãnubandhamva - Ma; 
panthãnupannamva - Syã. 

14 bhayamessasi - Syã. 
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5826. Và sau đó, đức vua Vedeha đã hỏi về thời khâc; sau khi hỏi về thời 
khắc, đã gởi tin cho đức vua Brahmadatta rằng: 

5827. “Bây giờ, xin đại vương hãy ban cho trầm vị hôn thê là người phụ 
nữ xinh đẹp về mọi phần cơ thể, được trang điểm với những vật trang sức 
bâng vàng, được tháp tùng bởi đoàn tỳ nữ.” 

5828. “Bây giờ, trầm ban cho đức vua vị hôn thê là người phụ nữ xinh đẹp 
về mọi phần cơ thể, được trang điểm với những vật trang sức bảng vàng, 
được thap tùng bởi đPàn tỳ nữ.” 

(Lời đức vua xứ Videha) 

5829. “Các đoàn quân gồm có tượng binh, mã binh, xa binh, và bộ binh 
đã được mang giáp đứng dàn trận, các ngọn đuốc đã được mồi lửa bừng cháy, 
này các bậc sáng suốt, chúng có ý định gì? 

5830. Các đoàn quân gồm có tượng binh, mã binh, xa binh, và bộ binh đã 
được mang giáp đứng dàn trận, các ngọn đuốc đã được châm lửa đang thiêu 
đốt, này các bậc sáng suốt, chúng sẽ làm điều gì?” 

(Lời bậc sáng suốt Mahosadha) 

5831. “Tâu đại vương, vị vua CũỊanĩya có sức mạnh vĩ đại đang canh 
phòng bệ hạ. Là kẻ xấu xa đối với bệ hạ, vị vua dòng họ Brahmadatta sẽ giết 
chết bệ hạ vào sáng mai.” 

(Lời đức vua xứ Videha) 

5832. “Trái tim của trầm bị khuấy động, và miệng bị khô ráo, trầm không 
đạt được sự bình thản, tựa như bị đốt cháy bởi ngọn lửa, đang nóng bỏng. 

5833. Giống như bẽ lò của những người thợ rèn thiêu đốt ở bên trong, 
không ở bên ngoài, cũng tương tự như vậy, trái tim của trầm thiêu đốt ở bên 
trong, không ở bên ngoài.” 

(Lời bậc sáng suốt Mahosadha) 

5834. “Tâu vị Sát-đế-lỵ, bệ hạ bị say đấm nên đã bỏ qua lời góp ý; sự khôn 
ngoan của bệ hạ bị vỡ tan. Giờ đây, hãy để những người sáng suốt, có sự 
khôn ngoan bảo vệ cho bệ hạ. 

5835. Sau khi không làm theo lời nói của viên quan cố vấn có lòng mong 
mỏi sự tiến bộ và tầm cầu điều lợi ích, tâu bệ hạ, ngài vui thích theo sự sung 
sướng của bản thân, tựa như con nai bị dính vào bẫy. 

5836. Cũng giống như con cá không nhận biết cái lưỡi câu cong được bao 
bọc bởi miếng thịt, bị thèm khát miếng mồi tươi, con cá không nhận biết cái 
chết dành cho bản thân. 1 

5837. Tâu bệ hạ, tương tự y như thế, bị tham đẳm dục vọng, bệ hạ không 
nhận biết người con gái của vị vua CũỊanĩya là cái chết dành cho bản thân, 
tựa như con cá vậy. 

5838. Nếu bệ hạ đi đến xứ sở Pancãla, bệ hạ sẽ buông bỏ bản thân một 
cách mau chóng, tựa như con nai đi dọc theo con đường sẽ gặp phải sự nguy 
hiểm lớn lao.” 


1 Câu kệ 5836 giống như câu kệ 5789 ở trang 319. 
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5839. Anariyarũpo puriso janinda 
ahĩva ucchangagato 1 daseyya. 
na tena mettim 2 kayirãtha dhĩro 3 
dukkho have 4 kãpurisena sangamo. 

5840. Yantveva 5 jaímã purisam 6 janinda 
sĩlavãyam bahussuto, 

teneva mettim kayirãtha dhĩro 
sukho have sappurisena 7 sangamo. 

5841. Bãlo tuvam eỊamũgosi rậja 

yo uttamatthãni mayĩ lapittho, 
kimevãham 8 nangalakotivaddho 9 
atthãni jãnissam 10 yathãpi anne. 11 

5842. Imam gale gahetvãna nãsetha vijitã mama, 
yo me ratanalãbhassa antarãyãya bhãsati. 

5843. Mahosadha atĩtena nãnuvijjhanti pandită, 

kim mam assam va sambaddham 12 patodeneva vijjhasi. 

5844. Sace 13 passasi mokkham me 14 khemam vã pana passasi, 
teneva mam anusãsa kim atĩtena vijjhasi. 

5845. Atĩtam mãnusam kammam dukkaram durabhisambhavam, 
na tam sakkomi mocetum tvampi jãnassu 15 khattiya. 

5846. Santi vehãsayã 16 nãgã iddhimanto yasassino, 
tepi ãdãya gaccheyyum yassa honti tathãvidhã. 

5847. Santi vehãsayã assã iddhimanto yasassino, 
tepi ãdãya gaccheyyum yassa honti tathãvidhã. 

5848. Santi vehãsayã pakkhĩ iddhimanto yasassino, 
tepi ãdãya gaccheyyum yassa honti tathãvidhã. 

5849. Santi vehãsayã yakkhã iddhimanto yasassino, 
tepi ãdãya gaccheyyum yassa honti tathăvidhã. 


1 uccankagato - Syă. 

2 mittim - Ma. 

3 panno - PTS. 

4 bhave - PTS. 

5 yadeva - Ma; 
yam tveva - Syă. 

6 puriso - Syã. 

7 sappurisehi - Syã. 

8 kimevaham - Ma, Syã. 


9 vaddho - Ma, Syã. 

10 jãnãmi - Ma. 

11 anno - PTS. 

12 sambandham - Ma, Syã, PTS. 

13 sace ca - PTS. 

14 mokkham vã - Ma; 
mokkham - PTS. 

15 tvam pajãnassu - Ma, Syã. 

16 vehãyasã - Ma, Syã. 
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5839. Người có dáng vẻ không thánh thiện, tâu vị chúa của loài người, 
tựa như con rân nàm ở bắp vế, có thể cấn; 

bậc sáng trí không nên kết bạn với kẻ ấy. 

Thật vậy, việc gặp gỡ với những kẻ xấu là khổ đau. 

5840. Nhưng có thể biết được về một người, tâu vị chúa của loài người, 
người này là có giới hạnh, có kiến thức rộng; 

bậc sáng trí nên kết bạn với chính người ấy. 

Thật vậy, việc gặp gỡ với những người tốt là hạnh phúc. 

5841. Tâu bệ hạ, ngài là kẻ ngu dốt, điếc, và câm, 
là kẻ đã nói với thần những ý nghĩa cao tột. 

Thần là người có sự lớn lên cùng với lưỡi cày, làm thế nào thần 
hiểu được các ý nghĩa giống như những người khác? 


5842. (Bệ hạ đã ra lệnh rằng): ‘Các khanh hãy nẳm lấy gã này ở cổ, và hãy 
trục xuất ra khỏi lãnh thổ của trầm kẻ phát biểu nhằm ngăn cản việc đón 
nhận báu vật của trầm.’” 

(Lời đức vua xứ Videha) 

5843. “Này Mahosadha, các bậc sáng suốt không bươi móc chuyện quá 
khứ. Tại sao khanh lại châm chích trầm, tựa như đâm thọc con ngựa đã bị 
trói chặt bằng cây gậy đầu nhọn? 

5844. Nếu khanh nhìn thấy cách giải thoát cho trầm, hoặc nhìn thấy lối 
an toàn cho trầm, thì khanh hãy chỉ bảo cho trăm đúng theo cách ấy, tại sao 
khanh lại châm chích trầm bằng chuyện quá khứ?” 

(Lời bậc sáng suốt Mahosadha) 

5845. “Hành động mà con người có thể làm đã quá thời gian, là việc khó 
làm, khó đạt được. Thần không có khả năng giải thoát cho bệ hạ. Bệ hạ hãy 
nhận biết thế, tâu vị Sát-đế-lỵ. 


5846. Có những con voi có thần lực, có danh tiếng, có thể di chuyển ở 
không trung. Những con voi thuộc loại như thế ấy có thể mang theo chủ nhân 
của chúng và di chuyển. 


5847. Có những con ngựa có thần lực, có danh tiếng, có thể di chuyển ở 
không trung. Những con ngựa thuộc loại như thế ấy có thế mang theo chủ 
nhân của chúng và di chuyển. 

5848. Có những con chim có thần lực, có danh tiếng, có thể di chuyển ở 
không trung. Những con chim thuộc loại như thế ấy có thể mang theo chủ 
nhân của chúng và di chuyển. 


5849. Có những Dạ-xoa có thần lực, có danh tiếng, có thể di chuyển ở 
không trung. Những Dạ-xoa thuộc loại như thế ấy có thể mang theo chủ 
nhân của chúng và di chuyển. 
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5850. Atitam manusam kammam dukkaram durabhisambhavam, 
na tam sakkomi mocetum antalikkhena khattiya. 

5851. Atĩradassĩ puriso mahante udakannave, 

yattha so labhate gãdham tattha so vindate sukham. 

5852. Evam amhanca ranno ca 1 tvam patitthã mahosadha, 
tvam nosi mantinam settho amhe dukkhã pamocaya. 

5853. Atĩtam mãnusam 2 kammam dukkaram durabhisambhavam, 
na tam 3 sakkomi mocetum tvampi jãnassu 4 senaka. 

5854. Sunohi metam vacanam passasetam 5 mahabbhayam, 
senakamdãni 6 pucchãmi kim kiccam idha mannasi. 

5855. Aggim 7 dvãrato dema ganhãmase vikattanam, 8 
annamannam vadhitvãna khippam hessãma 9 jĩvitam, 
mã no rặjã brahmadatto ciram dukkhena mãrayi. 

5856. Sunohi etam 10 vacanam passasetam mahabbhayam, 
pukkusamdãni 11 pucchãmi kim kiccam idha mannasi. 

5857. Visam khãditvã miyyãma khippam hessãma jĩvitam, 
mã no rậjã brahmadatto ciram dukkhena mãrayi. 

5858. Sunohi etam vacanam passasetam mahabbhayam, 
kãvindamdãni 12 pucchãmi kim kiccam idha mannasi. 

5859. Rajjuyã bajjha miyyãma papãtă papatemase, 13 
mã no rậjã brahmadatto ciram dukkhena mãrayi. 

5860. Sunohi etam vacanam passasetam mahabbhayam, 
devindamdãni 14 pucchãmi kim kiccam idha mannasi. 

5861. Aggim dvãrato dema ganhãmase vikattanam, 
annamannam vadhitvãna khippam hessãma jĩvitam, 
na no sakkoti mocetum sukheneva mahosadho. 

5862. Yathã kadalino sãram anvesam nãdhigacchati, 
evam anvesamãnã nam panham nậjjhagamãmase. 15 


1 rannam ca - PTS. 

8 vikantanam - Ma, Syã. 

2 mãnusakam - PTS. 

9 hissãma - Ma, Syã. 

3 nam - PTS.’ 

10 metam - Ma, Syã. 

4 tvam pajãnassu - Ma, Syã, PTS. 

11 pukkusadãni - Syã. 

5 passa senam - Ma; 

12 kãmindam dãni - Ma; kãmindadãni - Syã. 

passasenam - Syã. 

13 papatãmase - Ma. 

6 senakadãni -Syã. 

14 devindadãni - Syã. 

7 aggim vã - Ma, Syã. 

15 najjhagamãmase - Ma, evamuparipi. 
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5850. Hành động mà con người có thể làm đã quá thời gian, là việc khó 
làm, khó đạt được. Thần không có khả năng giải thoát cho bệ hạ bàng đường 
hư không, tâu vị Sát-đế-lỵ.” 

(Lời vị Senaka) 

5851. “Ở giữa biển nước mênh mông, con người không nhìn thấy bến bờ. 
Tại nơi nào kẻ ấy đạt được chỗ tựa, kẻ ấy tìm thấy sự hạnh phúc tại nơi ấy. 

5852. Tương tự như vậy, này Mahosadha, cậu là nơi nương tựa của chúng 
tôi và đức vua. Cậu là vị ưu tú trong số các vị cố vấn chúng tôi. Cậu hãy giải 
thoát chúng tôi khỏi nỗi khổ đau.” 

(Lời bậc sáng suốt Mahosadha) 

5853. “Hành động mà con người có thể làm đã quá thời gian, là việc khó 
làm, khó đạt được. Tôi không có khả năng giải thoát cho ông. Ông hãy nhận 
biết thế, thưa vị Senaka.” 

(Lời trao đổi giữa đức vua xứ Videha và vị Senaka) 

5854. “Khanh hãy lâng nghe lời nói này của trầm. Khanh hãy nhìn xem 
nỗi nguy hiểm lớn lao này. Giờ đây trầm hỏi vị Senaka: ‘Khanh nghĩ việc gì là 
việc nên làm ở nơi đây?’” 

5855. “Chúng ta hãy đóng cửa lại rồi đốt lửa ở đó, chúng ta hãy cầm lấy 
con dao. Sau khi giết chết lẫn nhau, chúng ta sẽ từ bỏ mạng sống một cách 
mau chóng. Chớ để vua Brahmadatta giết chúng ta với sự khổ đau lâu dài.” 

(Lời trao đổi giữa đức vua xứ Videha và vị Pukkusa) 

5856. “Khanh hãy lâng nghe lời nói này. Khanh hãy nhìn xem nỗi nguy 
hiểm lớn lao này. Giờ đây trầm hỏi vị Pukkusa: ‘Khanh nghĩ việc gì là việc 
nên làm ở nơi đay?’” 

5857. “Chúng ta hãy nhai thuốc độc rồi chết đi. Chúng ta sẽ từ bỏ mạng 
sống một cách mau chóng. Chớ để vua Brahmadatta giết chúng ta với sự khổ 
đau lâu dài.” 

(Lời trao đổi giữa đức vua xứ Videha và vị Kãvinda) 

5858. “Khanh hãy lắng nghe lời nói này. Khanh hãy nhìn xem nỗi nguy 
hiểm lớn lao này. Giờ đây trầm hỏi vị Kãvinda: ‘Khanh nghĩ việc gì là việc 
nên làm ở nơi đay?”’ 

5859. “Chúng ta hãy thât cổ bằng sợi dây rồi chết đi. Chúng ta có thể lao 
xuống từ vực thâm. Chớ để vua Brahmadatta giết chúng ta với sự khổ đau lâu 
dài.” 

(Lời trao đổi giữa đức vua xứ Videha và vị Devinda) 

5860. “Khanh hãy lâng nghe lời nói này. Khanh hãy nhìn xem nỗi nguy 
hiểm lớn lao này. Giờ đây trầm hỏi vị Devinda: ‘Khanh nghĩ việc gì là việc 
nên làm ở nơi đay?”’ 

5861. “Hay là chúng ta hãy đóng cửa lại rồi đốt lửa ở đó, chúng ta hãy cầm 
lấy con dao. Sau khi giết chết lẫn nhau, chúng ta sẽ từ bỏ mạng sống một 
cách mau chóng. Mahosadha không có khả năng giải thoát cho chúng ta một 
cách dê dàng đâu.” 

(Lời đức vua xứ Videha) 

5862. “Giống như người tìm kiếm cốt lõi của cây chuối thì không đạt 
được, tương tự như vậy, trong khi đeo đuổi vấn đề ấy thì chúng ta không thể 
đạt được. 
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5863. Yatha simbalino saram anvesam nadhigacchati, 
evam anvesamãnã nam panham nậjjhagamãmase. 

5864. Adese vata no vuttham' kunjarãnamva nodake, 2 
sakãse dummamissãnam bãlãnam avijãnatam. 

5865. Ubbedhate 3 me hadayam mukhanca parisussati, 
nibbutim nãdhigacchãmi aggidaddhova ătape. 

5866. Kammãrãnam yathã ukkã anto jhãyati no bahi, 
evampi hadayam mayham anto jhãyati no bahi. 

5867. Tato so pandito dhĩro atthadassĩ mahosadho, 
vedeham dukkhitam disvã idam vacanamabravi. 

5868. Mã tvam bhãyi mahãrặja mã tvam bhãyi rathesabha, 
aham tam mocayissãmi rãhugahitamva 4 candimam. 

5869. Mã tvam bhãyi mahãrậja mã tvam bhãyi rathesabha, 
aham tam mocayissãmi rãhugahitamva sũriyam. 

5870. Mã tvam bhãyi mahãrặja mã tvam bhãyi rathesabha, 
aham tam mocayissãmi panke sattamva 5 kunjaram. 

5871. Mã tvam bhãyi mahãrặja mã tvam bhãyi rathesabha, 
aham tam mocayissãmi peỊãbaddhamva 6 pannagam. 

5872. Mã tvam bhãyi mahãrậja mã tvam bhãyi rathesabha, 
aham tam mocayissãmi pakkhim baddhamva 7 panjare. 8 

5873. Mã tvam bhãyi mahãrậja mã tvam bhãyi rathesabha, 
aham tam mocayissãmi macche jãlagateriva. 

5874. Mã tvam bhãyi mahãrậja mã tvam bhãyi rathesabha, 
aham tam mocayissãmi sayoggabalavãhanam. 9 

5875. Mã tvam bhãyi mahãrậja mã tvam bhãyi rathesabha, 
pancãlam vãhayissãmi 10 kãkasenamva leddunã. 

5876. Ãdu 11 pannã kimatthiyã amacco vãpi tãdiso, 

yo tam sambãdhapakkhannam 12 dukkhã na parimocaye. 


1 vuttham - Ma, Syã. 

2 kunjarãnamvanodake - Ma; 
kunjarãnamvanũdake - Syã; 
kunjarãnam v’ anodake - PTS. 

3 ubbedhati - Ma, Syã. 

4 rãhuggahamva - Ma; 
rãhuggahitamva - Syã. 

5 sannamva - Ma, Syã, PTS. 


6 peỊabandhamva - Syã. 

7 bandhamva - Syã. 

8 ayam găthã PTS potthake na dissate, 

9 sayoggam balavăhanam - PTS. 

10 bãhayissãmi - Syã. 

11 adu - Ma; ãdũ - Syă. 

12 pakkhandam - Ma; 
pakkhantam - Syã, PTS. 
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5863. Giống như người tìm kiếm cốt lõi của cây chỉ tơ thì không đạt được, 
tương tự như vậy, trong khi đeo đuổi vấn đề ấy thì chúng ta không thể đạt 
đượcT 

5864. Quả thật chúng ta đã ở nơi không phải là trú xứ, là nơi lân cận của 
những kẻ xấu xa, ngu dốt, không có nhận thức, tựa như những con voi ở chỗ 
không có nước. 


5865. Trái tim của trâm bị khuấy động, và miệng bị khô ráo, trâm không 
đạt được sự bình thản, tựa như bị đốt cháy bởi ngọn lửa, đang nóng bỏng. 

5866. Giống như bẽ lò của những người thợ rèn thiêu đốt ở bên trong, 
không ở bên ngoài, cũng tương tự như vậy, trái tim của trầm thiêu đốt ở bên 
trong, không ở bên ngoài.” 

5867. Sau đó, khi đã nhìn thấy vị vua Vedeha bị khổ sở, bậc sáng suốt, bậc 
sáng trí, vị nhìn thấy sự lợi ích Mahosadha ấy đã nói điều này: 

5868. “Tâu đại vương, xin chớ sợ hãi. Tâu đấng thủ lãnh xa binh, xin chớ 
sợ hãi. Thần sẽ giải thoát bệ hạ tựa như giải thoát mặt trăng đã bị thần Rãhu 
nẳm giữ (khi có hiện tượng nguyệt thực). 

5869. Tâu đại vương, xin chớ sợ hãi. Tâu đấng thủ lãnh xa binh, xin chớ 
sợ hãi. Thần sẽ giải thoát bệ hạ tựa như giải thoát mặt trời đã bị thần Rãhu 
nẳm giữ (khi có hiện tượng nhật thực). 


5870. Tâu đại vương, xin chớ sợ hãi. Tâu đấng thủ lãnh xa binh, xin chớ 
sợ hãi. Thần sẽ giải thoát bệ hạ, tựa như giải thoát con voi bị vướng vào bãi 
lay. 


5871. Tâu đại vương, xin chớ sợ hãi. Tâu đấng thủ lãnh xa binh, xin chớ 
sợ hãi. Thần sẽ giải thoát bệ hạ, tựa như giải thoát con rân bị giam ở trong 
giỏ. 

5872. Tâu đại vương, xin chớ sợ hãi. Tâu đấng thủ lãnh xa binh, xin chớ 
sợ hãi. Thần sẽ giải thoát bệ hạ, tựa như giải thoát con chim bị nhốt ở trong 
long. 


5873. Tâu đại vương, xin chớ sợ hãi. Tâu đấng thủ lãnh xa binh, xin chớ 
sợ hãi. Thần sẽ giải thoát bệ hạ, tựa như giải thoát những con cá đã đi vào 
trong lưới. 

5874. Tâu đại vương, xin chớ sợ hãi. Tâu đấng thủ lãnh xa binh, xin chớ 
sợ hãi. Thần sẽ giải thoát bệ hạ cùng với đội quân và đoàn xe đã có sự huấn 
luyện. 

5875. Tâu đại vương, xin chớ sợ hãi. Tâu đấng thủ lãnh xa binh, xin chớ 
sợ hãi. Thần sẽ đuổi đi vị vua Pancãla, tựa như đuổi đi bầy quạ bàng hòn sỏi. 

5876. Cái gọi là trí tuệ, hoặc thậm chí vị quan cố vấn (có trí tuệ) như thế 
ấy có được lợi ích gì, khi bệ hạ bị rơi vào sự bế tâc, lại không thể cứu thoát bệ 
hạ ra khỏi khổ đau? 
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5877. Etha manava utthetha mukham sodhetha sandhino, 
vedeho sahamaccehi ummaggena 1 gamissati. 

5878. Tassa tam vacanam sutvă panditassãnusãrino, 
ummaggadvãram vivarimsu yantayutte ca aggaỊe. 

5879. Purato senako yãti pacchato ca mahosadho, 
majjhe ca rặjã vedeho amaccaparivãrito. 

5880. Ummaggã nikkhamitvãna vedeho nãvamãruhi, 
abhirũỊhanca tam natvã 2 anusãsi mahosadho. 

5881. Ayam te sãsuro 3 deva ayam sassu janãdhipa, 
yathă mãtu patipatti evam te hotu sassuyã. 

5882. Yathãpi niyako bhãtã saudariyo 4 ekamãtuko, 
evam pancãlacando 5 te dayitabbo rathesabha. 

5883. Ayam pancãlacandĩ 6 te rãjaputtĩ abhijjhitã, 7 
kãmam karohi te tãya bhariyã te rathesabha. 

5884. Ãruyha nãvam taramãno kinnu tĩramhi titthasi, 
kicchã muttamha 8 dukkhãto 9 yãmadãni mahosadha. 

5885. Nesa dhammo mahãrậja yoham senãya nãyako, 
senangam 10 parihãpetvã attãnam parimocaye. 

5886. Nivesanamhi te deva senaủgam parihãpitam, 

tam dinnam brahmadattena ãnayissam rathesabha. 

5887. Appaseno mahãsenam katham viggayha 11 thassasi, 
dubbalo balavantena vihannissasi pandita. 

5888. Appasenopi ce mantĩ mahãsenam amantinam, 
jinãti 12 rậjã rậjãno ãdiccovudayam tamam. 

5889. Susukham vata samvãso panditehĩti senaka, 
pakkhĩva panjare baddhe 13 macche jãlagateriva, 
amittahatthatthagate 14 mocayĩ no mahosadho. 


1 umaủgena - Ma; 
ummaủgena - Syã, evamuparipi. 

2 abhiruyhaíĩca natvãna - Syã. 

3 sasuro - Ma, PTS; 
sassuro - Syă. 

4 sodariyo - Syã. 

5 pancãlacando - Ma, Syã. 

6 pancãlacandĩ - Ma, Syã. 


7 abhicchitã - Ma. 

8 muttãmha - Ma. 

9 dukkhato - Ma, Syã. 

10 senãủgam - Syã. 

" niggayha -_Syã. 

12 janati - Sya. 

13 bandhe - Syã. 

14 amittahatthattagate - Ma, 


332 




Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh III 


547. Bổn Sanh Đường Hầm 


5877. Này các chàng thanh niên, hãy đến, hãy đứng lên, hãy làm thông lối 
vào của đoạn nối tiếp. Đức vua Vedeha cùng các quan đại thần sẽ đi đến bằng 
đường hầm.” 


5878. Sau khi nghe lời nói ấy của bậc sáng suốt Mahosadha, các người 
hầu của vị ấy đã mở cánh cửa đường hầm và các chốt gài gẳn liền với cỗ máy 
tự động. 

5879. Vị Senaka đi ở phía trước và vị Mahosadha đi ở phía sau, còn đức 
vua Vedeha đi ở giữa, được bao quanh bởi các quan đại thần. 

5880. Sau khi đã đi ra khỏi đường hầm, đức vua Vedeha đã bước lên 
chiếc thuyền. Sau khi biết được đức vua đã ngự lên thuyền, vị Mahosadha đã 
chỉ bảo rằng: 

5881. “Tâu bệ hạ, đây là cha vợ của ngài. Tâu quân vương, đây là mẹ vợ 
của ngài. Bệ hạ có sự cư xử với mẹ ruột như thế nào thì hãy là như vậy đối với 
mẹ vợ của ngài. 


5882. Cũng giống như người anh em trai cùng cha, có chung nguồn gốc, 
có cùng một mẹ, tâu đấng thủ lãnh xa binh, ngài nên yêu thương em vợ 
Pancãlacanda như vậy. 


5883. Đây là công chúa Pancãlacandĩ đã được bệ hạ ao ước. Bệ hạ hãy thể 
hiện sự yêu thương của ngài đối với nàng ấy, tâu đấng thủ lãnh xa binh, nàng 
là vợ của ngài.” 

(Lời trao đổi giữa đức vua xứ Videha và bậc sáng suốt Mahosadha) 

5884. “Này Mahosadha, khanh hãy cấp tốc bước lên thuyền. Việc gì 
khanh lại đứng ở trên bờ? Chúng ta đã thoát khỏi sự khó khăn và khổ nhọc, 
giờ đây, chúng ta hãy ra đi.” 

5885. “Tâu đại vương, thần đây là người chỉ huy của đội quân mà bỏ lại 
toán quân lính và tẩu thoát cho bản thân, việc ấy không đúng nguyên tắc. 

5886. Tâu bệ hạ, toán quân lính của bệ hạ bị bỏ lại ở kinh thành. Tâu 
đấng thủ lãnh xa binh, họ sẽ được vua Brahmadatta cho phép, thần sẽ đưa họ 
đi.” 


5887. “Với đội quân ít ỏi, khanh sẽ kháng cự đội quân đông đảo và tồn tại 
như thế nào? Này bậc sáng suốt, là kẻ yếu, khanh sẽ bị tiêu diệt bởi kẻ 
mạnh.” 


5888. “Dầu là đội quân ít ỏi nếu có người cố vấn vãn chiến thắng đội 
quân đông đảo không có người cố vấn, một vị vua chiến thắng nhiều vị vua, 
mặt trời trong lúc mọc lên chiến thẳng bóng tối.” 


5889. “Này Senaka, việc cộng trú với các bậc sáng suốt quả thật vô cùng 
hạnh phúc! Khi chúng ta bị rơi vào bàn tay của kẻ thù, tựa như những con 
chim bị nhốt ở trong lồng, tựa như những con cá đã đi vào trong lưới, 
Mahosadha đã cứu thoát chúng ta.” 
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5890. Evametam' mahãrặja panditã hi sukhãvahã, 2 
pakkhĩva panjare baddhe 3 macche jãlagateriva, 
amittahatthatthagate mocayĩ no mahosadho. 

5891. Rakkhitvã kasiọam rattim cũỊanĩyo 4 mahabbalo, 
udentam arunuggamhi 5 upakãrim 6 upãgami. 

5892. Ãruyha pavaram nãgam balavantam satthihãyanam, 
rãjã avoca pancãlo cũỊanĩyo mahabbalo. 

5893. Sannaddho maọivammena 7 saramãdãya pãninã, 8 
pessiye 9 ajjhabhăsittha puthugumbe samãgate. 

5894. Hatthãrũhe 10 anĩkatthe rathike pattikãrake, 1 11 
upãsanamhi katahatthe vãỊavedhe 12 samãgate. 

5895. Pesetha kunjare dantĩ balavante satthihãyane, 
maddantu kunjarã nagaram vedehena sumãpitam. 

5896. Vacchadantamukhã setã tikhinaggã 13 atthivedhino, 
panunnã 14 dhanuvegena sampatantutarĩtaram. 15 

5897. Mãnavã vammino 16 sũrã citradandayutãvudhã, 17 
pakkhandino mahãnãgã hatthĩnam hontu sammukhã. 

5898. Sattiyo teladhotãyo accimantĩ 18 pabhassarã, 
vijjotamãnã titthantu sataramsã viya 19 tãrakã. 

5899. Ãvudhabalavantãnam gunikãyũradhãrinam, 
etãdisãnam yodhãnam sangãme apalãyinam, 
vedeho kuto muccissati sace pakkhĩva kãhati. 20 

5900. Timsa me purisanãvutyo 21 sabbe vekekanicchitã, 22 
yesam samam na passãmi kevalam mahimam caram. 

5901. Nãgã ca kappitã dantĩ balavanto 23 satthihãyanã, 
yesam khandhesu sobhanti kumãrã cãrudassanã. 

5902. Pĩtãlankãrã pĩtavasanã pĩtuttaranivãsanã, 
nãgakkhandhesu sobhanti devaputtãva nandane. 


1 evameva - Syã. 

2 paụditehi sukhãvaham - PTS. 

3 bandhe - Syã. 

4 cũỊaneyyo - Ma, Syã; cũlanĩyo - PTS. 

5 arunuggasmim - Ma, Syã. 

6 upakãram - Syã. 

7 manicammena - Syã; 
manivammesu - PTS. 

8 gharam ãdãya păninam - PTS. 

9 pesiye - Ma, Syã. 

10 hatthãrohe - Ma, Syã. 

11 pattikãrike - PTS. 

12 vãlavedhe - Ma, Syã, PTS. 

13 tikkhaggã - Ma, Syã. 


14 paụunnã - Ma, PTS; 
panunụã - Syã. 

15 sampatantutarĩtarã - Ma, Syã; 
sampatantu 'tarĩtaram - PTS. 

16 cammino - Syã. 

17 cittadaụdayutãvudhã - Syã. 

18 accimantã - Ma, PTS; 
acchimanto - Syă. 

19 sataramsĩva - Ma, Syã, PTS. 

20 kãhiti - Ma, Syă. 

21 timsã me purisã nãvutyo - PTS. 

22 sabbevekekaniccitã - Ma; 
sabbe ekekaniccitã - Syă. 

23 balavantã - Syã, PTS. 


334 




Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh III 


547. Bổn Sanh Đường Hầm 


(Lời vị Senaka) 

5890. “Tâu đại vương, điều ấy là như vậy, bởi vì các bậc sáng suốt là 
nguồn mang lại niềm hạnh phúc. Khi chúng ta bị rơi vào bàn tay của kẻ thù, 
tựa như những con chim bị nhốt ở trong lồng, tựa như những con cá đã đi 
vào trong lưới, Mahosadha đã cứu thoát chúng ta.” 

5891. Sau khi đã canh giữ trọn đêm, đức vua CũỊanĩya có sức mạnh vĩ đại 
đã đi đến thành Upakãrĩ vào lúc mặt trời đang mọc lên. 

5892. Sau khi đã cỡi lên con voi cao quý có sức mạnh, được sáu mươi 
năm tuổi, đức vua CũỊanĩya có sức mạnh vĩ đại xứ Pancãla đã phát biểu. 


5893. Đức vua được nai nịt với áo giáp bàng ngọc ma-ni, sau khi nắm lấy 
mũi tên ở bàn tay, đã nói với các lính hầu tinh nhuệ đã tập họp lại, - 

5894. - với các viên quản tượng, các ngự lâm quân, các xa binh, các bộ 
binh, và các cung thủ thiện nghệ về thuật bẳn cung có thể bẳn xuyên sợi tóc 
đã tập họp lại rằng: 


5895. “Các khanh hãy đưa đến các con voi có ngà, có sức mạnh, được sáu 
mươi năm tuổi. Hãy để các con voi dãm nát thành phố đã được xây dựng 
khéo léo bởi vua Vedeha. 

5896. Hãy đổ xuống trận mưa tên với những mũi tên nhọn màu trắng tựa 
như răng bò con, có thể xuyên thấu xương, được bân ra bâng lực đẩy của 
những cây cung, rơi xuống khắp các nơi. 

5897. Hãy để các chàng trai dũng sĩ có mặc áo giáp, có vũ khí được gắn 
vào tay cầm có nhiều màu sâc, những con người vĩ đại, xông xáo, đối đầu với 
những con voi. 

5898. Hãy duy trì các cây thương đã được tẩm dầu, có ngọn lửa sáng rực, 
đang lấp lánh tựa như ánh sáng của hàng trăm vì sao. 

5899. Đối với các chiến binh có vũ khí và sức mạnh, có mang chiến bào và 
vòng trang sức ở cánh tay, không có sự bỏ chạy ở chiến trường như các vị 
này, vua Vedeha sẽ thoát thân cách nào, cho dầu là sẽ bay lượn tựa như loài 
chim? 

5900. Ba mươi chín ngàn người của trầm, tất cả đều đã được chọn lựa 
từng người một. Trong khi đi khâp toàn bộ trái đất này, trầm không nhìn 
thấy ai bảng họ. 

5901. Và các con voi có ngà đã được sửa soạn, có ngà, có sức mạnh, được 
sáu mươi năm tuổi. Các vị vương tử có dáng vẻ dẻ mến, sáng chói ở trên 
mình các con voi ấy. 

5902. (Các vị ấy) có đồ trang sức màu vàng, có y phục màu vàng, có 
thượng y và hạ y màu vàng, sáng chói ở trên mình các con voi, tựa như các 
Thiên tử ở khu vườn Nandana. 
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5903. Pathĩnavanna nettimsa teladhota pabhassara, 
nitthitã naravĩrehi 1 samadhãrã sunissitã. 


5904. Vellalino 2 vitamala sikkayasamaya daỊha, 
gahitã balavantehi suppahãrappahãribhi. 

5905. Suvannatharusampannã 3 lohitakacchupadhãritã, 4 
vivattamãnã sobhanti vijjuvabbhaghanantare. 

5906. Patãkã 5 vammino 6 sũrã asicammassa kovidã, 
tharuggahã sikkhitãro 7 nãgakkhandhãtipãtino. 8 

5907. Edisehi 9 parikkhitto natthi mokkho ito tava, 
pabhãvam te na passãmi yena tvam mithilam vaje. 

5908. Kinnu santaramãnova nãgam pesesi kunjaram, 
pahattharũpo ãpatasi 10 laddhatthosmĩti 11 mannasi. 

5909. Oharetam dhanu 12 cãpam khurappam patisamhara, 
oharetam subham cammam 13 veỊuriyamanisanthatam. 14 

5910. Pasannamukhavannosi mihitapubbanca 15 bhãsasi, 
hoti kho maranakãle tãdisĩ 16 vannasampadã. 

5911. Mogham te gajjitam rặja bhinnamantosi khattiya, 
dugganho hi 17 tayã rặjã khaỊunkeneva sindhavo. 

5912. Tinno hiyyo rậjã gangam sãmacco saparijjano, 
hamsarậjam yathã dhanko anujjavam 18 papatissasi. 19 

5913. Sigãlã 20 rattibhãgena phullam disvãna kimsukam, 
mamsapesĩti mannantã paribbũỊhã 21 migãdhamã. 


1 naradhirehi - Ma. 

2 vellãỊino - Syã, PTS. 

3 cãrusampannã - PTS. 

4 lohitakancũpadhãritã - Syã; 
lohitakacchũpavãditã - PTS. 

5 patãkã - Ma; pathakã - Syã. 

6 cammino - Syã. 

7 dhanuggahã sikkhitară - Ma, Syã. 

8 nãgakhandhe nipãtino - Ma; 
năgakkhandhanipãtino - Syã. 

9 etãdisehi - Ma, Syã. 

10 ãgamasi - Syã. 


11 siddhatthosnnti - Ma. 

12 dhanum - Ma, PTS. 

13 vammam - Ma, PTS. 

14 veỊuriyamanisannibham - Syã. 

15 mitapubbanca - Ma, Syã. 

16 edisĩ - Ma, Syã. 

17 dugganhosi - Ma. 

18 amýavam - PTS. 

19 patissasi - Ma, Syã, PTS. 

20 siủgãlã - Ma. 

21 paribyũỊhã - Ma, Syã. 
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5903. Các thanh gươm có màu sâc của loài cá pãthĩna, đã được tẩm dầu, 
sáng rực, đã được hoàn thành bởi những dũng sĩ, có phần lưỡi bâng phẳng, 
vô cùng bén nhọn. 


5904. (Các thanh gươm) có sự chói sáng, không có vết ri sét, được làm 
bâng thép tinh luyện, vững châc, được nắm chặt bởi những chiến sĩ mạnh mẽ 
với những chiêu thức đánh qua đánh lại điêu luyện. 


5905. (Các thanh gươm) có cán bằng vàng, có bao gươm màu đỏ, chói 
sáng trong khi quay tròn, tựa như tia chớp ở giữa đám mây. 


5906. Các dũng sĩ có cờ hiệu và áo giáp, rành rẽ dùng gươm và tấm khiên, 
nẳm chặt chuôi kiếm, đã được huấn luyện, là những sát thủ ở trên mình voi. 


5907. Bị bao vây bởi những dũng sĩ như thế này, không có việc thoát khỏi 
nơi này đối với ngươi. Trẫm không nhìn thấy nguồn năng lực nào của ngươi, 
nhờ vào nó ngươi có thể đi đến thành Mithilã.” 


(Lời bậc sáng suốt Mahosadha) 

5908. “Việc gì bệ hạ lại vội vã phái đi con voi hạng nhất và tiến đến với 
dáng vẻ hứng khởi, có phải bệ hạ nghĩ rằng: ‘Ta đã thành tựu mục đích’? 


5909. Bệ hạ hãy bỏ cây cung xuống. Bệ hạ hãy cất mũi tên đi. Bệ hạ hãy 
bỏ xuống tấm khiên sáng láng được trải đều ngọc bích và ngọc ma-ni.” 


(Lời đức vua CũỊanĩya) 

5910. “Ngươi có sâc diện tươi tẳn và nói với nụ cười giao hảo. Quả thật, 
khi ở vào thời điểm của sự chết thì có sự thành tựu dung sâc như thế ấy.” 


(Lời bậc sáng suốt Mahosadha) 

5911. “Việc gào thét của ngài là vô ích, tâu bệ hạ. Ngài có kế hoạch đã bị 
đổ vỡ, tâu vị Sát-đế-lỵ. Bởi vì, bệ hạ khó mà bât được vua (Vedeha), tựa như 
con ngựa chứng khó mà rượt kịp con ngựa thuần chủng. 


5912. Hôm qua, vua (Vedeha) đã vượt qua sông Gangã cùng với quan viên 
và tùy tùng. Giống như con chim quạ đang bám theo chim thiên nga chúa, bệ 
hạ sẽ bị rơi rớt (ở giữa chừng). 


5913. Các con chó rừng, trong đêm tối, sau khi nhìn thấy đóa hoa 
kimsuka nở rộ, trong khi nghĩ rằng: ‘Là miếng thịt/ các con thú hạ tiện đã 
vây quanh. 
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5914. Vĩtivattasu rattĩsu uggatasmim divakare, 
kimsukam phullitam disvã ãsacchinnã 1 migãdhamã. 

5915. Evameva tuvam rậja vedeham parivãriya, 2 
ãsacchinno 3 gamissasi sigãlã kimsukam yathã. 

5916. Imassa hatthapãde ca 4 kannanãsanca chindatha, 
yo me amittam hatthagatam vedeham parimocayi. 

5917. Ima 5 mamsamva 6 pãtabbam 7 sũle katvã pacantu tam, 8 
yo me amittam hatthagatam vedeham parimocayi. 

5918. Yathăpi ãsabham cammam 9 pathavyã vitaniyyati, 10 
sĩhassa atho vyagghassa hoti sankusamãhatam. 

5919. Evam tam vitanitvãna 11 vedhayissãmi sattiyã, 

yo me amittam hatthagatam vedeham parimocayi. 

5920. Sace me hatthe ca pãde ca 12 kannanãsanca checchasi, 13 
evam pancãlacandassa 14 vedeho chedayissati. 

5921. Sace me hatthe ca pãde ca kannanãsanca checchasi, 
evam pancãlacandiyã 15 vedeho chedayissati. 

5922. Sace me hatthe ca pãde ca kannanãsanca checchasi, 
evam nandãya deviyã vedeho chedayissati. 

5923. Sace me hatthe ca pãde ca kannanãsanca checchasi, 
evam te puttadãrassa vedeho chedayissati. 

5924. Sace mamsamva 16 pãtabbam sũle katvã pacissasi, 
evam pancãlacandassa vedeho pãcayissati. 

5925. Sace mamsamva pãtabbam sũle katvã pacissasi, 
evam pancãlacandiyã vedeho pãcayissati. 

5926. Sace mamsamva pãtabbam sũle katvã pacissasi, 
evam nandãya deviyã vedeho pãcayissati. 


1 ãsãchinnã - PTS. 

2 parivãraya - PTS. 

3 ãsãchinno - PTS. 

4 hatthe păde ca - Ma, PTS. 

5 imam - Ma, Syã; 
imassa - PTS. 

6 mamsan ca - PTS. 

7 pãtabyam - Ma, Syã. 

8 nam - Ma, Syă, PTS. 


9 usabhacammam - Syã. 

10 vihanĩyati - Syã. 

11 vihanitvãna - Syã. 

12 hatthe pãde ca - Ma, PTS; 
hatthapãde ca - Syã. 

13 chedasi - Syă. 

14 pancãlacandassa - Ma, Syã. 

15 pancãlacandiyã - Ma, Syã. 

16 mamsanca - Syã, PTS. 
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5914. Khi các đêm đen đã trôi qua, khi mặt trời đã mọc lên, sau khi nhìn 
thấy đóa hoa kimsuka được nở rộ, các con thú hạ tiện đã bị tiêu tan niềm hy 
vọng. 

5915. Tâu bệ hạ, tương tựy như vậy, sau khi bao vây vua Vedeha, bệ hạ sẽ 
bị tiêu tan niềm hy vọng và sẽ ra đi, giống như các con chó rừng và bông hoa 
kimsuka.” 


(Lời đức vua CũỊanĩya) 

5916. “Các khanh hãy cât đứt các bàn tay và bàn chân, tai và mũi của gã 
này, là kẻ đã giải thoát cho vua Vedeha, kẻ thù của trầm, đã bị rơi vào bàn tay 
của trầm. 


5917. Hãy xuyên qua cọc nhọn rồi nướng chín gã ấy, là kẻ đã giải thoát 
cho vua Vedeha, kẻ thù của trầm, đã bị rơi vào bàn tay của trầm, như là 
miếng thịt được dùng để nướng này. 

5918. Cũng giống như tấm da trâu được kéo căng ra ở mặt đất, da của loài 
sư tử, rồi của loài cọp được giữ chặt bởi những cây cọc, - 

5919. - tương tự như vậy, sau khi kéo căng ngươi ra, trầm sẽ cho dùng 
cây giáo đâm thủng ngươi, là kẻ đã giải thoát cho vua Vedeha, kẻ thù của 
trầm, đã bị rơi vào bàn tay của trầm.” 

(Lời bậc sáng suốt Mahosadha) 

5920. “Nếu bệ hạ sẽ cât đứt các bàn tay và bàn chân, tai và mũi của thần, 
thì vua Vedeha sẽ cho cât đứt như vậy đối với hoàng tử Pancãlacanda. 

5921. Nếu bệ hạ sẽ cât đứt các bàn tay và bàn chân, tai và mũi của thần, 
thì vua Vedeha sẽ cho cắt đứt như vậy đối với công chúa Pancãlacandĩ. 

5922. Nếu bệ hạ sẽ cât đứt các bàn tay và bàn chân, tai và mũi của thần, 
thì vua Vedeha sẽ cho cât đứt như vậy đối với hoàng hậu Nandã. 

5923. Nếu bệ hạ sẽ cât đứt các bàn tay và bàn chân, tai và mũi của thần, 
thì vua Vedeha sẽ cho cât đứt như vậy đối với vợ và các con của bệ hạ. 

5924. Nếu bệ hạ sẽ xuyên qua cọc nhọn rồi nướng chín thần như là miếng 
thịt được dùng để nướng, thì vua Vedeha sẽ cho nướng chín như vậy đối với 
hoàng tử Pancãlacanda. 


5925. Nếu bệ hạ sẽ xuyên qua cọc nhọn rồi nướng chín thần như là miếng 
thịt được dùng để nướng, thì vua Vedeha sẽ cho nướng chín như vậy đối với 
công chúa Pancãlacandĩ. 


5926. Nếu bệ hạ sẽ xuyên qua cọc nhọn rồi nướng chín thần như là miếng 
thịt được dùng để nướng, thì vua Vedeha sẽ cho nướng chín như vậy đối với 
hoàng hậu Nandã. 
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5927. Sace mamsamva patabbam sule katva pacissasi, 
evam te puttadãrassa vedeho pãcayissati. 

5928. Sace mam vitanitvãna 1 vedhayissasi sattiyã, 
evam pancãlacandassa vedeho vedhayissati. 

5929. Sace mam vitanitvãna vedhayissasi sattiyã, 
evam pancãlacandiyã vedeho vedhayissati. 

5930. Sace mam vitanitvãna vedhayissasi sattiyã, 
evam nandãya deviyã vedeho vedhayissati. 

5931. Sace mam vitanitvãna vedhayissasi sattiyã, 
evam te puttadãrassa vedeho vedhayissati, 
evam no mantitam raho vedehena mayã saha. 

5932. Yathã 2 palasatam 3 cammam kontimantĩsunitthitam, 4 
upeti tanutãnãya sarãnam patihantave. 

5933. Sukhãvaho dukkhanudo 5 vedehassa yasassino, 
matim te patihannãmi usum palasateniva. 6 

5934. Ingha passa mahãrậja sunnam antepuram tava, 
orodhã ca kumãrã ca tava mãtã ca khattiya, 
ummaggã 7 nĩharitvãna vedehassupanãmitã. 

5935. Ingha antepuram mayham gantvãna vicinãtha nam, 
yathã imassa vacanam saccam vã yadi vã musã. 

5936. Evametam mahãrậja yathã ãha mahosadho, 
suníìam antepuram sabbam kãkapattanakam 8 yathã. 

5937. Ito gatã mahãrặja nãrĩ sabbangasobhanã, 
kosumbhaphalakasussonĩ 9 hamsagaggarabhãninĩ. 

5938. Ito nĩtã mahãrậja nãrĩ sabbangasobhanã, 
koseyyavasanã sãmã j ãtarũpasumekhalã. 

5939. Surattapãdã kalyãnĩ suvannamanimekhalã, 
pãrevatakkhĩ 10 sutanu 11 bimbotthã tanumajjhimã. 


1 vihanitvãna - Syã. 

2 yathãpi - Ma. 

3 ìphalasatam - PTS. 

4 kontimantãsunitthitam - Ma, Syã; 
kontĩmantĩsunitthitam - PTS. 

5 dukkhanũdo - Syã. 

6 palasatena vã - Ma, Syã; phalasatena vã - PTS. 


7 umaủgã - Ma; 
ummaủgã - Syã. 

8 kãkapatanakam - Syã. 

9 kosambaphalakasussonĩ - Ma. 

10 pãrevatakkhi - PTS. 

11 sutanũ - Ma, Syã, PTS. 
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5927. Nếu bệ hạ sẽ xuyên qua cọc nhọn rồi nướng chín thần như là miếng 
thịt được dùng để nướng, thì vua Vedeha sẽ cho nướng chín như vậy đối với 
vợ và các con của bệ hạ. 


5928. Nếu bệ hạ kéo căng thần ra rồi cho đâm thủng bằng cây giáo, thì 
vua Vedeha sẽ cho đâm thủng như vậy đối với hoàng tử Pancãlacanda. 

5929. Nếu bệ hạ kéo căng thần ra rồi cho đâm thủng bàng cây giáo, thì 
vua Vedeha sẽ cho đâm thủng như vậy đối với công chúa Pancãlacandĩ. 

5930. Nếu bệ hạ kéo căng thần ra rồi cho đâm thủng bằng cây giáo, thì 
vua Vedeha sẽ cho đâm thủng như vậy đối với hoàng hậu Nandã. 

5931. Nếu bệ hạ kéo căng thần ra rồi cho đâm thủng bằng cây giáo, thì 
vua Vedeha sẽ cho đâm thủng như vậy đối với vợ và các con của bệ hạ. Việc 
đã được bàn bí mật giữa chúng tôi, bởi vua Vedeha với thần là như vậy. 

5932. Giống như tấm khiên nặng một trăm pala, khéo được hoàn thành 
bởi người thợ có chuyên môn, đạt được sự bảo vệ thân thể để chống lại các 
mũi tên. 

5933. Là người đem lại sự hạnh phúc và là người xua đi nỗi khổ đau của 
đức vua Vedeha có danh tiếng, thần chống lại mưu tính của bệ hạ, tựa như 
tấm khiên nặng một trăm pala chống lại mũi tên. 

5934. Nào, tâu đại vương, xin ngài hãy nhìn xem nội cung của ngài là 
trống không. Tâu vị Sát-đế-lỵ, các công nương, các hoàng tử, và mẫu hậu của 
ngài đã được đưa ra khỏi bầng đường hầm và giao cho đức vua Vedeha.” 

(Lời đức vua CũỊanĩya) 

5935 - “Nào, các khanh hãy đi đến nội cung của trầm và xem xét điều ấy là 
sự thật hay dối trá, có giống như lời nói của gã này.” 

(Lời lính hầu) 

5936. “Tâu đại vương, điều ấy là như vậy, giống như vị Mahosadha đã nói. 
Toàn bộ nội cung là trống không, giống như nơi sinh sống của bầy quạ.” 

(Lời bậc sáng suốt Mahosadha) 

5937 - “Tâu đại vương, người phụ nữ có sự xinh đẹp toàn thân, có cặp 
mông đầy đặn như tấm ván gỗ cây kosumbha, có giọng nói thánh thót của 
chim thiên nga, đã ra đi từ chỗ này. 

5938. Tâu đại vương, người phụ nữ có sự xinh đẹp toàn thân, có y phục 
bâng lụa màu hoàng kim, có đai lưng xinh xấn bằng vàng, đã được dãn đi từ 
chỗ này. 


5939. Nàng có hai bàn chân đỏ tươi, kiều diễm, có đai lưng bảng vàng và 
ngọc ma-ni, có đôi mât như của chim bồ câu, có thân hình đẹp, có đôi môi đỏ 
mọng (màu trái bimba ), có vòng eo thon. 
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5940. Sựjata bhựịagalatthĩva 1 velliva 2 tanumajjhima, 
dĩghassã kesã 3 asită ĩsakaggapavellitã. 

5941. Sựjãtã migachãpĩva 4 hemantaggisikhãriva, 
nadĩva giriduggesu sanchannã khuddaveỊuhi. 

5942. Nãganãsũru kalyãnĩ pathamã 5 timbarutthanĩ, 
nãtidĩghã nãtirassã nãlomã nãtilomasã. 6 

5943. Nandãya nũna maranena 7 nandasi sirivãhana, 
ahanca nũna nandã ca gacchãma yamasãdhanam. 

5944. Dibbam adhĩyase mãyam akãsi cakkhumohanam, 
yo me amittam hatthagatam vedeham parimocayi. 

5945. Adhĩyanti mahãrặja 8 dibbamãyidha panditã, 
te mocayanti attãnam panditã mantino janã. 

5946. Santi mãnavaputtã me kusalã sandhichedakã, 
yesam katena maggena vedeho mithilam gato. 

5947. Ingha passa mahãrãja ummaggam sãdhu mãpitam, 
hatthĩnam atha assãnam rathănam atha pattinam, 
ãlokabhũtam titthantam ummaggam sãdhu nitthitam. 

5948. Lãbhã vata videhãnam yassa me edisã 9 panditã, 
ghare vasanti vijite yathã tvamsi 10 mahosadha. 

5949. Vuttinca parihãranca digunam bhattavetanam, 11 
dadãmi vipulam bhogam 12 bhunja kãme ramassu ca. 
mã videham paccagamã kim videho karissati. 

5950. Yo cajetha mahãrậja bhattãram dhanakãranã, 
ubhinnam hoti gãrayho attano ca parassa ca, 
yãva jĩveyya vedeho nãnnassa puriso siyã. 13 


1 bhujalatthĩva - Ma, Syã, PTS. 

2 vedĩva - Ma, Syã. 

3 dĩghassakesã - PTS. 

4 migachãpăva - Ma. 

5 paramã - Ma. 

6 nãtilomakã - Syã; 
nãtilom’ assã - PTS. 

7 maraụe - PTS. 


8 adhiyanti ve mahãrãja - Syă. 

9 yassimedisã - Ma; 
yassime edisã - Syã. 

10 tvamasi - Syã. 

11 bhattavettanam - Syã. 

12 vipule bhoge - Ma, Syă, PTS. 

13 siyam - Syã. 
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5940. Nàng được sanh ra ở dòng dõi cao quý tựa như chồi non của dây 
trầu không, có vòng eo thon tựa như cột trụ vàng. Mái tóc của nàng dài, đen 
nhánh, đã được uốn cong chút ít ở phần ngọn. 

5941. Nàng được sanh ra ở dòng dõi cao quý tựa như con thú rừng bé nhỏ, 
tựa như ngọn lửa vào mùa đông, tựa như dòng sông ở những hẻm núi và 
được che lấp bởi những lùm tre nhỏ. 


5942. Nàng có hai đùi tựa như vòi voi, kiều diễm, có bộ ngực hạng nhất 
tựa như trái timbaru, không quá cao, không quá thấp, không phải không có 
lông, không phải có quá nhiều lông. 


5943 - Tâu bậc có cỗ xe lộng lẫy, bệ hạ châc hẳn vui mừng với cái chết của 
hoàng hậu Nandã. Vậy hãy để chúng tôi, thần và hoàng hậu Nandã, đi đến 
lãnh địa của Diêm Vương.” 

(Lời đức vua CũỊanĩya) 

5944. “Có phải khanh học pháp thuật thần tiên, đã làm mờ mât trầm, và 
là kẻ đã giải thoát cho vua Vedeha, kẻ thù của trầm, đã bị rơi vào bàn tay của 
trầm?” 


5945 - “Tâu đại vương, các bậc sáng suốt ở thế gian này học pháp thuật 
thần tiên. Các vị ấy giải thoát cho bản thân, là những người sáng suốt, có sự 
khôn ngoan. 

5946. Thần có những chàng trai trẻ tùy tùng là những người đào hầm 
thiện xảo. Đức vua Vedeha đã đi đến thành Mithilã bâng con đường hầm đã 
được những người này thực hiện. 


5947. Nào, tâu đại vương, xin ngài hãy nhìn xem con đường hầm đã khéo 
được kiến tạo cho các tượng binh, rồi các kỵ binh, cho các xa binh, rồi các bộ 
binh, con đường hầm đã khéo được hoàn thành, có ánh sáng, và đang được 
duy trì.” 

5948. “Quả thật có sự lợi ích cho xứ sở Videha, là có được các bậc sáng 
suốt như thế này cư ngụ ở trong nhà, ở trong lãnh thổ, giống như là khanh 
vậy, này Mahosadha! 


5949. Trẫm ban cho sinh kế, các ngôi làng và thị trấn để cai quản, gấp đôi 
thực phẩm và tiền lương, rồi của cải dồi dào, khanh hãy thọ hưởng và hãy vui 
thích các dục. Chớ trở về lại xứ Videha. Xứ Videha sẽ làm gì (cho khanh)?” 

5950. “Tâu đại vương, kẻ nào từ bỏ chủ nhân vì lý do tài sản, cả hai người, 
bản thân kẻ ấy và người chủ, đều đáng bị chê trách. Chừng nào vua Vedeha 
còn sống, thần không thể là người thuộc về chủ nhân khác. 
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5951. Yo cajetha mahãrặja bhattãram dhanakãranã, 
ubhinnam hoti gãrayho attano ca parassa ca, 
yãva tittheyya vedeho nãnnassa vijite vase. 

5952. Dammi nikkhasahassam te gãmãsĩtinca 1 kãsisu, 
dãsĩsatãni cattãri dammi bhariyãsatanca te, 
sabbam senangamãdãya 2 sotthim gaccha mahosadha. 

5953. Yãvam 3 dadantu hatthĩnam assãnam dvigunam 4 vidham, 
tappentu annapãnena rathike pattikãrake. 5 

5954. Hatthĩ asse rathe 6 pattĩ gacchevãdãya pandita, 
passatu tam mahãrặjã vedeho mithilam gatam. 

5955 - Hatthĩ assã rathă pattĩ senã padissate 7 mahã, 

caturanginĩ bhimsarũpã 8 kinnu mannanti panditã. 9 

5956. Ãnando te mahãrặja uttamo patidissati, 

sabbam senangamãdãya 10 sotthim patto 11 mahosadho. 

5957. Yathã petam susãnasmim chaddetvã caturo janã, 
evam kampilliye tyamhã 12 chaddayitvã idhãgată. 

5958. Atha tvam kena vanọena kena vã pana hetunã, 
kena vã atthajãtena attãnam parimocayi. 

5959. Attham atthena vedeha mantam mantena khattiya, 
parivãrayissam 13 rãjãnam jambudĩpamva sãgaro. 

5960. Dinnam nikkhasahassam me gãmãsĩti ca 14 kãsisu, 
dãsĩsatãni cattãri dinnam bhariyãsatanca me, 
sabbam senangamãdãya 15 sotthinamhi 16 idhãgato. 

5961. Susukham vata samvãso panditehĩti senaka, 
pakkhĩva panjare baddhe 17 macche jãlagateriva, 
amittahatthatthagate mocayĩ no mahosadho. 


1 gãmãsĩti ca - PTS. 

2 senãủgamãdãya - Syã. 

3 yãva - Ma, Syã. 

4 diguụam - Ma, Syã. 

5 pattikãrike - PTS. 

6 assã rathã - PTS. 

7 sãdissate - Syã. 

8 bhĩsarũpã - Ma. 

9 kim nu mannasi pandita - Ma. 

10 sabbam senãủgamãdãya - Syã; 

sabbasenaủgam ãdãya - PTS. 


11 sotthippatto - Syã. 

12 kapilaye tyamha - Ma; 
kappiliye tyamhã - Syã; 
kampilliyaratthe - PTS. 

13 parivãrayim - Ma. 

14 gãmãsĩtinca - Syã. 

15 senãủgamãdãya - Syã. 

16 sotthinămhi - Ma, Syã. 

17 bandhe - Syã. 
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5951. Tâu đại vương, kẻ nào từ bỏ chủ nhân vì lý do tài sản, cả hai người, 
bản thân kẻ ấy và người chủ, đều đáng bị chê trách. Chừng nào vua Vedeha 
còn tồn tại, thần không thể ở lãnh địa của chủ nhân khác.” 

5952. “Trẫm ban cho khanh một ngàn đồng tiền vàng và tám mươi ngôi 
làng ở xứ Kãsi. Trãm ban cho khanh bốn trăm nữ tỳ và một trăm người vợ. 
Này Mahosadha, khanh hãy mang theo toán quân lính và ra đi bình yên. 

5953. Mọi người hãy cho gấp đôi phần lúa mạch đến các con voi và các 
con ngựa. Mọi người hãy làm thỏa mãn các xa binh, các bộ binh với cơm ăn 
và nước uống. 


5954. Này bậc sáng suốt, khanh hãy ra đi, mang theo các tượng binh, các 
kỵ binh, các xa binh, và các bộ binh. Hãy để cho vị đại vương Vedeha nhìn 
thấy khanh đã về đến thành Mithilã.” 

(Lời đức vua Vedeha, ở tại thành Mithilã) 

5955 - “Đoàn quân vĩ đại gồm bốn binh chủng: tượng binh, kỵ binh, xa 
binh, và bộ binh, được nhìn thấy là có dáng vẻ khủng khiếp. Này các bậc sáng 
suốt, chúng có ý định gì?” 

(Lời vị Senaka) 

5956. “Tâu đại vương, có niềm vui mừng tột độ cho bệ hạ được nhìn thấy. 
Mahosadha đã mang theo toàn bộ toán quân lính trở về bình yên.” 

(Lời đức vua Vedeha nói với Mahosadha) 

5957. “Giống như bốn người đã quăng bỏ xác người chết ở bãi tha ma (rồi 
ra đi), tương tự như vậy, chúng ta đã bỏ lại khanh ở thành Kampilliya và đi 
về nơi này. 

5958. Vậy thì vì lý do gì, hay là vì nguyên nhân gì, hoặc là do lợi ích nào 
sanh lên mà khanh đã giải thoát được bản thân?” 

(Lời bậc sáng suốt Mahosadha) 

5959. “Bằng mục đích vây hãm mục đích, tâu đức vua Vedeha, bằng kế 
hoạch vây hãm kế hoạch, tâu vị Sát-đế-lỵ, thần đã bao vây vị vua CũỊanĩya, 
tựa như biển cả bao bọc xứ sở Jambudĩpa. 


5960. Thần đã được ban tặng một ngàn đồng tiền vàng và tám mươi ngôi 
làng ở xứ Kãsi. Thần đã được ban tặng bốn trăm nữ tỳ và một trăm người vợ. 
Thần đã mang theo toàn bộ toán quân lính và đã về đến nơi này một cách 
bình yên.” 

(Lời đức vua Vedeha nói với Senaka) 

5961. “Này Senaka, việc cộng trú với các bậc sáng suốt quả thật vô cùng 
hạnh phúc! Khi chúng ta bị rơi vào bàn tay của kẻ thù, tựa như những con 
chim bị nhốt ở trong lồng, tựa như những con cá đã đi vào trong lưới, 
Mahosadha đã cứu thoát chúng ta.” 1 


1 Câu kệ 5961 giống câu kệ 5889 ở trang 333. 
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5962. Evametam 1 mahãrãja panditã hi 2 sukhãvahã, 
pakkhĩva panjare baddhe 3 macche jãlagateriva, 
amittahatthatthagate 4 mocayĩ no mahosadho. 

5963. Ãhannantu sabbavĩnã bheriyo dendimãni ca, 5 
nadantu 6 mãgadhã sankhã vaggu vadatu dundubhi. 7 

5964. Orodhã ca kumãrã ca vesiyãnã ca brãhmanã, 
bahum annanca pãnanca panditassãbhihãrayum. 

5965. Hatthãruhã anĩkatthă rathikã pattikãrakã, 
bahum annanca pãnanca panditassãbhihãrayum. 

5966. Samãgatã jãnapadã negamã ca samãgată, 
bahum annanca pãnanca panditassãbhihãrayum. 

5967. Bahựjjano 8 pasannosi disvã panditamãgate, 9 
panditamhi anuppatte celukkhepo avattathã ”ti. 10 

Mahãummaggakandam. 


5968. Sace vo vuyhamãnãnam sattannam udakanọave, 
manussabalimesãno nãvam ganheyya rakkhaso, 
anupubbam katham datvã muncesi dakarakkhino. 11 

5969. Mãtaram pathamam dajjam bhariyam datvãna bhãtaram, 
tato sahãyam datvãna pancamam dajjam 12 brãhmanam, 
chatthăham dajjamattãnam neva dajjam 13 mahosadham. 

5970. Posetãte janettĩ ca dĩgharattãnukampikã, 
chambhĩ 14 tayi padutthasmim 15 pandită atthadassinĩ, 
annam upanisam katvã vadhã tam parimocayi. 

5971. Tam tãdisam 16 pãnadadim orasam gabbhadhãrinim, 17 
mãtaram kena dosena dajjãsi dakarakkhino. 18 


1 evameva - Syã, PTS. 

2 paọditamhi - PTS. 

3 bandhe - Syã. 

4 amittahatthattagate - Ma. 

5 dindimãni ca - Ma; 
dendimãni ca - Syã. 

6 dhamentu - Ma; dhamantu - Syã. 

7 vaggũ nadantu dundubhĩ - Ma, Syă. 

8 bahujano - Ma. 

9 paọditamãgatam - Ma, Syã. 

10 pavattathãti - Syã, PTS. 


11 dakarakkhasã - Ma, Syã; 
dakarakkhato - PTS. 

12 dajja - Syã. 

13 n’ eva dajja - PTS. 

14 chabbhĩ - Ma; 
chabbhi - Syã. 

15 padussati - Ma. 

16 tãdisim - Ma, Syã, PTS. 

17 dhãrinim - Ma, Syã; 
dhãrinam - PTS. 

18 dakarakkhato - PTS, evamuparipi. 
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(Lời vị Senaka) 

5962. “Tâu đại vương, điều ấy là như vậy, bởi vì các bậc sáng suốt là 
nguồn mang lại niềm hạnh phúc. Khi chúng ta bị rơi vào bàn tay của kẻ thù, 
tựa như những con chim bị nhốt ở trong lồng, tựa như những con cá đã đi 
vào trong lưới, Mahosadha đã cứu thoát chúng ta.” 1 

(Lời đức vua Vedeha) 

5963. “Hãy cho tấu lên tất cả các cây đàn vĩnã, các trống lớn, và các trống 
nhỏ, hãy cho thổi lên các tù và của xứ Mãgadha, hãy làm chiếc trống lệnh 
vang lên âm thanh ngọt ngào.” 

5964. Các công nương, các hoàng tử, các thương nhân, và các vị Bà-la- 
môn đã mang lại mời bậc sáng suốt nhiều cơm ăn và nước uống. 2 

5965. Các viên quản tượng, các ngự lâm quân, các xa binh, và các bộ binh 
đã mang lại mời bậc sáng suốt nhiều cơm ăn và nước uống. 

5966. Các đám đông dân chúng và các đám đông thị dân đã mang lại mời 
bậc sáng suốt nhiều cơm ăn và nước uống. 


5967. Nhiều người đã khởi niềm tin sau khi nhìn thấy bậc sáng suốt lúc vị 
ấy đi đến. Khi bậc sáng suốt đã đến nơi, việc vẫy khăn chào mừng đã xảy ra. 
Phẩm Đường Hâm Vĩ Đại (được chấm dứt). 


(Lời trao đổi giữa vua CũỊanĩya và nữ du sĩ) 

5968. “Nếu trong lúc tìm kiếm vật hiến tế là con người, quỷ thần sẽ bât 
giữ chiếc tàu gồm bảy người của bệ hạ đang lênh đênh ở biển cả, thì bệ hạ sẽ 
hiến dâng và trao cho thủy thần theo thứ tự như thế nào?” 3 

5969. “Trẫm sẽ hiến dâng mẫu hậu trước tiên, rồi hiến dâng hoàng hậu, 
đến em trai, kế đó hiến dâng người cộng sự, và thứ năm sẽ hiến dâng vị Bà- 
la-môn, thứ sáu trầm sẽ hiến dâng bản thân, và sẽ không bao giờ hiến dâng 
vị Mahosadha.” 

5970. “Mẫu hậu là người nuôi dưỡng, là người sanh ra, và là người có 
lòng thương xót đến bệ hạ trong thời gian dài lâu. Khi bệ hạ bị Chambhĩ hãm 
hại, mẫu hậu là người sáng suốt, quan tâm đến lợi ích, đã tạo ra người khác 
giống như bệ hạ để thế chỗ, và đã giúp cho bệ hạ thoát khỏi cái chết. 

5971. Người phụ nữ như thế ấy đã ban cho mạng sống, đã mang nặng bào 
thai, đã bồng ẵm bệ hạ, vì tội lỗi gì mà bệ hạ sẽ hiến dâng mẫu hậu cho thủy 
thần?” 


1 Câu kệ 5962 giống câu kệ 5890 ở trang 335. 

2 Các câu kệ 5964 - 5967 giống các câu kệ 5687 - 5690 ở trang 293. 

3 Các câu kệ 5968 - 6001 giống như các câu kệ 2935 - 2968 ở Bổn Sanh 517, 
Dakarakkhasapanho - Câu Hỏi của Thủy Than, JãtakapãỊỈ - Bổn Sanh 2 (TTPV tập 33, các 
trang 134 -141) 
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5972. Dahara viya alankaram 1 dhareti apiỊandhanam, 
dovãrike anĩkatthe ativelam pajagghati. 

5973 - Tatopi 2 patirặjãnam 3 sayam dũtãni sãsati, 

mãtaram tena dosena dajjãham dakarakkhino. 

5974. Itthigumbassa pavarã accantapiyavãdinĩ, 4 
anuggatã 5 sĩlavatĩ chãyãva anapãyinĩ. 6 

5975. Akkodhanã pannavatĩ 7 panditã atthadassinĩ, 
ubbarim kena dosena dajjãsi dakarakkhino. 

5976. Khiddãratisamãpannam anatthavasamãgatam, 

sã mam sakãnam 8 puttãnam ayãcam yãcate dhanam. 

5977. Soham dadãmi sãratto 9 bahum uccãvacam dhanam, 
suduccajam cajitvãna pacchã socãmi dummano, 
ubbarim tena dosena dajjãmi 10 dakarakkhino. 

5978. Yenocitã jãnapadã u ãnĩtã ca patiggaham, 
ãbhatam pararajjehi abhitthãya bahum dhanam. 12 

5979. Dhanuggahãnam pavaram sũram tikhinamantinam, 
bhãtaram tena dosena dajjãsi dakarakkhino. 


5980. Mayocita 13 janapada anita ca patiggaham, 

ãbhatarn pararajjehi abhitthãya bahum dhanam. 


5981. Dhanuggahanam pavaro suro tikhinamanti ca, 
mayãyam 14 sukhito rặjã atimannati 15 dãrako. 


5982. Upatthanampi me ayye na so eti yatha pure, 
bhãtaram tena dosena dajjãham dakarakkhino. 


1 viyalaủkãram - Ma, Syã. 

2 athopi - Ma, Syă. 

3 patirãjũnam - Ma, Syã. 

4 accantam piyabhãninĩ - Ma, Syã. 

5 anubbatã - Syã. 

6 anupăyinĩ - Syã. 

7 punnavatĩ - Ma, Syã. 

8 sakãna - Ma, Syã. 


9 sãrato - Syã. 

10 dajjãham - Ma, Syã. 

11 janapadã - Ma. 

12 bahudhanam - Syã. 

13 yenocitã - Ma; 
mayãcitã - PTS. 

14 mayã so - PTS. 

15 iti mannati - Syă. 
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5972. “Mâu hậu đeo đồ trang điểm và vật trang sức như là còn con gái. Bà 
cười lớn tiếng và quá lố, nhạo báng các quân gác cổng và các lính ngự lâm. 


5973. Kế đó, bà còn dạy bảo các sứ giả của mình đi gặp các vị vua đối 
nghịch. Vì tội lỗi ấy, trầm sẽ hiến dâng mẫu hậu cho thủy thần.” 


5974. “Hoàng hậu là người nữ cao quý trong toán nữ nhân, có giọng nói 
vô cùng đáng yêu, không làm bộ quý phái, có giới hạnh, không xa cách, tựa 
như cái bóng, - 


5975. - không giận dữ, có trí tuệ, là người sáng suốt, quan tâm đến lợi 
ích, vì tội lỗi gì mà bệ hạ sẽ hiến dâng hoàng hậu cho thủy thần?” 


5976. “Biết trầm say đẳm với các việc vui đùa cùng những sự thích thú và 
chịu sự tác động của các trò vô bổ, hoàng hậu cầu xin trầm phần tài sản 
thuộc về các người con của trầm, không thể cho được. 


5977. Bị luyến ái, trầm đây ban cho hoàng hậu nhiều tài sản cao thấp 
khác nhau. Sau khi từ bỏ vật rất khó từ bỏ, về sau trâm sầu muộn, buồn bã. 
Vì tội lỗi ấy, trầm sẽ hiến dâng hoàng hậu cho thủy thần.” 


5978. “Nhờ vào người em trai mà dân chúng được tập họp lại rồi được 
đưa về nhà, và nhiều tài sản sau khi chiến thắng được mang lại từ các vương 
quốc khác. 


5979. Chàng dũng sĩ Tikhinamanti là tuyệt vời trong số các cung thủ, vì 
tội lỗi gì mà bệ hạ sẽ hiến dâng em trai cho thủy thần?” 


5980. “‘Nhờ vào ta mà dân chúng được tập họp lại rồi được đưa về nhà, 
và nhiều tài sản sau khi chiến tháng được mang lại từ các vương quốc khác. 


5981. Ta là dũng sĩ Tikhinamanti là tuyệt vời trong số các cung thủ. Nhờ 
vào ta mà vị vua này được sung sướng,’ chàng trai trẻ tự hào như thế. 


5982. Thưa nữ du sĩ, thậm chí vị ấy không đi đến hầu cận trâm giống như 
trước đây. Vì tội lỗi ấy, trầm sẽ hiến dâng em trai cho thủy thần.” 


349 



Khuddakanikaye - JatakapaỊi III 


546. Ummaggajatakam 


5983. Ekarattena ubhayo tuvam ca 1 dhanusekhava, 2 
ubho 3 jãtettha pancãlã sahãyã susamãvayã. 


5984. Cariyã tam anubandhittho ekadukkhasukho tava, 
ussukko te divãrattim sabbakiccesu vyãvato, 4 
sahãyam tena dosena dajjãsi dakarakkhino. 


5985. Cariyaya ayam 5 ayye pajagghittho 6 maya saha, 
ajjãpi tena vannena ativelam pajagghati. 7 


5986. ubbariyapi me 8 ayye mantayami rahogato, 
anãmantã 9 pavisati pubbe appativedito. 


5987. Laddhavaro 10 katokaso ahirikam anadaram, 
sahãyam tena dosena dajjãham dakarakkhino. 


5988. Kusalo sabbanimittanam rudannu 11 agatagamo, 
uppãde 12 supine yutto niyyãne ca pavesane. 

5989. Paddho 1; bhummantalikkhasmim 14 nakkhattapadakovido, 
brãhmanam kena dosena dajjãsi dakarakkhino. 


5990. Parisayampi me ayye milayitva 15 udikkhati, 

tasmã ajja bhamum 16 luddam dajjãham dakarakkhino. 


5991. Sasamuddapariyayam mahim sagarakundalam, 
vasundharam ãvasasi amaccaparivãrito. 


5992. Caturanto maharattho vijitavi mahabbalo, 
pathavyã ekarặịãsi yaso te vipulamgato. 

5993. SoỊasitthisahassãni ãmuttamanikundalã, 
nãnặjanapadã nariyo 17 devakannũpamã subhã. 


1 tvanceva - Ma, Syã. 

2 dhanusekha ca - Ma. 

3 ubhato - PTS. 

4 byãvato - Ma; pãvato - Syã. 

5 cariyă mam ayam - Ma, Syã. 

6 sanjagghittho - Syã. 

7 sanjagghati - Syã. 

8 ubbariyãpiham - Ma, Syã. 

9 anãmanto - Ma, Syã. 


10 laddhadvãro - Ma, Syã. 

11 rutannũ - Ma. 

12 uppãte - Ma. 

13 pattho - Ma, Syã. 

14 bhũmantalikkhasmim - Ma. 

15 ummĩlitvã - Ma, Syã; 
ummĩletvã - PTS. 

16 accabhamum - Ma, Syã. 

17 nãrĩ - Ma, sỹã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh III 


547. Bổn Sanh Đường Hầm 


5983. “Cả hai người, bệ hạ và Dhanusekhavã, đã được sanh ra cùng một 
đêm. Cả hai đã được sanh ra ở nơi này, đều là người xứ Pancãla, là cộng sự, 
có sự phối hợp tốt đẹp. 


5984. Vị ấy đã đi theo bệ hạ trong các cuộc du hành, có chung sự vui khổ 
với bệ hạ, siêng năng, gân bó ngày đêm với bệ hạ trong mọi công việc; vì tội 
lỗi gì mà bệ hạ sẽ hiến dâng người cộng sự cho thủy thần?” 


5985. “Thưa nữ du sĩ, vị này đã cười lớn tiếng cùng với trâm trong cuộc 
du hành, thậm chí hôm nay, cũng với cung cách đó cười lớn tiếng và quá lố. 


5986. Thưa nữ du sĩ, ngay cả khi trâm bàn bạc với hoàng hậu ở nơi kín 
đáo, vị này, không được triệu mời, cũng đi vào không thông báo trước. 


5987. Với dịp may đã đạt được, với cơ hội đã được tạo ra, vì tội lỗi ấy, 
trầm sẽ hiến dâng người cộng sự vô liêm sỉ, bất kính cho thủy thần.” 


5988. “Vị Bà-la-môn là thiện xảo về mọi điềm báo hiệu, biết giải thích về 
tiếng kêu (của các loài thú), có học thức được truyền thừa, chuyên chú về 
thiên văn, giải mộng, sự di chuyển đi và đến của các tinh tú, - 


5989. - là người thông thạo về trái đất và không gian, rành rẽ về các 
chòm sao, vì tội lỗi gì mà bệ hạ sẽ hiến dâng vị Bà-la-môn cho thủy thần?” 


5990. “Thưa nữ du sĩ, thậm chí trong buổi họp, vị này mở mắt nhìn thẳng 
vào trầm. Vì thế, hôm nay trầm sẽ hiến dâng kẻ nhướng mày, tàn bạo, cho 
thủy thần.” 


5991. “Được phò tá bởi các cận thần, bệ hạ cư ngụ ở quả địa cầu, trên 
phần đất có đại dương là vòng rào, có biển cả là vành đai. 


5992. Có đất nước rộng lớn gồm cả bốn phương, bệ hạ là người thẳng 
trận, có sức mạnh vĩ đại, là vị vua độc nhất ở trên trái đất; danh tiếng của bệ 
hạ lan truyền rộng khâp. 


5993. Mười sáu ngàn nữ nhân có các bông tai bâng ngọc trai và ngọc ma- 
ni, thuộc các xứ sở khác nhau, xinh đẹp tương tự như các nàng tiên nữ. 


351 



Khuddakanikaye - JatakapaỊi III 


546. Ummaggajatakam 


5994. Evam sabbaiìgasampannam sabbakamasamiddhinam, 
sukhitãnam piyam dĩgham jĩvitam ãhu khattiya. 

5995. Atha tvam kena vannena kena vã pana hetunã, 
panditam anurakkhanto pãnam cajasi duccajam. 

5996. Yatopi ãgato ayye mama hattham mahosadho, 
nãbhijãnãmi dhĩrassa anumattampi dukkatam. 

5997. Sace ca kismici 1 kãle maranam me pure siyã, 
putte ca me 2 paputte ca sukhãpeyya mahosadho. 

5998. Anãgatam paccuppannam sabbamattham vipassati, 3 
anãparãdhakammantam na dajjam dakarakkhino. 

5999. Idam sunotha 4 pancãlã cũỊanĩyassa 5 bhãsitam, 
panditam anurakkhanto pãnam cajati duccajam. 

6000. Mãtu bhariyãya bhãtucca 6 sakhino brãhmanassa ca, 
attano cãpi pancãlo channam cajati jĩvitam. 

6001. Evam mahatthikã 7 pannã nipunã sãdhucintanĩ, 8 
ditthadhamme hitatthăya 9 samparãye sukhãya 10 ca. 

Dakarakkhasapanho. 


6002. Bheri uppalavannasi pita suddhodano ahu, 
mãtã ãsi mahãmãyã amarã bimbasundarĩ. 

6003. Suvo ahosi ãnando sãriputtosi cũịanĩ, 
mahosadho lokanãtho evam dhãretha jãtakam. 11 

Mahã ummaggajãtakam navamam. 12 

—00O00-- 


1 sacepi kimhici - Syã. 6 bhãtu ca - Syã. 

2 so me putte - Ma. 7 mahiddhiyã - Syã; mahiddhikã - PTS. 

3 sabbamatthampi passati - Ma. 8 sãdhucintinĩ - Ma, Syã; 

4 sunãtha - Ma. sãdhucittanĩ - PTS. 

5 cũỊaneyyassa - Ma, Syã; 9 ditthadhammahitatthãya - Ma, Syă. 

cũỊaniyassa - PTS. 10 samparãyasukhãya - Ma, Syã. 

11 Kevatto dedattosi talatã cullanandikã, 
pancãlacandĩ sundarĩ devĩ cãsi yasassikã. 

Ambattho ãsi kãvindo potthapãdo ca pukkuso, 
piỊotiko ca devindo senako cãpi saccako. 

Devĩdumbarã ditthamaủgalikã sãlikã căpi kuụdalĩ 
vedeho lăỊudăyĩti. 

Imãpi dve gãthãyo bahũsu sĩhalapotthakesu dissanti. Syãmapotthake ito visadisã. Bheri 

iccãdikã pana dve gãthãyo sabbapotthakesu ekasadisã. 

12 umaủgajãtakam pancamam - Ma; mahosadhajãtakam - Syã. 


352 




Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh III 


547. Bổn Sanh Đường Hầm 


5994. Tâu vị Sát-đế-lỵ, người ta đã nói cuộc sống được đầy đủ mọi yếu tố, 
được thành tựu tất cả các dục của những người hạnh phúc là đáng yêu và lâu 
dài. 

5995. Vậy thì vì lý do gì, hay là vì nguyên nhân gì, trong khi bảo vệ bậc 
nhân sĩ, bệ hạ lại từ bỏ mạng sống là vật khó từ bỏ?” 

5996. “Thưa nữ du sĩ, từ khi Mahosadha đi đến dưới trướng của trầm, 
trầm không hay biết việc làm sai trái nào, dầu là nhỏ nhoi, của bậc sáng trí. 

5997. Và nếu vào một thời điểm nào đó, cái chết xảy ra cho trầm trước, vị 
Mahosadha có thể giúp cho các con và các cháu của trầm được hạnh phúc. 

5998. Vị ấy nhìn thấy rõ tất cả mọi việc tương lai và hiện tại. Trẫm sẽ 
không bao giờ hiến dâng vị không có hành động lỗi lầm cho thủy thần.” 

5999. “Này những người dân xứ Pancãla, các người hãy lâng nghe lời nói 
này của đức vua CũỊanĩya. Trong khi bảo vệ bậc nhân sĩ, đức vua từ bỏ mạng 
sống là vật khó từ bổ. 

6000. Đức vua xứ Pancãla từ bỏ mạng sống của sáu người là: người mẹ, 
người vợ, người em trai, người cộng sự, vị Bà-la-môn, và luôn cả bản thân. 

6001. Như vậy, trí tuệ khôn khéo, sự suy nghĩ tốt đẹp, có ý nghĩa lớn lao 
cho sự lợi ích và tấn hóa ở đời này và hạnh phúc ở đời sau.” 

Câu Hỏi của Thủy Thần (được chấm dứt). 

6002. “Uppalavannã đã là nữ du sĩ Bherĩ, Suddhodana đã là người cha, 
Mahãmãyã đã là người mẹ, Bimbasundarĩ đã là Amarã. 

6003. Ãnanda đã là con két, Sãriputta đã là vua CũỊanĩ, đấng Bảo Hộ Thế 
Gian đã là vị Mahosadha. Các ngươi hãy ghi nhớ chuyện Bổn Sanh như vậy.” 

Bổn Sanh Đường Hầm Vĩ Đại là thứ chín. [546] 

—00O00— 
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ÌO. MAHAVESSANTARAJATAKAM 


6004. Phusati 1 varavannabhe varassu dasadha vare, 

pathavyã cãrupubbangĩ yam tuyham manaso piyam. 


6005. Devaraja namo tyatthu kim papam pakatam maya, 
rammã cãvesi mam thãnã vãtova dharanĩraham. 


6006. Na ceva te katam papam na ca me tvamasi appiya, 
puníìanca te parikkhĩnam yena tevam vadãmaham. 2 


6007. Santike maranam tuyham vinabhavo bhavissati, 
patigganhãhi me ete vare dasa pavecchato. 


6008. Varam ce me ado sakka sabbabhutanamissara, 
sivirậjassa bhaddante tattha assam nivesane. 


6009. Nĩlanetta mlabhamu mlakkhi ca 3 yathamigi, 

phusatĩ nãma nãmena tatthapassam 4 purindada. 


6010. Puttam labhetha varadam yacayogam amaccharim, 5 
pũjitam patirặjehi 6 kittimantam yasassinam. 


6011. Gabbham me dharayantiya majjhimangam anunnatam, 7 
kucchi anunnato 8 assa cãpamva likhitam samam. 


6012. Thana me nappapateyyum 9 palita nassantu 10 vasava, 
kãye rajo n na lippetha 12 vajjham cãpi pamocaye. 


6013. Mayurakoncabhirude narivaraganayute, 

khựjjacelãpakãkinne 13 sũtamãgadhavannite. 14 


1 phussatĩ - Ma, Syã. evam sabbattha. 

2 vadãmiham - Syã. 

3 nĩlakkhĩva - Syã. 

4 tattha assam - Syã. 

5 amaccharam - PTS. 

6 patirãjũhi - Ma, Syã. 

7 anunụatam - Syã. 

8 anunụato - Syã. 


9 nappavatteyyum - Sya. 

10 na santu - Ma. 

1 ' rãgo - PTS. 

12 limpetha - Ma, Syã. 

13 khujjacelãvakãkiụne - Syã; 
khujjatecalãkkhakãkinụe - PTS. 

14 sũdamãgadhavaụụite - Ma, Syă; 
sũdamãghatavanụite - PTS. 
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ÌO. BỔN SANH VESSANTARA vĩ ĐẠI 

(Lời trao đổi giữa Thiên Chủ Sakka và Chánh Hậu Phusatĩ) 

6004. “Hỡi nàng Phusatĩ, hỡi nàng có ánh sáng cao quý ở làn da, hỡi 
nàng có tướng mạo cao quý, nàng hãy lựa chọn mười điều ân huệ, điều nào 
mà tâm ý của nàng yêu quý ở trái đất.” 1 


6005. “Tâu Thiên Vương, xin kính lẽ ngài! Thiếp đã gây nên tội lỗi gì, mà 
ngài đuổi thiếp ra khỏi nơi chốn đáng yêu, tựa như ngọn gió thổi trốc gốc cây 
coi (khỏi mặt đất)?” 

6006. “Chẳng những nàng đã không gây nên tội lỗi, và chẳng phải nàng 
không còn được trầm yêu thương, trầm nói với nàng như vậy bởi vì phước 
báu của nàng đã bị cạn kiệt. 

6007. Cái chết của nàng ở gần kề; sự chia lìa sẽ xảy đến. Nàng hãy chọn 
lấy mười điều ân huệ này của trầm đang ban cho nàng.” 

6008. “Tâu Thiên Chủ Sakka, tâu vị chúa tể của tất cả chúng sanh, nếu 
ngài đã ban cho thiếp điều ân huệ, tâu bậc tôn đức, mong rằng thiếp sẽ hiện 
hữu tại nơi ấy, ở chỗ trú ngụ của đức vua Sivi. 


6009. Tâu bậc đã bố thí trước đây, mong rằng thiếp sẽ có cặp mắt xanh 
đen, có lông mày xanh đen, và có tròng mắt xanh đen giống như con nai cái 
nhỏ, và sẽ hiện hữu tại nơi ấy với tên là Phusatĩ. 


6010. Mong rằng thiếp có được đứa con trai, (và con trai của thiếp sẽ) là 
người bố thí vật cao quý, sẵn sàng đáp ứng lời cầu xin, không có bỏn xẻn, 
được tôn vinh bởi các vị vua đối nghịch, có tiếng tăm, có danh vọng. 


6011. Trong khi thiếp đang mang thai, mong rằng phần thân giữa không 
bị lồi lên, cái bụng không bị nhô lên, tựa như cây cung được bào đẽo bằng 
phẳng. 


6012. Thưa vị chúa của chư Thiên, mong rằng bộ ngực của thiếp không 
trê xuống, các sợi tóc bạc không xuất hiện, bụi bặm không làm bẩn cơ thể, và 
thiếp còn có thể phóng thích kẻ tử tù. 

6013. Ở nơi có tiếng kêu của chim công, chim cò, ở nơi có các nhóm phụ 
nữ cao quý tụ tập, được đông đúc với những người hầu cận dưới quyền, được 
ca ngợi bởi các thi sĩ và những người dân xứMagadha, - 


1 Xem Vessantaracariyam - Hạnh của đức B'ô Tát Vessantara của tập Kinh Cariyapitaka - 
Hạnh Tạng (TTPV 42, từ trang 262). 
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547. Mahavessantarajatakarn 


6014. CitraggaỊerughusite suramamsappabodhane, 
sivirậjassa bhaddante tattha assam mahesiyã. 1 

6015. Ye te dasa varã dinnã mayã sabbangasobhane, 
sivirậjassa vijite sabbe te lacchasĩ vare. 

6016. Idam vatvãna maghavã devarặjã sujampati, 
phusatiyã 2 varam datvã anumodittha vãsavo. 

Dasavaragãthã. 3 


6017. 4 Tato cuta sa phusatĩ khattiye upapajjatha, 
jetuttaramhi nagare sanjayena samãgami. 

6018. Dasa mãse dhãrayitvãna karontĩ purapadakkhinam, 5 
vessãnam vĩthiyã majjhe janesi phusatĩ mamam. 

6019. Na mayham mattikam nãmam napi pettikasambhavam, 6 
jãtomhi vessavĩthiyam 7 tasmã vessantaro ahu. 8 

6020. Yadãham dãrako homi jãtiyã atthavassiko, 
tadã nisajja pãsãde dãnam dãtum vicintayim. 

6021. Hadayam dadeyyam cakkhumpi 9 mamsampi rudhirampi ca, 
dadeyyam kãyam sãvetvã yadi koci yãcaye 10 mamam. 

6022. Sabhãvam cintayantassa akampitamasanthitam, 
akampi tattha pathavĩ sineruvanavatamsakã. 

6023. ParũỊhakacchanakhalomã pankadantã rajassirã, 
paggayha dakkhinam bãhum" kim mam yãcanti brãhmanã. 

6024. Ratanam deva yãcãma sivĩnam ratthavaddhana, 12 
dadãhi pavaram nãgam ĩsãdantam urũỊhavam. 

6025. Dadãmi na vikampãmi yam mam yãcanti brãhmanã, 
pabhinnam kunjaram dantim opavuyham 13 gajuttamam. 


1 tatthassam mahesĩ piyă - Ma, Syã. 

2 phussatiyã - Ma. 

3 dasavarakathã nãma - Ma; 
dasavaragãthã nãma - Syã. 

4 imã cha găthãyo Ma potthake na dissanti. 

5 puram padakkhiụam - PTS. 

6 petikasambhavam - Syã. 


7 vessavĩthiyã - Syã. 

8 ahum - Syã, PTS. 

9 cakkhum - Syã. 

10 yãcako - Syă. 

11 dakkhinabãhum - PTS. 

12 ratthavaddhanam - Ma, Syã. 

13 opaguyham - Syã. 


356 




Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh III 


547. Bổn Sanh Vessantara Vĩ Đại 


6014. - ở nơi vang lên tiếng các chốt cửa nhiều màu sâc, ở nơi được mời 
mọc thưởng thức rượu thịt, tâu bậc tôn đức, mong rằng thiếp sẽ trở thành 
chánh cung hoàng hậu ở tại nơi ấy của đức vua Sivi.” 

6015. “Hỡi người phụ nữ có sự xinh đẹp toàn thân, mười điều ân huệ nào 
đã được trầm ban cho nàng, nàng sẽ đạt được tất cả các điều ân huệ ấy ở lãnh 
địa của đức vua Sivi.” 

6016. Vị Thiên Vương Maghavã, chồng của nàng Sujã, bậc Thiên Chủ 
Vãsava đã nói điều này, đã ban cho ân huệ, và đã tùy hỷ với nàng Phusatĩ. 

Các Kệ Ngôn về Mười Điều Ân Huệ. 


(Lời dẫn chuyện của đức Phật) 

6017. Sau đó, nàng Phusatĩ ấy đã mệnh chung, đã tái sanh vào dòng dõi 
Sát-đế-lỵ ở thành phố ơetuttara, và đã kết hôn với đức vua Sanjaya. 

6018. Sau khi mang thai được mười tháng, bà Phusatĩ, trong khi đang đi 
nhiễu quanh thành phố, đã sanh ta ở giữa đường phố của những người 
thương buôn. 1 


6019. Tên của ta không hên quan đến họ mẹ, cũng không xuất phát từ họ 
cha. Ta đã được sanh ra ở đường phố của những người thương buôn (nessa), 
vì thế tên của ta đã là Vessantara. 2 

6020. Đến khi ta đã trở thành đứa bé trai được tám tuổi tính từ lúc sanh, 
khi ấy ta đã ngồi ở tòa lâu đài và đã suy nghĩ về việc bố thí tặng vật. 

6021. Ta có thể bố thí tim, mắt, luôn cả thịt và máu của mình. Ta đã 
thông báo là ta có thể bố thí xác thân của mình nếu có người cầu xin. 


6022. Trong khi ta đang suy xét về bản tánh không dao động, không hẹp 
hòi, tại nơi ấy, trái đất với dải rừng ở núi Sineru đã rúng động. 

(Lời đức BỒ Tát Vessantara) 

6023. “Các vị Bà-la-môn - có các móng và lông nách đã mọc dài, có răng 
bị đóng bọn, có đầu lấm bụi - đã đưa lên cánh tay phải và cầu xin trầm điều 
gi?” 


6024. “Tâu bệ hạ, chúng tôi cầu xin báu vật. Tâu bậc làm hưng thịnh đất 
nước Sivi, xin bệ hạ hãy ban cho con voi cao quý, có ngà như cán cày, xứng 
đáng để cỡi.” 

6025. “Trẫm ban cho không do dự vật mà các vị Bà-la-môn cầu xin trầm, 
là con voi đã phát dục, có ngà, là phương tiện di chuyển của đức vua, và là 
con voi hạng nhất.” 


1 Các câu kệ 6018 - 6022 tương tự như các câu kệ 76 - 80 của tập Cariyãpitakapãịi - Hạnh 
Tạng (TTPV tập 42, trang 265). 

2 Vessantara = vessa (giai cấp thương buôn) + antara (ở khoảng giữa). 
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6026. Hatthikkhandhato oruyha raja cagadhimanaso, 

brãhmanãnam adã dãnam sivĩnam ratthavaddhano. 


6027. Tadasi yam bhimsanakam tadasi lomahamsanam, 
hatthinãge padinnamhi medinĩ 1 samakampatha. 2 3 

6028. Tadãsi yam bhimsanakam tadãsi lomahamsanam, 
hatthinãge padinnamhi khubbhittha nagaram tadã. 

6029. Samãkulam puram ãsi ghoso ca vipulo mahã, 
hatthinãge padinnamhi sivĩnam ratthavaddhane. 

6030. Athettha vattati saddo tumulo bheravo mahã, 
hatthinãge padinnamhi medinĩ samakampatha. 

6031. Athettha vattati saddo tumulo bheravo mahã, 
hatthinãge padinnamhi khubbhittha nagaram tadã. 

6032. Athettha vattati saddo tumulo bheravo mahã, 
hatthinãge padinnamhi sivĩnam ratthavaddhane. 

6033. Uggã ca rặjaputtã ca vesiyãnã ca brãhmanã, 
hatthãruhã anĩkatthã rathikã pattikãrakã. 

6034. Kevalo cãpi nigamo sivayo cãpi samãgată, 
disvã nãgam nĩyamãnam 4 te ranno pativedayum. 

6035. Vidhamam deva te rattham putto vessantaro tava, 
katham no hatthinam dajjã nãgam ratthassa pũjitam. 

6036. Katham no kunjaram dajjã ĩsãdantam urũỊhavam, 
khettannum sabbayuddhãnam sabbasetam gajuttamam. 

6037. Pandukambalasanchannam pabhinnam sattumaddanam, 
dantim savãỊavĩjanim 5 setam kelãsasãdisam. 

6038. Sasetacchattam savupatheyyam 6 sãthabbanam 7 sahatthipam, 
aggayãnam rậjavãhim brãhmanãnam adã dhanam. 8 


1 medanĩ - Ma, Syã. 

2 sampakampatha - Ma. 

3 imã tayo gãthãyo Ma potthake na dissanti, 
ekãyeva imã găthã Syã potthake na dissati. 

4 niyyamãnam - Syã, PTS. 

5 savãjabĩjanim - Ma; savãlavĩjanini - Syã. 


6 saupãdheyyam - Ma; 
supattheyyam - Syã; 
saũpatheyyam - PTS. 

7 sãthabbanam - Ma, Syã. 

8 gajam - Ma; dãnam - Syã. 
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6026. Với tâm ý cao cả về việc xả thí, đức vua, bậc làm hưng thịnh đất 
nước Sivi, đã từ mình voi leo xuống và đã ban vật thí đến các vị Bà-la-môn. 


6027. Lúc bấy giờ, việc ấy đã là sự kinh hoàng. Lúc bấy giờ, đã có sự dựng 
đứng lông. Vào lúc con long tượng được ban ra, trái đất đã rúng động. 


6028. Lúc bấy giờ, việc ấy đã là sự kinh hoàng. Lúc bấy giờ, đã có sự dựng 
đúng lông. Vào lúc con long tượng được ban ra, khi ấy, thành phố đã bị 
hoảng loạn. 

6029. Thành phố đã trở nên lộn xộn, và có tiếng ồn (quở trách) lan 
truyền, vang dội vào lúc bậc làm hưng thịnh đất nước Sivi bố thí con long 
tượng. 

6030. Rồi ở nơi này đã xảy ra âm thanh ồn ào, khiếp đảm, vang dội. Vào 
lúc con long tượng được ban ra, trái đất đã rúng động. 


6031. Rồi ở nơi này đã xảy ra âm thanh ồn ào, khiếp đảm, vang dội. Vào 
lúc con long tượng được ban ra, khi ấy, thành phố đã bị hoảng loạn. 


6032. Rồi ở nơi này đã xảy ra âm thanh ồn ào, khiếp đảm, vang dội vào 
lúc bậc làm hưng thịnh đất nước Sivi ban bố con long tượng. 

6033. Các quý tộc, các hoàng tử, các thương nhân, và các vị Bà-la-môn, 
các viên quản tượng, các ngự lâm quân, các xa binh, và các bộ binh, - 

6034. - luôn cả toàn bộ thị dân và các người dân xứ Sivi đã tụ hội lại. Sau 
khi nhìn thấy con voi đang bị dẫn đi, họ đã thông báo đến đức vua rằng: 


6035. “Tâu bệ hạ, đất nước của ngài bị tàn phá. Tại sao người con trai 
Vessantara của bệ hạ lại có thể cho đi con voi của chúng ta, con voi được tôn 
vinh của đất nước? 


6036. Tại sao vị ấy lại có thể cho đi con voi có ngà như cán cày, xứng đáng 
để cỡi, con voi hạng nhất, toàn màu trẳng, biết được địa thế của mọi chiến 
trường? 


6037. (Tại sao vị ấy lại có thể cho đi) con voi được choàng lên tấm len 
màu vàng cam, đã phát dục, có (khả năng) nghiền nát đối phương, có ngà, có 
cây quạt lông đuôi bò, màu trâng, tương tự như núi Kelãsa? 

6038. (Tại sao vị ấy lại có thể cho đi) con voi có chiếc lọng màu trâng, có 
tấm đệm ngồi, có y sĩ chăm sóc, có viên quản tượng, là phương tiện di chuyển 
cao quý dành để chuyên chở đức vua? Tại sao vị ấy đã cho đi tài sản đến các 
vị Bà-la-môn? 
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6039. Annam pananca 1 so 2 dajja vatthasenasanani ca, 
etam kho dãnapatirũpam 3 etam kho brãhmanãraham. 

6040. Ayam te vamsarãjã no sivĩnam ratthavaddhanam, 4 
katham vessantaro putto gajam bhặjeti sanjaya. 

6041. Sace tvam na karissasi sivĩnam vacanam imam, 5 
manne tam sahaputtena sivĩ hatthe 6 karissare. 

6042. Kãmam janapado mãsi rattham cãpi vinassatu, 
nãham sivĩnam vacanã rãjaputtam adũsakam, 
pabbãjeyyam sakã ratthă putto hi mama oraso. 

6043. Kãmam janapado mãsi rattham cãpi vinassatu, 
nãham sivĩnam vacanã rãjaputtarn adũsakam, 
pabbãjeyyam sakã ratthã putto hi mama atrajo. 

6044. Na cãham tassa 7 dubbheyyam ariyasĩlavato hi so, 
asilokopi me assa pãpanca pasave bahum, 
katham vessantaram puttam satthena ghãtayãmase. 

6045. Mã nam dandena satthena na hi so bandhanãraho, 
pabbãjehi ca nam ratthã vanke vasatu pabbate. 

6046. Eso ce sivĩnam chando chandam na panudãmase, 
imam so vasatu rattim kãme ca paribhunjatu. 

6047. Tato ratyã vivasane suriyassuggamanampati, 8 
samaggã sivayo 9 hutvã ratthã pabbặịayantu nam. 10 

6048. utthehi katte taramãno gantvã vessantaram vada, 
sivayo deva te kuddhã negamã ca samãgatã. 

6049. Uggã ca rặjaputtã ca vesiyãnã ca brãhmanã, 
hatthãruhã anĩkatthã rathikã pattikãrakã, 
kevalo cãpi nigamo sivayo cãpi 11 samãgatã. 

6050. Asmã ratyã vivasane suriyassuggamanampati, 
samaggã sivayo hutvã ratthã pabbặjayanti tam. 


1 annapananca - PTS. 

2 yo - Ma, PTS. 

3 dãnam patirũpam - Ma; 
dãnapatirũpam - Syă. 

4 ratthavaddhano - Ma, Syã; 
ratịhavaddhana - PTS. 

5 idam - Ma, Syã, PTS. 

6 sivihatthe - Syã. 


7 tasmim - Ma, Syã. 

8 sũriyassuggamanam pati - Ma; 
suriyassuggamanam pati - Syã, evamuparipi. 

9 siviyo - Syã, evamuparipi. 

10 tam - PTS. 

11 sivayo ca - Ma; 
siviyo cãpi - Syã. 
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6039. Vị ấy nên ban cho cơm ăn, nước uống, vải vóc, và chỗ trú ngụ. Điều 
này quả thật là phù hợp với việc bố thí; điều này quả thật là xứng đáng với 
các vị Bà-la-môn. 


6040. Người này là vị vua kế thừa của ngài, là bậc làm hưng thịnh đất 
nước Sivi của chúng ta. Tâu đại vương Sanjaya, tại sao người con trai 
Vessantara (của ngài) lại cho đi con voi? 


6041. Nếu ngài không làm theo lời nói của những người dân xứ Sivi, thần 
nghĩ ràng các người dân xứ Sivi sẽ chống đối lại ngài và người con trai.” 

(Lời đại vương Sanjaya) 

6042. “Dầu cho xứ sở không còn, thậm chí đất nước bị tiêu diệt, trầm 
cũng không vì lời nói của những người dân xứ Sivi mà tự nguyện trục xuất vị 
thái tử không phải là kẻ tồi bại ra khỏi đất nước của mình, bởi vì người con 
trai là ruột thịt của trầm. 


6043. Dầu cho xứ sở không còn, thậm chí đất nước bị tiêu diệt, trầm cũng 
không vì lời nói của những người dân xứ Sivi mà tự nguyện trục xuất vị thái 
tử không phải là kẻ tồi bại ra khỏi đất nước của mình, bởi vì người con trai là 
huyết thống của trầm. 

6044. Và trầm không thể phản bội lại con trai trầm, bởi vì nó có giới hạnh 
cao cả. Luôn cả sự ô danh cũng sẽ có cho trầm, và trầm sẽ tạo ra nhiều tội ác. 
Làm thế nào trầm có thể dùng gươm giết chết con trai Vessantara được?” 

(Lời dân chúng) 

6045. “Chớ giết chết vị ấy bảng gậy hay bằng gươm, vị ấy thật sự không 
đáng bị giam cầm. Ngài hãy trục xuất vị ấy ra khỏi đất nước. Hãy để vị ấy cư 
ngụ ở núi Vaiìka.” 


6046. “Nếu việc ấy là điều mong muốn của những người dân xứ Sivi, trầm 
không thể từ chối điều mong muốn ấy. Hãy để Vessantara sống và thọ hưởng 
các dục trong đêm nay. 


6047. Sau đó, vào lúc tàn đêm, cho đến lúc mọc lên của mặt trời, các 
người dân xứ Sivi hãy hợp nhất và hãy trục xuất Vessantara ra khỏi đất nước. 

6048. Này người phục dịch, hãy đứng lên. Khanh hãy gấp rút đi đến và 
nói với Vessantara ràng: ‘Tâu thái tử, các người dân xứ Sivi giận dữ với thái 
tử. Và các thị dân đã tụ hội lại. 

6049. Các nhà quý tộc, các hoàng tử, các thương nhân, và các vị Bà-la- 
môn, các viên quản tượng, các ngự lâm quân, các xa binh, và các bộ binh, 
luôn cả toàn bộ thị trấn và các người dân xứ Sivi đã tụ hội lại. 

6050. Vào lúc tàn đêm này, cho đến lúc mọc lên của mặt trời, các người 
dân xứ Sivi sẽ hợp nhất và sẽ trục xuất thái tử ra khỏi đất nước.’” 
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6051. Sa katta taramanova sivirajena pesito, 

ãmuttahatthãbharano 1 suvattho candanabhũsito. 2 


6052. Sisam nahato 3 udake so amuttamanikundalo, 
upãgami puram rammam vessantaranivesanam. 

6053. Tatthaddasa kumãram so ramamãnam sake pure, 
parikinnam amaccehi tidasãnamva vãsavam. 

6054. So tattha gantvã ramamãnam 4 kattã vessantaram bravi, 
dukkham te vedayissãmi mã me kựjjhi 5 rathesabha. 

6055. Vanditvã rodamãno so kattã rậjãnamabravi, 
bhattă mesi mahãrặja sabbakãmarasãharo, 
dukkham te vedayissãmi tattha assãsayantu mam. 

6056. Sivayo deva te kuddhã negamã ca samãgatã, 
uggã ca rậjaputtã ca vesiyãnã ca brãhmanã. 

6057. Hatthăruhã anĩkatthã rathikã pattikãrakã, 
kevalo cãpi nigamo sivayo cãpi samãgată. 

6058. Asmã ratyã vivasane suriyassuggamanampati, 
samaggã sivayo hutvã ratthã pabbãjayanti tam. 

6059. Kismim me sivayo kuddhã nãham passãmi dukkatam, 6 
tamme katte viyãcikkha kasmã pabbãjayanti mam. 

6060. Uggã ca rặjaputtã ca vesiyãnã ca brãhmanã, 
hatthãruhã anĩkatthã rathikã pattikãrakã, 
nãgadãnena khĩyanti 7 tasmã pabbãjayanti tam. 

6061. Hadayam cakkhumpaham dajjam kim me bãhirakam dhanam, 
hirannam vã suvannam vã muttã veỊuriyã mani. 

6062. Dakkhinam 8 vãpaham 9 bãhum disvã yãcakamãgate, 
dadeyyam na vikampeyyam dãne me ramatĩ 10 mano. 


1 bharaụă - Ma. 

2 candanapphosito - Syã. 

3 nhãto - Ma, Syã. 

4 taramãno - Ma, Syã, PTS. 

5 kujjha - Syã. 


6 nãham passãmi dukkatam - Ma; 
yo na passãmi dukkatam - Syã. 

7 khiyyanti - Ma. 9 vãmaham - Syã. 

8 adakkhinam - PTS. 10 ramate - Ma. 
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6051. Người phục dịch ấy, có đồ trang sức bằng ngọc trai ở cánh tay, có y 
phục tươm tất, được tô điểm với trầm hương, đã được gấp rút phái đi bởi đức 
vua Sivi. 

6052. Người ấy, đã gội đầu ở trong nước, có các bông tai bảng ngọc trai và 
ngọc ma-ni, đã đi đến thành phố đáng yêu, nơi trú ngụ của Vessantara. 


6053. Tại nơi ấy, người ấy đã nhìn thấy vị vương tử đang vui sướng ở kinh 
thành của mình, được vây quanh bởi các quan đại thần, tựa như Thiên Chủ 
Vãsava ở cõi Tam Thập. 


6054. Sau khi đi đến nơi ấy, người phục dịch ấy đã nói với vị Vessantara 
đang vui sướng rằng: “Thần sẽ báo tin khổ đau đến bệ hạ. Tâu đấng thủ lãnh 
xa binh, xin chớ giận dữ với thần.” 


6055. Sau khi đảnh lễ, kẻ phục dịch ấy đã vừa khóc lóc vừa nói với đức 
vua Vessantara rằng: “Tâu đại vương, ngài là chủ nhân của thần, là người 
mang lại (cho thần) hương vị của tất cả các dục. Thần sẽ báo tin khổ đau đến 
bệ hạ. Mong ràng bệ hạ thông cảm cho thần về điều đó. 

6056. Tâu bệ hạ, các người dân xứSivi giận dữ với bệ hạ. Các thị dân, các 
nhà quý tộc, các hoàng tử, các thương nhân, và các vị Bà-la-môn đã tụ hội lại. 

6057. Các viên quản tượng, các ngự lâm quân, các xa binh, và các bộ binh, 
luôn cả toàn bộ thị trấn và các người dân xứ Sivi đã tụ hội lại. 


6058. Vào lúc tàn đêm này, cho đến lúc mọc lên của mặt trời, các người 
dân xứ Sivi sẽ hợp nhất và sẽ trục xuất bệ hạ ra khỏi đất nước.” 


6059. “Các người dân xứ Sivi giận dữ với ta về việc gì? Ta không nhận 
thấy điều gì sai trái. Này người phục dịch, khanh hãy giải thích điều ấy cho 
ta. Tại sao họ lại trục xuất ta?” 

6060. “Các nhà quý tộc, các hoàng tử, các thương nhân, và các vị Bà-la- 
môn, các viên quản tượng, các ngự lâm quân, các xa binh, và các bộ binh, họ 
phê phán về việc bố thí con voi; vì thế, họ trục xuất bệ hạ.” 


6061. “Ta có thể bố thí trái tim luôn cả con mắt, vật gì là tài sản ngoại 
thân của ta, vàng thô, vàng ròng, hay ngọc trai, ngọc bích, ngọc ma-ni? 


6062. Hoặc thậm chí luôn cả cánh tay phải, sau khi nhìn thấy những 
người ăn mày đi đến, ta có thể ban cho không do dự. Tâm ý của ta vui thích 
trong việc bố thí. 
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6063. Kamam mam sivayo sabbe pabbajentu hanantu va, 
neva dãnã viramissam kãmam chindantu sattadhã. 


6064. Evam tam sivayo ãhu negamã ca samãgatã, 
kontimãrãya tĩrena giram ãranjaram pati, 
yena pabbãjitã yanti tena gacchatu subbato. 

6065. Soham tena gamissãmi yena gacchanti dũsakã, 
rattindivam me khamatha yãva dãnam dadãmaham. 


6066. Amantayittha raja nam maddim sabbangasobhanam, 1 
yam te kinci mayã dinnam dhanam dhaníianca vijjati. 

6067. Hirannam vã suvannam vã muttã veỊuriyã bahũ, 
sabbam tam nidaheyyãsi yanca te pettikam dhanam. 

6068. Tamabravi rãjaputtĩ maddĩ sabbangasobhanã, 
kuhim deva nidaheyyãmi 2 tamme akkhãhi pucchito. 

6069. Sĩlavantesu dajjãsi 3 dãnam maddi yathãraham, 
na hi dãnã param atthi patitthã sabbapãninam. 

6070. Puttesu maddi dayyãsi 4 sassuyã sasuramhi 5 ca, 

yo ca tam bhattã manneyya sakkaccam tam upatthahe. 

6071. No ce tam bhattã manneyya mayã vippavasena te, 
annam bhattãram pariyesa mã kisittha 6 mayã vinã. 

6072. Aham hi vanam gacchãmi ghoram vãỊamigãyutam, 
samsayo jĩvitam mayham ekakassa brahãvane. 

6073. Tamabravĩ rậjaputtĩ maddĩ sabbangasobhanã, 
abhumme katham nu 7 bhanasi pãpakam vata bhãsasi. 

6074. Nesa dhammo mahãrậja yam tvam gaccheyya ekako, 
ahampi tena gacchãmi yena gacchasi khattiya. 

6075. Maranam vã tayã saddhim jĩvitam vã tayã vinã, 
tadeva maranam seyyo yance jĩve tayã vinã. 


1 sabbaủgasobhanim - Syã. 

2 nidahãmi - Ma, Syã. 

3 dajjesi - Syă. 

4 dayesi - Ma, Syã. 


5 sassuramhi - Syã. 

6 kisittho - Ma; 
kilittha - Syã. 

7 katham - PTS. 
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6063. Tất cả những người dân Sivi hãy tùy ý trục xuất hay giết chết ta, 
hãy tùy ý chặt ta thành bảy phần, ta vẫn sẽ không xa lìa việc bố thí.” 


6064. “Các thị dân đã tụ hội lại và các người dân xứ Sivi đã nói về bệ hạ 
như vầy: ‘Hãy để vị có sự hành trì tốt đẹp đi đến bờ sông Kontimãrã, đối diện 
với ngọn núi Aranjara, là nơi những kẻ bị trục xuất đi đến.’” 

6065. “Ta đây sẽ đi đến nơi mà những kẻ tồi bại đi đến. Các khanh hãy 
thư thả cho ta một ngày đêm, đến khi ta ban phát vật thí xong.” 

6066. Đức vua Vessantara đã nói với nàng Maddĩ, người phụ nữ có sự 
xinh đẹp toàn thân ấy rằng: “Bất cứ vật gì ta đã ban tặng cho nàng, tài sản và 
lúa gạo hiện có, - 

6067. - vàng thô, hoặc vàng ròng, hoặc nhiều ngọc trai và ngọc bích, và 
tài sản hồi môn từ người cha của nàng, nàng nên để dành mọi thứ ấy.” 

6068. Công chúa Maddĩ, người phụ nữ có sự xinh đẹp toàn thân, đã nói 
với vị vua ấy rằng: “Tâu bệ hạ, thiếp nên để dành ở nơi nào? Được hỏi, xin bệ 
hạ hãy giải thích điều ấy cho thiếp.” 

6069. “Này nàng Maddĩ, nàng nên dâng cúng vật thí phù hợp ở những vị 
có giới hạnh, bởi vì đối với tất cả chúng sanh, không có chỗ dựa nào khác 
vượt lên trên sự bố thí. 

6070. Này nàng Maddĩ, nàng nên thể hiện tình thương đối với các con, 
đối với mẹ chồng và cha chồng. Người nào có ý nghĩ trở thành chồng của 
nàng, nàng nên phục vụ người ấy một cách nghiêm chỉnh. 


6071. Nếu không có người nào có ý định trở thành chồng của nàng do việc 
xa cách của nàng với ta, nàng hãy kiếm người chồng khác, chớ gầy mòn vì 
thiếu vắng ta. 


6072. Bởi vì ta sẽ đi đến khu rừng ghê rợn có các loài thú dữ tụ tập. Mạng 
sống của ta là bấp bênh khi chỉ có một mình ở khu rừng rộng lớn.” 

6073. Công chúa Maddĩ, người phụ nữ có sự xinh đẹp toàn thân, đã nói 
với vị vua ấy ràng: “Tại sao chàng lại nói điều không có lý lẽ? Chàng quả thật 
nói điều xấu xa! 


6074. Tâu đại vương, việc chàng sẽ ra đi chỉ một mình là không đúng 
nguyên tâc. Tâu vị Sát-đế-lỵ, thiếp cũng đi đến nơi mà chàng đi đến. 


6075. Hoặc là chết cùng với chàng, hoặc là sống không có chàng, chính 
cái chết ấy là tốt hơn so với việc nếu có thể sống mà không có chàng. 
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6076. Aggim nijjalayitvana' ekajalasamahitam, 
tattha me 1 2 maranam seyyo yance jĩve tayã vinã. 

6077. Yathã ãrannakam nãgam dantim anveti hatthinĩ, 
jessantam giriduggesu samesu visamesu ca. 

6078. Evam tam anugacchãmi putte ãdãya pacchato, 
subharã te bhavissãmi 3 na te hessãmi dubbharã. 

6079. Ime kumãre passanto manjuke piyabhãnino, 4 
ãsĩne vanagumbasmim na rajjassa sarissasi. 

6080. Ime kumãre passanto manjuke piyabhãnino, 
kĩỊante 5 vanagumbasmim na rajjassa sarissasi. 

6081. Ime kumãre passanto manjuke piyabhãnino, 
assame ramanĩyamhi na rajjassa sarissasi. 

6082. Ime kumãre passanto manjuke piyabhãnino, 
kĩỊante assame ramme na rajjassa sarissasi. 

6083. Ime kumãre passanto mãladhãrĩ alankate, 
assame ramanĩyamhi na rajjassa sarissasi. 

6084. Ime kumãre passanto mãladhãrĩ alankate, 
kĩỊante assame ramme na rajjassa sarissasi. 

6085. Yadã dakkhisi 6 naccante kumãre mãladhãrino, 7 
assame ramanĩyamhi na rajjassa sarissasi. 

6086. Yadã dakkhisi naccante kumãre mãladhãrino, 
kĩỊante assame ramme na rajjassa sarissasi. 

6087. Yadã dakkhisi mãtangam kunjaram satthihãyanam, 
ekam araníìe vicarantam 8 na rajjassa sarissasi. 

6088. Yadã dakkhisi mãtangam kunjaram satthihãyanam, 
sãyam păto vicarantam na rajjassa sarissasi. 


1 ujjãlayitvãna - Ma, Syã. 

2 tattheva - Syã. 

3 gamissãmi - PTS. 

4 piyabhãụine - Ma, Syã. 


kiỊante - PTS. 

dakkhasi - Syã, evamuparipi, 
maladhãrine - Ma, Syă. 
carantam - Ma. 
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6076. Sau khi đốt lên ngọn lửa đã được tập trung lại thành một khối, cái 
chết của thiếp ở nơi ấy là tốt hơn so với việc nếu có thể sống mà không có 
chàng. 


6077. Giống như con voi cái đi theo sau con voi đực có ngà, sống trong 
rừng, lang thang ở các khe núi hiểm trở, bàng phẳng hoặc gồ ghề, - 


6078. - tương tự như vậy, thiếp sẽ mang theo các con đi theo chàng ở 
phía sau. Thiếp sẽ là người dẽ nuôi dưỡng của chàng. Thiếp sẽ không trở 
thành người khó chu cấp đối với chàng. 


6079. Trong khi nhìn thấy các con có giọng nói ngọt ngào đáng yêu đang 
ngồi ở khóm cây rừng, chàng sẽ không còn nhớ đến vương quyền. 


6080. Trong khi nhìn thấy các con có giọng nói ngọt ngào đáng yêu đang 
chơi đùa ở khóm cây rừng, chàng sẽ không còn nhớ đến vương quyền. 


6081. Trong khi nhìn thấy các con có giọng nói ngọt ngào đáng yêu ở khu 
ẩn cư xinh xắn, chàng sẽ không còn nhớ đến vương quyền. 


6082. Trong khi nhìn thấy các con có giọng nói ngọt ngào đáng yêu đang 
chơi đùa ở khu ẩn cư xinh xẳn, chàng sẽ không còn nhớ đến vương quyền. 


6083. Trong khi nhìn thấy các con có mang tràng hoa, đã được trang 
điểm, ở khu ẩn cư xinh xẳn, chàng sẽ không còn nhớ đến vương quyền. 


6084. Trong khi nhìn thấy các con có mang tràng hoa, đã được trang 
điểm, đang chơi đùa ở khu ẩn cư xinh xân, chàng sẽ không còn nhớ đến 
vương quyền. 


6085. Vào lúc chàng nhìn thấy các con có mang tràng hoa đang nhảy múa 
ở khu ẩn cư xinh xắn, chàng sẽ không còn nhớ đến vương quyền. 


6086. Vào lúc chàng nhìn thấy các con có mang tràng hoa đang chơi đùa 
ở khu ẩn cư xinh xân, chàng sẽ không còn nhớ đến vương quyền. 


6087. Vào lúc chàng nhìn thấy con long tượng, con voi sáu mươi năm 
tuổi, đang đi thơ thẩn một mình ở trong khu rừng, chàng sẽ không còn nhớ 
đến vương quyền. 


6088. Vào lúc chàng nhìn thấy con long tượng, con voi sáu mươi năm 
tuổi, đang đi thơ thẩn sáng chiều, chàng sẽ không còn nhớ đến vương quyền. 
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6089. Yadã kanerusanghassa yũthassa purato vajam, 
koncam kãhati 1 mãtango kunjaro satthihãyano, 
tassa tam nadato sutvã na rajjassa sarissasi. 

6090. Dubhato 2 vanavikãse yadã dakkhisi kãmadam, 3 
vane vãỊamigãkinọe na rajjassa sarissasi. 

6091. Migam disvãna sãyanham pancamãlikamãgatam, 4 
kimpurise ca naccante na rajjassa sarissasi. 

6092. Yadã sossasi 5 nigghosam sandamãnãya sindhuyã, 
gĩtam kimpurisãnanca na rajjassa sarissasi. 

6093. Yadã sossasi nigghosam girigabbharacãrino, 
vassamãnassa lũkassa 6 na rajjassa sarissasi. 

6094. Yadã sĩhassa vyagghassa khaggassa gavayassa ca, 
vane sossasi vãỊãnam na rajjassa sarissasi. 

6095. Yadã morĩhi parikinọam barihĩnam 7 matthakãsinam, 
moram dakkhisi naccantam na rajjassa sarissasi. 

6096. Yadã morĩhi parikinọam andajam citra pekkhunam, 8 
moram dakkhisi naccantam na rajjassa sarissasi. 

6097. Yadã morĩhi parikinọam nĩlagĩvam sikhandinam, 
moram dakkhisi naccantam na rajjassa sarissasi. 

6098. Yadã dakkhisi hemante pupphite dharanĩruhe, 
surabhisampavãyante 9 na rajjassa sarissasi. 

6099. Yadã hemantike mãse haritam dakkhisi medinim, 10 
indagopakasanchannam na rajjassa sarissasi. 

6100. Yadã dakkhisi hemante pupphite dharanĩruhe, 
kutajam bimbajãlanca pupphitam lomapadmakam, 11 
surabhisampavãyante na rajjassa sarissasi. 

6101. Yadã hemantike mãse vanam dakkhisi pupphitam, 
opupphãni ca padmãni na rajjassa sarissasi. 

Himavantavannanã. 12 


1 kãhiti - PTS. 

2 ubhato - Syã. 

3 kãmado - Ma. 

4 pancamãlinamãgatam - Ma, PTS; 
pancamãlinimãgatam - Syã. 

5 sussasi - Syã. 

6 vassamãnassulũkassa - Ma, Syã. 

7 varahinam - Syã; barihinam - PTS. 


8 citrapakkhinam - Ma; 
citrapekkhanam - Syã. 

9 surabhim sampavãyante - Ma. 

10 medanim - Ma, Syã. 

11 loddapadmakarp - Ma, Syã. 

12 hemavantam nãma - Ma; 
himavantam nitthitam - Syã. 
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6089. Vào lúc con long tượng, con voi sáu mươi năm tuổi, tạo ra tiếng 
kêu của loài voi trong khi nó đang di chuyển phía trước đàn voi và bầy voi 
cái, sau khi nghe tiếng rống của con voi ấy đang gầm thét, chàng sẽ không 
còn nhớ đến vương quyền. 

6090. Vào lúc chàng nhìn thấy các trảng rừng ở hai bên sườn núi - nơi 
chu cấp cho thiếp mọi điều ước muốn - và các khu rừng đông đúc thú dữ, 
chàng sẽ không còn nhớ đến vương quyền. 

6091. Sau khi nhìn thấy con nai có cặp sừng năm nhánh đi đến vào chiều 
tối và các nhân điểu đang nhảy múa, chàng sẽ không còn nhớ đến vương 
quyền. 


6092. Vào lúc chàng nghe tiếng rì rào của dòng sông Sindhu đang trôi 
chảy và tiếng hát của các nhân điểu, chàng sẽ không còn nhớ đến vương 
quyền. 


6093. Vào lúc chàng nghe tiếng hú của loài chim cú sống trong hang núi 
đang vang lên, chàng sẽ không còn nhớ đến vương quyền. 

6094. Vào lúc chàng nghe tiếng kêu của các loài thú dữ trong khu rừng: 
của sư tử, của cọp, của tê giác, và của bò rừng, chàng sẽ không còn nhớ đến 
vương quyền. 


6095. Vào lúc chàng nhìn thấy con chim công trống đứng ở trên đỉnh núi, 
có chùm lông đuôi xòe ra, đang nhảy múa, được vây quanh bởi các chim công 
mái, chàng sẽ không còn nhớ đến vương quyền. 

6096. Vào lúc chàng nhìn thấy con chim công trống, loài noãn sanh có 
cánh nhiều màu sâc, đang nhảy múa, được vây quanh bởi các chim công mái, 
chàng sẽ không còn nhớ đến vương quyền. 

6097. Vào lúc chàng nhìn thấy con chim công trống có cổ màu xanh, có 
chỏm lông ở đỉnh đầu, đang nhảy múa, được vây quanh bởi các chim công 
mái, chàng sẽ không còn nhớ đến vương quyền. 

6098. Vào lúc chàng nhìn thấy các giống cây được trổ hoa vào mùa đông, 
đang phảng phất hương thơm, chàng sẽ không còn nhớ đến vương quyền. 

6099. Vào lúc chàng nhìn thấy mặt đất màu xanh đã được che phủ bởi 
loài cánh kiến vào tháng thuộc mùa đông, chàng sẽ không còn nhớ đến 
vương quyền. 


6100. Vào lúc chàng nhìn thấy các giống cây được trổ hoa vào mùa đông: 
cây kutaja, cây bimbajãla, cây lomapadmaka đã trổ hoa, đang phảng phất 
hương thơm, chàng sẽ không còn nhớ đến vương quyền. 

6101. Vào lúc chàng nhìn thấy khu rừng đã được trổ hoa và các đóa hoa 
sen đã rụng cánh vào tháng thuộc mùa đông, chàng sẽ không còn nhớ đến 
vương quyền.” 

Ca Tụng Núi Hy-mã-lạp. 
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6102. Tesam lalappitam' sutva puttassa sunisaya ca, 
karunam 1 2 paridevesi rậjaputtĩ yasassinĩ. 

6103. Seyyo visam me khăyitam papãtã papateyyaham, 
rajjuyã bajjha miyyãham 

kasmã vessantaram puttam pabbãjenti adũsakam. 

6104. Ajjhãyakam dãnapatim yãcayogam amaccharim, 
pũjitam patirặjehi 3 kittimantam yasassinam, 
kasmã vessantaram puttam pabbãjenti adũsakam. 

6105. Mãtãpettibharam jantum kule jetthăpacãyikam, 
kasmã vessantaram puttam pabbãjenti adũsakam. 

6106. Ranno hitam devahitam 4 nãtĩnam sakhinam hitam, 
hitam sabbassa ratthassa 

kasmã vessantaram puttam pabbãjenti adũsakam. 

6107. Madhũnĩva 5 palãtãni 6 ambãva 7 patitã chamã, 
evam hessati te rattham pabbãjenti adũsakam. 

6108. Hamso nikkhinapattova 8 pallalasmim anũdake, 
apaviddho 9 amaccehi eko rặja vihĩyasi. 10 

6109. Tam tam brũmi mahãrặja attho te mã upaccagã, 
mã tam 11 sivĩnam vacanã pabbậịesi adũsakam. 

6110. Dhammassãpacitim 12 kummi 13 sivĩnam vinayam dhajam, 
pabbãjemi sakam puttam pãnã piyataro hi me. 

6111. Yassa pubbe dhajaggãni kanikãrãva pupphitã, 
yãyantamanuyãyanti svặjjekova 14 gamissati. 

6112. Yassa pubbe dhajaggãni kanikãravanãniva, 
yãyantamanuyãyanti svặjjekova gamissati. 


1 lãlapitam - Syã. 

2 kalunam - Ma; kalũnam - Syã. 

3 patirãjũhi - Ma, Syã. 

4 devihitam - Ma; 
devĩhitaiịi - PTS. 

5 madhũniva - Ma, PTS. 

6 palitãni - Syã. 

7 ambã ca - PTS. 


8 nikhĩnapattova - Ma, PTS; 
nikkhĩnapattova - Syă. 

9 apavittho - Ma, Syã. 

10 eko rãjã vihiyyasi - Ma, Syã. 

11 nam - Ma, Sya. 

12 dhammass’ apacitim - PTS. 

13 kummim - Syã. 

14 svajjekova - Ma, Syã, evamuparipi. 
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6102. Sau khi nghe lời kể lể của họ, của con trai và của con dâu, công 
chúa Phusatĩ 1 có danh vọng đã than vãn một cách thương tâm ràng: 

6103. “Tốt hơn là ta nên ăn thuốc độc, ta nên lao xuống từ vực thẳm, ta 
nên dùng dây thừng thât cổ chết, tại sao mọi người lại trục xuất con trai 
Vessantara (của ta), là kẻ không tồi bại? 


6104. Tại sao mọi người lại trục xuất con trai Vessantara (của ta), là kẻ 
không tồi bại, là người có học thức, là người thí chủ, sẵn sàng đáp ứng lời cầu 
xin, không bỏn xẻn, được tôn vinh bởi các vị vua đối nghịch, có tiếng tăm, có 
danh vọng? 


6105. Tại sao mọi người lại trục xuất con trai Vessantara (của ta), là kẻ 
không tồi bại, là người phụng dưỡng mẹ cha, có sự tôn kính các bậc trưởng 
thượng ở trong gia tộc? 


6106. Tại sao mọi người lại trục xuất con trai Vessantara (của ta), là kẻ 
không tồi bại, là người có lợi ích cho đức vua, có lợi ích cho hoàng hậu, có lợi 
ích cho thân quyến, cho bạn bè, có lợi ích cho toàn bộ đất nước?” 


(Lời trao đổi giữa mẫu hậu Phusatĩ và đại vương Sanjaya) 

6107. “Giống như các tổ ong đã bị bỏ đi, giống như những trái xoài đã bị 
rơi xuống ở mặt đất, đất nước của bệ hạ sẽ trở nên như vậy khi mọi người 
trục xuất kẻ không tồi bại. 

6108. Giống như chim thiên nga có cánh bị gãy ở đầm lầy không còn 
nước, tâu bệ hạ, bị xa lánh bởi các quan đại thần, còn một mình, ngài sẽ khó 
nhọc. 


6109. Tâu đại vương, thiếp nói với ngài điều ấy. Chớ để vuột mất lợi ích 
của ngài. Ngài chớ vì lời nói của các người dân xứ Sivi mà trục xuất người 
con trai ấy, là kẻ không tồi bại.” 


6110. “Trẫm thực hiện sự kính trọng đối với luật pháp, trong khi xua đuổi 
Vessantara, ngọn cờ của các người dân xứ Sivi. Trẫm trục xuất người con trai 
của mình, bởi vì luật pháp được trăm yêu quý hơn cả mạng sống.” 

6111. “Là người, trước đây, trong lúc đi thì có các ngọn cờ - tựa như 
những cây kanikãra đã được trổ hoa - đi theo cùng, vị ấy, hôm nay, sẽ ra đi 
chi một mình. 

6112. Là người, trước đây, trong lúc đi thì có các ngọn cờ - tựa như khu 
rừng cây kanikãĩ'CL - đi theo cùng, vị ấy, hôm nay, sẽ ra đi chỉ một mình. 


1 Công chúa Phusati là con gái của đức vua Madda, vợ của đại vương Saniaya, và là mẹ của 
Bồ Tát Vessantara (ND). 
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6113. Yassa pubbe anikani kanikarava pupphita, 
yãyantamanuyãyanti svặjjekova gamissati. 


6114. Yassa pubbe amkani kanikaravananiva, 

yãyantamanuyãyanti svặjjekova gamissati. 


6115. Indagopakavannabha gandhara pandukambala, 
yãyantamanuyãyanti svặjjekova gamissati. 


6116. Yo pubbe hatthina yati sivikaya rathena ca, 

svãjja vessantaro rậjã katham gacchati pattiko. 


6117. Katham candanalittango naccagitappabodhano, 
kharậjinam 2 pharasunca khãrikậjanca 3 hãhiti. 4 


6118. Kasma nabhihanyanti 5 kasava ajinani va, 6 

pavisantam brahãrannam kasmã cĩram na bajjhare. 


6119. Kathannu ciram dharenti rajapabbajita 7 jana, 

katham kusamayam cĩram maddĩ paridahessati. 8 


6120. Kasiyani ca dharetva khomakodumbarani 9 ca, 
kusacĩrãni dhãrentĩ katham maddĩ karissati. 


6121. Vayhahi pariyayitva sivikaya rathena ca, 

sã kathajja anuccangĩ 10 patham gacchati pattikã. 


6122. Yassa mudutala hattha carana ca sukhedhita, 11 
sã kathajja anuccangĩ vanam gacchati bhĩrukã. 12 


6123. Yassã mudutalã pãdã caranã ca sukhedhitã, 
pãdukãhi suvanọãhi pĩỊamãnãva gacchati, 
sã kathajja anuccangĩ patham gacchati pattikã. 


1 svajja - Ma, Syã. 

2 khurãjinam - Ma, Syã. 

3 khãrikãjam va - PTS. 

4 hãriti - Syã. 

5 nãbhiharissanti - Ma. 

6 kăsăva ajinãni ca - Ma; 
kãsãvã ajinãni ca - Syã. 


7 rãjapabbãjitã - Ma. 

8 paridahissati - Ma. 

9 khomakotumbarãni - Ma. 

10 anujjhaủgĩ - Ma, evamuparipi. 

11 calană ca sukhe thitã - Syã, PTS. 

12 patham gacchati pattikă - Ma, Syã. 
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6113. Là người, trước đây, trong lúc đi thì có các toán binh sĩ - tựa như 
những cây kanikãra đã được trổ hoa - đi theo cùng, vị ấy, hôm nay, sẽ ra đi 
chỉ một mình. 


6114. Là người, trước đây, trong lúc đi thì có các toán binh sĩ - tựa như 
khu rừng cây kanikãra - đi theo cùng, vị ấy, hôm nay, sẽ ra đi chỉ một mình. 


6115. Là người, trước đây, trong lúc đi thì có các toán binh sĩ - khoác tấm 
len màu vàng cam của xứ Gandhãra lấp lánh màu cánh kiến - đi theo cùng, 
vị ấy, hôm nay, sẽ ra đi chi một mình. 


6116. Là người, trước đây, di chuyển bảng voi, bàng kiệu khiêng, và bằng 
cỗ xe, vị vua Vessantara ấy, hôm nay, làm thế nào (có thể) đi bộ? 


6117. Người có thân thể được thoa trầm hương, có sự thức giấc bảng điệu 
vũ và lời ca, thì sẽ mặc y da dê thô cứng, cầm rìu, và mang cái giỏ có gậy 
chống như thế nào? 


6118. Tại sao các y ca-sa hay các y da dê không được mang lại? Tại sao họ 
không cung cấp y vỏ cây cho người đi vào khu rừng rộng lớn? 


6119. Vậy những người xuất gia dòng dõi vua chúa mặc y vỏ cây như thế 
nào? Con dâu Maddĩ sẽ khoác y vỏ cây làm bằng cỏ kusa như thế nào? 


6120. Sau khi đã mặc các loại tơ lụa xứ Kãsi, các loại vải sợi len và vải xứ 
Kodumbara, con dâu Maddĩ sẽ làm thế nào, trong khi mặc các y vỏ cây làm 
bâng cỏ kusa ? 


6121. Sau khi đã di chuyển bằng các phương tiện chuyên chở, bâng kiệu 
khiêng và bâng cỗ xe, hôm nay, cô nàng có cơ thể không bị chê bai ấy, làm 
thế nào đi bộ ở con đường? 


6122. Là cô gái có lòng bàn tay mềm mại, có hạnh kiểm, được nuôi dưỡng 
sung sướng, hôm nay, cô nàng nhút nhát, có cơ thể không bị chê bai ấy, làm 
thế nào đi đến khu rừng? 


6123. Là cô gái có lòng bàn chân mềm mại, có hạnh kiểm, được nuôi 
dưỡng sung sướng, nàng di chuyển tựa như đang bị chèn ép bởi đôi giày bằng 
vàng, hôm nay, cô nàng có cơ thể không bị chê bai ấy, làm thế nào đi bộ ở 
con đường? 
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6124. Yassu itthi sahassassa 1 purato gacchati malim, 
sã kathajja anuccangĩ vanam gacchati ekikã. 

6125. Yãssu 2 sivãya sutvăna muhum uttasate pure, 
sã kathajja anuccangĩ vanam gacchati bhĩrukã. 

6126. Yãssu indassa gottassa uỊũkassa 3 pavassato, 
sutvãna nadato bhĩtã vãrunĩva pavedhati, 

sã kathajja anuccangĩ vanam gacchati bhĩrukã. 

6127. Sakunĩ hataputtãva sunnam disvã kulãvakam, 

ciram dukkhena jhãyissam sunnam ãgammimam puram. 

6128. Sakunĩ hataputtăva sunnam disvã kulãvakam, 
kisă 4 pandu bhavissãmi piye putte apassatĩ. 

6129. Sakunĩ hataputtãva sunnam disvã kulãvakam, 
tena tena padhãvissam piye putte apassatĩ. 

6130. Kurarĩ 5 hatachãpãva 6 sunnam disvã kulãvakam, 

ciram dukkhena jhãyissam sunnam ãgammimam puram. 

6131. Kurarĩ hatachãpãva suníĩam disvã kulãvakam, 
kisã pandu bhavissãmi piye putte apassatĩ. 

6132. Kurari hatachãpãva suíìnaĩn disvã kulãvakam, 
tena tena padhãvissam piye putte apassatĩ. 

6133. Sã nũna cakkavãkĩva 7 pallalasmim anũdake, 

ciram dukkhena jhãyissam sunnam ãgammim puram. 

6134. Sã nũna cakkavãkĩva pallalasmim anũdake, 
kisã pandu bhavissãmi piye putte apassatĩ. 

6135. Sã nũna cakkavãkĩva pallalasmim anũdake, 
tena tena padhãvissam piye putte apassatĩ. 


1 itthisahassãnam - Ma; 4 kĩsã - Syã. 

itthisahassassa - PTS. 5 kururĩ - Syã. 

2 yã sã - Syã. 6 hatacchãpãva 

3 indasagottassa ulũkassa - Ma, Syã. 7 cakkavakkĩva 


- Sya. 

- Syã. 
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6124. Là cô gái có đeo tràng hoa đi phía trước một ngàn phụ nữ, hôm nay, 
cô nàng có cơ thể không bị chê bai ấy, làm thế nào đi đến khu rừng chỉ một 
mình? 


6125. Là cô gái trước đây ở trong thành phố, lập tức bị khiếp sợ sau khi 
nghe tiếng hú của loài sói cái; hôm nay, cô nàng nhút nhát, có cơ thể không 
bị chê bai ấy, làm thế nào đi đến khu rừng? 

6126. Là cô gái thuộc dòng dõi vua chúa, bị kinh sợ, run lẩy bẩy tựa như 
bà đồng bóng, sau khi nghe tiếng chim cú đang rầm rì kêu gào; hôm nay, cô 
nàng nhút nhát, có cơ thể không bị chê bai ấy, làm thế nào đi đến khu rừng? 

6127. Tựa như chim mẹ có chim con bị giết chết, đau khổ khi nhìn thấy 
cái tổ trống không, ta sẽ buồn bực lâu dài vì khổ đau, khi nhìn thấy thành 
phố này trống không. 1 


6128. Tựa như chim mẹ có chim con bị giết chết, đau khổ khi nhìn thấy 
cái tổ trống không, ta sẽ trở nên ốm o, vàng vọt, trong khi không nhìn thấy 
các con yêu dấu. 


6129. Tựa như chim mẹ có chim con bị giết chết, đau khổ khi nhìn thấy 
cái tổ trống không, ta sẽ chạy đến nơi này nơi khác, trong khi không nhìn 
thấy các con yêu dấu. 

6130. Tựa như chim ó biển mẹ có chim con bị giết chết, đau khổ khi nhìn 
thấy cái tổ trống không, ta sẽ buồn bực lâu dài vì khổ đau, khi nhìn thấy 
thành phố này trống không. 

6131. Tựa như chim ó biển mẹ có chim con bị giết chết, đau khổ khi nhìn 
thấy cái tổ trống không, ta sẽ trở nên ốm o, vàng vọt, trong khi không nhìn 
thấy các con yêu dấu. 

6132. Tựa như chim ó biển mẹ có chim con bị giết chết, đau khổ khi nhìn 
thấy cái tổ trống không, ta sẽ chạy đến nơi này nơi khác, trong khi không 
nhìn thấy các con yêu dấu. 

6133. Thật vậy, tựa như con ngỗng đỏ ấy tại cái hồ nhỏ không còn nước, 
ta sẽ buồn bực lâu dài vì khổ đau, khi nhìn thấy thành phố này trống không. 

6134. Thật vậy, tựa như con ngỗng đỏ ấy tại cái hồ nhỏ không còn nước, 
ta sẽ trở nên ốm o, vàng vọt, trong khi không nhìn thấy các con yêu dấu. 

6135. Thật vậy, tựa như con ngỗng đỏ ấy tại cái hồ nhỏ không còn nước, 
ta sẽ chạy đến nơi này nơi khác, trong khi không nhìn thấy các con yêu dấu. 


1 So sánh các câu kệ 6127 - 6135 với các câu kệ 5050 - 5053 ở trang 161. 
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6136. Evam ce me 1 vilapantiya rajaputtam 2 adusakam, 
pabbãjesi vanam 3 ratthã manne hessãmi 4 jĩvitam. 

6137. Tassã lãlappitam 5 sutvã sabbã antepure bahũ, 6 
bãhã paggayha pakkandum sivikannã samãgată. 

6138. Sãlãva sampamathitã 7 mãlutena pamaddită, 
senti puttã ca dãrã ca vessantaranivesane. 

6139. Orodhã ca kumãrã ca vesiyãnã ca brãhmanã, 
bãhã paggayha pakkandum vessantaranivesane. 

6140. Hatthãrũhã anĩkatthã rathikã pattikãrakã, 
bãhã paggayha pakkandum vessantaranivesane. 

6141. Tato ratyã vivasane suriyassuggamanam pati, 
atha vessantaro rậjã dãnam dãtum upãgami. 

6142. Vatthãni vatthakãmãnam sondãnam detha vãrunim. 
bhojanam bhojanatthĩnam sammã detha 8 pavecchatha. 

6143. Mã ca kanci 9 vanibbake hethayittha 10 11 idhãgate, 
tappetha annapãnena gacchantu patipũjitã. n 

6144. Tesu 12 mattã kiỊantãva 13 sampatanti vanibbakã, 
nikkhamante mahãrặje sivĩnam ratthavaddhane. 

6145. Acchecchum vata bho rukkham sabbakãmadadam 14 dumam, 
yathă vessantaram ratthã pabbãjenti adũsakam. 

6146. Acchecchum vata bho rukkham nãnãphaladharam 15 dumain, 
yathă vessantaram ratthã pabbãjenti adũsakam. 

6147. Acchecchum vata bho rukkham sabbakãmarasãharam, 
yathă vessantaram ratthã pabbãjenti adũsakam. 


1 evam me - Ma, Syã. 

2 rãjã puttam - Ma. 

3 pabbãjesi ca nam - Syã. 

4 hissãmi - Ma. 

5 lãlapitam - Syã. 

6 ahu - Syã; bahu - Syã. 

7 sampamadditã - Syã. 

8 sammadeva - Ma, Syã. 

9 kinci - Ma, Syã. 

10 hetthayittha - Ma. 

11 athettha vattatĩ saddo tumulo bheravo mahã, 


12 te su - Syã, PTS. 

13 kilantãva - Ma, Syã; 
kilantã ca - PTS. 

14 nãnãphaladharam - Ma, PTS; 
nãnãphaladadam - Syã. 

15 sabbakãmadadam - Ma, PTS; 
nãnãphaladharam - Syã. 


danena tam nĩharanti puna danarp ada tuvam - ayam gatha Ma potthakeyeva dissate. 
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6136. Trong khi thiếp than vãn như vậy, nếu bệ hạ trục xuất thái tử, là kẻ 
không tồi bại, vào rừng, ra khỏi đất nước, thiếp nghĩ rằng thiếp sẽ buông bỏ 
mạng sống.” 

6137. Sau khi nghe lời kể lể của mẫu hậu Phusatĩ, nhiều phi tần của đức 
vua xứ Sivi ở nội cung đã tụ hội lại; tất cả đã giơ hai cánh tay lên, khóc lóc. 

6138. Những người con và những người vợ đã nàm dài ở nơi trú ngụ của 
vị Vessantara, tựa như những cây sãla bị nghiền nát, bị vùi dập bởi cơn gió. 1 

6139. Các công nương, các hoàng tử, các thương nhân, và các vị Bà-la- 
môn đã giơ các cánh tay lên rồi bật khóc, ở nơi trú ngụ của vị Vessantara. 

6140. Các viên quản tượng, các ngự lâm quân, các xa binh, và các bộ binh 
đã giơ các cánh tay lên rồi bật khóc, ở nơi trú ngụ của vị Vessantara. 


6141. Kế đó, vào lúc tàn đêm, cho đến lúc mọc lên của mặt trời, khi ấy, 
đức vua Vessantara đã đi đến để ban phát vật thí, (nói rằng): 


6142. “Các khanh hãy bố thí các tấm vải đến những người mong muốn 
vải, chất cồn đến những kẻ say sưa, thức ăn đến những người cần thức ăn, 
hãy bố thí, hãy ban phát một cách trân trọng. 


6143. Và chớ gây khó khăn đến bất cứ ai trong số các người nghèo khổ đã 
đi đến nơi này. Hãy thỏa mãn họ với cơm ăn và nước uống. Hãy để họ ra đi 
với lòng ngưỡng mộ.” 


6144. Khi vị vua vĩ đại, bậc làm hưng thịnh đất nước Sivi, đang rời khỏi, 
những người nghèo khổ ấy nhảy nhót, tựa như những kẻ say sưa đang đùa 
giỡn. 


6145. Với việc họ trục xuất Vessantara - không phải là kẻ tồi bại - ra khỏi 
đất nước, họ quả thật đã đốn ngã thân cây quý, loại cây ban cho mọi điều ước 
muốn. 


6146. Với việc họ trục xuất Vessantara - không phải là kẻ tồi bại - ra khỏi 
đất nước, họ quả thật đã đốn ngã thân cây quý, loại cây đang mang các trái 
khác nhau. 

6147. Với việc họ trục xuất Vessantara - không phải là kẻ tồi bại - ra khỏi 
đất nước, họ quả thật đã đốn ngã thân cây quý, loại cây có khả năng mang lại 
hương vị của tất cả các dục. 


1 So sánh các câu kệ 6138 - 6140 với các câu kệ 5563, 5565, và 5566 ở trang 265. 
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6148. Ye vuddhã 1 ye ca daharã ye ca majjhimaporisã, 
bãhã paggayha pakkandum, 

nikkhamante mahãrặje sivĩnam ratthavaddhane. 

6149. Atiyakkhã vassavarã 2 itthãgãranca 3 rặjino, 
bãhã paggayha pakkandum, 

nikkhamante mahãrặje sivĩnam ratthavaddhane. 

6150. Thiyopi tattha pakkandum yã tamhi nagare ahu, 
nikkhamante mahãrặje sivĩnam ratthavaddhane. 

6151. Ye brãhmanã ye ca samanã anne vãpi vanibbakã, 
bãhã paggayha pakkandum adhammo kira bho iti. 

6152. Yathã vessantaro rặjã yajamãno sake pure, 
sivĩnam vacanatthena samhã ratthã nirajjati. 

6153. Satta hatthisate datvã sabbãlankãrabhũsite, 
suvannakacche mãtange hemakappanavãsase. 4 

6154. ÃrũỊhe gãmanĩyehi tomaraiìkusapãnihi, 
esa vessantaro rặjã samhã ratthã nirajjati. 

6155. Satta assasate datvã sabbãlankãrabhũsite, 
ãjãnlye ca j ãtiyã sindhave sĩghavãhane. 5 

6156. ÃrũỊhe gãmanĩyehi illiyãcãpadhãrihi, 6 
esa vessantaro rặjã samhã ratthã nirajjati. 

6157. Satta rathasate datvã sannaddhe ussitaddhaje, 
dĩpe athopi veyyaghge 7 sabbãlankãrabhũsite. 

6158. ÃrũỊhe gãmanĩyehi cãpahatthehi vammihi, 
esa vessantaro rặjã samhã ratthã nirajjati. 

6159. Satta itthisate datvã ekamekã rathe thitã, 
sannaddhã nikkharajjũhi suvannena 8 alankatã. 

6160. Pĩtãlankãrã pĩtavasanã pitãbharanabhũsitã, 
ãỊãrapakhumã 9 hasulã susannã tanumajjhimã, 
esa vessantaro rậjã samhã ratthã nirajjati. 


1 vuddhã - Ma, PTS. 

2 vessavarã - Syã. 

3 itthãgãrã ca - Ma, Syã. 

4 hemakappanivăsase - Syă. 

5 sĩghavãhine - PTS. 

6 indiyãcãpadhãribhi - Syã. 


7 veyagghe - Ma; 
veyyagghe - Syã, PTS. 

8 suvaụnehi - Ma, Sya. 

9 aỊãrapamhã - Ma; 
ãỊãrappamukhã - Syã; 
aỊãrapamukhã - PTS. 
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6148. Những người lớn tuổi, những người trẻ tuổi, và những người trung 
niên đã giơ các cánh tay lên rồi bật khóc, khi vị vua vĩ đại, bậc làm hưng 
thịnh đất nước Sivi, đang rời khỏi. 


6149. Các nhà chiêm tinh, các hoạn quan, và các cung tần của đức vua đã 
giơ các cánh tay lên rồi bật khóc, khi vị vua vĩ đại, bậc làm hưng thịnh đất 
nước Si vi, đang rời khỏi. 


6150. Ngay cả các phụ nữ ở tại thành phố ấy cũng đã bật khóc tại nơi ấy, 
khi vị vua vĩ đại, bậc làm hưng thịnh đất nước Sivi, đang rời khỏi. 


6151. Các vị Bà-la-môn và các vị Sa-môn, hay là những người nghèo khác 
cũng đã giơ các cánh tay lên rồi bật khóc: “Quả thật không công bàng!” 


6152. Giống như đức vua Vessantara, trong khi cống hiến cho thành phố 
của mình, vì nguyên nhân lời nói của những người dân xứ Sivi mà bị lìa khỏi 
đất nước của mình. 


6153, 6154. Sau khi bố thí bảy trăm con voi đã được tô điểm với mọi thứ 
trang sức, có dây đai bằng vàng, là những con long tượng có trang phục là 
yên cương bằng vàng, được cỡi lên bởi các viên quản tượng có cây thương 
móc câu ở bàn tay, đức vua Vessantara ấy bị lìa khỏi đất nước của mình. 


6155, 6156. Sau khi bố thí bảy trăm con ngựa đã được tô điểm với mọi thứ 
trang sức, là những con ngựa Sindhu thuần chủng về dòng dõi, có sức chuyển 
vận mau lẹ, được cỡi lên bởi các kỵ mã có mang gươm và cung, đức vua 
Vessantara ấy bị lìa khỏi đất nước của mình. 


6157, 6158. Sau khi bố thí bảy trăm cỗ xe đã được trang bị, có lá cờ đã 
được giương lên, được trải các tấm thảm da báo, da cọp, đã được tô điểm với 
mọi thứ trang sức, được cỡi lên bởi các xa phu mặc áo giáp, có cây cung ở tay, 
đức vua Vessantara ấy bị lìa khỏi đất nước của mình. 


6159, 6160. Sau khi bố thí bảy trăm nữ nhân, đã được nai nịt với các thât 
lưng bằng chỉ vàng, đã được trang điểm bàng vàng, có đồ trang sức màu 
vàng, có y phục màu vàng, đã được tô điểm với các nữ trang màu vàng, có 
lông mi dài, có nụ cười xã giao, vô cùng giỏi giang, có vòng eo thon, mỗi cô 
đứng ở một cỗ xe, đức vua Vessantara ấy bị ha khỏi đất nước của mình. 
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6161. Satta dhenusate datva sabba kamsupadharana, 1 
esa vessantaro rặjã samhã ratthã nirajjati. 

6162. Satta dãsĩsate datvã satta dãsasatãni ca, 
esa vessantaro rặjã samhã ratthã nirajjati. 

6163. Hatthĩ asse rathe 2 datvã nãriyo ca alankatã, 
esa vessantaro rặjã samhã ratthã nirajjati. 

6164. Tadãsi yam bhimsanakam tadãsi lomahamsanam, 
mahãdãne padinnamhi medinĩ 3 samakampatha. 4 

6165. Tadãsi yam bhimsanakam tadãsi lomahamsanam, 
yam panjalikato rặjã samhã ratthã nirajjati. 

6166. Athettha vattatĩ saddo tumulo bheravo mahã, 
dãnena tam nĩharanti puna dãnam adã tuvam. 5 

6167. Tesu 6 mattã kilantã ca 7 sampatanti vanibbakã, 
nikkhamante mahãrặje sivĩnam ratthavaddhane. 

6168. Ãmantayittha rậjãnam sanjayam dhamminam varam, 8 
avaruddhasi mam deva vankam gacchãmi pabbatam. 

6169. Ye hi keci mahãrặja bhũtã ye ca bhavissare, 
atittã yeva kãmehi gacchanti yamasãdhanam. 9 

6170. Soham 10 sake abhisasim 11 yajamãno sake pure, 
sivĩnam vacanatthena samhã ratthã nirajjaham. 12 

6171. Agham tam patisevissam vane vãỊamigãkinne, 
khaggadĩpinisevite aham puíìnãni karomi, 
tumhe pankamhi sĩdatha. 

6172. Anujãnãhi mam amma pabbajjã mama ruccati, 
soham sake abhisasim yajamãno sake pure, 
sivĩnam vacanatthena samhã ratthã nirajjaham. 


6173. Agham tam patisevissam vane vãỊamigãkinne, 
khaggadĩpinisevite aham puíìnãni karomi, 
tumhe pankamhi sĩdatha. 13 


1 kamsupadhãrino - Syã. 

2 hatthĩ assarathe - Ma; 
hatthiassarathe - PTS. 

3 medanĩ - Ma, Syã. 

4 sampakampatha - Ma. 

5 puna dãnam dadãti so - Syã. 

6 te su - Syã, PTS. 


7 kilantãva - Ma, Syã. 

8 dhammikam varam - Syã. 

9 yamasãdanam - PTS. 

10 svãham - Ma. 

11 abhissasim - Ma. 

12 nirajjati - Ma. 

13 vaủkam gacchãmi pabbatam - Syã, 
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6161. Sau khi bố thí bảy trăm bò cái, tất cả đều có các xô đựng sữa làm 
bâng bạc, đức vua Vessantara ấy bị lìa khỏi đất nước của mình. 

6162. Sau khi bố thí bảy trăm tớ gái và bảy trăm tôi trai, đức vua 
Vessantara ấy bị lìa khỏi đất nước của mình. 

6163. Sau khi bố thí các con voi, các con ngựa, các cỗ xe, và các nữ nhân 
đã được trang điểm, đức vua Vessantara ấy bị lìa khỏi đất nước của mình. 

6164. Lúc bấy giờ, việc ấy đã là sự kinh hoàng. Lúc bấy giờ, đã có sự dựng 
đứng lông. Vào lúc cuộc đại thí được ban phát, trái đất đã rúng động. 

6165. Lúc bấy giờ, việc ấy đã là sự kinh hoàng. Lúc bấy giờ, việc ấy đã có 
sự dựng đứng lông, là việc đức vua Vessantara, hai tay chắp lại, bị lìa khỏi đất 
nước của mình. 


6166. Rồi ở nơi này, đã xảy ra âm thanh (than vãn) ồn ào, khiếp đảm, ầm 
ĩ rằng: “Bởi vì bố thí mà họ đưa ngài đi, mà ngài vẫn còn ban phát vật thí 
thêm nữa.” 


6167. Khi vị vua vĩ đại, bậc làm hưng thịnh đất nước Sivi, đang rời khỏi, 
những người nghèo khổ ấy say sưa, đùa giỡn, nhảy nhót. 


6168. Vị Vessantara đã thưa gởi với đức vua Sanjaya, bậc cao quý trong số 
các vị vua công chính, rằng: “Tâu phụ vương, phụ vương đã đày đọa con. Con 
sẽ đi đến núi Vaiìka. 


6169. Tâu đại vương, bất cứ những người nào đã hiện hữu, và sẽ được 
sanh ra, mà không thỏa mãn với các dục thì sẽ đi đến lãnh địa của Diêm 
Vương. 


6170. Con đây đã xúc phạm đến cư dân của mình trong khi cống hiến cho 
thành phố của mình. Vì nguyên nhân lời nói của những người dân xứ Sivi mà 
con bị lìa khỏi đất nước của mình. 


6171. Con sẽ làm quen với sự khổ sở ấy ở khu rừng đông đúc các thú dữ, 
được lai vãng bởi loài tê giác và loài báo, con vẫn làm các việc phước thiện, 
còn cha đâm chìm trong bãi lầy (ngũ dục). 


6172. Thưa mẹ, xin mẹ hãy cho phép con. Việc xuất gia được con ưa thích. 
Con đây đã xúc phạm đến cư dân của mình trong khi cống hiến cho thành 
phố của mình. Vì nguyên nhân lời nói của những người dân xứ Sivi mà con bị 
lìa khỏi đất nước của mình. 


6173. Con sẽ làm quen với sự khổ sở ấy ở khu rừng đông đúc các thú dữ, 
được lai vãng bởi loài tê giác và loài báo, con vẫn làm các việc phước thiện, 
còn mẹ đẳm chìm trong bãi lầy (ngũ dục).” 
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6174. Anujãnãmi tam puttam' pabbajjã te samijjhatu, 
ayanca maddĩ kalyãnĩ susannã tanumajjhimã, 
acchatam saha puttehi kim aranne karissati. 

6175. Nãham akãmã dãsimpi arannam netumussahe, 
sace icchati anvetu sace nicchati acchatu. 

6176. Tato sunham mahãrặjã yãcitum patipajjatha, 
mã candanasamãcãre rajojallam adhãrayi. 

6177. Mã kãsiyãni dhãretvã 1 2 kusacĩramadhãrayi, 

dukkho vãso arannasmim mã hi tvam lakkhane gami. 

6178. Tamabravĩ rậjaputtĩ maddĩ sabbangasobhanã, 

nãham tam sukhamiccheyyam yam me vessantaram vinã. 

6179. Tamabravĩ mahãrậjã sivĩnam ratthavaddhano, 
iủgha maddi nisãmehi 3 vane ye honti dussahã. 

6180. Bahũ kĩtã patangã ca makasã madhumakkhikã, 
tepi tam tattha himseyyum tam te dukkhataram siyã. 

6181. Apare passa santãpe 4 nadĩnupanisevite, 
sappã ajagarã nãma avisã te mahabbalã. 

6182. Te manussam migam vãpi api mãsannamãgatam, 5 
parikkhipitvã bhogehi vasamãnenti attano. 

6183. Aníĩepi kanhajatino 6 acchã nãma aghammigã, 
na tehi puriso dittho rukkhamãmyha muccati. 

6184. Sanghattayantă singãni tikkhaggãni pahãrino. 7 
mahisã 8 vicarantettha nadim sotumbaram pati. 

6185. Disvã migãnam yũthãnam 9 gavam sancaratam 10 vane, 
dhenuva vacchagiddhãva katham maddi karissasi. 

6186. Disvã sampatite ghore dummaggesu 11 plavangame, 12 
akhettannãya te maddi bhavitante 13 mahabbhayam. 


1 putta - Ma, Syã, PTS. 

2 kãsiyãni padhãretvă - Syã. 

3 nisãmeti - Ma. 

4 santăse - Syã. 

5 apicãsannamãgatam - Syã. 

6 kaụhã jatino - Syã. 

7 tikkhaggãtippahãrino - Ma; 

tikkhaggã tippahãrino - PTS. 


8 mahimsa - Ma. 

9 yũthãni - PTS. 

10 sancaritam - Syã. 

11 dumaggesu - Ma; 
dumagge - PTS. 

12 suplavamgame - PTS. 

13 bhavissate - Ma, Syã. 
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6174. “Này con trai, mẹ cho phép con. Mong ràng việc xuất gia được 
thành tựu cho con. Hãy để nàng Maddĩ kiều diễm, vô cùng giỏi giang, có 
vòng eo thon này cùng với hai con ở lại. Nàng sẽ làm gì ở khu rừng?” 


6175. “Con không ra sức để dẫn theo vào rừng (một ai) ngay cả nữ tỳ một 
cách miễn cưỡng. Nếu nàng muốn, hãy để nàng đi theo; nếu nàng không 
muốn, hãy để nàng ở lại.” 

6176. Kế đó, vị đại vương đã đến gần để yêu cầu con dâu rằng: “Chớ để 
bụi bặm và cáu ghét bám vào thân hình đã được tẩm trầm hương (của con). 

6177. Sau khi đã mặc các vải lụa xứ Kãsi, chớ mặc y phục bâng vỏ cây. 
Cuộc sống ở rừng là khổ sở. Này người con gái có ưu điểm, con chớ ra đi.” 

6178. Công chúa Maddĩ, người phụ nữ có sự xinh đẹp toàn thân, đã nói 
với vị đại vương ấy ràng: “Con không mong muốn sự sung sướng mà thiếu 
vắng Vessantara của con.” 


6179. Vị đại vương, bậc làm hưng thịnh đất nước Sivi, đã nói với nàng ấy 
rằng: “Này Maddĩ, con hãy lâng nghe về những điều khó chịu đựng ở trong 
khu rừng. 

6180. Có nhiều bọ rầy, châu chấu, muỗi, ong. Chúng cũng có thể hãm hại 
con tại nơi ấy. Việc ấy đối với con có thể là khổ sở hơn. 


6181. Con hãy nhìn xem những nỗi bực bội khác ở nơi kế cận các dòng 
sông. Có những con rắn không có nọc độc, được gọi là các con trăn; chúng có 
sức mạnh lớn lao. 


6182. Khi loài người hay thậm chí con thú đi đến gần, chúng liền quấn 
tròn con mồi bâng những vòng thân và đặt dưới sự kiểm soát của bản thân. 

6183. Cũng có những con thú nguy hiểm có bộ lông màu đen gọi là gấu; 
người nào bị chúng nhìn thấy, dầu đã trèo lên cây cũng không thoát thân. 

6184. Các con trâu đi lang thang ở nơi này, cạnh dòng sông Sotumbarã, 
khiêu khích nhau bàng những cái sừng có mũi nhọn, bằng những cú húc. 


6185. Sau khi nhìn thấy những con bò cái trong số các bầy thú đang đi lại 
ở trong rừng, tựa như con bò mẹ mong ngóng con bê, này Maddĩ, con sẽ 
hành động như thế nào? 


6186. Sau khi nhìn thấy những con khỉ ghê rợn đang bay nhảy ở các ngọn 
cây, do không hiểu biết về rừng núi, này Maddĩ, con sẽ có nỗi sợ hãi lớn lao. 
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6187. Ya tvam sivaya sutvana muhum uttasase 1 pure, 

sã tvam vankam anuppattã katham maddi karissasi. 

6188. Thite majjhantike 2 kãle sannisinnesu pakkhisu, 
sanateva 3 brahãrannam tattha kim gantumicchasi. 

6189. Tamabravĩ rậjaputtĩ maddĩ sabbangasobhanã, 
yãni etãni akkhãsi vane patibhayãni me, 
sabbãni abhisambhossam gacchaíĩneva rathesabha. 

6190. Kãsam kusam potakilam 4 usĩram munjababbajam, 5 
urasã panudahessãmi 6 nãssa 7 hessãmi dunnayã. 

6191. Bahũhi vata cariyãhi 8 kumãrĩ vindate patim, 
udarassuparodhena gohanubbethanena 9 ca. 

6192. Aggissa paricariyãya 10 11 udakummựjjanena H ca, 
vedhabbam 12 katukam loke gacchanneva rathesabha. 

6193. Apissã hoti appatto ucchitthamapi bhunjitum, 
yo nam hatthe gahetvãna akãmam parikaddhati, 
vedhabbam katukam loke gacchanneva rathesabha. 

6194. Kesaggahanamukkhepã bhũmyã 13 ca parisumbhanã, 
datvã ca no pakkamati 14 bahum dukkham 15 anappakam, 
vedhabbam katukam loke gacchanneva rathesabha. 

6195. Sukkacchavĩ vedhaverã 16 datvã subhagamãnino, 17 
akãmam parikaddhanti ulũkanneva vãyasã, 
vedhabbam katukam loke gacchaíìneva rathesabha. 

6196. Api nãtikule phĩte kamsapajjotane 18 vasam, 
nevãtivãkyam 19 na labhe bhãtũhi sakhikãhi ca, 20 
vedhabbam katukam loke gacchaíìneva rathesabha. 

6197. Naggã nadĩ anũdakã 21 naggã 22 rattham arãjikam, 23 
itthĩpi vidhavã naggã yassãpi dasa bhãtaro, 
vedhabbam katukam loke gacchaíìneva rathesabha. 


1 uttasayĩ - Ma, PTS; uttasate - Syã. 

2 majjhanhike - Ma. 

3 sanateva - Ma; sunateva - Syã. 

4 potakilam - Syã. 

5 usiram munjapabbajam - Ma, Syã; 
usĩram munjapabbajam - PTS. 

6 panudahissãmi - Ma; 
panũdahissãmi - Syã; 
padahessãmi - PTS. 

7 nassa - Ma. 

8 vattacariyãhi - Syã. 

9 gohanuvethanena - Ma; 
gohanuvetthanena - Syã. 

10 pãricariyãya - Ma, Syã. 

11 udakummajjanena - PTS. 


12 vedhabyam - Ma, Sya, evamuparipi. 

13 bhumya - PTS. 

14 nopakkamati - Ma, PTS. 

15 bahudukkham - Ma. 

16 sukacchavĩ vedhaverã - Ma; 
sukacchavivedhaverã - PTS. 

17 subhaggamãnino - Syã. 

18 kamsappajjotane - Syă. 

19 nevãbhivãkyam - Ma. 

20 sakhinĩhipi - Ma; 
sakhinĩhi ca - Syã. 

21 anodakã - PTS. 

22 naggarp - Ma, Syã, PTS. 

23 arãjakam - Ma. 
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6187. Lúc trước, ở trong thành phố, sau khi nghe tiếng hú của loài sói cái, 
con đây liên lục bị khiếp sợ, này Maddĩ, khi con đã đi đến núi Vaiìka, con đây 
sẽ hành động như thế nào? 

6188. Vào thời điểm êm ả lúc giữa trưa, khi các con chim đều nghỉ ngơi, 
khu rừng bao la vẫn vang động, tại sao con lại muốn đi đến nơi ấy?” 

6189. Công chúa Maddĩ, người phụ nữ có sự xinh đẹp toàn thân, đã nói 
với vị đại vương ấy rằng: “Những điều cha vừa nói là những điều kinh hãi đối 
với con về khu rừng, con sẽ chịu đựng những điều ấy, con vẫn sẽ ra đi, tâu 
đấng thủ lãnh xa binh. 

6190. Con sẽ ưỡn ngực đương đầu với cỏ kãsa, cỏ kusa, cỏ potakila, cỏ 
usĩra, cỏ muiya, và cỏ babbaja. Con sẽ không là sự chọn lựa sai lầm của 
chàng. 


6191, 6192. Thật vậy, người con gái giữ được người chồng bằng nhiều nết 
hạnh: bâng sự chịu đựng do việc thiếu ăn, bâng việc chăm sóc cơ thể, bằng 
việc duy trì ngọn lửa, và bằng việc gội rửa (tội lỗi) ở trong nước. Tình cảnh 
góa bụa là dâng cay ở thế gian, tâu đấng thủ lãnh xa binh, con vẫn sẽ ra đi. 


6193. Kẻ nào nâm nàng quả phụ ấy ở bàn tay rồi cưỡng bức lôi kéo nàng 
đi, thì không xứng đáng để thọ hưởng phần còn lại của nàng. Tình cảnh góa 
bụa là đấng cay ở thế gian, tâu đấng thủ lãnh xa binh, con vẫn sẽ ra đi. 

6194. Với việc nẳm đầu tóc nâng dậy và xô ngã trên mặt đất, gã ấy dửng 
dưng đứng nhìn, sau khi đã ban cho nàng nhiều khổ đau không phải là ít. 
Tình cảnh góa bụa là đẳng cay ở thế gian, tâu đấng thủ lãnh xa binh, con vẫn 
sẽ ra đi. 


6195. Sau khi ban cho chút ít tài sản, những kẻ thèm muốn những người 
quả phụ có làn da trắng, những kẻ tự hào là có phúc phần, cưỡng bức lôi kéo 
nàng đi tựa như các con quạ lôi kéo con chim cú. Tình cảnh góa bụa là đấng 
cay ở thế gian, tâu đấng thủ lãnh xa binh, con vẫn sẽ ra đi. 


6196. Thậm chí trong khi sống trong gia đình của thân quyến giàu sang, 
có chén bát vàng lấp lánh, nàng cũng không thể nào tránh khỏi lời nói lăng 
mạ từ các anh em và từ các bạn gái. Tình cảnh góa bụa là dâng cay ở thế gian, 
tâu đấng thủ lãnh xa binh, con vẫn sẽ ra đi. 


6197. Dòng sông không có nước là trơ trụi, đất nước không có vua là trơ 
trụi, thậm chí phụ nữ góa chồng cũng là trơ trụi, cho dầu nàng có mười anh 
em trai. Tình cảnh góa bụa là đấng cay ở thế gian, tâu đấng thủ lãnh xa binh, 
con vẫn sẽ ra đi. 
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6198. Dhajo rathassa pannãnam dhũmo pannãnamaggino, 
rậjã ratthassa 1 pannãnam bhattã paímãnamitthiyã, 
vedhabbam katukam loke gacchanneva rathesabha. 

6199. Yã daỊiddĩ daỊiddassa addhã addhassa kittimã, 2 
tam ve devã pasamsanti dukkaram hi karoti sã. 

6200. Sãmikam anubandhissam sadã kãsãyavãsinĩ, 
pathavyãpi abhejjantyã nicche vessantaram vinã, 
vedhabbam katukam loke gacchanneva rathesabha. 3 

6201. Api sãgarapariyantam bahuvittadharam 4 mahim, 
nãnãratanaparipũram nicche vessantaram vinã. 

6202. Kathannu tăsam hadayarn sukharã vata itthiyo, 
yã sãmike dukkhitamhi sukhamicchanti attano. 

6203. Nikkhamante mahãrậje sivĩnam ratthavaddhane, 
tamaham anubandhissam sabbakãmadado hi me. 


6204. Tamabravĩ mahãrậjã maddim sabbangasobhanam, 
ime te daharã puttã jãlĩ kanhậjinã cubho, 5 
nikkhippa lakkhane gaccha mayam te posiyãmase. 6 

6205. Tamabravĩ rặjaputtĩ maddĩ sabbangasobhanã, 
piyã me puttakã deva jãlĩ kanhãjinã cubho, 
tyamham tattha ramessanti 7 aranne jĩvasokinam. 

6206. Tamabravĩ mahãrậjã sivĩnam ratthavaddhano, 
sãlĩnam odanam bhutvã sucim mamsũpasecanam, 8 
rukkhaphalãni bhunjantã katham kãhanti dãrakã. 

6207. Bhutvã sataphale 9 kamse sovanne satarậjike, 
rukkhapattesu bhunjantã katham kãhanti dãrakã. 

6208. Kãsiyãni ca dhãretvã khomakodumbarãni 10 ca, 
kusacĩrãni dhãrentă katham kãhanti dãrakã. 


1 rathassa - Ma. 

2 kittimam - Ma. 

3 pathabyăpi abhijjantyã vedhabyam katukitthiyã - Ma, Syã. 7 ramissanti - Syã. 

4 bahurp vittadharam - PTS. 8 sucimamsũpasecanam - Syã. 

5 vubho - PTS. 9 satapale - Ma, Syã. 

6 posayãmase - Ma, Syã. 10 khomakotumbarãni - Ma. 
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6198. Lá cờ là tiêu biểu của cỗ xe, khói là tiêu biểu của ngọn lửa, vị vua là 
tiêu biểu của đất nước, người chồng là tiêu biểu của phụ nữ. Tình cảnh góa 
bụa là đẳng cay ở thế gian, tâu đấng thủ lãnh xa binh, con vẫn sẽ ra đi. 

6199. Người nữ nào đồng cam cộng khổ với chồng, chia ngọt sẻ bùi với 
chồng thì có được tiếng tốt. Chư Thiên thật sự khen ngợi người nữ ấy, bởi vì 
nàng ấy làm được điều khó làm. 

6200. Con sẽ mặc vải màu ca-sa và luôn luôn theo sát chồng. Thậm chí, 
khi trái đất còn chưa bị vỡ tan, con không (bao giờ) mong muốn thiếu vẳng 
Vessantara. Tình cảnh góa bụa là đẳng cay ở thế gian, tâu đấng thủ lãnh xa 
binh, con vẫn sẽ ra đi. 

6201. Dầu cho trái đất bao quanh bởi biển cả có chứa đựng nhiều của cải, 
được chất đầy châu báu các loại khác nhau, con không (bao giờ) mong muốn 
thiếu vắng Vessantara. 


6202. Quả thật có những phụ nữ vô cùng nhẫn tâm, khi người chồng bị 
khổ cực mà các nàng lại mong muốn sự sung sướng cho bản thân; trái tim 
của các nàng ấy là như thế nào? 


6203. Khi vị đại vương, bậc làm hưng thịnh đất nước Sivi, đang rời khỏi, 
con sẽ theo sát chàng, bởi vì chàng là người ban cho con mọi điều ước 
muốn.” 

6204. Vị đại vương đã nói với nàng Maddĩ, người phụ nữ có sự xinh đẹp 
toàn thân ấy rằng: “Cả hai đứa con này của con, Jãli và Kanhãjinã, còn thơ 
dại. Này người con gái có ưu điểm, con hãy để lại và con hãy ra đi. Hãy để cha 
mẹ nuôi dưỡng chúng.” 

6205. Công chúa Maddĩ, người phụ nữ có sự xinh đẹp toàn thân, đã nói 
với vị vua ấy rằng: “Tâu bệ hạ, cả hai Jãli và Kanhặjinã là hai đứa con nhỏ 
yêu quý của con. Chúng sẽ khiến cho con, người có cuộc sống sầu muộn, 
được vui sướng ở tại nơi ấy, trong khu rừng.” 


6206. Vị đại vương, bậc làm hưng thịnh đất nước Sivi, đã nói với nàng ấy 
rằng: “Sau khi đã ăn cơm gạo sãli, có trộn lẫn thịt tinh khiết, hai đứa trẻ sẽ 
làm thế nào trong khi ăn những trái của các cây rừng? 

6207. Sau khi đã ăn ở đĩa đồng nặng một trăm phala, ở đĩa vàng nặng 
một trăm rãjika, hai đứa trẻ sẽ làm thế nào trong khi ăn ở những chiếc lá của 
các cây rừng? 

6208. Sau khi đã mặc các loại tơ lụa xứ Kãsi, các loại vải sợi len và vải xứ 
Kodumbara, hai đứa trẻ sẽ làm thế nào trong khi mặc các y vỏ cây làm bằng 
cỏ kusa ? 
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6209. Vayhahi pariyayitva sivikaya rathena ca, 
pattikã paridhãvantã katham kãhanti dãrakã. 

6210. Kũtãgãre sayitvãna nivãte 1 phussitaggale, 2 
sayantã rukkhamũlasmim katham kãhanti dãrakã. 

6211. Pallankesu sayitvãna gonake cittasanthate, 
sayantã tinasanthãre katham kãhanti dãrakã. 

6212. Gandhakena 3 vilimpitvă agarũcandanena 4 ca, 
rajojallãni dhãrentă katham kãhanti dãrakã. 

6213. Camarĩmorahatthehi vijitangã 5 sukhedhitã, 6 
datthă 7 damsehi makasehi katham kãhanti dãrakã. 

6214. Tamabravĩ rậjaputtĩ maddĩ sabbangasobhanã, 
mã deva paridevesi 8 mã ca tvam vimano ahu, 
yathă mayam bhavissãma tathã hessanti dãrakã. 

6215. Idam vatvãna pakkãmi maddĩ sabbangasobhanã, 
sivimaggena anvesi putte ãdãya lakkhanã. 

6216. Tato vessantaro rặjã dãnam datvãna khattiyo, 
pitu mãtu ca 9 vanditvã katvã ca nam padakkhinam. 

6217. Catuvãhim ratham yuttam sĩghamãruyha sandanam, 
ãdãya puttadãranca vankam pãyãsi pabbatam. 

6218. Tato vessantaro rậjã yenãsi bahuko jano, 
ãmanta kho tam gacchãma arogã 10 hontu nãtayo. 11 

6219. Ingha maddi nisãmehi rammarũpamva dissati, 
ãvãso 12 sivisetthassa pettikam bhavanam mama. 13 

6220. Tam brãhmanã anvagamum te tam 14 asse ayãcisum, 
yãcito patipãdesi catunnam caturo haye. 

6221. Ingha maddi nisãmehi cittarũpamva 15 dissati, 
migã rohiccavannena 16 dakkhinassã vahanti mam. 


1 nivãse - PTS. 

2 phusitaggaỊe - Ma, Syã; 
phussitaggaỊe - PTS. 

3 gandhikena - PTS. 

4 agarucandanena - Ma, PTS; 
aggalucandanena - Syã. 

5 cãmaramorahatthehi bĩjitaủgã - Ma; 
cãmarĩmorahatthehi vỹitaủgã - Syã; 
cãmaramorahatthehi vijitaủgã - PTS. 

6 sukhe thitã - Syã, PTS. 

11 nikkhamitvãna nagarã nivattitvă vilokite, 

tadãpi pathavĩ kampi sineruvanavatamsakã 


7 phutthã - Ma, Syã. 

8 paridevasi - Syă. 

9 mãtunca - Syã; 
mãtuc ca - PTS. 

10 ãrogã - PTS. 

12 ãvãsam - Ma. 

13 mamam - PTS. 

14 nam - Ma. 

15 cittarũpam na - Syã. 

16 migarohiccavaụnena - Ma, PTS. 

ayam gãthã Syă, PTS potthakesu dissate. 
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6209. Sau khi đã di chuyển bâng các phương tiện chuyên chở, bâng kiệu 
khiêng và bảng cỗ xe, hai đứa trẻ sẽ làm thế nào trong khi chạy loanh quanh 
bâng đôi chân (của chúng)? 

6210. Sau khi đã nàm ngủ trong ngôi nhà có mái nhọn, kín gió, có then 
cửa đã cài, hai đứa trẻ sẽ làm thế nào trong khi nằm ngủ ở gốc cây? 

6211. Sau khi đã nằm ngủ ở các giường nệm được trải thảm len lông dài 
nhiều màu sâc, hai đứa trẻ sẽ làm thế nào trong khi nằm ngủ ở thảm cỏ? 


6212. Sau khi đã thoa bôi với dầu thơm của gô kỳ nam và trầm hương, hai 
đứa trẻ sẽ làm thế nào trong khi lấm lem bụi bặm và cáu ghét? 


6213. Được nuôi dưỡng sung sướng, có cơ thể được quạt bởi các cây quạt 
lông đuôi bò và quạt lông công, hai đứa trẻ sẽ làm thế nào khi bị cấn bởi các 
con mòng và các con muỗi?” 

6214. Công chúa Maddĩ, người phụ nữ có sự xinh đẹp toàn thân, đã nói 
với vị vua ấy ràng: “Tâu bệ hạ, xin cha chớ than vãn, và xin cha chớ có ưu tư. 
Chúng con sẽ như thế nào thì hai đứa trẻ sẽ như thế ấy.” 

6215. Sau khi nói lời này, nàng Maddĩ, người phụ nữ có sự xinh đẹp toàn 
thân, đã ra đi. Người con gái có ưu điểm đã mang hai đứa con đi theo con 
đường của vị vua xứ Si vi. 


6216. Kế đó, đức vua Vessantara, vị Sát-đế-lỵ, sau khi ban phát vật thí, đã 
đảnh lễ cha và mẹ, rồi hướng vai phải đi nhiễu quanh họ. 

6217. Vị ấy đã mau chóng bước lên cỗ xe được thắng bốn ngựa, rồi đã đưa 
vợ và hai con ra đi về phía ngọn núi Vanka. 

6218. Sau đó, đức vua Vessantara đã đi đến nơi có nhiều người tụ tập và 
đã nói rằng: “Chúng tôi đi đến nơi ấy. Chúc các thân nhân được mạnh khỏe.” 

6219. “Nào, hỡi nàng Maddĩ, nàng hãy nhìn xem. Quả thật vẻ đẹp đáng 
yêu được nhìn thấy: Chỗ ở của vị đứng đầu xứ Sivi là nơi trú ngụ thuộc về 
người cha của trầm.” 

6220. Các vị Bà-la-môn đã đi theo Vessantara. Họ đã cầu xin vị ấy các con 
ngựa. Được cầu xin, vị ấy đã ban phát bốn con ngựa cho bốn người. 

6221. “Nào, hỡi nàng Maddĩ, nàng hãy nhìn xem. Quả thật điều kỳ diệu 
được nhìn thấy: Những con ngựa thuần thục đưa trầm đi là những con nai 
với sâc màu hồng.” 
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6222. Athettha pancamo aga 1 so tam rathamayacatha, 
tassa tam yãcitodãsi 2 na cassupahato 3 mano. 

6223. Tato vessantaro rặjã oropetvã sakam janam, 
assãsayĩ assaratham brãhmanassa dhanesino. 

6224. Tvam maddĩ kanhặjinam ganha 4 lahukã 5 esã kanitthikã, 6 
aham jãlim ganhissãmi 7 garuko bhãtiko hi so. 

6225. Rãjã kumãram ãdãya rặjaputtĩ ca dãrikam, 
sammodamãnam 8 pakkãmum annamannapiyamvadã. 9 

Dãnakandam nitthitam. 10 


6226. Yadi keci manựja enti anumagge patipathe, 
maggam te patipucchãma kuhim vankatapabbato. 

6227. Te tattha amhe passitvã karunam 11 paridevayum, 
dukkham te pativedenti dũre vankatapabbato. 

6228. Yadi passanti pavane dãrakã phalite 12 dume, 
tesam phalãnam hetũhi 13 uparodanti dãrakã. 

6229. Rodante dãrake disvã ubbiggã 14 vipulã dumã, 
sayamevonamitvãna upagacchanti dãrake. 

6230. Idam accherakam disvã abbhutam lomahamsanam, 
sãdhukãram pavattesi maddĩ sabbangasobhanã. 

6231. Accheram vata lokasmim abbhutam lomahamsanam, 
vessantarassa tejena sayamevonatã dumã. 

6232. Sankhipimsu patham yakkhã anukampãya dãrake, 
nikkhantadivaseneva cetarattham upãgamum. 

6233. Te gantvã dĩghamaddhãnam cetaratthamupãgamum, 
iddham phĩtam janapadam bahumamsasurodanam. 15 


1 ãgã - Ma, PTS. 

2 patiyãdãsi - Syă. 

3 na cassu pahato - Syã, PTS. 

4 kaụham ganhãhi - Ma, Syã. 

5 lahu - Ma. 

6 kanitthakã - Syã. 

7 gahessãmi - Ma, Syă. 

8 sammodamãnã - Ma, Syă, PTS. 

9 annamannam piyamvadã - Ma, Syã, PTS. 


10 dãnakaụdam nãma - Ma, Syă; 
dãnakhaụdam nitthitam - PTS. 

11 kalunam - Ma; 
kalũnam - Syã. 

12 phaline - Ma. 

13 hetumhi - Ma, Syã. 

14 ubbiddhã - Ma. 

15 surodakam - Syã. 
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6222. Rồi vị Bà-la-môn thứ năm đã đi đến nơi này. Vị ấy đã cầu xin 
Vessantara cỗ xe. Được cầu xin, Vessantara đã cho cỗ xe đến vị ấy. Và tâm ý 
của vị Vessantara này không bị bấn loạn. 


6223. Sau đó, đức vua Vessantara đã bảo nhóm người của mình xuống xe, 
rồi đã vui vẻ bàn giao cỗ xe ngựa cho vị Bà-la-môn tầm cầu tài sản. 


6224. “Này Maddi, nàng hãy bế Kanhajina, nó nhẹ và là em gái. Trâm sẽ 
bồng Jãli, bởi vì nó nặng và là anh trai.” 


6225. Vị vua đã mang theo đứa bé trai, và nàng công chúa mang theo đứa 
bé gái, họ đã cùng nhau vui vẻ lên đường, có lời nói yêu thương với nhau. 

Phẩm BỐ Thí được chấm dứt. 


6226. Môi lúc có những người nào đó đi đến trên con đường cùng chiều, ở 
lối đi ngược chiều, chúng tôi hỏi họ về đường đi rằng: “Núi Vanka ở đâu?” 1 


6227. Tại nơi ấy, sau khi nhìn chúng tôi, những người ấy đã than vãn 
thương xót. Họ cho biết về nỗi khó nhọc rằng: “Núi Vaiìka còn xa lâm.” 


6228. Môi lúc hai đứa trẻ nhìn thấy những cây đã trổ quả ở khu rừng lớn, 
chính vì nguyên nhân của những trái cây ấy mà hai đứa trẻ kêu khóc. 


6229. Sau khi nhìn thấy hai đứa trẻ đang khóc lóc, các thân cây sum suê, 
bị xúc động, đã tự mình hạ thấp xuống và di chuyển đến gần hai đứa trẻ. 


6230. Sau khi nhìn thấy sự kỳ diệu, phi thường, có sự dựng đứng lông 
này, nàng Maddĩ, người phụ nữ có sự xinh đẹp toàn thân, đã thốt lên lời tán 
thẩn (ràng): 

6231. “Thật là điều kỳ diệu ở thế gian, là việc phi thường, có sự dựng đứng 
lông! Các thân cây đã tự mình hạ thấp xuống bởi oai lực của Vessantara.” 


6232. Vì lòng thương tưởng hai đứa trẻ, các Dạ-xoa đã thâu ngắn lại đoạn 
đường. Bọn họ đã đến được đất nước Ceta ngay khi ngày vừa hết. 


6233. Sau khi đã đi đoạn đường dài, bọn họ đã đến được đất nước Ceta, 
xứ sở giàu có, phồn thịnh, có nhiều cơm, rượu, thịt. 


1 Các câu kệ 6226 - 6232 tương tự như các câu kệ 98 -104 của tập Kinh Cariyapitaka - Hạnh 
Tạng (TTPV 42, trang 269). 
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6234. Cetiya 1 parikarimsu 2 disva lakkhanamagatam, 
sukhumãlĩ vatayam ayyã 3 pattikã paridhãvati. 

6235. Vayhãhi pariyãyitvă sivikãya ca khattiyã, 4 
sặjja maddĩ arannasmim pattikã paridhãvati. 

6236. Tam disvã cetapãmokkhã rodamãnã upãgamum, 
kaccinnu 5 deva kusalam kacci deva anãmayam, 
kacci pită arogã 6 te sivĩnaũca anãmayam. 

6237. Ko te balam mahãrặja ko nu te rathamandalam, 
anassako arathako dĩghamaddhãnamãgato, 
kacci nãmittehi 7 pakato anuppattosimam disam. 

6238. Kusalam ceva me sammã 8 atho sammã anãmayam, 
atho pitã arogo 9 me sivĩnanca anãmayam. 

6239. Aham hi kunjaram dappam 10 ĩsãdantam urũỊhavam, 
khettannum sabbayuddhãnam sabbasetam gajuttamam. 

6240. Pandukambalasanchannam pabhinnam sattumaddanam, 
dantim savãỊavĩjanim" setam kelãsasãdisam. 

6241. Sasetacchattam saupatheyyam 12 sãthabbanam 13 sahatthipam, 
aggayãnam rãjavãhim brãhmanãnam adãsaham. 

6242. Tasmim me sivayo kuddhã pitã ca upahato mano, 14 
avaruddhati 15 mam rậjã vankam gacchãmi pabbatam, 
okãsam sammã jãnãtha vane yattha vasãmase. 16 

6243. Svãgatante mahãrặja atho te adurãgatarụ, 
issarosi anuppatto yam idhatthi pavedaya. 

6244. Sãkam bhisam 17 madhum mamsam suddham sãlinamodanam, 
paribhunja mahãrặja pãhuno nosi ãgato. 


1 cetiyo - Ma, Syã, PTS. 

2 parivãrimsu - Ma; 
parikirimsu - PTS. 

3 vata ayya - Ma, PTS; 
vatãyayyã - Syă. 

4 sivikãya rathena ca - Ma. 

5 kacci nu - Ma, Syă. 

6 arogo - Ma; ărogo - PTS. 

7 kaccãmittehi - Ma, Syã; 
kacc’ ãmittehi - PTS. 

8 samma - Ma, PTS. 

9 arogã - Syã. 


10 dajjam - Ma, Syã, PTS. 

11 savãỊabĩjanim - Ma; 
savãla\ặjanim - Syã, PTS. 

12 saupãdheyyam - Ma; 
supattheyyam - Syã. 

13 sãthappanam - Ma. 

14 pitã cupahatomano - Ma, Syã; 
pitã c’ upahato mano - PTS. 

15 avaruddhasi - Ma, Syã. 

16 vasemhase - Syã. 

17 bhimsam - Syã. 
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6234. Sau khi nhìn thấy người phụ nữ có un điểm đi đến, các nàng hầu đã 
vây quanh (nói rằng): “Quả thật vị phu nhân thanh nhã này đi lại bâng đôi 
chan (của ba)!” 


6235. Sau khi đã di chuyển bằng các phương tiện chuyên chở và bằng 
kiệu khiêng, hôm nay, vị nữ Sát-đế-lỵ, nàng Maddĩ ấy đi lại trong khu rừng 
bảng đôi chân (của nàng)! 


6236. Sau khi nhìn thấy vị Vessantara ấy, các lãnh tụ xứ Ceta đã đi đến 
gần, nức nở (nói rằng): “Tâu bệ hạ, phải chăng ngài được an khang? Phải 
chăng ngài được vô sự? Phải chăng phụ thân của ngài được vô bệnh, và xứ 
Sivi được vô sự? 


6237. Tâu đại vương, quân đội của ngài đâu? Cỗ vương xa của ngài đâu 
rồi? Ngài đã đi đường xa đến không có ngựa, không có cỗ xe. Phải chăng ngài 
đã bị các kẻ thù tấn công, rồi ngài đã đến được địa phương này?” 


6238. “Này các thân hữu, tôi được an khang. Này các thân hữu, tôi được 
vô sự. Còn phụ thân của tôi được vô bệnh, và xứ Sivi được vô sự. 


6239, 6240, 6241. Bởi vì tôi đã bố thí đến các vị Bà-la-môn con voi thông 
minh, có ngà như cán cày, xứng đáng để cỡi, biết được địa thế của mọi chiến 
trường, con voi hạng nhất, toàn màu trâng, được choàng lên tấm len màu 
vàng cam, đã phát dục, có (khả năng) nghiền nát đối phương, có ngà, có cây 
quạt lông đuôi bò, màu trâng, tương tự như núi Kelãsa, có chiếc lọng màu 
trắng, có tấm đệm ngồi, có y sĩ chăm sóc, có viên quản tượng, là phương tiện 
di chuyển cao quý dành để chuyên chở đức vua. 1 


6242. Các người dân xứ Sivi giận dữ với tôi về việc này, và phụ hoàng có ý 
bực mình. Đức vua đày đọa tôi, và tôi đi đến núi Vaiìka. Này các thân hữu, 
hãy tìm cho một khoảng trống ở khu rừng mà chúng tôi có thể cư ngụ.” 


6243. “Tâu đại vương, chào mừng ngài đã ngự đến, và việc đi đến tốt lành 
của ngài! Ngài hãy biết rằng ngài là vị chúa tể đã đạt đến vị thế dành cho ngài 
ở nơi này. 


6244. Tâu đại vương, xin ngài hãy thọ dụng rau cải, ngó sen, mật ong, 
thịt, cơm gạo lúa sãli thuần khiết. Ngài đã đến và là khách của chúng tôi.” 


1 So sánh ba câu kệ 6226 - 6228 với ba câu kệ 6036 - 6038 ở trang 359. 
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6245. Patiggahitam' yam dinnam sabbassa agghiyam katam, 
avaruddhati 2 mam rặjã vankam gacchãmi pabbatam, 
okãsam sammã jãnãtha vane yattha vasãmase. 3 


6246. Idheva tãva acchassu cetaratthe rathesabha, 
yãva cetă gamissanti ranno santika yãcitum, 
nijjhãpetum mahãrậjam sivĩnam ratthavaddhanam. 


6247. Tam tam ceta purakkhatva 4 patita laddhapaccaya, 
parivãretvãna gacchanti evam jãnãhi khattiya. 


6248. Ma vo ruccittha gamanam ranno santika yacitum, 
nijjhãpetum mahãrậjam rặjã tattha na issaro. 5 


6249. Accuggata hi sivayo 6 balattha 7 negama ca ye, 

te padhamsetumicchanti 8 rãjãnam mama kãranã. 


6250. Sace esa pavattettha ratthasmim ratthavaddhana, 
idheva rajjam kãrehi cetehi parivãrito. 


6251. Iddham phitancidam rattham iddho janapado maha, 
matim karohi tvam deva rajjassamanusãsitum. 


6252. Na me chando mati atthi rajjassamanusasitum, 
pabbãjitassa ratthasmã cetaputtã sunãtha me. 


6253. Atuttha sivayo assu 9 balattha negama ca ye, 

pabbậjitassa ratthasmã cetã rajj ebhiseca)aưn. 1 " 


6254. Asammodiyampi vo assa accantam mama karana, 
sivĩnam bhandanancãpi viggaho me na ruccati. 


6255. Athassa bhandanam ghoram sampaharo anappako, 
ekassa kãranã mayham himseyyum bahuke jane. u 


1 patiggahĩtam - PTS. 

2 avaruddhati - Ma, Syã. 

3 vasemhase - Syã. 

4 purakkhitvã - Syã. 

5 rãjãpi tattha nissaro - Ma, Syă. 

6 siviyo - Syã. 


7 balaggã - Ma, Syã. 

8 vidhamsetumicchanti - Ma. 

9 ăsum - Ma. 

10 cetã rajje hi secayum - PTS. 

11 himseyya bahuko jano - Ma, Syã. 
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6245. “Vật bố thí đã được chúng tôi nhận lãnh, việc tiếp khách về mọi mặt 
đã được quý vị thực hiện. Nhưng đức vua đày đọa tôi, và tôi sẽ đi đến núi 
Vaiìka. Này các thân hữu, hãy tìm cho một khoảng trống ở khu rừng mà 
chúng tôi có thể cư ngụ.” 


6246. “Tâu đấng thủ lãnh xa binh, xin ngài hãy ở lại ngay tại nơi này, ở 
đất nước Ceta, trong lúc các người dân xứ Ceta sẽ đi đến để yêu cầu trực tiếp 
với đức vua, để giãi bày với đại vương, bậc làm hưng thịnh đất nước Sivi. 


6247. Sau khi tôn vinh ngài đây, được sung sướng với nhân duyên đã đạt, 
các người dân xứ Ceta sẽ tập họp lại và sẽ ra đi, tâu vị Sát-đế-lỵ, xin ngài 
nhận biết như vậy.” 


6248. “Chớ vui thích việc ra đi đến gặp đức vua của các vị để yêu cầu, để 
giãi bày với đại vương. Đức vua ở nơi ấy không phải là vị chúa tể. 


6249. Các đạo quân và các thị dân xứ Sivi quả thật vô cùng giận dữ. Bọn 
họ muốn truất phế vua bởi vì việc làm của tôi.” 


6250. “Nếu việc đó đã xảy ra ở đất nước ấy, tâu vị làm hưng thịnh đất 
nước, xin ngài hãy trị vì vương quốc ngay tại nơi này, ngài được các người 
dân xứ Ceta ủng họ. 


6251. Đất nước này giàu có và phồn thịnh, là xứ sở giàu có và rộng lớn. 
Tâu bệ hạ, xin ngài hãy thực hiện ý định chỉ đạo vương quốc.” 


6252. “Hỡi các con dân xứ Ceta, hãy lắng nghe tôi. Tôi đã bị trục xuất ra 
khỏi đất nước, tôi không có ước muốn hay ý định chỉ đạo vương quốc. 


6253. Các đạo quân và các thị dân xứ Sivi có thể không vui, nếu các người 
dân xứ Ceta làm lẽ phong vương cho kẻ đã bị trục xuất ra khỏi đất nước. 


6254. Sẽ có sự bất hòa trầm trọng giữa các vị bởi vì việc làm của tôi, và 
còn có sự gây gổ của những người dân xứ Sivi; sự cãi vã không được tôi ưa 
thích. 


6255. Rồi sẽ có sự gây gổ khủng khiếp, sự xung đột không phải là ít. Bởi vì 
việc làm của một mình tôi mà nhiều người có thể bị hãm hại. 
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6256. Patiggahitam' yam dinnam sabbassa agghiyam katam, 
avaruddhati 1 2 mam rặjã vankam gacchãmi pabbatam, 
okãsam sammã jãnãtha vane yattha vasãmase. 3 

6257. Taggha te mayamakkhãma yathãpi kusalã tathă, 
rậjisĩ yattha sammanti ãhutaggĩ samãhitã. 

6258. Esa selo mahãrậja pabbato gandhamãdano, 
yattha tvam saha puttehi saha bhariyãya vacchasi. 4 

6259. Tam cetã anusãsimsu assunettã rudammukhã, 
ito gaccha mahãrặja ujum 5 yenuttarãmukho. 

6260. Atha dakkhisi 6 bhaddante vipulam 7 nãma pabbatam, 
nãnãdumaganãkinnam sĩtacchãyam manoramam. 

6261. Tamatikkamma bhaddante atha dakkhisi ãpakam, 8 
nadim ketumatim nãma gambhĩram girigabbharam. 

6262. Puthulomamacchãkinnam supatittham mahodikam, 9 
tattha nahãtvã 10 pivitvã ca assãsetvã ca puttake. 11 

6263. Atha dakkhisi bhaddante nigrodham madhuvipphalam, 12 
rammake sikhare jãtam sĩtacchãyam manoramam. 

6264. Atha dakkhisi bhaddante nãlikam 13 nãma pabbatam, 
nãnãdijaganãkinnam selam kimpurisãyutam. 

6265. Tassa uttarapubbena mucalindo nãma so saro, 
pundarĩkehi sanchanno setasogandhiyehi 14 ca. 

6266. So vanam meghasankãsam dhuvam haritasaddalam, 
sĩhovãmisapekkhĩva vanasandam vigãhaya, 15 
puppharukkhehi sanchannam phalarukkhehi cũbhayam. 


1 patiggahĩtam - PTS. 

2 avaruddhati - Ma, Syã. 

3 vasemhase - Syã. 

4 cacchasi - Ma, Syă; c’ acchasi - PTS. 

5 UJJU - PTS. 

6 dakkhasi - Syã, PTS. 

7 vepullam - Ma, Syã. 

8 atha dakkhisi ãpagam - Ma; 

atha dakkhasi ãpakam - Syă, PTS. 


9 mahodakarp - Ma, Syã, PTS. 

10 nhatvã - Ma; nhãtvã - Syã. 

11 assãsetvã saputtake - Ma, Syã, PTS. 

12 madhupipphalam - Ma. 

13 nãỊikam - Ma. 

14 setasogandhikehi - Ma. 

15 vigãhiya - Syã, PTS. 
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6256. Vật bố thí đã được chúng tôi nhận lãnh, việc tiếp khách về mọi mặt 
đã được các vị thực hiện. Nhung đức vua đày đọa tôi, và tôi sẽ đi đến núi 
Vaiìka. Này các thân hữu, hãy tìm cho một khoảng trống ở khu rừng mà 
chúng tôi có thể cư ngụ.” 


6257. “Đương nhiên, cũng giống như những kẻ dẫn đường thiện xảo, 
chúng tôi sẽ chỉ cho ngài nơi các vị ẩn sĩ của hoàng gia sẽ được an ổn, có các 
ngọn lửa tế thần, có tâm định tĩnh. 


6258. Tâu đại vương, kia là ngọn núi đá Gandhamadana, là nơi mà ngài 
cùng với hai con và người vợ sẽ cư ngụ.” 


6259. Các người dân xứ Ceta với cặp mât ứa lệ, với khuôn mặt đầy nước 
mắt, đã chỉ dẫn cho vị ấy rằng: “Tâu đại vương, từ đây, ngài hãy đi thẳng theo 
hướng bâc. 


6260. Rồi ngài sẽ nhìn thấy ngọn núi tên Vipula, thưa ngài. (Nơi ấy) có 
các cây cối khác loại mọc đông đúc, có bóng râm mát mẻ, làm thích ý. 


6261, 6262. Sau khi đã vượt qua nơi ấy, thưa ngài, rồi ngài sẽ nhìn thấy 
chỗ nước xoáy, có dòng sông tên là Ketumatĩ sâu thẳm, chảy ra từ hang núi, 
đông đúc với những loài cá lớn, có bến tâm xinh đẹp, và có nhiều nước. Ngài 
hãy tắm, uống nước, và thư giãn tại nơi ấy cùng với hai đứa con nhỏ. 


6263. Thưa ngài, rồi ngài sẽ nhìn thấy cây đa có trái ngọt đã được mọc lên 
ở đỉnh đồi đáng yêu, có bóng râm mát mẻ, làm thích ý. 


6264. Thưa ngài, rồi ngài sẽ nhìn thấy ngọn núi tên là Nalika được đông 
đúc với những bầy chim khác loại, là tảng núi đá được loài nhân điểu lui tới. 


6265. Về phía đông bâc của tảng núi đá, hồ nước ấy có tên là Mucalinda, 
được che phủ bởi các bông sen trắng và bởi các bông súng trắng. 


6266. Ngài đây, tựa như con sư tử có sự quan sát con mồi, đã đi sâu vào 
khu rừng rậm, là khu rừng tương tự như đám mây, thường xuyên có lớp cỏ 
xanh bao phủ, được che phủ bởi cả hai loại: các cây cho hoa và các cây ăn 
trái. 
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6267. Tattha bindussara vaggu 1 nanavanna bahu dija, 
kũjantamupakũjanti 2 utusampupphite dume. 

6268. Gantvă girividuggãnam 3 nadĩnam pabhavãni ca, 
so dakkhasi 4 pokkharanim karanjakakudhãyutam. 

6269. Puthulomamacchãkinnam supatittham mahodikam, 5 
samanca caturassanca 6 sãdhum 7 appatigandhiyam. 

6270. Tassã uttarapubbena paọnasãlam amãpaya, 
pannasãlam amãpetvã unchãcariyãya 8 ĩhatha. 

Vanappavesanakhandam nitthitam. 9 


6271. Ahu 10 vasi kalingesu jựjako nama brahmano, 
tassãsi 11 daharã bhariyã nãmenãmittatăpanã. 

6272. Tã nam 12 tattha gatãvocum nadĩudakahãrikã, 13 
thiyo nam paribhãsimsu samãgantvã kutũhalã. 

6273. Amittã nũna te mãtã amitto 14 nũna te pită, 

ye tam jinnassa pãdamsu evam dahariyam satim. 15 

6274. Ahitam vata te nãtĩ mantayimsu rahogată, 

ye tam jinnassa pãdamsu evam dahariyain satim. 

6275. Dukkaram 16 vatate nãtĩ mantayimsu rahogatã, 
ye tam jiọnassa pãdamsu evam dahariyam satim. 

6276. Pãpakam vata te nãtĩ mantayimsu rahogată, 

ye tam jiọnassa pãdamsu evam dahariyain satim. 

6277. Amanãpam vata te nãtĩ mantayimsu rahogatã, 
ye tam jinnassa pãdamsu evam dahariyam satim. 


1 vaggũ - Ma, Syã, PTS. 

2 kujjantam upakujjanti - PTS. 10 ahu - Ma, Syã, PTS. 

3 girividuggãni - Syã. 11 tassãpi - Syă, PTS. 

4 addasa - Ma, Syă. 12 tam - PTS. 

5 mahodakam - Ma, Syã, PTS. 13 nadim udakahãriyã - Ma; 

6 caturamsanca - Ma. nadĩudakahãriyã - Syã. 

7 sãdum - Ma, PTS. 14 amittã - PTS. 

8 unchacariyãya - PTS. 15 evam dahariyam sati - PTS, evamuparipi. 

9 vanapavesanam nãma - Ma; vanappavesanam nãma - Syă. 16 dukkatam - Ma, Syã. 
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6267. Tại nơi ấy, ở thân cây đã được nở rộ hoa lúc vào mùa, nhiều con 
chim có màu sâc khác nhau có giọng hót tròn trịa, có âm thanh ngọt ngào, 
cất tiếng hót hòa theo con chim đang hót. 


6268, 6269. Sau khi đi đến các khe núi hiểm trở và các ngọn nguồn của 
những dòng sông, ngài sẽ nhìn thấy hồ sen có mọc nhiều loại cây karaiya và 
cây kakudha, được đông đúc với những loài cá lớn, có bến tâm xinh đẹp, có 
nhiều nước, có bốn cạnh bâng nhau, tốt lành, không có mùi khó chịu. 


6270. Về phía đông bâc của hồ nước ấy, ngài hãy tạo dựng gian nhà lá. 
Sau khi đã tạo dựng gian nhà lá, ngài hãy cố gắng trong việc thu nhặt củ quả 
để sinh sống.” 

Phẩm Đi Vào Rừng được chấm dứt. 


6271. Có lão Bà-la-môn tên Jujaka cư ngụ ở xứ Kalinga. Ông ấy có người 
vợ trẻ tên là Amittatãpanã. 


6272. Các phụ nữ đội nước ở ngôi làng ấy, sau khi đi đến dòng sông, đã 
nói về nàng ấy. Những người nữ có tánh bộp chộp, sau khi tụ tập lại, đã mắng 
nhiếc nàng ấy rằng: 


6273. “Mẹ của cô chắc chắn là không thương cô, cha của cô châc chằn là 
không thương cô. Họ đã gả cô cho lão già, trong khi cô đang còn trẻ như vậy. 


6274. Các thân quyến của cô quả thật không có lợi ích! Họ đã kín đáo bàn 
bạc. Họ đã gả cô cho lão già, trong khi cô đang còn trẻ như vầy. 


6275. Các thân quyến của cô quả thật có hành động sai trái! Họ đã kín 
đáo bàn bạc. Họ đã gả cô cho lão già, trong khi cô đang còn trẻ như vầy. 


6276. Các thân quyến của cô quả thật là độc ác! Họ đã kín đáo bàn bạc. 
Họ đã gả cô cho lão già, trong khi cô đang còn trẻ như vầy. 


6277. Các thân quyến của cô quả thật không được vừa ý! Họ đã kín đáo 
bàn bạc. Họ đã gả cô cho lão già, trong khi cô đang còn trẻ như vầy. 
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6278. Amanapavasam vasasi 1 jinnena patina saha, 2 
yã tvam vasasi jinọassa matante jĩvitã varam. 

6279. Na hi nũna tuyham kalyãni pită mãtă ca sobhane, 
annam bhattãram vindimsu ye tam jinnassa 3 pãdamsu, 
evam dahariyam satim. 

6280. Duyyittham te 4 navamiyam akatam aggihuttakam, 
ye tam jinnassa pãdamsu evam dahariyam satim. 

6281. Samane brãhmane nũna brahmacariyaparãyane, 5 
sã tvam loke abhisapi 6 sĩlavante bahussute, 

yã tvam vasasi jinnassa evam dahariyam satim. 7 

6282. Na dukkham ahinã dattham na dukkham sattiyã hatam, 
tanca dukkhanca tippanca 8 yam passe jiọnakam patim. 

6283. Natthi khiddã natthi ratĩ 9 jiọnena patinã saha, 
natthi allãpasallãpo jagghitampi 10 na sobhati. 

6284. Yadã ca daharo daharã 11 mantayanti 12 rahogatã, 
sabbesam sokã nassanti 13 ye keci hadayanissitã. 14 

6285. Daharã tvam rũpavatĩ purisãnam abhipatthitã, 15 
gaccha nãtikule accha kim jinno ramayissati. 

6286. Na te brãhmana gacchãmi nadim udakahãriyã, 
thiyo mam paribhãsanti tayã jinnena brãhmana. 

6287. Mã me tvam akarã kammam mã me udakamãhari, 
aham udakamãhissam mã bhoti kupită ahu. 16 

6288. Nãham tamhi kule jãtã yam tvam udakamãhare, 
evam brãhmana jãnãhi na te vacchãmaham 17 ghare. 

6289. Sace me dãsam dãsim vã nãnayisassi brãhmana, 
evam brãhmana jãnãhi na te vacchãmi santike. 


1 vasi - Ma, Syã. 

2 evam dahariyam sati - PTS. 

3 jinna - PTS. 

4 duyittham te - Ma; duyitthante - Syã. 

5 brãhmaụacariyaparãyane - Ma; 
brahmacariyaparãyane - Syã, PTS. 

6 abhissasi - Syă; abhisasi - PTS. 

7 evam dahariyă satĩ - Ma; 
evam dahariyam sati - PTS. 

8 tibbanca - Ma. 


9 rati - Ma, Syã, PTS. 

10 jagghitumpi - Ma. 

11 yadă daharo dahară ca - PTS. 

12 mantayimsu - Syã. 

13 sabbe sokã vinassanti - Syă; 
sabbãsam sokã nassanti - PTS. 

14 hadayassită - Ma, Syã. 

15 purisãnambhipatthitã - Ma, Syã. 

16 mã bhotĩ kuppitã ahu - Syã. 

17 vacchãmiham - Syă. 
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6278. Cô sống cuộc sống không được vừa ý với người chồng già nua. Cô 
đây sống với lão già, cái chết đối với cô còn quý hơn mạng sống. 


6279. Này mỹ nữ, này người đẹp, phải chăng cha và mẹ đã không tìm 
kiếm cho cô người chồng khác? Họ đã gả cô cho lão già, trong khi cô đang 
còn trẻ như vầy. 


6280. Việc tế lễ vào ngày mồng chín của cô sẽ được dâng hiến qua loa, 
việc tế thần lửa của cô sẽ không được thực hiện. Họ đã gả cô cho lão già, 
trong khi cô đang còn trẻ như vầy. 


6281. Phải chăng cô đây, ở thế gian, đã si vả các vị Sa-môn, các vị Bà-la- 
môn có sự nương tựa vào Phạm hạnh, có giới hạnh, có kiến thức? (Kết quả 
là) cô đây sống với lão già, trong khi cô đang còn trẻ như vầy. 


6282. Bị rân cấn không khổ, bị gươm đâm không khổ, nhưng khổ sở và 
đau đớn khi nhìn thấy người chồng già nua. 


6283. Không có sự vui đùa, không có sự khoái lạc cùng với người chồng 
già nua, không có chuyện trò trao đổi, thậm chí nụ cười cũng không rạng rỡ. 


6284. Vào lúc chàng trai và cô gái chuyện trò ở nơi vẳng vẻ, tất cả các nôi 
sầu muộn ẩn náu ở trong tim của hai người đều tiêu tan. 


6285. Cô trẻ trung, có sâc đẹp, được các nam nhân mong ước. Cô hãy bỏ 
đi và hãy ở nhà của các thân quyến, lão già sẽ tạo được điều gì vui sướng?” 


(Lời trao đổi giữa người vợ trẻ và lão Bà-la-môn Jũjaka) 

6286. “Này ông Bà-la-môn, tôi không đi đến dòng sông mang nước về cho 
ông nữa. Này ông Bà-la-môn, các người đàn bà mẳng nhiếc tôi bởi vì ông già 


6287. “Nàng chớ làm công việc cho tôi nữa, chớ mang nước về cho tôi 
nữa. Tôi sẽ mang nước về. Phu nhân chớ có nổi giận.” 


6288. “Ở gia tộc mà tôi sanh ra không có việc ông phải đi mang nước về. 
Tôi sẽ không ở trong nhà của ông nữa, này ông Bà-la-môn, ông hãy biết như 
vậy. 


6289. Này ông Bà-la-môn, nếu ông không dẫn về đứa tôi trai hoặc đứa tớ 
gái cho tôi, tôi sẽ không ở bên cạnh ông nữa, này ông Bà-la-môn, ông hãy 
biết như vậy.” 
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6290. Natthi me sippatthãnam' vã dhanam dhannanca 1 2 brãhmanim, 3 
kutoham dãsam dãsim vã ãnayissãmi bhotiyã, 

aham bhotim upatthissam mã bhoti kupitã ahu. 4 

6291. Ehi te ahamakkhissam yathã me vacanam sutam, 
esa vessantaro rặjã vanke vasati pabbate. 

6292. Tam tvam gantvãna yãcassu dãsam dãsim ca brãhmana, 
so te dassati yãcito dãsam dãsinca khattiyo. 

6293. Jinnohamasmi abalo 5 dĩgho caddhã suduggamo, 
mã bhotĩ paridevesĩ 6 mã ca tvam vimanã ahu, 7 
aham bhotim upatthissam mã bhoti kupitã ahu. 

6294. Yathă agantvã 8 sangãmam ayuddhova 9 parãjito, 
evameva tuvam brahme agantvãva 10 parãjito. 

6295. Sace me dãsam dãsim vã nãnayissasi brãhmana, 
evam brãhmana jãnãhi na te vacchãmaham 11 ghare, 
amanãpam te karissãmi tam te dukkham bhavissati. 

6296. Nakkhatte utupabbesu 12 yadã mam dakkhasilankatam, 
aíìnehi saddhim ramamãnam tam te dukkham bhavissati. 

6297. Adassanena mayham te jiọnassa paridevato, 
bhĩyo 13 vankã ca palitã 14 bahũ hessanti brãhmana. 

6298. Tato so brãhmano bhĩto brãhmaniyã vasãnugo, 
attito kãmarãgena brãhmanim etadabravĩ. 

6299. Pãtheyyam me karohi tvam sankulyã saguỊãni ca, 15 
madhupindikã ca sukatăyo sattubhattanca brãhmani. 

6300. Ãnayissam methunake ubhe 16 dãsakumãrake, 
te tam 17 paricarissanti rattindivamatandită. 

6301. Idam vatvã brahmabandhu patimunci upãhanã, 18 
tato so mantayitvãna bhariyam katvã padakkhinam. 


1 sippathãnam - Ma. 

2 dhanadhannam vã - PTS. 

3 brãhmani - Mai, Syã, PTS. 

4 mã bhotĩ kuppitã ahu - Syã. 

5 dubbalo - Ma, Syă. 

6 mã bhoti patidevesi - Ma; 
mã bhotĩ paridevesi - Syã; 
mã bhoti paridevesi - PTS. 

7 mã bhotĩ vimanã ahu - Syã. 

8 ãgantvã - PTS. 


9 ayuddheva - Syã. 

10 agantvãva - PTS. 

11 vacchãmiham - Syã. 

12 utupubbesu - Ma, Syã, PTS, 

13 bhiyyo - Ma, Syă. 

14 vankã palită ca - Syã. 

15 saủkulã saủguỊãni ca - Syă. 

16 ubho - Ma, Syẳ, PTS. 

17 te ca - Syã. 

18 upãhanam - Syã, PTS. 
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6290. “Này nữ Bà-la-môn, tôi không có căn bản nghề nghiệp, tài sản, 
hoặc lúa gạo, từ đâu tôi sẽ dẫn về đứa tôi trai hoặc đứa tớ gái cho phu nhân? 
Tôi sẽ phục vụ phu nhân. Phu nhân chớ có nổi giận.” 

6291. “Ông hãy đến, tôi sẽ thuật lại cho ông y như lời nói tôi đã nghe 
được: Vị vua Vessantara ấy cư ngụ ở núi Vaiìka. 


6292. Này ông Bà-la-môn, ông hãy đi đến và cầu xin vị ấy đứa tôi trai và 
đứa tớ gái. Được cầu xin, vị Sát-đế-lỵ ấy sẽ cho đứa tôi trai và đứa tớ gái đến 
ông.” 


6293. “Tôi già cả, yếu sức, và đoạn đường đi thì dài, vô cùng hiểm trở. Xin 
phu nhân chớ than vãn, và xin phu nhân chớ có ưu tư. Tôi sẽ phục vụ phu 
nhân. Phu nhân chớ có nổi giận.” 


6294. “Giống như người chưa đi đến chiến trường, còn chưa chiến đấu, 
mà đã bị thua trận, tương tự y như thế, này ông Bà-la-môn, ông còn chưa đi 
mà đã đầu hàng. 


6295. Này ông Bà-la-môn, nếu ông không dẫn về đứa tôi trai hoặc đứa tớ 
gái cho tôi, tôi sẽ không ở trong nhà của ông nữa, này ông Bà-la-môn, ông 
hãy biết như vậy. Tôi sẽ làm điều không vừa ý đối với ông, điều ấy sẽ là nỗi 
khổ đau cho ông. 


6296. Vào những dịp lễ hội theo thời tiết hên quan đến các vì tinh tú, lúc 
ông nhìn thấy tôi, đã được trang điểm, đang vui sướng cùng với những người 
nam khác, điều ấy sẽ là nỗi khổ đau cho ông. 


6297. Trong khi ông bị già nua và than vãn do việc không nhìn thấy tôi, 
này ông Bà-la-môn, người ông sẽ bị còng hơn và nhiều sợi tóc bạc sẽ xuất 
hiến cho ông.” 

6298. Do đó, lão Bà-la-môn ấy bị sợ hãi, bị khốn khổ bởi sự luyến ái trong 
các dục, có sự phục tùng người nữ Bà-la-môn, đã nói với người nữ Bà-la-môn 
điều này: 


6299. “Này nữ Bà-la-môn, nàng hãy chuẩn bị lương thực đi đường cho tôi 
gồm các kẹo mè và các bánh bột đường, các cục mật đã được khéo làm và giỏ 
thức ăn. 

6300. Tôi sẽ dẫn về hai đứa trẻ về làm nô lệ có cùng dòng dõi với nàng. 
Chúng sẽ hầu cận nàng ngày đêm không biếng nhác.” 

6301. Sau khi nói lời này, lão Bà-la-môn đã mang đôi giày vào. Sau đó, lão 
ấy đã dặn dò và đi nhiễu quanh người vợ. 
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6302. Pakkami so runọamukho brahmano sahitabbato, 
sivĩnam nagaram phĩtam dãsapariyesanam caram. 

6303. So tattha gantvã avaca 1 ye tatthãsum samãgatã, 
kuhim vessantaro rãjã kattha passemu khattiyam. 

6304. So jano tam avacãsi 2 ye tatthãsum samãgatã, 
tumhehi brahme pakato atidãnena khattiyo, 
pabbãjito sakã ratthã vanke vasati pabbate. 

6305. Tumhehi brahme pakato atidãnena khattiyo, 
ãdãya puttadãranca vanke vasati pabbate. 

6306. So codito brãhmaniyã brãhmano kãmagiddhimã, 
agham tam patisevittha, 

vane vãỊamigãkinne khaggadĩpinisevite. 

6307. Ãdãya beluvam 3 dandam aggihuttam kamandalum, 
so pãvisi brahãrannam yattha assosi kãmadam. 

6308. Tam pavittham brahãrannam kokã nam parivãrayum, 
vikkandi so vippanattho dũre panthã 4 apakkami. 

6309. Tato so brãhmano gantvă bhogaluddo 5 asannato, 
vankassoharane nattho, 6 

[sunakhehi parivãrito rukkhasminca nisinnova 7 ]; 
imã găthă abhãsatha. 

6310. Ko rãjaputtam nisabham jayantamaparặjitam, 
bhaye khemassa dãtãram ko me vessantaram vidũ. 

6311. Yo yãcatam patitthãsi bhũtãnam dharanĩriva, 
dharanũpamam mahãrặjam ko me vessantaram vidũ. 

6312. Yo yãcatam gatĩ ãsi savantĩnamva sãgaro, 
udadhũpamam 8 mahãrặjam ko me vessantaram vidũ. 

6313. Kalyãnatittham sucimam 9 sĩtũdakam manoramam, 
pundarĩkehi sanchannam yuttam kinjakkharenunã, 
rahadũpamam mahãrặjam ko me vessantaram vidũ. 


1 avacãsi - Syã. 

2 te janã tam avacimsu - Ma, Syã. 

3 beỊuvam - Ma; veluvam - Syã. 

4 pathã - PTS. 

5 bhogaluddho - Ma, Syã, PTS. 


7 imam pãdadvayam Ma, PTS potthakesu na dissati. 

6 vaủkassorohaụe natthe - Ma. 

8 sãgarũpamam - Ma. 

9 supivam - Syã; 
supipim - PTS. 
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6302. Với khuôn mặt đãm lệ, với dáng vẻ đạo sĩ khổ hạnh, lão Bà-la-môn 
ấy, trong khi thực hiện việc tìm kiếm tôi tớ, đã đi đến thành phố phồn thịnh 
của xứ Sivi. 


6303. Sau khi đi đến nơi ấy, lão Bà-la-môn ấy đã nói với những người đã 
tụ tập tại nơi ấy rằng: “Đức vua Vessantara ở đâu? Chúng tôi có thể tìm gặp 
vị sẩt-đe-lỵ ở nơi nào?” 


6304. Đám dân chúng ấy, những người đã tụ tập tại nơi ấy, đã nói với lão 
ấy ràng: “Này Bà-la-môn, bị các ngươi quấy rầy với sự bố thí quá mức, vị Sát- 
đế-lỵ đã bị trục xuất ra khỏi đất nước của mình và cư ngụ ở núi Vahka. 

6305. Này Bà-la-môn, bị các ngươi quấy rầy với sự bố thí quá mức, vị Sát- 
đế-lỵ đã mang theo vợ con và cư ngụ ở núi Vahka.” 


6306. Bị thúc giục bởi nữ Bà-la-môn, lão Bà-la-môn ấy, có sự tham đẳm 
dục vọng, đã theo đuổi sự sai lầm ấy ở trong khu rừng đông đúc các thú dữ, 
được lai vãng bởi loài tê giác và loài báo. 

6307. Mang theo cây gậy bâng gỗ beluva, chiếc muỗng tế thần lửa, và cái 
bình đựng nước, lão ấy đã đi vào khu rừng rộng lớn, nơi lão đã nghe về vị bố 
thí theo ước muốn. 

6308. Khi lão ấy đã đi vào khu rừng rộng lớn, các con chó sói đã vây 
quanh lão ấy. Lão đã kêu thét lên. Bị lạc lối, lão ấy càng đi ra xa khỏi con 
đường. 


6309. Sau đó, lão Bà-la-môn ấy, bị tham đâm của cải, không tự kiềm chế, 
đã lạc mất con đường dẫn đến núi Vahka. [Bị những con chó vây quanh, lão 
đã ngồi ở trên cây.] Lão đã nói lên những lời kệ này: 


6310. “Người nào cho ta biết về vị thái tử hạng nhất, bậc chiến thắng (tâm 
bỏn xẻn), không bị khuất phục? Người nào cho ta biết về Vessantara, vị bố 
thí sự bình an cho kẻ bị sợ hãi? 

6311. Người nào cho ta biết về Vessantara, vị đại vương ví như quả đất? 
Người này là nơi nâng đỡ đối với những kẻ đang cầu xin, tựa như quả đất là 
nơi nâng đỡ đối với các chúng sanh. 

6312. Người nào cho ta biết về Vessantara, vị đại vương ví như biển cả? 
Người này là điểm đến của những kẻ đang cầu xin, tựa như đại dương là 
điểm đến của các dòng sông. 


6313. Người nào cho ta biết về Vessantara, vị đại vương ví như hồ nước, 
có bến tắm xinh đẹp, trong sạch, có nước mát, làm thích ý, được che phủ bởi 
các bông sen trâng, được gân liền với tua nhụy và phấn hoa? 
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6314. Assatthamva pathe jãtam sĩtacchãyam manoramam, 
santãnam vissametãram 1 kilantãnam patiggaham, 
tathũpamam mahãrặjam ko me vessantaram vidũ. 

6315. Nigrodhamva pathe jãtam sĩtacchãyam manoramam, 
santãnam vissametãram kilantãnam patiggaham, 
tathũpamam mahãrặjam ko me vessantaram vidũ. 

6316. Ambam iva pathe jãtam sĩtacchãyam manoramam, 
santãnam vissametãram kilantãnam patiggaham, 
tathũpamam mahãrặjam ko me vessantaram vidũ. 

6317. Sãlam iva pathe jãtam sĩtacchãyam manoramam, 
santãnam vissametãram kilantãnam patiggaham, 
tathũpamam mahãrặjam ko me vessantaram vidũ. 

6318. Dumam iva pathe jãtam sĩtacchãyam manoramam, 
santãnam vissametãram kilantănam patiggaham, 
tathũpamam mahãrặjam ko me vessantaram vidũ. 

6319. Evanca me vilapato pavitthassa brahãvane, 
aham jãnanti yo vajjã nandim so janaye mamam. 2 


6320. Evanca me vilapato 3 pavitthassa brahãvane, 
aham jãnanti yo vajjã (vessantaranivesanam 4 ), 
tãya so ekavãcãya pasave puíĩnam anappakam. 


6321. Tassa ceto patissosi aranne 5 luddako caram, 6 
tumhehi brahme pakato atidãnena khattiyo, 
pabbãjito sakã ratthã vanke vasati pabbate. 

6322. Tumhehi brahme pakato atidãnena khattiyo, 
ãdãya puttadãranca vanke vasati pabbate. 

6323. Akiccakãrĩ dummedho ratthã vivanamãgato, 7 
rậjaputtarn gavesanto bako macchamivodake. 


1 visametãram - Ma, Syã. 

2 mama - Ma, Syã. 

3 yo me evam vilapato - PTS. 


4 nivasanam - Sya. 6 caro - Sya. 

5 arannam - Syã. 7 pavanamãgato - Ma. 
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6314. Tựa như cây sung mọc ở đường lộ, có bóng mát, làm thích ý, là nơi 
nghỉ dưỡng của những người bị mệt mỏi, là nơi tiếp đón những người bị mệt 
nhọc, người nào cho ta biết về Vessantara, vị đại vương ví như thế ấy? 


6315. Tựa như cây đa mọc ở đường lộ, có bóng mát, làm thích ý, là nơi 
nghỉ dưỡng của những người bị mệt mỏi, là nơi tiếp đón những người bị mệt 
nhọc, người nào cho ta biết về Vessantara, vị đại vương ví như thế ấy? 


6316. Tựa như cây xoài mọc ở đường lộ, có bóng mát, làm thích ý, là nơi 
nghỉ dưỡng của những người bị mệt mỏi, là nơi tiếp đón những người bị mệt 
nhọc, người nào cho ta biết về Vessantara, vị đại vương ví như thế ấy? 


6317. Tựa như cây sãla mọc ở đường lộ, có bóng mát, làm thích ý, là nơi 
nghỉ dưỡng của những người bị mệt mỏi, là nơi tiếp đón những người bị mệt 
nhọc, người nào cho ta biết về Vessantara, vị đại vương ví như thế ấy? 


6318. Tựa như cội cây mọc ở đường lộ, có bóng mát, làm thích ý, là nơi 
nghỉ dưỡng của những người bị mệt mỏi, là nơi tiếp đón những người bị mệt 
nhọc, người nào cho ta biết về Vessantara, vị đại vương ví như thế ấy? 


6319. Và trong lúc than van như vậy, ta đã đi vào khu rừng rộng lớn. 
Người nào có thế nói rằng: ‘Tôi biết (chỗ ngụ của Vessantara),’ người ấy tạo 
ra nỗi vui mừng cho ta. 


6320. Và trong lúc than van như vậy, ta đã đi vào khu rừng rộng lớn. 
Người nào có thể nói rằng: ‘Tôi biết (chỗ ngụ của Vessantara),’ với một lời 
nói ấy, người ấy có thể tạo nên phước báu không phải là ít.” 


6321. Có gã thợ săn người xứ Ceta đang đi trong rừng đã đáp lại lão ấy 
ràng: “Này Bà-la-môn, bị các ngươi quấy rầy với sự bố thí quá mức, vị Sát-đế- 
lỵ đã bị trục xuất ra khỏi đất nước của mình và cư ngụ ở núi Vaiìka. 


6322. Này Bà-la-môn, bị các ngươi quấy rầy với sự bố thí quá mức, vị Sát- 
đế-lỵ đã mang theo vợ con và cư ngụ ở núi Vanka. 


6323. Kẻ ngu muội, không có làm phận sự gì, đã rời khỏi đất nước đi vào 
rừng tìm kiếm vị thái tử, tựa như con cò đang tìm bẳt cá ở vũng nước. 
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6324. Tassa tyaham na dassami jivitam idha brahmana, 
ayam hi te mayã nunno saro pãssati 1 lohitam. 


6325. Siro te vajjhayitvana hadayam chetva sabandhanam, 

panthasakunam yajissãmi tuyham mamsena brãhmana. 


6326. Tuyham mamsena medena matthakena ca brahmana, 
ãhutim paggahessãmi chetvãna hadayam tava. 


6327. Tam me suyittham suhutam tuyham mamsena brahmana, 
na ca tvam rậjaputtassa bhariyam putte ca nessasi. 


6328. Avajjho brahmano duto cetaputta sunohi me, 

tasmã hi dũtam na hananti 2 esa dhammo sanantano. 


6329. Nijjhatta sivayo’’ sabbe pita nam datthumicchati, 
mãtã ca dubbalã tassa acirã cakkhũni jĩyare. 


6330. Tesaham pahito duto cetaputta sunohi me, 
rặjaputtaĩn nayissãmi yadi jãnãsi samsa me. 


6331. Piyassa me piyo dũto punnapattam dadãmi te, 

imanca madhuno tumbam migasatthiíìca brãhmana, 
tanca te desamakkhissam yattha sammati kãmado. 

Jũjakapabbam nitthitam. 4 


6332. Esa selo mahabrahme pabbato gandhamadano, 
yattha vessantaro rậjã saha puttehi sammati. 


6333. Dharento brahmanam vannam 5 asadanca masam jatam, 
cammavãsĩ chamã seti jãtavedam namassati. 


6334. Ete nĩla padissanti nanaphaladhara duma, 
uggatã abbhakũtam va 6 nĩlã anjanapabbatã. 


1 pissati - Ma. 

2 hanti - Ma, Syã. 

3 siviyo - Syã. 


4 jũjakapabbam nãma - Ma, Syã. 

5 brãhmanavaụnam - Ma, Syã. 

6 abbhakũtãva - Ma, Syã, PTS. 
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6324. Này Bà-la-môn, ta sẽ không ban cho lão đây còn mạng sống ở nơi 
này, bởi vì mũi tên này, được ta bấn ra, sẽ uống máu của lão. 


6325. Mũi tên, sau khi giết chết lão, sẽ cât đứt trái tim cùng với thớ thịt. 
Này Bà-la-môn, ta sẽ cúng tế loài chim ở con đường với thịt của lão. 


6326. Này Bà-la-môn, ta sẽ cât đứt trái tim của lão, rồi dâng lên làm vật 
cúng tế cùng với phần thịt, phần mỡ, và cái đầu của lão. 


6327. Này Bà-la-môn, khi trái tim ấy đã khéo được hiến dâng, đã khéo 
được cúng tế cùng với thịt của lão, lão sẽ không dẫn đi vợ và các con của vị 
thái tử.” 


6328. “Này cậu trai xứ Ceta, hãy lẳng nghe ta. Vị Bà-la-môn là người sứ 
giả, không được giết hại. Chính vì thế, người ta không giết sứ giả; điều này là 
quy luật cổ xưa. 


6329. Mọi người dân Sivi đã suy nghĩ lại. Phụ hoàng muốn gặp vị ấy, và 
mẫu hậu của ngài ấy yếu sức, không bao lâu nữa cặp mắt sẽ hư hoại. 


6330. Ta là người sứ giả đã được họ phái đi. Này cậu trai xứ Ceta, hãy 
lâng nghe ta. Ta sẽ đưa vị thái tử đi. Nếu ngươi biết, ngươi hãy chỉ cho ta.” 


6331. “Lão là vị sứ giả yêu quý của người mà ta yêu quý. Này Bà-la-môn, 
ta sẽ cho lão được thành tựu trọn vẹn, cùng với hũ mật ong này và đùi thịt 
nai. Ta sẽ nói cho lão về khu vực ấy, nơi mà vị bố thí theo ước muốn cư ngụ.” 
Đoạn Về Bà-la-môn Jũjaka được chấm dứt. 


6332. “Này vị Bà-la-môn vĩ đại, kia là ngọn núi đá Gandhamadana, là nơi 
đức vua Vessantara cư ngụ cùng với hai con. 


6333. Vị ấy đang khoác vào bộ dạng Bà-la-môn, mang móc câu và muông 
tế thần lửa, tóc bện, mặc y phục da thú, nẳm trên đất, tôn thờ thần lửa. 


6334. Những nơi màu xanh ngắt được nhìn thấy kia là những giống cây 
mang các trái khác loại, và những ngọn núi của giống cây aíyana, có màu 
xanh um, được vươn lên tận đỉnh của đám mây. 
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6335. Dhavassakanna khadira sala phandanamaluva, 
sampavedhanti 1 vãtena sakim pĩtãva mãnavã. 

6336. Upari dumapariyãyesu samgĩtiyova sũyare, 2 
najjuhã kokilasanghã 3 sampatanti dumã dumam. 

6337. Avhayanteva gacchantam sãkhãpannasameritã, 4 
ramayanteva ãgantum 5 modayanti nivãsinam, 6 
yattha vessantaro rặjã saha puttehi sammati. 

6338. Dhãrento brãhmanam vannam 7 ăsadanca masam jatam, 
cammavãsĩ chamã seti jãtavedam namassati. 


6339. Amba kapittha panasa sala jambu vibhĩtaka, 8 
harĩtakĩ ãmalakã assatthã badarãni 9 ca. 

6340. Cãru timbarukkhã cettha nigrodhã ca kapitthanã, 
madhu madhukã thevanti nĩce pakkã cudumbarã. 

6341. Pãrevatã bhaveyyã ca muddikã ca madhutthikã, 
madhum anelakam tattha sakamãdãya bhunjare. 

6342. Annettha pupphitã ambã anne titthanti domilã, 10 
anne ãmã ca pakkã ca bhekavannã 11 tadũbhayam. 

6343. Athettha hetthã puriso ambapakkãni ganhati, 
ãmãni ceva pakkãni vannagandharasuttame. 12 

6344. Ateva 13 me acchariyam hinkãro patibhãti mam, 
devãnamiva ãvãso sobhati nandanũpamo. 

6345. Vibhedikã 14 nãỊikerã khajjurĩnam brahãvane, 
mãlãva ganthitã thanti dhajaggãneva dissare, 
nãnãvannehi pupphehi 15 nabham tãrãcitãmiva. 

6346. Kutajĩ kutthatagarã 16 pãtaliyo ca pupphitã, 
punnãgã giripunnãgã koviỊãrã ca pupphitã. 


1 sampavedhenti - Syă. 

2 suyyare - Ma, Syă. 

3 kokilã saủghã - Syã, PTS. 

4 sãkhãpattasamĩritã - Ma, Syã; 
sãkhãpattasameritã - PTS. 

5 ãgantam - Ma. 

6 nivãsanam - Syã. 

7 brãhmaụavannam - Ma, Syã. 

8 vibhedakã - Syã. 


9 padarăni - PTS. 

10 dovilã - Ma, Syã, PTS. 

11 bhiủgavannã - Syã. 

12 rasuttamã - Syã. 

13 ath’ eva - PTS. 

14 vibhedakã - Syã. 

15 puppheti - Ma. 

16 kutthataggarã - Syã; 
kuịịhatagarĩ - PTS. 
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6335. Các loại cây dhava, cây long thọ, cây nhục quế, cây sãla, các giống 
dây leo run rẩy, đung đưa theo làn gió, tựa như những chàng trai trẻ lảo đảo 
một khi đã uống say. 

6336. Ở phía trên những hàng cây, tựa như có những cuộc hòa nhạc được 
nghe tiếng. Các con chim najjuha, các bầy chim cu cu (líu lo) bay nhảy từ cây 
này sang cây khác. 


6337. Các chiếc lá của những cành cây được lay động tựa như mời gọi 
người đang đi đến, tựa như làm cho khách đi đến được vui thích, khiến người 
trú ngụ được hài lòng; nơi ấy đức vua Vessantara cư ngụ cùng với hai con. 

6338. Vị ấy đang khoác vào bộ dạng Bà-la-môn, mang móc câu và muỗng 
tế thần lửa, tóc bện, mặc y phục da thú, nằm trên đất, tôn thờ thần lửa. 

6339. (Ở tại nơi này) có các cây xoài, các cây táo rừng, các cây mít, các cây 
sãla, các cây mận, các cây vibhữaka, các cây harĩtakĩ, các cây ãmalakã, các 
cây sung, và các cây táo ta. 

6340. Và ở tại nơi này có các cây timba xinh đẹp, các cây đa, và các cây 
táo rừng, các cây madhuka có vị ngọt chiếu sáng, và các cây sung có trái chín 
ở chỗ thấp. 


6341. Các cây parevata, các cây chuối có trái dài, các cây nho, và các tổ có 
mật ong. Tại nơi ấy, có thể tự mình lấy mật ong tinh khiết và thọ dụng. 

6342. Ở tại nơi này, có một số cây xoài đã được trổ bông, một số khác tồn 
tại và đã được kết trái, một số khác có trái còn non và đã chín, cả hai (loại trái 
còn non và đã chín) có màu sâc như của con nhái. 

6343. Và ở nơi này, con người đứng ở bên dưới hái những trái xoài chín. 
Những trái chín và luôn cả những trái còn non là hạng nhất về màu sâc, mùi 
thơm, và hương vị. 

6344. Quả thật là điều quá sức kỳ diệu đối với tôi! Tiếng kêu ‘ủa’ lóe lên ở 
tôi. Chỗ ngụ chiếu sáng như là của chư Thiên, tương tự khu vườn Nandana. 

6345. Ở khu rừng rộng lớn của những cây chà là, có các cây lá cọ và các 
cây dừa đứng thẳng, tựa như những tràng hoa đã được kết lại, được nhìn thấy 
tựa như những cây cờ hiệu, với những bông hoa có nhiều màu sâc khác nhau 
tựa như các chòm sao điểm tô bầu trời. 

6346. Các cây kutaji, các cây kuttha, các cây tagara, và các cây pãtalĩ đã 
được trổ hoa. Các cây nguyệt quế, các cây nguyệt quế núi, và các cây koviỊãĩ'ã 
đã được trổ hoa. 
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6347. Uddalaka 1 somarukkha agarubhalliyo 2 bahu, 
puttajĩvã 3 ca kakudhã 4 asanã cettha pupphitã. 

6348. Kutajã salalã 5 nĩpã kosambalabựịã 6 dhavã, 
sãlã ca pupphitã tattha palãlakhalasannibhã. 

6349. Tassãvidũre pokkharanĩ bhũmibhãge manorame, 
padumuppalasanchannã devãnamiva nandane. 

6350. Athettha puppharasamattã kokilã manjubhãnikã, 
abhinãdenti pavanam 7 utusampupphite dume. 

6351. Bhassanti makarandehi pokkhare pokkhare madhũ, 
athettha vãtã vãyanti dakkhinã atha pacchimã, 
padumakinjakkharenũhi okiọno hoti assamo. 

6352. Thũlã singhãtakã cettha samsãdiyã 8 9 pasãdiyã, 
macchakacchapavyãviddhã q bahũ cettha mupayãnakã, 
madhum bhimsehi 10 savati khĩram sappi mulãlihi. 11 

6353. Surabhi tam vanam vãti nãnãgandhasameritam, 12 
sammaddateva 13 gandhena pupphasãkhãhi tam vanam, 
bhamarã pupphagandhena samantãmabhinãditã. 

6354. Athettha sakunã santi nãnãvannã bahũ 14 dijã, 
modanti saha bhariyãhi annamannam pakũjino. 

6355. Nandikã jĩvaputtã ca jĩvaputtã ca piyã ca no, 15 
piyã puttã piyã nandã dijã pokkharanĩgharã. 

6356. Mãlãva ganthitã thanti dhajaggãneva dissare, 
nãnãvannehi pupphehi kusalehi 16 sugandhikã, 17 
yattha vessantaro rặjã saha puttehi sammati. 

6357. Dhãrento brãhmanam vannam 18 ãsadam ca masam jatam, 
cammavãsĩ chamã seti jãtavedam namassati. 


1 uddhãlakã - Syã, PTS. 

2 agaruphalliyã - Ma; 
agarubhalliyã - Syã. 

3 pattajĩvã - Syã. 

4 kukkutã - Syã. 

5 salaỊã - Ma, Syã, PTS. 

6 kosambã labujã - Ma. 

7 tam vanam - Syã. 

8 sasãdiyă - Syã. 

9 byãviddhã - Ma; 

byăvidhã - Syã; vyãvidhã - PTS. 


10 bhisehi - Ma. 

11 khirasappimu]ãlibhi - Ma; 
khĩram sappi muỊãlibhi - Syă, PTS. 

12 samoditam - Ma. 

13 samoditeva - Syã. 

14 nãnãvannabahũ - PTS. 

15 jĩvaputtã piyã ca no - Ma, Syã, PTS. 

16 kusaleheva - Ma, PTS. 

17 suganthitã - Ma, Syã. 

18 brãhmanavannam - Ma, Syã. 
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6347. Các cây bã đậu, các cây soma, các cây kỳ nam, và các cây bhallĩ là có 
nhiều. Các cây puttajĩva, các cây kakudha, và các cây asana ở nơi này đã 
được trổ hoa. 

6348. Các cây kutaja, các cây salala, các cây nĩpa, các cây kosamba, các 
cây sa kê, các cây dhava, và các cây sãla đã được trổ hoa ở tại nơi ấy, tương 
tự như những đống rơm. 

6349. Không xa khu rừng ấy, ở vùng đất làm cho thích ý, có một cái hồ 
được che phủ bởi các giống sen hồng và sen xanh, tựa như (hồ nước Nandã) 
ở khu vườn Nandana của chư Thiên. 


6350. Rồi ở nơi này, tại thân cây đã được nở rộ hoa lúc vào mùa, các con 
chim cu cu có giọng hót du dương, bị ngất ngây bởi mật của các bông hoa, 
làm vang động khu rừng. 


6351. Những giọt mật với các bụi phấn hoa nhỏ xuống ở mỗi chiếc lá sen. 
Rồi ở nơi này, có các làn gió thổi từ hướng nam rồi từ hướng tây; khu ẩn cư 
được rải râc bởi bụi phấn từ tua nhụy của các hoa sen. 

6352. Ở nơi này, có các cây siĩìghãtaka thô kệch, các giống lúa tự nhiên 
samsãdỉyã và pasãdiyã. Và ở nơi này, có nhiều con cua di chuyển cùng với 
các con cá và rùa. Có mật ngọt tiết ra từ các củ sen, rồi sữa và bơ lỏng tiết ra 
từ các rễ sen. 

6353. Có mùi thơm ngát thổi vào khu rừng ấy, hòa quyện cùng với các 
hương thơm khác loại. Khu rừng ấy dường như làm cho con người say đẳm 
với hương thơm, với những cành hoa. Các con ong kêu vo ve ở khâp các nơi 
bởi mùi thơm của các bông hoa. 


6354. Rồi ở nơi này, còn có những con chim, gồm nhiều loài chim có các 
màu sâc khác nhau. Chúng vui đùa cùng với các con chim mái, hót líu lo với 
nhau. 


6355. Có bốn loài chim làm tổ cạnh hồ nước, có bốn tiếng hót khác nhau, 
chúc mừng vị Vessantara sống vui vẻ, hạnh phúc cùng với hai con yêu dấu. 


6356. Tựa như những tràng hoa đã được kết lại đứng thẳng, có mùi thơm 
ngát với những bông hoa có nhiều màu sâc khác nhau bởi các tay thợ thiện 
xảo, tựa như những cây cờ hiệu được nhìn thấy, nơi ấy đức vua Vessantara cư 
ngụ cùng với hai con. 

6357. Vị ấy đang khoác vào bộ dạng Bà-la-môn, mang móc câu và muỗng 
tế thần lửa, tóc bện, mặc y phục da thú, nằm trên đất, tôn thờ thần lửa.” 


413 



Khuddakanikaye - JatakapaỊi III 


547. Mahavessantarajatakarn 


6358. Idanca me sattubhattam madhuna patisamyutam, 
madhupindikã ca sukatãyo sattubhattam dadãmi te. 

6359. Tuyheva sambalam hotu nãham icchãmi sambalam, 
itopi' brahme ganhãhi gaccha brahme yathãsukham. 

6360. Ayam ekapadĩ eti ựjum gacchati assamam, 
isĩpi 1 2 accuto tattha pankadanto rajassiro, 

dhãrento brãhmanam vannam ãsadanca masam jatam. 

6361. Cammavãsĩ chamã seti jãtavedam namassati, 

tam tvam gantvãna pucchassu so te maggam pavakkhati. 

6362. Idam sutvã brahmabandhu cetam katvã padakkhinam, 
udaggacitto pakkãmi yenãsi accuto isi. 

CũỊavanavannanã nitthitã. 3 


6363. Gacchanto so bharadvajo addasa accutam isim, 
disvãna tam bhãradvãjo sammodi isinã saha. 

6364. Kaccinnu 4 bhoto kusalam kacci bhoto anãmayam, 
kacci unchena yãpesi 5 kacci mũlaphalã bahũ. 

6365. Kacci damsã ca 6 makasã ca appameva sirimsapã, 7 
vane vãỊamigãkinne kacci himsã na vijjati. 

6366. Kusalanceva me brahme atho brahme anãmayam, 
atho unchena yãpemi atho mũlaphalã bahũ. 

6367. Atho damsã ca makasã ca appameva sirimsapã, 
vane vãỊamigãkiọọe himsã mayham na vijjati. 

6368. Bahũni cassa pũgãni s assame vasato 9 mama, 
nãbhijãnãmi uppannam ãbãdham amanoramam. 

6369. Svãgatam te mahãbrahme atho te adurãgatam. 
anto pavisa bhaddante pãde pakkhãlayassu te. 

6370. Tindukãni 10 piyãlãni madhuke kãsumãriyo, 11 
phalãni khuddakappãni bhunja brahme varam varam. 


1 ito hi - PTS. 

2 isi pi - PTS. 

3 cullavanavaụnanã - Ma, Syã. 

4 kacci nu - Ma, Syă, PTS. 

5 yãpetha - Syã. 

6 kacci damsã makasã ca - Ma, Syã. 


7 sarĩsapã - Ma. 

8 vassapũgãni - Ma, Syã, PTS. 

9 sammato - Syã. 

10 tindukãni - Syã, PTS. 

11 kãsamãriyo - Syă. 
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(Lời Bà-la-môn Jũjaka) 

6358. “Đây là phần ăn lúa mạch của ta đã được trộn đều với mật ong, và 
các cục mật ong đã khéo được vo lại. Ta biếu ngươi phần ăn lúa mạch của ta.” 

6359. “Hãy để lại phần ăn đi đường cho chính ông. Tôi không cần phần 
ăn đi đường. Này vị Bà-la-môn, ông hãy bât đầu từ đây. Này vị Bà-la-môn, 
ông hãy đi một cách thoải mái. 

6360. Lối đi bộ này đi đến, đi thẳng đến khu ẩn cư. Tại nơi ấy, còn có vị 
ẩn sĩ Accuta, có răng bị đóng bợn, có đầu lấm bụi, đang khoác vào bộ dạng 
Bà-la-môn, mang móc câu và muỗng tế thần lửa, tóc bện. 

6361. Vị ấy, mặc y phục da thú, nàm trên đất, tôn thờ thần lửa. Ông hãy đi 
đến và hỏi vị ấy. Vị ấy sẽ chi đường cho ông.” 

6362. Nghe xong điều này, vị thân quyến của đấng Brahmã đã đi nhiễu 
quanh người thợ săn xứ Ceta, rồi với tâm phấn khởi, đã khởi hành đi đến nơi 
vị ẩn sĩ Accuta đang ở. 

Phần Mô Tả Khu Rừng Nhỏ được chấm dứt. 


6363. Trong lúc đang đi, lão (Jũjaka) dòng họ Bhãradvặja ấy đã nhìn thấy 
vị ẩn sĩ Accuta. Sau khi nhìn thấy vị ấy, lão Bhãradvặja đã tỏ ra thân thiện với 
vị ẩn sĩ ấy ràng: 

6364. “Thưa ngài, phải chăng ngài được an khang? Thưa ngài, phải chăng 
ngài được vô sự? Phải chăng ngài nuôi sống bàng việc thu nhặt? Phải chăng 
có nhiều rễ củ và trái cây? 1 

6365. Phải chăng có rất ít ruồi, muỗi, và các loài bò sát? Phải chăng 
không có sự hãm hại ở khu rừng đông đúc các loài thú dữ?” 

(Lời vị ẩn sĩ Accuta) 

6366. “Này vị Bà-la-môn, tôi được an khang. Và này vị Bà-la-môn, tôi 
được vô sự. Tôi nuôi sống bàng việc thu nhặt. Rễ củ và trái cây có nhiều. 

6367. Có rất ít ruồi, muỗi, và các loài bò sát. Không có sự hãm hại đến với 
tôi ở khu rừng đông đúc các loài thú dữ. 

6368. Và có nhiều cây cau cho tôi đây khi tôi sống ở khu ẩn cư. Tôi không 
biết đến bệnh tật không thích ý đã được sanh khởi. 

6369. Này vị Bà-la-môn vĩ đại, chào mừng ông đã đến và việc đi đến tốt 
lành của ông. Này ông, xin ông hãy đi vào bên trong. Xin ông hãy rửa sạch 
hai bàn chân của ông. 

6370. Này vị Bà-la-môn, có các loại trái cây tinduka, piyãla, madhuka, 
kãsumãrĩ ngọt như mật ong, xin ông hãy thưởng lãm các trái ngon nhất. 2 


1 Các câu kệ 6364 - 6372 tương tự như các câu kệ 3662 - 3670 của Jatakapaịỉ - Bỡn Sanh II 
(TTPV tập 33, trang 311). 

2 Hai câu kệ 6370 và 6371 giống hai câu kệ 4556 và 4557 ở các trang 65 và 67, 4617 và 4618 
ở trang 77. 
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6371. Idampi paniyam sitam abhatam girigabbhara, 
tato piva mahãbrahme sace tvam abhikankhasi. 

6372. Patiggahĩtam yam dinnam sabbassa agghiyam katam, 
sanjayassa sakam puttam sivĩhi vippavãsitam, 
tamaham dassanamãgato yadi jãnãsi samsa me. 

6373. Na bhavam eti puíìnattham sivirậjassa dassanam, 
maníìe bhavam patthayati raníĩo bhariyam patibbatam. 

6374. Manne kanhặjinam dãsim jãlim dãsanca icchasi, 
athavã tayo mãtãputte arannã netumãgato, 

na tassa bhogã vijjanti dhanam dhaníìanca 1 brãhmana. 

6375. Akuddharũpãham 2 bhoto 3 nãham yãcitumãgato, 
sãdhu dassanamariyãnam sannivãso sadã sukho. 

6376. Aditthapubbo sivirãjã sivĩhi vippavãsito, 
tamaham dassanamãgato yadi jãnãsi samsa me. 

6377. Esa selo mahãbrahme pabbato gandhamãdano, 
yattha vessantaro rặjã saha puttehi sammati. 

6378. Dhãrento brãhmanam vannam 4 ãsadanca masam jatam, 
cammavãsĩ chamã seti jãtavedam namassati. 

6379. Ete nĩlã padissanti nãnãphaladharã dumã, 
uggatã abbhakũtãva nĩlã anjanapabbatã. 

6380. Dhavassakannã khadirã sãlã phandanamãluvã, 
sampavedhanti 5 vãtena sakim pĩtãva mãnavã. 

6381. Upari dumapariyãyesu samgĩtiyova sũyare, 6 
najjuhã kokilasanghã 7 sampatanti dumã dumam. 

6382. Avhayanteva gacchantam sãkhãpattasameritã, 8 
ramayanteva ãgantum 9 modayanti nivãsinam, 
yattha vessantaro rặjã saha puttehi sammati. 


1 dhanadhannanca - PTS. 

2 akuddharũpoham - Ma, Syã. 

3 bhotã - PTS. 

4 brãhmaụavannam - Ma, Syã. 

5 sampavedhenti - Syă, PTS. 


suyyare - Ma, Syă. 
kokilã saủghã - Syã, PTS. 
sãkhãpattasamĩritã - Ma, Syã, 
ãgantam - Ma. 
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6371. Cũng có nước uống mát lạnh này được mang lại từ hang núi, này vị 
Bà-la-môn vĩ đại, xin ông hãy uống nước từ nơi ấy nếu ông muốn.” 

6372. “Vật bố thí đã được tôi nhận lãnh, việc tiếp khách về mọi mặt đã 
được ngài thực hiện. Có người con trai ruột của đại vương Sanjaya đã bị lưu 
đày bởi những người dân xứ Sivi. Ta đi đến để gặp vị ấy; nếu ngài biết, xin 
ngài hãy chỉ cho ta.” 

6373. “Ông đi đến gặp đức vua xứ Sivi không có mục đích tốt lành. Tôi 
nghĩ rằng ông ước ao người vợ chung thủy của đức vua. 

6374. Tôi nghĩ rằng ông muốn Kanhậjinã là tớ gái và Jãli là tôi trai. Hay 
là ông đã đi đến để đưa ba mẹ con rời khỏi khu rừng. Này vị Bà-la-môn, các 
của cải, tài sản, và lúa gạo của vị vua ấy không thấy có.” 


6375. “Thưa ngài đạo sĩ, ta không có dáng vẻ giận dữ, ta không đi đến để 
cầu xin. Việc nhìn thấy các bậc thánh thiện là tốt đẹp. Việc cộng trú (với họ) 
luôn luôn an lạc. 

6376. Từ khi đức vua xứ Sivi bị lưu đày bởi những người dân xứ Sivi, ta 
chưa được gặp lại. Ta đi đến để gặp vị ấy; nếu ngài biết, xin ngài hãy chỉ cho 
ta.” 


6377. “Này vị Bà-la-môn vĩ đại, kia là ngọn núi đá Gandhamadana, là nơi 
đức vua Vessantara cư ngụ cùng với hai con. 1 

6378. Vị ấy đang khoác vào bộ dạng Bà-la-môn, mang móc câu và muỗng 
tế thần lửa, tóc bện, mặc y phục da thú, nẳm trên đất, tôn thờ thần lửa. 

6379. Những nơi màu xanh ngắt được nhìn thấy kia là những giống cây 
mang các trái khác loại, và những ngọn núi của giống cây aiyana, có màu 
xanh um, được vươn lên tận đinh của đám mây. 


6380. Các loại cây dhava, cây long thọ, cây nhục quế, cây sãla, các giống 
dây leo run rẩy, đung đưa theo làn gió, tựa như những chàng trai trẻ lảo đảo 
một khi đã uống say. 

6381. Ở phía trên những hàng cây, tựa như có những cuộc hòa nhạc được 
nghe tiếng. Các con chim najjuha, các bầy chim cu cu (líu lo) bay nhảy từ cây 
này sang cây khác. 

6382. Các chiếc lá của những cành cây được lay động tựa như mời gọi 
người đang đi đến, tựa như làm cho khách đi đến được vui thích, khiến người 
trú ngụ được hài lòng; nơi ấy đức vua Vessantara cư ngụ cùng với hai con. 


1 Các câu kệ 6377 - 6383 giống các câu kệ 6332 - 6338 ở các trang 408 - 411. 
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6383. Dharento brahmanam vannam 1 asadanca masam jatam, 
cammavãsĩ chamã seti jãtavedam namassati. 

6384. Karerimãlã 2 vitatã bhũmibhãge manorame, 
saddalãharitã bhũmi na tatthuddhamsate rajo. 

6385. Mayũragĩvasankãsã tũlaphassasamũpamã, 
tinãni nãtivattanti samantă caturangulã. 

6386. Ambã jambũ kapitthă ca nĩce pakkã udumbarã, 3 
paribhogehi rukkhehi vanam tam rativaddhanam. 

6387. VeỊuriyavannũpanibham 4 macchagumbanisevitam, 
sucim 5 sugandham salilam ãpo tatthapi sandati. 

6388. Tassãvidũre pokkharanĩ bhũmibhãge manorame, 
padumuppalasanchannã devãnamiva nandane. 

6389. Tĩni uppalajătãni tasmim sarasi brãhmana, 
vicitra 6 nĩlãnekãni setă lohitakãni ca. 

6390. Khomã ca 7 tattha padumã setasogandhikehi 8 ca, 
kalambakehi sanchanno mucalindo nãma so saro. 

6391. Athettha padumã phullã apariyantãva dissare, 
gimhã hemantikã phullã jannutagghã 9 upattharã. 

6392. Surabhĩ sampavãyanti vicittã 10 pupphasanthatã, 
bhamarã pupphagandhena samantãmabhinãditã. 

6393. Athettha udakantasmim rukkhã titthanti brãhmana, 
kadambã pãtalĩ phullã kovilãrã 11 ca pupphitã. 

6394. Ankolã kaccikãrã 12 ca pãrijannã ca pupphitã, 
vãranasãyanã 13 rukkhã mucalindamabhito 14 saram. 

6395. Sirĩsã setapãrĩsã 15 sãdhu vãyanti padmakã, 
niggundĩ siriniggundĩ 16 asanã cettha pupphitã. 


1 brãhmaụavannam - Ma, Syã. 

2 kirerĩmãlã - Syã. 

3 nĩce pakkã cudumbarã - Ma, Syã, PTS. 

4 veluriyavannasannibham - Ma, Syã, PTS. 

5 suci - Syă. 

6 vicittam - Ma. 

7 khomãva - Ma, Syã, PTS. 

8 setasogandhiyehi - Syã; 
setasogandhigehi - PTS. 

9 jannutagghã - PTS. 


10 vicitrã - Syã. 

11 koviỊãrã - Ma. 

12 kacchikãrã - Ma. 

13 vãraụã vayanã - Ma; 
vãranã vuyhanã - Syã. 

14 mucalindamubhato - Ma. 

15 setapãrisã - Ma, Syã; 
setavãrisã - PTS. 

16 nigguụdĩ siriniggundĩ - Ma; 
niggandĩ saraniggaụdĩ - Syã. 
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6383. Vị ấy đang khoác lên bộ dạng Bà-la-môn, mang móc câu và muông 
tế thần lửa, tóc bện, mặc y phục da thú, nằm trên đất, tôn thờ thần lửa. 

6384. Những chùm hoa kareri lan rộng ở vùng đất làm cho thích ý. Mặt 
đất xanh tươi màu cỏ mới; tại nơi ấy không có bụi bặm bốc lên. 

6385. Các cọng cỏ (có màu sâc) giống như cái cổ của loài chim công, 
(mềm mại) tương tự như sự xúc chạm với bông gòn, và không vươn lên quá 
bốn ngón tay ở xung quanh. 

6386. Các trái xoài, mận đỏ, táo rừng, và các trái sung chín muồi ở chỗ 
thấp bên dưới. Với các giống cây sản xuất ra hoa quả, khu rừng ấy là nơi làm 
tăng trưởng niềm thích thú. 

6387. Ở tại nơi ấy, cũng có dòng nước trôi chảy với nước trong sạch, có 
mùi thơm, tương tự màu sâc của ngọc bích, được lai vãng bởi những đàn cá. 

6388. Không xa khu rừng ấy, ở vùng đất làm cho thích ý, có một cái hồ 
được che phủ bởi các giống sen hồng và sen xanh, tựa như (hồ nước Nandã) 
ở khu vườn Nandana của chư Thiên. 1 


6389. Này vị Bà-la-môn, ở trong hồ nước ấy có ba giống hoa sen với 
nhiều màu sâc: một số màu xanh, một số màu trắng, và một số màu đỏ. 

6390. Các hoa sen ở tại nơi ấy tựa như vải sợi len. Hồ nước ấy có tên là 
Mucalinda, được che phủ bởi các loài sen trâng, súng trâng, và cây kalamba. 

6391. Rồi ở nơi này, các hoa sen nở rộ được nhìn thấy như là vô số kể. 
Chúng nở rộ vào mùa nóng, vào mùa lạnh; chúng vươn cao đến đầu gối, và 
che lấp phần ở bên dưới. 

6392. Có những hương thơm tỏa ra bao trùm các bông hoa nhiều màu 
sâc. Các con ong kêu vo ve ở khâp các nơi bởi mùi thơm của các bông hoa. 

6393. Rồi ở nơi này, này vị Bà-la-môn, có những giống cây sống ở trong 
nước. Các cây kadamba, các cây pãtalĩ nở rộ, và các cây kovilãra đã được trổ 
hoa. 

6394. Các cây aiìkola, các cây kaccikãra, và các cây pãrijanfía đã được 
trổ hoa. Có những cây vãrana và sãyana ở hai bên bờ hồ Mucalinda. 


6395. Các cây keo, các cây setapãrĩsa, các cây padmaka tỏa ra làn gió tốt 
lành. Các cây niggunậĩ, các cây siriniggunậĩ, và các cây asana ở nơi ấy được 
đã được trổ hoa. 


1 Câu kệ 6388 giống câu kệ 6349 ở trang 413. 


419 



Khuddakanikaye - JatakapaỊi III 


547. Mahavessantarajatakarn 


6396. Pangura vakula sala 1 sobhanjana 2 ca pupphita, 
ketakã kanikãrã ca kanaverã 3 ca pupphită. 

6397. Ajjunã ajjukannã 4 ca mahãnãmã ca pupphitã, 
sampupphitaggă 5 titthanti pajjalanteva kimsukã. 

6398. Setapannĩ sattapannã kadaliyo kusumbharã, 
dhanutakkãrĩ pupphehi 6 simsapãvaranehi 7 ca. 

6399. Acchivã 8 sabalã 9 rukkhã sallakiyo ca pupphitã, 
setagerũ ca tagarã 10 mamsikutthã kulãvarã. 11 

6400. Daharã ca rukkhã 12 vuddhã ca akutilă cettha pupphitã, 
assamam ubhato thanti agyãgãram samantato. 

6401. Athettha udakantasmim bahựjãto 13 phajjaniko, 14 
muggatiyo karatiyo sevãlasimsakam bahũ. 15 

6402. Uddãpavantam 16 ulluỊitam makkhikã himgựjãlakã, 17 
dãsĩmakacako 18 cettha bahũ nĩcekalambakã. 

6403. EỊambarakasanchannã 19 rukkhã titthanti brãhmana, 
sattãham dhãriyamãnãnam gandho tesam na chijjati. 

6404. ubhato saram 20 mucalindam pupphã titthanti sobhanã, 21 
indĩvarehi sanchannam vanam tam upasobhitam, 22 
addhamãsam dhãriyamãnãnam 23 gandho tesam na chijjati. 

6405. Nĩlapupphĩ setavãrĩ 24 pupphitã girikannikã, 
katerukehi 25 sanchannam vanam tam tulasĩhi ca. 

6406. Saddammateva 26 gandhena pupphasãkhãhi tam vanam, 
bhamarã pupphagandhena samantãmabhinãditã. 


1 paủgurã bahulã selã - Ma; 
paủkurã bahulã selã - Syã. 

2 sobhanjanakã - PTS. 

3 kanaverã - Ma; 
mahãnãmã - PTS. 

4 ajjukannã - PTS. 

5 supupphitaggã - Ma. 

6 dhanutakkãripupphehi - Syã. 

7 sĩsapãvaranãni - Ma, Syã. 

8 acchipă - Syã. 

9 sallavã - Ma; 

simbalĩ - Syã; sibalã - PTS. 

10 setagerũtagarikă - Syã. 

11 mamsikotthakulãvarã - Syã. 

12 daharã rukkhã ca - Ma; 
daharã rukkhã - Syã. 

13 bahũ jãtã - Syã. 

14 phanijjako - Ma, PTS; 
phanijjakã - Syã. 


15 sevălasĩsakã bahũ - Ma; 
sevãlam sĩsakam bahu - Syă; 
sevãlasĩsakam bahu - PTS. 

16 uddãpavattam - Ma; 
uddhãpavattam - Syă, PTS. 

17 hingujãlikã - Ma, Syã. 

18 dăsimakanjako - Ma, Syã, PTS, 

19 elamphurakasanchannã - Ma; 
eỊambakehi sanchannã - Syã. 

20 saranca - Syã. 

21 bhãgaso - Syã. 

22 vanantamupasobhati - Syã. 

23 dhãrayamãnãnam - PTS. 

24 nĩlapupphisekadhãri - PTS. 

25 kalerukkhehi - Ma, Syã; 
katerukkhehi - PTS. 

26 sammaddateva - Ma, PTS; 
sammoditeva - Syă. 
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6396. Các cây pamgura, các cây vakula, các cây sãla, và các cây 
sobhaíyana đã được trổ hoa. Các cây ketaka, các cây kanikãĩ'a, và các cây 
kanavera đã được trổ hoa. 


6397. Các cây ajjuna, các cây ajjukanna, và các cây mahãnãma đã được 
trổ hoa. Các cây kirnsuka đứng thẳng, với các ngọn đã được trổ hoa trọn vẹn, 
tựa như đang cháy sáng. 


6398. Các cây setapannỉ, các cây thất diệp, các cây chuối, các cây 
kusumbhara, các cây dhanu, các cây takkãrĩ, cùng với các cây simsapã và 
các cây varana có các bông hoa. 


6399. Các cây acchiva, các cây sabala, các cây sallakĩ, các cây setageru, 
các cây tagara, các cây marnsi, các cây kuttha, và các cây kulãvara đã được 
trổ hoa. 


6400. Các cây mới lớn và các cổ thụ ở nơi này không bị cong queo, đã trổ 
hoa, mọc ở cả hai bên của khu ẩn cư, xung quanh ngôi nhà thờ lửa. 


6401. Rồi ở nơi này, các cây phajjanỉka được sanh trưởng nhiều ở trong 
nước, có các loại cây họ đậu như muggati và karati, có nhiều rong rêu và loài 
thủy thảo simsaka. 


6402. Nước hồ được bao bọc bởi các bờ đất và bị chao động bởi gió. Có 
các loài ong tên gọi là himgujãla. Và ở nơi này, có các cây dãsĩma và các cây 
kacaka, có nhiều cây kalamba nhỏ thấp. 


6403. Này vị Bà-la-môn, các cây còn sống được bao phủ bởi giống dây leo 
eỉambaraka; hương thơm của chúng được lưu lại bảy ngày. 


6404. Các bông hoa xinh đẹp tồn tại ở hai bên hồ Mucalinda. Được bao 
phủ bởi các loài hoa súng xanh, khu rừng ấy trở nên rạng rỡ; hương thơm 
của chúng được lưu lại nửa tháng. 


6405. Các loài dây leo nĩlapupphĩ, setavarĩ, gỉrikannỉka đã được trổ hoa, 
Khu rừng ấy được bao phủ bởi các cây kateruka và các bụi cây tulasĩ. 


6406. Khu rừng ấy dường như làm cho con người say đẳm với hương 
thơm, với những cành hoa. Các con ong kêu vo ve ở khâp các nơi bởi mùi 
thơm của các bông hoa. 
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6407. TTnikakkarajatani tasmim sarasi brahmana, 
kumbhamattãni cekãni murajamattãni tã ubho. 1 

6408. Athettha sãsapo bahuko nãdiyo haritãyuto, 
asĩ tălãva titthanti chejjã indĩvarã bahũ. 

6409. Apphotã suriyavallĩ ca kãịiyã 2 madhugandhiyã, 
asokã mudayantĩ ca vallibho khuddapupphiyo. 

6410. Korandakã 3 anojã ca pupphitã nãgavallikã, 4 
rukkhamãruyha titthanti phullã kimsukavalliyo. 

6411. Kateruhã ca vãsantĩ 5 yũthikã 6 madhugandhiyo, 7 
nĩliyã 8 sumanã bhandĩ sobhati padumuttaro. 

6412. Pãtalĩ samuddakappãsi 9 kanikãrã ca pupphitã, 
hemajãlãva dissanti rucirã aggisikhũpamã. 10 

6413. Yãni kãni 11 ca pupphãni thalajãnudakãni ca, 
sabbãni tattha dissanti evam rammo mahodadhi. 

6414. Athassã pokkharaniyã pahũtã 12 vãrigocarã, 
rohitã naỊapĩ singũ 13 kumbhĩlã makarã susũ. 

6415. Madhũ ca madhulatthĩ ca tãlĩsã 14 ca piyangukã, 
unnakã bhaddamuttã ca 15 satapupphã 16 ca lolupã. 

6416. Surabhĩ ca rukkhã tagarã 17 pahũtã tungavantakã, 18 
padmakã naradã kutthã 19 jhãmakã ca harenukã. 

6417. Haliddakã gandhasilã hiriverã ca 20 guggulã, 
vibhedikã corakã kutthã 21 kappurã ca kalingu ca. 22 

6418. Athettha sĩhavyagghã ca 23 purisãlũ ca hatthiyo, 
eneyyã pasadã ceva rohiccã sarabhã 24 migã. 


1 muramattãni vã ubho - Syã. 

2 kãỊĩyã - Ma. 

3 koraụdakã - PTS. 

4 nãgamallikã - Ma, Syã. 

5 kateruhã pavăsenti - Syă. 

6 yodhikã - Syã. 

7 madhugandhiyã - Ma, Syã. 

8 niliyã - Ma, Syã. 

9 pãtalisamuddakappãsĩ - Syã, PTS. 

10 ruciraggi sikhũpamã - Ma. 

11 yãni tãni - Ma, Syã. 

12 bahukã - Ma, Syã. 

13 nalapesingũ - Syã. 

14 tãlisã - Ma; tãliyã - Syã. 


15 kutandajã bhaddamuttã - Ma; 
kuddajã bhaddamutthã - Syã. 

16 setapupphã - Ma; 
sattapupphã - Syã. 

17 surabhimarutagarã - Syã. 

18 tuủgavalliyo - Syã. 

19 nãradã kotthã - Syã. 

20 gandhaselã hariverã ca - Syã. 

21 vibhedakã corakotthã - Syã. 

22 kalingukã - Ma, Syằ. 

23 sĩhabyagghã ca - Ma; 
sĩhã byagghã ca - Syã. 

24 rohitã sarabhã - Syã; 
rohiccasarabhã - PTS. 
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6407. Này vị Bà-la-môn, có ba loại dây bí đã mọc lên ở cái hồ nước ấy. Và 
một số có trái lớn bằng chậu nước, hai loại kia có trái lớn bằng cái trống con. 


6408. Rồi ở nơi này, có nhiều cây cải, cây tỏi màu xanh, cây asĩ tựa như 
cây thốt nốt sinh trưởng; có nhiều hoa súng xanh có thể ngắt (bâng tay). 


6409. (Có các loài dây leo như) cây apphotã, cây suriyavallĩ, cây kãịiyã, 
cây madhugandhiya, cây asoka, cây mudayantĩ, cây vallibha, và cây 
khuddapupphiya. 


6410. Các bụi cây koranậaka, cây anojã, các loài dây leo nãgã và vallikã 
đã được trổ hoa. Các loài dây leo kimsuka đã leo lên thân cây rồi sinh trưởng, 
và nở rộ hoa. 


6411. Các cây kateruha, cây vasanti, cây yuthika, cây madhugandhiya, 
cây nĩliyã, cây hoa nhài trâu, cây bhanậĩ, cấy padumuttara rạng ngời rực rỡ. 


6412. Các cây hoa kèn, cây samuddakappasỉ, và cây kanỉkara đã trổ hoa, 
được nhìn thấy tựa như tấm lưới bâng vàng, sáng lấp lánh tương tự ngọn lửa. 


6413. Bất cứ những loài hoa nào đã sinh trưởng ở đất liền và ở trong 
nước, tất cả đều được nhìn thấy ở tại nơi ấy; hồ Mucalinda chứa đựng khối 
nước lớn đáng yêu như vậy. 


6414. Rồi hồ nước này có nhiều loài thủy tộc, như là cá rohỉta, cá naịapi, 
cá singu, cá sấu, cá kiếm, và cá susu. 


6415. Mật ong, cây cam thảo, và cây talĩsa, cây piyanguka, cây unnaka, 
cây bhaddamutta, cây satapuppha, và cây lolupa. 


6416. Và các loại cây có mùi thơm là vô số như cây tagara, cây 
tuĩigavantaka, cây padmaka, cây narada, cây kuttha, cây jhãmaka, và cây 
harenukã. 


6417. Các cây nghệ, các loại đá thơm, và các cây hirivera, cây guggula, 
cây chà là, cây coraka, cây kuttha, cây long não, cây kaỉingu. 


6418. Rồi ở nơi này, có các con sư tử, các con cọp, các nữ Dạ-xoa mặt lừa, 
các con voi, các con sơn dương, các con hoẵng, và có cả các con hươu, các con 
nai rừng. 
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6419. Kotthusuna 1 11 sulopi ca 2 tuliya naỊasannibha, 
camarĩ 3 calanĩ langhĩ jhãpită makkatã picu. 

6420. Kakkatã katamãyã ca 4 ikkã gonasirã bahũ, 
khaggã varãhã nakulã kãỊakettha bahũtaso. 

6421. Mahisã 5 sonã sigãlã ca 6 pampakã 7 ca samantato, 
ãkuccã pacalãkã ca citrakã cãpi dĩpiyo. 

6422. Pelakã ca vighãsãdã sĩhã kokanisãtakã, 8 
atthapãdã ca morã 9 ca bhassarã ca kukutthakã. 10 

6423. Cankorã kukkutã nãgã annamannam pakũjino, 
bakã balãkã najjuhã dindibhã kunjavãdikã. n 

6424. Vyagghĩnasã 12 lohapitthã pampakã 13 jĩvajĩvakã, 
kapinjarã tittirãyo kulãvã patikuttakă. 14 

6425. Maddãlakã celakedu 15 bhandutittiranãmakã, 
celãbakã pingulãyo 16 godhakã 17 angahetukã. 

6426. Karaviyã 18 ca vaggã ca 19 uhunkãrã ca kukkuhã, 
nãnãdijaganãkinnam nãnãsaranikựjjitam. 20 

6427. Athettha sakunã santi nĩlakã manjubhãnakã, 21 
modanti saha bhariyãhi annamannam pakũjino. 

6428. Athettha sakunã santi dijã manjussarã sitã, 
setacchakũtã 22 bhadrakkhã andajã citrapekkhunã. 23 

6429. Athettha sakunã santi dijã manjussarã sită, 
sikhandinĩlagĩvãhi 24 annamannam pakũjino. 

6430. Kukutthakã kulĩrakã 25 kotthă pokkharasãtakã, 26 
kãỊãmeyyã 27 balĩyakkhã 28 kadambã suvasãỊikã. 29 


1 kotthasunã - Ma, Syã. 

2 sunopi ca - Ma, Syã. 

3 cãmarĩ - Ma, Syã. 

4 katamãyã ca - Ma. 

5 mahimsã - Ma. 

6 soụasiủgãlã - Ma; sonã sigãlã - Syã. 

7 cappakã - Syã. 

8 goganisãdakã - Ma. 

9 romấ - PTS. 

10 kukutthakã - Syã. 

11 kunjavãjitã - Ma; 
koncavãdikã - Syã, PTS. 

12 byagghinasă - Ma, Syă. 

13 pammakã - Ma; cappakă - Syã. 

14 kulã ca patikutthakã - Ma; 
kulãvã patikutthakã - Syã. 

15 mandãlakã celaketu - Ma; 
mandãlakã celakeỊu - Syã. 


16 celãvakã piủgalãyo - Ma; 
celãvakã piủgulãyo - Syã, PTS. 

17 gotakã - Ma. 

18 karavikã - Syă. 

19 saggã ca - Ma, Syã. 

20 nãnãsaranikũjitam - Ma, Syã. 

21 manjubhãnikã - Ma, Syã. 

22 setacchikutã - Ma; 
setakkhikũtã - Syã. 

23 citrapekhunã - Ma, PTS; 
citrapekkhanã - Syã. 

24 sikhandĩ nĩlagĩvãhi - Ma, Syã. 

25 kukkutthakã kuỊĩrakã - Syã. 

26 kotthapokkharasătakã - PTS. 

27 kãỊaveyyã - Syã. 

28 baliyakkhã - Ma; 
baỊĩyakkhã - PTS. 

29 suvasãlikã - Syã, PTS. 
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6419. Hai loài chó: chó kotthu và chó suna, các con nai nhỏ, chồn bay, 
sóc, bò mộng, hai loài nai: nai calanĩ và nai langhĩ, ba loài khỉ: khỉ jhãpừã, 
khỉ makkatã, và khi picu. 


6420. Hai loài nai lớn: nai kakkata và nai katamaya, gấu, trâu rừng là có 
nhiều, tê ngưu, heo rừng, cáo, và sóc đen là vô số ở nơi này. 


6421. Các con trâu rừng, chó nhà, chó rừng, và các con vượn ở khâp nơi; 
các con kỳ đà, tâc kè, nai đốm, và cả các con báo. 


6422. Các con thỏ rừng, diều hâu, sư tử, chim quạ, gà lôi, nai, chim công, 
thiên nga trâng, và chim trĩ. 


6423. Các con gà gô, gà rừng, các con voi cất tiếng kêu đối đáp qua lại; có 
các chim cò, chim diệc, gà nước, chim le le, chim kuiya, và chim vãdika. 


6424. Các chim ưng, chim diều hâu đỏ, chim pampaka, chim jivajĩvaka, 
chim kapiiyara, chim đa đa, chim kulãva, và chim patikuttaka. 


6425. Các con chim maddãlaka, chim celakedu, chim bhanậu, và chim 
tên đa đa, chim celãbaka, chim pingulã, chim godhaka, và chim anga- 
hetuka. 


6426. Các con chim karavỉya, chim vagga, chim cú mèo, chim ưng biển. 
(Khu rừng) được đông đúc với những bầy chim khác loại, líu lo với nhiều 
giọng hót khác nhau. 


6427. Rồi ở nơi này, có những con chim màu lục sẫm có tiếng hót du 
dương; chúng vui đùa với những con chim mái, cất tiếng hót đối đáp qua lại. 


6428. Rồi ở nơi này, có những con chim là loài lưỡng sanh có âm giọng 
du dương đều đều, có cặp mắt đẹp với đuôi mât màu trắng, có chùm lông 
đuôi nhiều màu sâc. 


6429. Rồi ở nơi này, có những con chim là loài lưỡng sanh có âm giọng 
du dương đều đều, là những con chim công với những cái cổ màu lục, cất 
tiếng hót đối đáp qua lại. 


6430. Các con chim trĩ, chim kuỉĩraka, chim gõ kiến, chim pokkhara- 
sãtaka, chim kãỊãmeyya, chim balĩyakkha, chim kadamba, chim két, và 
chim sãịika. 
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6431. Halidda lohita seta athettha naỊaka 1 bahu, 
vãranã hingurặịã 2 ca kadambã sucikokilã. 3 

6432. Ukkusã 4 kurarã 5 hamsã ãtã parivadantikã, 6 
pãkahamsã 7 atibalã najjuhã jĩvajĩvakã. 

6433. Pãrevatã 8 ravihamsã cakkavãkã 9 nadĩcarã, 
vãranãbhirudã rammã ubho kãlũpakũjino. 

6434. Athettha sakunã santi nãnãvannã bahũ dijã, 
modanti saha bhariyãhi annamannam pakũjino. 

6435. Athettha sakunã santi nãnãvannã bahũ dijã, 
sabbe manjũni kũjanti 10 mucalindamabhito 11 saram. 

6436. Athettha sakunã santi karaviyã nãma 12 te dijã, 
modanti sabha bhariyãhi annamannam pakũjino. 

6437. Athettha sakunã santi karaviyã nãma te dijã, 
sabbe manjũni kũjanti mucalindamabhito saram. 

6438. Eneyyapasadãkinnam 13 nãgasamsevitam vanam, 
nãnãlatãhi sanchannam kadalimigasevitam. 

6439. Athettha sãsapo bahuko 14 nĩvãro 15 varako bahu, 
sãlĩ 16 akatthapãko ca 17 ucchu tattha anappako. 

6440. Ayam ekapadĩ eti ựjum gacchati assamam, 
khudam 18 pipãsam aratim tattha patto na vindati, 
yattha vessantaro rậjã saha puttehi sammati. 

6441. Dhãrento brãhmanam vannam 19 ãsadanca masam jatam, 
cammavãsĩ chamã seti jãtavedam namassati. 

6442. Idam sutvã brahmabandhu isim katvã padakkhinam, 
udaggacitto pakkãmi yattha vessantaro ahu. 

Mahãvanavaọnanã nitthită. 


1 nalakã - Ma. 

2 bhingarãjã - Ma, Syã. 

3 suvakokilã - Ma, Syã, PTS. 

4 kukkusã - PTS. 

5 kururã - Syã. 

6 parivadentikă - Ma, Syã. 

7 cãkahamsã - Syã. 

8 pãrevatã - Ma, Syă; 
pãrepatã - PTS. 

9 cãkavãkã - Syã. 

10 manjũ nikũjanti - Ma, Syã. 


11 mucalindamubhato - Ma, Syã. 

12 karaviyã nãma - Ma; 
karavĩkã nãma - Syã; 
karavĩ nãma - PTS. 

13 eneyyã pasadãkinụam - Syã. 

14 sãmã bahukă - Syã. 

15 nivãro - Syã, PTS. 

16 sãli - Ma, Syã, PTS. 

17 va - PTS. 

18 khuddam - Syã. 

19 brãhmanavanụam - Ma, Syã. 
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6431. Rồi ở nơi này, các con chim naịaka màu vàng nghệ, màu đỏ, màu 
trắng là có nhiều, chim vãrana, chim hingurãja, chim kadamba, chim két, 
và chim cu cu. 

6432. Các con chim ưng, chim ó biển, chim thiên nga, chim bồ nông, 
chim parivadantika, chim pãkahamsa vô cùng mạnh mẽ, chim najjuha, và 
chim jĩvajĩvaka. 

6433. Các con chim bồ câu, chim ravihamsa, chim hồng hạc, chim 
nadĩcara, chim vãrana với tiếng kêu đáng yêu, cất lên tiếng hót vào cả hai 
thời điểm (ban ngày và ban đêm). 

6434. Rồi ở nơi này, có nhiều con chim là các loài lưỡng sanh với nhiều 
màu sâc khác nhau; chúng vui đùa cùng những con chim mái, cất tiếng hót 
đối đáp qua lại. 

6435. Rồi ở nơi này, có nhiều con chim là các loài lưỡng sanh với nhiều 
màu sâc khác nhau, tất cả bọn chúng hót lên những điệu nhạc du dương ở 
hai bên bờ hồ Mucalinda. 

6436. Rồi ở nơi này, có những con chim là loài lưỡng sanh tên gọi 
karaviya; chúng vui đùa cùng những con chim mái, cất tiếng hót đối đáp qua 
lại. 


6437. Rồi ở nơi này, có những con chim là loài lưỡng sanh tên gọi 
karaviya; tất cả bọn chúng hót lên những điệu nhạc du dương ở hai bên bờ 
hồ Mucalinda. 

6438. Khu rừng đông đúc với các con sơn dương, các con hoẵng, được tới 
lui bởi các con voi, được che phủ bởi những loài dây leo khác nhau, được lai 
vãng bởi các con nai kadali. 


6439. Rồi ở nơi này, có nhiều cây cải, nhiều lúa mọc hoang và đậu 
varaka, lúa sãli đơm hạt không phải cày bừa và cây mía ở nơi ấy không phải 
là ít. 


6440. Lối đi bộ này đi đến, đi thẳng đến khu ẩn cư. Người đã đạt đến nơi 
ấy không tìm thấy sự đói, sự khát, và sự bất mãn, là nơi đức vua Vessantara 
cư ngụ cùng với hai con. 

6441. Vị ấy đang khoác vào bộ dạng Bà-la-môn, mang móc câu và muỗng 
tế thần lửa, tóc bện, mặc y phục da thú, nằm trên đất, tôn thờ thần lửa.” 

6442. Nghe được điều này, lão Bà-la-môn đã đi nhiêu quanh vị ẩn sĩ, rồi 
với tâm phấn khởi, đã khởi hành đi đến nơi vị Vessantara đang ở. 

Phần Mô Tả Khu Rừng Lớn được chấm dứt. 
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6443. Utthehi jali patitittha 1 poranam viya dissati, 
brãhmanam viya passãmi nandiyo mãbhikĩrare. 

6444. Ahampi tãta passãmi yo so brahmãva dissati, 
atthiko 2 viya ãyãti atithĩ no bhavissati. 

6445. Kaccinnu 3 bhoto kusalam kacci bhoto anãmayam, 
kacci unchena yãpetha kacci mũlaphalã bahũ. 

6446. Kacci damsã ca makasã ca 4 appameva sirimsapã, 5 
vane vãỊamigãkinọe kacci himsã na vijjati. 

6447. Kusalanceva no brahme atho brahme anãmayam, 
atho unchena yãpema atho mũlaphalã bahũ. 

6448. Atho damsã ca makasã ca appameva sirimsapã, 
vane vãỊamigãkinne himsã amham 6 na vijjati. 

6449. Satta no mãse vasatam aranne jĩvasokinam, 7 

idampi pathamam passãma 8 brãhmanam devavanọinam, 
ãdãya beỊuvam 9 dandam aggihuttarn kamandalum. 

6450. Svãgatam te mahãbrahme atho te adurãgatam, 
anto pavisa bhaddante pãde pakkhãlayassu te. 

6451. Tindukãni piyãlãni madhuke kãsumãriyo, 10 
phalãni khuddakappãni bhunja brahme varam varam. 

6452. Idampi pãnĩyam sĩtarn ãbhatam girigabbharã, 
tato piva mahãbrahme sace tvam abhikankhasi. 

6453. Atha tvam kena vannena kena vã pana hetunã, 
anuppatto brahãrannam tam me akkhãhi pucchito. 

6454. Yathã vãrivaho pũro sabbakãle" na khĩyati, 
evam tam yãcitãganchim 12 putte me dehi yãcito. 


1 patittha - Ma, Syã. 

2 addhiko - Ma, Syã. 

3 kacci nu - Ma, Syă. 

4 damsã makasã ca - Ma, Syă. 

5 sarĩsapã - Ma. 

6 mayham - Syã. 


7 jĩvisokinam - Syã. 

8 passãmi - Syã. 

9 veỊuvam - Ma, Syã. 

10 kãsamãriyo - Syă. 

11 sabbakãlam - Ma, Syă, 

12 yãcitãgacchim - Ma. 
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(Lời đức BỒ Tát Vessantara) 

6443. “Này Jãli, con hãy đứng lên và hãy đứng ngay ngấn, như là được 
nhìn thấy trước đây, như khi cha nhìn thấy vị Bà-la-môn, các niềm vui lan 
tỏa ở nơi cha.” 


6444. “Thưa cha, con cũng nhìn thấy; vị ấy có vẻ như là vị Bà-la-môn, 
dường như vị ấy đi đến có mục đích. Chúng ta sẽ có khách.” 


(Lời trao đổi giữa Bà-la-môn Jũjaka và đức Bồ Tát Vessantara) 

6445. “Thưa ngài, phải chăng ngài được an khang? Thưa ngài, phải chăng 
ngài được vô sự? Phải chăng ngài nuôi sống bảng việc thu nhặt? Phải chăng 
có nhiều rẽ củ và trái cây? 1 


6446. Phải chăng có rất ít ruồi, muôi, và các loài bò sát? Phải chăng 
không có sự hãm hại ở khu rừng đông đúc các loài thú dữ?” 

6447. “Này vị Bà-la-môn, chúng tôi được an khang. Và này vị Bà-la-môn, 
chúng tôi được vô sự. Chúng tôi nuôi sống bâng việc thu nhặt. Rẽ củ và trái 
cây có nhiều. 


6448. Có rất ít ruồi, muôi, và các loài bò sát. Không có sự hãm hại đến với 
chúng tôi ở khu rừng đông đúc các loài thú dữ. 

6449. Suốt bảy tháng chúng tôi sống cuộc sống sầu muộn ở trong rừng, 
chúng tôi nhìn thấy người này đầu tiên, là vị Bà-la-môn với dáng vóc thiên 
thần, mang theo cây gậy bảng gỗ beỊuva, cái bật lửa, và bình nước uống. 


6450. Này vị Bà-la-môn vĩ đại, chào mừng ông đã đến và việc đi đến tốt 
lành của ông. Xin ông hãy đi vào bên trong. Mong rằng điều tốt lành hãy có 
cho ông. Xin ông hãy rửa sạch hai bàn chân của ông. 

6451. Này vị Bà-la-môn, có các loại trái cây tinduka, piyãla, madhuka, 
kãsumãrĩ ngọt như mật ong, xin ông hãy thưởng lãm các trái ngon nhất. 

6452. Cũng có nước uống mát lạnh này được mang lại từ hang núi, Này vị 
Bà-la-môn vĩ đại, xin ông hãy uống nước từ nơi ấy nếu ông muốn. 


6453. Vậy thì vì lý do gì, hay là vì nguyên nhân gì, mà ông đã đi đến khu 
rừng rộng lớn? Được hỏi, xin ông hãy giải thích điều ấy cho tôi.” 

6454. “Giống như dòng nước chảy luôn luôn được tràn đầy, không bị cạn 
kiệt, tương tự như vậy, ta đã đi đến để cầu xin ngài. Được yêu cầu, xin ngài 
hãy ban cho ta hai người con.” 


1 Các câu kệ 6445 - 6448 và 6450 - 6452 giống như các câu kệ ở đoạn trước. 
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6455. Dadami na vikampami issaro naya brahmana, 
pãto gatã rãjaputtĩ sãyam unchãto ehĩti. 1 

6456. Ekarattim vasitvãna pãto gacchasi brãhmana, 
tassã nahãte 2 upaghãte atha ne mãladhãrine. 

6457. Ekarattim vasitvãna pãto gacchasi brăhmana, 
nãnãpupphehi sanchanne nãnãgandhavibhũsite, 3 
nãnãmũlaphalãkinọe gacchissãdãya 4 brãhmana. 

6458. Na vãsamabhirocãmi gamanam mayha 5 ruccati, 
antarãyopi me assa gacchanneva rathesabha. 

6459. Na hetã yãcayogĩ nam antarãyassa kãriyã, 
itthiyo 6 mantam jãnanti sabbam ganhanti vãmato. 

6460. Saddhãya dãnam dadato mãsam addakkhi 7 mãtaram, 
antarãyampi sã kayirã gacchanneva rathesabha. 

6461. Ãmantayassu te putte mã te mãtaramaddasum, 
saddhãya dãnam dadato evam punnam pavaddhati. 

6462. Ãmantayassu te putte mã te mãtaramaddasum, 
mãdisassa dhanam datvã rậja saggam gamissasi. 

6463. Sace tvam nicchase datthum mama bhariyam patibbatam, 
ayyakassapi dassehi 8 jãlim kanhậjinancubho. 

6464. Ime kumãre disvãna manjuke piyabhãnine, 
patĩto sumano vitto bahum dassati te dhanam. 

6465. Acchedanassa bhãyãmi rậjaputta sunohi me, 
rậjã dandãya 9 mam dajjã vikkineyya haneyya vã, 
jino 10 dhananca dãse ca gãrayhassa brahmabandhuyã. 

6466. Ime kumãre disvãna manjuke piyabhãnine, 
dhamme thito mahãrãjã sivĩnam ratthavaddhano, 
laddhã pĩtisomanassam bahum dassati te dhanam. 


1 ehiti - Ma, Syã, PTS. 

2 nhãte - Ma; nhãto - Syã. 

3 nãnăgandhehi bhũsite - Ma, Syã. 

4 gaccha svãdãya - Ma, Syã. 

5 mayhampi - Syã. 


6 itthikã - Syã. 

7 mã samadakkhi - Syă. 

8 ayyakassapime dehi - Syã. 

9 rãjadaụdãya - Ma, Syã. 

10 chinno - Syã. 
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6455. “Tôi sẽ ban cho, tôi không do dự. Này vị Bà-la-môn, ông là chủ 
nhân, ông hãy dẫn chúng đi. Vào buổi sáng, nàng công chúa đã ra đi, chiều 
tối, nàng sẽ trở về sau việc thu nhặt củ quả. 

6456. Này vị Bà-la-môn, ông hãy ở qua một đêm, đến sáng hãy ra đi, để 
nàng ấy tắm rửa, xức dầu thơm, rồi đeo tràng hoa cho chúng. 


6457. Này vị Bà-la-môn, ông hãy ở qua một đêm, đến sáng hãy ra đi. Này 
vị Bà-la-môn, ông sẽ ra đi mang theo hai đứa trẻ đã được che phủ với các 
bông hoa khác nhau, đã được tô điểm với nhiều hương thơm khác nhau, đã 
được chất đầy với các loại củ quả khác nhau.” 

6458. “Ta không thích thú việc ở lại, việc ra đi được ta vui thích. Có thể có 
sự nguy hiểm cho ta, thưa đấng thủ lãnh xa binh, ta cần phải ra đi. 

6459. Bởi vì nàng ấy không sẵn sàng đáp ứng lời cầu xin, có thể gây trở 
ngại. Các nữ nhân biết về quỷ kế. Họ nấm giữ mọi thứ theo sự sai trái. 

6460. Đối với người đang bố thí vật thí vì niềm tin (vào nghiệp và quả), 
chớ nhìn người mẹ của những đứa trẻ ấy. Nàng ấy thậm chí có thể gây trở 
ngại, thưa đấng thủ lãnh xa binh, ta cần phải ra đi. 

6461. Xin ngài hãy thông báo cho hai đứa trẻ ấy. Chớ để hai đứa trẻ nhìn 
thấy mẹ của chúng. Đối với người đang bố thí vật thí vì niềm tin (vào nghiệp 
và quả), như vậy phước báu được tăng trưởng. 


6462. Xin ngài hãy thông báo cho hai đứa trẻ ấy. Chớ để hai đứa trẻ nhìn 
thấy mẹ của chúng. Tâu bệ hạ, sau khi bố thí tài sản đến người như ta đây, bệ 
hạ sẽ đi đến cõi Trời.” 


6463. “Nếu ông không muốn gặp người vợ chung thủy của tôi, ông hãy 
cho cả hai Jãli và Kanhặjinã gặp mặt ông nội. 


6464. Sau khi nhìn thấy hai đứa trẻ có giọng nói du dương, có lời nói 
đáng yêu này, ông nội sẽ sung sướng, có thiện ý, hân hoan, rồi sẽ ban cho ông 
nhiều tài sản.” 

6465. “Ta sợ hãi về tội bât cóc. Thưa thái tử, xin ngài hãy lẳng nghe tôi. 
Đức vua có thể ban cho ta hình phạt, có thể bán ta đi, hoặc giết chết ta. Bị 
thất bại về tài sản và những kẻ nô tỳ, ta sẽ bị chê trách bởi vị nữ Bà-la-môn 
(người vợ).” 


6466. “Sau khi nhìn thấy hai đứa trẻ có giọng nói du dương, có lời nói 
đáng yêu này, vị đại vương, bậc làm hưng thịnh đất nước Sivi, đứng vững ở 
công lý, sau khi đạt được tâm phỉ lạc, sẽ ban cho ông nhiều tài sản.” 
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6467. Naham tampi karissami yam mam tvam anusasasi, 
dãrake ca 1 aham nessam brãhmaniyã 2 paricãrake. 3 

6468. Tato kumãrã byathitã 4 sutvă luddassa bhãsitam, 
tena tena padhãvimsu jãlikanhậjinã cubho. 5 

6469. Ehi tăta piyaputta pũretha mama pãramim, 
hadayam mebhisincetha karotha vacanam mama. 

6470. Yãnanãvã ca 6 me hotha acalã bhavasãgare, 
jãtipãram tarissãmi santãressam sadevake. 7 

6471. Ehi amma piyadhĩti 8 pũretha mama pãramim, 9 
hadayam mebhisincetha karotha vacanam mama. 

6472. Yãnanãvã ca me hotha acalã bhavasãgare, 
jãtipãram tarissãmi uddharissam sadevake. 

6473. Tato kumãre ãdãya jãlim kanhặjinancubho, 10 
brãhmanassa adã dãnam sivĩnam ratthavaddhano. 

6474. Tato kumãre ãdãya jãlim kanhãjinancubho, 
brãhmanassa adã vitto 11 puttake dãnamuttamam. 

6475. Tadãsi yam bhimsanakam tadãsi lomahamsanam, 
yam kumãre padinnamhi medinĩ 12 samakampatha. 13 

6476. Tadãsi yam bhimsanakam tadãsi lomahamsanam, 
yam panjalikato rặjã kumãre sukhavacchite, 
brãhmanassa adã dãnam sivĩnam ratthavaddhano. 

6477. Tato so brãhmano luddo latam dantehi chindiya, 
latãya hatthe bandhitvã latãya anumajjatha. 14 

6478. Tato so rajjumãdãya dandancãdãya 15 brãhmano, 
ãkotayanto te neti sivirặịassa pekkhato. 

6479. Tato kumãrã pakkãmum brãhmanassa pamuíìciya, 
assupunnehi nettehi pitaram so udikkhati. 


1 dãrakeva - Ma. 

2 brãhmaụyã - Ma. 

3 paricãrike - Syã. 

4 byatthitã - Syã; 
byadhitã - PTS. 

5 jãlĩ kaụhãjinã cubho - Ma, Syã; 
jãli kaụhãjinã ubho - PTS. 

6 yãnã nãvã ca - Ma; 

yãnanăvãva - Syã. 


7 sadevakam - Ma, Syã, PTS. 

8 piyã dhĩtă - Syã. 

9 piyă me dãnapãramĩ - Syã. 

10 jãlim kaụhãjinam ubho - PTS. 

11 citto - Syã. 

12 medanĩ - Ma, Syã. 

13 sampakampatha - Ma. 

14 anupajjatha - Syã. 

15 daụdam ãdãya - PTS. 
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6467. “Ta sẽ không làm theo điều mà ngài chỉ bảo cho ta. Và ta sẽ dân hai 
đứa trẻ về làm người hầu hạ cho vị nữ Bà-la-môn.” 

6468. Vì thế, sau khi nghe được lời nói của kẻ hung ác, cả hai đứa trẻ Jãli 
và Kanhậjinã, bị bức hiếp, đã bỏ chạy đến nơi này nơi khác. 

(Lời vị Vessantara nói với con trai Jãli) 

6469. “Này con thương, con hãy đến. Này con trai yêu quý, con hãy làm 
cho pháp toàn hảo của cha được hoàn tất. Con hãy tưới mát trái tim của cha, 
hãy làm theo lời nói của cha. 

6470. Và con hãy là phương tiện di chuyển, là chiếc thuyền không bị chao 
đảo của cha ở biển cả của hiện hữu. Cha sẽ vượt qua bờ kia của sự sanh, cha 
sẽ giúp cho cả thế gian luôn cả chư Thiên vượt qua.” 

(Lời vị Vessantara nói với con gái Kanhậjinã) 

6471. “Này con thương, con hãy đến. Này con gái yêu quý, con hãy làm 
cho pháp toàn hảo của cha được hoàn tất. Con hãy tưới mát trái tim của cha, 
hãy làm theo lời nói của cha. 

6472. Và con hãy là phương tiện di chuyển, là chiếc thuyền không bị chao 
đảo của cha ở biển cả của hiện hữu. Cha sẽ vượt qua bờ kia của sự sanh, cha 
sẽ nâng đỡ thế gian luôn cả chư Thiên.” 


6473. Sau đó, bậc làm hưng thịnh đất nước Sivi đã dât hai đứa trẻ Jali và 
Kanhậjinã lại, rồi đã bố thí vật thí đến lão Bà-la-môn. 


6474. Sau đó, vị Vessantara đã dât hai đứa trẻ Jali và Kanhajina lại, rồi đã 
hân hoan bố thí vật thí tối thượng - là hai đứa con nhỏ - đến lão Bà-la-môn. 

6475. Lúc bấy giờ, việc ấy đã là sự kinh hoàng. Lúc bấy giờ, đã có sự dựng 
đứng lông. Vào lúc hai đứa con nhỏ được ban ra, trái đất đã rúng động. 

6476. Lúc bấy giờ, việc ấy đã là sự kinh hoàng. Lúc bấy giờ, đã có sự dựng 
đứng lông. Vào lúc đức vua, bậc làm hưng thịnh đất nước Sivi, đã chắp tay 
lại, và đã bố thí vật thí - là hai đứa trẻ đã được sống sung sướng - đến lão 
Bà-la-môn. 


6477. Sau đó, lão Bà-la-môn hung ác ấy đã dùng những chiếc răng cấn 
đứt sợi dây rừng, và đã trói hai cánh tay của hai đứa trẻ lại bàng sợi dây rừng, 
rồi đã dùng sợi dây rừng quất vào chúng. 

6478. Kế đến, lão Bà-la-môn ấy đã cầm lấy sợi dây thừng và đã cầm lấy 
cây gậy, rồi vừa đánh đập vừa dãn chúng đi, trong khi đức vua xứ Sivi đang 
dõi mắt nhìn theo. 

6479. Tiếp đó, hai đứa trẻ, sau khi được thoát khỏi lão Bà-la-môn, đã bỏ 
đi. Đứa bé trai ấy đã ngước nhìn cha với cặp mât tràn đầy nước mât. 
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6480. Vedham assatthapattamva pitu padani vandati, 1 
pitu pãdãni vanditvã idam vacanamabravi. 

6481. Ammã ca tăta nikkhantã tvam ca no tãta dassasi, 
yãva ammampi passemu atha no tãta dassasi. 

6482. Ammã ca tãta nikkhantã tvam ca 2 no tãta dassasi, 
mã no tvam tãta adadã yãva ammãpi eti 3 no, 
tadãyam brãhmano kãmam vikkinătu hanãtu vã. 

6483. Balankapãdo addhanakho 4 atho ovaddhapindiko, 5 
dĩghuttarottho 6 capalo kaỊãro bhagganãsako. 

6484. Kumbhodaro 7 bhaggapitthi atho visamacakkhulo, 8 
lohamassu haritakeso valĩnam tilakãhato. 


6485. Piủgalo ca vinato ca vikato 9 ca braha kharo, 
ajinãni ca 10 sannaddho amanusso bhayãnako. 

6486. Manusso udãhu yakkho mamsalohitabhojano, 
gãmã arannam ãgamma dhanam tam tăta yãcati, 
nĩyamãne pisãcena kinnu tãta udikkhasi. 

6487. Asmã nũna te hadayam ãyasam 11 daỊhabandhanam, 
yo no baddhe 12 na jãnãsi brãhmanena dhanesinã, 
accãyikena luddena yo no gãvova sumbhati. 

6488. Idheva acchatam kanhã na sã jãnãsi kismici, 13 
migĩva khĩrasammattã yũthã hĩnã pakandati. 14 

6489. Na me idam tathã dukkham labbhã hi pumunã idam, 
yanca ammam na passãmi 15 tam me dukkhataram ito. 

6490. Na me idam tathã dukkham labbhã hi pumunã idam, 
yanca tãtam na passãmi tam me dukkhataram ito. 


1 pãd’ abhivandati - PTS. 

2 tvaííca - Ma; 
tavanca - Syã. 

3 etu - Ma. 

4 andhanakho - Ma. 

5 obaddhapiụdiko - Syã. 

6 dĩghottarottho - Syã. 

7 kumbhũdaro - Syã. 


8 visamacakkhuko - Ma, Sya, 

9 vikato - PTS. 

10 ajinãnipi - Syã. 

11 ayasã - Syă. 

12 bandhe - Syă. 

13 jãnãti kisminci - Ma, Syã. 

14 hĩnã va kandati - Syã. 

15 passissam - Syã. 
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6480. Đứa bé trai đảnh lẽ hai bàn chân của người cha, trong khi đang run 
rẩy tựa như chiếc lá sung. Sau khi đảnh lễ hai bàn chân của người cha, nó đã 
nói lời nói này: 


6481. “Thưa cha, trong lúc mẹ đi vẳng, và thưa cha, cha sẽ bố thí chúng 
con. Thưa cha, hãy chờ đến khi chúng ta gặp lại mẹ rồi cha sẽ bố thí chúng 
con. 


6482. Thưa cha, trong lúc mẹ đi vắng, và thưa cha, cha sẽ bố thí chúng 
con. Thưa cha, cha chớ bố thí chúng con cho đến khi mẹ về lại với chúng con. 
Khi ấy, hãy để cho lão Bà-la-môn này bán chúng con hoặc giết chết tùy ý. 


6483. Bàn chân (của lão) to rộng, có móng dơ dáy, mông xệ xuống, môi 
trên trề ra, nhểu nước miếng, nhe răng nanh, mũi bị gãy. 


6484. Bụng (của lão) như cái lu, lưng còng, rồi hai mât không đều, râu 
màu hung đỏ, tóc màu vàng, da nhăn nheo, lấm tấm các chấm tàn nhang. 


6485. Hai mắt như mât mèo, hông, lưng, và thân cong quẹo, bàn chân bị 
biến dạng, mặc y phục da dê đồ sộ và thô kệch, không giống con người, là kẻ 
gây nên nỗi sợ hãi. 


6486. Thưa cha, lão là người hay là Dạ-xoa có thức ăn là thịt và máu, mà 
lão đã từ làng đi vào rừng cầu xin cha tài sản? Trong khi chúng con bị quỷ sứ 
dẫn đi, tại sao cha lại dửng dưng? 


6487. Phải chăng trái tim của cha là tảng đá, là cục sât có sự trói buộc 
chặt chẽ, khi cha không biết đến chúng con bị lão Bà-la-môn tầm cầu tài sản, 
vô cùng hung ác, trói lại và đánh đập chúng con như là đánh đập trâu bò? 


6488. Hãy để Kanha ở lại ngay tại nơi này. Nó không hiểu biết bất cứ việc 
gì. Nó tựa như con nai cái nhỏ bị lạc khỏi bầy, thèm khát sữa mẹ, kêu khóc. 


6489. Việc (bị đánh đập) như thế này không là điều khổ sở đối với con, 
bởi vì việc này loài người có thể nhận lãnh. Và việc con không còn nhìn thấy 
mẹ, việc ấy đối với con là khổ sở hơn việc (bị đánh đập) này. 1 

6490. Việc (bị đánh đập) như thế này không là điều khổ đau đối với con, 
bởi vì việc này loài người có thể nhận lãnh. Và việc con không còn nhìn thấy 
cha, việc ấy đối với con là khổ sở hơn việc (bị đánh đập) này. 


1 Hai câu kệ 6489 - 6490 tương tự như hai câu kệ 4528 - 4529 ở trang 61. 
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6491. Sa nuna kapana amma cirarattaya 1 rucchati, 2 
kanhãjinam apassantĩ kumãrim cãrudassanim. 

6492. So nũna kapano tãto cirarattãya rucchati, 
kanhậjinam apassanto kumãrim cãrudassanim. 

6493. Sã nũna kapanã ammã ciram rucchati assame, 
kanhặjinam apassantĩ kumãrim cãrudassanim. 

6494. So nũna kapano tato ciram rucchati assame, 
kanhậjinam apassanto kumãrim cãrudassanim. 

6495. Sã nũna kapanã ammã cirarattãya rucchati, 
addharatte va ratte vã nadĩva avasucchati. 3 


6496. So nuna kapano tato cirarattaya rucchati, 
addharatte va ratte vã nadĩva avasucchati. 


6497. Ime te jambuka rukkha vedisa sindhuvarika, 4 
vividhãni rukkhajãtãni tãni ajja jahãmase. 

6498. Assatthă panasã ceme nigrodhã ca kapitthanã, 
vividhãni phalajãtãni tãni ajja jahãmase. 

6499. Ime titthanti ãrãmã ayam sĩtodikã 5 nadĩ, 
yatthassu pubbe kĩỊãma tãni ajja jahãmase. 

6500. Vividhãni pupphajãtãni asmim upari pabbate, 
yãnassu pubbe dhãrema tãni ajja jahãmase. 

6501. Vividhãni phalajãtãni asmim upari pabbate, 
yãnassu pubbe bhunjãma tãni ajja jahãmase. 

6502. Ime no hatthikã assã balivaddã 6 ca no ime, 
yehissu pubbe kĩỊãma tãni ajja jahãmase. 

6503. Nĩyamãnã 7 kumãră te pitaram etadabravum, 
ammam ãrogyam vajjãsi tvam ca tãta sukhĩ bhava. 


1 ciram rattãya - Syã. 3 avasussati - Syã. 

2 ruccati - Syã; 4 sinduvãrakã - Ma; 

rucchiti - PTS. sindhuvãritã - Syã, PTS. 


5 sĩtũdakã - Ma, Syã. 

6 balibaddã - Ma, Syã. 

7 niyyamãnã - PTS. 
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6491. Người mẹ khốn khổ ấy quả thật sẽ khóc lóc trong đêm dài, khi 
không nhìn thấy Kanhậjinã, cô bé gái có dáng vẻ dẽ mến. 

6492. Người cha khốn khổ ấy quả thật sẽ khóc lóc trong đêm dài, khi 
không nhìn thấy Kaụhậjinã, cô bé gái có dáng vẻ dê mến. 

6493. Người mẹ khốn khổ ấy quả thật sẽ khóc lóc dài lâu ở khu ẩn cư, khi 
không nhìn thấy Kanhãjinã, cô bé gái có dáng vẻ dê mến. 

6494. Người cha khốn khổ ấy quả thật sẽ khóc lóc dài lâu ở khu ẩn cư, khi 
không nhìn thấy Kanhãjinã, cô bé gái có dáng vẻ dẽ mến. 

6495. Người mẹ khốn khổ ấy quả thật sẽ khóc lóc trong đêm dài, vào lúc 
nửa đêm hoặc lúc cuối đêm, tựa như dòng sông sẽ trở nên khô cạn. 1 

6496. Người cha khốn khổ ấy quả thật sẽ khóc lóc trong đêm dài, vào lúc 
nửa đêm hoặc lúc cuối đêm, tựa như dòng sông sẽ trở nên khô cạn. 

6497. Những cây táo hồng, những cây vedisa, những cây sindhuvãrika 
này đây, hôm nay, chúng con từ giã những giống cây đa dạng ấy. 

6498. Những cây sung, những cây mít, những cây đa, những cây táo rừng 
này, hôm nay, chúng con từ giã những loại trái cây đa dạng ấy. 

6499. Những khu vườn này tồn tại, dòng sông có nước mát này, là những 
nơi chúng con đùa giỡn trước đây, hôm nay, chúng con từ giã chúng. 

6500. Những thứ trái cây nhiều loại ở bên trên ngọn núi này, những trái 
cây chúng con mang đi trước đây, hôm nay, chúng con từ giã chúng. 

6501. Những thứ trái cây nhiều loại ở bên trên ngọn núi này, những trái 
cây chúng con ăn trước đây, hôm nay, chúng con từ giã chúng. 

6502. Những con voi, những con ngựa (đồ chơi) này của chúng con, và 
những con trâu (đồ chơi) này của chúng con, chúng con đùa giỡn với chúng 
trước đây, hôm nay, chúng con từ giã chúng.” 

6503. Hai đứa trẻ ấy, trong khi bị lôi đi, đã nói với người cha điều này: 
“Cha ơi, cầu mong mẹ sẽ sống mạnh khỏe, và cầu mong cha được an lạc. 


1 Hai câu kệ 6495 và 6496 tương tự như hai câu kệ 4530 và 4531 ở trang 61. 
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6504. Ime no hatthika assa balivadda 1 ca no ime, 
tãni ammãya dajjãsi 2 sokam tehi vinessati. 

6505. Ime no hatthikã assã balivaddã ca no ime, 
tãni ammã udikkhantĩ sokam pativinessati. 

6506. Tato vessantaro rậjã dãnam datvãna khattiyo, 
pannasãlam pavisitvã karunam 3 paridevayi. 

6507. Kam nvajja chătã 4 tasită uparucchanti 5 dãrakã, 
sãyam samvesanãkãle ko ne dassati bhojanam. 

6508. Kam nvajja chãtã tasitã uparucchanti dãrakã, 
sãyam samvesanãkãle amma 6 chãtamha detha no. 

6509. Kathannu patham gacchanti pattikã anupãhanã, 
santã sũnehi 7 pãdehi ko ne hatthe gahessati. 

6510. Kathannu so na lajjeyya sammukhã paharam mama, 
adũsakãnam puttãnam alajjĩ vata brãhmano. 

6511. Yo hi me 8 dãsi dãsassa 9 anno vã pana pessiyo, 10 
tassãpi suvihĩnassa ko lajjĩ paharissati. 

6512. Vãrijasseva me sato baddhassa 11 kuminãmukhe, 
akkosati paharati piye putte apassato. 

6513. Ãdum 12 cãpam gahetvãna khaggam bandhitvã 13 vãmato, 
ãnayãmi 14 sake putte puttãnam hi vadho dukho. 15 

6514. Atthãnametam 16 dukkharũpam yam kumãrã vihannare, 
satanca dhammamannãya ko datvă atha tappati. 17 

6515. Saccam kirevamãhamsu narã ekacciyã idha, 
yassa natthi sakã mãtã yathă natthi tatheva so. 


1 balibaddã - Ma, Syã. 

2 dajjesi - Ma. 

3 kalunam - Ma; kalũnam - Syã. 

4 kanvajjacchãtã - Syã; 
ka nv’ ajja chãtã - PTS. 

5 uparucchenti - Syã. 

6 ammã - Ma. 

7 santã sũnehi - Ma, Syã; 
santãsũnehi - PTS. 

8 yopi me - Ma; yopime - Syă. 

9 dãsidãsassa - Ma; 

dăsĩdăsassa - Syã; dãsidăs’ assa - PTS. 


10 pesiyo - Ma, Syă; 
pessiko - PTS. 

11 bandhassa - Syă. 

12 adu - Ma; 
ãdũ - Syã; 
ãdu - PTS. 

13 bandhiya - Ma, Syã. 

14 ãnessãmi - Ma, Syã. 

15 dukkho - Syã. 

16 addhã hi me tam - PTS. 

17 anutappati - Ma, Syă, PTS. 
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6504. Những con voi, những con ngựa (đồ chơi) này của chúng con, và 
những con trâu (đồ chơi) này của chúng con, cha có thể trao chúng cho mẹ; 
với chúng mẹ sẽ vơi đi nỗi sầu muộn. 

6505. Những con voi, những con ngựa (đồ chơi) này của chúng con, và 
những con trâu (đồ chơi) này của chúng con, trong khi ngâm nhìn chúng, mẹ 
sẽ dẹp đi nỗi sầu muộn.” 


6506. Sau đó, khi đã bố thí xong vật thí (hai con), đức vua Vessantara, vị 
Sát-đế-lỵ, đã đi vào gian nhà lá và đã than khóc một cách bi thương rằng: 

6507. “Vậy thì hôm nay, hai đứa trẻ sẽ khóc lóc với ai khi bị đói, bị khát? 
Ai sẽ cho chúng thức ăn lúc chiều tối vào thời điểm bữa ăn? 

6508. Vậy thì hôm nay, hai đứa trẻ sẽ khóc lóc với ai khi bị đói, bị khát lúc 
chiều tối vào thời điểm bữa ăn rằng: ‘Mẹ ơi, chúng con đói. Hãy cho chúng 
con ăn’? 

6509. Làm thế nào chúng có thể đi bộ đường xa, không giày dép, bị mệt 
nhọc với hai bàn chân bị sưng vù? Ai sẽ nẳm lấy bàn tay chúng (dẫn đi)? 


6510. Tại sao lão ấy không có xấu hổ trong khi đánh đập chúng ngay 
trước mặt ta, trong khi hai đứa con của ta không phải là những đứa trẻ tồi 
bại? Lão Bà-la-môn quả thật vô liêm sỉ! 

6511. Người có sự liêm sỉ thì ai sẽ đánh đập kẻ vô cùng thấp kém, khi 
chính kẻ ấy có thể là nô bộc của người tớ gái, hay là kẻ hầu hạ nào khác của 
ta? 


6512. Lão si vả và đánh đập hai đứa con yêu quý của ta, trong khi ta tựa 
như con cá đã bị giam hãm ở miệng của chiếc lưới đánh cá. 

6513. Ta sẽ cầm lấy cây cung và buộc thanh gươm ở bên trái, rồi sẽ dẫn đi 
hai đứa con của mình, bởi vì sự đọa đày của hai đứa con là nỗi khổ đau. 

6514. Trạng thái khổ đau về việc hai đứa trẻ có thể bị giết chết, điều ấy là 
không có cơ sở. Sau khi đã hiểu rõ truyền thống của các bậc thiện nhân, thì 
người nào lại còn bị tiếc nuối sau khi đã bố thí?” 

(Lời than van của bé trai Jãli) 

6515. “Nghe rằng sự thật là như vầy, một số người ở thế gian này đã nói 
rằng: ‘Người nào mà không có mẹ của mình bên cạnh, mà người cha là y như 
thế ấy thì giống như là không có.’ 
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6516. Ehi kanhe marissãma natthattho jĩvitena no, 
dinnamhãpi' janindena brãhmanassa dhanesino, 
accãyikassa luddassa yo no gãvova sumbhati. 

6517. Ime te jambukã rukkhã vedisã sindhuvãrikã, 1 2 
vividhãni rukkhajãtãni tãni kanhe jahãmase. 

6518. Assatthã panasã ceme nigrodhã ca kapitthanã, 
vivadhãni phalajãtãni tãni kanhe jahãmase. 

6519. Ime titthanti ãrãmã ayam sĩtodikã 3 nadĩ, 
yatthassu pubbe kĩỊãma tãni kanhe jahãmase. 

6520. Vividhãni pupphajãtãni asmim upari pabbate, 
yãnassu pubbe dhãrema tãni kanhe jahãmase. 

6521. Vividhãni phalajãtãni asmim upari pabbate, 
yãnassu pubbe bhunjãma tãni kanhe 4 jahãmase. 

6522. Ime no hatthikã assã balivaddã ca no ime, 
yehissu pubbe kĩỊãma tãni kanhe jahãmesa. 

6523. Nĩyamãnã 5 kumãrã te brãhmanassa pamunciya, 
tena tena padhãvimsu jãlĩ 6 kanhặjinã cubho. 7 

6524. Tato so rajjumãdãya dandancãdãya 8 brãhmano, 
ãkotayanto te neti sivirặjassa pekkhato. 

6525. Tam tam kanhậjinãvoca ayam mam tãta brãhmano, 
latthiyã patikoteti 9 ghare jãtamva dãsiyam. 

6526. Na cãyam brãhmano tãta dhammikã honti brãhmanã, 
yakkho brãhmanavannena khãditum tãta neti no, 
nĩyamãne 10 pisãcena kinnu tăta udikkhasi. 

6527. Ime no pãdukã" dukkhã dĩgho caddhã suduggamo, 
nĩce volambate 12 suriyo 13 brãhmano ca tareti 14 no. 

6528. Okandãmasi 15 bhũtãni pabbatãni vanãni ca, 
sarassa sirasã vandãma supatitthe ca ãpake. 


1 dinnamhãti - Ma; 
dinn’ amhã ti - PTS. 

2 sinduvãrakã - Ma; 
sindhuvãrită - Syă, PTS. 

3 sĩtũdakã - Ma, Syã; 
sĩtodakã - PTS. 

4 kaụhã - PTS. 

5 niyyamãnã - PTS. 

6 J ali - PTS 

7 vubho - PTS. 

8 daụdam ãdãya - PTS. 


9 patikoteti - Ma, Syã. 

10 niyyamãne - PTS. 

11 pãdakã - Ma. 

12 colambate - Ma, PTS; 
volambake - Syã. 

13 sũriyo - Ma; 
suriye - Syã. 

14 dhãreti - Ma. 

15 okandãmase - Ma; 
okandãmhase - Syã. 
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6516. Này Kanhã, hãy đến. Chúng ta sẽ chết. Mạng sống của chúng ta 
không có ý nghĩa gì. Chúng ta đã được cha bố thí cho lão Bà-la-môn tầm cầu 
tài sản, vô cùng hung ác, là kẻ đánh đập chúng ta như là đánh đập trâu bò. 


6517. Những cây táo hồng, những cây vedỉsa, những cây sỉndhuvarika 
này đây, này Kanhã, chúng ta từ giã những giống cây đa dạng ấy. 1 

6518. Những cây sung, những cây mít, những cây đa, những cây táo rừng 
này, này Kanhã, chúng ta từ giã những loại trái cây đa dạng ấy. 


6519. Những khu vườn này tồn tại, dòng sông có nước mát này, là những 
nơi chúng ta đùa giỡn trước đây, hôm nay, chúng ta từ giã chúng. 


6520. Những thứ trái cây nhiều loại ở bên trên ngọn núi này, những trái 
cây chúng ta mang đi trước đây, này Kanhã, chúng ta từ giã chúng. 


6521. Những thứ trái cây nhiều loại ở bên trên ngọn núi này, những trái 
cây chúng ta ăn trước đây, này Kanhã, chúng ta từ giã chúng. 

6522. Những con voi, những con ngựa (đồ chơi) này của chúng ta, và 
những con trâu (đồ chơi) này của chúng ta, chúng ta đùa giỡn với chúng 
trước đây, này Kanhã, chúng ta từ giã chúng.” 

6523. Trong lúc bị lôi đi, hai đứa trẻ đã được thoát khỏi lão Bà-la-môn. Cả 
hai đứa trẻ Jãli và Kanhậjinã đã bỏ chạy đến nơi này nơi khác. 

6524. Sau đó, lão Bà-la-môn ấy đã cầm lấy sợi dây thừng và đã cầm lấy 
cây gậy, rồi vừa đánh đập vừa dãn chúng đi, trong khi đức vua xứ Sivi đang 
dõi mắt nhìn theo. 2 

6525. Kanhãjinã đã nói điều ấy với cha ràng: “Cha ơi, lão Bà-la-môn này 
đánh con bằng cây gậy như là đánh đứa tớ gái đã được sanh ra ở trong nhà. 

6526. Và cha ơi, lão này không phải là Bà-la-môn; các vị Bà-la-môn là có 
đạo lý. Cha ơi, gã Dạ-xoa với vóc dáng Bà-la-môn dẫn chúng con đi để ăn 
thịt. Trong khi chúng con bị quỷ sứ dẫn đi, tại sao cha lại dửng dưng?” 

(Lời than van của bé gái Kanhặjinã) 

6527. “Các bàn chân nhỏ của chúng con đau nhức, và cuộc hành trình dài 
là vô cùng khó đi. Mặt trời treo lơ lửng ở dưới thấp, và lão Bà-la-môn thúc 
giục chúng con bước đi. 

6528. Chúng con cầu khấn các thần linh, các ngọn núi và các khu rừng. 
Chúng con xin cúi đầu đảnh lẽ (các gia tộc loài rồng cai quản) hồ nước và 
(đang cư ngụ) ở dòng sông có những bến tắm xinh đẹp. 


1 Các câu kệ 6517 - 6522 tương tự các câu kệ 6497 - 6502 ở trang 437. 

2 Câu kệ 6524 giống câu kệ 6478 ở trang 433. 
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6529. Tinalata ca osaddhyo 1 pabbatani vanani ca, 
ammam ãrogyam vajjãtha ayam no neti brãhmano. 

6530. Vajjantu bhonto ammanca maddim amhãkamãtaram, 2 
sace anupatitukãmãsi 3 khippam anupatiyãsi 4 no. 

6531. Ayam ekapadĩ eti ựjum gacchati assamam, 
tamevanupateyyãsi 5 api passesi no 6 lahum. 

6532. Aho vata re jatini vanamũlaphalahãrike, 7 

suníìam disvãna assamam tam te dukkham bhavissati. 

6533. Ativelam nũna 8 ammãya unchãladdho anappako, 9 
yã no baddhe 10 na jãnãti u brãhmanena dhanesinã, 
accãyikena luddena yo no gãvova sumbhati. 12 

6534. Ahajja 13 ammam passemu sãyam unchãto ãgatam, 
dajjã ammã brãhmanassa phalam khuddena missitam. 

6535. Tadãyam asito dhãto 14 na bãỊham tarayeyya 15 no, 
sũnã 16 ca vata no pãdã bãỊham tãreti 17 brãhmano, 
iti tattha vilapimsu kumãrã mãtugiddhino. 

Kumãrapabbam. 18 


6536. Tesam lalappitam 19 sutva tayo vala 20 vane miga, 
sĩho vyaggho ca dĩpĩ ca idam vacanamabravum. 

6537. Mã heva no rặjaputtĩ sãyam unchãto ãgamã, 

mã hevamhãkam 21 nibbhoge hethayittha vane migã. 

6538. Sĩho cenam 22 vihetheyya vyaggho dĩpi ca lakkhanam, 
neva jãlikumãrassa kuto kanhậjinã siyã, 
ubhayeneva jĩyetha 23 patim putte 24 ca lakkhanã. 


1 tinalatãni osadhyo - Ma, Syã; 
tinalatã ca osadhyo - PTS. 

2 asmãka mãtaram - Ma, Syã. 

3 anuppatitukãmă - Syã. 

4 anuppateyya - Syã. 

5 tamevãnupateyyãsi - Ma; 
tam eva anupatiyãsi - PTS. 

6 ne - Ma. 

7 vanamũlaphalahãriyã - Syã. 

8 nu - Ma. 

9 anappakam - Syã. 

10 bandhe - Syã. 

11 jãnãsi - Ma. 

12 sambhati - PTS. 


13 apajja - Ma, Sya. 

14 chãto - Syă. 

15 dhãrayeyya - Ma. 

16 sũnã - Ma, Syã; 
sutã - PTS. 

17 dhãreti - Ma. 

18 dãrakapabbam nãma - Ma, Syã. 

19 lãlapitam - Syã. 

20 vãỊã - Ma, Syã, PTS, evamuparipi. 

21 hevamhãka - Ma, Syã. 

22 sĩho ca nam - Ma, Syã; 
sĩho ce nam - PTS. 

23 jiyyetha - Syã._ 

24 patiputte - Sya. 
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6529. Thưa các loài cỏ, các giống dây leo, các thảo dược, các ngọn núi và 
các khu rừng, 1 xin các ngài hãy nói về tình trạng sức khỏe của chúng con cho 
mẹ biết rằng: ‘Lão Bà-la-môn này dẫn chúng con đi.’ 

6530. Thưa các ngài, xin các ngài hãy nói với mẹ Maddĩ, là mẹ của chúng 
con ràng: ‘Nếu mẹ muốn đuổi theo, mẹ nên mau chóng đuổi theo chúng con. 

6531. Lối đi bộ này đi đến, đi thâng đến khu ẩn cư. Mẹ nên đi theo chính 
lối đi ấy, mẹ có thể mau chóng nhìn thấy chúng con. 

6532. Ôi, hỡi người mẹ có tóc bện, hỡi người mẹ mang lại rẽ và trái cây 
rừng, sau khi nhìn thấy khu ẩn cư trống không, điều ấy sẽ là nỗi đau khổ cho 
mẹ. 


6533. Phải chăng mẹ đã mất thêm thời gian trong việc đạt được không ít 
củ quả thu nhặt? Và mẹ không biết chúng con bị lão Bà-la-môn tầm cầu tài 
sản, vô cùng hung ác, trói lại và đánh đập chúng con như là đánh đập trâu 
bò? 


6534. Ôi, ước gì hôm nay chúng con cũng còn nhìn thấy mẹ trở về vào lúc 
chiều tối sau việc thu nhặt củ quả. Mẹ sẽ mời lão Bà-la-môn món trái cây 
trộn với mật ong. 


6535. Một khi đã được ăn no, đã được thỏa mãn, lão này có thể không 
thúc giục chúng con một cách tàn nhẫn. Lão Bà-la-môn quả thật đã thúc giục 
một cách tàn nhẫn khiến các bàn chân của chúng con bị sưng vù.”’ Với sự 
mong ngóng mẹ, hai đứa trẻ đã than van như thế tại nơi ấy. 

Đoạn Vê Hai Đứa Trẻ. 


6536. Sau khi nghe lời than vãn của hai đứa trẻ, các Thiên nhân đã nói 
với ba vị Thiên tử lời nói này: “Ba ngài hãy biến thành ba loài thú dữ trong 
khu rừng là: sư tử, cọp, và beo. 

6537. Chớ bao giờ để nàng công chúa của chúng ta trở về vào lúc chiều tối 
sau việc thu nhặt củ quả. Chớ bao giờ để các loài thú ở trong khu rừng vắng 
vẻ của chúng ta giết hại nàng ấy. 


6538. Nếu loài sư tử, cọp, và beo giết hại người mẹ xinh đẹp ấy, bé trai 
Jãli chắc chắn không tồn tại, làm sao bé gái Kanhậjinã có thể sống còn? Vê cả 
hai phương diện, người mẹ xinh đẹp ấy sẽ bị mất đi người chồng và hai đứa 
con.” 


1 Nói đến các vị thiên thần ngự ở khâp các nơi (JaA. vi, 555). 
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6539. Khanittikam me patati' dakkhinakkhi ca phandati, 
aphalã phalino rukkhã sabbã muyhanti me disã. 

6540. Tassã sãyanhakãlamhi 1 2 assamãgamanam pati, 
atthangatamhi 3 suriyamhi 4 vãlã panthe upatthahum. 

6541. Nĩce volambate suriyo 5 dũre ca vata assamo, 

yanca nesam 6 ito hassam 7 tam te bhunjeyyum 8 bhojanam. 

6542. So nũna khattiyo eko paọnasãlãya acchati, 
tosento dãrake chãte mamam disvã anãyatim. 

6543. Te nũna puttakã mayham kapanãya varãkiyã, 
sãyam samvesanãkãle khĩrapĩtãva acchare. 

6544. Te nũna puttakã mayham kapanãya varãkiyã, 
sãyam samvesanãkãle vãripĩtãva acchare. 

6545. Te nũna puttakã mayham kapanãya varãkiyã, 
paccuggată mam titthanti vacchã bãlãva mãtaram. 

6546. Te nũna puttakã mayham kapanãya varãkiyã, 
paccuggatã mam titthanti hamsãva upari pallale. 9 

6547. Te nũna puttakã mayham kapanãya varãkiyã, 
paccuggată mam titthanti assamassãvidũrato. 

6548. Ekãyano ekapatho sarã sobbhã ca passato, 

aíĩnam maggam na passãmi yena gaccheyya assamam. 

6549. Migã namatthu rặjãno kãnanasmim mahabbalã, 
dhammena bhãtaro hotha maggam me detha yãcitã. 

6550. Avaruddhassaham 10 bhariyã rãjaputtassa sirĩmato, 
tancãham nãtimannãmi rãmam sĩtãvanubbată. 


6551. Tumhe ca putte passetha 11 sayam samvesanam pati, 
ahanca putte passeyyam jãlim kanhặjinancubho. 


1 patitam - Ma, Syã. 

2 sãyanhakãlasmim - Ma; 
sãyanhakãlamhi - Syã, PTS. 

3 atthamitamhi - PTS. 

4 sũriye - Ma, suriye - Syã. 

5 colambate sũriyo - Ma; 

volambake suriye - Syă; 

c’ olambate suriyo - PTS. 


6 tesam - PTS. 

7 hissam - Syã. 

8 bhunjeyyu - Ma, Syã. 

9 hamsãvuparipallale - Ma, Syã. 

10 avaruddhassãham - Ma, Syã. 

11 passatha - Ma, PTS. 
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(Lời công chúa Maddĩ) 

6539. “Cây xẻng nhỏ của ta rơi xuống, và con mât phải co giật, các cây có 
trái trở nên không còn trái, tất cả phương hướng đối với ta trở nên mờ mịt. 

6540. Đối với ta đây, vào thời điểm chiều tối là việc trở về lại khu ẩn cư. 
Khi mặt trời đã lặn xuống, các thú dữ đã rình rập ở con đường. 

6541. Mặt trời treo lơ lửng ở dưới thấp, và khu ẩn cư thật sự là còn xa. Và 
vật mà ta sẽ mang về từ nơi này là thức ăn mà họ có thể thọ dụng. 

6542. Có lẽ vị Sát-đế-lỵ ấy một mình ngồi yên ở gian nhà lá, đang dỗ dành 
hai đứa trẻ bị đói bụng sau khi nhìn thấy ta còn chưa về. 

6543. Có lẽ hai đứa con nhỏ ấy của ta - của người mẹ khốn khổ và thảm 
thương - lúc chiều tối vào thời điểm đi ngủ, vẫn ngồi yên, như là đã được 
uống sữa. 

6544. Có lẽ hai đứa con nhỏ ấy của ta - của người mẹ khốn khổ và thảm 
thương - lúc chiều tối vào thời điểm đi ngủ, vẫn ngồi yên, như là đã được 
uống nước. 


6545. Có lẽ hai đứa con nhỏ ấy của ta - của người mẹ khốn khổ và thảm 
thương - đã đi ra đón và đứng chờ ta, tựa như hai con bê thơ dại trông chờ 
bò mẹ. 


6546. Có lẽ hai đứa con nhỏ ấy của ta - của người mẹ khốn khổ và thảm 
thương - đã đi ra đón và đứng chờ ta, tựa như hai con chim thiên nga đứng ở 
phía trên hồ nước cỏn con. 


6547. Có lẽ hai đứa con nhỏ ấy của ta - của người mẹ khốn khổ và thảm 
thương - đã đi ra đón và đứng chờ ta ở chỗ không xa khu ẩn cư. 

6548. Có con đường chỉ vừa đủ cho một người đi bộ, là con đường độc 
đạo, bên hông là hồ nước và đầm lầy. Ta không nhìn thấy con đường nào 
khác theo đó có thể đi về khu ẩn cư. 


6549. Xin kính lẽ các loài thú là các vị vua có sức mạnh vĩ đại ở chốn rừng 
thâm. Theo nguyên tâc, các ngài là anh em với ta. 1 Được yêu cầu, xin các ngài 
hãy nhường đường cho ta. 

6550. Ta là vợ của vị thái tử có sự vinh quang và đã bị đày đọa. Nhưng ta 
không khinh thường chồng, tựa như nàng Sĩta chung thủy không khi dễ 
Rãma chồng nàng. 

6551. Các ngài có thể nhìn thấy các con lúc chiều tối, khi đến giờ đi ngủ. 
Và ta có thể gặp lại các con, cả hai Jãli và Kanhãjinã. 


1 Ta là con gái của vua loài người, các ngài cũng là con trai của vua loài thú. Như vậy, theo 
nguyên tác, các ngài là anh em với ta ( Sđd. 558). 
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6552. Bahum cidam mulaphalam bhakkho cayam anappako, 
tato upaddham dassãmi maggam me detha yãcitã. 

6553. Rãjaputtĩ ca no mãtã rậjaputto ca no pitã, 
dhammena bhãtaro hotha maggam me detha yãcită. 

6554. Tassã lãlappamãnãya bahum kãrunnasamhitam , 1 
sutvã nelapatim vãcam vãlã panthă apakkamum. 

6555. Imamhi nam padesamhi puttakă pamsukunthită, 
paccuggatã mam titthanti vacchã bãlãva mãtaram. 

6556. Imamhi nam padesamhi puttakã pamsukunthitã, 
paccuggatã mam titthanti hamsãva upari pallale. 2 

6557. Imamhi nam padesamhi puttakã pamsukunthitã, 
paccuggatã mam titthanti assamassãvidũrato. 

6558. Te 3 migã viya ukkannã samantãmabhidhãvino, 
ãnanditã 4 pamuditã vaggamãnãva kampare, 
tyajja putte na passãmi jãlim kanhậjinancubho. 

6559. Chakalĩva 5 migĩ chãpam pakkhĩ muttăva panjarã, 
ohãya putte nikkhamim 6 sĩhĩvãmisagiddhinĩ, 7 
tyajja putte na passãmi jãlim kanhậjinancubho. 

6560. Idam tesam 8 parakkantam 9 nãgãnamiva pabbate, 
citakã parikiọnãyo assamassãvidũrato, 

tyajja putte na passãmi jãlim kanhậjinancubho. 

6561. Vãlukãyapi 10 okinnã puttakă pamsukunthitã, 
samantãmabhidhãvanti te na passãmi dãrake. 

6562. Ye mam pure paccudenti 11 arannã dũramãyatim, 
tyajja putte na passãmi jãlim kanhậjinancubho. 

6563. Chakalimva migim 12 chãpã paccuggantvãna 13 assamam, 14 
dũre mam pativilokenti 15 te na passãmi dãrake. 


1 bahukãrunnasamhitam - PTS. 

2 hamsãvuparipallale - Ma, Syã; 
hamsã v’ upari pallale - PTS. 

3 dvẽ - Ma. 

4 ãnandino - Ma, Syã. 

5 chagilĩva - Syã. 

6 nikkhamma - Syã. 

7 sĩhĩ vămisăgiddhinĩ - PTS. 

8 nesam - Ma, Syã. 


9 padakkantam - Ma. 

10 vălikãyapi - Ma. 

11 paccutthenti - Ma. 

12 chagilĩva migĩ - Syã. 

13 paccuggantuna - Ma. 

14 mãtaram - Ma, Syã; 
assamã - PTS. 

15 pavilokenti - Ma, PTS. 
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6552. Rễ củ và trái cây này là có nhiều, và thức ăn này không phải là ít. Ta 
sẽ để lại một nửa trong số này. Được yêu cầu, xin các ngài hãy nhường đường 
cho ta. 

6553. Mẹ của chúng ta là con gái của vua, và cha của chúng ta là con trai 
của vua. Theo nguyên tâc, các ngài là anh em với ta. Được yêu cầu, xin các 
ngài hãy nhường đường cho ta.” 


6554. Sau khi lâng nghe lời nói êm ái chứa đựng nhiều bi thương của 
nàng lúc nàng ấy đang than vãn, các con thú dữ đã rời khỏi con đường bỏ đi. 

(Lời công chúa Maddĩ) 

6555. “Ở khu vực này, hai đứa con nhỏ, bị lem luốc bụi bặm, đã đi ra đón 
và đứng chờ ta, tựa như hai con bê thơ dại trông chờ bò mẹ. 

6556. Ở khu vực này, hai đứa con nhỏ, bị lem luốc bụi bặm, đã đi ra đón 
và đứng chờ ta, tựa như hai con chim thiên nga đứng ở phía trên hồ nước cỏn 
con. 

6557. Ở khu vực này, hai đứa con nhỏ, bị lem luốc bụi bặm, đã đi ra đón 
và đứng chờ ta ở chỗ không xa khu ẩn cư. 

6558. Chúng tựa như những con thú con, vểnh tai lên, hối hả chạy đến ở 
xung quanh, vui vẻ, mừng rỡ, lại còn nhảy nhót, làm rung động trái tim. 
Hôm nay, ta không nhìn thấy cả hai đứa con ấy, Jãli và Kanhậjinã. 

6559. Tựa như con dê cái, con nai cái rời bầy thú con, tựa như con chim 
được tự do khỏi chiếc lồng, tựa như con sư tử cái thèm muốn thức ăn, ta đã 
rời khỏi hai con và đã đi ra ngoài. Hôm nay, ta không nhìn thấy cả hai đứa 
con ấy, Jãli và Kanhặjinã. 


6560. Dấu chân này của chúng tựa như dấu chân như của các con voi ở 
ngọn núi. Có những đống cát rải rác ở chỗ không xa khu ẩn cư. Hôm nay, ta 
không nhìn thấy cả hai đứa con ấy, Jãli và Kanhặjinã. 


6561. Hai đứa con nhỏ, bị phủ đầy đất cát, bị lem luốc bụi bặm, hối hả 
chạy đến gần bên. Ta không nhìn thấy hai đứa trẻ ấy. 


6562. Trước đây, chúng thường đi ra đón ta đang trở về ở đẳng xa, từ phía 
khu rừng. Hôm nay, ta không nhìn thấy cả hai đứa con ấy, Jãli và Kanhặjinã. 


6563. Tựa như bầy thú con đi ra đón dê mẹ, nai mẹ, hai đứa trẻ từ khu ẩn 
cư đi ra đón ta, trông ngóng ta ở đẳng xa, Ta không nhìn thấy hai đứa trẻ ấy. 
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6564. Idam ca tesam 1 kiỊantam 2 patitam pandubeluvam, 3 
tyajja putte na passãmi jãlim kanhậjinancubho. 

6565. Thanã ca mayhime 4 pũrã uro ca sampadãlati, 
tyajja putte na passãmi jãlim kanhậjinancubho. 

6566. Ucchange me vicinanti 5 thanã ekãvalambati, 6 
tyajja putte na passãmi jãlim kanhậjinancubho. 

6567. Yassu 7 sãyanhasamayam puttakã pamsukunthită, 
ucchange 8 me vivattanti te na passãmi dãrake. 

6568. Ayam so assamo pubbe samajjo patibhãti mam, 
tyajja putte apassantyă bhamate viya assamo. 

6569. Kimidam appasaddova assamo patibhãti mam, 
kãkolãpi na vassanti matã me nũna dãrakã. 

6570. Kimidam appasaddova assamo patibhãti mam, 
sakunãpi na vassanti matã me nũna dãrakã. 

6571. Kimidam tunhĩbhũtosi api ratteva me mano, 
kãkolãpi 9 na vassanti matã 10 me nũna dãrakã. 

6572. Kimidam tunhĩbhũtosi api ratteva me mano, 
sakunãpi na vassanti matã me nũna dãrakã. 

6573. Kacci nu me ayyaputta 11 migã khãdimsu dãrake, 
aranne irine 12 vivane kena nĩtã me dãrakã. 

6574. Ãdu 13 te pahitã dũtã ãdu suttã piyamvadã, 
ãdu bahi no 14 nikkhantã khiddãsu pasutã nu te. 

6575. Nevãsam 15 kesã dissanti hatthapãdã na jãlino, 
sakunãnam va 16 opãto kena nĩtã me dãrakã. 

6576. Idam tato dukkhataram sallaviddho yathã vane, 17 
tyajja putte na passãmi jãlim kanhậjinancubho. 


1 idam nesam - Ma; 
idanca nesam - Syã. 

2 kĩỊãnakam - Ma; 
kĩỊanam - Syã; 
kĩịanakam - PTS. 

3 pãndubeịuvam - Ma, PTS; 

paụduveluvam - Syã. 

4 mayha me - Syã. 

5 ucchangeko vicinãti - Ma; 
uccaủke me ko vicinati - Syã. 

6 thanamekãvalambati - Ma; 

thanã mekãva lambati - Syã; 

thanã ekã vilambati - PTS. 


yassa - Sya. 

8 uccange - Syă. 

9 kãkoỊapi - PTS. 

10 hatấ - PTS. 

11 ayyaputtã - PTS. 

12 irine - Ma; ĩrine - Syã; 
ĩrine - PTS. 

13 adu - Ma; ãdũ - Syă. 

14 nu - PTS. 

15 n’ ev’ assa - PTS. 

16 sakunãnanca - Ma, Syã, PTS 

17 vano - Ma, Syã, PTS. 
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6564. Đồ chơi này của chúng, trái beluva màu vàng nhạt, đã bị rơi lăn lóc. 
Hôm nay, ta không nhìn thấy cả hai đứa con ấy, Jãli và Kanhậjinã. 

6565. Hai bầu vú này của ta căng đầy sữa, và lồng ngực của ta tan nát. 
Hôm nay, ta không nhìn thấy cả hai đứa con ấy, Jãli và Kanhậjinã. 

6566. Chúng bám lấy hông của ta, mỗi đứa đeo một bầu vú. Hôm nay, ta 
không nhìn thấy cả hai đứa con ấy, Jãli và Kanhặjinã. 

6567. Vào lúc chiều tối của ta đây, hai đứa con nhỏ, bị lem luốc bụi bặm, 
quây quần ở bên hông của ta. Ta không nhìn thấy hai đứa trẻ ấy. 

6568. Khu ẩn cư này đây, lúc trước, đối với ta có vẻ như là hội chợ. Hôm 
nay, trong khi ta không nhìn thấy hai đứa trẻ ấy, khu ẩn cư tựa như quay 
tròn. 

6569. Có phải khu ẩn cư này đối với ta có vẻ như là có quá ít tiếng động? 
Ngay cả các con quạ cũng không kêu réo. Châc chân các đứa trẻ của ta đã 
chet!” 


6570. Có phải khu ẩn cư này đối với ta có vẻ như là có quá ít tiếng động? 
Ngay cả các con chim cũng không kêu réo. Châc chắn các đứa trẻ của ta đã 
chết!” 


(Lời công chúa Maddĩ nói với chồng) 

6571. “Việc gì đây mà chàng im lặng? Thậm chí giống như tâm thức của 
thiếp đã nhìn thấy trong giấc mơ tối qua. Ngay cả các con quạ cũng không 
kêu réo. Châc chắn các đứa trẻ của thiếp đã chết! 


6572. Việc gì đây mà chàng im lặng? Thậm chí giống như tâm thức của 
thiếp đã nhìn thấy trong giấc mơ tối qua. Ngay cả các con chim cũng không 
kêu réo. Châc chắn các đứa trẻ của thiếp đã chết! 

6573. Ôi tướng công của thiếp, phải chăng các con thú đã ăn thịt hai đứa 
trẻ? Ai đó trong khu rừng cẳn cỗi, hoang vu đã dẫn đi hai đứa trẻ của thiếp? 

6574. Hay chúng đã được phái đi làm sứ giả? Hay hai đứa trẻ ăn nói dễ 
thương đã ngủ? Hay chúng mải mê ở các trò chơi rồi chạy ra bên ngoài? 

6575. Mái tóc của chúng vẫn không nhìn thấy, tay chân của Jãli cũng 
không. Có phải các con chim đã bât đi? Ai đó đã dẫn đi hai đứa trẻ của thiếp? 

6576. Giống như vết thương bị đâm thủng bởi mũi tên, việc này còn khổ 
đau hơn thế. Hôm nay, thiếp không nhìn thấy cả hai đứa con ấy, Jãli và 
KanhặỊinã. 
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6577. Idampi dutiyam sallam kampeti hadayam mama, 
yanca 1 putte na passãmi tvanca mam nãbhibhãsasi. 

6578. Ajjeva 2 me imam rattim rậjaputta na samsasi, 
manne ukkantasattam 3 mam pãto dakkhasi 4 no matam. 

6579. Nanu 5 maddĩ varãrohã rặịaputtĩ yasassinĩ, 
pãto gatăsi unchãya kimidam sãyamãgatã. 

6580. Nanu tvam saddamassosi ye saram pãtumãgată, 
sĩhassa vinadantassa 6 byagghassa ca nikựjjitam. 7 

6581. Ahu pubbanimittam me vicarantyã brahãvane, 
khanitto me hatthă patito uggĩvancãpi amsato. 

6582. Tadãham byathită 8 bhĩtã puthum katvãna anjalim, 9 
sabbã disã 10 namassissam api sotthi ito siyã. 

6583. Mã heva no rậjaputto hato sĩhena dĩpinã, 
dãrakã vã parãmatthã acchakokataracchihi. 

6584. Sĩho vyaggho ca dĩpi ca tayo vãlã vane migã, 

te mam pariyãvarum maggam tena sãyamhi ãgată. 

6585. Aham patinca putte ca ãceramiva 11 mãnavo, 
anutthitã divãrattim jatinĩ brahmacãrinĩ. 

6586. Ajinãni paridahitvã vanamũlaphalahãriyã, 12 
vicarãmi divãrattim tumham kãmã hi 13 puttakã. 

6587. Imam 14 suvannahãliddim 15 ãbhatam pandubeỊuvam, 16 
rukkhapakkãni cãhãsim ime te puttã kĩỊanã. 17 

6588. Imam mũỊãlavatakarn 18 sãlukam pinjarodakam, 19 
bhunja khuddehi 20 samyuttam saha puttehi khattiya. 

6589. Padumam jãlino dehi kumudam pana 21 kumãriyã, 
mãline passa naccante sivi puttãni avhaya. 22 

6590. Tato kanhặỊinãyãpi 23 nisãmehi rathesabha, 
manjussarãya vagguyã assamam upayantiyã. 24 


' ty-ajja - PTS. 

2 ajja ce - Sya. 

3 okkantasantam - Ma, Syã. 

4 dakkhisi - Ma,PTS. 

5 nũna - Ma. 

6 sĩhassapi nadantassa - Ma. 

7 nikũjitam - Syã. 

8 vyãdhitã - PTS. 

9 panjalim - Ma. 

10 sabbadisã - Ma. 

11 ãcariyamiva - Syă. 

12 vanamũlaphalabhãriyã - Ma. 

13 tuyham kãmãhi - PTS. 

14 aham - Ma, PTS. 

15 suvannahaliddim - Ma; suvaụnahăliddam - Syã. 


16 panduveluvam - Syã; 
pandubeluvam - PTS. 

17 ime vo putta kĩỊanã - Ma, Syã. 

18 mũlãỊivattakam - Ma; 
mũỊãlivattakam - Syã. 

19 cincabhedakam - Ma; 
jinjarodakam - Syã. 

20 khuddena - Syă. 

21 kumudaííca - Ma. 

22 sivi puttãti c’ avhaya - PTS. 

23 kaụhãjinãyapi - Ma; 
kanhãjinã yãti - Syă. 

24 upagacchantiyã - Syã. 
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6577. Việc này cũng là mũi tên thứ hai làm rung động trái tim của thiếp. 
Việc thiếp không nhìn thấy hai con và việc chàng không nói chuyện với thiếp. 

6578. Thưa hoàng tử, nội ngày nay, trong đêm này, nếu chàng không 
thông báo cho thiếp, thiếp nghĩ rằng thiếp có mạng sống đã chấm dứt. Sáng 
sớm mai, chàng sẽ thấy thiếp đã chết.” 

(Lời đức BỒ Tát Vessantara) 

6579. “Này công chúa Maddĩ cao sang, có danh vọng, phải chăng nàng đã 
ra đi lúc sáng sớm cho việc thu nhặt củ quả, tại sao nàng lại trở về vào lúc 
chiều tối thê này?” 

(Lời công chúa Maddĩ) 

6580. “Phải chăng chàng đã nghe âm thanh của loài sư tử và cọp gầm 
rống khi chúng đi đến hồ nước để uống nước và tiếng hót (của bầy chim)? 

6581. Đã có dấu hiệu báo trước cho thiếp trong khi thiếp đang đi lang 
thang ở khu rừng rộng lớn: Cây xẻng nhỏ của thiếp đã rời khỏi bàn tay rơi 
xuống, và thậm chí cái quai giỏ bị trượt khỏi bờ vai. 

6582. Khi ấy, thiếp đã bị ức chế, bị khiếp sợ, thiếp đã lần lượt châp tay lại 
lễ bái tất cả các phương, mong sao có được sự bình yên từ việc này. 

6583. Vị thái tử của chúng tôi chớ bị giết chết bởi loài sư tử hay loài báo. 
Hoặc hai đứa trẻ chớ bị tấn công bởi các con gấu, chó sói, và chó rừng. 

6584. Sư tử, cọp, và beo là ba loài thú dữ ở khu rừng. Chúng đã bao vây 
thiếp ở con đường; vì thế, thiếp đã trở về vào lúc chiều tối. 

6585. Thiếp là người nữ có tóc bện, có thực hành Phạm hạnh, đã chăm 
sóc chồng và hai con ngày đêm, tựa như chàng trai trẻ chăm sóc vị thầy dạy 
học. 


6586. Sau khi khoác lên các tấm da dê, mẹ đi lang thang ngày đêm, mang 
về rẽ và trái cây rừng bởi vì lòng thương mến các con, hỡi hai đứa con nhỏ. 

6587. Củ nghệ màu vàng này và trái beịuva màu vàng nhạt đã được mang 
lại, và mẹ đã mang về các trái cây chín; này hai con nhỏ, các thứ này là đồ 
chơi dành cho các con. 


6588. Thưa vị Sát-đế-lỵ, chàng hãy ăn củ sen, ngó sen, ngó súng, và hạt 
dẻ nước này được trộn với các loại mật ong cùng các con. 

6589. Chàng hãy cho Jãli đóa sen hồng, rồi cho con gái bông súng trâng. 
Chàng hãy nhìn các con có đeo tràng hoa đang nhảy múa. Thưa ngài Sivi, xin 
chàng hãy gọi các con. 


6590. Sau đó, thưa đấng thủ lãnh xa binh, xin chàng hãy lẳng nghe giọng 
nói du dương, dê thương của Kanhãjinã khi con đang đi đến gần nơi ẩn cư. 
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6591. Samanasukhadukkhamha rattha pabbajita ubho, 
api siviputte passesi jãlim kanhậjinancubho. 

6592. Samane brãhmane nũna brahmacariyaparãyane, 
aham loke abhisapim 1 sĩlavante bahussute, 
tyajja putte na passãmi jãlim kanhặjinancubho. 

6593. Ime te jambukã rukkhã vedisã sindhuvãrikã, 2 
vividhãni rukkhajãtãni te kumãrã na dissare. 

6594. Assatthă panasã ceme nigrodhã ca kapitthanã, 
vividhãni phalajãtãni te kumãrã na dissare. 

6595. Ime titthanti ãrãmã 3 ayam sĩtodikã 4 nadĩ, 
yatthassu pubbe kĩỊimsu te kumãrã na dissare. 

6596. Vividhãni pupphajãtãni asmim uparipabbate, 
yãnassu pubbe dhãrimsu te kumãrã na dissare. 

6597. Vividhãni phalajãtãni asmim uparipabbate, 
yãnassu pubbe bhunjimsu te kumãrã na dissare. 

6598. Ime te hatthikã assã balivaddã 5 ca te 6 ime, 
yehissu pubbe kĩỊimsu te kumãrã na dissare. 

6599. Ime sãmã sasolũkã bahukã kadalimigã, 
yehissu pubbe kĩịimsu te kumãrã na dissare. 

6600. Ime hamsã ca koncã ca mayũrã citrapekhunã, 7 
yehissu pubbe kĩỊimsu te kumãrã na dissare. 

6601. Imã tã vanagumbãyo pupphitã sabbakãlikã, 
yatthassu pubbe kĩỊimsu te kumãrã na dissare. 

6602. Imã tã pokkharaniyo 8 rammã cakkavãkũpakũjitã, 
maddãlakehi 9 sanchannã padumuppalakehi ca, 
yatthassu pubbe kĩỊimsu te kumãrã na dissare. 

6603. Na te katthãni bhinnãni na te udakamãbhatam, 10 
aggipi 11 te na hãpito kinnu mandova jhãyasĩ. 


1 abhissapim - Ma; 
abhisasim - Syã, PTS. 

2 sinduvãrakã - Ma; 
sindhuvãrită - Syă, PTS. 

3 ãrãme - Syã. 

4 sĩtũdakã - Ma, Syã; 
sĩtodakã - PTS. 

5 balibaddã - Ma, Syã. 


no - Syã. 

7 citrapekhuụã - Ma, Syã; 
cittapekhanã - PTS. 

8 pokkharaụĩ - Ma, Syã. 

9 mandãlakehi - Ma, PTS; 
maụdãlakehi - Syã. 

10 udakamãhatam - Ma. 

11 aggĩpi - PTS. 
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6591. Đã bị trục xuất khỏi đất nước, cả hai chúng ta sướng khổ cùng 
nhau. Chàng cũng hãy cho thiếp nhìn thấy những người con của Sivi, cả hai 
Jãli và Kanhậjinã. 


6592. Phải chăng thiếp đã nguyền rủa các vị Sa-môn, các vị Bà-la-môn 
chuyên chú hành Phạm hạnh, có giới hạnh, có kiến thức rộng ở thế gian, nên 
hôm nay, thiếp không nhìn thấy cả hai đứa con ấy, Jãli và Kanhậjinã? 

6593. Những cây táo hồng, những cây vedisa, những cây sindhuvãrika 
này đây là những giống cây đa dạng, còn hai đứa trẻ ấy không được nhìn 
thấy. 

6594. Những cây sung, những cây mít, những cây đa, những cây táo rừng 
này là những loại trái cây đa dạng, còn hai đứa trẻ ấy không được nhìn thấy. 

6595. Những khu vườn này tồn tại, dòng sông có nước mát này là những 
nơi hai con đã đùa giỡn trước đây, còn hai đứa trẻ ấy không được nhìn thấy. 


6596. Những thứ trái cây nhiều loại ở bên trên ngọn núi này, những trái 
cây hai con đã mang đi trước đây, còn hai đứa trẻ ấy không được nhìn thấy. 


6597. Những thứ trái cây nhiều loại ở bên trên ngọn núi này, những trái 
cây hai con đã ăn trước đây, còn hai đứa trẻ ấy không được nhìn thấy. 

6598. Những con voi, những con ngựa (đồ chơi) này của các con, và 
những con trâu (đồ chơi) này của hai con, hai con đã đùa giỡn với chúng 
trước đây, còn hai đứa trẻ ấy không được nhìn thấy. 


6599. Những con nai vàng, thỏ, cú mèo này, và nhiều con nai kadalỉ, hai 
con đã đùa giỡn với chúng trước đây, còn hai đứa trẻ ấy không được nhìn 
thấy. 

6600. Các con chim thiên nga, các con cò này, và các con công có chùm 
lông đuôi nhiều màu sâc, hai con đã đùa giỡn với chúng trước đây, còn hai 
đứa trẻ ấy không được nhìn thấy. 


6601. Những khóm cây rừng này đây được trổ hoa vào mọi thời điểm, là 
những nơi hai con đã đùa giỡn trước đây, còn hai đứa trẻ ấy không được nhìn 
thấy. 


6602. Những hồ nước này đây đáng yêu, với những con hồng hạc kêu ríu 
rít, được che phủ bởi những loài thủy thảo và những hoa sen hồng sen xanh, 
là những nơi hai con đã đùa giỡn trước đây, còn hai đứa trẻ ấy không được 
nhìn thấy. 

6603. Các thanh củi không được chàng chẻ nhỏ, nước không được chàng 
mang lại, thậm chí ngọn lửa cũng không được chàng chăm sóc, chàng trầm tư 
điều gì tựa như kẻ ngu khờ? 
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6604. Piyo piyena sangamma samo me 1 vyapahannati, 
tyajja putte na passãmi jãlim kanhậjinancubho. 

6605. Na kho no deva passãmi yena te nihatã 2 matã, 
kãkolãpi na vassanti hatã 3 me nũna dãrakã. 

6606. Na kho no deva passãmi yena te nihată matã, 
sakunãpi na vassanti matã me nũna dãrakã. 

6607. Sã tattha paridevitvã pabbatãni vanãni ca, 
punadevassamam gantvã sãmikassanti rodati. 4 

6608. Na kho no deva passãmi yena te nihatã matã, 
kãkolãpi na vassanti hatã me nũna dãrakã. 

6609. Na kho no deva passãmi yena te nihatã matã, 
sakunãpi na vassanti matã me nũna dãrakã. 

6610. Na kho no deva passãmi yena te nihatã matã, 
vicarantĩ rukkhamũlesu pabbatesu guhãsu ca. 

6611. Iti maddĩ varãrohă rặjaputtĩ yassasinĩ, 

bãhã paggayha kanditvã tattheva patită chamã. 

6612. Tamajjhapattam rậjaputtim udakena abhisincatha, 5 
assattham tam 6 viditvãna atha nam etadabravi. 

6613. Ãdiyeneva te maddi dukkham na kãtumicchisam, 7 
daỊiddo yãcako vuddho 8 brãhmano gharamãgato, 
tassa dinnã mayã puttã maddi mã bhãyi assasa. 

6614. Mam passa maddi mã putte bãỊham paridevasi, 9 
lacchãma putte jĩvantã arogã ca bhavãmase. 

6615. Putte pasunca dhannaíìca yanca annam ghare dhanam, 
dajjã sappuriso dãnam disvã yãcakamãgate, 10 
anumodãhi me maddi puttake dãnamuttamam. 


1 samoham - Syã. 

2 nĩhatã - Ma; nĩhatã - Syã. 

3 matã - Ma. 

4 rodi sãmikasantike - Ma. 

5 udakenãbhisincatha - Ma, Syă. 


6 nam - Ma, Syã, PTS. 

7 dukkham nakkhãtumicchisam - Ma, Syã. 

8 daliddo yãcako vuddho - Ma, Syã. 

9 paridevayi - Syã. 

10 yãcakamãgatam - Ma. 
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6604. Người thương sau khi gặp gỡ với người thương, sự mệt nhọc của 
thiếp được tan biến. Hôm nay, thiếp không nhìn thấy cả hai đứa con ấy, Jãli 
và Kanhậjinã. 

6605. Ôi bệ hạ, thiếp quả thật không nhìn thấy các con của chúng ta, bởi 
vì chúng đã bị hãm hại, đã chết rồi. Ngay cả các con quạ cũng không kêu réo. 
Chắc chân các đứa trẻ của thiếp đã bị hãm hại! 

6606. Ôi bệ hạ, thiếp quả thật không nhìn thấy các con của chúng ta, bởi 
vì chúng đã bị hãm hại, đã chết rồi. Ngay cả các con chim cũng không kêu 
réo. Chắc chân các đứa trẻ của ta đã chết!” 


6607. Sau khi than khóc tại chô đó, nàng ấy đã đi đến các ngọn núi và các 
khu rừng, rồi khu ẩn cư thêm một lần nữa và khóc lóc bên cạnh chồng rằng: 

6608. “Ôi bệ hạ, thiếp quả thật không nhìn thấy các con của chúng ta, bởi 
vì chúng đã bị hãm hại, đã chết rồi. Ngay cả các con quạ cũng không kêu réo. 
Chắc chắn các đứa trẻ của thiếp đã bị hãm hại! 

6609. Ôi bệ hạ, thiếp quả thật không nhìn thấy các con của chúng ta, bởi 
vì chúng đã bị hãm hại, đã chết rồi. Ngay cả các con chim cũng không kêu 
réo. Chắc chắn các đứa trẻ của ta đã chết! 

6610. Ôi bệ hạ, trong khi đi lang thang ở các gốc cây, ở các ngọn núi, và ở 
các hang động, thiếp quả thật không nhìn thấy các con của chúng ta, bởi vì 
chúng đã bị hãm hại, đã chết rồi.” 

6611. Nàng công chúa Maddĩ cao sang, có danh vọng, đã đưa hai cánh tay 
lên kêu khóc như thế, rồi đã ngã xuống ở trên mặt đất, ngay tại chỗ ấy. 


6612. Khi nàng công chúa bị ngã xuống, vị Vessantara đã rảy nước cho 
nàng ấy. Sau khi biết được nàng ấy đã được tỉnh táo, vị Vessantara đã nói với 
nàng ấy điều này: 


6613. “Này Maddĩ, ngay từ ban đầu, ta đã không muốn tạo ra sự khổ đau 
cho nàng. Có lão hành khất Bà-la-môn nghèo khó, già cả, đã đi đến nhà. Hai 
con đã được ta ban cho lão ấy. Này Maddĩ, nàng chớ lo sợ. Hãy bình tĩnh. 

6614. Này Maddĩ, nàng hãy nhìn ta. Nàng chớ than khóc cho các con quá 
nhiều. Chúng ta sẽ nhận lại các con. Chúng ta sẽ sống và khỏe mạnh. 


6615. Sau khi nhìn thấy người hành khất đi đến, bậc thiện nhân có thế bố 
thí vật thí là các đứa con, gia súc, thóc lúa, và tài sản khác ở trong nhà. Này 
Maddĩ, nàng hãy tùy hỷ với ta về vật bố thí tối thượng là hai đứa con nhỏ.” 
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6616. Anumodami te deva puttake danamuttamam, 
datvã cittam pasãdehi bhĩyo dãnadado 1 bhava. 

6617. Yo tvam maccherabhũtesu manussesu janãdhipa, 
brãhmanassa adã dãnam sivĩnam ratthavaddhano. 

6618. Ninnãditã te pathavĩ saddo te tidivam gato, 
samantã vijjutã ãgum 2 girĩnamva patissutã. 

6619. Tassa te anumodanti ubho nãradapabbatã 
indo ca brahmã ca pajãpatĩ ca 3 

somo yamo vessavano ca rậjã 4 

sabbe devã anumodanti 5 tãvatimsã saindakã. 

6620. Iti maddĩ varãrohã rậjaputtĩ yassasinĩ, 
vessantarassa anumodi puttake dãnamuttamam. 

Maddipabbam nitthitam. 6 


6621. Tato ratya vivasane 7 suriyassuggamanampati, 
sakko brãhmanavannena pãto tesam 8 adissatha. 

6622. Kaccinnu' bhoto kusalam kacci bhoto anãmayam, 
kacci unchena yãpetha kacci mũlaphalã bahũ. 

6623. Kacci damsã ca 10 makasã ca appameva sirimsapã, 11 
vane vãlamigãkinọe kacci himsã na vijjati. 

6624. Kusalanceva no brahme atho brahme anãmayam, 
atho unchena yãpema atho mũlaphalã bahũ. 

6625. Atho damsã ca makasã ca appameva sirimsapã, 
vane vãlamigãkinọe himsã mayham 12 na vijjati. 

6626. Satta no mãse vasatam araílne jĩvasokinam, 13 
idampi dutiyam passãma brãhmanam devavanninam, 
ãdãya beỊuvam 14 dandam dhãrentam ajinakkhipam. 

6627. Svãgatante mahãbrãhme atho te adurãgatam, 
anto pavisa bhaddante pãde pakkhãlayassu te. 


1 bhiyyo dãnam dado - Ma, Syă; 
bhiyyo dãnadado - PTS. 

2 ãgũ - Sỵã. 

3 brahma pajapati - Ma. 

4 somo yamo vessavano - Ma. 

5 devãnumodanti - Ma, Syã. 

6 maddĩpabbam nãma - Ma, Syã. 

7 vivasãne - Ma. 


8 nesam - Syã. 

9 kacci nu - Ma, Syã. 

10 damsã - Ma, Syã. 

11 sarĩsapã - Ma. 

12 amharụ - PTS. 

13 jĩvisokinam - Syã, PTS. 

14 veỊuvam - Ma; veluvam - Syă; 
beìuvam - PTS. 
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6616. “Thưa bệ hạ, thiếp tùy hỷ với chàng về vật bố thí tối thượng là hai 
đứa con nhỏ. Sau khi bố thí, chàng hãy khiến cho tâm được tịnh tín và hãy là 
người ban bố vật thí nhiều hơn nữa. 

6617. Thưa quân vương, giữa những người có trạng thái bỏn xẻn, chàng 
đây đã ban vật thí đến vị Bà-la-môn, chàng là bậc làm hưng thịnh đất nước 
Sivi. 


6618. Vì chàng trái đất đã gầm rú, vì chàng tiếng động đã đi đến Thiên 
cung, các tia chớp đã phát ra ở khâp nơi, tựa như các ngọn núi đã có sự đồng 

ý- 

6619. Hai hội chúng chư Thiên Nãrada và Pabbata tùy hỷ đối với chàng 
đây. Thiên Chủ Inda và đấng Brahmã, vị chúa của loài người, các vị Thiên 
Vương Soma, Yama, và Vessavana, tất cả chư Thiên ở cõi Trời Đạo Lợi với 
Thiên Chủ Inda đều tùy hỷ.” 

6620. Nàng công chúa Maddĩ cao sang, có danh vọng đã tùy hỷ vật bố thí 
tối thượng là hai đứa con nhỏ của vị Vessantara như thế. 

Đoạn Vê Nàng Maddĩ được chấm dứt. 


6621. Sau đó, vào lúc tàn đêm, cho đến lúc mọc lên của mặt trời, Thiên 
Chủ Sakka, với vóc dáng Bà-la-môn, đã hiện ra với hai người ấy 1 vào lúc sáng 
sớm. 

(Lời Thiên Chủ Sakka) 

6622. “Thưa ngài, phải chăng ngài được an khang? Thưa ngài, phải chăng 
ngài được vô sự? Phải chăng ngài nuôi sống bâng việc thu nhặt? Phải chăng 
có nhiều rẽ củ và trái cây? 2 

6623. Phải chăng có rất ít ruồi, muỗi, và các loài bò sát? Phải chăng 
không có sự hãm hại ở khu rừng đông đúc các loài thú dữ?” 

(Lời đức BỒ Tát Vessantara) 

6624. “Này vị Bà-la-môn, chúng tôi được an khang. Và Này vị Bà-la-môn, 
chúng tôi được vô sự. Chúng tôi nuôi sống bâng việc thu nhặt. Rẽ củ và trái 
cây có nhiều. 

6625. Có rất ít ruồi, muỗi, và các loài bò sát. Không có sự hãm hại đến với 
chúng tôi ở khu rừng đông đúc các loài thú dữ. 

6626. Suốt bảy tháng chúng tôi sống cuộc sống sầu muộn ở trong rừng, 
chúng tôi nhìn thấy người này lần thứ nhì, là vị Bà-la-môn với dáng vóc thiên 
thần, mang theo cây gậy bằng gỗ beỊuva, đang mặc áo choàng da dê. 

6627. Này vị Bà-la-môn vĩ đại, chào mừng ông đã đến và việc đi đến tốt 
lành của ông. Thưa ông, xin ông hãy đi vào bên trong. Xin ông hãy rửa sạch 
hai bàn chân của ông. 


1 Hai người ấy là đức Bồ Tát Vessantara và người vợ là công chúa Maddi (ND). 

2 Các câu kệ 6622 - 6631 tương tự như các câu kệ 6445 - 6454 ở đoạn trước. 
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6628. Tindukani 1 piyalani madhuke kasumariyo, 2 
phalãni khuddakappãni bhunja brahme varam varam. 

6629. Idampi pãnĩyam sĩtam ãbhatam girigabbharã, 
tato piva mahãbrahme sace tvam abhikankhasi. 

6630. Atha tvam kena vannena kena vã pana hetunã, 
athappatto 3 brahãraímam tam me akkhãhi pucchito. 

6631. Yathã vãrivaho pũro sabbakãlam na khĩyati, 
evam tam yãcitãganchim 4 bhariyam me dehi yãcito. 

6632. Dadãmi na vikampãmi yam mam yãcasi brãhmana, 
santam nappatigũhãmi 5 dãne me ramatĩ 6 mano. 

6633. Maddim hatthe gahetvãna udakassa ca 7 kamandalum, 
brãhmanassa adã dãnam sivĩnam ratthavaddhano. 

6634. Tadãsi yam bhimsanakam tadãsi lomahamsanam, 
maddim pariccajantassa medinĩ 8 samakampatha. 9 

6635. Nevassa maddĩ bhakutĩ 10 na sandhĩyati na rodati, 
pekkhatevassa tunhĩ sã eso 11 jãnãti yam varam. 

6636. Jãlim kanhãjinam dhĩtam maddidevim 12 patibbatam, 
cajamãno na cintesim bodhiyã yeva kãranã. 

6637. Na me dessã ubho puttã maddĩ devĩ na dessiyã, 13 
sabbannutam piyam mayham tasmã piye adãsaham. 14 

6638. Komãrĩ yassaham 15 bhariyã sãmiko mama issaro, 
yassicche tassa mam dajjã vikkineyya haneyya vã. 


1 tindukãni - Syã. 

2 kăsamãriyo - Syã. 

3 anuppatto - Ma, PTS; 
anuppattosi - Syă. 

4 yãcitãgacchim - Ma, Syã. 

5 nappatiguyhãmi - Ma. 

6 ramate - Syã. 

7 udakassa - Ma, Syã. 


8 medanĩ - Ma, Syã. 

9 sampakampatha - Ma. 

10 neva sã maddĩ bhãkuti - Ma. 

11 tuụhiyã esa - Syã. 

12 maddim devim - Syã. 

‘ 3 appiyă - Sỵã._ 

14 ima dve gatha Ma potthake na dissanti. 

15 yassãham - Ma, Syã, PTS. 
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6628. Này vị Bà-la-môn, có các loại trái cây tinduka, piyala, madhuka, 
kãsumãrĩ ngọt như mật ong, xin ông hãy thưởng lãm các trái ngon nhất. 


6629. Cũng có nước uống mát lạnh này được mang lại từ hang núi, Này vị 
Bà-la-môn vĩ đại, xin ông hãy uống nước từ nơi ấy nếu ông muốn. 


6630. Vậy thì vì lý do gì, hay là vì nguyên nhân gì, mà ông đã đi đến khu 
rừng rộng lớn? Được hỏi, xin ông hãy giải thích điều ấy cho tôi.” 


6631. “Giống như dòng nước chảy luôn luôn được tràn đầy, không bị cạn 
kiệt, tương tự như vậy, ta đã đi đến để cầu xin ngài. Được yêu cầu, xin ngài 
hãy ban cho ta người vợ.” 


6632. “Này vị Bà-la-môn, tôi sẽ ban cho không do dự vật mà ông cầu xin 
tôi. Tôi không cất giấu vật đang có. Tâm của tôi vui thích trong việc bố thí.” 


6633. Sau khi nẳm lấy nàng Maddi ở bàn tay và cái bình đựng nước, bậc 
làm hưng thịnh đất nước Sivi đã ban vật thí đến vị Bà-la-môn. 


6634. Lúc bấy giờ, việc ấy đã là sự kinh hoàng. Lúc bấy giờ, đã có sự dựng 
đứng lông. Trong lúc vị ấy ban tặng nàng Maddĩ cho người này, trái đất đã 
rúng động. 


6635. Nàng Maddi không có chút cau mày, không bất bình, không khóc 
lóc. Nàng chỉ nhìn, im lặng (nghĩ rằng): “Chàng biết việc ấy là cao quý.” 


6636. “Trong khi dứt bỏ con trai Jãli, con gái Kanhặjinã, và hoàng hậu 
Maddĩ, người vợ chung thủy, ta đã không phải nghĩ ngợi với lý do chỉ là vì 
quả vị giác ngộ. 1 


6637. Cả hai đứa con không có bị ta ghét bỏ, hoàng hậu Maddĩ không có 
bị ta ghét bỏ, đối với ta quả vị Toàn Giác là yêu quý; vì thế ta đã bố thí những 
người thân yêu.” 


(Lời công chúa Maddĩ) 

6638. “Khi còn con gái, thiếp là vợ của chàng. Người chồng là chủ nhân 
của thiếp. Chàng có thể ban tặng thiếp cho người nào chàng muốn, hoặc có 
thể bán đi, hoặc có thể giết chết.” 


1 Hai câu kệ 6636 và 6637 giống hai câu kệ 118 và 119 của của tập Cariyapitakapaịi - Hạnh 
Tạng (TTPV tập 42, trang 273)7 
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6639. Tesam sankappamannaya devindo etadabravi, 
sabbe jitã te paccuhã 1 ye dibbã ye ca mãnusã. 

6640. Ninnãditã te pathavĩ saddo te tidivam gato, 
samantă vijjutã ãgum 2 girĩnamva patissutã. 

6641. Tassa te anumodanti ubho nãradapabbatã 
indo ca brahmã ca pajãpatĩ ca, 3 

somo yamo vessavano ca rậjã 4 

sabbe devã anumodanti 5 dukkaram hi karoti so. 


6642. Duddadam dadamananam dukkaram kamma kubbatam, 
asanto nãnukubbanti satam dhammo durannayo. 6 

6643. Tasmã satanca asatanca 7 nãnã hoti ito gati, 
asanto nirayam yanti santo saggaparãyanã. 

6644. Yametam kumãre adadã 8 bhariyam adadã vane vasam, 
brahmayãnamanokkamma sagge te tam vipaccatu. 

6645. Dadãmi bhoto bhariyam maddim sabbangasobhanam, 9 
tvanneva 10 maddiyã channo maddĩ ca patinã saha. 

6646. Yathă payo ca sankho ca ubho samãnavannino, 
evam tuvam ca maddĩ ca samãnamanacetasã. 


6647. Avaruddhettha arannasmim ubho sammatha assame, 11 
khattiyã gottasampannã sựịãtă mãtupettito, 12 
yathã puíìnãni kayirãtha dadantã aparãparam. 


6648. Sakkohamasmi devindo agatosmi tavantike, 
varam varassu rãjisi vare attha dadãmi te. 


6649. Varam ce me ado sakka sabbabhũtãnamissara, 
pitã mam anumodeyya ito pattarn sakam gharam, 
ãsanena nimanteyya pathamam tam 13 varam vare. 


1 paccuha - Ma, PTS. 

2 ãgũ - Sỵã. 

3 brahma pajapati - Ma. 

4 somo yamo vessavano - Ma. 

5 devãnumodanti - Ma, Syã. 

6 duranvayo - Syã. 

7 asatam - Ma. 


8 adă - Ma. 

9 sabbaủgasobhinim - Syã, 

10 tvanceva - Ma, Syã. 

11 sammataassame - PTS. 

12 mãtupetito - Syã. 

13 pathametam - Ma, Syã. 
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6639. Biết được ý định của hai người, vị chúa của chư Thiên đã nói điều 
này: “Ngài đã chiến thắng tất cả các chướng ngại thuộc cõi Trời và cõi người. 


6640. Vì ngài trái đất đã gầm rú, vì ngài tiếng động đã đi đến Thiên cung. 
Các tia chớp đã phát ra ở khắp nơi, tựa như các ngọn núi đã có sự đồng ý. 


6641. Hai hội chúng chư Thiên Nãrada và Pabbata tùy hỷ đối với ngài 
đây. Thiên Chủ Inda và đấng Brahmã, vị chúa của loài người, các vị Thiên 
Vương Soma, Yama, và Vessavana, tất cả chư Thiên đều tùy hỷ, bởi vì ngài 
đây làm được công việc khó làm. 

6642. Trong khi họ cho vật khó cho, trong khi họ làm công việc khó làm, 
những kẻ xấu không làm theo được; pháp của những người tốt là khó đạt 
đến. 1 


6643. Vì thế, cảnh giới tái sanh sau kiếp này dành cho những người tốt và 
những kẻ không tốt là khác nhau, những kẻ không tốt đi địa ngục, những 
người tốt có sự đi đến cõi Trời. 


6644. Việc ngài đã bố thí hai đứa trẻ, đã bố thí người vợ trong khi sống ở 
trong rừng được gọi là cỗ xe tối thượng; sau khi không đọa vào khổ cảnh, việc 
ấy hãy thành tựu kết quả cho ngài ở cõi Trời. 

6645. Ta ban lại cho ngài nàng Maddĩ, người vợ có sự xinh đẹp toàn thân. 
Chính ngài là tương xứng với nàng Maddĩ, và nàng Maddĩ là tương xứng với 
chồng. 


6646. Giống như sữa và vỏ sò, cả hai có màu sâc giống nhau, tương tự như 
vậy, ngài và nàng Maddĩ có tâm ý tương đồng. 


6647. Bị đày đọa, cả hai vị sống ở nơi này, trong khu rừng, tại khu ẩn cư. 
Hai vị là Sát-đế-lỵ, được thành tựu về dòng họ, thuộc dòng dõi cao sang về 
bên mẹ và bên cha. Hai vị có thể làm phước thiện như thế trong khi tiếp tục 
bố thí. 

6648. Ta là Sakka, chúa tể của chư Thiên, đã đi đến bên cạnh ngài. Thưa 
vị ẩn sĩ của hoàng gia, ta ban cho ngài tám điều ước muốn.” 

6649. “Tâu Thiên Chủ Sakka, tâu vị chúa tể của tất cả chúng sanh, nếu 
ngài đã ban cho tôi điều ước muốn, mong rằng phụ vương có thể tùy thuận 
cho tôi từ nơi này trở về lại nhà của mình, và có thể trao lại vương vị; tôi 
chọn điều ước muốn thứ nhất ấy. 


1 Hai câu kệ 6642 và 6643 giống hai câu kệ 211 và 212 của Jatakapaịỉ - Bổn Sanh I (TTPV 
tập 32, trang 81). 
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6650. Purisassa vadham na roceyyam api kibbisakarikam, 1 
vajjham vadhamhã moceyyam dutiyetam varam vare. 

6651. Ye vuddhã 2 ye ca daharã ye ca majjhimaporisã, 
mameva upajĩveyyum tatiyetam varam vare. 

6652. Paradãram na gaccheyyam sadãrapasuto siyam, 
thĩnam vasam na gaccheyyam catutthetam varam vare. 

6653. Putto me sakka jãyetha so ca dĩghãyuko siyã, 
dhammena jine pathavim pancametam varam vare. 


6654. Tato ratya vivasane 3 suriyassuggamanampati, 

dibbã bhakkhã pãtubhaveyyum chatthametam varam vare. 


6655. Dadato me na khiyetha datva nanutapeyyaham, 

dadam cittam pasãdeyyam sattametam varam vare. 


6656. Ito vimuccamanaham saggagami visesagu, 4 
anibbattĩ 5 tato assam atthametam varam vare. 

6657. Tassa tam vacanam sutvã devindo etadabravi, 
aciram vata te tãto 6 pitã tam datthumessati. 

6658. Idam vatvãna maghavã devarặjã sujampati, 
vessantare varam datvã saggakãyam apakkami. 

Sakkapabbam nitthitam. 7 


6659. Kassetam mukhamabhati hemam vuttattamaggina, 
nikkhamva j ătarũpassa ukkãmukhapahamsitam. 

6660. Ubho sadisapaccangã ubho sadisalakkhanã, 
jãlissa sadiso eko ekã kanhậjinã yathã. 


1 kibbisakãrakam - Ma. 

2 ye vuddhã - Ma, Syã; 
ye ca vuddhã - PTS. 

3 vivasãne - Ma. 


4 visesagũ - Ma, Syã, PTS. 

5 anivatti - Ma. 

6 tato - Ma. 

7 sakkapabbam nãma - Ma, Syã. 
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6650. Tôi không vui thích việc xử tử con người, dầu là kẻ đã gây tội ác, tôi 
có thể giải thoát kẻ tử tù khỏi cái chết; tôi chọn điều ước muốn thứ nhì này. 


6651. Các lão niên, các thanh niên, và các trung niên có thể sống nương 
tựa vào chính tôi; tôi chọn điều ước muốn thứ ba này. 


6652. Tôi không quyến rũ vợ người khác, trung thành với vợ của mình, 
không bị ở dưới quyền lực của nữ nhân; tôi chọn điều ước muốn thứ tư này. 


6653. Thưa Thiên Chủ Sakka, mong rằng con trai của tôi được sanh ra, nó 
được sống lâu và có thể trị vì trái đất một cách công minh; tôi chọn điều ước 
muốn thứ năm này. 


6654. Kế đó, vào lúc tàn đêm, cho đến lúc mọc lên của mặt trời, các thực 
phẩm của cõi Trời sẽ hiện ra; tôi chọn điều ước muốn thứ sáu này. 


6655. (Vật thí) không bị cạn kiệt trong khi tôi đang bố thí, tôi không hối 
tiếc sau khi bố thí, tôi có tâm tịnh tín trong khi bố thí; tôi chọn điều ước 
muốn thứ bảy này. 


6656. Trong khi được giải thoát từ nơi này, tôi có sự đi đến cõi Trời, là sự 
ra đi đặc biệt, từ nơi ấy tôi không có sự tái sanh nữa; tôi chọn điều ước muốn 
thứ tám này.” 


6657. Sau khi lẳng nghe lời nói ấy của Vessantara, vị chúa của chư Thiên 
đã nói điều này: “Quả thật, không bao lâu nữa, người cha của ngài sẽ đi đến 
để gặp lại ngài.” 


6658. Sau khi nói điều này, vị Trời Đế Thích, đấng Thiên Vương, chồng 
của nàng Sujã, đã ban điều ước muốn cho Vessantara rồi đã trở về lại hội 
chúng ở cõi Trời. 

Đoạn Vê Thiên Chủ Sakka được chấm dứt. 


(Lời đại vương Sanjaya) 

6659. “Khuôn mặt này là của ai mà chói sáng tựa như vàng được nấu chảy 
bởi ngọn lửa, tựa như đồng tiền bâng vàng rực rỡ ở miệng bễ lò rèn? 


6660. Cả hai có các bộ phận cơ thể tương tự, cả hai có đặc điểm tương tự, 
đứa bé trai giống như Jãli, đứa bé gái giống như Kanhặjinã. 
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6661. Siha bilava 1 nikkhanta ubho sampatirupaka, 2 3 
jãtarũpamayã yeva ime dissanti dãrakã. 

6662. Kuto nu tvam ' bhãradvặja ime ãnesi dãrake, 

ajja ratthamanuppatto kuto ãgacchasi 4 brãhmana. 

6663. Mayhante dãrakã deva dinnã vittena sanjaya, 
ajja pannarasã 5 rattĩ yato dinnãme 6 dãrãkã. 

6664. Kena vã vãcapeyyena 7 sammãnãyena saddahe, 
ko te tam dãnamadadã puttake dãnamuttamarn. 

6665. Yo yãcatam patitthãsi bhũtãnam dharanĩriva, 
so me vessantaro rặjã puttedãsi vane vasam. 

6666. Yo yãcatarụ gatĩ ãsi savantĩnamva sãgaro, 
so me vessantaro rậjã puttedãsi vane vasam. 

6667. Dukkatam 8 vata bho rannã saddhena gharamesinã, 
katham nu puttake dajjã araíìne avaruddhako. 9 

6668. Imam bhonto nisãmetha yãvantettha samãgatã, 
katham vessantaro rãjã puttedãsi vane vasam. 

6669. Dãsam dãsinca 10 so dajjã assam vãssatarĩratham, 11 
hatthinca kunjaram dajjã katham so dajjã dãrake. 

6670. Yassa natthi 12 ghare dãso asso vãssatarĩratho, 13 
hatthi ca kunjaro nãgo kim so dajjã pitãmaha. 

6671. Dãnamassa pasamsãma na ca nindãma puttakã, 14 
kathannu hadayam ãsi tumhe datvã vanibbake. 15 


1 vilãva - Syã. 

2 sampattirũpakã - Syã. 

3 bhavam - Ma, PTS. 

4 kuhim gacchasi - Ma. 

5 pannarasã - Syã. 

6 laddhă me - Ma, Syã; dinnã me - PTS. 

7 kena vãcãya peyyena - Syă. 

8 dukkatam - Ma, Syã. 

9 avaruddhake - PTS. 


10 dãsim dăsam ca - Ma. 

11 cassatarĩratham - Ma, Syã; 
c’ assatarĩ ratham - PTS. 

12 nassa - Ma, Syã. 

13 cassatarĩratho - Ma, Syã; 
c’ assatarĩ ratho - PTS. 

14 nãvanindăma potaka - Syã; 
nãvanindăma puttakã - PTS. 

15 vanibbake - Ma, Syã, PTS. 
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6661. Tựa như hai con sư tử đang đi ra khỏi hang, cả hai có hình dáng 
giống nhau. Hai đứa trẻ này có vẻ như được làm toàn bằng vàng. 


6662. Này vị Bhãradvặja, từ nơi nào mà lão dẫn lại hai đứa trẻ này? Hôm 
nay, ngài đã đến được vương quốc, này vị Bà-la-môn, ngài từ nơi nào đi 
đến?” 


(Lời Bà-la-môn Jũjaka) 

6663. “Tâu bệ hạ, hai đứa trẻ ấy thuộc về thần. Tâu đại vương Sanjaya, 
chúng đã được ban cho với sự hân hoan. Kể tử khi hai đứa trẻ đã được bố thí 
cho thần, đến nay là mười lăm đêm.” 


6664. “Bằng lời nói ngon ngọt nào (mà lão đã đạt được hai đứa trẻ)? Lão 
hãy làm cho trầm tin bằng cách thức đúng đẳn. Ai đã bố thí cho lão vật thí ấy 
- hai đứa con nhỏ - là vật thí tối thượng?” 


6665. “Đức vua Vessantara là nơi nương tựa của những người cầu xin, tựa 
như trái đất là nơi nương tựa của các sinh linh, vị vua ấy đã bố thí cho thần 
hai đứa con, trong khi đang sống ở trong rừng. 


6666. Đức vua Vessantara là đích đến của những người cầu xin, tựa như 
biển cả là đích đến của các dòng sông, vị vua ấy đã bố thí cho thần hai đứa 
con, trong khi đang sống ở trong rừng.” 


(Lời các quan đại thần) 

6667. “Quả thật vị vua có đức tin trong lúc đang ở nhà đã làm điều sai 
trái. Vậy tại sao kẻ bị đày đọa ở trong rừng vẫn có thế bố thí hai đứa con nhỏ? 

6668. Hỡi quý ông, hết thảy các vị đã tụ hội ở nơi này, xin quý ông hãy 
chú tâm lẳng nghe điều này: ‘Tại sao đức vua Vessantara đã bố thí hai đứa 
con, trong khi đang sống ở trong rừng?’ 


6669. Vị ấy có thể bố thí tôi trai và tớ gái, ngựa, hoặc con la cái và cô xe, 
voi cái và voi đực, tại sao vị ấy lại bố thí hai đứa trẻ?” 


(Lời bé trai Jãli) 

6670. “Thưa ông nội, người không có tôi trai, tớ gái, ngựa, hoặc con la cái 
và cỗ xe, voi cái và voi đực, người ấy có thể bố thí cái gì?” 


6671. “Này hai cháu, chúng ta không khen và chúng ta không chê việc bố 
thí của người này, vậy trái tim của người này đã như thế nào sau khi bố thí 
hai cháu cho người nghèo khổ?” 
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6672. Dukkhassa hadayam asi atho unhampi passasi, 1 
rohinĩheva 2 tambakkhĩ pită assũni vattayi. 

6673. Yam tam kanhặjinãvoca ayam mam tãta brãhmano, 
latthiyã patikoteti 3 ghare jãtamva dãsiyam. 

6674. Na cãyam brãhmano tãta dhammikã honti brãhmanã, 
yakkho brãhmanavannena khãditum tăta neti no, 
nĩyamãne pisãcena kinnu tãta udikkhasi. 

6675. Rậjaputtĩ ca vo mãtã rậjaputto ca vo pită, 
pubbe me ankamãruyha 4 kinnu titthatha ãrakã. 

6676. Rãjaputtĩ ca no mãtã rậjaputto ca no pitã, 

dãsã mayam brãhmanassa tasmã titthãma ãrakã. 

6677. Mã sammevam avacuttha dayhate 5 hadayam mama, 
citakã viya 6 me kãyo ãsane na sukham labhe. 

6678. Mã sammevam avacuttha bhiyyo sokam janetha mam, 
nikkinissãmi dandena 7 na vo dãsã bhavissatha. 

6679. Kimagghiyam hi vo tãta brãhmanassa pitã adã, 
yathãbhũtam me akkhãtha patipãdentu brãhmanam. 

6680. Sahassaggham hi mam tãta brãhmanassa pită adã. 
accham 8 kanhậjinam kannam hatthinã ca satena ca. 9 

6681. Utthehi katte taramãno brãhmanassa avãkara, 
dãsĩsatam dãsasatam gavam hatthũsabham satam, 
jãtarũpasahassanca puttãnam dehi 10 nikkayam. 

6682. Tato kattã taramãno brãhmanassa avãkari, 
dãsĩsatam dãsasatarn gavam hatthũsabham satam, 
jãtarũpasahassanca puttãnam dãsi 11 nikkayam. 

6683. Nikkinitvã nahãpetvă 12 bhojayitvãna dãrake, 
samalankaritvã bhandena 13 ucchange 14 upavesayum. 


1 assasi - Syã. 

2 rohinĩheva - Ma; 
rohaụĩ heva - Syă. 

3 patikoteti - Ma, Syã. 

4 angamãruyha - Ma. 

5 dayhate - Ma, Syã. 

6 citakãyamva - Ma, Syã. 

7 dabbena - Ma, Syã. 


8 atha - Ma, PTS. 

9 hatthiãdisatena ca - Syã. 

10 potãnam dehi - Syã. 

11 potãnamdãsi - Syã. 

12 nikkĩụitvã ca nhãpetvă - Syã. 

13 bhaụdehi - Syã; 
bhaụde - PTS. 

14 uccaủke - Syã. 
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6672. “Trái tim của người này đã khổ sở, và ngài cũng nhìn thấy sức nóng 
của nó. Với hai mắt đỏ ngầu như ngôi sao Rohiọĩ, cha đã để cho các giọt nước 
mât tuôn trào. 

6673. Điều mà Kanhậjinã đã nói với cha rằng: ‘Cha ơi, lão Bà-la-môn này 
đánh con bằng cây gậy như là đánh đứa tớ gái đã được sanh ra ở trong nhà. 1 

6674. Và cha ơi, lão này không phải là Bà-la-môn; các vị Bà-la-môn là có 
đạo lý. Cha ơi, gã Dạ-xoa với vóc dáng Bà-la-môn dẫn chúng con đi để ăn 
thịt. Trong khi chúng con bị quỷ sứ dẫn đi, tại sao cha lại dửng dưng?’” 

(Lời đại vương Sanjaya) 

6675. “Mẹ của hai cháu là công chúa, và cha của hai cháu là thái tử. Trước 
đây, hai cháu đã trèo vào lòng của ông, giờ hai cháu tại sao lại đứng ở đằng 
xa?” 


(Lời bé trai Jãli) 

6676. “Mẹ của hai cháu là công chúa, và cha của hai cháu là thái tử. 
Chúng cháu là nô lệ của lão Bà-la-môn; vì thế, chúng cháu đứng ở đàng xa.” 


6677. “Hai cháu yêu, hai cháu chớ nói như thế. Trái tim của nội bị đốt 
nóng. Thân thể nội tựa như giàn lửa thiêu, nội không đạt được sự thoải mái ở 
chiếc ghế ngồi. 


6678. Hai cháu yêu, hai cháu chớ nói như thế. Chớ tạo thêm noi sầu 
muộn cho nội. Nội sẽ chuộc lại với giá cao, hai cháu sẽ không còn là nô lệ. 

6679. Này hai cháu, cha đã định giá hai cháu thế nào rồi trao hai cháu cho 
lão Bà-la-môn? Hai cháu hãy nói đúng theo sự thật với nội. Hãy để mọi 
người chuẩn bị cho lão Bà-la-môn.” 

6680. “Thưa nội, bởi vì cha đã trao cháu cho lão Bà-la-môn với giá một 
ngàn, còn Kanhậjinã thơ ngây là con gái với giá một trăm voi và (các thứ 
khác mỗi thứ một trăm).” 


6681. “Này quan thủ kho, khanh hãy đứng dậy và cấp tốc chi trả cho vị 
Bà-la-môn. Khanh hãy xuất ra một trăm tớ gái, một trăm tôi trai, gia súc, voi, 
bò mỗi thứ một trăm, và một ngàn tiền vàng cho việc chuộc lại hai người 
con.” 


6682. Sau đó, viên quan thủ kho đã cấp tốc chi trả cho vị Bà-la-môn. Vị 
ấy đã xuất ra một trăm tớ gái, một trăm tôi trai, gia súc, voi, bò mỗi thứ một 
trăm, và một ngàn tiền vàng cho việc chuộc lại hai người con. 

6683. Sau khi đã chuộc lại, vị đại vương đã bảo người cho hai đứa trẻ tâm 
rửa, ăn uống, trang điểm với vật dụng, rồi cho đặt vào ngồi ở trong lòng. 


1 Hai câu kệ 6673 và 6674 tương tự hai câu kệ 6525 và 6526 ở trang 441. 
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6684. Sisam nahate 1 sucivatthe sabbabharanabhusite, 
rậjã anke karitvãna ayyako paripucchatha. 

6685. Kundale ghusite mãle sabbãlankãrabhũsite, 2 
rậjã anke karitvãna idam vacanamabravi. 

6686. Kacci ubho arogã 3 te jãli mãtãpitã tava, 
kacci unchena yãpenti 4 kacci mũlaphalã bahũ. 

6687. Kacci damsã ca makasã ca 5 appameva sirimsapã, 6 
vane vãlamigãkinne himsã tesam 7 na vijjati. 

6688. Atho ubho arogã me deva mãtãpitã mama, 
atho uíĩchena yãpenti atho mũlaphalã bahũ. 

6689. Atho damsã ca makasã ca appameva sirimsapã, 
vane vãlamigãkinọe himsã tesam 8 na vijjati. 

6690. Khanantălũkalambãni 9 biỊãli takkalãni ca, 10 
kolam bhallãtakam bellam sã no ãhacca 11 posati. 

6691. Yanceva sã ãharati vanamũlaphalahãrikã, 12 

tam no sabbe samãgantvã rattim bhunjãma no divã. 

6692. Ammã ca 13 no kisã pandu ãharantĩ dumapphalam, 
vătãtapena sukhumãlĩ padumam 14 hatthagatãmiva. 

6693. Ammãya patanũ kesã vicarantyã brahãvane, 
vane vãlamigãkinne khaggadĩpinisevite. 

6694. Kesesu jatam bandhitvã kacche jallamadhãrayi, 
cammavãsĩ chamã seti jãtavedam namassati. 

6695. Puttă piyã manussãnam lokasmim udapajjisum, 15 
na ha 16 nũnamhãkam ayyassa putte sneho 17 ajãyatha. 

6696. Dukkatanca hi no putta 18 bhũnahaccã 19 katam mayã, 
yoham sivĩnam vacanã pabbãjesim adũsakam. 20 


1 nhãte - Ma, Syã. 

2 sabbãbharaụabhũsite - Ma. 

3 ãrogã - PTS. 

4 yãpetha - Ma. 

5 damsã makasã ca - Ma, Syă. 

6 sarĩsapã - Ma. 

7 kacci himsã - Ma, Syã. 

8 nesam - Ma, Syã. 

9 khanantãlukalambãni - Ma, Syă, PTS. 

10 bilãni takkalãni ca - Ma; 

viỊãnitakkalãni ca - Syă. 


11 ãhatva - Ma, PTS. 

12 vanamũlaphalahãriyã - Ma, Syã. 

13 ammã va - Ma, PTS. 

14 sukhumãlapadumam - PTS. 

15 upapaiiisum - Syã. 

16 na hi - Ma, Syã. 

17 sineho - Syã, PTS. 

18 pota - Syã. 

19 bhũnahaccam - Ma, Syã, PTS. 

20 adosakam - PTS. 
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6684. Khi hai đứa trẻ đã được gội đầu, có y phục sạch sẽ, đã được tô điểm 
với mọi thứ trang sức, đức vua, tức ông nội, đã đặt chúng vào lòng và hỏi han. 


6685. Khi hai đứa trẻ đã được chưng diện với mọi vật trang điểm, có vòng 
hoa, và bông tai kêu leng keng, đức vua đã đặt Jãli vào lòng và đã nói lời nói 
này: 

6686. “Này Jãli, phải chăng cả hai người họ, mẹ và cha của cháu, đều 
khỏe mạnh? Phải chăng họ nuôi sống bâng việc thu nhặt? Phải chăng có 
nhiều rễ củ và trái cây? 1 

6687. Phải chăng có rất ít ruồi, muỗi, và các loài bò sát, và không có sự 
hãm hại đến với họ ở khu rừng đông đúc các loài thú dữ?” 

6688. “Tâu bệ hạ, cả hai người họ, mẹ và cha của cháu, đều khỏe mạnh. 
Họ nuôi sống bâng việc thu nhặt. Rẽ củ và trái cây có nhiều. 

6689. Có rất ít ruồi, muỗi, và các loài bò sát, và không có sự hãm hại đến 
với họ ở khu rừng đông đúc các loài thú dữ. 

6690. Trong khi đào các củ khoai mỡ, củ cải, củ hành, và củ takkala, mẹ 
đã mang về trái táo rừng, hạt dẻ, trái bella, rồi nuôi dưỡng chúng con. 

6691. Mẹ là người mang về rẽ và trái cây rừng, bất cứ vật gì mà mẹ mang 
về, tất cả chúng con đã quây quần lại và ăn vật ấy vào ban đêm, không vào 
ban ngày. 

6692. Và mẹ của chúng con, trong khi mang trái cây về, đã trở nên gầy 
Ốm, vàng vọt, mảnh mai bởi gió và nấng, tựa như đóa sen bị bàn tay dày vò. 

6693. Các sợi tóc của mẹ trở nên mỏng manh trong khi mẹ đi lang thang 
ở khu rừng rộng lớn, ở khu rừng đông đúc các thú dữ, được lai vãng bởi loài 
tê giác và loài báo. 


6694. Mẹ đã thắt các sợi tóc thành bện và mang đất ở nách, mặc y phục 
da thú, nằm trên đất, tôn thờ thần lửa. 


6695. Những đứa con trai đã được sanh ra ở thế gian đều được mọi người 
yêu quý. Ông nội của chúng con châc chân đã không có lòng yêu thương con 
trai!” 


6696. “Này cháu Jãli, quả thật là điều đã làm sai trái của nội. Nội đã tạo 
nghiệp hủy hoại sự tiến triển. Nội đây vì lời nói của dân chúng xứ Sivi mà đã 
trục xuất người không tồi bại. 


1 Các câu kệ 6686 - 6689 tương tự như các câu kệ 3662 - 3665 của JatakapaỊỈ - Bổn Sanh II 
(TTPV tập 33, trang 311) và một vài nơi khác của tập này. 
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6697. Yam me kinci idha atthi dhanam dhannanca 1 vijjati, 
etu vessantaro rãjã siviratthe pasãsatu. 

6698. Na deva mayham vacanã ehiti sivisuttamo, 
sayameva devo gantvãna 2 sinca bhogehi atrajam. 

6699. Tato senãpatim rãjã sanjayo ajjhabhãsatha, 
hatthĩ assã rathã pattĩ senã sannãhayantu nam, 
negamã ca mam anventu brãhmanã ca purohită. 

6700. Tato satthisahassãni yudhino 3 cãrudassanã, 
khippamãyantu sannaddhã nãnãvanọehilankatã. 

6701. Nĩlavatthadharãneke 4 pĩtãneke 5 nivãsitã, 
anne lohitaunhisã 6 suddhãneke 7 nivãsită, 
khippamãyantu sannaddhã nãnãvatthehilankatã. 8 

6702. Himavã yathã gandhadharo 9 pabbato gandhamãdano, 
nãnãrukkhehi sanchanno mahãbhũtaganãlayo. 

6703. Osadhehi ca dibbehi disã bhãti pavãti ca, 
khippamãyantu sannaddhã disã bhantu pavantu ca. 10 

6704. Tato nãgasahassãni yojayantu catuddasa, 
suvanọakacchã mãtaiìgã hemakappanavãsasã. 11 

6705. ÃrũỊhã 12 gãmanĩyehi tomarankusapãnihi, 
khippamãyantu sannaddhã hatthikkhandhehi dassitã. 

6706. Tato assasahassãni yojayantu catuddasa, 
ãj ã nĩyã va 1 ' j ãtiy ã sindhavã sĩghavãhanã. 14 

6707. ÃrũỊhã gãmanĩyehi illiyãcãpadhãrihi, 15 
khippamãyantu sannaddhã assapitthehilankatã. 16 

6708. Tato rathasahassãni yojayantu catuddasa, 
ayosukatanemiyo suvannacitapakkhare. 17 


1 dhanadhannanca - PTS. 

2 gantvă - Ma. 

3 yodhino - Ma, Syã. 

4 nĩlavannadharã neke - PTS. 

5 pĩtã neke - PTS. 

6 lohitatunhĩsã - PTS. 

7 suddhã neke - PTS. 

8 nãnãvanụehilaủkatã - Ma, Syã; 
nãnãvattheh’ alamkatã - PTS. 

9 gandharo - Syã, PTS. 


10 disă bhãti pavãti ca - PTS. 

11 suvannakacche mãtaủge 
hemakappanivãsase - Syă. 

12 ãruỊhe - Syã. 

13 ãjãniyeva - Syã; ãjãniyye va - PTS. 

14 sindhave sĩghavăhane - Syã. 

15 indiyăcãpadhãribhi - Syã. 

16 assapitthe alankatã - Ma, Syã; 
assapittheh’ alaủkatã - PTS. 

17 suvannacitrapokkhare - Syã. 
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6697. Bất cứ vật gì của ta có ở nơi này, tài sản và thóc lúa hiện có (nội cho 
tất cả đến cha cháu). Hãy để Vessantara trở về làm vua, hãy để Vessantara 
lãnh đạo đất nước Sivi.” 


6698. “Tâu bệ hạ, với lời nói của cháu thì con người vô cùng cao cả của xứ 
Sivi sẽ không trở về. Chính đích thân bệ hạ hãy đi đến và ban tặng các của cải 
cho người con trai ruột.” 


6699. Sau đó, đại vương Sanjaya đã ra lệnh cho vị tướng lãnh quân đội 
rằng: “Hãy cho các đoàn quân gồm có tượng binh, mã binh, xa binh, và bộ 
binh nai nịt để đón rước vị ấy. Còn các thị dân và các vị quan tế tự Bà-la-môn 
hãy đi theo trầm. 


6700. Kế đến, sáu mươi ngàn chiến sĩ có dáng vẻ dê mến, đã được nai nịt, 
đã được trang phục với nhiều màu sâc khác nhau, hãy cấp tốc đi đến. 


6701. Nhiều vị mang y phục màu xanh, nhiều vị mặc màu vàng, nhiều vị 
khác có khăn đội đầu màu đỏ, nhiều vị mặc màu trâng, đã được nai nịt, đã 
được trang phục với nhiều y phục khác nhau, hãy cấp tốc đi đến. 


6702, 6703. Giống như ngọn núi tuyết Gandhamãdana - có hương thơm, 
được che phủ bởi nhiều loại cây khác nhau, là nơi trú ngụ của tập thể chư 
Thiên - chói sáng và tỏa hương đi khâp các phương bởi các loại thảo dược 
của cõi Trời, các vị đã được nai nịt hãy cấp tốc đi đến, hãy chói sáng và tỏa 
hương đi khắp các phương. 


6704, 6705. Kế đến, hãy thẳng yên cương cho mười bốn ngàn con voi, là 
những con long tượng có dây đai bâng vàng, có trang phục là yên cương bằng 
vàng, được cỡi lên bởi các viên quản tượng có cây thương móc câu ở bàn tay. 
Các viên quản tượng đã được nai nịt, đã được nhìn thấy ngồi trên mình của 
các con voi, hãy cấp tốc đi đến. 


6706, 6707. Kế đến, hãy thắng yên cương cho mười bốn ngàn con ngựa, là 
những con ngựa Sindhu thuần chủng về dòng dõi, có sức chuyển vận mau lẹ, 
được cỡi lên bởi các kỵ mã có mang gươm và cung. Các kỵ mã đã được nai 
nịt, đã được trang phục, ngồi trên lưng của các con ngựa, hãy cấp tốc đi đến. 


6708. Kế đến, hãy thắng ngựa cho mười bốn ngàn con cô xe, có các vành 
bánh xe được làm cẩn thận bằng sât, có các khung xe được khảm bằng vàng. 
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6709. Aropentu dhaje tattha cammãni kavacãni ca, 
vipphãlentu 1 ca cãpãni daỊhadhammã pahãrino, 
khippamãyantu sannaddhã rathesu rathajĩvino. 

6710. Lặjã olopiyã 2 pupphã mãlãgandhavilepanã, 
agghiyãni ca titthantu yena maggena ehiti. 

6711. Gãme gãme satam kumbhã merayassa surãya ca, 
maggamhi patititthantu 3 yena maggena ehiti. 

6712. Mamsã pũvã sankuliyo 4 kummãsã macchasamyută, 
maggamhi patititthantu yena maggena ehiti. 

6713. Sappi telam dadhim 5 khĩram kangu vĩhi 6 bahũ surã, 
maggamhi patititthantu yena maggena ehiti. 

6714. ÃỊãrikã ca sũdã ca natanattakagãyakã, 7 
pãnissarã kumbhathũniyo 8 mandakã 9 sokajhãyikã. 10 

6715. Ãhannantu sabbavĩnã bheriyo dendimãni 11 ca, 
kharamukhãni dhammantu 12 * vadantu 1 3 ekapokkharã. 

6716. Mutiiìgã 14 panavã 15 sankhã godhã parivadentikã, 16 
dindimãni ca hannantu kutumbadindimãni ca. 17 

6717. Sã senã mahatĩ ãsi uyyuttã sivivãhinĩ, 

jãlinã magganãyena vankam pãyãsi pabbatam. 

6718. Kuncam 18 nadati mãtango kunjaro satthihãyano, 
kacchãya baddhamãnãya 19 kuncam nadati vãrano. 

6719. Ãjãnĩyã 20 hasissimsu 21 nemighoso ajãyatha, 
abbham 22 rajo acchãdesi uyyuttã sivivãhinĩ. 


1 vippãlentu - Ma. 

2 lãjã olokiyã - Syã. 

3 patitã thantu - Syã. 

4 sankulyă - Syã. 

5 dadhi - Ma, Syã. 

6 kaủgubĩjã - Ma; kaủgupitthã - Syã. 

7 natanattakagãyino - Ma, Syã; 
natanattakagãyanã - PTS. 

8 kumbhathũniyo - Ma. 

9 mandakã - Ma, PTS; muddikã - Syã. 

10 sokajjhãyikã - Ma, Syã, PTS. 

11 dindimãni - Ma, Syã. 

12 dhamentu - Ma; 

dhamantu - Syã, PTS. 


13 nadantu - Ma, Syă; 
vadatam - PTS. 

14 mudiủgã - Ma, Syã. 

15 pandavã - Syã. 

16 parivadantikã - Syã. 

17 kutumpa dindimãni ca - Ma; 
kutumbã dindimãni ca - Syã; 
kutumbã tindimãni ca - PTS. 

18 koncam - Ma, Syã. 

19 bajjhamãnãya - Syã. 

20 ãiãniyã - Syã; 
ajamya - PTS. 

21 hasiyanti - Ma, Syã. 

22 nabham - Syã. 
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6709. Ở trên xe, hãy treo lên các cờ hiệu và các mộc che bảng da thú, và 
hãy cho các cung thủ có tài nghệ vững châc giương các cây cung. Các xa phu 
ở trên các cỗ xe, đã được nai nịt, hãy cấp tốc đi đến. 


6710. Hãy xếp đặt các cánh hoa để tung lên, các bông hoa, các tràng hoa, 
nước thơm, dầu thơm, và các trụ đèn dọc theo lộ trình vị ấy sẽ đi qua. 


6711. Hãy bày ra ở môi ngôi làng một trăm chum rượu ủ men và rượu 
nấu, ở đường đi dọc theo lộ trình vị ấy sẽ đi qua. 


6712. Hãy bày ra các món thịt, các loại bánh ngọt, bánh sankulĩ, bánh 
sữa, được kết hợp với các món cá, ở đường đi dọc theo lộ trình vị ấy sẽ đi 
qua. 


6713. Hãy bày ra bơ lỏng, dầu ăn, sữa đông, sữa tươi, và nhiều rượu làm 
từ hạt kê, làm từ hạt lúa, ở đường đi dọc theo lộ trình vị ấy sẽ đi qua. 


6714. (Hãy tập họp) các thợ nướng bánh, các đầu bếp, các vũ công, các 
kịch sĩ, các ca sĩ, các nghệ sĩ hát theo nhịp vỗ tay, các nghệ nhân biểu diên 
chum và trống, các nữ ca sĩ giọng trầm, các nghệ sĩ giải khuây. 


6715. Hãy cho tấu lên tất cả các cây đàn vĩnã, các trống lớn, và các trống 
con, hãy cho thổi lên các tù và vỏ ốc miệng lớn, và hãy làm vang lên các chiếc 
trống một mặt. 


6716. Hãy cho vỗ lên các trống nhỏ, các chập chõa, các tù và vỏ ốc, các 
nhạc cụ godha, các đàn dây, các trống con, và các chiếc trống kutumba.” 


6717. Đạo quân vĩ đại ấy, binh đội của xứ Sivi đã xuất phát, đã khởi hành 
đi đến ngọn núi Vaiìka theo sự hướng dẫn đường đi của bé trai Jãli. 


6718. Con long tượng, con voi sáu mươi năm tuổi, rống lên tiếng kêu của 
loài voi. Con voi rống lên tiếng kêu của loài voi trong khi yên cương đang 
được buộc vào. 


6719. Các con ngựa thuần chủng đã hí vang, tiếng động của bánh xe đã 
được khởi lên, bụi mù đã che phủ bầu trời, binh đội của xứ Sivi đã xuất phát. 
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6720. Sa sena mahatĩ asi uyyutta haraharim, 
jãlinã magganãyena vankam pãyãsi pabbatam. 

6721. Te pãvimsu brahãrannam bahusãkham bahũdakam, 1 
puppharukkhehi sanchannam phaỊarukkhehi cũbhayam. 

6722. Tattha bindussarã vaggu 2 nãnãvannã bahũ dijã, 
kũjantamupakũjanti 3 utusampupphite dume. 

6723. Te gantvã dĩghamaddhãnam ahorattãnamaccaye, 
padesam tam upãganchum 4 yattha vessantaro ahu. 

Mahãrặjapabbam nitthitam. 5 


6724. Tesam sutvana nigghosam bhito vessantaro ahu, 
pabbatam abhirũhitvã bhĩto senam udikkhati. 

6725. Ingha maddi nisãmehi nigghoso yãdiso vane, 
ãjãnĩyã 6 hasissanti 7 dhajaggãni ca 8 dissare. 

6726. Ime nũna 9 arannasmim 10 migasanghãni luddakã, 
vãgurãhi parikkhippa sobbham 11 pãtetva 12 tãvade, 
vikkosamãnã tippãhi 13 hanti nesam varam varam. 

6727. Yathã 14 mayam adũsakã aranne avaruddhakã, 
amittahatthatthagatã 15 passa dubbalaghãtakam. 

6728. Amittã nappasaheyyum 16 aggĩva udakannave, 
tadeva tvam vicintehi api sotthi ito siyã. 

6729. Tato vessantaro rặjã orohitvãna pabbatã, 
nisĩdi pannasãlãyam daỊham katvăna mãnasam. 

6730. Nivattayitvãna 17 ratham votthãpetvãna 18 seniyo, 
ekam araíìne viharantarn pitã puttam upãgami. 


1 mahodakam - Ma, Syã; bahũdijam - PTS. 

2 vaggũ - Ma, Syã, PTS. 

3 kujjantam upakujjanti - PTS. 

4 upãgacchum - Ma. 

5 mahãrãjapabbam nãma - Ma, Syã. 

6 ãjãniyã - Syã; ãjãniyyã - PTS. 

7 hasiyanti - Ma, Syã. 

8 dhajaggãneva - Syã. 

9 ime ca nũna - PTS. 


10 araíínamhi - Syã. 

11 sobbhe - Syã. 

12 pãtetvã - Ma, Syã, PTS. 

13 tibbăhi - Ma. 

14 tathã - Syã. 

15 amittahatthattam gatã - Ma. 

16 nappasãheyyum - Ma. 

17 vinivattayitvã - PTS. 

18 vutthapetvãna - Ma, Syã. 
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6720. Đạo quân vĩ đại ấy, mang theo vật cần thiết, đã xuất phát, đã khởi 
hành đi đến ngọn núi Vaiìka theo sự hướng dẫn đường đi của bé trai Jãli. 


6721. Họ đã đi vào khu rừng rộng lớn, có nhiều cành cây, có nhiều đầm 
nước, được che phủ bởi cả hai loại: các cây cho hoa và các cây ăn quả. 


6722. Tại nơi ấy, ở thân cây đã được nở rộ hoa lúc vào mùa, nhiều con 
chim có màu sâc khác nhau có giọng hót tròn trịa, có âm thanh ngọt ngào, 
cất tiếng hót hòa theo con chim đang hót. 1 


6723. Họ đã đi đoạn đường dài (sáu mươi do-tuần). Khi đã trải qua nhiều 
ngày đêm, họ đã đi đến gần khu vực ấy, nơi vị Vessantara cư ngụ. 

Đoạn Về Vị Đại Vương được chấm dứt. 


6724. Sau khi nghe được tiếng động của những người ấy, Vessantara đã 
trở nên hoảng sợ. Vị ấy đã leo lên ngọn núi, và hoảng sợ quan sát đạo quân. 


6725. “Này Maddi, nàng hãy lâng tai nghe. Có tiếng động như thế này ở 
khu rừng: các con ngựa thuần chủng hí vang và các cờ hiệu được nhìn thấy. 


6726. Phải chăng những gã thợ săn này đã dùng các tấm lưới rào quanh, 
rồi lùa các bầy thú ở khu rừng rơi xuống hố liền khi ấy, và trong lúc la hét, 
chúng giết chết những con thú ngon nhất trong số đó bằng những lao nhọn? 


6727. Giống như chúng ta là những người không tồi bại, những kẻ bị đày 
đọa ở trong rừng đã bị rơi vào bàn tay của kẻ thù. Nàng hãy nhìn xem kẻ sát 
hại những loài yếu đuối.” 


6728. “Các kẻ thù không có thể áp bức được chàng, tựa như ngọn lửa ở 
trong biển nước. Chàng hãy suy xét đến chính điều ấy, 2 cũng có thể có sự 
bình yên từ việc này.” 


6729. Sau đó, đức vua Vessantara đã leo xuống núi, rồi đã ngồi xuống ở 
gian nhà lá, sau khi đã củng cố lại tâm ý. 


6730. Sau khi đã bảo cỗ xe quay lại và sau khi đã cho bố trí quân lính bảo 
vệ, người cha (đại vương Sanjaya) đã đi đến gặp người con (đức vua 
Vessantara) đang sống một mình ở trong khu rừng. 


1 Câu kệ 6722 giống như câu kệ 6267 ở trang 399. 

2 Lời tiên tri của Thiên Chủ Sakka về việc phụ hoàng sẽ vào rừng để rước Vessantara về lại 
hoàng cung (JaA. vi, 583). Xem câu kệ 6657 ở trang 463. 
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6731. Hatthikkhandhato oruyha ekamso panjalikato, 
parikkhitto 1 amaccehi puttam sincitumãgami. 2 

6732. Tatthaddasa kumãram so rammarũpam samãhitam, 
nisinnam pannasãlãyam jhãyantam akutobhayam. 

6733. Tanca disvãna ãyantam pitaram puttagiddhinam, 
vessantaro ca maddĩ ca paccuggantvã avandisum. 

6734. Maddĩ ca sirasã pãde sasurassãbhivãdayi, 3 
maddĩ aham hi te deva pãde vandãmi te husã, 4 
tesu tattha palissajja 5 pãninã parimajjatha. 

6735. Kacci vo kusalam putta kacci putta anãmayam, 
kacci unchena yãpetha kacci mũlaphalã bahũ. 

6736. Kacci damsã ca makasã ca appameva sirimsapã, 
vane vãlamigãkinne kacci himsã na vijjati. 

6737. Atthi no jĩvikã deva yã 6 ca yãdisi kĩdisã, 7 
kasirã hi jĩvikã homa unchăcariyãya jĩvikam. 8 

6738. Aniddhinam mahãrặja dametassamva 9 sãrathi, 
tyamhã aniddhikã dantã asamiddhi dameti no. 

6739. Api no kisãni mamsãni pitu mãtu adassanã, 
avaruddhãnam mahãrậja araníìe jĩvasokinam. 10 

6740. Ye pi te sivisetthassa dãyãdappattamãnasã, 11 
jãlĩ kanhậjinã cubho brãhmanassa vasãnugã, 
accãyikassa luddassa yo ne gãvova sumbhati. 

6741. Te rặjaputtiyã putte yadi jãnãtha samsatha, 
pariyãpunãtha no khippam sappadatthamva mãnavam. 

6742. Ubho 12 kumãrã nikkĩtã 13 jãlĩ kanhậjinã cubho, 
brãhmanassa dhanam datvã putta mã bhãyi assasa. 


1 parikinno - Ma, Syã. 

2 sincitupãgami - Syã. 

3 sassurassãbhivãdayi - Syã. 

4 te sunhã - Ma. 

5 palisajja - Ma, Syă. 

6 sã - Ma, Syă. 

7 yădisakĩdisã - Ma. 


8 jĩvitam - Ma, Syã, PTS. 

9 dametyassamva - Syã. 

10 jĩvisokinam - Syã, PTS. 

11 dãyãdăpattamãnasã - Ma. 

12 ete - Syã. 

13 nikkita - PTS. 
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6731. Sau khi leo xuống từ mình voi, vị đại vương đã khoác hoàng bào 
một bên vai trái, châp tay lại. Được tùy tùng bởi các quan đại thần, ngài đã đi 
đến để phục hồi vương vị cho người con trai. 


6732. Tại nơi ấy, ngài đã nhìn thấy vị vương tử có dáng vẻ đáng yêu, bình 
tĩnh, ngồi ở gian nhà lá, đang trầm tư, không có sự sợ hãi từ bất cứ đâu. 


6733. Và sau khi nhìn thấy người cha ấy đang đi đến với sự mong ngóng 
con trai, Vessantara và Maddĩ đã đi ra đón tiếp và thi lễ. 

6734. Nàng Maddĩ đã đê đầu đảnh lẽ hai bàn chân của cha chồng (nói 
ràng): “Tâu bệ hạ, thần thiếp chính là Maddĩ, con dâu của bệ hạ, xin đảnh lễ 
hai bàn chân của ngài.” Tại nơi ấy, vua cha đã ôm chầm lấy hai người và vuốt 
ve bằng bàn tay. 

(Lời trao đổi giữa hai cha con, đại vương Sanjaya và đức vua Vessantara) 

6735. “Này con trai, phải chăng con được an khang? Này con trai, phải 
chăng con được vô sự? Phải chăng các con nuôi sống bâng việc thu nhặt? 
Phải chăng có nhiều rẽ củ và trái cây? 

6736. Phải chăng có rất ít ruồi, muỗi, và các loài bò sát? Phải chăng không 
có sự hãm hại ở khu rừng đông đúc các loài thú dữ?” 


6737. “Tâu bệ hạ, chúng con có cách kiếm sống, và cách ấy là thấp kém. 
Sinh kế quả thật khó khăn, chúng con nuôi mạng bâng việc thu nhặt củ quả. 

6738. Tâu đại vương, tựa như người đánh xe rèn luyện con ngựa chưa 
được thành thục, chúng con đây chưa được thành thục, nhưng đã được rèn 
luyện; sự bất hạnh rèn luyện chúng con. 


6739. Tuy nhiên, là những người bị đày đọa ở trong rừng, có cuộc sống 
sầu muộn, tâu đại vương, chúng con có thân thể bị ốm o, do việc không nhìn 
thấy cha và mẹ. 


6740. Thậm chí, cả hai Jãli và Kanhặjinã - những người thừa kế còn chưa 
được thành tựu của cha là vị đứng đầu xứ Sivi - thì đã ở dưới quyền lực của 
lão Bà-la-môn vô cùng hung ác; gã đánh đập hai trẻ như là đánh đập trâu bò. 

6741. Nếu cha biết về hai đứa con ấy của công chúa Maddĩ, xin cha hãy 
thông báo. Xin cha hãy mau chóng làm chủ cho chúng con, tựa như cứu chữa 
người thanh niên bị rấn cấn.” 

6742. “Cả hai đứa trẻ đã được chuộc lại, cả hai Jãli và Kanhãjinã, sau khi 
cha đã ban bố tài sản cho lão Bà-la-môn. Này con trai, chớ sợ hãi, hãy bình 
tĩnh.” 
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6743. Kaccinnu 1 tata kusalam kacci tata anamayam, 
kaccinnu tăta me mãtu cakkhum 2 na parihãyati. 

6744. Kusalam ceva me putta atho putta anãmayam, 
athopi 3 putta te mãtu cakkhum na parihãyati. 

6745. Kacci arogam 4 yoggam te kacci vahati vãhanam, 
kacci phĩtã janapadã 5 kacci vutthi na chijjati. 

6746. Atho arogam yoggam me atho vahati vãhanam, 
atho phĩtã janapadã atho vutthi na chijjati. 

6747. Iccevam 6 mantayantãnam mătã nesam 7 adissatha, 
rặjaputtĩ giridvãre pattikă 8 anupãhanã. 

6748. Tanca disvãna ãyantim mãtaram puttagiddhinim, 
vessantaro ca maddĩ ca paccuggantvã avandisum. 9 

6749. Maddĩ ca sirasã pãde sassuyã abhivãdayi, 
maddĩ ahamhi te ayye pãde vandãmi te husã. 10 

6750. Maddinca puttakã disvã dũrato sotthimãgată, 
kandantã abhidhãvimsu 11 vacchã bãlãva 12 mãtaram. 

6751. Maddĩ ca puttake disvã dũrato sotthimãgate, 
vãrunĩ va pavedhentĩ thanadhãrãbhisincatha. 

6752. Samãgatãnam nãtĩnam mahãghoso ajãyatha, 
pabbatã samanãdimsu mahĩ pakampitã 13 ahu. 

6753. Vutthidhãram pavecchanto 14 devo pãvassi tãvade, 
atha vessantaro rậjã nãtĩhi samagacchatha. 15 

6754. Nattãro sunisã putto rậjã devĩ ca ekato, 
yadã samãgatã ãsum tadãsi lomahamsanam. 

6755. Panjalikã tassa yãcanti rodantã bherave 16 vane, 
vessantaraíìca maddinca sabbe ratthã samãgată, 
tvam nosi issaro rậjã rajjam kãretha no ubho. 

Chakkhattiyapabbam. 


1 kacci nu - Ma, Syă. 

2 cakkhu - Ma, Syã. 

3 atho ca - Ma, Syã. 

4 ãrogam - PTS. 

5 phĩto janapado - Ma, Syă. 

6 icceva - PTS. 

7 tesam - PTS. 

8 pattiỹã - PTS. 


9 avandayum - PTS. 

10 te sunhã - Ma, Syã. 

11 kandantã mabhidhãvimsu - Ma. 

12 vacchabãlãva - Ma. 

13 ãkampitã - Syã, PTS. 

14 pavattento - Ma, Syã. 

15 samapajjatha - PTS. 

16 bherava - PTS. 
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6743. “Thưa cha, phải chăng cha được an khang? Thưa cha, phải chăng 
cha được vô sự? Thưa cha, phải chăng mât của mẹ con không bị hư hoại?” 

6744. “Này con trai, cha được an khang. Và này con trai, cha được vô sự. 
Này con trai, mât của mẹ con không bị hư hoại.” 


6745. “Phải chăng bầy thú kéo xe của cha không có bệnh? Và phải chăng 
cỗ xe hoạt động tốt? Phải chăng các xứ sở được thịnh vượng? Phải chăng 
mưa không bị gián đoạn?” 


6746. “Bầy thú kéo xe của cha không có bệnh, và cô xe hoạt động tốt. Còn 
các xứ sở được thịnh vượng, và mưa không bị gián đoạn.” 

6747. Trong khi hai người đang trao đổi như vậy, mẫu hậu - cũng là một 
công chúa, đi bộ, không giày dép - đã được nhìn thấy trong số mọi người, ở 
lối đi vào ngọn núi. 


6748. Và sau khi nhìn thấy người mẹ ấy đang đi đến với sự mong ngóng 
con trai, Vessantara và Maddĩ đã đi ra đón tiếp và thi lễ. 


6749. Nàng Maddĩ đã đê đầu đảnh lễ hai bàn chân của mẹ chồng (nói 
rằng): “Thưa mẫu hậu, thần thiếp chính là Maddĩ, con dâu của mẫu hậu, xin 
đảnh lẽ hai bàn chân của mẫu hậu.” 


6750. Và hai đứa con nhỏ, đã đi đến bình yên, sau khi nhìn thấy nàng 
Maddĩ từ đằng xa, đã khóc lóc chạy đến mẹ, tựa như hai con bê thơ dại chạy 
đến bò mẹ. 


6751. Và nàng Maddĩ, sau khi nhìn thấy từ đằng xa hai đứa con nhỏ đã đi 
đến bình yên, trong lúc đang run rẩy tựa như người bị phi nhân nhập, đã tiết 
ra hai dòng sữa từ hai bầu vú. 


6752. Vào lúc các thân quyến đã gặp lại nhau, có tiếng động lớn đã sanh 
lên, các ngọn núi đã cùng nhau gào thét, trái đất đã bị rúng động. 


6753. Trong khi ban cho đám mây mưa, trời đã đổ mưa ngay lập tức. Khi 
ấy, đức vua Vessantara đã gặp gỡ với các thân quyến. 

6754. Hai cháu nội, con dâu, con trai, vị đại vương, và hoàng hậu đã ở 
chung một nơi. Vào lúc họ gặp gỡ nhau, khi ấy, đã có sự dựng đứng lông. 

6755. Tất cả dân chúng đã tụ tập lại ở khu rừng khiếp đảm, châp tay lên 
hướng về vị ấy, khóc lóc, thỉnh cầu Vessantara và Maddĩ rằng: “Ngài là chúa 
tể, là đức vua của chúng tôi. Xin cả hai vị hãy trị vì xứ sở của chúng tôi.” 

Đoạn Vê Sáu Vị Sat-đế-lỵ. 
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6756. Dhammena rajjam karentam rattha pabbajayittha mam, 
tvanca jãnapadã ceva negamã ca samãgatã. 

6757. Dukkatanca hi no putta bhũnahaccam katam mayã, 
yoham sivĩnam vacanã pabbậịesim adũsakam. 

6758. Yena kenaci vannena pitu dukkham udabbahe, 
mãtu bhaginiyã cãpi api pãnehi attano. 

6759. Tato vessantaro rặjã rajojallam pavãhayi, 
rajojallam pavãhetvã saccavanọam 1 adhãrayi. 

6760. Sĩsam nahãto 2 sucivattho sabbãbharanabhũsito, 
paccayam nãgamãruyha khaggam bandhi parantapam. 

6761. Tato satthisahassãni yudhino 3 cãrudassanã, 
sahajãtã parikarimsu 4 nandayantã rathesabham. 

6762. Tato maddimpi nãhãpesum 5 sivikannã samãgatã, 
vessantaro tam pãletu jãlĩkanhãjinã cubho, 
athopi tam mahãrặjã sanjayo abhirakkhatu. 

6763. Idanca paccayam laddhã pubbe 6 kilesamattano, 7 
ãnandiyam ãcarimsu ramanĩye giribbaje. 

6764. Idanca paccayam laddhã pubbe kilesamattano, 
ãnandi vittã 8 sumanã putte sangamma lakkhanã. 

6765. Idanca paccayam laddhã pubbe kilesamattano, 
ãnandi vittã patĩtã saha puttehi lakkhanã. 

6766. Ekabhattă 9 pure ãsim niccam thandilasãyinĩ, 
iti metam vatam ãsi tumham kãmãhi puttakã. 

6767. Tam me vatam samiddhajja tumhe sangamma puttakă, 
mãtựjampi tam pãletu pitựjampi ca puttakă, 

atho pi tam mahãrặịã sanjayo abhirakkhatu. 


1 sankhavaụụam - Ma; 
saủkham vannam - Syã. 

2 sĩsam nhãto - Ma; sĩsanhãto - Syă. 

3 yodhino - Ma, Syã. 

4 pakirimsu - Ma. 


5 nhãpesum - Ma, Syã. 

6 pubbe ca - PTS. 

7 samklesamattano - Ma. 

8 ãnandacittã - Syã. 

9 ekabhattĩ - Syã. 
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(Lời đức BỒ Tát Vessantara) 

6756. “Trong khi con đang trị vì xứ sở một cách công minh, cha và luôn cả 
dân chúng nữa, cùng các thị dân đã tụ họp lại, các người đã trục xuất con ra 
khỏi đất nước.” 


6757. “Này con trai, quả thật là điều đã làm sai trái của cha. Cha đã tạo 
nghiệp hủy hoại sự tiến triển. Cha đây vì lời nói của dân chúng xứ Sivi mà đã 
trục xuất người không tồi bại. 1 

6758. Bằng bất cứ cách thức nào đó, thậm chí là bằng sinh mạng của 
mình, con nên nhấc lên nỗi khổ đau cho cha, cho mẹ, và cho cả em gái nữa.” 

6759. Sau đó, đức vua Vessantara đã cho gột rửa bụi bặm và cáu ghét. Sau 
khi đã cho gột rửa bụi bặm và cáu ghét, vị ấy đã trở lại vóc dáng thật sự. 

6760. Vị ấy đã được gội đầu, có y phục sạch sẽ, đã được tô điểm với mọi 
thứ trang sức, sau đó đã cỡi lên con voi Paccaya và đã buộc chặt thanh gươm 
là vật làm cho kẻ thù phải bực bội. 

6761. Kế đến, sáu mươi ngàn chiến sĩ có dáng vẻ dễ mến, được sanh ra 
cùng ngày, đã vây quanh, tạo niềm vui cho đấng thủ lãnh xa binh. 

6762. Sau đó, các nàng hầu của đức vua Sivi đã tụ tập lại và cũng đã tâm 
gội cho nàng Maddĩ (và chúc tụng rằng): “Mong rằng Vessantara cùng với 
hai con Jãli và Kanhãjinã hãy bảo vệ cho nàng. Rồi đại vương Sanjaya cũng 
hãy hộ trì cho nàng.” 

6763. Sau khi đạt được duyên sự này và nhớ lại nỗi khó nhọc của bản 
thân trong quá khứ, họ đã tổ chức lẽ hội ăn mừng ở trong lòng ngọn núi 
Vaiìka đáng yêu. 

6764. Sau khi đạt được duyên sự này và nhớ lại nỗi khó nhọc của bản 
thân trong quá khứ, sau khi gặp lại các con, nàng Maddĩ đã vui mừng, hân 
hoan, hài lòng, có được khí sâc. 

6765. Sau khi đạt được duyên sự này và nhớ lại nỗi khó nhọc của bản 
thân trong quá khứ, cùng với hai con, nàng Maddĩ đã vui mừng, hân hoan, 
sung sướng, có được khí sâc. 

(Lời nàng Maddĩ nói với hai con) 

6766. “Trước đây, mẹ đã ăn ngày một bữa, thường xuyên nằm ngủ ở nền 
đất. Này hai con thơ, bởi vì mong mỏi các con mà mẹ đã sự hành trì như thế. 

6767. Hôm nay, phận sự ấy của mẹ đã được thành tựu. Này hai con thơ, 
mẹ đã gặp lại hai con. Này con Jãli, con hãy bảo vệ niềm hạnh phúc đã sanh 
lên cho mẹ và đã sanh lên cho cha. Và mong rằng đại vương Sanjaya cũng hộ 
trì điều ấy. 


1 Câu kệ 6757 tương tự câu kệ 6696 ở trang 469. 
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6768. Yam kincitthi katam punnam mayham ceva pitucca te, 
sabbena tena kusalena ajaro tvam amaro bhava. 

6769. Kappãsikancakoseyyamkhomakodumbarãni 1 ca, 
sassu sunhãya pãhesi yehi maddĩ asobhatha. 

6770. Tato khomanca 2 kãyũram angadam manimekhalam, 3 
sassu 4 sunhãya pãhesi 5 yehi maddĩ asobhatha. 

6771. Tato khomanca kãyũram gĩveyyam ratanãmayam, 6 
sassu sunhãya pãhesi yehi maddĩ asobhatha. 

6772. Unnatam mukhaphullanca nãnãratte ca mãniye, 7 
sassu sunhãya pãhesi yehi maddĩ asobhatha. 

6773. Uggatthanam giủgamakam mekhalam patipãdukam , 8 
sassu sunhãya pãhesi yehi maddĩ asobhatha. 

6774. Suttanca suttavajjanca upanijjhãya seyyasi, 
asobhatha rặjaputtĩ devakannãva nandane. 

6775. Sĩsam nahãtã 9 sucivatthã sabbãbharanabhũsitã, 10 
asobhatha rặjaputtĩ tăvatimsãva 11 accharã. 

6776. Kadalĩva vãtacchupitã jãtã cittalatãvane, 
dantãvaranasampannã rãjaputtĩ asobhatha. 

6777. Sakunĩ mãnusinĩva jãtă cittapattã patĩ, 
nigrodhapakkabimbotthĩ rậjaputtĩ asobhatha. 

6778. Tassã ca nãgamãnesum nãtivaddhanca 12 kunjaram, 
sattikkhamam sarakkhamam ĩsãdantam urũỊhavam. 


6779. Sa maddi nagamaruyhi 13 nativaddhanca kunjaram, 
sattikkhamam sarakkhamam ĩsãdantam urũỊhavam. 


1 khomakotumbarãni - Ma. 

2 hemanca - Ma. 

3 gĩveyyam ratanãmayam - Ma, Syã. 

4 sassu - PTS. 

5 pahesi - PTS. 

6 angadam manimekhalam - Ma, Syã. 

7 mãụike - Ma; maniye - PTS. 

8 pãtipãdakam - Ma; pãlipãdakam - PTS. 


9 sĩsam nhãtă - Ma, Syă. 

10 sabbãlankãrabhũsitã - Ma. 

11 tãvatimseva - Ma. 

12 nãtibaddhamva - Ma; 
nãtivuddhamva - Syã. 

13 nãgamãruhi - Ma, Syã. 
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6768. Và có bất cứ phước báu nào đã được tạo ra thuộc về mẹ và thuộc về 
cha của con, do tất cả các thiện pháp ấy, mong rằng con sẽ không già và 
không chết.” 

6769. Mẹ chồng đã bảo mang lại cho con dâu các thứ y phục bằng bông 
gòn, tơ lụa, sợi len, vải xứ Kodumbara; với những thứ ấy, nàng Maddĩ đã chói 
sáng. 

6770. Sau đó, mẹ chồng đã bảo mang lại cho con dâu y phục bằng sợi len, 
vòng đeo cánh tay, vòng đeo cổ tay, đai lưng bằng ngọc ma-ni; với những thứ 
ấy, nàng Maddĩ đã chói sáng. 

6771. Sau đó, mẹ chồng đã bảo mang lại cho con dâu y phục bâng sợi len, 
vòng đeo cánh tay, vòng đeo cổ làm bằng ngọc quý; với những thứ ấy, nàng 
Maddĩ đã chói sáng. 

6772. Sau đó, mẹ chồng đã bảo mang lại cho con dâu vật trang sức ở trán, 
tràng hoa ở bên trán, và các vòng đeo làm bằng ngọc ma-ni nhiều màu sâc; 
với những thứ ấy, nàng Maddĩ đã chói sáng. 

6773. Sau đó, mẹ chồng đã bảo mang lại cho con dâu hai vật trang sức 
khác nữa, thêm vào đai lưng, và vật trang sức ở bàn chân; với những thứ ấy, 
nàng Maddĩ đã chói sáng. 


6774. Sau khi xem xét vật trang sức có xâu chỉ và không có xâu chỉ, rồi 
trang điểm, nàng Maddĩ là hạng nhất. Nàng công chúa đã chói sáng, tựa như 
các Thiên nữ ở khu vườn Nandana. 

6775. Khi đã được gội đầu, có y phục sạch sẽ, đã được tô điểm với mọi thứ 
trang sức, nàng công chúa đã chói sáng, tựa như các nữ thần ở cõi Trời Đạo 
Lợi. 


6776. Tựa như cây chuối sanh trưởng ở khu rừng Cittalata được va chạm 
bởi làn gió, nàng công chúa Maddĩ có đôi môi đỏ đã chói sáng. 

6777. Tựa như loài nữ nhân điểu đã được sanh ra có cặp cánh nhiều màu 
sâc bay lượn, nàng công chúa với cặp môi tương tự như trái bimba chín màu 
đỏ đã chói sáng. 


6778. Họ đã đem lại cho nàng ấy con voi, là con long tượng không quá 
già, chịu đựng được giáo nhọn, chịu đựng được mũi tên, có ngà như cán cày, 
xứng đáng để cỡi. 


6779. Nàng Maddĩ ấy đã leo lên con voi, là con long tượng không quá già, 
chịu đựng được giáo nhọn, chịu đựng được mũi tên, có ngà như cán cày, xứng 
đáng để cỡi. 
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6780. Sabbamhi tam arannamhi' yavantettha miga ahu, 1 2 
vessantarassa tejena nãnnamannamahethayum. 3 

6781. Sabbamhi tam arannamhi yãvantettha dijã ahu, 
vessantarassa tejena nãnnamannamahethayum. 

6782. Sabbamhi tam araímamhi yãvantettha migã ahu, 
ekajjham sannipatimsu, 4 

vessantare payãtamhi sivĩnam ratthavaddhane. 

6783. Sabbamhi tam arannamhi yãvantettha dijã ahu, 
ekajjham sannipatimsu, 

vessantare payãtamhi sivĩnam ratthavaddhane. 

6784. Sabbamhi tam arannamhi yãvantettha migã ahu, 
nãssu manjũni kũjimsu, 5 

vessantare payãtamhi sivĩnam ratthavaddhane. 

6785. Sabbamhi tam araímamhi yãvantettha dijã ahu, 
nãssu manjũni kũjimsu, 

vessantare payãtamhi sivĩnam ratthavaddhane. 

6786. Patiyatto rậjãmaggo vicitto pupphasanthato, 
vasi vessantaro 6 yattha yãvatã ca 7 jetuttarã. 

6787. Tato satthisahassãni yudhino 8 cãrudassanã, 
samantã parikarimsu, 9 

vessantare payãtamhi sivĩnam ratthavaddhane. 

6788. Orodhã ca kumãrã ca vesiyãnã ca brãhmanã, 
samantã parikarimsu, 

vessantare payãtamhi sivĩnam ratthavaddhane. 


6789. Hatthărũhã 10 anĩkatthã rathikã pattikãrakã, 
samantã parikarimsu, 

vessantare payãtamhi sivĩnam ratthavaddhane. 


6790. Samãgată jãnapadã negamã ca samãgatã, 
samantã parikarimsu, 

vessantare payãtamhi sivĩnam ratthavaddhane. 11 


1 tamarannamhi - Ma; 
tamhi arannamhi - PTS. 

2 ahum - Ma; ahũ - PTS. 

3 nannamannam vihethayum - Ma; 
nãnnamannam vihethayum - Syã. 

4 sannipãtimsu - Ma, Syã. 

5 manjũ nikũjimsu - Ma; 

manjũni kujjimsu - PTS. 


6 vasi vessantaro rãjã - Syã. 

7 yăvatãva - Ma, PTS; 
yãva - Syã. 

8 yodhino - Ma, Syã. 

9 parikirimsu - Ma. 

10 hatthãrohã - Ma, Syã, PTS. 

11 imã gãtha PTS potthake natthi. 
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6780. Ở toàn bộ khu rừng ấy, hết thảy các loài thú sống ở nơi này, nhờ 
vào oai lực của Vessantara, đã không hãm hại lẫn nhau. 


6781. Ở toàn bộ khu rừng ấy, hết thảy các loài chim sống ở nơi này, nhờ 
vào oai lực của Vessantara, đã không hãm hại lẫn nhau. 


6782. Ở toàn bộ khu rừng ấy, hết thảy các loài thú sống ở nơi này đã tập 
trung lại một chỗ khi Vessantara, bậc làm hưng thịnh đất nước Sivi, khởi 
hành. 


6783. Ở toàn bộ khu rừng ấy, hết thảy các loài chim sống ở nơi này đã tập 
trung lại một chỗ khi Vessantara, bậc làm hưng thịnh đất nước Sivi, khởi 
hành. 


6784. Ở toàn bộ khu rừng ấy, hết thảy các loài thú sống ở nơi này đã 
không kêu lên các tiếng kêu khi Vessantara, bậc làm hưng thịnh đất nước 
Sivi, khởi hành. 


6785. Ở toàn bộ khu rừng ấy, hết thảy các loài chim sống ở nơi này đã 
không hót lên các tiếng hót khi Vessantara, bậc làm hưng thịnh đất nước Sivi, 
khởi hành. 


6786. Con đường vua đi đã được sửa soạn, đã được trang hoàng, đã được 
trải bông hoa từ nơi Vessantara đã trú ngụ cho đến kinh thành ơetuttara. 


6787. Kế đến, sáu mươi ngàn chiến sĩ có dáng vẻ dẽ mến đã quây quần ở 
xung quanh khi Vessantara, bậc làm hưng thịnh đất nước Sivi, khởi hành. 


6788. Các công nương, các hoàng tử, các thương nhân, và các vị Bà-la- 
môn đã quây quần ở xung quanh khi Vessantara, bậc làm hưng thịnh đất 
nước Sivi, khởi hành. 


6789. Các viên quản tượng, các ngự lâm quân, các xa binh, và các bộ binh 
đã quây quần ở xung quanh khi Vessantara, bậc làm hưng thịnh đất nước 
Sivi, khởi hành. 


6790. Các đám đông dân chúng và các đám đông thị dân đã quây quần ở 
xung quanh khi Vessantara, bậc làm hưng thịnh đất nước Sivi, khởi hành. 
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6791. Karotiya cammadharakhaggahattha 1 suvammino, 2 

purato patipajjimsu, vessantare payãtamhi sivĩnam ratthavaddhane. 

6792. Te pãvisum 3 puram rammam bahupãkãratoranam, 4 
upetam annapãnehi naccagĩtehi cũbhayam. 

6793. Vittã 5 jãnapãdã ãsum negamã ca samãgatã, 
anuppatte kumãramhi sivĩnam ratthavaddhane. 

6794. Celukkhepo avattittha 6 ãgate dhanadãyake, 
nandippavesi 7 nagare bandhanamokkho 8 aghosatha. 

6795. Jãtarũpamayam vassam devo pãvassi tãvade, 
vessantare pavitthamhi sivĩnam ratthavaddhane. 

6796. Tato vessantaro rậjã dãnam datvãna khattiyo, 
kãyassa bhedã sappanno saggam so upapajjathã ”ti. 9 

Mahãvessantaraj ãtakarn. 10 

Mahãnipãtavannanã nitthitã . 11 
ƠÃTAKAPÃLI SAMATTÃ . 12 

—00O00-- 


1 illĩhatthã - Ma; indihatthã - Syă. 

2 suvammikã - Syã. 

3 pãvimsu - Syã. 

4 mahãpãkãratoranam - Ma. 

5 mittã - PTS. 

6 pavattittha - Syã. 

7 nandim pavesi - Ma. 


8 bandhanã mokkho - Ma, Syã. 

9 nagarakandam nãma - Syã. 

10 vessantarajãtakam dasamam - Ma; 
mahãvessantarajãtakam dasamam - Syã. 

11 mahãnipãta nitthitã - Ma; 
mahãnipãtam nitthitam - Syã. 

12 jãtakapãỊi nitthitã - Ma. 
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6791. Các dũng sĩ đội mão tròn, mặc da thú, tay cầm gươm, mặc áo giáp 
đẹp, đã tiến lên phía trước khi Vessantara, bậc làm hưng thịnh đất nước Sivi, 
khởi hành. 


6792. Họ đã tiến vào kinh thành đáng yêu, có nhiều tường thành và cổng 
chào, được đầy đủ cơm ăn, nước uống, với các điệu vũ và lời ca, cả hai loại. 

6793. Dân chúng đã được hân hoan, các thị dân đã tụ hội lại khi vị thái tử, 
bậc làm hưng thịnh đất nước Sivi, đã về đến. 


6794. Họ đã vẫy khăn chúc mừng khi vị bố thí của cải đi đến. Vị ấy đã 
đem đến sự vui mừng cho thành phố. Vị ấy đã công bố sự tự do khỏi sự trói 
buộc, giam cầm (cho tất cả chúng sanh). 

6795. Trời đã lập tức đổ xuống cơn mưa bằng vàng khi Vessantara, bậc 
làm hưng thịnh đất nước Sivi, đã tiến vào. 


6796. Từ đó, đức vua Vessantara, vị Sát-đế-lỵ đã ban phát vật thí. Do sự 
hoại rã của thân, vị có trí tuệ ấy đã tái sanh vào cõi Trời. 

Bổn Sanh Vessantara Vĩ Đại. [547] 

Nhóm Lớn được châm dứt. 

BỔN SANH ĐƯỢC ĐẢY ĐỦ. 

—00O00-- 
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A 

Akatvãmaccassa vacanam 324 

Akãri yo lokamimam paranca 172 

Akãsiyã rãjũhi cãnusitthã 182 

Akiccakãrĩ dummedho 406 

Akuddharũpãham bhoto 416 

Akkuddho sagharam eti 04 

Akkodhanamanugghãtĩ 222 

Akkodhanã pannavatĩ 348 

Akkodhano asamghattho 258 

Akkosati yathãkãmam 308 

Akkhãhi no tãyam mudhã 

nu laddho 286 

Akkhissam te aham ayye 12 

Akkhehi no tãyam 

mudhã nu laddho 282 

Aggi yathã pajjalati 04 

Aggissa paricariyãya 384 

Aggim dvãrato dema 328 

Aggim nijjãlayitvãna 366 

Agham tam patisevissam 380 

Ankolã kaccikãrã ca 418 

Angapaccaũgasampanno 12 

Angãrakãsum apare thunanti 88 

Acintitampi bhavati 26 

Acirã vata nettimso vivattissati 142 

Accuggatã hi sivayo 394 

Acchariyamãcikkhasi 

punnasiddhim 214 


Trang 

A 

Acchariyarũpam vata yãdisanca 212 

Acchiva sabala rukkha 

420 

Acchecchum vata bho rukkham 376 

Acchedanassa bhãyãmi 

430 

Accherakam mam patibhãti 

16 

Accheram vata lokasmim 

78, 390 

Ajinamhi hanũate dĩpi 

50, 58 

Ajinãni paridahitvã 

450 

Aje}yamesã tava hotu metti 

288 

Ajja ce me imam rattim 

162 

Ajjãpi santãnamayam 

210 

Ajjunã ajjukaụnã ca 

420 

Ajjeva kiccam ãtappam 

22 

Ajjeva me imam rattim 

450 

Ajjhãyakam dãnapatim 

370 

Ajjhãyakam 

mantagunũpapannam 

172,182 

Ajjhãyako yãcayogo 

168 

Ajjhenamariyã pathavim 
janindã 

170,176 

Anjalim te paggaụhãmi 

62 

Anũettha pupphitã ambã 

410 

Anũepi kaụhajatino 

382 

Ataviyo samuppannã 

46 

Attãlakã otthagĩviyo 

234 

Atthavaủkam maniratanam 

uỊãram 312 

Atthamsa sukatatthambha 

152 
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Atthamsã sukatã thambhã 112 

Atthãnametam dukkharũpam 438 

Addhatthapãdo catuppadassa 296 

Addhamãsam dhãriyamãnãnam 420 

Atikkantavanathã dhĩrã 28 

Atidãnam daditvãna 116 

Atiyakkhã vassavarã 378 

Ativelam nũna ammãya 442 

Atĩtam nãnusocãmi 18 

Atĩtam mãnusam kammam 326, 328 

Atĩradassĩ puriso 328 

Atutthã sivayo assu 394 

Ateva me acchariyam 410 

Attã ca me so saranam gatĩ ca 248 

Atthanca dhammancanusãsa 

mam ise 220 

Atthampi ce bhãsati bhũripanno 302 

Attham atthena vedeha 344 

Attham devamanussãnam 112 

Atthi jambãvatĩ nãma 320 

Atthi nesam usãmattam 58 

Atthi no jĩvikã deva 476 

Atthi me pãnĩyam sĩtam 76 

Atthĩti ce nãrada saddahãsi 214 

Attheva devã pitaro ca atthi 214 

Atha kissa ca no pubbe 122 

Atha ce hi ete na karonti 176 

Atha tvam kena vannena 344, 

352, 428, 458 

Atha dakkhisi bhaddante 396 

Atha nam avacãsi irandatĩ 230 

Atha pãpãnam kammãnam 208 

Athassa bhandanam ghoram 394 

Athassã pokkharaniyã 422 

Athãgamã brahmalokã 212 

Athãsanamhã oruyha 212 

Athettha udakantasmim 418, 420 

Athettha pancamo ãga 390 

Athettha padumã phullã 418 


A 


Athettha puppharasamattã 

412 

Athettha bĩjako nãma 

196 

Athettha vattati saddo 

358, 380 

Athettha sakunã santi 

412, 426 

Athettha sãsapo bahuko 

422, 426 

Athettha sĩhavyagghã ca 

422 

Athettha hetthã puriso 

410 

Athetthekasatam khatyã 

314 

Atho antã ca me phĩtã 

16 

Atho arogam yoggam me 

16, 478 

Atho ubho arogã me 

468 

Atho damsã ca makasã ca 

414, 

428, 

456, 468 

Athosadhehi dibbehi 

158 

Adassanena mayham te 

402 

Aditthapubbam disvãna 

278, 282 

Aditthapubbo sivirãjã 

416 

Adese vata no vuttham 

330 

Addham ce pãtaỊdssãmi 

166 

Addhã idam mantapadam 


sududdasam 

316 

Addhã ime avattimsu 

82 

Addha pajanami ahampi etam 276 

Addha satam bhasasi naga 


dhammam 280 

Addha satam bhasasi nagi 


dhammam 286 

Addha hi pannava satam 


pasattha 304 

Addhã hi yonito ahampi jãto 250 

Addha hi saccam bhanasi 

248 

Addha hi so socati rajasettho 280, 


286 

Adhicca laddham 


parinãmajam te 

278, 284 

Adhippãya phalam eke 

24 

Adhĩyanti mahãrãja 

342 

Anano nãtĩnam hoti 

24 


Anariyarupo puriso janinda 316, 326 
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A 

Anãgatappajappãya 18 

Anãgatam paccuppannam 352 

Anittarã ittarasampayuttã 170 

Aniddhinam mahãrãja 476 

Anujãnãmi tam puttam 382 

Anujãnãhi mam amma 380 

Anunnãto aham matyã 06 

Anuddhato acapalo 256 

Anupubbena no suddhi 196 

Anumodãmi te deva 456 

Anekarũpam ruciram 110,112 

Andhã mãtã pitã mayham 58 

Andhamtamam tattha 

na candasuriyã 216 

Annahatthã ca te vyamhe 222 

Annam pãnanca khajjanca 190 

Annam pãnanca so dajjã 360 

Annena pãnena upetarũpam 276 

Aparã pana sokena 128 

Apare passa santãpe 382 

Apãraneyyam accantam 24 

Apãraneyyam yam kammam 24 

Api ataramãnãnam 06, 08,10 

Api jĩvam mahãrãja 76 

Api nãtikule phĩte 384 

Api no kisãni mamsãni 476 

Api sãgarapariyantam 386 

Apissã hoti appatto 384 

Api hãyatu nãgakulassa attho 274 

Apurãnam vata bho rãjã 26 

Appasenopi ce mantĩ 332 

Appaseno mahãsenam 332 

Apphotã suriyavallĩ ca 422 

Abbhakũtasamã uccã 218, 220 
Abbhakkhãti abhũtena 308 

Abbhuto vata lokasmim 84 

Abhayaủkarampi me hatthim 118 

Abhayam samma te dammi 12 

Abhidosagato idãni esi 312 


A 

AbhirũỊham ratham dibbam 84 

Amajjapo aham putta 16 

Amanãpavãsam vasasi 400 

Amanãpam vata te nãtĩ 398 

Amittã nappasaheyyum 474 

Amittã nũna te mãtã 398 

Amittã nũna nandanti 10 

Ambam iva pathe jãtam 406 

Ambã kapitthã panasã 410 

Ambã jambũ kapitthã ca 418 

Ambã tilakã ca jambuyo 234 

Amma assãsa mã soci 162 

Ammã ca tãta nikkhantã 434 

Ammã ca no kisã pandu 468 

Ammãya patanũ kesã 468 

Ayamassa assaratho 134 

Ayamassa pãsãdo 132 

Ayamassa pokkharanĩ 132 

Ayampi dutiyo vijayo mamajja 250 
Ayam accimukhĩ nãma 166 

Ayarn ekapadĩ eti 414, 426, 442 
Ayam ekapadĩ rãja 62 

Ayam te vamsarãjã no 360 

Ayam te sãsuro deva 332 

Ayam dvedhã patho bhadde 52, 54 
Ayarn nãgo mahiddhiko 166 

Ayam pancãlacandĩ te 332 

Ayam mam mãnavo neti 262 

Ayam so assamo pubbe 448 

Ayam so punnako yakkho 232 

Ayam so sãrathi eti 10 

Ayam hi so ãgato 

yam tvamicchasi 276 

Ariyãvakãsosi anariyarũpo 270 

Alankatã suvasanã 230 

Alaủkarotha mam khippam 200 

Aladdhapubbam laddhãna 294 

Alaso gihĩ kãmabhogĩ na sãdhu 308 
Alam me tena rajjena 06 


491 



Thư Mục Câu Kệ Pali 


A 

Alãtassa vaco sutvã 190,192 

Alãto devadattosi 224 

Alĩnacittasanthãro 224 

Alomahattho manujinda 80 

Avajjho brãhmano dũto 408 

Avaruddhassaham bhariyã 444 
Avaruddhettha arannasmim 460 
Avasim aham tuyha tĩham agãre 274 
Avasĩ tuvam mayha tĩham agãre 266 
Avyãpajjham katham assa 250 

Avyãpajjho siyã evam 250 


Avhayanteva gacchantam 410, 416 


Asannato cepi paresamattham 300 

Asanthutam nopi ca 

ditthipubbam 272 

Asambhĩtova ganhãhi 266 

Asammodiyampi vo assa 394 

Asassatam sassatam nu 

tavayidam 278,284 
Asamvihitakammantam 302 

Asmã nũna te hadayam 434 

Asmã ratyã vivasane 360, 362 

Assaratanampi kesim 118 

Assatarĩrathanca ekamekam 298 

Assatthasseva taruụam 66 

Assatthamva pathe jãtam 406 

Assatthã panasã ceme 436, 440, 452 
Assãsakãni karonti puttã 138 

Assãsayitvã janatam 50 

Assãsa hessãmi te pati 230 

Asse ca sãrathĩ yutte 14 

Ahajja ammam passemu 442 

Ahanca kho sãmiko 

cãpi mayham 284 

Ahanca bhariyã ca manussaloke 278 
Ahanca migamesãno 152 

Ahampi jãtiyo satta 206 

Ahampi tãta jãnãmi 162 

Ahampi tãta passãmi 428 


A 


Ahampi pabbajissãmi 

10 

Ahampi pubbe kalyãne 

200 

Ahampi purimam jãtim 

196,198 

Ahampi sabbasetena 

148 

Aham patinca putte ca 

450 

Aham tam avadhim sãmam 

66 

Aham setthosmi dãnena 

82 

Aham hi kuũjaram dappam 

392 

Aham hi devato idãni emi 

212 

Aham hi vanam gacchãmi 

364 

Aham hi vasumã addho 

164 

Ahitam vata te nãtĩ 

398 

Ahi mahãnubhãvopi 

148 

Ahu pubbanimittam me 

450 

Ahu rãjã videhãnam 

188 

Ahũ vãsĩ kalingesu 

398 

Aho vata re jatini 

442 

Ahosim sivirãjassa 

320 

Ã 


Ãgum kari mahãrãja 

64 

Ãcariyãnam vacanã 

118,120 

Ãjãnĩyã hasissimsu 

472 

Ãdãya beluvam dandam 

404 

Ãditte vãrimajjhamva 

220 

Ãdiyeneva te maddi 

454 

Ãdu te pahitã dũtã 

448 

Ãdu panũã kimatthiyã 

330 

Ãdum cãpam gahetvãna 

438 

Ãnando te mahãrãja 

344 

ÃnaỊŨtvãna vedeham 

322 

Ãnayissam methunake 

404 

Ãbãdhoyam asabbhirũpo 

312 

Ãmantayassu te putte 

430 

Ãmantayittha rãjã nam 

364, 380 

Ãmantaye bhũridattam 

152 

Amaya dasapi bhavanti heke 248 

Amoti so patissutva 

318 

Ayagavatthuni puthu pathavya 174 
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Arakã parivajjeyya 

260 

Ãrannakassa isino 

156 

Ãrãme vanagumbe ca 

244 

Ãruyha nãvam taramãno 

332 

Ãruyha pavaram nãgam 

334 

ÃrũỊhe gãmanĩyehi 

32, 34, 

38, 40, 470 

Ãropentu dhaje tattha 

472 

Ãrohane mahãnidhi 

26 

Ãlambãno hi nãgena 

164 

Ãvattĩ ca parivattĩ ca 

126 

Ãvudhabalavantãnam 

334 

Ãvellitasingiko hi mendo 

296 

Ãsajja kho tam jannãsi 

166 

Ãsimsetheva puriso 

26 

Ãhannantu sabbavĩnã 

346, 472 

ÃỊambarã mutiủgã ca 

102,106 

ÃỊãrikã ca sũdã ca 

472 

ÃỊãriye ca sũde ca 

242 

I 

Ingha antepuram mayham 

340 

Ingha passa mahãrãja 

340,342 

Ingha maddi nisãmehi 

474, 388 

Iủghanucintesi sayampi deva 212 

Iccevam pitaram kannã 

212 

Iccevarn mantayantãnam 

478 

Iti kammãni anventi 

210 

Iti maddĩ varãrohã 

454 ,456 

Ito gatã mahãrãja 

340 

Ito gato dakkhasi tattha raja 216 

Ito nĩtã mahãrãja 

340 

Ito vimuccamãnãham 

462 

Itthãgãrampi te dammi 

18, 20 

Itthigumbassa pavarã 

348 

Itthĩsahassam bhariyãnam 

264, 


266, 268 

Itthĩ siyã rũpavatĩ 

294 

Idanca paccayam laddhã 

480 


I 

Idanca me maniratanam 240 

Idanca me sattubhattam 414 

Idanca sutvã varunassa vãkyam 232 
Idamassa ambavanam 132 

Idamassa asokavanam 132 

Idamassa assaratanam 132 

Idamassa uyyãnam supupphitam 132 
Idamassa kanikãravanam 132 

Idamassa kũtãgãram sovannam 132 

Idamassa pãtalivanam 132 

Idamassa hatthiratanam 132 

Idampi dutiyam sallam 60, 450 

Idampi pannakam mayham 16 

Idampi pãnĩyam sĩtam 66, 

416, 428, 458 
Idam accherakam disvã 390 

Idam ca tesam kĩỊantam 448 

Idam tato dukkhataram 448 

Idam tesam parakkantam 446 

Idam vatvãna pakkãmi 388 

Idam vatvãna pitaram 158 

Idam vatvãna maghavã 82, 356, 462 
Idam vatvãna vedeho 200 

Idam vatvãna so sãmo 62 

Idam vatvã nimirãjã 114 

Idam vatvã brahmabandhu 404, 

414, 426 

Idam vatvã bhũridatto 154 

Idam sunotha pancãlã 352 

Idam sutvãna nigghosam 162 

Iddham phĩtancidam rattham 394 

Idheva acchatam kanhã 434 

Idheva tãva acchassu 10, 394 

Idheva te nisinnassa 16 

Idheva yo hoti adhammasĩlo 214 

Indagopakavannãbhã 372 

Indassa bãhãrasi dakkhinãti 182 

Ibbhehi ete samakã bhavanti 186 

Ima mamsamva pãtabbam 338 
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Imamhi nam padesamhi 

446 

Imasmim me samana hatthe 52 

Imassa hatthapãde ca 

338 

Imam gale gahetvãna 

318,326 

Imam bhonto nisãmetha 

82, 464 

Imam mayham hadayasokam 134, 


136 

Imam mũỊãlavatakam 

450 

Imam suvannahãliddim 

450 

Imã tã pokkharaniyo 

452 

Imã tã vanagumbãyo 

452 

Ime kumãre disvãna 

430 

Ime kumãre passanto 

366 

Ime titthanti arama 436, 440, 452 

Ime te jambuka rukkha 

436, 


440,452 

Ime tepi mayham puttã 

140 

Ime te hatthikã assã 

452 

Ime nũna arannasmim 

474 

Ime no pãdukã dukkhã 

440 

Ime no hatthika assa 436, 438, 440 

Ime sama sasoluka 

452 

Ime hamsã ca koncã ca 

452 

Issatthe casmi kusalo 56, 60, 64, 68 

u 


Ukkãmukhe sahatthamva 

186 

Ukkusã kurarã hamsã 

426 

Uggatthanam gingamakam 

482 

Uggaputtarãjaputtiyãnam 

296 

Uggã ca rãjaputtã ca 

358, 


360, 362 

Uccavacame vividha upakkama 98 

Ucchange mam nisĩdetvã 

08 

Ucchange me vicinanti 

448 

Ucchãdaye ca nahãpaye 

262 

Utthãtã kammadheyyesu 

260 

Utthãnapãricariyãya 

60 

Utthehi katte taramãno 

360,466 


u 

Utthehi jãli patitittha 428 

Unnatam mukhaphullanca 482 

Unho ca vãto nirayamhi dussaho 218 
Uttarena nadĩ sĩ dã 82 

Udakance nisincissam 166 

Uddãpavantam ulluỊitam 420 

Uddãlakã somarukkhã 412 

Uddham tãrakajãtãva 316 

Unnangalã mãsamimam karontu 292 
Upacãravipannassa 154 

Upajũtanca me assa 164 

Upatthãnampi me ayye 348 

Upamam te karissãmi 204 

Upayãcitakena puttam labhanti 138 
Upari dumapariyãyesu 410, 416 
Upasankamitvã vedeham 202 

Upãgatam rãja upehi lakkham 246 
Upetam annapãnehi 104 

Uposatham upavasi 102, 

104,106,108 
Uposatham upavasum 104 

Uposatham vasam niccam 202 

Ubbariyãpi me ayye 350 

Ubbedhate me hadayam 324, 330 
Ubhato saram mucalindam 420 

Ubhayeneva mam nehi 84 

Ubho kumãrã nikkĩtã 476 

Ubhopi te attamane viditvã 288 

Ubho sadisapaccaủgã 462 

Ummaggã nikkhamitvãna 332 

Ummattikã bhavissãmi 134 

Uruvelakassapo rãjã 224 

Usabhampi yũthapatim anojam 118 
Usũhi sattĩhi ca tomarehi 92 

Usũhi sattĩhi sunissitãhi 216 


u 

ũnũdaro yo sahate jighaccham 226 
ũrũ bãhũ ca me passa 02 
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E 

Ekaggacittã ca ekamekã 296 

Ekanca cakkhum niggayha 54 

Ekabhattã pure ãsim 480 

Ekarattim vasitvãna 430 

Ekarattena ubhayo 350 

Ekãyano ekapatho 444 

Eko manĩ mãnava kim karissati 240 

Eko rãja nipajjãmi 16 

Eneyyapasadãkinnam 426 

Etanca saccam vacanam 

bhaveyya 178 

Etindapattam nagaram 

padissati 290 

Ete canne ca rãjãno 80, 222 

Ete nĩlã padissanti 408, 416 

Ete sĩdantare nagã 110 

Etha mãnavã utthetha 332 

Ethayyo rãjavasatim 254 

Edisehi parikkhitto 336 

Evanca te laddhamidam 

vimãnam 284 

Evanca me vilapato 406 

Evametam mahãrãja 334, 340, 346 
Evametam yathã brũsi 278, 282 

Evameva tuvam rãja 318, 324, 338 
Evameva naro pãpam 204 

Evameva naro punnam 206 

Evameva nũnamhepi 50 

Evampi anupãyena 304 

Evampi duggato santo 198 

Evampi bãlassa pajappitãni 300 

Evam amhanca ranno ca 328 

Evam kho yãtam anuyãyi hoti 274 

Evam cetam jano jannã 164 

Evam ce te laddhamidam 

vimãnam 280 

Evam ce no so vivarettha 

panham 250 

Evam ce me vilapantiyã 376 


E 

Evam jãnam vo khandahãlo 124 
Evam tam anugacchãmi 366 

Evam tam vitanitvãna 338 

Evam tam sivayo ãhu 364 


Evam tuvam nãga asampadosam 280 
Evam tuvam nãgi asampadosam 286 
Evam na mũỊhosmi sunohi katte 270 


Evam no sãdhu passasi 

54 

Evam mahatthikã pannã 

352 

Evam vaggukatho santo 

08 

Evam vutte candã attãnam 

140 

Evam sabbaủgasampannam 246, 352 

Evam samanusasitva 

262 

Evam hi so vancito brahmanehi 180 

Esa bhiyyo pamuyhãmi 

76 

Esa}yo rãjavasati 

262 

Esa selo mahãbrahme 

408, 416 

Esa selo mahãrãja 

396 

Esikã parikhãyo ca 

240 

Eso ce sivĩnam chando 

360 

Eso te vãsula pitã 

126 

Eso hi vata me chando 

152 

Ehi amma piyadhĩti 

432 

Ehi kanhe marissãma 

440 

Ehi tam anusikkhãmi 

50, 64 

Ehi tam patinessãmi 

06 

Ehi tãta piyaputta 

432 

Ehi te ahamakkhissam 

402 

Ehi dãni gamissãma 

252 

Ehimam rathamãruyha 

84 

Ehi samma nivattassu 

10 

Ehi samma harĩpakkha 

318 

EỊambarakasanchannã 

420 


o 

Okandãmasi bhũtãni 440 

Orodhã ca kumãrã ca 06, 

14, 264, 266, 
292, 346, 376, 484 
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o 

Osadhehi ca dibbehi 470 

Orabbhikã sũkarikã ca macchikã 92 

Oharetam dhanu cãpam 336 

K 

Kakkatã katamãyã ca 424 

Kaccãyano mãnavakosmi rãja 238 

Kacci akasirã vutti 192 

Kacci antã ca te phĩtã 16 

Kacci arogam yoggam te 16, 478 

Kacci ubho arogã te 468 

Kacci damsã ca makasã ca 414, 

428, 468, 476 

Kacci tuyhampi vedeha 194 

Kacci te sughare khamanĩyam 318 

Kacci nu me ayyaputta 448 

Kaccinnu tãta kusalam 14, 478 

Kaccinnu te jãnapadã 48 

Kaccinnu te nãbhisayi 160 

Kaccinnu bhoto kusalam 414, 

428, 456 

Kacci bahuvidham mãlyam 202 

Kacci ramasi pãsãde 202 

Kacci vo kusalam putta 476 

Kaccissa majjapo tãta 14 

Kateruhã ca vãsantĩ 422 

Katamam tam vanam sãma 62 

Katvã gharesu kiccãni 266 

Kathanca kira puttakãmãyo 124, 

126 

Kathannu kevatta mahosadhena 316 

Kathannu cĩram dhãrenti 372 

Kathannu tãsam hadayam 386 

Kathannu patham gacchanti 438 

Kathannu yãtam anuyãyi hoti 272 

Kathannu so na lajjeyya 438 

Katham candanalittaủgo 372 

Katham careyya vuddhesu 194 

Katham dhammam caritvãna 194 


K 

Katham dhammam care macco 194 
Katham nãma 

sãmasamasundarehi 134 

Katham nu abhivãde^a 278 

Katham nu abhivãdeyya 282 

Katham no kuũjaram dajjã 358 

Katham hatthehi pãdehi 12 

Katham have bhãsati nãgarãjã 226 

Katham hi lokãpacito samãno 176 

Kadalimigã bahucitrã 242 

Kadalĩva vãtacchupitã 482 

Kadã vĩnamva rujako 44 

Kadã sataphalam kamsam 38 

Kadã sattasatã bhariyã 38 

Kadã sattãham meghe 42 

Kadãssu mam ajarathã 40 

Kadãssu mam amaccagaụã 42 

Kadãssu mam ariyaganã 42 

Kadãssu mam assagumbã 38 

Kadãssu mam assarathã 38 

Kadãssu mam assãrũhã 40 

Kadãssu mam ottharathã 38 

Kadãssu mam gonarathã 40 

Kadãssu mam dhanuggahã 40 

Kadãssu mam migarathã 40 

Kadãssu mam mendarathã 40 

Kadãssu mam rathaseniyo 38 

Kadãssu mam rathãrũhã 40 

Kadãssu mam rãjaputtã 42 

Kadãssu mam sajjhurathã 38 

Kadãssu mam sattasatã 42 

Kadãssu mam soụnarathã 38 

Kadãssu mam hatthãrũhã 40 

Kadãssu mam hatthigumbã 38 

Kadãham ajarathe 34 

Kadãham antepuram rammam 30 

Kadãham amaccagane 38 

Kadãham ariyagane 38 

Kadãham assagumbe 32 
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K 

Kadãham assarathe 34 

Kadãham assãrũhe 38 

Kadãham ottharathe 34 

Kadãham kappãsakoseyyam 32 

Kadãham kũtãgãre ca 30 

Kadãham giriduggesu 42 

Kadãham gonarathe 34 

Kadãham dhanuggahe 38 

Kadãham pattam gahetvãna 42 

Kadãham pamsukũlãnam 42 

Kadãham pokkharaniyo 32 

Kadãham manipallanke 32 

Kadãham migarathe 34 

Kadãham mithilam phĩtam 28, 30 
Kadãham mendarathe 34 

Kadãham rathakãrova 44 

Kadãham rathaseniyo 32 

Kadãham rathãrũhe 36 

Kadãham rãjaputte 38 

Kadãham vedehe phĩte 30 

Kadãham sajjhurathe 32 

Kadãham sabbaham thãnam 42 

Kadãham suvannapallanke 32 

Kadãham sovannarathe 32 

Kadãham hatthãrũhe 34 

Kadãham hatthigumbe 32 

Kapanam vilapati selã 126 

Kappãsapicurãsĩva 158 

Kappãsikanca koseyyam 482 

Kambalassatarã utthentu 148 

Kammantam samvidhetvãna 266 

Kammãrãnam yathã ukkã 162, 

324, 330 

Karaviyã ca vaggã ca 424 

Karerimãlã vitatã 418 

Karotiyã cammadharã 486 

Karoti ce dãrutinena punnam 176 

Karomi te tam vacanam 10 

Kalimeva nũna ganhãmi 198 


K 

Kalim hi dhĩrãnam katam 

magãnam 174 

Kalyãnatittham sucimam 404 

Kalyãnam vata mam bhavam 46 

Kasiranca parittanca 08 

Kasmã nãbhiharĩyanti 372 

Kassa aủkarp pariggayha 186 

Kassa etãni akkhĩni 186 

Kassa kancanapattena 186 

Kassa jambonadam chattam 186 

Kassa nu eso padasaddo 64 

Kassapassa vaco sutvã 196,198 
Kassa pekhuụahatthãni 186 

Kassa bherĩ mutiủgã ca 186 

Kassa lãkhãrasasamã 188 

Kassa vãtena chupitã 186 

Kassetam mukhamãbhãti 462 

Kassete lapanajã suddhã 188 

Kam nvajja chãtã tasitã 438 

Kãkã ulũkamva raho labhitvã 180 

Kãmam janapado mãsi 360 

Kãmam mam sivayo sabbe 364 

Kãyena vãcã manasã 212 

Kãyo te rathasannãto 222 

Kãlanca natvã abhijĩhanãya 306 

Kãlanũutãcittasãro 224 

Kãsam kusam potakilam 384 

Kãsikasucivatthadharã 128,142 
Kãsiyãni ca dhãretvã 372, 386 

Kicchã laddho piyo putto 66 

Kinnu tãta tuvam pajjhãyasi 230 

Kinnu tuyham balam atthi 156 

Kinnu tvam vimanosi rãjasettha 310 
Kinnumã na ramayeyyum 134 

Kinnu mũgo kinnu pakkho 12 

Kinnu santaramãnova 02, 336 
Kimagghiyam hi vo tãta 466 

Kimidam appasaddova 448 

Kimidam tunhĩbhũtosi 448 
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K 

Kimbilãyam gahapati 104 

Kimheso mahato ghoso 46 

Kismim me sivayo kuddhã 362 
Kim te vatam kim pana 

brahmacariyam 278,284 
Kim dhanena yam jĩyetha 22 

Kim pana tam atidãnam ke ca 116 
Kim mãụavassa ratanãni atthi 238 
Kãtã pataủgã uragã ca bhekã 178 
KĩỊe rãjã amaccehi 256 

Kukutthakã kulĩrakã 424 

Kuncam nadati mãtango 472 

Kutajã salalã nĩpã 412 

Kutajĩ kutthatagarã 410 

Kunãlakã bahũ citrã 240 

Kundale ghusite mãle 468 

Kuto ca yũpe 

maụisankhamuttam 180 
Kuto nu ãgacchasi devavannĩ 212 
Kuto nu tvam bhãradvãja 464 

Kuto nu samma ãgamma 58, 320 
Kumãrike upaseniye 52 

Kumãriyopi vadetha 116 

Kumbhampi panjalim kuriyã 262 
Kumbhĩlã makarã cettha 242 

Kumbhodaro bhaggapitthi 434 
Kurarĩ hatachãpãva 160, 374 

Kusalanceva no brahme 428, 456 
Kusalanceva me brahme 414 

Kusalanceva me samma 318 

Kusalam ceva me putta 478 

Kusalam ceva me sammã 392 

Kusalam patinandãmi 154 

Kusalã naccagĩtassa 18, 20 

Kusalo sabbanimittãnam 350 

Kuhim nu ratthe tava jãtabhũmi 238 
Kũtãgãre sayitvãna 388 

Ke gandhabbe ca rakkhase 230 
Kena tam pathamam nemi 84 


K 

Kena dukũlamantesi 66 

Kenamabbhãhato loko 20 

Kena vã vãcapeyyena 464 

Kena vã vikalam tuyham 202 

Kevalo cãpi nigamo 358 

Kesaggahaụamukkhepã 384 

Kesesujatambandhitvã 468 

Ko ce sammajjanãdãya 72 

Koncam mayũranca 

piyanca ketam 252 

Kotthake usukãrassa 54 

Kotthãgãranca kosanca 22 

Kotthusuụã sulopĩ ca 424 

Ko te ditthã rãjakali 144 

Ko te balam mahãrãja 392 

Ko tvam brahãbãhu 

vanassa majjhe 150 

Kodãni nahãpayissati 72 

Kodãni bhoja}issati 72 

Ko nĩdha rannam varamãbhijeti 238 
Ko nu te bhagavã satthã 48 

Ko nu brãhmanavaụnena 156,162 
Ko nu mam usunã vijjhi 56 

Ko nu me paripanthassa 46 

Ko nu santamhi pajjote 304 

Ko panthe chattamãdeti 222 

Komãrĩ yassaham bhariyã 458 

Koyam majjhe samuddasmim 24 
Korandakã anojã ca 422 

Koravyarãjassa dhanaũjayassa 232 
Ko rãjaputtam nisabham 404 

Koliniyãyo idha jĩvaloke 96 

Ko vã tvam kassa vã putto 56 

Kosambiyam setthikule 208 

KH 

Khajjurettha silãmayã 234 

Khaụantãlũkalambãni 468 

Khanittikam me patati 444 
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KH 


GH 


Khattiyamantã ca tayo ca vedã 

184 

Ghammãbhitattã manujã pivantì 

i 94 

Khattyã na vessã 


Gharamãvasamãnassa 

250 

na balim haranti 

178 



Khadirangãravannãbhã 

186 

c 


Khantim have bhãsati nãgarãjã 

226 

Caủkorã kukkutã nãgã 

424 

Kharã khãrodikã tattã 

220 

Candãlaputtopi adhicca vede 

184 

Kharãjino jatĩ rummĩ 

164 

Catuvãhim ratham yuttam 

388 

Khalam sãlam pasum khettam 

260 

Cattã mayã jãnapadã 

50 

Khiddam ratim 


Candake me vimãnasmim 

200 

vippajahetva sabbam 

226 

Candam kho tvam dohaỊãyasi 

230 

Khiddãratisamãpannam 

348 

Camarĩmorahatthehi 

388 

Khippam gĩvam pasãrehi 

168 

Campeyyakã nãgamãlikã 

234 

Khippam mamam 


Cammavãsĩ chamã seti 

414 

uddhara kãtiyãna 

272 

Cammam vihananti eỊakassa 

296 

Khĩyate cassa tam pãpam 

206 

Caritvãpi bahum bhadram 

196 

Khĩyatevassa tam punnam 

204 

Cariyã tam anubandhittho 

350 

Khomã ca tattha padumã 

418 

Cariyãya ayam a>ye 

350 



Cãtuddasim pancadasim 

100, 

G 


104,106,108,198, 208 

Gacchatha vadetha kumãre 

116 

Cãturanto mahãrattho 

350 

Gacchatha vo gharaniyo 

126 

Cãpovũnũdaro assa 

258 

Gacchanto so bhãradvãjo 

414 

Cãpovũnũdaro dhĩro 

258 

Ganhãmase manim tãta 

156 

Cãru timbarukkhã cettha 

410 

Ganhãhetam mahãnãgam 

158 

Cittakũtoti yam ãhu 

112 

Gantvã girividuggãnam 

398 

CitraggaỊerughusite 

356 

Gandhakena vilimpitvã 

388 

Ciram vivado mama tuyhamassa 248 

Gabbham me dhãrayantiyã 

354 

Civaram pindapatanca 

104, 

Gambhĩre appameyyasmim 

24 

106,108 

Gavam sahassam 


Cullãsĩti mãhãkappe 

196 

usabhanca nãgam 

228 

Cetiyã parikarimsu disvã 

392 

Gahapatayopi vadetha 

116 

Celukkhepo avattittha 

486 

Gãmavaram nigamavaram 

122 

Corã dhanassa patthenti 

22 

Gãme gãme satam kumbhã 

472 



Gãvo tassa pajãyanti 

06 

CH 


Gĩvãya baddhã kissa ime puneke 

92 

Chakalimva migim chãpã 

446 

Guno kassapagottãyam 

192 

Chakalĩva migĩ chãpam 

446 

Guyhamatthamasambuddham 

314 

Chandannũ rãjino assa 

262 

Guyhassa hi guyhameva sãdhu 

310 

Channam hi ekãva matĩ sameti 

316 

GomandalaparibbũỊho 

22 

Chamãyam ce nisincissam 

166 
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J 

Jatam valitam pankagatam 72 

Jayo mahãrãja parãjayo ca 248 
Jãtarũpamayam vassam 486 

Jãtarũpamayã kannã 234, 236 
Jãtimantam ajaccam ca 82 

Jãnãmi mãnava tayãhamasmi 252 
Jãnãsi kho rãja mahãnubhãvo 316 
Jãlim kanhãjinam dhĩtam 458 

ơinnam posam gavãssanca 222 
ơinnohamasmi abalo 402 

ơivhanca passa balisena viddham 94 
.ỉĩvitam nũna te cattam 148 

ơetthaputtam upaguyha 264 

Jettho atha majjhimo kanittho 310 


N 

Nãtako no nisinnoti 178 

TH 

Thite majjhantike kãle 384 

T 

Tagaranca palãsena 206 

Taggha te mayamakkhãma 396 

Tanca disvãna ãyantam 14, 476 

Tanca disvãna ãyantim 160, 478 

Tanca disvãna vedeho 202 

Tanca sovannaye pĩthe 200 

Tanceva tuccham maghavã 

samaủgĩ 182 
Tato andhãnamãdãya 70 

Tato assasahassãni 470 

Tato kanhãjinãyãpi 450 

Tato kattã taramãno 466 

Tato kumãrã pakkãmum 432 

Tato kumãrã byathitã 432 

Tato kumãre ãdãya 432 

Tato kumãre ãdãya jãlim 432 

Tato khomanca kãyũram 482 


T 

Tato ca kho so gantvãna 

318,322 

Tato ca payasi pure mahosadho 322 

Tato ca rãjã taramãno 

84 

Tato ca rãjã pãyãsi 

14, 322 

Tato ca rãjã vedeho 

324 

Tato ca so apakkamma 

318 

Tato cutã sã phusatĩ 

356 

Tato cutãham vedeha 

198, 

Tato cuto idha jãto 

208, 210 
196 

Tato dvesattarattassa 

200 

Tato nãgasahassãni 

470 

Tato nikkhantamattam tam 

220 

Tato patitthã pãsãde 

212 

Tatopi patirãjãnam 

348 

Tato maddimpi nãhãpesum 

480 

Tato ratyã vivasane : 

200, 360, 

376, 456, 462 

Tato rathasahassãni 

470 

Tato rãjã taramãno 

14 

Tato vessantaro rãjã 

388, 

390, 438, 

474, 486, 480 

Tato satthisahassani 

470, 

Tato sunham mahãrãjã 

480, 484 
382 

Tato senãpati ranno 

190 

Tato senãpatim rãjã 

470 

Tato so pandito dhĩro 

330 

Tato so brãhmano gantvã 

404 

Tato so brãhmano bhĩto 

402 

Tato so brãhmano luddo 

432 

Tato so mudukãbhisiyã 

192 

Tato so rajjumãdãya 

432, 440 

Tato so varuno nãgo 

232 

Tattha kã nandi kã khiddã 

22 

Tattha thitãham vedeha 

210 

Tattha te purisavyagghã 

170 

Tattha te so pãturahu 

168 
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T 

Tatthaddasa kumãram so 362, 476 
Tattha naccanti gãyanti 252 

Tattha patto sãnucaro 150 

Tattha bindussarã vaggu 398, 474 
Tattha mittam asevissam 208 

Tattha sanchinnagattam 220 

Tatrãsum kumudã yuttã 192 

Tadãyam asito dhãto 442 

Tadãsi yam bhimsanakam 358, 

380, 432, 458 
Tadãham byathitã bhĩtã 450 

Tamaggahĩ veỊuriyam 

mahaggham 238 

Tamaggihuttam 

saranam pavissa 180 

Tamajjhapattam rãjaputtim 454 

Tamatikkamma bhaddante 396 

Tamanupucchi vedeho 188,198 
Tamannuyãyum bahavo 192 

Tamabravi rãjaputtĩ 364, 382, 

384, 386, 388 
Tamabravĩ mahãrãjã 382, 386 

Tamãnupattam 

asipattapãdapam 220 

Tamãruhantam 

khurasancitam girim 218 

Tamãruhantam nirayam 218 

Tamãruhantam 

pabbatasannikãsam 218 

Tamãruhanti nãriyo 218 

T avampipucchãmi 

anomapanna 298 

Tasmã aham tuyha 

vadhãya yutto 272 

Tasmã phalaputasseva 206 

Tasmã satanca asatanca 460 

Tasmim me sivayo kuddhã 392 

Tassa uttarapubbena 396 

Tassa komãrikã bhariyã 234 


T 

Tassa ceto patissosi 406 

Tassajjaham attasukhĩ \ddhejyo 254 
Tassa tam dadato dãnam 82 

Tassa tam vacanam sutvã 148, 

154, 332, 462 
Tassa te anumodanti 456, 460 

Tassa te sabbo ãnando 48 

Tassa tyãham na dassãmi 408 

Tassa pãde gahetvãna 10 

Tassa pãde pamajjantã 68 

Tassa puttho viyãkãsi 86, 88, 

90, 92, 94, 96, 98, 

100,102,104,106,108,110,112 
Tassa mekã dutiyãsi 320 

Tassa yãnam ayojesum 192 

Tassa rajjassa so bhĩto 12 

Tassa rajjassaham bhĩto 08 

Tassa ranno aham putto 04 

Tassa sankappamannãya 78 

Tassã uttarapubbena 398 

Tassã kãmã hi sammatto 320 

Tassã ca nãgamãnesum 482 

Tassãnujam dhĩtaram 

kãmayãmi 270 

Tassã mãlyam abhihariĩnsu 200 

Tassã lãlappamãnãya 446 

Tassã lãlappitam sutvã 376 

Tassãvidũre pokkharanĩ 412, 418 

Tassã sãyanhakãlamhi 444 

Tassã sumajjhãya piyãya hetu 290 

Tassãham pharusam sutvã 08 

Tam kammam nihitam atthã 208 

Tam khajjamãnam 

niraye vasantam 216 
Tam guno patisammodi 192 

Tam candanagandha- 

rasãnulittam 252 

Tam cetã anusãsimsu 396 

Tam tattha gatimã dhitimã 250 
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T 

Tam tam kanhãjinãvoca 440 

Tam tam cetã purakkhatvã 394 

Tam tam pitãpi avaca 120 

Tam tam brũmi mahãrãja 370 

Tam tam mãtã avacã 118 

Tam tãdisam pãnadadim 346 

Tam tvam gantvãna yãcassu 402 

Tam tvam datthum mahãrãja 164 

Tam tvam patitamaddakkhi 168 

Tam disvã cetapãmokkhã 392 

Tam disvã rãjã paramappatĩto 290 

Tam devã patinandimsu 112 

Tam nãgakannã caritam ganena 276 
Tam pattharena pucchassu 318 

Tam pavittham brahãrannam 404 

Tam brãhmanã anvagamum 388 

Tam bhãvitattannataram 156 

Tam me tathã hotu 

vasemu tĩham 252 

Tam me vatam tam pana 

brahmacariyam 280, 284 
Tam me vatam samiddhajja 480 

Tam me suyittham suhutam 408 

Tam vimãnam abhijjhãya 152 

Tam sutvã antepure kumãrã ca 116 

Tam sutvã amanusso 144 

Tam sutvã khandahãlo rãjã ca 144 

Tam hannamãnam 

niraye vajantam 216 

Tã ca sattasatã bhariyã 44 

Tã nam tattha gatãvocum 398 

Tãya senãya mithilã 316 

Tãvatimse ca yãme ca 246 

Tinamãsi pãlasamãsi mendo 296 

Tinalatã ca osaddhyo 442 

Tinno hiyyo rãjã gaủgarn 336 

Tindukãni piyãlãni 64, 76, 

414, 428, 458 
Timsa me purisanãvutyo 334 


T 

Tĩni uppalajãtãni 418 

Tĩnikakkãrujãtãni 422 

Tumhe ca putte passetha 444 

Tumhehi brahme pakato 404, 406 
Tuyham mamsena medena 408 

Tuyheva sambalam hotu 414 

Tulã yathã paggahitã 206, 

254,256 


Tuvannu settho tvamanuttarosi 228 
Te ãgate muddhani 

dhammapãlo 254 

Te gantvã dĩghamaddhãnam 390, 

474 

Te chetvã maccuno jãlam 28 

Te tattha amhe passitvã 390 

Te tattha gahapatayo avocimsu 118 

Te tattha jũte ubhayo samãgate 248 

Te disvãna lambante 150 

Te nũna puttakã mayham 444 

Te pãvisum 

akkhamadena mattã 246 

Te pãvisum puram rammam 486 

Te pãvimsu brahãrannam 474 

Te manussam migam vãpi 382 

Te migã viya ukkannã 446 

Te rãjaputtiyã putte 476 

Te vassapũgãni bahũni tattha 98 

Tesampi tãdisãnam icchanti 122 

Tesam lãlappamãnãnam 74 

Tesam lãlappitam sutvã 370, 442 
Tesam sankappamannãya 460 

Tesam sutvãna nigghosam 474 

Tesãham pahito dũto 408 

Tesu mattã kilantã ca 380 

Tesu mattã kiỊantãva 376 

Tyãham mante paratthaddho 156 

Tvanca kassa vã puttosi 56 

Tvanca deva sappanno 204 

Tvam no ãvikarohi bhũmipãla 310 
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T 

Tvam no vinetãsi 

rathamva naddham 290 

Tvam maddĩ kanhãjinam ganha 390 

Tvam mam nãgena ãlamba 164 

TH 

Thanã ca mayhime pũrã 448 

Thanã me nappapateyyum 354 

Thiyã guyham na samseyya 314 

Thiyopi tattha pakkandum 378 

Thũlã javena hãyanti 14 

Thũlã siiighãtakã cettha 412 


D 

Dakkhanca posam 


manujã viditvã 216 

Dakkhinam vãpaham bãhum 362 

Dajjemu kho te sutanum 

sunettam 270 

Dajjemu kho pancasatãni bhoto 214 
Dadato me na khĩyetha 462 

Dadãmi na vikampãmi 356, 

430,458 

Dadãmidãni te bhariyam 324 

Dadãmi bhoto bhariyam 460 

Dadãhidãni me bhariyam 322, 324 
Daddallamãnã ãbhenti 100 

Dantaggesu mahãnidhi 26 

Dammi nikkhasahassam te 344 

Darito pabbatãto vã 06 

Dasa mãse dhãrayitvãna 356 

Dasettha kãỊiyo cha ca 246 

Dasettha panditã ãhu 314 

Dasettha rãjiyo setã 246 

Dassesi mãtali ranno 84 

Daharã ca rukkhã vuddhã ca 420 

Daharã tvam rũpavatĩ 400 

Daharãpi hi mĩyanti 20 

Daharã viya alaủkãram 348 


D 

Daharã sattasatã etã 128 

Daharo yuvã nãtibrahã 66 

Dãnamassa pasamsãma 464 

Dãnãni dehi kondanna 118,120 
Dãsam dãsinca so dajjã 464 

Dãse kammakare pesse 262 

Dãsova pannassa yasassĩ bãlo 304 

Dinnapubbam na hãpeỊ^ya 260 

Dinnam nikkhasahassam me 344 

Dibbam adhĩyase mãyam 342 

Divã vã yadi vã rattim 256 

Divyam upayãcanti 136 

Disvãna tam vimalã 

bhũripannam 282 

Disvãna patitam sãmam 70, 72 
Disvãna lokavattantam 48 

Disvã manim pabhassaram 

jãtivantam 238 

Disvã migãnam yũthãnam 382 

Disvã sampatite ghore 382 

Dĩghassa kesã asitã 66 

Dukkatanca hi no putta 468, 480 
Dukkatam vata bho rannã 464 

Dukkaram vata te nãtĩ 398 

Dukkhassa hadayam ãsi 466 

Dukkham kho me janayatha 120, 

124 

Dukkhũpanĩtopi naro sapanno 26 

Duddadarn dadamãnãnam 460 

Dudĩpo sãgaro selo 80 

Dubhato vanavikãse 368 

Dumam iva pathe jãtam 406 

Dumam yathã sãduphalam 

aranne 300 

Duyyittham te navamiyam 400 

Devatã nusi gandhabbo 02 

Devaputto mahiddhiko 84 

Devarãja namo tyatthu 354 

Devavãhavaham yãnam 234, 236 
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D 

Dvãram nappatipassãmi 198 

Dvĩhi samana cakkhũhi 54 

DH 

Dhajo rathassa pannãnam 386 

Dhataratthã hi te nãgã 188 

Dhanuggahãnam pavaram 348 

Dhanuggahãnam pavaro 348 

Dhammakãmo sutãdhãro 250 

Dhammassãpacitim kummi 370 

Dhammam cara mahãrãja 76, 78 
Dhammam nesãda bhanatha 68 

Dhammena rajjam kãrentam 480 

Dhammo manujesu mãtinam 228 

Dhavassakannã khadirã 410, 416 
Dhãtã vidhãtã varuno kuvero 170 

Dhãrayĩmam manim divyam 152 


Dharento brahmanam vannam 410, 

408, 412, 


416, 418, 426 
Dhĩrã ca bãlã ca have janinda 298 

N 

Na itthakã honti silã cirenapi 182 

Na imam akusalo divyam 154 

Nakkhatte utupabbesu 402 

Na kho no deva passãmi 454 

Na guyhamattham vivareyya 314 

Naggã nadĩ anũdakã 384 

Na ca me tãdiso vanno 80 

Na camhi vyamhito nãga 278 

Na camhi vyamhito nãgi 282 

Na cãpi me sĩvalĩ so abhakkho 52 

Na cãyam brãhmano tãta 440, 466 
Na cãhametam icchãmi 114 

Na cãham tassa dubbheyyam 360 

Na cãham pannam bhunjãmi 16 

Na ce nettimsabaddhã me 16 

Na ceva te katam pãpam 354 


N 

Naccagĩtaturiyãbhinãdite 290 

Najjãyo supatitthãyo 242 

Na taddasã migo sãma 58 

Na tãva bhãro paripũro 204 

Na te katthãni bhinnãni 452 

Na te brãhmana gacchãmi 400 

Nattãro sunisã putto 478 

Natthi khiddã natthi ratĩ 400 

Natthi deva pitaro vã 194 

Natthi dhammassa cinnassa 194 

Natthi me sippatthãnam vã 402 

Natthi hantã vã chettã vã 196 

Nadantu bherĩ sannaddhã 12 

Na dissate aggimanuppavittho 174 

Na dukkham ahinã dattham 400 

Na deva mayham vacanã 470 

Na dhanena na vittena 232 

Na niddantam bahum manne 256 

Nanu tvam saddamassosi 450 

Nanu maddĩ varãrohã 450 

Na no vivãho nãgehi 148 

Nandãya nũna maranena 342 

Nandikã jĩvaputtã ca 412 

Na panditã attasukhassa hetu 306 

Na pũjito mannamãno 258 

Na badhiro na mũgosmi 02 

Na bãỊham itthim gaccheyya 258 

Na bhavam eti punnattham 416 

Na mayham mattikam nãmam 356 

Na migãjina jãtucca 48 

Na mige napi uyyãne 26 

Na me idam tathã dukkham 60, 434 
Na me chando mati atthi 394 

Na me dessã ubho puttã 458 

Na me mamsãni khajjãni 56 

Namo te kãsirãjatthu 62, 68 

Namhi devo na gandhabbo 04 

Nayidha santi 

samanabrãhmanã vã 280, 286 
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N 

Na ranno sadisam vattham 256 

Na ranno samakam bhunje 256 

Nariyo imã samparibhinnagattã 96 
Na vã myãyam mani keyyo 154 

Na vãsamabhirocãmi 430 

Na ve rãjã sakhã hoti 258 

Na sãdhãranadãrassa 250 

Na sãdhu balavã bãlo 300 

Na sippametam 

vidadhãti bhogam 298 

Na sirĩ taramãnassa 320 

Na so mũgo na so pakkho 12 

Nahanũnãyam ratthapãlo 140 

Nahanũnimassa ranno 140 

Na hi kũtakãrissa bhavanti tãnã 96 
Na hi nũna tuyham kalyãni 400 

Na hi rãjakulam patto 254 

Na hetã yãcayogĩ nam 430 

Na hete dullabhã deva 190 

Na hete sulabhã kãyã 80 

Nãganãsũru kalyãnĩ 342 

Nãgavara vaco sunohi me 232 

Nãgã ca kappitã dantĩ 334 

Nãgohamasmim iddhimã 150 

Nãtidũre bhave ranno 258 

Nãtimannãmi rãjãnam 148 

Nãtivelam pabhãseyya 258 

Nãdhicca laddham 

na parinãmajam me 278, 284 
Nãnãdumaganãkinnã 244 

Nãyam pure unnamati 294 

Nãrado iti me nãmam 48 

Nãlam andhã vane datthum 66 

Nãssa corã pasahanti 04 

Nãssa pĩtham na pallaủkam 256 
Nãssa bhariyãhi kĩỊeyya 256 

Nãham akãmã dãsimpi 382 

Nãham asatthitã pakkho 08 

Nãham evam gatam jãtu 102,106 


N 


Nãham tampi karissãmi 

432 

Nãham tamhi kule jãtã 

400 

Nãham dijãdhipo homi 

156 

Nikkinitvã nahãpetvã 

466 

Nikkhamante mahãrãje 

386 

Nikkhittasatthã paccatthã 

190 

Nigrodhamva pathe jãtam 

406 

Niccamabbhãhato loko 

20 

Nijjhattã sivayo sabbe 

408 

Niddã tandĩ vijambhikã 

46 

Ninnãditã te pathavĩ 

456, 460 

NimantaỊd ca kãmehi 

114 

Nimi have mãtalim 


ajjhabhãsatha 

86 

Niyyãma deva \aiddhãya 

190 

Nirayam nũna gacchãmi 

62 

Niraye tãva passãmi 

84 

Nirindriyam santam 


asannakãyam 

176 

Nivattayitvãna ratham 

474 

Nivãtavutti vaddhesu 

260 

Nivesanamhi te deva 

332 

Nivesanãni mãpetvã 

322 

Nivesanesu sobbhesu 

148 

Nisajja rãjã sammodi 

192 

Nisamma khattiyo ka}irã 

308 

Nisamma vattam lokassa 

24 

Nisĩdadãni rãjisi 

112 

Nĩce volambate suriyo 

444 

Nìyamãnã kumãrã te 

436, 440 

Nìlanettã nĩlabhamũ 

354 

Nĩlapupphĩ setavãrĩ 

420 

Nĩlavatthadharãneke 

470 

Nìluppalãbham 


vimalarn anaggham 

228 

Nediso te amittãnam 

320 

Neva mayham ayam nãgo 

162 

Neva mam tvam ‘pati me ’ti 

52, 54 

Neva tam atimannãmi 

164 
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Neva migã nappasunopi gãvo 180 

Nevassa maddĩ bhakutĩ 458 

Nevãsam kesã dissanti 448 

Nevesa dhammo na punetam 

kiccam 264 

Nesa dhammo mahãrãja 68, 

332, 364 

Nesãdaputto bhaddante 56 

No ce tayã mani keyyo 156 

No ce tam bhattã manneyya 364 

p 

Pakkãmi so runnamukho 404 

Paccati niraye ghore 158 

Paccante vãpi kupite 122 

Pancathũpam dissatidam 

vimãnam 100 

Panca panditã mayam bhadante 302 
Panca panditã samãgatã 308 

Pancãla paccuggata sũrasena 246 

Pancãlo sabbasenãya 314 

Panjalikã tassa yãcanti 478 

Pannavã buddhisampanno 260 

Pannãya ca alãbhena 08 

Pannãyupetam siriyã vihĩnam 298 

Pannã have hadayam 

panditãnam 288 

Panno vajjho mahosadhoti 312 

Patiggahitam yarn dinnam 394, 

396, 416 

Paticammagatam sallam 56 

Patiyatto rãjãmaggo 484 

Patirãjũhi te kannã 18, 22 

Patisammodito rãjã 194 

Pandite sutasampanne 188 

Pandito ca viyatto ca 268 

Pandukambalasanchannam 358, 

392 

Pandu kisiyãsi dubbalã 228 


p 

Patãkã vammino sũrã 336 

Patvãna thãnam atulãnubhãvam 276 

Padumam jãlino dehi 450 

Padumam yathã hatthagatam 158 

Paddho 

bhummantalikkhasmim 350 

Pabbate giriduggesu 162 

Pabbatyãham gandhamãdane 74 

Pabhãsati idam vyamham 102, 

104,106 

Pamatto mantanãtĩto 324 

Paradãram na gaccheyyam 462 

Paradinnakena paranitthitena 52 

Parassa vã attano vãpi hetu 302 

Pariggaham lohadhammanca 

sabbam 226 

Pariyãgatantam kusalam 210 

Parisãyampi me ayye 350 

ParũỊhakacchanakhalomã 356 

ParũỊhakacchã tagarã 82 

Parosahassapãsãde 244 

Parosahassampi samantavede 182 

Palasatã ca gavajã ca 242 

Pallaủkesu sayitvãna 388 

Pasannamukhavannosi 336 

Pasãraya sannattanca 48 

Passa candanca suriyanca 244 

Passa toranamaggesu 240 

Passa tvam pannasãlãyo 240 

Passa nagaram supãkãram 240 

Passa pabbatapãdesu 242 

Passa bherĩ mutiủgã ca 242 

Passa malle samajjasmim 242 

Passasantam muhum unham 218 

Passãmi voham daharam 18 

Passãmi voham daharim 18 

Passettha devakannãyo 244 

Passettha pokkharaniyo 244, 246 

Pahũtatoyã anikhãtakũlã 90 
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p 

Pahũtabhakkho bhavati 04 

Pamgurã vakulã sãlã 420 

Pãtalĩ samuddakappãsi 422 

Pãthĩnavannã nettimsã 336 

Pãtheyyam me karohi tvam 402 

Pãdasannamanemiyo 222 

Pãde gahetvã kissa ime puneke 96 

Pãde deva pasãrehi 316 

Pãnãgãre ca sonde ca 240 

Pãpakam vata te nãtĩ 398 

Pãpam sahãyam ãgamma 208 

Pãpãni kammãni karoti bãlo 298 

Pãrike kãsirãjãyam 66 

Pãrevatã ravihamsã 426 

Pãrevatã bhaveyyã ca 410 

Pãsãdagato videhasettho 296 

Pingalo ca vinato ca 434 

Pitthimatĩ pattimati 314 

Pitumãtu caham catto 06 

Piyassa me piyo dũto 408 

Piyo piyena saiigamma 454 

Pĩtãlankãrã pĩtavasanã 334, 378 
Pukkusapurisassa te janinda 312 

Pucchassu mam rãja tavesa attho 214 
Pucchãma kattãram 

anomapannam 226 

Pucchãmi tam nãrada 

etamattham 214 

Pucchãmi tam mahãbãhu 80 

Punnapattam palabbhehi 06 

Punnampi cetam pathavim 

dhanena 274 

Puttam teyye na jãnãma 160 

Puttam labhetha varadam 354 

Puttam vã bhãtaram sam vã 258, 262 
Puttã piyã manussãnam 468 

Putte ca me udikkhesi 264 

Putte pasunca dhannanca 454 

Puttesu maddi dayyãsi 364 


p 

Puttehi deva yajitabbam 116 

Putto me sakka jãyetha 462 

Puthulomamacchãkinnam 396, 398 
Punapi bhante dakkhemu 200 

Pupphãbhihãrassa 

vanassa majjhe 150 

Pubbeva khosi me vutto 122,124 
Pubbeva khosi vutto dukkaram 126 
Pubbeva no daharake samãne 122 
Pubbevassa katam punnam 204 
Purato videhe passa 244 

Purato senako yãti 332 

Puram uddãpasampannam 240 

Purimam sarati so jãtim 12 

Purimam sarãmaham jãtim 08 
Purisassa vadham na roceyyam 462 
Pure puratthã kã kassa bhariyã 184 
Pũjako labhate pũjam 04 

Pũtimaccham kusaggena 206 

Pettikam vã inam hoti 164 

Pelakã ca vighãsãdã 424 

Posetã te janettĩ ca 346 

Pesetha kunjare dantĩ 334 

PH 

Phalam ambam hatam disvã 50 
Phalãnamiva pakkãnam 22 

Phãrusakam cittalatam 244 

Phusati varavannãbhe 354 

B 

Balaủkapãdo addhanakho 434 
Bahukã tava dinnã ãbharanã 142 
Bahujjano pasannosi 292, 346 

Bahudukkhaposiyã candam 138 
Bahuvassagane tattha 208 

Bahum cidam mũlaphalam 446 
Bahũ kĩtã pataủgã ca 382 

Bahũjãnapadãcanne 06 
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Bahũni cassa pũgãni 

414 

Bahũpakãro no bhavam 

114 

Bahũ hatthĩ ca asse ca 

48 

Bahũhi vata cariyãhi 

384 

Bãrãnasiyam gahapati 

108 

Bãrãnasiyam phĩtãya 

196 

Bãrãnasĩ pavyadhitã 

150 

Bãlehi dãnam pannattam 

194 

Bãlo tuvam eỊamũgosi rãja 

326 

BãỊham kho tvam pamattosi 

70 

BãỊham kho tvamsi vimanosi 

70 

BãỊham khosi tuvam kuddho 

70 

BãỊham khosi tuvam ditto 

70 

BãỊham khosi tuvam matto 

70 

BãỊham khosi tuvam sutto 

70 

Bilasatampi mam katva 140,142 

Bĩjakassa vãco sutvã 

198 

Bĩjakopi hi sutvãna 

202 

Bujjhassu kho rãjakali 

144 

Brahã vãỊamigãkinnam 

68 

Brahmacariyassa ce bhango 

154 


BH 


Bhattupariyesanam cara 

230 

Bhayam hi mam 


vindati sũta disvã 

90, 94, 96 

Bhariyãya mam tvam 


akarĩ samangim 

288 

Bhavanti tassa vattãro 

62 

Bhassanti makarandehi 

412 

Bhãsantu mudukã vãcã 

316 

Bhĩrũ kimpurisã rãja 

58 

Bhutvã sataphale kamse 

386 

Bhũmindharo varuno 


nãma nãgo 

290 

Bheri uppalavannãsi 

352 

Bhogavatĩ nãma mandire 

234 

Bhogĩ hi te santi 


idhũpapannã 

280, 286 


M 

Maccunãbbhãhato loko 20 

Manne kanhãjinam dãsim 416 

Manne sahassanettassa 152 

Manayo sankhamuttã ca 44 

Manim anaggham ruciram 

pabhassaram 228 

Manim paggayha mangalyam 154 

Maddãlakã celakedu 424 

Maddinca puttakã disvã 478 

Maddim hatthe gahetvãna 458 

Maddĩ ca puttake disvã 478 

Maddĩ ca sirasã pãde 476, 478 

Madhũ ca madhulatthĩ ca 422 

Madhũnĩva palãtãni 370 

Manasãpi na pattabbo 152 

Manusso udãhu yakkho 434 

Mano dantapathanveti 224 

Mano manussassa 

yathãpi gacche 288 

Manoharo nãma manĩ 

mamãyam 238 

Mamam ohãya gacchantam 46 

Mamam disvãna ãyantam 158 

Mayameva bãlamhase eỊamũgã 318 
Mayampi nãtimannãma 164 

Mayãpetam sutam samma 166 

Mayũrakoncãgana- 

sampaghuttham 236 

Mayũrakoncãbhirudam 150 

Mayũrakoncãbhirude 354 

Mayũragĩvasankãsã 418 

Mayocitã jãnapadã 348 

Mayhante dãrakã deva 464 

Mayham piyã puttã attãpi 140 

Maranam vã tayã saddhim 364 

Mahatã cãnubhãvena 50 


Mahãjanasamãgamamhi ghore 296 
Mahãnubhãvassa mahoragassa 270 
Mahãnubhãvo vassasahassajĩvĩ 172 
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M 


Mahãpatham nicca 


Mãlãkãre ca rajake 

242 

samavhayantu 

292 

Malagin himava yo ca gijjho 172,182 

Mahãyannam yajitvãna 

158 

Mãlãva ganthitã thanti 

412 

Mahãsanam 


Mã vo ruccittha gamanam 

394 

devamanomavannam 

170 

Mã sammevam avacuttha 

466 

Mahiddhiko devavaro yasassĩ 

172 

Mãssu tinno amannittho 

46 

Mahisã sonã sigãlã ca 

424 

Mã heva tvam yakkha 


Mahorago attamano udaggo 

282 

ahosi mũỊho 

270 

Mahosadha atĩtena 

326 

Mã heva dhammesu 


Mam pathamam ghãtehi 

140 

manam panĩdahi 

264 

Mam passa maddi mã putte 

454 

Mã heva no rãjaputtĩ 

442 

Mamsarasabhojino 

128 

Mã heva no rãjaputto 

450 

Mamsarasabhojino 


Migam disvãna sãyanham 

368 

nahapakasunahata 142,144 

Migã namatthu rãjãno 

444 

Mamsã pũvã sankuliyo 

472 

Migãnam viggahã cettha 

240 

Mã kãsiyãni dhãretvã 

382 

Migãnam vighãsamanvesam 

60, 68 

Mã ca kanci vanibbake 

376 

Migo upatthito ãsi 

58 

Mãnavã vammino sũrã 

334 

Mithilãyam gahapati 

106 

Mãtaram pathamam dajjam 

346 

Mutingã panavã sankhã 

472 

Mã tassa saddahesi 

122 

Muttãmanikanakavibhũtãni 

140 

Mãtã dipadã janindasettha 

310 

Muhutto viya so dibbo 

210 

Mãtãpettibharam jantum 

370 

MũỊho hi mũỊhamãgamma 

204 

Mãtãpettibharo assa 

260 

Mogham te gajjitam rãja 

336 

Mãtã hi tava irandatĩ 

230 



Mãtu bhariyãya bhãtucca 

352 

Y 


Mã tvam cande rucci bahukã 

140 

Yancajja bĩjako dãso 

206 

Mã tvam bhãyi mahãrãja 

330 

Yanceva sã ãharati 

468 

Mã nam dandena satthena 

360 

Yato tam supinamaddakkhim 

160 

Mã no deva avadhi dãse 

120, 

Yato nidhim pariharim 

58 

122,124,136 

Yatopi ãgato ayye 

352 

Ma panditiyam vibhavaya 

02 

Yato sarãmi attãnam 

58 

Ma putta saddahesi sugati 118,120 

Yathappakãrãni hi itthakãni 

182 

Mã putte mã ca patim addakkhi 

136 

Yathã agantvã saủgãmam 

402 

Mã bãỊham paridevetha 

68 

Yathã ayam nimirãjã 

82 

Mã bãỊham paridevesi 

60 

Yathã ahũ dhatarattho 

220 

Mã me tvam akarã kammam 

400 

Yathã ãrannakam nãgam 

366 

Mã rodhayi nãga ayãhamasmi 

288 

Yathã udayamãdicco 

108 

Mãlanca gandhanca 


Yathã kadalino sãram 

328 

vilepananca 280,284 

Yathã payo ca saiikho ca 

460 
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Yathã palasatam cammam 

340 

Yadeva tyãham vacanam 

10 

Yathãpi ãsabham cammam 

338 

Yadeva varuno nãgo 

286 

Yathapi ibbha dhanadhannahetu 186 

Yadesa lokãdhipatĩ yasassĩ 

168 

Yathãpi khĩram 


Yantveva jannã purisam janinda 

326 

viparinãmadhammam 

174 

Yannu tuvam agamã 


Yathãpi tante vitate 

20 

maccalokam 

276 

Yathãpi niyako bhãtã 

332 

Yannũnãham jãyewam 

126 

Yathapi maccho baỊisam 318, 324 

Yametamakkhã udadhim 


Yathã petam susãnasmim 

344 

mahantam 

300 

Yathã mayam adũsakã 

474 

Yametam kumãre adadã 

460 

Yathã yãcitakam yãnam 

114 

Yasmã ca etam vacanam 


Yathã rukkho tathã rãjã 

04 

abhũtam 

178 

Yatha varivaho puro 20, 428, 458 

Yassa te hadayenattho 

282 

Yathã vessantaro rãjã 

378 

Yassa natthi ghare dãso 

464 

Yathã sarade ãkãso 

112 

Yassa pubbe anĩkãni 

372 

Yathã simbalino sãram 

330 

Yassa pubbe dhajaggãni 

370 

Yathã honti gãmanigamã sunnã 

134 

Yassa ratyã vivasane 

20 

Yatheva khalatĩ bhumyã 

264 

Yassa rukkhassa chãyãya 

04, 

Yatheva varunam nãgam 

286 

274, 

00 

0 

00 

Yadã kanerusanghassa 

368 

Yassãnubhãvena subhoga gangã 

172 

Yadã ca daharo daharã 

400 

Yassã mudutalã pãdã 

372 

Yadã dakkhisi naccante 

366 

Yassã mudutalã hatthã 

372 

Yadã dakkhisi mãtangam 

366 

Yassã hi dhammam 


Yadã dakkhisi hemante 

368 

manujo vijannã 

308 

Yadã morĩhi parikinnam 

368 

Yassu pubbe assavaradhuragate 

132 

Yadã sĩhassa vyagghassa 

368 

Yassu pubbe 


Yadã sossasi nigghosam 

368 

hatthivaradhuragate 

128 

Yadãssa sĩlam pannanca 

254 

Yassu mam patimanteti 

62 

Yadãham dãrako homi 

356 

Yassu sãyanhasamayam 

448 

Yadã hemantike mãse 

368 

Yassekarattimpi ghare vaseyya 

274 

Yadi kira yajitvã puttehi 

124 

Yasseva ghare bhunje}ya 


Yadi keci manujã enti 

390 

bhogam 

322 

Yadi tattha sahassãni 

68 

Yam kincatthi katam punnam 72, 74 

Yadi te sutã bĩranĩ jĩvaloke 

100 

Yam kincitthi katam punnam 

482 

Yadi te suto punnako 


Yam kinci ratanam atthi 

148 

nãma yakkho 

270 

Yam gambhĩram sadãvattam 

150 

Yadi passanti pavane 

390 

Yam tam apucchimha 


Yadi me ajja pãtarãsakãle 

294 

akittayĩ no 

304 

Yadi sakuni mamsamicchasi 

132 

Yam tam kanhãjinãvoca 

466 
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Yam panditotyeke vadanti loke 232 

Yam pubbe paricãrimsu 160 

Yam puram dhataratthassa 170 

Yam mam papãtasmim 

papãtumicchasi 270 

Yam mãnavotyãbhivadĩ janinda 290 

Yam me kinci idha atthi 470 

Yam yam kãmĩ kãmayati 320 

Yam yam janapadam yãti 04 

Yam yam hi rãja bhajati 206 

Yamvadã takkarã ranno 316 

Yam ve narassa ahitãya assa 274 

Yam sãlavanasmim senako 312 

Yã kãci najjo 

gaủgamabhissavanti 300 

Yã kãci nãriyo idha jĩvaloke 102 

Yãtãnuyãyĩ ca bhavãhi mãnava 272 

Yã tvam sivãya sutvãna 384 

Yã daỊiddĩ daỊiddassa 386 

Yãdisam kurute mittam 206 

Yã devatã idhãgatã yãni ca 144 

Yã dhĩtã dhataratthassa 166 

Yãnanãvã ca me hotha 432 

Yãni kãni ca pupphãni 422 

Yãpi hi tã sakuniyo vasanti 122 

Yã me sã sattamĩ jãti 208 

Yãva ãmantaye nãtĩ 232 

Yãvanto purisassattham 314 

Yãva ruje jĩvasi no 202 

Yãvam dadantu hatthĩnam 344 

Yã sĩlavatĩ anannadheyyã 310 

Yãssu indassa gottassa 374 

Yãssu itthĩ sahassassa 374 

Yãssu sivãya sutvãna 374 

Yuvã ca daharo cãsi 18, 22 

Yuvã care brahmacariyam 18 

Yũpassa te pasubandhe ca bãlã 180 

Ye keci kũpã idha jĩvaloke 184 

Ye keci pũgãyatanassa hetu 88 


Y 

Ye keci baddhã mama 

atthi ratthe 292 
Ye keci maccã idha jĩvaloke 102 
Ye keci me kãranikã virosakã 94 
Ye keci me maccharino kadariyã 86 
Ye kecime manujã jĩvaloke 212 
Ye keci vittã mama paccayena 292 
Ye keci santhãnagatã manussã 94 
Ye jĩvalokasmim 

asãdhukammino 92,98 
Ye jĩvalokasmim supãpaditthino 98 
Ye jĩvalokasmim 

supãpadhammino 88, 90 


Ye te dasa varã dinnã 356 

Ye dubbale balavanto jĩvaloke 86 
Yedhatthi amanussã yãni ca 144 
Yena kenaci vannena 306, 480 
Yena tvam vimale pandu 282 

Yena saccena khandahãlo 144 

Yena saccenayam sãmo 72, 74 

Yena sattubilaiigã ca 304 

Yenocitã jãnapadã 348 

Ye panditã atthadassã bhavanti 226 
Yepi tattha tadã ãsum 192 

Ye pi te sivisetthassa 476 

Ye brãhmanã ye ca samanã 378 
Ye vuddhã ye ca daharã 378, 462 
Ye ve adutiyã na ramanti ekikã 80 
Yesam na kadãci bhũtapubbam 294 
Yesam pubbe khandhesu citrã 142 


Yesam pubbe khandhesu phullã 142 
Ye sĩlavam samanam 

brãhmanam vã 88 
Ye suddhadhannam palãpena 

missam 90 


Ye hi keci mahãrãja 380 

Ye hissu pubbe niyyamsu 132 

Yo icche dibbabhoganca 210 

Yo icche puriso hotum 210 
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Yo kicchagatassa aturassa 


310 

Yo kopaneyye na karoti kopam 

226 

Yo cajetha mahãrãja 

342, 344 

Yo cassa sukato maggo 


256 

Yojayantu rathe asse 


12 

Yo tvam evam gate oghe 


24 

Yo tvam deva manussesu 


148 

Yo tvam maccherabhũtesu 


456 

Yo deti sayanam vattham 


262 

Yo nu khoyam tibbo saddo 


320 

Yopãyam siramãdãya 

Yopi catutthe bhattakãle 


196 

na bhunje 

52 

Yo pubbe hatthina yati 

Yo brãhmano bhojayĩ 


372 

digharattam 

170 

Ye mam pure paccudenti 


446 

Yo mãtaram vã pitaram vã 

76, 94 

Yo missaro tattha 



ahosi rãjã 

282, 286 

Yo me samse mahãnãgam 


156 

Yo yãcatam gatĩ ãsi 

404, 464 

Yo yãcatam patitthãsi 

404, 464 

Yo ve pituhadayassa paddhagu 

310 

Yo sãgaro sãgarantam vijitvã 

172 

Yo hi me dasi dasassa 


438 

R 



Rakkhati tam mahãrãja 


324 

Rakkhitvã kasinam rattim 


334 

Rajjuyã bajjha miyyãma 


328 

Ranno mũgo ca pakkho 


02 

Rannomhi atthakãmo hito 

ca 

126 

Ranno hitam devahitam 


370 

Ratanam deva yãcãma 


356 

Ratham niyyãdayitvãna 


10 

Rathãvatĩ kimpurisĩ 


320 

Rammãni vanacetyãni 


152 

Rahado ayam muttakansapuro 

92 


R 

Rahado ayam lohitapubbapũro 94 
Rãjaputtĩ ca no mãtã 446, 466 
Rãjaputtĩ ca vo mãtã 466 

Rãjã kumãram ãdãya 390 

Rãjãyatanã kapitthã 106 

Rãjã santhavakãmo te 316 

Rãjã sabbavidehãnam 78 

Rãjãsi luddakammo 116 

Rãjãhamasmi kãsĩnam 56, 64 

Rukkham nissãya vijjhittho 168 

Rukkho hi mayham 

padvãre sujãto 290 

Rujãya vacanam sutvã 202 

Rũpe sadde rase gandhe 224 

Rodante dãrake disvã 390 

L 

Langhikã mutthikã cettha 242 

Laddhadvãro labhedvãram 258 

Laddhavãro katokãso 350 

Laddhã sukham majjati 

appapanno 300 

Laddheyyam labhate macco 194 

Lãkhãrasarattasucchavĩ 236 

Lãjã olopiyã pupphã 472 

Lãbhã vata me anapparũpã 298 

Lãbhã vata videhãnam 342 

Luncenti gĩvam atha vethayitvã 90 
Lokyam sajantam udakam 168 

Lohavijjãlankãrãbhã 314 

Lohitakkhasahassãhi 154 

V 

Vacchadantamukhã setã 334 

Vajjantu bhonto ammanca 442 

Vatthãni vatthakãmãnam 376 

Vanditvã rodamãno so 362 

Vanditvã sirasã pãde 262 


Vayhahi pariyayitva 372, 388, 392 
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Varam ce me ado sakka 354, 460 
Vasa devesu rãjisi 114 

Vãcãkatã giddhikatã gahĩtã 184 

Vãnijãnam yathã nãvã 204 

Vãyametheva puriso 26 

Vãrijasseva me sato 438 

Vãlukãyapi okinnã 446 

VãỊavĩjanimunhĩsam 14 

Vikãsitã cãpasatãni panca 170 

Vicittavatthãbharanã 210 

Vijayampi mayham mahesim 116 
Vijayassa vaco sutvã 190 

Vijayo ca sunãmo ca 200 

Vittã jãnapãdã ãsum 486 

Vittĩ hi mam vindati 112 


Vittĩ hi mam vindati sũta disvã 100, 

102,104, 
106,108,110 


Viditãni te mahãrãja 98,110 

Viddhosmi puthusallena 56 

Vidhamam deva te rattham 358 
Vidhura vasamãnassa 250 

Vinĩto sippavã danto 260 

Vibhedikã nãỊikerã 410 

Vimãnam upapannosi 152 

VirũỊhamũlasantãnam 06 

Vivãdappatto dutiyo 52, 54 

Vivicca bhãseyya divã rahassam 314 
Vividhãni pupphajãtãni 436, 

440,452 

Vividhãni phalajãtãni 436, 440, 452 
Vividhehi upãyehi 306 

Visam khãditvã miyyãma 328 

Vĩtivattãsu rattĩsu 338 

Vĩsatinceva vassãni 08,12 

Vĩsatim tattha sovannã 246 

Vutthidhãram pavecchanto 478 
Vuttinca parihãranca 342 

Vedã na tãnãya bhavantirassa 174 


V 

Vedehassa vaco sutvã 190, 

194,198, 202 
Vedham assatthapattamva 434 

Vedhãmi rukkho viya 

chijjamãno 220 

Vellãlino vĩtamalã 336 

Vesmã aggisamã jãlã 44 

Vehãsayãme bahukã 108 

VeỊuriyavannũpanibham 418 

Vyagghĩnasã lohapitthã 424 

s 

Sa kattã taramãnova 362 

Sakam nivesanam pattam 156 

Sakunĩ mãnusinĩva 482 

Sakunĩ hataputtãva 160, 374 

Sakkaccam te upatthãsi 100 

Sakkatvã sakkato hoti 04 

Sakkã na gantum iti mayha hoti 264 
Sakkohamasmi devindo 460 

Saggãnamaggamãcikkha tvamsi 116 
Saủkhipimsu patham yakkhã 390 
Saủgahetã ca mittãnam 250 

Saủghattayantã siủgãni 382 

Sace etena yãnena 224 

Sace esã pavattettha 394 

Sace gacchasi pancãlam 318, 324 
Sace ca kismici kãle 352 

Sace ca yũpe 

manisaủkhamuttam 180 

Sace ca rãjã pathavim vijitvã 184 

Sace tvam datthukãmãsi 12 

Sace tvam na icchase vatthum 152 

Sace tvam na karissasi 360 

Sace tvam nicchase datthum 430 

Sace passasi mokkham me 326 

Sace mam vitanitvãna 340 

Sace mamsamva pãtabbam 338, 340 
Sace me dãsam dãsim vã 400, 402 
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Sace me hatthe ca pãde ca 338 

Sace vo rãjã kurukhettavãsĩ 254 

Sace vo vuyhamãnãnam 346 

Sace so sattarattena 268 

Sace hi aggi antarato vaseyya 174 

Sace hi katte anusãsitã te 266 

Sace hi dhanakãmosi 156,158 

Sace hi putto uragũsabhassa 168 

Sace hi samsãrapathena sujjhati 204 

Sace hi so issaro sabbaloke 178 

Sace hi so sujjhati yo hanãti 178 

Saccanca dhammo 

ca damo ca cãgo 214 

Saccannu devã vidahũ kurũnam 248 

Saccavãkyasamattaủgo 222 

Saccam kira tvampi bhũripanno 306 

Saccam kirevamãhamsu 438 

Sajotibhũtã jalitã padittã 88 

Sajotibhũtã pathavim kamanti 86 

Sathã ca luddã upaladdhabãlã 180 

Satam hatthĩ satam assã 232 

Satta assasate datvã 378 

Satta itthisate datvã 378 

Satta jacco mahãrãja 210 

Satta dãsĩsate datvã 380 

Satta dhenusate datvã 380 

Satta no mãse vasatam 428, 456 
Sattamĩ ca gati deva 210 

Satta rathasate datvã 378 

Satta hatthisate datvã 378 

Sattime sassatã kãyã 196 

Sattiyo teladhotãyo 334 

Sattĩ usũ tomarabhendivãlã 218 

Saddammateva gandhena 420 

Saddahãmi mahãrãja 294 

Saddhãya dãnam dadato 430 

Saddhãya sunivitthãya 110 

Saddhãlobhasusankhãro 222 

Santam hi sãmo vajati 64 


s 

Santike maranam tuyham 354 

Santi mãnavaputtã me 342 

Santi vehãsayã assã 326 

Santi vehãsayã nãgã 326 

Santi vehãsayã pakkhĩ 326 

Santi vehãsayã yakkhã 326 

Sanditthikam kammaphalam 24 

Sandhãvamãnam tam 

rathesu yuttam 218 

Sannaddho manivammena 334 

Sa punnako attamano udaggo 288 


Sa punnako kamavegena giddho 234 


Sa punnako kurũnam 

kattasettham 272, 288, 290 
Sa punnako bhũtapatim 

yasassim 236 
Sa punnako vepullamãbhirucchi 236 
Sappi telam dadhim khĩram 472 
Sabalo ca sãmo ca duve supãnã 216 
Sabbance maccã 

sadhanã sabhogã 174 
Sabbameva hi nũnetam 198 

Sabbamhi tam arannamhi 484 
Sabbaratanassa yanno 128 

Sabbasamhãrako natthi 294 

Sabbasmim upakkhatasmim 144 
Sabbam upatthapetha yannam 118 
Sabbam patiyãdetha yannam 118 
Sabbãni etãni subhãsitãni 228 

Sabbãbhibhũtãhudha jĩvikatthã 176 
Sabbã sĩmantiniyo gacchatha 126 
Sabbe patimsu nirayam 146 

Sabbepi mayham 

puttã cattã 118,120 
Sabbe vajanti nirayam 124 

Sabbe vajanti sugatim 122,124,128 
Sabbe vannã adhammatthã 82 

Sabbe vanã gandhamayã 74 

Sabbeva santã karotha 190 
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Sabbesu vippamuttesu 144,146 
Sabbo jano pavyadhito 50 

Sabhãvam cintayantassa 356 

Samaủgi katvã pamadãhi 

yakkham 252 
Samajjã cettha vattanti 242 

Samanam brãhmanam vãpi 190 
Samane brãhmane cãpi 260 

Samane brãhmane nũna 400, 452 
Samatulyãni bhũtãni 194 

Samantodakasampannam 244 

Samãkulam puram ãsi 358 

Samãgatã jãnapadã 14, 264, 266, 
268, 292, 346, 484 
Samãgatãnam nãtĩnam 478 

Samãnasukhadukkhamhã 452 

Samãsanã hotha mayãva sabbe 254 
Samã samantã parito 150 

Sa migãjina maddakkhim 50 

Samuddajã hi me mãtã 150 

Samuddo mãgho bharato ca 82 
Samuddhato tyasmi 

aham papãtã 272 
Samuddhato mesi tuvam papãtã 272 
Sammatãlanca vĩnanca 242 

Sammato brãhmanibbhãnam 198 
Sammuyhãmi pamuyhãmi 76 

Sa rãjã paridevitvã 64 

Sa rãjã paridevesi 62 

Sa lomahattham natvãna 80 

Sa lomahattho manujindo 80 

Sasamuddapariyãyam 350 

Sasetacchattam saupatheyyam 392 
Sasetacchattam savupatheyyam 358 
Sahassaggham hi mam tãta 466 


Sahassayuttam hayavãhim 110,112 
Sarnsãrasuddhĩti pure nivitthã 204 
Sãkam bhisam madhum 

mamsam 392 


s 

Sã ca sakhĩmajjhagatã 200 

Sã tattha paridevitvã 454 

Sãtaputtã mayã vũỊhã 208 

Sã devatã antarahitã 64, 74 

Sã dohaỊinĩ suvimhitã 236 

Sãdhũti vatvãna pahũtakãmo 252 
Sã nũna kapanã ammã 60, 436 

Sã nũna cakkavãkĩva 160, 374 

Sã maddĩ nãgamãruyhi 482 

Sãmã ca sonã sabalã ca gijjhã 86 
Sãmikam anubandhissam 386 

Sãmohamasmi bhaddam vo 74 

Sãyameke na dissanti 22 

Sãrayanti hi kammãni 64 

Sãlam iva pathe jãtam 406 

Sãlãva sampamathitã 162, 

264,376 

Sãvatthiyam gahapati 108 

Sã senã mahatĩ ãsi 472, 474 

Sikhim hi devesu vadanti heke 176 
Sigãlã rattibhãgena 336 

Sinerum himavantanca 244 

Siyã visam siỊuttassa 166 

Sirisã setapãrĩsã 418 

Siro te vajjhayitvãna 408 

Sivayo deva te kuddhã 362 

Sĩlavantesu dajjãsi 364 

Sĩlavã ca alolo ca 262 

Sĩlavã vattasampanno 250 

Sĩsam nahãtã sucivatthã 482 

Sĩsam nahãte sucivatthe 468 

Sĩsam nahãto udake so 362 

Sĩsam nahãto sucivattho 480 

Sĩhassa vyagghassa ca dĩpino ca 184 
Sĩhã bilãva nikkhantã 464 

Sĩho cenam vihetheyya 442 

Sĩho vyaggho ca dĩpi ca 450 

Sukkacchavĩ vedhaverã 384 

Sukhakãmã rahosĩlã 28 
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Sukham dukkhena 

paripãcayanto 306 

Sukham vã yadi vã dukkham 200 

Sukhãvaho dukkhanudo 340 

Sukhĩ hi eke na karonti pãpam 306 

Sujãtã bhujagalatthĩva 342 

Sujãtã migachãpĩva 342 

Sunnam mãtã ratham disvã 10 

Sunasĩ sĩvalĩ gãthã 52, 54 

Sunohi etam vacanam 328 

Sunohi metam vacanam 328 

Sunohi me mahãrãja 164 

Sutameva me pure ãsi 204 

Sutam metam arahatam 166 

Suttanca suttavajjanca 482 

Sutvãna vãkyam patino anujjã 252 

Sudassano karavĩko 110 

Sudhammam iti yamãhu 112 

Sudhammam tãvatimsanca 244 

Sunakkhatto licchaviputto 224 

Sunãmassa vãco sutvã 190 

Supinam tãta addakkhim 160 

Surattapãdã kalyãnĩ 340 

Surabhi tam vanam vãti 412 

Surabhĩ ca rukkhã tagarã 422 

Surabhĩ sampavãyanti 418 

Suriyuggamane nidhi 26 

Suvannatharusampannã 336 

SuvannapiỊakãkinnam 188 

Suvannamãlam 

satapattaphullam 228 

Suvannavikatã citrã 188 

Suvasãliyasanghuttham 168 

Suve pannaraso dibbo 202 

Suvo ahosi ãnando 352 

Suvova suvim kãmeyya 320 

Susukham vata jĩvãma 46 

Susukham vata samvãso 332, 344 
Sũpacinno ayam selo 154 


s 

Senimokkhopalãbhena 306 

Setapannĩ sattapannã 420 

Setam chattam setaratho 192 

Seyyo visam me khãyitam 370 

Sevamãno sevamãnam 206 

So assarãjã vidhuram vahanto 266 

So aham vãyamissãmi 24 

So ãgamã nagaram indapattam 238 

So ãgamã rãjagaham 

surammam 236 

So kho hantam sirim hitvã 50 

So ca pannarasim rattim 188 

So ca mitte amacce ca 254 

So codito brãhmaniyã 404 

So jano tam avacãsi 404 

Sonadinno gahapati 100 

So tattha gantvã avaca 404 

So tattha gantvãna 

pabbatamantarasmim 268 

So tattha gantvã ramamãnam 362 

So tattha gantvãna vicintayanto 268 

So tadã paricinno me 156 

So tena paricinno tvam 168 

So nũna kapano tato 60 

So nũna kapano tãto 436 

So nũna khattiyo eko 444 

So puttho naradevena 80 

So punnako kurũnam 

kattasettham 276 

So muhuttam va yãyitvã 192 

So lambamãno narake papãte 268 
So vanam meghasaiikãsam 396 

So have phalamãhatvã 66 

Soham evam pajãnãmi 22 

Soham kissa nu bhãyissam 266 

Soham gantvã manussesu 114 

Soham tena gamissãmi 364 

Soham dadãmi sãratto 348 

Soham sake abhisasim 380 
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SoỊasitthisahassãni 350 

Svãgatam te mahãbrahme 414, 

428, 456 

Svãgatam te mahãrãja 16, 64, 

74, 392 

Svãgatam te vedeha 322 

Svãssa gomayacunnãni 304 

H 

Hatthagatam pattagatam 158 

Hatthãnĩkam rathãnĩkam 18, 20, 240 
Hatthã pamutto urago 162 

Hatthãrũhã anĩkatthã 06,14, 


264, 266, 292, 
346, 362, 376, 484 
Hatthãruhe anĩkatthe 240, 258, 334 
Hatthikkhandhato oruyha 358, 476 
Hatthigate assagate sannaddhe 122 
Hatthigavassã manikundalã ca 302 
Hatthĩ assã rathã pattĩ 324, 344 
Hatthĩ asse rathe datvã 380 

Hatthĩ gavãssã manikundalã ca 248 

Hadayam cakkhumpaham 

dajjam 362 

Hadayam dadeyyam cakkhumpi 356 
Hanti hatthehi pãdehi 304, 308 
Handa kho mam anujãnãhi 322 


H 

Handa khoham gamissãmi 320 

Handa ca thãnam 

atulãnubhãvam 276 

Handa ca padumapattãnam 138 

Handa ca mam upagũha 138 

Handa ca mudukãni vatthãni 138 

Handa ca vilepanante 138 

Handa tuvam yakkha 

mamampi nehi 274 

Handadãni apãyãmi 158 

Handadãni gamissãma 160 

Handayya mam hanassu 140 

Handãham gacchãmi 

purejaninda 322 

Haram annanca pãnanca 308 

Haliddakã gandhasilã 422 

Haliddã lohitã setã 426 

Hassam anijjhãnakhamam 


ataccham 176 


Hamsi tuvam evam 

mannesi seyyo 294 

Hamso nikkhinapattova 370 

Hitvã sataphalam kamsam 44 

Himaccaye hemavato 188 

Himavã yathã gandhadharo 470 

Hirannam vã suvannam vã 364 

Hĩnena brahmacariyena 80 


—00O00— 
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JATAKAPALIIII 

(Bổn Sanh iil) 
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SANNÂNÃMÃNUKKAMANIKÃ - THƯ MỤC DANH TỪ RIÊNG 



Trang 


Trang 


A 


Ã 

Akitti (isi) 

82 

Aranjara (giri) 

364 

Aggi 

170 

Ãlamba 

164 

Anga (rãjã) 

172, 236 



Anga (rattha) 

238 


I 

Angãti (rãjã) 

188, 190,198, 202 

Inda 

78, 80, 

Angĩrasa (isi) 

82 


84,110,112,152, 

Accimukhĩ 

166 

182,188, 210, 374, 456, 460 

Accuta (gaja) 

118 

Indapatta (nagara) 238, 288 

Accuta (isi) 

414 

Irandati 

230, 232, 234, 

Ajjuna 

170 


236,270, 288, 290 

Atthaka (rãjã) 

80, 220 



Anũna 

238 


ĩ 

Anoja 

118 

ĩsadhara 

110 

Anujjã 

252 



Abhayankara 

118 


u 

Amittatãpanã 

398 

Upasenĩ 

116 

Arittha 

162,174,178 

Uppalavannã 

352 

Arindama 

78, 82, 262 

Ubbarĩ 

348 

Alãta 

188, 190,192, 

Uruvelakassapa 

224 

196,198, 200, 204, 224 

Usinnara 

220 

Alambãna 

156 

Usĩnara (rãjã) 

80 

Asipattaniraya 

220 



Assaka (rãjã) 

80 


E 

Assakanna 

110 

Ekarãja (rãjã) 

116, 




128, 130, 


Ã 


132,138,142 

Ãnanda 

224 

Erãvana (gaja) 

132, 244 

Ãbhassarã 

46 

Erãvatĩ 

116 


519 



Thư Mục Danh Từ Riêng 


o K 


Oparakkhi 

134 

Kondanna 

118 



Kodumbara (rattha) 372, 386 


K 

Kontimãrã (nadĩ) 

364 

Kaccãna 

248, 250, 266 

Komudĩ 

188 

Kaccãyana 

238 

Koravya 

232, 238 

Kanha (rãjã) 

320 

Kosambĩ 

208 

Kanhã 

440 

Kosiya 

156,318 

Kanhãjinã 

386, 390, 




430, 432, 440, 442, 


KH 

450, 462, 466, 476, 480 

Khandahãla 

116,120,122, 

Kampilliya 

322, 344 

124,126,134,136,144 

Kambalassatarã 

148 

Khoma (rattha) 

372, 386 

Kambojaka 

178 



Karavĩka 

110 


G 

Kaliủga 

398 

Gangã 

172, 300 

Kassapa 

48 

Gandhamãdana 

58, 64, 

Kassapa (isi) 

82, 194, 212 


396, 416, 470 

Kamsa (rãjã) 

168 

Gandhara 

470 

Kãkaneru 

172,182 

Gandhãra 

372 

Kãtiyãna 

264,268, 272 

Gavampati 

118 

Kalikarakkhiya (isi) 82 

Gijjha 

172,182 

Kavinda 

312, 328 

Giribbaja 

480 

Kãsi 36, 42, 56, 64, 68, 344 , 386 

Guna (acelaka) 

192, 224 

Kãsiputta 

152 

Gotamiputta 

138,140 

Kãsirãjã 

04, 62, 66, 68, 70 

Goyãniya 

244 

KãỊãgiri 

266 

Gorimanda 

298 

KãỊũpakãỊa 

216 



Kimbilã 

104 


GH 

Kisavaccha (isi) 

82 

Ghattiyã 

134 

Kuru 

226, 238, 244, 246 



Kuvera 

170, 234, 236, 270 


c 

Kekakehi 

246 

Canda 

116,118, 

Kelãsa 

358,392 


120,128,130,134, 

Kevatta 

316 

136,140,142,144,146 

Kesi 

118 

Candaka 

200 

Kesinĩ 

116 

Candimã 

170 

Kokilã 

116 

Cittakũta 

112 

Konca 

252 

Cittalatã (vana) 

244, 482 

Kotumbara (rattha) 32 

CũỊanĩya (rãjã) 

344 
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c 


DH 

CuỊanibrahmadatta 316 

Dhananjaya (raja) 

232 

CũỊanĩya (rãjã) 

318, 324, 

Dhãtã 

170 


334 , 344 , 352 



Ceta (rattha) 

390, 394 , 


N 


396, 406, 412 

Nandana 

128, 210, 

Cetã 

252 


244, 334, 410, 482 



Nandã (devĩ) 

338,342 


J 

Nandã (rãjadhĩtã) 

116 

Janaka 

48 

Naraka 

96 

ơanasandha 

254 

Nalinna 

276 

ơambãvatĩ 

320 

Naradeva 

312 

ơambudĩpa 

212, 244, 344 

Nãyikã 

134 

Java (devaputta) 

210 

Nãrada 

48, 212, 220, 456 

Jãli 

386, 390, 416, 

Nãlãgiri 

118 


428, 430, 432, 440, 

Nãlika 

396 

444, 450, 462, 468, 472, 480 

Nimirãjã 

78, 82,114 

ơetuttara (nagara) 356, 484 

Nisabha 

118,172,182 

Jujaka 

398 

Nemindhara 

110 


T 


p 

Tãvatimsa 

112, 210, 

Paccaya (nãga) 

480 


244, 456, 482 

Pajãpatĩ 

456, 460 

Tidasa 

362 

Pancãla (rãjã) 

144, 246, 314, 316, 

Tusita 

246 

318, 320, 322, 324, 330, 334 

Temiya 

12 

Pancãlacanda 

332, 338, 340 



Pancãlacandĩ 

332, 338, 340 


TH 

Pabbatã 

456 

Thũna (nagara) 

52 

Payãga 

168 



Paranimmita 

246 


D 

Pãrikã 

68 

Dasanna 

208 

Pingala 

196 

Dĩghãvu 

50 

Piyaketa 

252 

Dukũla 

66 

Piliyakkha (rãjã) 

56, 64 

Dudĩpa (rãjã) 

80,172 

Pukkusa 

312, 328 

Devadatta 

224 

Punnaka (assa) 

118 

Devinda 

312, 328, 460, 462 

Punnaka (yakkha) 

232, 234, 



236, 246, 266, 268, 


DH 

270, 272, 276, 288, 290 

Dhatarattha 

148,166,188, 220 

Punnamukha 

116 
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p 


M 

Puthujjana (rãjã) 

80 

Maddi 

364, 372, 382, 

Pupphavatĩ 

116,130,132,134 


384, 386, 388, 390, 

Purindada 

02, 80, 354 

392, 442, 450, 454 , 456, 

Pokkharakkhĩ 

134 

458, 460, 474, 476, 478, 480, 482 



Manojava (isi) 

82 


PH 

Mayũra 

252 

Phãrusaka 

244 

Masakkasãra 

236,252 

Phusatĩ 

354 ,356 

Mahãbrahmã 

224 



Mahãmãyã 

352 


B 

Mahosadha 

294, 298, 304, 312, 

Baranasi 108,148,150,168,196 

314, 316, 322, 326, 328, 330, 

Bimbasundan 

352 

332, 334 , 340, 342, 344 , 346, 352 

Bĩjaka 

196,198, 

Mãgadha 

354 


202, 204, 206, 224 

Mãgha (isi) 

82 

Bĩranĩ 

100 

Mãdhara 

318, 320,322 

Brahmadatta 

166,314,316, 

Mãtali 

84, 86, 


322,324,328,332 


88, 90, 92, 

Brahmaloka 

212 


94, 96, 98,100,102, 

Brahma 176,178, 428, 456, 460 

104,106,108,110,112,114 


Malagiri 172,182 

BH Migasammatã (nadĩ) 58,66 


Bhagĩrasa (rãjã) 

80 

Migãjina 

48, 50 

Bhaddaji 

224 

Migadãya 

190 

Bhaddasena 

116 

Mithilaggaha 

84,112, 

Bhaddiya 

116 


114, 294, 322 

Bharata (isi) 

82 

Mithilã 

28, 30, 46, 50, 

Bhãgĩrathi 

172 

106, 316, 336, 342, 344 

Bhãradvãja 

414, 464 

Missaka 

244 

Bhãvasetthi 

198 

Mucalinda (rãjã) 

80,170 

Bhũridatta 

150,152,154, 

Mucalinda (sara) 

396,418 


156,158,160,162 

Muditã 

116 

Bhennãkata 

208 

Moggallãna 

224 

Bhogavatĩ 

234 


Y 


M 

Yama 170, 218, 342, 380, 456 

Magadha 

208,210 

Yamunã (nadĩ) 

150,168,170 

Maghavã 

78, 82,182, 356 

Yavamajjhaka 

304 

Macchã 

246 

Yãmataggi 

220 

Maddã 

246 

Yãmahanu (isi) 

82 
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Y 


V 

Yãmuna 

148, 170 

Vijaya 

188,190, 200, 224 

Yugandhara 

110 

Vijayã 

116 

Yũthapati 

118 

Videha 

50, 78, 82,148, 



188, 244, 296, 316, 320, 342 


R 

Vidhata 

170 

Rathãvatĩ 

320 

Vidhura (pandita) 228, 

Rãjagaha 

208,236 


230, 232, 236, 

Rãma 

444 


248, 250, 252, 254, 

Rãhu 

330 


262, 264, 266, 268, 288 

Rujã 

200, 224 

Vinataka (giri) 110 

Roruva 

208 

Vinataka (assa) 118 

Rohinĩ 

466 

Vipula 

396 



Vimala (devi) 228, 234, 282 


L 

Vejayanta 

244 

Lakkhanã 

480 

Vetaranna 

220 

Licchaviputta 224 

Vetaranĩ 

84, 86, 220 



Vedeha 

30, 82, 


V 


84,112,114, 

Vanka, Vankata (pabbata) 360, 


188,190,192,194, 


380, 384, 388, 


198, 200, 202, 208, 210, 


390, 392, 394 , 396, 

212, 294, 318, 320, 322, 324, 


402, 404, 406, 472, 474 

330, 332, 334 , 338, 340, 342, 344 

Vaccha 

320 

Venateyya 

226 

Vajjĩ 

210 

Vepulla 

236 

Vaddha 

116 

Vessantara 

356, 358, 

Varuna 

148,170, 232, 


360, 362, 370, 


234, 270, 286, 288, 290 


372, 376, 378, 380, 

Varunadanta 

118 


382, 386, 388, 390, 402, 

Vasavatti 

120 

404, 406, 408, 410, 412, 416, 

Vasina 

170,176 

426, 470, 474, 476, 478, 484, 486 

Vamsa 

208 

Vessavana 

234, 236, 

Vãmagotta 

116 


276, 456, 460 

Vãyu 

170 

Vessãnara 

172,176 

Vãrunĩ 

374 

Vessãmitta 

220 

Vãsava 

80,114,172, 




174, 236, 252, 354, 362 


s 

Vãsã 

234 

Sakka 

02, 80,112, 

Vãsudeva 

320 


152, 210, 222, 302, 

Vãsula 

126 


312, 354, 456, 460, 462 
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s 


s 

Sanjaya 

356, 

Sĩvalĩ (rãjadhĩtã) 

26, 52, 54 


360, 380, 416, 

Sujampati 

82, 356, 462 


464, 470, 480 

Sudassana (giri) 

110, 

Sabala 

216 


112,172,182 

Samudda (isi) 

82 

Sudassana (nãga) 

150, 160, 162 

Samuddajã 

148,150,188 

Suddhodana 

352 

Sahassanetta 

152 

Sudhammã 

84, 112, 244 

Sahassabãhu 

170 

Sunakkhatta 

224 

Sãketa 

198 

Sunandã 

116 

Sãgara (rãjã) 

80,172 

Sunãma 

188, 190, 200, 224 

Sama (nesadaputta) 56, 58, 

Subhaga 

162, 168 


60, 62, 64, 66, 

Subhoga 

170,172 


68, 70, 72, 74, 76, 78 

Surãmukha 

118 

Sãma (supãna) 

216 

Suriya 

116, 118, 120, 128, 

Sãriputta 

224,352 

130,134,136,142,144,170 

Sãvatthi 

108 

Sũra 

116 

SãỊiyã 

322 

Sũrasena 

246 

Sigãla 

116 

Senaka 

298, 312, 

Sineru 

244, 356 


328, 332, 344 

Sindhu 

368 

Sela (rãjã) 

80 

Sivayo 

394 

Selã 

126 

Sivi 

220, 

Sonadinna 

100 


320, 322, 

Sotumbarã (nadĩ) 

382 


354, 356, 358, 

Soma (surã) 

172 


360, 362, 364, 370, 

Soma (devarãjã) 

170,456,460 


376, 378, 380, 382, 

Somadatta 

156,158 

386, 388, 392, 394, 404, 

Somanassa (rãjã) 

30 

408, 416, 430, 432, 440, 450, 

Somayãga (isi) 

82 

452, 456, 472, 476, 480, 484, 486 



Sita 

444 


H 

Sĩdã (nadĩ) 

82 

Himavantu 

172 

Sida (mahasamudda) 110 

Himavã 

172,182, 470 


—ooOoo— 
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Suttantapitake Khuddakanikaye 


JATAKAPALIIII 

(Bổn Sanh iil) 

***** 

VISESAPADÃNUKKAMANIKÃ - THƯ MỤC TỪ ĐẶC BIỆT 




Trang 


Trang 


A 



A 

Agaru 


412 

Ajjukanna 

420 

AgaỊucandanavilitta 

128,144 

Ajjunã 

420 

Aggapindikã 


122 

Ajjhãyakam 

172,182, 370 

Aggarayham 


170 

Ajjhenam 

170,176 

Aggalãni 


240 

Annadatthuharã 

308 

Aggihuttam 


180, 404, 428 

Attãla 

28 

Aggihuttakam 


400 

Attãlakã 

234 

Agghiyam 


394 , 396, 416 

Attãlake 

240 

Agghiyãni 


472 

Atthapãdã 

296, 424 

Agyãgãram 


420 

Atthavankam 

312 

Agham 


380, 404 

Atthamsã 

112,152 

Aghammigã 


382 

Atidãnam 

116 

Aiikolã 


418 

Atibalã 

426 

Angahetukã 


424 

Atiyakkhã 

378 

Angãrakãsum 


88 

Ativãkyam 

384 

Angãrikã 


176 

Athabbanam 

358 

Acelo 


190 

Adũbhassa 

168 

Accimantam 


246 

Adenti 

86, 92, 94, 296 

Accha 


242, 450 

Addhanakho 

434 

Acchare 


28, 444 

Anãgãrã 

80, 82 

Acchassu 


10, 320, 394 

Ananííadheyyã 

310 

Acchãdanam 


100,280, 284 

Anãmayam 

14, 318, 392, 

Acchivã 


420 

414, 428, 456, 476, 478 

Accheram 


78, 390 

Anikattha 

264, 266, 

Accherakam 


16,390 


292, 346, 358, 

Ajagarã 


382 


360, 362, 376, 484 

Ajaddhumãrĩ 


52 

Anĩkatthe 

240, 258, 334, 348 

Ajiyyam 


144 

Anugghãtĩ 

222 
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A 


A 

Anuccangĩ 

372, 374 

Avamsirã 

88, 96, 98 

Anusãsemu 

252 

Avyãpajjham 

250 

Anelakam 

410 

Avãkara 

466 

Anojã 

422 

Avãkaroti 

246, 248 

Antakena 

22 

Asaủkusakavatti 

262 

Antarapurasmim 

126 

Asanã 

412, 418 

Apaviddham 

70 

Asantuleyyo 

248 

Apaviddho 

370 

Asammodiyam 

394 

Apãraneyyam 

24 

Asamyuttam 

148 

Apãlambo 

222 

Assacchakanãni 

120,124,136 

ApiỊandhanam 

348 

Assatthã 

410, 

Apurãnam 

26 


436, 440, 452 

Apphotã 

422 

Assãsakãni 

138 

Abbhaghanantare 

108,336 

Asiloko 

360 

Abhijigimsati 

164 

Asĩ 

422 

Abhijĩhanãya 

306 

Asokã 

422 

Abhidosagato 

312 



Abhisasim 

380 


Ã 

Abhisambhonto 

256 

Ãkuccã 

424 

Abhisambhossam 

384 

Ãghãtane 

96 

Abhumme 

364 

Ãtã 

426 

Abhum 

364 

Ãthabbanam 

392 

Amamam 

226 

Ãdu 

02, 80, 330, 448 

Ambã 

106, 234, 410, 418 

Ãnandano 

146 

Ambujo 

204 

Ãpake 

440 

Ammã 

60, 434, 

Ãbhenti 

100,108 


436, 438, 442, 468 

Ãmagiddho 

318,324 

Ayiro 

264 

Ãmalakã 

410 

Ayokũtam 

144 

Ãmãya 

100, 248 

Arã 

228 

Amuttamanikundalo/a 210, 

Arindamo 

78, 82, 262 


350,362 

Ariyaganã/e 

36, 42 

Amuttahatthaharano 362 

Ariyasĩlavato 

360 

Ãyãgavatthũni 

174 

Avajjhã 

116 

Ãyũhatam 

248 

Avajjho 

168,182, 408 

Ãraho 

148,154, 360 

Avaruddhako 

464 

Ãrohane 

26 

Avaruddhati 

392, 394, 396 

Ãlu 

468 

Avaruddhasi 

380 

Ãveniyam 

114 

Avassutim 

230 

Ãsajja 

166, 260 
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A 

u 


Asadam 

408, 410, 

Uggã 

358, 360, 362 

412, 414, 416, 418, 426 

Ucchu 

426 

Ãsahassehi 

164 

Unchãcariyãya 

398 

Ãsĩvisena 

156 

Unchãladdho 

442 

Ãhissam 

400 

Unchena 

414, 428, 

Ãhutaggi 

168, 396 


456, 468, 476 

Ãhutim 

408 

Utupabbesu 

402 

ÃỊãrapakhumã 

378 

Uttamabhandathenã 

98 

ÃỊãrikã 

472 

Uttarãmukho 

396 

ÃỊãriye 

242 

Udapãne 

102, 




104,106,108 


I 

Udarassuparodhena 

384 

Ikkã 

424 

Udumbarã 

410,418 

Ittarasampayuttã 

170 

Uddãpasampannam 

240 

Itthigumbassa 

348 

Uddãlakã 

234,412 

Indagopakavannabho/a 158, 

Uddhitapphalo 

208 


246,372 

Unnakã 

422 

Indagopakasanchannam/a 150,368 

Upakkhatassa 

122,124,126 

Indapurohitã 

112 

Upaguyha 

264 

Indassa gottassa 

374 

Upajũtam 

164 

Indĩvarã 

422 

Upatheyyam 

358, 392 

Indĩvarehi 

420 

Upayãcitakena 

138 

Ibbhã 

186 

Upayãnakã 

412 

Irine 

448 

Uparibhaddakã 

234 

Illiyacapadharino/e 36,40 

Upaseniye 

52 

Illiyãcãpadhãrihi 

32, 38, 378, 470 

Upassutikã 

314 

Ise 

190, 220 

Upãdhiyo 

222 

Issatthe 

56, 60, 64, 68 

Upãyanãni 

06, 292 

Issaro 

148,178, 264, 

Upãratã 

28 


394 , 430, 458, 478 

Upãsemu 

190 



Ummaggadvãram 

332 


ĩ 

Uragã 

148,178 

ĩsãkho 

222 

Uragũsabhassa 

168 

ĩsãdantam 

356, 358, 392, 482 

Uracchado 

234, 236 



UrũỊhavam 

356, 


u 


358, 392, 482 

ukkã 

162, 324, 330 

Usĩram 

384 

Ukkusã 

426 

Usukãro 

54 

Uggatthanam 

482 

Uhunkãrã 

424 
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E K 


Ekapokkharã 

12, 472 

Kaccikãrã 

418 

Eneyyam 

168 

Kancanavelliviggahã 

234 

Eneyyã 

242, 422, 426 

Katam 

174,198, 246 

Etto 

16 

Katerukehi 

420 

Esikã 

240 

Kateruhã 

422 

EỊambaraka 

420 

Kanaverã 

420 



Kanikãravanam/ãni 

132,370,372 


0 

Kanikãrã 

160, 370, 

Okacarena 

316 


372, 420, 422 

Okandãmasi 

440 

Kanerusaủghassa 

368 

Okkantasattam 

322 

Kanhajatino 

382 

Okkãmukhe 

186 

Kanhassa 

320 

OgãỊham 

168,170 

Katamãyã 

424 

Oggamane 

26 

Kattasettho 

268 

Ocinãyatu 

02 

Kattã 

184, 232, 248, 

Ojinãmase 

190 

250, 276, 362, 466 

Otthagĩviyo 

234 

Kattaram 

226, 272, 

Odaniyãgharã 

240 


276, 288 

Odariyã 

178 

Katte 

266, 270, 276, 

Odhisuủkam 

246 

280, 286, 360, 362, 466 

Opapãtiko 

234 

Kathajja 

372, 374 

Opavuyham 

356 

Kadambã 

418, 424, 426 

Opupphapadmã 

152 

Kadalimigã 

242, 426, 452 

Opupphãni 

368 

Kadaliyo 

420 

Orena 

162 

Kapanaladdhakehi 

138 

Orodhã 

16,14, 

Kapalle 

48 


264, 266, 292, 

Kapinjarã 

424 


340, 346, 376, 484 

Kapitthana 410, 436, 440, 452 

Olopiyã 

472 

Kapitthã 

106, 410, 418 

Ovaddhapindiko 

434 

Kappãsapicurãsĩ 

158 

Osadhyo 

166, 442 

Kappurã 

422 

Ohãrinĩ 

314 

Kamandalum 66, 404, 428, 458 



Kambukãyũradharã 

150 


K 

Kambojakãnam 

178 

Kakantako 

294 

Kammam 

48 

Kakudhã 

412 

Kammadhe}yesu 

260 

Kakkatã 

424 

Kammanã 

24, 280, 286 

Kakkãru 

422 

Kammabandhu 

82 

Kaủgu 

294, 472 

Kammãrãnam 

162, 324, 330 
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K K 


Kayino 

90 

KãỊãmeyyã 

424 

Karatiyo 

420 

KãỊiyã 

422 

Karaviyã 

424, 426 

Kimsukã 

420 

Karerimãlã 

418 

Kimsukavalliyo 

422 

Karotiyã 

486 

Kãnikãro 

236 

Kalamba 

468 

Kibbisakãrinã 

158 

Kalambakã 

420 

Kibbisam 

62 

Kalambakehi 

418 

Kimpurisa- 

236, 244, 396 

Kalãpasannaddho 

186 

Kimpurisã 

58 

Kalim 

174,198, 246 

Kimpurisĩ 

320 

Kaliủgu 

422 

Kimpurise 

230, 368 

Kavacãni 

472 

Kilamathuddayam 

24 

Kavyapathãnupannã 

184 

Kilĩliyã 

46 

Kasinam 

334 

Kisittha 

364 

Kasiram 

08 

Kisiyã 

228 

KaỊãro 

434 

Kĩtã 

178, 382 

Kamsapajjotane 

384 

Kukutthakã 

424 

Kamsupadhãranã 

380 

Kukkutã 

424 

Kãkolasanghã 

86 

Kukkuhã 

240,424 

Kãkolasanghehi 

216 

Kunjaram 

330, 336, 356, 

Kãkolã 

448, 454 

358, 366, 392, 464, 482 

Kãcambhamayã 

234, 236 

Kunjavãdikã 

424 

Kãpurisena 

326 

Kutajam 

368 

Kãmavanninĩ 

210 

Kutajã 

412 

Kãmasã 

156 

Kutajĩ 

410 

Kãyũradhãrino 

140 

Kutumba- 

472 

Kãranattham 

316 

Kutthã 

410, 420,422 

Kãranikã 

94 

Kuddamukhĩ 

202 

Kãlam 

68,154 

Kunãlakã 

240 

Kãsam 

384 

Kundalã 

186 

Kãsikasucivatthadharã 

128,142 

Kundalino 

128,142,144 

Kãsiyãni 

372, 382, 386 

Kuthantim 

84 

Kãsum 

02 

Kuppilasãdisã 

188 

Kãsumãriyo 

64, 76, 

Kubbaro 

222 


414, 428, 458 

Kuminãmukhe 

438 

Kãhanti 

324, 386, 388 

Kumbhathũnike 

242 

KãỊakã 

424 

Kumbhĩlã 

242, 422 

KãỊã 

234 

Kumbhodaro 

434 

KãỊãyasam 

44 

Kummãsã 

472 
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K 


Kummĩ 

370 

Kurarã 

426 

Kurari 

160, 374 

Kuriyã 

174, 262 

Kuruyo 

244, 288, 290 

Kurũnam 

226, 238, 
246, 248, 268, 

272, 276, 282, 288, 290 

Kulãvakam 

160, 374 

Kulãvarã 

420 

Kulãvã 

424 

Kulĩrakã 

424 

Kusam 

384 

Kusalam 

10, 

14,114, 

154, 210, 270, 392, 

414, 428, 456, 476, 478 

Kusumbharã 

420 

Kũtam 

94 

Kũtãgãre 

30, 388 

Kũte (pãsa) 

324 

Ketakã 

234, 420 

Kebuke 

26 

Keyyo 

154,156 

Koka 

242, 450 

Kokanisãtakã 

424 

Kokilã 

412, 426 

Koncam 

252, 368 

Kotumbarãni 

32 

Kotthã 

424 

Kotthu 

424 

Kodumbarãni 

372, 386, 482 

Kodhasã 

66 

Kontimantĩ 

340 

Kontimantisunitthitam 340 

Komãrikã 

234 

Korandakã 

422 

Kolam 

468 

Koliniyãyo 

96 


K 


Koliyã 

234 

KoviỊãrã 

410, 418 

Kosambã 

412 

Kosumbhaphalakasussonĩ 

340 

KH 


Khaggassa 

368 

Khaggã 

424 

Khajjuri 

234,410 

Khanittikam 

444 

Khanitto 

450 

KhattasaiighaparibbũỊham 

14 

KhattasanghaparibbũỊho 

164 

Khattiyamantã 

184 

Khandhãtivattanti 

Kharamukhãni 

96 

(dakkhinavattasankha) 472 

Kharãjino 

164 

Khãyitam 

370 

Khãrikãjam 

372 

Khujjacelãpakãkinne 

354 

Khuddakappãni 

64, 76, 

414, 428, 458 

Khuddapupphiyo 

422 

Khurappam 

336 

Khomakodumbarani 372, 386, 482 


G 


Ganikãyo 

240 

Gandhasilã 

422 

Gandhike 

242 

Gavajã 

242 

Gavapphalo 

290 

Gavayassa 

368 

Gãmanĩyehi 

32, 34, 


38, 40, 378, 470 

Gingamakam 

482 

Girikannikã 

420 

Girigabbharacãrino 

368 
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G 


c 


Girigabbhara 

66, 76, 

CitraggaỊe 

356 


416, 428, 458 

CitraggaỊerughusite 

356 

Girigabbharam 

396 

Citrapekkhunã/ am 

368, 424 

Giripunnãgã 

410 

Citrã 

112,142, 

Giribrahã 

110 


188, 240, 242 

Guggulã 

422 

Cirarattatapassino 

156 

Gunikãyũradhãrinam 

334 

Cĩram 

372 

Gotaviso 

194 

Cundo 

228 

Gonasirã 

424 

Cullãsĩti mahãkappe 

196 

Godhakã 

424 

Cetapãmokkhã 

392 

Godhã 

472 

Celakedu 

424 

Gonake 

32 

Celãpaka- 

354 

Gohanubbethanena 

384 

Celãbakã 

424 



Celukkhepo 

292, 346, 486 

GH 


Celukkhepam 

146 

Ghatasitto 

150 

Corakã 

422 


Gharaniyo 124,126 

CH 


c 


Cakkavaka/a 32,240,426,452 

Cakkavãkĩ 

160, 374 

Cankorã 

424 

Caccaresu 

148 

Catuvãhim 

388 

Cattã , 

50,118, 120 

Candanaphosite 

30 

Candanamarakatagattehi 

134 

Candiyena 

140 

Camarĩ 

424 

Camarĩmorahatthehi 

388 

Campakadalavĩtimissãyo 

138 

Campeyyakã 

234 

Cammãni 

472 

Calanĩ 

424 

Cãtumassa 

188 

Cãturanto 

350 

Cãru timbarukkhã 

410 

Cityã 

172,182 

Citrakã 

424 


Chakalo 

208 

Chãpa 

160, 342, 374, 446 


J 

ơannãmu 

214 

Jatam 

72, 408, 


410, 412, 414, 


416, 418, 426, 468 

Jatinĩ 

442, 450 

Jatĩ 

164 

ơanasandho 

254 

ơanãdhipa 

208, 332, 456 

Jambu 

234, 410, 418 

Jambonadam/assa 186, 234, 236 

Jalle 

242 

ơãtavedam 

170,172, 


304, 408, 410, 412, 


414, 416, 418, 426, 468 

Jãtu 

48, 102, 106, 178, 224 

Jãlakã 

420 

ơigimsam 

156, 234 
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J 


T 

Jimham 

54 

Tulã 

254,256 

Jĩvajĩvakã 

424, 426 

Tuliyã 

424 

Jĩvanjĩvakã 

240 

Teladhotãyo 

334 

ơĩvaputtã 

412 

Tevijjasaiighã 

180,186 

.ỉĩvasokinam 

386, 428, 456, 476 

Tyajja 

128,130, 

ơessantam 

366 


446, 448, 452, 454 


JH 


TH 

Jhãpitã 

424 

Thandilasãyinĩ 

480 

Jhãmakã 

422 

Tharuggahã 

336 


D 


D 

Damsã 

414, 428, 

Dakarakkhino 

346, 348, 350, 352 


456, 468, 476 

Dakkhinassã 

388 



Dakkhisi 

276, 366, 368, 396 


T 

Dakkhemu 

200, 274 

Takkãrĩ 

420 

Dajjum 

06 

Takkalãni 

468 

Dajjemu 

214, 270 

Tagarã 

82,150, 

Datto 

162,164 


410, 420, 422 

Dademu 

280, 286 

Tapamyakappanehi 130 

Daddallamãnam 

238 

Tambakkhĩ 

466 

Daddallamãnã 

100, 108 

Taraccha 

242 

Dasavarã 

356 

Tãrãcitã 

410 

Dãsĩmakacako 

420 

Tãlãvacaram 

242 

Ditthã 

22, 144 

Tãlĩsã 

422 

Dittarũpã 

96 

Tittirã 

424 

Dindibhã 

424 

Tittirãyo 

424 

Dindimãni 

472 

Tidivokacarã 

236 

Dirasanna 

174,176, 184 

Tinduka 

64, 76, 

Divam 

78 


107, 414, 428 

Divyam 

136,152,154 

Tindukãni 

64, 76, 

Divyo 

150 


414, 428, 458 

Disampati 

26, 84, 308 

Tipuram 

30 

Dĩpiyo 

424 

Timbarutthanĩ 

342 

Dĩpe 

378 

Tilakã 

234 

Dujaccã 

96 

Tungavantakã 

422 

Dunĩdhurã 

52 

TuriyataỊitasamghuttham 242 

Dundũbhi 

346 

Tulasihi 

420 

Dubhato 

368 
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D 


Dumapariyayesu 

410, 416 

Duyyittham 

400 

Durabhisambhavam 122,124, 


126, 326, 328 

Dussike 

242 

Dũbhati 

04, 06 

Dũbhi 

168 

Dũbhim 

48,156 

Deddubhassa 

166 

Dendimã 

186, 346 

Dendimãni 

346, 472 

Devakunjaro 

78 

Devavanninam 

428, 456 

Devavannĩ 

212 

Devo 

02,166,182, 

210, 218, 470, 478, 486 

Dessiyã 

458 

Domilã 

410 

Dosinãmukham 

192 

DohaỊo 

228 


DH 

Dhanĩyati 

230,236 

Dhanu 

336, 420 

Dhammam 

68, 76, 78, 


170,194, 202, 222, 

280, 284, 286, 306, 308 

Dhammagũ 

228 

Dharanĩruham 

354 

Dhavã 

412 

Dhĩti 

432 


N 

Nakulã 

424 

Nakkhatte 

402 

Nagã 

82,110,172,182 

Nangalakotivaddho 318 

Najjuha 

410, 416, 424, 426 

Natanattakagayake 242 


N 


Nadĩcarã 

426 

Nandi 

22,146, 406, 486 

Nandikã 

412 

Nandhano 

222 

Narake 

96, 98, 268, 272 

Naradã 

422 

Nariyo 

96, 350 

Navamiyam 

400 

Nahapakasunahata 142,144 

Nahãpakasunahãpitã 128 

NaỊakã 

426 

NaỊaggivannã 

82 

NaỊapĩ 

422 

NaỊasannibhã 

424 

Nãgakunjara 

228 

Nãganãsũru 

342 

Nãgamãlikã 

234 

Nãgavallikã 

422 

Nãgã 

424 

Nãdiyo 

422 

Nãbhyã 

228 

Nãradapabbatã 

456, 460 

NãỊikerã 

410 

Nikkinitvã 

466 

Nikkinissãmi 

466 

Nikkinnam 

158 

Nikkĩtã 

476 

Nikkham 

154, 462 

Nikkharajjũhi 

378 

Nikkhinapatto 

370 

Nikhanam 

02, 04 

NigaỊa- 

52 

NigaỊabandhakã 

120,122,124,136 

Niggundĩ 

418 

Nigrodhã 

410, 436, 440, 432 

Nighannasi 

02 

Ninkasũkarã 

242 

Nijjhãpetum 

394 

Ninnĩtã 

132,134 
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N 



p 

Niyako bhãtã 


332 

Patikuttakã 

424 

Niyatiyã 


200 

Patigham 

126 

Niyatim 


196, 198 

Paticchadam 

50 

Nirajjati 


378, 380 

Paticchado 

222 

Nilicchitaphalo 


208 

Patipãdukam 

482 

Nivãpo 


66 

Patibhãnãni 

136 

Nisammakãrino 


308 

Pãtibhogo 

164 

Nihatamãne 


242 

Patimukkã 

52 

Nihate 


242 

Patisanthatam 

16 

Nìdhuro 


52 

Patatam varo 

156 

Nĩpã 


412 

Patodo 

224 

Nĩlakã 


424 

Patirãjehi 

354 ,370 

Nĩlapupphĩ 


420 

Pattikãrakã 

06,14, 

Nĩliyã 


422 


264, 266, 292, 346, 

Nĩvãro 


426 

358, 360, 362, 376, 484 

Nettimsabaddhã 


16 

Pattimati 

314 

Nettimsavaradharino 

160 

Pattharena 

318 

Nettimsã 


336 

Pathaddhiyo 

240 

Nettimso 


142 

Padam (patham) 

154 

Nelaủgo 


222 

Padĩpiyam 

280, 284 

Nelapatim 


446 

Padumuttaro 

422 




Paddhagu 

310 


p 


Paddhacarã 

232 

Pakato 


392, 404, 406 

Paddho 

350 

Pakiracãrĩ 


82 

Padmakam 

368 

Pakirahari 


168 

Padmakã 

418,422 

Pakiledayitvã 


90 

Padvãre 

290 

Pakkharam 


192 

Padhamsetum 

394 

Pakkhare 


470 

Panasã 

410, 436, 440, 452 

Pakkharo 


222 

Panunnam 

216, 248 

Pakkho 


02, 08,12 

Papã 

102,104,106,108 

Pagabbhinã 


208 

Paputte 

352 

Paủkadantã 


356 

Pabbatãto 

06 

Pankadanto 


414 

Pabhinnam 

356, 358, 392 

Pangurã 


420 

Pampakã 

424 

Pacalãkã 


424 

Paratthaddho 

156 

Pancathũpam 


100 

Paradaragamanassa 208,210 

Paíicamãlikam 


368 

Parapessitaya 

178 

Pataủgã 


178, 382 

Parikarimsu 

392, 480, 484 
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p 


p 


Pariggaham 

226 

Pãdamsu 

398, 400 

Pariyãpunãtha 

476 

Pãpattham 

08 

Parivadantikã 

426 

Pãrikã 

66, 68 

Parivadentikã 

472 

Pãricchattam 

244 

Parisumbhati 

304, 308 

Pãrijannã 

418 

Parisumbhanã 

384 

Pãrevatã 

426 

ParuỊhakacchanakhaloma 356 

Pãrevatã (rukkha) 

410 

ParũỊhakacchã 

82 

Pãvusã 

242 

Palabbhehi 

06 

Pãssati 

408 

Palasatam vammam 

340 

Pãhuno 

16, 392 

Palasatã 

242 

Pingalã 

246 

Palãpena 

90 

Pingalo 

196, 434 

Paligham 

240 

Pingiyam 

168 

Palissajja 

476 

Pingulãyo 

424 

Palissajitvã 

290 

Picu 

424 

Paluggam 

18 

Pinjarodakam 

450 

Pallankesu 

388 

Pitthimatĩ 

314 

Pallalasmim 

160,370, 374 

Piyakã 

234 

Pavane 

390 

Piyangukã 

422 

Pavassato 

374 

Piyã nandã 

412 

Pavãsam 

138 

Piyã puttã 

412 

PavãỊhã 

54 

Piyãlã/ãni 

64, 76, 

Pavyadhitã 

150 

106, 414, 

428, 458 

Pavyadhito 

50 

Pĩtanisito 

142 

Pasadã 

422, 426 

Pukkusakule 

126 

Pasãdiyã 

412 

Pucimandatthanĩ 

234 

Pasurã 

116 

Punnapattam 

408 

Passemu 152, 404, 434, 442 

Puttajĩvã 

412 

PaỊaccarĩ 

196 

Puthuyannam 

114 

Pamsukũlãnam 

42 

Puthuloma 

244 

Pãkahamsã 

426 

Puthulomamacchã 

396, 398 

Pãtaliyo 

410 

Punnãgã 

410 

Patali 132,410,418, 422 

Pupphamalyavitinnam 

132 

Patihariyapakkham 

100, 

Pupphãbhihãrassa 

150 


104,106,108 

Pubbapathãnugatena 

230 

Pãthĩnã 

242,336 

Pumunã 

60,434 

Pãnissare 

242 

Purisakãriyam 

24 

Pãturahu 

78, 84,168 

Purisavyaggho 

170 

Pãtheyyam 

402 

Purisãlũ 

422 
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p 



B 

Pũgãni 

414 

Bilaủgã 

304 

Petam 

76, 80, 344 

Bilasatam 

140,142 

Pettikasambhavam 

356 

BiỊãrã 

242 

Pettikam 164, 364, 388 

BiỊãli 

468 

Pelakã 

424 

Beluvam dandam 

404 

Pessakarã 

298 

Bellam 

468 

Pessiyo 

438 

Bobhukkhassa 

296 

Pesse 

262 

Brahã 

68, 270, 290, 434 

PeỊãbaddham 

330 

Brahãbãhu 

150 

Pokkharasãtakã 

424 

Brahãvane 

58, 60, 62, 

Potakilam 

384 


68, 70,168, 208, 

Pothente 

242 

364, 406, 410, 450, 468 

Porisiyam 

184 

Brahmabandhu 

116, 402, 

Plavangame 

382 


414, 426, 430 



Brahmayãnam 

460 

PH 


Brahmã 

176,178, 

Phajjaniko (phanijjako) 

420 


428, 456, 460, 

PhaỊikãsu (phalikãsu) 

102,104 

Brahme 

402, 404, 

Phussitaggale 

388 

406, 414, 428, 456, 458 

B 

Bakã 


Byathita 

314, 432, 450 

424 


BH 

Badarãni 

410 

Bhakutĩ 

458 

Bandhukapupphehi 

246 

Bhaginĩmãlã 

234 

Barihĩnam 

368 

Bhagganãsako 

434 

Balaggãni 

240 

Bhaggapitthi 

434 

Balaủkapãdo 

434 

Bhandĩ 

422 

Balatthã 

394 

Bhandu 

424 

Balãkã 

424 

Bhaddamuttã 

422 

Balivadda 436, 438, 440, 452 

Bhallãtakam 

468 

Balisã 

204 

Bhalliyo 

412 

Balĩyakkhã 

424 

Bhaveyyã 

410 

Bahudukkhaposiyã 

138 

Bhavo 

250 

Bahumamsasurodanam 

390 

Bhasmarãsi 

166 

Bahũtaso 

424 

Bhassarã 

424 

Bãlamato 

02 

Bhãtu parisaram 

168 

Bindussarã 

398, 474 

Bhisam 

392 

Bimbajãlam 

368 

Bhusam 

08,12, 24, 

Bilakatã 

92 


90,162,164, 300 
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BH M 


Bhũtapatĩ/im 

178, 236, 302 

Madhupindikã 

402, 414 

Bhũnahaccam 

480 

Madhulatthĩ 

422 

Bhũnahaccã 

468 

Madhuvipphalam 

396 

Bhũnahatã 

134 

Manujã 

90, 92, 

Bhũnahuno 

174 


94, 212, 216, 390 

Bhũmivaddhano 

10 

Manojavo 

82, 214 

Bhekã 

178 

Mantapadãni 

158,178 

Bheravã 

86 

Mandãlakehi 

32, 246 

Bheri 

12,186, 242 

Mayurakoncabhirudam 150 

Bhesmam 

150 

Mayũrakoíicãbhirude 354 

Bhesmã 

116 

Malle 

242 

Bhogaluddo 

404 

Magham 

408, 410, 412, 

Bhovãdi 

178 


414, 416, 418, 426 



Masãragallino 

234 


M 

Mahã 

108, 220, 

Makarã 

242, 422 

344 , 358, 380, 394 

Makasã 

382, 414, 

Mahãnãmã 

420 


428, 456, 468, 476 

Mahãsenena 

22 

Makkatã 

424 

Mahisã 

196, 242, 382, 424 

Magganãyena 

472, 474 

Mahodikam 

396, 398 

Mangalyam 

154 

Mamsakãjam 

168 

Maccã 

86, 88, 90, 

Mamsi 

420 


92, 94, 96, 98, 

Mamsũpasecanam 

16, 386 


102,110,174,186 

Mãniye 

482 

Maccãnam 

20, 22 

Mãtangam 

366 

Maccu/um 

22, 24, 26 

Mãtiyã 

82 

Maccuna/uno/ussa 20, 28, 62 

Mãnusinĩ (sakunĩ) 

482 

Macchagumba- 

242, 418 

Mãladhãrino 

366 

Mancãtimance 

242 

Mãladhãrine 

430 

Manivammena 

334 

Migarathe/ã 

34 , 40 

Mandũkachãpiyã 

164 

Migasatthim 

408 

Mattikam 

356 

Mittadubbho 

272, 274, 308 

Maddãlakã 

424 

Mittadũbhĩ 

158 

Maddãlakehi 

452 

Mittadũbho 

04 

Madhukã 

410 

Mittadduno 

94 ,174 

Madhuke 

64, 76, 

Milakkhã 

176 


414, 428, 458 

Missam 

46, 90,174 

Madhugandhiyã 

422 

Mihitapubbe 

188 

Madhugandhiyo 

422 

Mihitapubbam 

336 
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M R 


MĩỊham 

94 

Ratyo 

20 

Mukhaphullam 

482 

Rathakãrakule 

126 

Muggatiyo 

420 

Rathamandalam 

392 

Mucalinda- 

234 

Rathãnĩkam 

240 

Munja (maccha) 

242 

Rathikã 

06,14, 50, 

Munjababbajam 

384 

264, 266, 292, 346, 

Munjãvisikã 

54 

358, 360, 362, 376, 484 

Mutthikã 

242 

Rathiya 

148 

Mutingã 

102, 106, 

Rathesabha/ 0/ am 

48,186,194, 


186, 242, 4-72 

322, 330, 332, 362, 

Mudayantĩ 

422 

384, 386, 394, 430, 450, 480 

Muddikã 

410 

Randham 

16 

Mulãlihi 

412 

Ravihamsã 

426 

MũỊãlavatakam 

450 

Rasmiyo 

224 

Mũgo 

02, 08, 12, 26, 316 

Rahado 

92, 94 

Mendassa 

296 

Rãjakali 

144 

Methunake 

402 

Rãjãyatanã 

106 

Morã 

424 

Ruciraviggahã 

160 

Morĩhi 

368 

Rucchati 

60, 436 

MoỊim 

138 

Runnamukho 

404 



Rummĩ 

164 


Y 

Rurũ 

242 

Yakkhabhutabhavyani 114 

Ruhiram 

216, 218, 220 

Yakkha 

326, 390 

Rũpiyapakkharam 

192 

Yakkho 

100, 150, 232, 

Rohicca 

388 


238,246,248,252, 

Rohiccavannena 

388 

268, 270, 290, 434, 440, 466 

Rohiccã 

422 

Yannesu 

180,182 

Rohitã 

242, 422 

Yantayutte aggaỊe 

332 



Yamasãdhanam 

342,380 

L 


Yãcayogena 

80 

Lakkham 

246 

Yãcayogo 

168,172,182 

Langhikã 

242 

Yũthikã 

422 

Langhĩ 

424 

Yũpassa 

180 

Labujã 

412 



Lãkhã 

236 


R 

Lãlappamãnãya 

446 

Rajassiro 

414 

Lãlappitam 

376 

Ratyã vivasane 

20, 200, 360, 

Lãlappamãnãnam 

74 


362, 376, 456, 462 

Lingam 

54 
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L V 


Luto 

18 

Vanathã 

28 

Luttasirã 

90 

Vanavikãse 

368 

Leddukam 

144 

V ammikamuddhanĩ 

152 

Lokãyatikam 

250 

Vammitã 

324 

Lokyam 

168 

Vayhãhi 

372, 388, 392 

Lonakarã 

176 

Varam 

460, 462 

Lomapadmakam 

368 

Varako 

426 

Lolupã 

422 

Varana 

420 

Lohakumbhim 

88 

Varãkã 

80 

Lohapitthã 

424 

Varãkiyã 

444 

Lohamassu 

434 

Varãrohã 

450, 454, 456 

Lohavijjãlankãrãbhã 

314 

Varãhã 

242, 424 

Lohitakacchupadhãritã 

336 

Varunadantĩ 

132 

Lohitako 

108,158 

Valajã 

242 

Lohitakkhasahassãhi 

154 

Vallibho 

422 

Lohitakkho 

150 

Vasavattinam 

114,152 

Lohitaủkassa 

234 

Vasãmase 320, 

392, 394, 396 

Lohitasĩsassa 

166 

Vasinã 

170,176 

Lohitã 

426 

Vasumã 

164 



Vasemu 

252 

V 


Vassapũgãni 

98 

Vakulã 

420 

Vassamãnassa 

368 

Vaggã 

424 

Vassavarã 

378 

Vaggu 

186, 

VaỊabhiyo 

232 


346, 398, 474 

Vamsarãjã 

360 

Vaggukatho 

08 

Vamso 

146 

Vankaghastã 

94 , 96 

Vãgurãhi 

474 

Vankatapabbato 

390 

Vãcapeyyena 

464 

Vacchasi 

150, 396 

Vãtajavã 

240 

Vacchãmi 

400 

Vãmarohinĩ 

314 

Vajjã 

406 

Vãranã 

418,426 

Vajjãsi 

10, 62, 436 

Vãranãbhirudã 

426 

Vatamsakã 

356 

Vãricaram 

94 

Vannanibhãya 

238 

Vãricaro 

300 

Vannã 

82 

Vãrivaho 

20, 428, 458 

Vanibbake 

260,376,464 

Vãrunim 

376 

Vattavatam 

150 

Vãrunĩ 

374 , 478 

Vanagumbãyo 

452 

Vãsantĩ 

422 

Vanacetyãni 

152 

Vãsayemu 

252 


539 



Thư Mục Từ Đặc Biệt 



V 

V 


Vikattanam 

328 

Vedhabbam 

384, 386 

Vikattã 

92, 96 

Vemãtã 

166 

Vikãsitã 

170 

Veyyagghã/e 

32, 34, 38, 40 

Viggaho 

226, 394 

Vellãlino 

336 

Vighãsãdã 

424 

Vesiyãnã 

06,14, 264, 

Vijjam 

48 


266, 292, 346, 

Vijjutabbhaghanã 

236 

358, 360, 362, 376, 484 

Vitanitvãna 

338,340 

Vesĩ 

240 

Vittam 

154,170,180, 202 

Vessã 

170,176,178 

Vitti 

100,102,104,106 

Vehãsayã 

108, 326 

Vitto 

156 

VeỊuriyaphalakarodayo 244 

Vidugge 

86, 268 

VeỊuriyãsu 

102,106,112 

Vidahũ 

248 

Vyagghĩnasã 

424 

Viddhã 

56 

Vyamham 

102,104, 

Vidhamam 

358 


106,108,112 

Vinalĩkatam 

50 

Vyamhitamãnaso 

212 

Vibhĩtakã 

410 

Vyamhito 

278,282 

Vibhedikã 

410, 422 

Vyamhe 

222 

Viyaggharãjassa 

254 



Viyatto 

268 

s 


Viyãkarohi 

214 

Saupatheyyam 

392 

ViyũỊhãni 

240 

Sakuniyo 

122 

Vivanam 

406 

Sakhilo 

250 

Vivane 

448 

Sankulyã 

402 

Vivasane 

20, 200, 360, 

Saủkuliyo 

472 


362, 376, 456, 462 

Sankhã 

186, 242, 

Visaghãtãnam 

156 


248, 346, 472 

Visamacakkhulo 

434 

Sankhãtã 

250 

Vissametãram 

406 

Sangaram 

22 

Vissãsakammãni 

98 

Sajantam 

168,172,182 

Vihatantaramso 

150 

Sajjhurathe 

32,38 

Viharemu 

188 

Satthihãyanam 

334, 366 

Vihĩyasi 

370 

Satthum 

158 

Vĩnã/am 

44 , 346, 472 

Satapupphã 

422 

Vuttam 

06 

Sataphale (kamse) 

386 

Vejjo 

156 

Sataphalam 

36, 44 

Venesu 

126 

Sateratã 

200 

Vetãlike 

242 

Sattapannã 

234, 420 

Vedisã 

436, 440, 452 

Sattu 

304 
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s s 


Sattubhattam 

402, 414 

Sassuyã 

332, 364, 478 

Sattumutthim 

164 

Sanjaletave 

304 

Sadãvattam 

150 

Samvesanãkãle 

438, 444 

Sanateva 

384 

Samsãrasuddhi 

204 

Santhatãyutam 

168 

Samsumbhamãnã 

68 

Santhãnagatã 

94 

Sãkam 

392 

Sandanam 

14, 388 

Sãtaputtã 

208 

Sandhibyuhe 

240 

Sãtave 

206, 208 

Sannisinnesu 

384 

Sãthabbanam 

358, 392 

Sabalã 

86, 420 

Sãdhãranadãrassa 

250 

Sabbabhummo 

26 

Sãmasamasundarehi 

134 

Sabbabhũtabhavyãnam 

118,120 

Sãmã 

86, 452 

Sabbasamhãrako 

294 

Sãyanã 

418 

Sabbasikhino 

118 

Sãritakkho 

222 

Samaủginĩ 

144 

Sãlã 

106,162, 

Samajjã 

242 

410, 412, 416, 420 

Samatulyãni bhũtãni 

194 

Sãliyanigghoso 

134 

Samuddakappãsi 

422 

Sãlĩ akatthapãko 

426 

Samupãkarontu 

118 

Sãlukam 

450 

Samussitadhajam 

240 

Sãvam 

158,160 

Sambalam 

414 

Sãsapo 

422, 426 

Sambãdhapakkhannam 

330 

Sãsuro 

332 

Sammatãlam 

242 

SãỊikã 

318,320,424 

Sammati 

12,14, 408, 

Sikkãyasamayã 

336 

410, 412, 416, 426 

Sikhandĩ 

240 

Sammantam 

156 

Sigãlã 

336, 338, 424 

Sarakuttim 

256 

Singu 

422 

Saranesinim 

144 

Singhãtakesu 

240 

Saradosatam 

210 

Sineruvanavatamsakã 

356 

Sarabhã 

422 

Sinduvãrakã 

234, 436 

Sarĩradãhã 

176 

Sindhuvãrikã 

440 

Salalã 

412 

Siriniggundĩ 

418 

Salokã 

140 

Sirimsapã 

414, 428, 

Sallakiyo 

420 


456, 468, 476 

Savantĩnam 

404, 464 

Sirisã 

418 

Savupatheyyam 

358 

Silãbhuno 

166 

Sasakannakã 

242 

Siluccayam 

236 

Sasuramhi 

364 

Silesito 

222 

Sasolũkã 

452 

Sivãya 

374 , 384 
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s s 


Sivikãya 372, 

388,392 

Sũdã 


176, 472 

SiỊuttassa 

166 

Sũde 


242 

Singhãtakã 

412 

Sũnaggavellitã 


66 

Simsapã 

420 

Sũnesu 


92 

Sĩdantare 

110 

Sekhavã 


138, 350 

Sĩmantiniyo 

126 

Setagerũ 


420 

Sĩhasankãsam/e 

126, 

Setapanni 


420 

136 

, 140,144 

Setapãrisã 


418 

Sĩhã 

424, 464 

Setavãrĩ 


420 

Sukkacchavĩ 

384 

Setasogandhikehi 


418 

sucimhitã 

236 

Setã 

246 

00 

00 

£ 

M 

00 

io 

0 'N 

Sucimhitam 

270 

Selam 


154,156,396 

Sunisãya 

370 

Selo 


154,396 

Suno 

296 

Sevãlasimsakam 


420 

Sunhã/am 

382, 482 

Sonã 


86, 424 

Suttavajjam 

482 

Sondãnam 


376 

Suttam 

482 

Sondikate 


150 

Suddã 

170,176 

Sotthãnam 


122 

Sunivitthã 

110 

Sobbhesu 


148 

Supanno 

156 

Sobhanjanã 


420 

Supãnã 

216 

Sobhiyã 


242 

Subhagamãnino 

384 

Somarukkhã 


412 

Subhanganam 

236 

Sovannavikatã 


132 

Sumanã 

422 

Svãgatam 


16,112, 

Sumaham 

148 



322, 414, 428 

Sumbhati 434,440, 

442, 476 

Svãjjekova 


370,372 

Surato 

250,260 




Suriyavallĩ 

422 


H 


Sulopĩ 

424 

Hatthatalakehi 


140 

Suvannakacchã 

38, 470 

Hatthãnĩkam 


240 

Suvannakacche 

32, 378 

Hatthãruhã 


292, 346, 

Suvannahãliddim 

450 


358 

, 360, 362, 376 

Suvasãliyasaủghuttham 

168 

Hatthikã 


436, 

SuvasãỊikã 

424 



438, 440, 452 

Susannã 36, 42, 44, 

378, 382 

Hatthicchakanãni 


120,124,136 

Susu 

422 

Hatthinãge 


358 

Sumsumãrã 

242 

Hatthivaradhuragate 

128 

Sũnã/ehi 240, 

438, 442 

Hadayattheno 


314 

Sũtamãgadhavannite 

354 

Hayavãhim 


110, 112 


542 



Thư Mục Từ Đặc Biệt 


H 


Haritasaddalam 

168, 396 

Haritãyuto 

422 

Harituttamã 

150 

Harĩtakĩ 

410 

Harenukã 

422 

Haliddã 

426 

Haliddakã 

422 

Hasissanti 

474 

Hasulã 

378 

HaỊiddã 

246 

Hamsagaggarabhãninĩ 

340 

Hamsã 

240, 426, 452 


H 


Hãrahãrinĩ 

474 

Hãhiti 

372 

Hinkãro 

410 

Hingurãjã 

426 

Hindissanti 

60 

Hitaccãgĩ 

158 

Hiriverã 

422 

Hingu 

420 

Husã 

476, 478 

Hemakappanavãsasã 

38,470 

Hemakappanavãsase 

32, 378 

Hemajãlapaticchannã 

160 


—ooOoo— 
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CÔNG TRÌNH ẨN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PALI - VIỆT 



PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Công Đức Thành Lập 

1. Ven. Khánh Hỷ và Phật tử chùa Bát Nhã 

2. Quỹ Hùn Phước Visãkhã 

3. Gia đình Phật tử Visãkhã An Trương 

4. Gia đình Phật tửTrương Đình Nguyên & Huỳnh Ngọc Hạnh 

5. Bà Quả Phụ Phạm Vũ Điềm - Pháp danh Diệu Đài 

6. Bà Phật tử Diệu Giới và các con cháu 

7. Gia đình Phật tử Lương Xuân Lộc & Lê Thị Thu Hà 

8. Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên 

9. Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 

10. Gia đình Phật tử Nguyên Văn Hòa & Minh Hạnh 

11. Gia đình Phật tử Hồ Hoàng Anh 

12. Phật tử Diệu Bình và Gia đình Phạm Thiện Bảo 

13. Gia đình Phạt tử Phạm Thị Thi & Châu Thiên Hưng 

14. Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trần Thành Nhơn 

15. Cư sĩ Liên Tâm (Phan đình Quẽ) 

16. Ái nữ Chú Nguyễn Hữu Danh 

17. Gia đình Phật tử Khánh Huy 

18. Ái nữ Cô Lê thị Tích 

19. Cô Võ Trân Châu 

20. Cô Hồng (IL) 

Công Đức Hộ Trì 

1. Ven. Dr. Bodagama Chandima 
(Một bộ Tam Tạng Sri Lanka in tại Taiwan) 

2. Phật tử Tống Thị Phương Lan 
(Một bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam) 

3. Gia đình Phật tử Minh Đăng & Tịnh Phong 
Gia đình Phật tử Minh Lễ & Từ Minh Nguyện 
(Tam Tạng PãỊi-Miến, Tam Tạng Miến) 

4. Phật tử Huỳnh Thị Thiện, Pd. Diệu Trí 
Gia đình Phật tử Minh Đăng & Tịnh Phong 
Gia đình Phật tử Hải Trúc 
(Tam Tạng PãỊi-Thái, Tam Tạng Thái, 

Chú Giải PãỊi-Thái) 
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CÔNG TRÌNH ẨN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PALI - VIỆT 




PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 

Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 34 

© JÃTAKAPÃLIIII- BỔN SANH III © 


Công Đức Bảo Trợ 

Phật tử Texas 

Nhóm Phạt tử Philadelphia 
Gia đình Phật tử Phạm Hùng & Nguyên Thanh Mai 
Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên 
Gia đình một hành giả chùa Bửu Quang 
Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 
Gia đình Bà Nguyễn Xuân Tuyết Nga 
Phật tử Lê Quí Hùng 
Phật tử Tâm Hạnh 
Phật tử Nguyên Tùy và các con 


Công Đức Hỗ Trợ 

Gia đình Mã Liêu Trần 
Phật tử Chương & Diệp Tạ 
Phật tử Thái Tú Hạp & Ái Cầm 
Đoàn Phật tử hành hương Sri Lanka 
Gia đình Phật tử Phạm Thị Thi 
Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trân Thành Nhơn 
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CÔNG TRÌNH ẨN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PALI - VIỆT 




PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 

Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 34 

© JÃTAKAPÃLIIII- BỔN SANH III © 


Công Đức Bảo Trợ 

Đại Đức Thích Quảng Trí và Đạo Tràng chùa Phật Tuệ 
Gia đình Phật tử Phạm Thanh Cao & Tăng Thị Duyên 
Gia đình Phật tử Lê Thanh Hồng 
Phật tử Nguyên Hồng Hạnh 
Đạo Hữu Trương Hồng Hạnh 
Phật tử Ngô Vi 
Phật tử Bùi Anh Tú 
Phật tử Đỗ Thị Việt Hà 
Phật tử Văn Thị Yến Dung 
Gia đình Phật tử Vũ Đình Lâm 


Công Đức Hỗ Trợ 

Phật tử Phố Nguyễn 
Phật tử Trần Ngọc Linh 
Phật tử Vương Thị Kim Liên 
Phật tử Nguyễn Minh Phương 
Phật tử Nguyên Trần Việt Dũng 
Gia đình Phật tử Huệ Dũng & Diệu Luân 
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PHẬT Tử VIỆT NAM CỨNG DƯỜNG ẨN TỐNG 


Đoàn Phật tử hành hương Sri Lanka (nhóm Trung Toàn) 
Đoàn Phật tử hành hương Sri Lanka (nhóm Sống Thiền) 
Đoàn Phật tử hành hương Sri Lanka (nhóm Cô Phan Hiền) 


—(Do Phật tử Hựu Huyền chuyển)— 


Đại Đức Đức Hiền 

Gđ. Trương Thị Đoạt 

Một Phật tử ẩn danh 

Gđ. Thùy Trang 

Nguyễn Công Cường 

Thiện Tịnh, Pháp Nhuận 

Nguyên Vũ 

Phan Thị Chính, 

Phong Linh 

Pd. Hạnh Hiền 

Phạm thị Thuận 

Nguyễn thị Lan Anh, 

Huỳnh Nguyên Minh Trí 

Pd. Hạnh Tấn 

Lưu thị Hằng 

Nguyên thị Ngà, 

Loan, quận 3 

Pd. Hạnh Nhu 

Huyền Vi 

Nguyên thị Mai Hương, 

Pãramesĩ 

Pd. Hạnh Hiếu 

Mỹ Linh, Bích Thủy 

Vũ Thanh Tùng 

Minh Nguyệt 

Vũ Nguyên Phương 

Chính Nghĩa 

Vũ Ngọc Huyền Minh, 

Diệu Hương 

Pd. Hạnh Thuận 

Nguyên Hạnh 

Nguyền Hoàng Tùng, 

Gđ. Lan Danh 

Pd. Phúc Tâm 

Minh Tâm 

Nguyên Mai Thủy, 

Ngô Vi 

Pd. Chơn Tuệ 

Hạnh, Quang Trung 

Nguyên Hoàng Kim Ngân 

Đại 

Nguyễn thị Năm, 

Sáu Lin 

Pd. Huyền Hậu 

Panno 

Nguyên thị Từ, 

Cương Hảo 

Pd. Huyền Từ 

Hoàng Thái Sơn 

Nguyên Thị Cúc 

Cô Thị 


—(Do Phật tử Tuệ Ân chuyển)— 

Tỳ khưu Minh Thế 

Phật tử Từ Huệ 

Le Mai 

Đặng Thu Trang 

Nguyễn Minh Phương 

& Nhữ Duy Hùng 

Nguyễn Trần Việt Dũng 

Gđ. Phật tử Vũ Đình Lâm 

Vương Thị Kim Liên 

Phật tử Nguyễn Xuân Vinh 

Kiều Thị Thanh Huyền 

Phật tử Phạm Đức Thái 

Nhóm PT Thanh Hoá 

Cát Tường & Diệu Tường 

—(Do Phật tử Nguyên Thị Mai Thảo chuyển)— 

Phật tử Đỗ Thị Việt Hà 

Phật tử Nguyên Thị Đạm 
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PHẬT Tử CHÂU ÂU CỨNG DƯỜNG ẨN TỐNG 


Gia đình Bà Nguyên Xuân Tuyết Nga 
Phật tử Lê Quí Hùng 
Phật tử Tâm Hạnh 

PHẬT Tử GIA NÃ ĐẠI CỨNG DƯỜNG ẨN TỐNG 


Gđ. Phật tử Phạm Hùng & Nguyên Thanh Mai 
Phật tử Thiện Thanh (Chùa Phổ Minh, Canada) 
Gia đình Phật tử Huệ Dũng & Diệu Luân 
Gia đình Huỳnh thị Nguyệt 

PHẬT Tử HOA KỲ CỨNG DƯỜNG ẨN TỐNG 


Phật tử Phố Nguyên Phật tử Nguyên Hồng Hạnh 


—(Do Sư Cô Khemã 
Sư Cô Khemã Khánh An 
Gđ. Trịnh Đình Thiện 
Pd. Phuc Duyên 
Gđ. Trịnh Đình Bảo Châu 
Pd. Tâm Trăng Sáng 
Trịnh Đình Thiên Ân 
Pd. Tâm Phật Nhãn 
Trịnh Đình Bảo Ngọc 
Pd. Khiết Ngà 


Khánh An chuyển)— 

Gđ. Trịnh Đình Anh Thư 

Pd. Tâm Phật Tuệ 

Gđ. Nguyễn Kim Dung Pd. Từ Mỹ 

Gđ. Nghiêm Đặng Hằng Phấn 

Gđ. Xuân Phạm Pd. Diệu Bạch 

Gđ. Thu Dương Pd. Quằng Trinh 

Gđ. Từ Quán 

Gđ. Nam Trần 

Gđ. Trần Quốc Việt 


—(Do Phật tử Lê Thanh Hồng chuyển)— 
Gđ. Kim Thành & Huỳnh Lê Hữu Chiêu 


Chức 

Gđ. Diệu Lý 

Lê thị Huế 

Trần Kim Nhung 

Cao thị Truyền & Cao thị 

Lang 

Oanh Nguyên 
Diệu Tịnh 
Trẩn thị Thôi 
Gđ. Hiển Ngọc 
Nhàn Ngọc 
Tâm Hà 
Trần Bạch Liên 
Võ Lâm 


Diệu Phúc & Tuấn Vũ 
Gđ. Tuệ Phước 

Lê Thanh Nga & Lê Ngọc Mẫn & 

Lê Anh Minh 

Một Phật tử ẩn danh 

Daniel Lưu 

Harris Lưu 

Gđ. Phan Vui 

Hậu Trần 

Tu nữ Medhika 

Kiến Thức & Phi Phượng 

Nhật Hòa 

Gđ. Vĩnh Thiện 

Cô Mai 



549 



PHẬT Tử HOA KỲ CỨNG DƯỜNG ẨN TỐNG 

—(Do Phật tử Lê Thanh Hồng chuyển)— 


PHẬT TỬ MINNESOTA: 

Phạm Khắc Thiệu 

Sang Truông 

Gđ.Tuệ Hùng & Từ Ý 

Ret thi Truông 

Tung Nguyên 

Trần Thùy Nga 

Lộc & Mai Nguyễn 

Kim Lê 

Diễm & Tùng 

Ngọc Phạm & Phong 

Nguyễn 

Mai Bentz 

Hai Bằng & Đao Võ 

PHẬT Tư TEXAS: 

Truông Văn Cam 

Tôn Thất Chi 

Gđ. Kinh 

Thủy Tiên 

Tây Thi 

Visakha Susĩla Nguyên 
Lê thị Huỳnh 
Nguyễn Quỳnh Anh 
PHẠT TỬ CALIFORNIA: 
Nguyễn Quang Vinh 
Trần Minh Lợi 
Nguyên Khoa Diệu Trang 
Truông Hoàng Giang 
Truông Phúc Điền 
Trần Dung 
Bùi Hồng & Khin 
cùng bạn hữu ở San Jose 
Nga Lâm 
ÔB Vinh Luyện 
Gđ. Bảo Lộc 
Tôn Nữ Diệu Lan 
Truông Hoàng Nhất Khai 
Truông Phùng Nghi 


Đài Trang 
Kim Loan Nguyên 
Tâm Trần 
Thủy & Thảo 
Cuờng Võ 
Triệu (Rochester) 
Mỹ Lê 
Túc Hoa 
Ngân Nguyên 
Huỳnh Nhu Chí 
Mimi Lê 
Kỳ Phuong 
Xuân Vu 

Lâm thị Mộng Vân 
Trần Kim PhuỢng 
Lý Đinh Tú 
Gđ. Vu Đình Long 
& Bạch Tuyết 
Gđ. Mã Liêu Trần 
Hạnh Hồ 


Vinh Bính 
Vinh Hoàng 
Gđ. Lê thị Gia Ninh 
Gđ. Lê Nguyên Trực 
Gđ. Tôn Nữ Diệu Xuân 
Nhu Hoa 
Ngọc Lan 
Chữơng & Diệp Tạ 
Thái Tú Hạp & Ái Câm 
Nga Kapar 
Bạch Hoa Schrag 
Vẩn La 

Thanh Xuân Nguyên 
Amy Nguyên 



PHẬT Tử PHILADELPHIA CỨNG DƯỜNG ẨN TỐNG 

—(do Phật tử Thanh Đức đại diện)— 

(Tháng 09/2016) 

Đạo Tràng Bát Quan Trai Chùa Giác Lâm (Lansdown, PA) 
Ô. Bà Nguyễn Hữu Phước. 

Phật tử Nguy Hinh, Pd. Nguyên Huy 

Phật tử La Song Hỹ, Pd. Nguyên Tịnh 

Phật tử Nguy Trí An, Pd. Nguyên Bình 

Phật tử Phật tử Phạm Xuân Điệp 

Gđ! Nguy Khai Trí, Pd. Nguyên Tuệ 

Gđ. Nguy Phụng Mỹ, Pd. Nguyên Quang 

Gđ. Nguy Mộng Đức, Pd. Nguyên Tường 

Gđ. Nguy My Anh, Pd. Nguyên Văn 

Phật tử Nguyễn văn Huỳnh Pd. Tâm Thiện 

Phật tử Hứa Thị Liên Pd. Diệu Bạch 

Gđ. Nguyên Trọng Nhân 

Gđ. Nguyên Trọng Luật 

Gđ. Nguyễn Thị Xuân Thảo 

Gđ. Nguyên thị Xuân Trinh 

Phật tử Nguyễn Ngọc Hạnh 

Phật tử Nguyên Tường Vân 

Phật tử Nguyễn Quang Huy 

Phật tử Nguyên Trâm Anh 

Phật tử Ngụy Anh Thư 

Phật tử Ngụy Khải Tấn 

Phật tử La Minh Châu 

Phật tử La Derek 

Phạt tử Diệu Ngộ 

Phật tử Thiện Hoà 

Phạt tử Thiện Nhân 

Phạt tử Diệu Pháp 

Phật tử Thiện Đăng 

Phật tử Diệu Lan 

Phạt tử Diệu Đạt 

Phạt tử Thanh Đức 

Phạt tử Diệu Phúc 


Thành tâm hồi hướng phần công đức này đến thân bâng quyến thuộc: 
Những người đã qúa vãng được sanh về nhàn cảnh, những người còn tại tiền 
được sống lâu, sức khỏe, an vui, và luôn luôn tinh tấn tu hành. 



